






Nihil Obstat: Ngày 11/3/2023
Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Thư ký Uỷ ban Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGMVN

Imprimatur: Ngày 19/3/2023 
Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân 
Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức tin, 
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

Tác giả không giữ bản quyền tập sách này và các sách đã viết, 
vì tất cả đều ỉà ơn Chúa ban, nên xin dâng hiến mọi sự cho đời và 
cho người với lòng biết ơn sâu xa. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.



Lời giới thiệuX u â n  L ộ c, n g à y  1 9 / 3 / 2 0 2 3  A n h  chị em  th ân  m ến ,Tôi đã n h ậ n  đ ư ợ c  cu ố n  Hội nhập Văn hoá để Loan báo Tin 
Mừng củ a  ch a  A n tô n  N g u y ễ n  N g ọ c  S ơ n . T h ậ t  là  m a y  m ắ n  v ì n ă m  2 0 2 5  là n ă m  G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  V iệ t  N a m  m ò i g ọ i c h ú n g  ta “c ù n g  n h a u  lo a n  b á o  T in  M ừ n g " n h ư  H ộ i đ ồ n g  G iá m  m ụ c  V iệ t  N am  đề n g h ị tr o n g  "T h ư  c h u n g  g ử i c ộ n g  đ ồ n g  D â n  C h ú a  về G iá o  h ộ i h iệ p  h à n h " n g à y  7 / 1 0 / 2 0 2 2 . T ô i h y  v ọ n g  tậ p  tà i liệu  n à y  đ ư ợ c  th a m  k h ả o  và s ử  d ụ n g  n h iề u  tr o n g  cá c  x ứ  đ ạo và c ộ n g  đ ồ n g  vì sẽ rấ t h ữ u  ích  ch o  c h ú n g  ta  đ ể  th ự c  h iệ n  th à n h  c ô n g  s ứ  m ệ n h  này. N h ấ t là vì ch ủ  đề "h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g " ch ư a  đ ư ợ c n h iề u  tá c  g iả  C ô n g  g iá o  k h a i tr iể n , dù  các v ă n  b ả n  c h ín h  th ứ c  củ a  G iáo  H ộ i lu ô n  n h ắ c  n h ở  ta  v ề  v iệ c  này, n h ấ t là  T h á n h  G iáo  h o à n g  G io a n  P h a o lô  II.N ó i đ ến  v iệ c  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  là  nói đ ến  các g iá  trị. T ro n g  s u ố t d ò n g  lịch  sử  tru y ề n  g iá o , m ỗ i k h i n g ư ờ i tín  h ữ u  s ố n g  th e o  các g iá  trị căn  b ả n  củ a  n ề n  v ă n  h o á  C ô n g  g iá o  th ì r ấ t n h iề u  n g ư ờ i tin  th e o  C h ú a  G iê su . H ơ n  n ữ a  tr o n g  cu ố n  sá ch  này, tác g iả  c ũ n g  tr ìn h  b à y  các h o ạ t đ ộ n g  tru y ề n  giáo  n h ư  cầu  n g u y ệ n , lo a n  b á o  L ờ i C h ú a , ch ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n , x u a  tr ừ  m a  q u ỷ  th e o  n h ữ n g  h iể u  b iế t  k h o a  h ọ c  v à  th ầ n  h ọ c  m ớ i m ẻ n h ấ t, k h iế n  c h ú n g  ta  x á c  tín  m ìn h  có th ể  h à n h  đ ộ n g  n h ư  C h ú a  G iê su  đ ể cứ u  độ th ế  g iớ i.Tôi r ấ t h â n  h ạ n h  g iớ i th iệ u  c u ố n  sá ch  n à y  v ớ i a n h  chị em  đ ể c h ú n g  ta  c ù n g  g iú p  n h a u  lo an  b á o  T in  M ừ n g  cách  h iệ u  q u ả h ơ n . C h â n  th à n h  cảm  ơn C h a  S ơ n  v à  cầu  ch ú c  ch o  m ọ i n g ư ờ i c h ú n g  ta  tr ở  th à n h  c h ứ n g  n h â n  củ a  C h ú a  G iê su  cho xã  h ộ i h ô m  nay. T ro n g  C h ú a  G iê su  K itô ,G m . G io a n  Đ ỗ  V ăn  N g ân  G iá m  m ụ c  G iáo  p h ậ n  X u â n  Lộc,C h ủ  tịch  U ỷ  b a n  G iáo  lý  Đ ứ c  tin  th u ộ c  H Đ G M V N



MỤC LỤC
Lời giới th iệu..............................................................................................................................5
Lời mở đ ầ u .................................................................................................................................8

PHẦN I > NHẬN THỨC VÊ HỘI NHẬP VĂN HOÁ ĐỂ TRUYỀN ĐẠo .... 13 
Bài 1: Hội nhập v ă n hoá để loan báo Tin M ừng .........................................14

1. Lịch sử truyền g iáo  gắ n ch ặ t với v iệ c  hội nhập văn  h o á ..... 15
2. Ước mơ truyền g iáo  hiệu q u â ......................................................................18
3. Quy luậ t "Hội nhập văn  hoá" ....................................................................21
4. Loan báo Tin Mừng..............................................................................................25

Bài 2: Lịch sử truyền đạo  Kítô dưới góc nhìn hội nhập văn  h o á .......34
1. Thời kỳ đâu tiên: Chúa Giêsu v à  c á c  môn đệ (TK l-IV)..............36
2. Thời kỳ G iáo  Hội phát triển (TK  IV-XII)...................................................... 40
3. Thời kỳ G iáo  Hội ch ia  rẽ v à  hỗn loạn (TK XIII-XVIII).........................48
4. Thời kỳ G iáo  Hội đóng kín v à  thiếu hội nhập (TK XVIII-XX)..... 55
5. Thời kỳ hội nhập văn  hoá v à  Tân Phúc Âm  hoá

(từ CĐ . V aticanô II - đến n a y ) ................................................................... 60
Bài 3: G iáo  hội Công giáo Việt Nam v à  công cu ộ c

Tân Phúc Âm h o á ................................................................................................ 69
1. Công cu ộ c  quan trọng, câ n  thiết v à  c ấ p b á c h .......................... 71
2. Tân Phúc Âm hoá là g l? ................................................................................. 74
3. Tân Phúc Âm hoá nhàm  m ục đích g ì? .................................................77
4. Ba yếu tố trong công c uộc Tân Phúc Âm h o á .............................. 78
5. "Ra khơi" để  Tân Phúc Âm h o á ................................................................. 84

Bài 4: G iáo Hội đồng hành: hiệp thông, tham  gia, sứ vụ ....................... 98
1. G iáo  Hội đồng h à n h ......................................................................................... 99
2. Đồng hành bằng v iệ c  hiệp thông, tham  g ia và  sứ v ụ ............107
3. Vài điều cầ n  x á c  định về  sứ mệnh loan báo  Tin M ừng.......... 114

PHẦN II »  HÀNH ĐỘNG TRUYỀN G IÁO  CỤ  TH Ể.......................................... 123
Bài 5: C âu nguyện là truyền g iá o ........................................................................ 124

1. Đời sống và  câ u  n g uyện ............................................................................125
2. C âu nguyện cùng Thiên C h ú a  Ba N g ô i..........................................128



3. C ầu  nguyện để truyền g iá o ................................................................... 130
4. Lời kinh C húa  d ạ y ............................................................................................132
5. C âu nguyện củ a  G iáo  Hội đồng h à n h ........................................... 134
6. Truyền g iáo là công trình củ a  toàn thể

gia dinh Thiên C h ú a ...................................................................................... 139
Bài 6: Loan báo  Lời C h ú a .........................................................................................143

1. Rất nhiều người ch ư a  biết ơn cứu đ ộ ............................................... 144
2. Những khám phá mới giúp x á c  tín

về  Thiên C h ú a  Tạo h o á ................................................................................146
3. Thiên C h ú a  Tạo hoá có  th ậ t ................................................................... 153
4. Thiên C h ú a  thật sự nói với con ngườ i............................................... 156
5. Con người nghe được tiếng Chúa

nhờ tinh thầ n củ a  mìn h .............................................................................. 163
6. Thiên C h ú a  nói q ua  Ngôi Lời nhậ p thể là Đ ức Giêsu K itô .................... 167
7. Làm sao để tiếp c ậ n, học hỏi, sống theo

v à  loan báo lời C h ú a ? .................................................................................171
Bài 7: Chữa lành bệnh n h â n ................................................................................... 179

1. V iệc chuẩ n bị trước khi chữa làn h ......................................................180
2. Những khám phá mới bổ xung cho v iệc  chữa b ệnh ............190
3. Phương pháp xoa bóp để chữa b ện h .............................................. 207
4. Chữa lành người bệnh tâm  th â n .......................................................... 227
5. Tin mừng cho người khuyết tột (NKT).................................................. 249
6. Chữa trị những trẻ tự kỷ và  c h ậm  nó i.................................................255

Bài 8: Xua trừ m a quỷ ..................................................................................................292
1. Hiện tượng m a q u ỷ ......................................................................................... 294
2. C á c  tá c  động củ a  m a quỷ ..................................................................... 312
3. Chiến thuậ t củ a  m a quỷ và  kế hoạch  phòng thủ

củ a  con ngườ i....................................................................................................322
4. Những dấu hiệu m a ám , quỷ nhậ p .....................................................327
5. Người trừ tà nên hành động như thế n à o ? .....................................330
6. Cứu giúp những hồn thơ vấ t vư ở n g ....................................................334



Lời mở đầu
Các bạn thân mến,

Năm 2025 được Hội đồng Giấm mục Việt Nam chọn làm năm 
"Cùng nhau loan báo Tin Mừng", vì thế, chúng tôi biên soạn 
tập tài liệu “Hội nhập Văn hoá để loan báo Tin Mừng” này để  
giúp nhau tìm hiểu và thực hiện sứ mệnh cách hiệu quá hơn.

Thánh Giáo hoàng Gíoan Phaolô ỉỉ, trong tầm nhìn tiên tri của 
mình, đã nhấn mạnh đến văn hoắ và việc hội nhập văn hoấ 
hàng trăm lần trong Tông huấn Giáo hội tại Châu Á, công bố 
ngày 6/11/1999, tại New Dehli, Ấn Độ. Ngài nhắc nhở chúng 
ta rằng: “Nhờ hội nhập văn hoắ, Giáo Hội sẽ trở thành một dấu 
chi dễ hiểu hơn giúp người ta hiểu bản chất của mình, đồng 
thời Giáo Hội cũng trở thành một dụng cụ đắc lực hơn đ ể  thi 
hành sứ mệnh"1.

Nhìn lại lịch sử truyền giáo của Giáo hội công giáo toàn cầu 
cũng như của Giáo hội công giáo Việt Nam, chúng ta càng thêm 
xác tín về lời nhận định của vị Thánh Giáo hoàng này. Thật vậy, 
khi càng sống đúng theo cắc giá trị căn bản của nền văn hoấ 
Công giáo như Thiên Chúa Ba Ngôi, sự thật, tình yêu, tự do, 
công bằng, cắc nguyên tắc hành động để cổ vũ một nền nhân 
bản toàn diện và liên đới thì chúng ta càng thu hút nhiều người 
tin vào Chúa Giêsu Kitô.

1 X. Tông huấn, số 21; Tông thư Sứ vụ Đấng Cứu thế, số 52, năm 1991.



Chúng tôi đã trình bày các  gíắ trị nền tảng này trong cuốn sách 
Hội nhập Văn hoá Công giáo ở Việt Nam. sách này mới đây đã 
được xuất bản vào thắng 8 năm 2023. vì thế cấc bạn có thể 
tham khảo và dùng nó như một thủ bản để loan báo Tin Mừng.

Tập sách cắc bạn đang cầm trong tay mang tựa đề “Hội nhập 
văn hoá đ ể  loan báo Tin M ừng” có mục đích giúp các linh 
mục, tu s ĩ hay giáo dân nào muốn thực hiện việc loan báo 
Tín Mừng bằng những hành động cụ thể như Chúa Giêsu: 
cầu nguyện, loan báo Lời Chúa, chữa lành bệnh nhân, xua 
trừ ma quỷ.

Nhiều người hiện nay cho rằng không cần phải truyền giáo để 
tôn trọng tự do chọn lựa của con người. Một số khác lại nghĩ 
rằng chỉ cần cầu nguyện và sống những giá trị cao đẹp của 
Công giáo là đủ để lôi cuốn người ta theo Chúa Kítô. Việc chữa 
lành bệnh nhân nên dành lại cho các bác s ĩ và nhân viên y  tế 
vì thời Chúa Giêsu chưa có bệnh viện và khoa học phát triển, 
chưa có bảo hiểm y  tế và an sính xã hội nên Người mới phải 
làm vậy. Việc xua trừ ma quỷ lại càng không nên đụng tới vì 
sẽ tạo nên nhiều hiểu lầm về đạo Công giáo như một thứ mê 
tín dị đoan, đi ngược với tâm thức tôn trọng khoa học của con 
người thời nay.

Kết quả là người ta càng ngày càng cảm thấy tôn giáo xa rời 
với thực tế của đời sống con người, xa rời con đường sự thật



và sự sống của Đức Giêsu Kitô, trong khi Người thực hiện công 
trình cứu độ là để làm cho người ta khoẻ mạnh hơn, an vui hơn, 
hạnh phúc hơn, tự do hơn thay vì yếu nhược bởi bệnh tật, đau 
khổ bởi tham vọng, bất hạnh bởi tội lỗi, nô Ịệ cho dục vọng, 
quỷ dữ, tà ma.

Vì thế, trong tập sách này, chúng tôi trình bày những điều rất cụ 
thể với những khám phá mới nhất của khoa học về con người 
trong khoảng 20 năm gần đây để chứng minh rằng chúng ta 
có thể hành động như Chúa Giêsu và cùng với Người cứu độ 
thế giới. Người đang sống và muôn đời hằng sống để giúp ta 
thực hiện sứ mệnh này.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ mọi người đã giúp đỡ chúng 
tôi hoàn thành và phổ biến cuốn sách này. Đặc biệt là Bs. Alice 
Roberts và công ty CP Văn hoá Đông A đã cho phép chúng tôi 
trích dẫn những khám phá về con người đã được trình bày trong 
cuốn Atías Giải phẫu Cơ thể Người; Nhóm Phiên dịch Các Giờ 
kính Phụng vụ cho phép sử dụng phần trích dẫn Thánh Kinh; 
các tác giả ảnh được sử dụng trong cuốn sách này. Xin mọi người 
cũng góp ý, bổ sung và sửa chữa những thiếu sót của chúng tôi.

Cầu chúc các bạn luôn an lành và tràn đầy ơn Chúa đểtrởthầnh 
hiện thân của Chúa Gíêsu, là Tin Mừng sống động cho thời đại 
hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện và đồng hành với nhau.

Trân trọng, 
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
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để loan báo Tin Mừng

Lời mởC h ủ  đề T h ư ợ n g  H ộ i đ ồ n g  G iá m  m ụ c  X V I n h ắ c  n h ở  ta v ề  s ứ  m ệ n h  tr u y ề n  g iá o : m u ố n  có m ộ t  G iá o  H ộ i đ ồ n g  h à n h  v ớ i th ế  g iớ i v à  n h â n  lo ạ i, ta  c ầ n  p h ả i h iệ p  th ô n g  v ớ i C h ú a  B a N g ô i, từ  đ ó  ta  m ớ i có th ể  th a m  g ia  v à o  m ọ i h o ạ t  đ ộ n g  củ a  G iá o  H ộ i và m ớ i th i h à n h  cá c  s ứ  v ụ  tru y ề n  g iá o  c á c h  h iệ u  q u ả .N ă m  2 0 3 3  sẽ là n ă m  G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  V iệ t  N a m  k ỷ  n iệ m  50 0 n ă m  T in  M ừ n g  đ ư ợ c lo a n  b áo  trê n  q uê h ư ơ n g  v à  n h iề u  n ơ i đ a n g  q u y ế t  tâ m  đ ẩ y  m ạ n h  v iệ c  tru y ề n  g iá o . N g à y  2 1 / 1 0 / 2 0 2 3  v ừ a  q u a , B a n  L o a n  b á o  T in  M ừ n g  củ a  T ổ n g  G iá o  p h ậ n  T P .H C M  đ ã tổ  c h ứ c h ọ p  m ặ t  cử  h à n h  "N g à y  T ru y ề n  g iá o  n ă m  2 0 2 3 " v ớ i k h o ả n g  1 .0 0 0  th a m  d ự  v iê n  tạ i n h à  th ờ  T h á n h  P h a o lô , q u ậ n  B ìn h  T ân . T ro n g  dịp  này, Đ ứ c  T G M  G iu se  N g u y ễ n  N ă n g  đ ã  ch ấp  n h ậ n  k ế  h o ạ c h  do B a n  Loan  b áo  T in  M ừ n g  đ ề x u ấ t  đ ể  n â n g  tỉ lệ dân  số  C ô n g  g iá o  từ  7%  lên  10 %  tr o n g  g ia i đ o ạ n  2 0 2 3 -2 0 3 3  v à  sẽ p h ổ  b iế n  tr o n g  d ịp  tĩn h  tâ m  lin h  m ụ c  T G P  v à o  cu ố i th á n g  1 1 / 2 0 2 3 . A i c ũ n g  h y v ọ n g  rằ n g  tr o n g  v ò n g  m ư ờ i n ă m , từ  2 0 2 3  đ ế n  2 0 3 3 , tỷ  lệ dân  s ố  C ô n g  g iá o  V iệ t  N a m  sẽ tă n g  từ  7 %  h iệ n  n a y  lên  tớ i 10%  v à o  th ờ i đ iể m  đ ó 2. Đ â y  là  m ộ t  ư ớ c  n g u y ệ n  h ế t
2 X. Báo Công giáo và Dân tộc, bài “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh”, 

số 2416, tr.16-16, tuần lễ từ 27/10 đến 2/11/2023.

Hội nhập văn hoá



H Ộ I N H Ậ P  V Ă N  H O Á  Đ Ể  L O A N  B Á O  T IN  M Ừ N G  1 5
sứ c  cao  q u ý  v à  r ấ t  đ á n g  k h e n  n g ợ i. N h ư n g  đ iề u  q u a n  tr ọ n g  là c h ú n g  ta  sẽ lậ p  ra k ế  h o ạ c h  rõ  r à n g  v à  c h i t iế t  n h ư  th ế  n à o  đ ể  đ ạ t  đ ư ợ c m ụ c  tiê u  này, th a y  v ì chỉ là m ộ t  k h ẩ u  h iệ u  h ìn h  th ứ c  n h ư  đ ã  từ n g  x ả y  ra n h iề u  lầ n  tr o n g  q u á  khứ .K h i n h ìn  v à o  c á n h  đ ồ n g  tru y ề n  g iá o  c h â u  Á , th á n h  G iáo  h o à n g  G io a n  P h a o lô  II, v ị th án h  đ ã  đ ịn h  h ư ớ n g  v iệ c  tr u y ề n  g iá o  ch o  th ờ i đ ạ i h ô m  n a y  là  p h ả i "h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g ” th ì m ớ i có k ế t  q u ả , n h ư n g  n h iề u  n g ư ờ i lạ i k h ô n g  q u a n  tâ m . V ì th ế , c h ú n g  ta d à n h  ít  p h ú t  đ ể  tìm  h iể u  đ iề u  này.
1. Lịch sử truyền giáo gắn chặt với việc 
hội nhập văn hoáC ô n g  đ ồ n g  V a tic a n ô  II đ ã x á c  đ ịn h  tr o n g  s ắ c  lệ n h  T ru y ề n  g iá o  Ad Gentes ở  s ố  2 rằ n g : " T ự  b ả n  t ín h , G iá o  H ộ i lữ  h à n h  là  n g ư ờ i đ ư ợ c  s a i đ i v ì cộ i n g u ồ n  củ a  G iá o  H ộ i g ắ n  liề n  v ớ i v iệ c  C h ú a  C o n  v à  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  đ ư ợ c  sai đ ế n  th e o  ý  đ ịn h  c ủ a  C h ú a  C ha". N h ư  th ế , G iá o  H ộ i tự  b ản  c h ấ t  m a n g  t ín h  tr u y ề n  g iá o .S a u  k h i c o n  n g ư ờ i p h ạ m  tộ i, C h ú a  C h a  đ ã  ch o  C o n  củ a  N g à i là N g ô i L ờ i N h ậ p  th ể  tr ở  th à n h  n g ư ờ i, đ ể  đ ư a  tấ t  cả n h â n  lo ạ i v à  v ũ  tr ụ  tr ở  v ề  v ớ i m ìn h  và đ ư ợ c  ch ia  sẻ  s ự  s ố n g  v ĩn h  h ằ n g  củ a  c o n  cái T h iê n  C h ú a . N h ờ  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  q u y  tụ , C h ú a  G iê s u  K itô  đ ã  th iế t  lậ p  cá c  m ô n  đ ệ th à n h  m ộ t d ân  m ớ i là G iá o  H ộ i v à  s a i h ọ  đ i k h ắ p  th ế  g ia n  đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c h o  m ọ i lo à i th ọ  tạ o . D o  đ ó , lịc h  s ử  G iá o  H ộ i c h ín h  là lịch  s ử  tru y ề n  g iá o  v à  lịc h  s ử  củ a  m ỗ i n g ư ờ i m ô n  đệ c h ú n g  ta c ũ n g  là v iệ c

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II



g iớ i th iệ u  c o n  đ ư ờ n g  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  củ a  Đ ứ c  G iê s u  v à  h à n h  đ ộ n g  n h ư  N g ư ờ i đ ể  c ứ u  độ m u ô n  lo à i.T u y  n h iê n , v iệ c  g iớ i th iệ u  Đ ứ c  G iê s u  v à  n h ữ n g  lờ i d ạ y  củ a N g ư ờ i ch o  m ộ t  cá n h â n  h a y  ch o  m ộ t  d â n  tộ c  tu ỳ  th u ộ c  v à o  tr ìn h  độ v ă n  h o á  củ a  n g ư ờ i lo a n  b á o  T in  M ừ n g  v à  củ a  cả n g ư ờ i đ ư ợ c  lo a n  b á o , n g h ĩa  là  cả h a i b ê n  c ầ n  có k h ả  n ă n g  n ó i ch o  n g ư ờ i k h á c  n g h e  v à  h iể u  đ ư ợ c  n g ư ờ i k h á c  n ó i v ề  Đ ứ c  G iê su  đ ể  đ ó n  n h ậ n  N g ư ờ i h a y  k h ô n g .H o ạ t  đ ộ n g  tr u y ề n  g iá o  n à y  tư ơ n g  tự  n h ư  m ầ u  n h iệ m  n h ậ p  th ể  v à  n h ậ p  th ế  củ a  Đ ứ c  G iê su . N g ư ờ i là  N g ô i L ờ i T h iê n  C h ú a  v ô  h ìn h , đ ã  h o à  n h ậ p  v à o  th ế  g iớ i h ữ u  h ìn h , đ ó n  n h ậ n  n ề n  v ă n  h o á  cụ  th ể  củ a  d â n  tộ c  D o T h á i đ ể  rao  g iả n g  v ề  C h ú a  C h a  v à  g iớ i th iệ u  c o n  đ ư ờ n g  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  củ a  N g ư ờ i, n h ư  lờ i x á c  đ ịn h  củ a  cá c  n g ư ờ i D o T h á i: "Chúng tôi biết Thầy  ỉà người 
chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa"3.Đ ứ c  G iê s u  đ ã  d ù n g  n h ữ n g  c á c h  s u y  n g h ĩ, n ó i n ă n g , h à n h  đ ộ n g , c ả m  n h ậ n  củ a  c o n  n g ư ờ i đ ồ n g  th ờ i v ớ i m ìn h  đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c ứ u  đ ộ . Đ â y  là  h o ạ t  đ ộ n g  m à  n g à y  n a y  c h ú n g  ta  g ọ i là h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á 4, n g h ĩa  là  đ e m  n h ữ n g  g iá  trị cao  q u ý  củ a  T h iê n  C h ú a  h o à  n h ậ p  v à o  đ ờ i s ố n g  c o n  n g ư ờ i v à  b iế n  đ ổ i n h ữ n g  g iá  tr ị tố t  đ ẹ p  củ a  c o n  n g ư ờ i th à n h  ca o  quý, s iê u  v iệ t  n h ư  T h iê n  C h ú a 5.

3 X. Mt 22,15-21.
4 Chúng tôi đã giải thích từ ngữ “văn hoá” và “hội nhập văn hoá” trong bài đầu 

tiên của cuốn sách Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, NXB Tôn Giáo, 
2023, tr. 13-26.

5 X. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Son, Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, 
bài: “Con đường Giêsu”, tr.113-140.



L ịc h  s ử  G iá o  H ộ i to à n  cầ u  v à  lịc h  s ử  G iá o  h ộ i V iệ t  N a m 6 đ ã  c h ứ n g  th ự c  r ằ n g  k h i n g ư ờ i t ín  h ữ u  ra o  g iả n g  v à  s ố n g  th e o  n h ữ n g  g iá  tr ị củ a  T in  M ừ n g , h ọ  lu ô n  lô i cu ố n  v à  b iế n  đ ổ i đ ư ợ c  n g ư ờ i k h á c , b iế n  đ ổ i cả d ân  tộ c  v à  th ế  g iớ i đi th e o  C h ú a  G iê s u  K itô .G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  đã g iớ i th iệ u  ch o  xã h ộ i lo à i n g ư ờ i th ờ i đ ó , đ a n g  s ố n g  tr o n g  n ề n  v ă n  h o á  th ố n g  trị củ a  đ ế  q u ố c  La M ã , n ề n  v ă n  h o á  C ô n g  g iá o  v ớ i n h ữ n g  g iá  tr ị n ề n  tả n g . G iá  trị ca o  cả n h ấ t  là T h iê n  C h ú a  B a N g ô i n h ư  m ộ t  s ự  th ậ t  đ ể  lo ạ i b ỏ  tấ t  cả c á c  th ầ n  lin h  g iả  tạ o  củ a  tô n  g iá o  H y  L ạp  v à  La M ã. G iá  trị c o n  n g ư ờ i v ớ i th ể  x á c  c ầ n  đ ư ợ c  tô n  tr ọ n g  v à  lin h  h ồ n  b ấ t  tử  c ầ n  đ ư ợ c  c ứ u  đ ộ  th a y  c h o  n ề n  v ă n  h o á  La M ã  tô n  th ờ  th â n  x á c  v ớ i cá c  d ụ c  v ọ n g  củ a  n ó  v à  đ ố i x ử  tà n  tệ v ớ i các d â n  tộ c  là m  n ô  lệ ch o  h ọ . G iá  tr ị củ a  g ia  đ ìn h  m ộ t  v ợ  m ộ t  c h ồ n g , c h u n g  th u ỷ  v ớ i n h a u  ch o  đ ế n  c h ế t , b ả o  v ệ  n u ô i d ạ y  c o n  cá i th a y  v ì đ a  th ê , tr ọ n g  n a m  k h in h  nữ , p h á  th a i. G iá  trị củ a  n ề n  d â n  ch ủ  c ộ n g  đ ồ n g  đ ặ t  n ề n  tả n g  tr ê n  tìn h  y êu  T h iê n  C h ú a  d à n h  ch o  m ọ i n g ư ờ i th a y  v ì d ự a  tr ê n  q u y ề n  lợ i v à  sứ c  m ạ n h  c h iế m  đ o ạ t củ a  c o n  n g ư ờ i d à n h  ch o  m ộ t  cá n h â n  h a y  m ộ t  d ò n g  h ọ  th e o  c h ế  đ ộ  q u â n  ch ủ  đ ộ c  tà i.C á c  g iá  trị n à y  đã b iế n  đ ổ i n h iề u  d â n  tộ c  v à  cả c ộ n g  đ ồ n g  n h â n  lo ạ i ch o  đ ế n  n g à y  nay. M ỗ i k h i G iá o  H ộ i th ự c  h à n h  v iệ c  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  là  G iá o  H ộ i th à n h  c ô n g  tr o n g  v iệ c  tru y ề n  g iá o . T u y  n h iê n , từ  2 0 0 0  n ă m  nay, n h iề u  g iá  tr ị v ă n  h o á  m ớ i tr o n g  T in  M ừ n g  c ũ n g  n h ư  tr o n g  k h o  tà n g  v ă n  h o á  n h â n  lo ạ i đã đ ư ợ c k h á m  p h á  v à  p h ổ  b iế n , n h ư n g  h ìn h  n h ư  G iá o  H ộ i to à n
6 Chúng tôi cũng đã trình bày cuộc hội nhập văn hoá của Giáo hội Công giáo 

Việt Nam, từ năm 1533-2021, trong bài 4 của cuốn sách Hội nhập Văn hoá 
Công giáo ở  Việt Nam, tr.73-94.



cầ u  c ũ n g  n h ư  G iá o  h ộ i V iệ t  N a m  k h ô n g  q u a n  tâ m  đ ể  tìm  k iế m  v à  h ộ i n h ậ p . K ế t q u ả  là s ố n gư ờ i tin  th e o  Đ ứ c  G iê su  K itô  k h ô n g  tă n g  th ê m , trá i lại c à n g  n g à y  c à n g  g iả m  b ớ t.
2. Ước mơ truyền giáo hiệu quảƯ ớ c m ơ  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  ch o  m u ô n  d â n  tộ c  đ ạ t  đ ư ợ c k ế t  q u ả  tố t  đ ẹ p  n à y  b ắ t  đ ầ u  từ  c h ín h  Đ ứ c  G iêsu : "Tôi còn có những 
chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. 
Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một 
mục tử"7. "Con không chỉ câu nguyện cho những người này, 
nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả 
nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở 
trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con"8. T r o n g  s u ố t  d ò n g  lịc h  s ử  tru y ề n  g iá o  củ a  G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o , m à  c h ú n g  ta sẽ b à n  tớ i tr o n g  b ài tiế p  th e o , r ấ t  n h iề u  n g ư ờ i đ ã  ư ớ c  m ơ  n h ư  v ậ y  v à  đã cố  g ắ n g  h ế t  s ứ c  đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c ứ u  đ ộ  củ a  Đ ứ c  G iê su  ch o  n h ữ n g  n g ư ờ i ở  g ầ n  m ìn h  c ũ n g  n h ư  n h ữ n g  n g ư ờ i ở  xa.T u y  n h iê n , k h ô n g  p h ả i th ờ i n à o  G iá o  H ộ i c ũ n g  g ặ t  h á i đ ư ợ c  n h ữ n g  k ế t  q u ả  tố t  đ ẹ p . T h ư ợ n g  H ộ i đ ồ n g  G iá m  m ụ c  X III  đ ã  p h â n  tíc h  n h ữ n g  n g u y ê n  n h â n  dẫn đ ế n  tìn h  tr ạ n g  s u y  th o á i v à  y ế u  k é m  tr o n g  lĩn h  v ự c  tru y ề n  g iá o 9 v à  T h ư ợ n g  H ộ i đ ồ n g  G iá m  m ụ c  X V I m ớ i đ â y  c ũ n g  y ê u  cầu  c h ú n g  ta n h ìn  lạ i c á c  s ứ  v ụ  tru y ề n  g iá o  củ a  m ìn h , b ở i v ì th ấ y  rõ s ự  s u y  th o á i v ề  k ế t  q u ả  tru y ề n  g iá o  h ầ u  n h ư  tr ê n  k h ắ p  th ế  g iớ i b ắ t  n g u ồ n  từ  đ ờ i s ố n g  k é m  đ ạ o  đ ứ c củ a  các tín  h ữ u  tr ư ớ c  n h ữ n g  tr à o  lư u  m ớ i củ a  th ế  g iớ i.
7 Ga 10,16-17
8 Ga 17, 20.
9 U h s 1,5



Số liệ u  g ầ n  đ â y  n h ấ t  tr o n g  N g à y  T h ế  g iớ i T ru y ề n  g iá o  2 0 2 3  d o  h ã n g  tin  F id e s  củ a  T o à T h á n h  V a tic a n  ch o  th ấ y  số  t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o  tr ê n  to à n  th ế  g iớ i là  1 .3 7 5 .8 5 2 .0 0 0 , c h iế m  tỷ  lệ 1 7 ,6 7 % , so  v ớ i n ă m  tr ư ớ c  là  1 7 ,7 0 % . D ù  số  tín  h ữ u  tă n g  th ê m  1 6 ,2 4  tr iệ u  n g ư ờ i n h ư n g  tỷ  lệ  đ ã  g iả m  h ơ n  m ộ t c h ú t.N ế u  c h ú n g  ta  so  s á n h  số  liệ u  củ a  G iá o  hội C ô n g  g iá o  V iệ t  N a m  tr o n g  c á c  th ờ i k ỳ  lịc h  s ử  từ  n ă m  16 1 5  đ ến  2 0 2 3 10, c h ú n g  ta  sẽ  th ấ y  có n h ữ n g  th ờ i k ỳ  tr u y ề n  g iá o  r ấ t  th à n h  c ô n g , n h ư n g  c ũ n g  có th ờ i k ỳ  s u y  th o á i. C h ỉ tr o n g  50 n ă m  đ ầ u  1 6 1 5 -1 6 6 5 , các n h à  tru y ề n  g iá o  D ò n g  T ên  v ớ i các th ầ y  g iả n g  V iệ t  N a m  đ ã  rử a  tộ i cho k h o ả n g  1 0 0 .0 0 0  n g ư ờ i ở  cả hai m iề n  Đ à n g  T ro n g  v à  Đ à n g  N g o à i. Đ ế n  đ ầ u  th ế  k ỷ  X IX , số  t ín  h ữ u  đ ã  tă n g  lê n  đ ế n  v à i tră m  n g à n  n g ư ờ i. T r o n g  k h o ả n g  n ă m  1 6 5 9 -1 8 0 2 , G iá o  h ộ i V iệ t  N a m  có 3 g iá o  p h ậ n  v ớ i 3 2 0 .0 0 0  tín  h ữ u , 14 th ừ a  sa i, 121 lin h  m ụ c. V à o  cu ố i th ờ i k ỳ  th ử  th á c h , từ  n ă m  1 8 0 2 -1 8 8 6 , G iá o  h ộ i V iệ t  N a m  có 9 g iá o  p h ậ n  v ớ i 6 0 0 .0 0 0  tín  h ữ u , ch iế m  k h o ả n g  8 %  d â n  số , sa u  k h i đ ạ t  đ ế n  tỷ  lệ g ầ n  12 %  d ân  số  v à  bị g iế t  hại k h o ả n g  1 0 0 .0 0 0  n g ư ờ i tr o n g  k h o ả n g  45 n ă m , từ  1 8 4 0 -1 8 8 5 . T ừ  n ă m  1 8 8 6 -1 9 6 0 , G iá o  h ộ i V iệ t  N am  có 3 g iá o  tỉ n h  v ớ i 25 g iá o  p h ậ n  v à  2 .1 5 1 .3 7 0  tín  h ữ u , c h iế m  k h o ả n g  h ơ n  7 ,5 %  d â n  số , v ớ i h ơ n  1 .8 0 0  lin h  m ụ c  tr iề u , d ò n g  v à  th ừ a  s a i, gần  6 .0 0 0  tu  s ĩ  n a m  nữ . T ừ  n ă m  1 9 6 0 -2 0 2 3 , G iá o  h ộ i V iệ t  N am  có  27 g iá o  p h ậ n . N ă m  2 0 2 3 , s ố  tín  h ữ u  k h o ả n g  h ơ n  7 tr iệ u  n g ư ờ i, ch iế m  7%  d â n  số , v ớ i h ơ n  5 .0 0 0  lin h  m ụ c , 5 .0 0 0  c h ủ n g  s in h ,4 0 .0 0 0  tu  s ĩ  n a m  n ữ  v à  h ơ n  5 0 0 .0 0 0  đ o à n  v iê n  các h ộ i đ o à n  C ô n g  g iá o  T iế n  h à n h . S ố  tín  h ữ u  tâ n  tò n g  m ỗ i n ă m  k h o ả n g  từ3 0 .0 0 0  đ ế n  4 0 .0 0 0  n g ư ờ i.
10 X. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam Niên giám  

2016, NXB Tôn Giáo, 2016, tr.171-194.



Ư ớ c m u ố n  tă n g  th ê m  tỷ  lệ d â n  số  C ô n g  g iá o  từ  7%  lê n  đ ế n  1 0 %  v à o  n ăm  2 0 3 3  là  m ộ t  k ỳ  v ọ n g  đ òi h ỏ i to à n  th ể  G iá o  h ộ i V i ệ t  N a m  p h ải đ ồ n g  tâ m  n h ấ t  tr í v à  đ ặ t  ra k ế  h o ạ c h  c ụ  t h ể  th ì m ớ i m o n g  đ ạ t đ ư ợ c , v ì tr o n g  g ầ n  14 0 n ă m  q u a , từ  n ă m  1 8 8 6  đ ế n  nay, tỷ  lệ d â n  số  lu ô n  đi x u ố n g .T u y  n h iê n , c h ú n g  ta có th ể  n h ìn  v à o  G iá o  h ộ i H à n  q u ố c  n h ư  m ộ t  th í dụ cụ  th ể  đ ể  th ấ y  ư ớ c  m o n g  n à y  có th ể  đ ạ t  đ ư ợ c . T ừ  n ă m  1 9 4 9 , tỷ  lệ d â n  s ố  K itô  g iá o  ở  H à n  Q u ố c , g ồ m  C ô n g  g iá o  v à  T in  L à n h , là  1 % , 65 n ă m  s a u , v à o  n ă m  2 0 1 4 , d â n  số  C ô n g  g iá o  đ ã  tă n g  lê n  1 0 ,5 %  v ớ i 5 .3 9 3 .0 0 0  t ín  h ữ u 11. N ă m  2 0 2 0 , tỉ lệ n à y  là  1 1 ,1 % . Đ ể  đ ạ t  đ ư ợ c  th à n h  c ô n g  n ày , H ộ i đ ồ n g  G iá m  m ụ c  H à n  Q u ố c  đ ã  đ ề ra  k ế  h o ạ c h  tr u y ề n  g iá o  r ấ t  tỉ m ỉ v à  ch i t iế t  tr o n g  m ọ i lĩn h  v ự c  củ a  đ ờ i s ố n g  n h ư  c h ú n g  tô i tr ìn h  b à y  tr o n g  b à i 3 "G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  V iệ t  N a m  v à  c ô n g  c u ộ c  T â n  P h ú c  Â m  h o á ” c ủ a  c u ố n  s á c h  này. T h à n h  c ô n g  v a n g  d ộ i củ a  G iá o  h ộ i H à n  Q u ố c  là  đ ã  b iế t  v ậ n  d ụ n g  q u y  lu ậ t  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  đ ư ợ c  Đ ứ c  th á n h  G iá o  h o à n g  G io a n  P h a o lô  II đề ra  n ă m  1 9 9 9 . N g à i đ ã  th ă m  G iá o  h ộ i n à y  v à i lầ n  n h ư  đ ể  k h íc h  lệ v à  tư ở n g  th ư ở n g  h o ạ t  đ ộ n g  tr u y ề n  g iá o  c ủ a  t ín  h ữ u  H à n  Q u ố c .
Ảnh Lý Long 
Tường - vị 
bạch mã 
hoàng tủ 
đánh bại 
quân Mông 
Cổ trên xứ 
Cao Ly

11 X. HĐGMVN, G H CG VN  Niên giám 2016, tr.158.



C h ú n g  ta  b iế t  r ằ n g  d â n  tộ c  v à  G iá o  h ộ i T r iề u  T iê n  - H à n  Q u ố c  trả i q u a  n h ữ n g  th ă n g  tr ầ m  củ a  lịc h  s ử  r ấ t  g iố n g  v ớ i d â n  tộ c  v à  G iá o  h ộ i V iệ t  N a m . C ả  h a i đ ề u  c h ịu  ả n h  h ư ở n g  củ a  n ề n  v ă n  h o á  T r u n g  Q u ố c , b ị T r u n g  Q u ố c  đ ô  h ộ  h à n g  tr ă m  n ă m  v à  đ ề u  c h ố n g  lạ i n g o ạ i x â m 12, s ố n g  d ư ớ i c h ế  độ q u â n  ch ủ  c h u y ê n  c h ế  đ ộ c  tà i, c h ế  đ ộ  x ã  h ộ i đ a  th ê , tr ọ n g  n a m  k h in h  n ữ , ch ịu  ả n h  h ư ở n g  củ a  ta m  g iá o  Đ ô n g  P h ư ơ n g  N h o -P h ậ t-L ã o , n g ư ờ i C ô n g  g iá o  b ị b á c h  h ạ i tà n  k h ố c , đ ấ t  n ư ớ c  b ị c h ia  c ắ t  th à n h  h a i m iề n  N a m  - B ắ c .C h ú n g  tô i đ ã  th ă m  G iá o  h ộ i H à n  Q u ố c  3 lầ n  đ ể  t ìm  h iể u  v à  đ ã  n ó i đ ế n  b à i h ọ c  "h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á ” củ a  G iá o  h ộ i H à n  Q u ố c  tr o n g  tậ p  sá c h  "C ẩ m  n a n g  T ân  P h ú c  Â m  h o á ” n ă m  2 0 1 4 .. T u y  n h iê n , n h iề u  t ín  h ữ u  V iệ t  N a m  c h ư a  q u a n  tâ m  đ ế n  q u y  lu ậ t  này.
3. Q uy luật “Hội nhập văn hoá”C ô n g  đ ồ n g  V a tic a n ô  II đ ã  n h ậ n  ra q u y  lu ậ t  n à y  n ê n  đ ã  th ú c  đ ẩ y  v iệ c  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  củ a  G iá o  H ộ i tr o n g  c á c  v ă n  k iệ n  c ủ a  m ìn h . Đ ứ c  th á n h  G iá o  h o à n g  G io a n  P h a o lô  II đ ã  p h â n  t íc h  s â u  x a  q u y  lu ậ t  n à y  tr o n g  T ô n g  h u ấ n  Giáo Hội tại Châu 
Á , b a n  h à n h  tạ i Ấ n  Đ ộ  n g à y  6 / 1 1 / 1 9 9 9 . N g à i n h ắ c  đ ế n  cả tr ă m  lầ n  từ  "v ă n  h o á "  v à  "h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á ” tr o n g  m ộ t  tô n g  h u ấ n . C ò n  Đ G H  P h a n x ic ô  đ ã  đ ú c  k ế t  T h ư ợ n g  H ội đ ồ n g  G iá m  m ụ c  X III  n ă m  2 0 1 2  v ớ i c h ủ  đề: "T â n  P h ú c  Â m  h o á  đ ể  th ô n g  tr u y ề n  đ ứ c  t in  K itô "  b ằ n g  T ô n g  h u ấ n  Niềm vui Tin Mừng n ó i n h iề u  đ ế n  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á .
12 X. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, H ội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, 

câu chuyên về Hoàng tử Lý Long Tường của Việt Nam chiến đáu chống lại 
quân Nguyên Mông xâm lăng Hàn Quốc, năm 1232 và được vua Cao Tông, 
phong làm Hoa Sơn (Hwa San) Tướng công năm 1253, tr.65-66.



T h ư ợ n g  H ộ i đ ồ n g  G iá m  m ụ c  t h ế  g iớ i  X V I đã g iú p  c h ú n g  ta có m ộ t  tầ m  n h ìn  to à n  c ả n h  v ề  b ả n  c h ấ t  củ a G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  v à  n h ờ  đ ó  ta  m ớ i h iể u  r ằ n g  các tín  h ữ u  p h ả i c ù n g  đ i c h u n g  v ớ i  n h a u  tr ê n  c o n  đ ư ờ n gtìn h  y ê u  củ a  C h ú a  C h a , c ũ n g  là  c o n  đ ư ờ n g  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  củ a  Đ ứ c  G iê s u , N g ô i L ờ i N h ậ p  th ể  củ a  T h iê n  C h ú a , tr o n g  sứ c
Các tham dự viên Thượng Hội đồng 
Giám mục XVI họp nhóm

m ạ n h  v à  â n  h u ệ  củ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n . C u ộ c  đ ồ n g  h à n h  n à y  k h ô n g  là m  c h ú n g  ta  p h ả i tá c h  rờ i k h ỏ i g ia  đ ìn h  n h â n  lo ạ i đ ể  là m  th à n h  m ộ t  n h ó m  đ ặ c  b iệ t , k h é p  k ín , n h ư n g  là  h o à  m ìn h  v ớ i to à n  th ể  th ế  g iớ i, n h ấ t  là  n h ữ n g  c o n  n g ư ờ i h a y  d â n  tộ c  đ a n g  s ố n g  tr o n g  t ìn h  tr ạ n g  n g h è o  k h ổ , b ệ n h  tậ t , áp  b ứ c , x u n g  đ ộ t, c h ậ m  tiế n . N h ờ  s ự  h iệ p  th ô n g  v ớ i C h ú a  B a N g ô i, n g ư ờ i tín  h ữ u  m ớ i n h ậ n  đ ư ợ c n g u ồ n  h iệ n  h ữ u  là  cá c  g iá  tr ị t íc h  cự c củ a  T h iê n  C h ú a  đ ể  c h u y ể n  th ô n g  v à  b iế n  đ ổ i n h ữ n g  g iá  trị t iê u  cự c h a y  p h ả n  g iá  tr ị do m a  q u ỷ  v à  các th ế  lự c  c h ố n g  đ ố i v ớ i Đ ứ c  K itô  g ie o  rắ c  tr o n g  c ộ n g  đ ồ n g  n h â n  lo ạ i.T u y  n h iê n , n h iề u  n g ư ờ i V iệ t  N a m  c h ư a  h iể u  v ă n  h o á  là  gì v à  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  là  g ì. V ă n  h o á  là  tổ n g  th ể  n h ữ n g  g iá  trị v ậ t  c h ấ t  v à  tin h  th ầ n  d o  c o n  n g ư ờ i s á n g  tạ o  ra  h a y  đ ó n  n h ậ n  đ ư ợ c  tr o n g  s u ố t  d ò n g  lịc h  s ử  củ a  m ìn h . H ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  là h o à  m ìn h  v à o  tr o n g  m ộ t  n ề n  v ă n  h o á , h a y  đ ú n g  h ơ n  là , ch ấ p  n h ậ n  m ộ t  h ệ th ố n g  g iá  tr ị m ớ i. N g ư ờ i ta  n g h ĩ r ằ n g  h ộ i n h ậ pv ă n  h o á  là  m ặ c  cá c  b ộ  q u ầ n  áo  th ờ i x ư a , x â y  d ự n g  n h à  th ờ  v ớ i m á i c o n g  n h ư  đ ìn h  c h ù a  ở  V iệ t  N a m , h á t  cá c  b à i T h á n h  ca th e o  đ iệ u  n h ạ c  d â n  t ộ c .. .  m à  k h ô n g  q u a n  tâ m  đ ế n  v iệ c  h ọ c  hỏi 



v à p h ổ  b iế n  các g iá  trị n ề n  tả n g  củ a  n ề n  v ă n  h o á  C ô n g  g iá o  b ằ n g  c h ín h  đ ờ i s ố n g  h ằ n g  n g à y  củ a  m ìn h .N h ư  th ế , n h ữ n g  g iá  trị c ă n  b ả n  củ a  v ă n  h o á  C ô n g  g iá o  n h ư  tìn h  y ê u  s á n g  tạ o  củ a  C h ú a  C h a , c o n  đ ư ờ n g  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  củ a  C h ú a  C o n  v à  v iệ c  th ở  đ ư ợ c T h ầ n  K h í tìn h  y ê u  củ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  đ ể  x â y  d ự n g  m ộ t  n ề n  n h â n  b ả n  to à n  d iệ n  v à  liê n  đ ớ i là  n h ữ n g  b à i h ọ c  đ ầ u  tiê n . T iế p  th e o  là  4  g iá  trị c ă n  b ả n  n h ư  s ự  th ậ t , t ìn h  y ê u , tự  d o , c ô n g  b ằ n g  v à  4  n g u y ê n  tắ c  h à n h  đ ộ n g  là  n h â n  p h ẩ m , c ô n g  íc h , b ổ  tr ợ  v à  liê n  đ ớ i là  n h ữ n g  b ài h ọ c  q u a n  tr ọ n g  đ ể  g iú p  n g ư ờ i tín  h ữ u  g iữ  v ữ n g  đ ư ợ c  n ề n  tả n g  đ ứ c  tin  củ a  m ìn h  tr ư ớ c  n h ữ n g  h ệ tư  tư ở n g  đ ủ  lo ạ i lu ô n  x u n g  đ ộ t  lẫ n  n h a u .T u y  n h iê n , n h ữ n g  b à i h ọ c  n à y  h ầ u  n h ư  c h ư a  đ ư ợ c cá c  lin h  m ụ c , tu  s ĩ  d ạ y  b ả o  ch o  n g ư ờ i tín  h ữ u  n ê n  h ọ  k h ô n g  b iế t  p h ả i s ố n g  v à  h à n h  đ ộ n g  n h ư  th ế  n à o  tr o n g  n h ữ n g  tr ư ờ n g  h ợ p  cụ  th ể  củ a  đ ờ i s ố n g . N h iề u  k h i h ọ  ch ỉ n h ậ n  đ ư ợ c n h ữ n g  lờ i k h u y ê n  c h u n g  c h u n g : "H ã y  cầ u  n g u y ệ n  v à  ch ịu  đ ự n g . H ã y  tín  th á c  v à o  lò n g  t h ư ơ n g  x ó t  củ a  C h ú a !”... C h ín h  v ì th ế  c h ú n g  tô i cố  g ắ n g  b iê n  s o ạ n  v à  g iớ i th iệ u  các b à i h ọ c  că n  b ả n  n à y  tr o n g  p h ầ n  I củ a  c u ố n  Hội nhập Văn hoá Công giáo ở Việt Nam đ ể  là m  n h ẹ  p h ầ n  n à o  g á n h  lo  củ a  cá c  n h à  g iá o  d ụ c  v ề  v iệ c  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  ở  V iệ t  N a m .H ơ n  n ữ a , n g o à i v iệ c  h ọ c  h ỏ i v à  n h ậ n  b iế t  cá c  g iá  trị đ ó , n g ư ờ i tín  h ữ u  c ò n  p h ả i b iế t  d iễ n  tả  c h ú n g  tr o n g  đ ờ i s ố n g  th ư ờ n g  n g à y  củ a  m ìn h  n h ư  ă n  u ố n g , n g ủ  n g h ỉ, c h ơ i đ ù a , h ọ c  h à n h , n ó i n ă n g , v iế t  lá c h , la o  đ ộ n g , đi đ ứ n g , tắ m  r ử a .. .  v à  th ể  h iệ n  c h ú n g  tr o n g  đ ờ i s ố n g  th a y  v ì ch ỉ ch ú  tâ m  v à o  k in h  đ ọ c v à  cá c  b í tíc h  n h ư  th ó i q u e n  từ  h à n g  tr ă m  n ă m  nay. C á c  tín  h ữ u  C ô n g  g iá o  H à n  Q u ố c  đã đ ư ợ c  đ à o  tạ o  r ấ t  k ỹ  v ề  cá c  g iá  trị s ố n g  n à y  tr o n g  các h ộ i đ o à n  g iá o  d â n  n ê n  h ọ  tr ở  th à n h  n h ữ n g  c o n  n g ư ờ i x in h  đ ẹ p , th ô n g  m in h , tà i g iỏ i, n ă n g  đ ộ n g  v à  tíc h  cực
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tr o n g  m ọ i m ô i tr ư ờ n g  xã  h ộ i. N h ờ  đ ó  h ọ  th u  h ú t  n g ư ờ i k h á c  s ố n g  th e o  cá c  g iá  tr ị K itô  g iá o .D ù  đ a u  lò n g , n h ư n g  c h ú n g  ta  p h ả i n h ậ n  ra s ự  t h ậ t  n à y  là n h iề u  n g ư ờ i C ô n g  g iá o  th ờ i n a y  ở  h ầ u  h ế t  c á c  n ư ớ c  tr ê n  th ế  g iớ i th ờ  ơ  v ớ i các g iá  tr ị v ă n  h o á  C ô n g  g iá o  v à  k h ô n g  s ố n g  th e o  cá c  g iá  tr ị đ ó , n h ấ t  là n h ữ n g  n g ư ờ i tr ẻ , v ì th ế  k ế t  q u ả  v iệ c  lo a n  b áo  T in  M ừ n g  k h ô n g  k h ả  q u a n , tr ừ  m ộ t  v à i n ư ớ c  b iế t  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  n h ư  H à n  Q u ố c. L ịc h  s ử  đ ã  c h o  c h ú n g  ta  th ấ y  r ằ n g  k h i n h ữ n g  g iá  tr ị c ă n  b ả n  củ a  K itô  g iá o  đ ư ợ c  cá c  t ín  h ữ u  ca n  đ ả m  lo a n  b á o  b ằ n g  c h ín h  đ ờ i s ố n g  liê m  c h ín h , t ố t  đ ẹ p , a n  v u i th ì đ ó  là n h ữ n g  th ờ i k ỳ  tr u y ề n  g iá o  h iệ u  q u ả .M ộ t  đ iể m  q u a n  tr ọ n g  n ữ a  đó là  v iệ c  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  đ ò i h ỏ i n g ư ờ i tín  h ữ u  " đ ồ n g  h à n h  v ớ i th ế  g iớ i v à  c o n  n g ư ờ i th ờ i đại". N h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i n h ấ t  củ a  k h o a  h ọ c  v ề  c o n  n g ư ờ i tr o n g  k h o ả n g  20 n ă m  g ầ n  đ â y  là  lợ i th ế  đ ể  g iú p  n h â n  lo ạ i x á c  t ín  v ề  v ị tr í củ a  con  n g ư ờ i tr o n g  v ũ  tr ụ , v ề  g iá  trị củ a  tin h  th ầ n  c o n  n g ư ờ i k h ô n g  p h ả i d o  tiế n  h o á  tự  n h iê n  củ a  v ậ t  c h ấ t , về s ự  h iệ n  h ữ u  đ ầ y  y ê u  th ư ơ n g  củ a  T h iê n  C h ú a  T ạo H o á , v ề  s ự  h ộ i n h ậ p  k ỳ  d iệ u  củ a  C h ú a  C o n  v à  v ề  s ự  b iế n  đ ổ i tấ t  cả cá c  g iá  tr ị ấ y  th à n h  lin h  th iê n g , v ĩn h  h ằ n g  củ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n .Đ â y  c h ín h  là  th ứ  n g ô n  n g ữ  m ớ i đ ể  tr u y ề n  g iá o  ch o  n h ữ n g  n g ư ờ i th ờ i n a y  đ a n g  s ù n g  bái k h o a  h ọ c  v à  đ a n g  tin  tư ở n g  r ằ n g  k h o a  h ọ c  có th ể  g iả i q u y ế t đ ư ợ c  m ọ i v ấ n  đề củ a  c o n  n g ư ờ i v à  th ế  g iớ i. T u y  n h iê n  rất tiế c  là  th ứ  n g ô n  n g ữ  m ớ i m ẻ này, tu y  đ ã  đ ư ợ c  T h ư ợ n g  H ộ i đ ồ n g  X III  đòi h ỏ i "đ ổ i m ớ i n h iệ t  h u y ế t, đ ổ i m ớ i n g ô n  từ , đổi m ớ i p h ư ơ n g  c á c h  tr u y ề n  giáo", lạ i c h ư a  đ ư ợ c  tín  h ữ u  C ô n g  g iá o  b iế t  đ ế n , d o  c h ín h  cá c  lin h  m ụ c  c ũ n g  c h ư a  đ ư ợ c  đ à o  tạ o .V ì th ế , m ọ i tín  h ữ u  tr o n g  G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  V iệ t  N a m  p h ả i h iể u  rõ  q u y  lu ậ t  này, n h ấ t  là cá c  cấp  lã n h  đ ạ o , cá c  lin h  m ụ c , tu  s ĩ  n a m  n ữ  v à  cá c  tín  h ữ u  tr o n g  cá c  đ o à n  th ể  C ô n g  g iá o  T iế n



h à n h , b ằ n g  n h ữ n g  k h o á  đ à o  tạ o  c h ín h  q u y  c ũ n g  n h ư  n h ữ n g  k h o á  đ à o  tạ o  đ ặ c  b iệ t  v ề  v iệ c  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g .
4. Loan báo Tin MừngV iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c ũ n g  đ ò i h ỏ i c h ú n g  ta p h ải tìm  h iể u  n h iề u  n ộ i d u n g  ẩ n  c h ứ a  tr o n g  đ ó  "vì khi chúng ta loan báo 
Tin Mừng, không phải chỉ có lời chúng ta nói mà còn có quyền 
năng, có Thánh Thần và một niềm xác tín sâu xa" 13 14, n h ư  th á n h  P h a o lô  q u ả  q u y ế t. C h ú n g  ta có th ể  tó m  g ọ n  cá c  n ộ i d u n g  v iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  v à o  6 đ iể m  sa u  đây: đ ó  là  lờ i lo a n  b á o  to à n  d iệ n  v ề -c ủ a -v ớ i-tr o n g -n h ờ -n h ư  Đ ứ c  G iê s u  K itô , C o n  T h iê n  C h ú a  là m  n g ư ờ i, ch o  c o n  n g ư ờ i v à  m u ô n  lo à i tr o n g  th ế  g iớ i.
4.1. Loan báo Tin Mùng là ĐứcGiêsu. B ả n  Đ ề c ư o n g T H Đ G M  lầ n  th ứ  X III n h ắ c  n h ở  r ấ t  rõ  ràn g: "Khi nói đến Tin Mừng, chúng 
ta không được chỉ nghĩ về nó như là một cuốn sách hay ỉà một 
tập hợp các ỉời giáo huấn - Tin Mừng là một cái gì nhiều hơn 
nữa; nó là một lời sống động và linh nghiệm, nói điều gì thì 
điều đó thành hiện thực. Tin Mừng không chỉ ỉà một hệ thống 
các điều khoản đức tin và giới răn đạo đức, càng không phải 
là một chương trình chính trị, mà là một con người: Đức Giêsu 
Kitô, Lời Thiên Chúa đã ỉàm người''".N ế u  T in  M ừ n g  là c h ín h  Đ ứ c  G iê su  th ì c h ú n g  ta p h ả i th a y  đ ổ i r ấ t  n h iề u  tr o n g  v iệ c  h ọ c  h ỏ i v à  g iả n g  d ạ y  T in  M ừ n g , v ì rấ t n h iề u  n g ư ờ i tín  h ữ u  h iệ n  nay, khi n ó i đến  T in  M ừ n g  là  n g h ĩ n g a y  đ ế n  c á c  s á c h  P h ú c  Â m . T r o n g  cá c  n ă m  p h á t  đ ộ n g  v iệ c  tr u y ề n  g iá o  tr ư ớ c  đây, n g ư ờ i ta  th ú c  đ ẩ y  v iệ c  h ọ c  T h á n h
13 1 Ths 1,5
14 X. Đề cương THĐGM 2012, số 11; cẩ m  nang Tân Phúc Âm hoá, tr.45.



K in h , tổ  c h ứ c  c u ộ c  th i T h á n h  K in h  ch o  cá c  em  th iế u  n h i h a y  ch o  th à n h  v iê n  cá c  h ộ i đ o à n  đ ể  h ọ c  th u ộ c  lò n g  c à n g  n h iề u  câ u  T in  M ừ n g  c à n g  tố t. T r o n g  k h i đó n g ư ờ i ta  b iế t  r ấ t  s ơ  sài v ề  c o n  n g ư ờ i Đ ứ c  G iê s u , n h ư  c h ú n g  tô i đã n ó i đ ế n  tr o n g  b ài "C o n  đ ư ờ n g  G iê s u ” 15 củ a  c u ố n  Hội nhập Văn hoá Công giáo ở 
Việt Nam, v ì m ô n  K itô  h ọ c  v ẫ n  là m ộ t m ô n  h ọ c  r ấ t  n g h è o  n à n  v ề  n ộ i d u n g  tr o n g  c h ư ơ n g  tr ìn h  đ à o  tạ o  lin h  m ụ c  v à  tu  s ĩ  so  v ớ i cá c  m ô n  T h á n h  K in h  v à  lu â n  lý.
4.2. Loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu. T H Đ G M  X III n ó itiế p  tr o n g  B ả n  Đ ề c ư ơ n g  số 11: "Tuy nhiên, Tin Mừng không 
chỉ lấy Đức Giêsu Kitô làm nội dung, nhưng hơn thế nữa, nhờ 
Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu Kitô cũng là người cổ vũ và là tâm 
điểm của việc rao giảng và truyền bá Tin Mừng. Tin Mừng là 
tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Do đó, mục tiêu của việc truyền 
bá đức tin ỉà thể hiện một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu 
Kitô, trong Thánh Thần, nhờ đó dẫn đưa chúng ta tới một trải 
nghiệm về Cha của Người và cũng ỉà Cha của chúng ta".T h ờ i đ ạ i n g à y  n a y  x u ấ t  h iệ n  đ ủ  lo ạ i tin  m ừ n g  d o  c á c  cá n h â n  h a y  tổ  c h ứ c  tô n  g iá o , c h ín h  tr ị, xã h ộ i, v ă n  h o á  c ô n g  b ố  c ũ n g  n h ư  h ứ a  h ẹn  m a n g  lại ch o  n g ư ờ i n g h e  n iề m  v u i, s ự  th ậ t , s ự  s ố n g  v à  ơ n  c ứ u  đ ộ . N h ư n g  đ ó  k h ô n g  p h ả i là tin  m ừ n g  củ a  Đ ứ c  G iê s u , v ì c h ú n g  ch ỉ là n h ữ n g  lờ i h ứ a  h ẹ n  h ã o  h u y ề n  d ẫ n  c o n  n g ư ờ i đ ế n  lầ m  lạ c  v à  cái c h ế t  k h i c h iề u  th e o  n h ữ n g  th a m  v ọ n g  v à  d ụ c  v ọ n g  củ a  h ọ .M u ố n  x á c  đ ịn h  t h ậ t  s ự  là  tin  m ừ n g  củ a  Đ ứ c  G iê s u , n h ữ n g  lờ i đ ó  p h ả i d ẫ n  đ ư a  n g ư ờ i n g h e  g ặ p  đ ư ợ c  N g ư ờ i v ì Đ ứ c  G iê s u  đ a n g  ở  g iữ a  c h ú n g  ta , đ a n g  c ù n g  đ ồ n g  h à n h  v ớ i ta  tr ê n
15 X. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, 

bài: “Con đường Giêsu”, tr. 113-140.
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đ ư ờ n g  đ ờ i đ ể  d ẫ n  đ ư a  c h ú n g  ta  đ ạ t  đ ư ợ c  s ự  h iệ p  th ô n g  v ớ i T h iê n  C h ú a  Ba N g ô i. V iệ c  n g h iê n  c ứ u  đ ể  t ìm  ra  n ộ i d u n g  đ íc h  th ự c  tr o n g  lờ i g iả n g  d ạ y  c ủ a  Đ ứ c  G iê s u  đ ò i h ỏ i c h ú n g  ta  cầ n  t ìm  ra  n h ữ n g  p h ư ơ n g  th ế  t iế p  c ậ n  m ớ i m ẻ , đ ổ i m ớ i p h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  c ủ a  K itô  h ọ c , v à  g iá  tr ị củ a  c á c  k h o a  h ọ c  tự  n h iê n , k h o a  h ọ c  xã  h ộ i n h â n  v ă n  tr o n g  m ầ u  n h iệ m  n h ậ p  th ể  củ a  N g ô i L ờ i T h iê n  C h ú a .N h ờ  đ ó , ta  m ớ i có th ể  lo a n  b á o  Đ ứ c  G iê s u  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i tr o n g  x ã  h ộ i đ a n g  c h ạ y  th e o  c á c  h ệ tư  tư ở n g  d u y  v ậ t, d u y  lý, d u y  th ự c  n g h iệ m , d u y  k h o a  h ọ c  n h ư  h iệ n  nay, c h ú n g  ta  p h ả i g iả i đ á p  c h o  h ọ  n h ữ n g  v ấ n  n ạ n  do các g iả  th u y ế t k h o a  h ọ c  đ ặ t  ra n h ư  g iả  th u y ế t  của D a rw in , th u y ế t  v ũ  trụ  B ig  B a n g ... C h ú n g  tô i đ ã  tr ìn h  b à y  các v ấ n  n ạ n  n à y  tr o n g  b à i 3 v à  bài 6 củ a  c u ố n  sá c h  n à y  k h i n ó i về v iệ c  lo a n  b á o  L ờ i C h ú a .
4.3. Loan báo Tin Mừng với Đức Giêsu. T H Đ G M  X V I n h ấ n  m ạ n h  t ín h  c á c h  đ ồ n g  h à n h  tr o n g  v iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  v ớ i Đ ứ c  G iê s u , v ớ i m ọ i th à n h  p h ầ n  tr o n g  G iá o  H ộ i n h ư  h iề n  th ê  củ a  N g ư ờ i v à  v ớ i m ọ i th à n h  p h ầ n  tr o n g  n h â n  lo ạ i v à  v ũ  trụ  này. Đ ứ c  G iê s u  x á c  đ ịn h  n g ư ờ i sẽ lo a n  b á o  T in  M ừ n g  củ a  N g ư ờ i c ù n g  v ớ i c h ú n g  ta: "Anh em hãy đi khắp tứ phương 
thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo"16. "Và đây, 
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế"17.

16 Mc 16,15.
17 Mt 28,20.



C ù n g  lo a n  b á o  v ớ i Đ ứ c  G iê s u  là  ta  đ ư ợ c  N g ư ờ i b ả o  đ ả m  c u n g  cấp  m ọ i n h u  c ầ u  tr o n g  v iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  n h ư  các tô n g  đồ v à  m ô n  đệ x ư a  k ia  tr o n g  n h ữ n g  n ă m  N g ư ờ i h o ạ t  đ ộ n g  c ô n g  k h a i. N g ư ờ i b a n  ch o  h ọ  q u y ề n  x u a  tr ừ  m a  q u ỷ  v à  c h ữ a  là n h  m ọ i b ệ n h  h o ạ n  t ậ t  n g u y ề n  đ ể  b ả o  đ ả m  c h o  lờ i h ọ  lo a n  b á o 18. N g ư ờ i n h ắ c  n h ở  cá c  ô n g  h ã y  tin  tư ở n g  v à o  s ự  h iệ n  d iện  củ a  N g ư ờ i đ ể  đ ừ n g  m a n g  gì đi đ ư ờ n g . "Các tông đồ ra đi rao 
giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng 
những dấu ỉạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng"19.T u y  n h iê n , c ô n g  cu ộ c  tru y ề n  g iá o  n g à y  n a y  k h ô n g  đ ạ t  đ ư ợ c k ế t  q u ả  m o n g  m u ố n  v ì n g ư ờ i ta  q u ê n  đ ồ n g  h à n h  v ớ i Đ ứ c  G iê su  v à  v ớ i n h a u , n h ấ t  là k h i c ô n g  v iệ c  n à y  đ ư ợ c g ia o  p h ó  ch o  m ộ t cá n h â n , m ộ t  tổ  c h ứ c , m ộ t  d ò n g  tu  th ự c  h iệ n . H ơ n  n ữ a , n g ư ờ i ta  n h iề u  k h i q u á  tin  tư ở n g  v à o  các p h ư ơ n g  tiệ n  v ậ t  c h ấ t n h ư  tiề n  củ a  đ ể  p h â n  p h á t  ch o  n g ư ờ i n g h è o , th u ố c  m e n  v à  b á c  s ĩ đ ể  c h ữ a  trị ch o  n g ư ờ i b ệ n h , sá c h  b á o , p h im  ả n h , d ụ n g  cụ  â m  th a n h , á n h  sá n g , tà i n ă n g  n g h ệ  th u ậ t  đ ể  th u  h ú t  n g ư ờ i trẻ v à  g ạ t  C h ú a  G iê su  ra n g o à i c ô n g  v iệ c  củ a  N g ư ờ i!
4.4. Loan bảo Tin Mừng trong Đức Giêsu. T H Đ G M  X V I n h ấ n  m ạ n h  tín h  c á c h  h iệ p  th ô n g  tr o n g  v iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  Đ ứ c  G iê su . H iệ p  th ô n g  v ớ i C h ú a  là  c h ú n g  ta  đ ư ợ c k ế t  n ố i v ớ i n g u ồ n  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g , n g u ồ n  tìn h  y ê u  v à  â n  s ủ n g , n g u ồ n  h ạ n h  p h ú c  v ô  tậ n  v à  v ĩn h  h ằ n g  đ ể  có th ể  ch ia  sẻ  ch o  m ọ i th à n h  p h ầ n  tr o n g  G iá o  H ộ i. V iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  k h ô n g  p h ả i là v iệ c  r iê n g  củ a  G iá o  H ộ i c h iế n  đ ấ u  ở  tr ầ n  th ế , n h ư n g  lu ô n  có s ự  h iệ p  th ô n g  củ a  cá c  th á n h  n h â n  tr o n g  tìn h  tr ạ n g  th iê n  đ à n g  v à  các n g ư ờ i đ ã  q u a  đ ờ i tr o n g  tìn h  tr ạ n g  lu y ệ n  n g ụ c .
18 X. Mt 10,1-16; Mc 3,14; 6,7-13; Lc 9,1-6.
19 Mc 16,20.



S ự  h iệ p  th ô n g  n à y  là do C h ú a  T h á n h  T h ầ n  tá c  đ ộ n g . C h ín h  N g à i là  th ầ n  k h í b iế n  đ ổ i d ò n g  m á u  đ e n  tộ i lỗi tr o n g  th â n  th ể  m ầ u  n h iệ m  C h ú a  K itô  th à n h  d ò n g  m á u  đỏ tin h  tu y ề n  đ ể  rử a  sạ c h  tộ i lỗ i ch o  m u ô n  lo à i. C h ú a  T h á n h  T h ầ n  là tá c  n h â n  c h ín h  củ a  v iệ c  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á 20, n h ư  th á n h  G iá o  h o à n g  G io a n  P h a o lô  II x á c  đ ịn h , n ê n  N g ài sẽ g iú p  ch o  m ọ i th à n h  p h ầ n  G iá o  H ộ i n h ậ n  b iế t  n h ữ n g  g iá  trị n à o  cần  th iế t  ch o  m ỗ i th ờ i đ ại đ ể g iú p  ta  lo a n  b á o  v à  s ố n g  giá  trị ấ y  ch o  tố t  đ ẹ p .T u y  n h iê n , p h ả i n ó i r ằ n g  n g ư ờ i tín  h ữ u  th ờ i nay, n h ấ t  là tín  h ữ u  V iệ t  N a m , k h ô n g  đ ư ợ c  d ạ y  b ả o  n h iề u  v ề  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  n g o à i b à i h ọ c  s ơ  sà i đ ể  c h u ẩ n  bị lã n h  n h ậ n  b í t íc h  T h ê m  S ứ c k h i c ò n  n h ỏ . H ọ  c ũ n g  k h ô n g  b iế t  tầ m  q u a n  tr ọ n g  củ a  k h í th ở  tự  n h iê n  tr o n g  đ ờ i s ố n g  h ằ n g  n g à y  n ê n  9 0 %  n g ư ờ i V iệ t  N a m  th ở  k h ô n g  đ ủ . H ọ c à n g  k h ô n g  b iế t  v ề  làn  k h í th iê n g  đ ư ợ c Đ ứ c  G iê s u  P h ụ c  S in h  th ổ i tr ê n  h ọ  đ ể  n h ậ n  lã n h  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  v à  c á c  â n  h u ệ  củ a  N g ài. Đ â y  là đ iề u  đ ư ợ c  c h ú n g  tô i n h ấ n  m ạ n h  tr o n g  b ài “G iá o  h ộ i đ ồ n g  h à n h , h iệ p  th ô n g , th a m  g ia , s ứ  v ụ "  v à  tr o n g  b ài "C h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n " củ a  c u ố n  s á c h  này.
4.5. Loan báo Tin Mừng nhờ Đức Giêsu. T H Đ G M  X V I n h ấ n  m ạ n h  t ín h  c á c h  th a m  g ia  tr o n g  v iệ c  lo a n  b áo  T in  M ừ n g  Đ ứ c  G iê s u . T h a m  g ia  là g ó p  p h ầ n củ a  m ìn h  v à o  m ộ t  h o ạ t  đ ộ n g , m ộ t  tổ  c h ứ c  n à o  đ ó . Ở  đ â y  là th a m  g ia  v à o  v iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g . C ó  r ấ t  n h iề u  c á c h  th a m  g ia  n h ư  cầ u n g u y ệ n  c h o  v iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g , đ ó n g  g ó p  tiề n  c ủ a , v ậ t  d ụ n g  ch o  c á c  c ô n g  c u ộ c  tr u y ề n  g iá o , c h o  cá c  H ộ i T ru y ề n  g iá o  củ a  Toà T h á n h , ch o  c á c  d ò n g  tu  tr u y ề n  g iá o  h o ặ c  tr ự c  tiế p  ch o  các đ ịa  p h ư ơ n g  n g h è o  k h ổ  cầ n  s ự  g iú p  đỡ.
20 X. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Giáo Hội tại Châu Á , số 21 -22.



N h iề u  tín  h ữ u  V iệ t  N a m  n g h ĩ r ằ n g  v iệ c  th a m  g ia  n à y  h o à n  to à n  t ự  n g u y ệ n  v à  v iệ c  đ ó n g  g ó p  t iề n  c ủ a  tu ỳ  t h u ộ c  v à o  lò n g  h ả o  tâ m  củ a  m ỗ i n g ư ờ i. Đ ó  là v ì n h iề u  n g ư ờ i th ấ y  v iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  k h ô n g  p h ả i là b ản  c h ấ t  củ a  G iá o  H ộ i và là b ổ n  p h ậ n  b ắ t  b u ộ c  th e o  lư ơ n g  tâ m  củ a  tín  h ữ u . H ọ  q u ê n  r ằ n g  m ìn h  đ ư ợ c  c ứ u  đ ộ , đ ư ợ c  trở  th à n h  c o n  cá i T h iê n  C h ú a , đ ư ợ c  h oà n h ậ p  th à n h  m ộ t  v ớ i C h ú a  Ba N g ô i v à  v ớ i n h a u  đ ề u  là  n h ờ  C h ú a  G iê s u  K itô  v à  v ì th ế  h ọ  p h ả i th a m  g ia  v à o  m ọ i h o ạ t  đ ộ n g  củ a  n h iệ m  th ể , tr o n g  đ ó  có s ứ  m ệ n h  lo a n  b á o  T in  M ừ n g . C h i th ể  n à o  b ấ t  đ ộ n g  tr o n g  v iệ c  h o à  n h ậ p  v à  th a m  g ia  v à o  h o ạ t  đ ộ n g  củ a  to à n  th â n  là tự  m ìn h  h u ỷ  d iệ t  c h ín h  m ìn h  d o  đ ó n g  k ín  vớ i n g u ồ n  s ố n g  củ a  C h ú a  G iê s u  v à  â n  h u ệ  củ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n .N h ư n g  m u ố n  c h o  m ọ i tín  h ữ u  có th ể  th a m  g ia  m ộ t  c á c h  tíc h  c ự c  v à o  các s ứ  v ụ  lo a n  b áo  T in  M ừ n g , m à  c h ú n g  tô i d à n h  n h iề u  th ờ i g iờ  n g h iê n  cử u  v à  tr ìn h  b à y  tr o n g  c á c  c h ư ơ n g  sa u  đây, cá c  cấp  lã n h  đ ạ o  tr o n g  G iá o  H ộ i cần  p h ả i k h u y ế n  k h íc h , tổ  c h ứ c  c á c  p h o n g  trà o  th i đ u a  h ọ c  h ỏ i v à  k h e n  th ư ở n g  k ịp  th ờ i th ì v iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  m ớ i đ ạ t  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  m o n g  m u ố n . N h ư  th ế  v iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c ũ n g  tu ỳ  th u ộ c  v à o  n h ữ n g  c o n  n g ư ờ i d á m  dấn th â n  ch o  C h ú a  G iê s u  v à  ca n  đ ả m  h à n h  đ ộ n g  v ì ơ n  c ứ u  đ ộ  củ a  co n  n g ư ờ i. C h ắ c  c h ắ n  C h ú a  G iê su  sẽ  b a n  th ư ở n g  gấp  b ộ i ch o  n h ữ n g  n g ư ờ i đ ó .21
4.6. Loan báo Tin Mừng như Đức Gỉêsu. T H Đ G M  X V I n h ấ n  m ạ n h  đ ế n  v iệ c  th i h à n h  c á c  sứ  v ụ  tr u y ề n  g iá o . C h ú n g  ta  b iế t  đ ế n  4  s ứ  v ụ  đ ư ợ c  Đ ứ c  G iê s u  th ự c  h iệ n  m ỗ i n g à y  đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g : đó là c ầ u  n g u y ệ n  đ ể  m ú c  đ ư ợ c  n g u ồ n  lự c  tr u y ề n
21 X. Mt 19,27-29; Mc 10,28-30; Lc 18,28-30.
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g iá o  n ơ i C h ú a  C h a , lo a n  b á o  L ờ i C h ú a  q u a  v iệ c  g iả n g  d ạ y  d â n  c h ú n g , c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  v à  x u a  tr ừ  m a  q u ỷ  đ ể  c h ứ n g  tỏ  ơ n  c ứ u  độ v ề  th ể  x á c  c ũ n g  n h ư  tin h  th ầ n .T u y  n h iê n , q u a  d ò n g  lịc h  sử  củ a  G iá o  H ộ i v à  s ự  đ ổ i th a y  củ a  xã  h ộ i trầ n  th ế , cá c  s ứ  v ụ  n à y  đ ư ợ c  h iể u  c á c h  k h á c  n h a u  v à  v ì th ế  h iệ u  q u ả  tr u y ề n  g iá o  c ũ n g  k h á c  n h a u . N g à y  nay, n g ư ờ i ta  th u  h ẹ p  v iệ c  tr u y ề n  g iá o  v à o  v iệ c  cầ u  n g u y ệ n , rồ i lạ i th u  h ẹ p  v iệ c  cầu  n g u y ệ n  v à o  m ộ t  số  k in h  đ ọ c q u e n  th u ộ c  m à  q u ê n  rằ n g  cầ u  n g u y ệ n  n h ư  C h ú a  G iê s u  là  h iệ p  th ô n g  v ớ i C h ú a  B a  N g ô i v à  d ẫ n  tớ i n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  tr u y ề n  g iá o  r ấ t  cụ  th ể , rõ  rà n g . V iệ c  lo a n  b á o  L ờ i C h ú a  c ò n  m ở  r ộ n g  tầ m  n h ìn  củ a  n g ư ờ i m ô n  đệ C h ú a  G iê s u  h ơ n  n ữ a  đ ể  b iế t  c o n  n g ư ờ i n g à y  n a y  đ a n g  cần  n h ữ n g  lu ậ n  c h ứ n g  k h o a  h ọ c  rõ r à n g  đ ể  x á c  đ ịn h  T h iê n  C h ú a  có th ậ t , N g à i đ a n g  n ó i v ớ i c o n  n g ư ờ i q u a  N g ư ờ i C o n  củ a  N g à i là  Đ ứ c  G iê s u  đ ể  c o n  n g ư ờ i n g h e  đ ư ợ c  lờ i N g à i v à  k ế t  h ợ p  v ớ i N g à i tr o n g  t ìn h  y ê u .H a i s ứ  v ụ  c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  v à  x u a  tr ừ  m a  q u ỷ  đ a n g  bị đ ặ t  d ấ u  c h ấ m  h ỏ i đ ố i v ớ i c o n  n g ư ờ i tr o n g  th ờ i đ ạ i h iệ n  nay. V ớ i s ự  p h á t  tr iể n  c ủ a  c á c  k h o a  h ọ c  h iệ n  đ ạ i v à  c á c  p h ư ơ n g  t iệ n  y  k h o a  d ồ i d à o , v ớ i c á c  h ệ  t h ố n g  b ả o  h iể m  y  tế , a n  s in h  x ã  h ộ i , n h iề u  tín  h ữ u  c h o  r ằ n g  v iệ c  c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  k h ô n g  c ò n  c ầ n  th iế t . V iệ c  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  lại c à n g  n ê n  tr á n h  v ì  c ó  v ẻ  đi n g ư ợ c  v ớ i th ờ i đ ạ i k h o a  h ọ c  v à  d ẫ n  tớ i n h ữ n g  h ệ q u ả  là m  tổ n  t h ư ơ n g  tô n  g iá o  k h i b ị c o i n h ư  m ộ t  th ứ  m ê t ín , d ị đ o a n .N h ư n g  lệ n h  tr u y ề n  c ủ a  Đ ứ c  G iê s u  v ẫ n  v a n g  lê n  tr o n g  lò n g  ta  v à  tr o n g  s u ố t  d ò n g  lịc h  s ử  củ a  G iá o  H ộ i b ao  lâ u  th ế  g iớ i n à y  c ò n  tồ n  tạ i v à  b a o  lâ u  c h ú n g  ta  cò n  tự  n h ậ n  m ìn h  là  m ô n  đệ c ủ a  N g ư ờ i: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiền hạ, loan 
báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ 
được cứu độ; còn ai không tin sẽ bị kết án. Đây ỉà những dấu



lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thây, họ sẽ trừ 
được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới /ạ... Và nếu họ đặt tay 
trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh 
khoẻ"22.C h ú n g  tô i đ ã  t ìm  h iể u  v ề  n h ữ n g  s ứ  v ụ  n à y , đ ặ c  b iệ t  s ứ  v ụ  c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  v à  x u a  tr ừ  m a  q u ỷ  v ớ i n h ữ n g  n g h iê n  c ứ u  v à  c h ứ n g  c ứ  k h o a  h ọ c , đ ể  c h ia  sẻ  v ớ i t ấ t  cả n h ữ n g  ai m u ố n  d ấ n  th â n  v à o  c o n  đ ư ờ n g  củ a  Đ ứ c  G iê s u , v ì "Ai nói 
rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức 
Giêsu đã đi"23.

Lời kếtC h ú n g  tô i đ a n g  c ù n g  ư ớ c  m ơ  v ớ i G iá o  H ộ i v à  d â n  tộ c  V iệ t  N a m  v ì c u ộ c  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  n à y  k h ô n g  ch ỉ m a n g  lạ i n h ữ n g  k ế t  q u ả  t ố t  đ ẹ p  c h o  G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  v à  c ò n  m ở  ra m ộ t  tư ơ n g  la i s á n g  lạ n  c h o  d â n  tộ c  V iệ t  N a m , n h ư  tín  h ữ u  H à n  Q u ố c  đ ã  b iế n  đ ổ i đ ấ t  n ư ớ c  củ a  h ọ  từ  m ộ t  đ ấ t  n ư ớ c  k é m  p h á t  tr iể n  th ờ i đ iể m  n ă m  1 9 7 5 , n a y  đ ã  th à n h  m ộ t  d â n  tộ c  p h á t  tr iể n  tr o n g  10 n ư ớ c  đ ứ n g  đ ầ u  th ế  g iớ i. C ầ u  m o n g  m ọ i tín  h ữ u  C ô n g  g iá o  V iệ t  N a m  c ù n g  đ ồ n g  h à n h  v ớ i n h a u  tr ê n  c o n  đ ư ờ n g  G iê s u  đ ể  đ ư a  cả d â n  tộ c  V iệ t  N a m  v à o  c o n  đ ư ờ n g  h ạ n h  p h ú c  v à  b ìn h  an .

22 X. Mc 16,15-18.
23 1 Ga 2,6.
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Câu hỏi
1. Bạn biết gì về quy luật "Hội nhập văn hoá để loan 

báo Tin Mừng cách hiệu quả” của Đức Giáo hoàng 
Gioan Phaoỉô II?

2. Bạn nghĩ thế nào về ước mơ tăng tỷ lệ dân số Công 
giáo Việt Nam từ 7% lên 10% vào năm 2033?

3. Bạn nghĩ Giáo hội Công giáo Việt Nam nên ỉàm gì 
để thực hiện được ước mơ này? Chính bạn có thể 
làm gì?

4. Trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng, công việc nào 
ỉà quan trọng nhất?

5. Trong 4 sứ vụ truyền giáo, bạn nghĩ mình có thể 
thực hiện được các sứ vụ nào?



Lịch sử truyền đạo Kitô 
dưới góc nhìn hội nhập 
văn hoá
Lời mởC ô n g  đ ồ n g  V a tic a n o  II đã x á c  đ ịn h  tr o n g  s ắ c  lệ n h  T ru y ề n  g iá o  Adgentes rằn g: "T ự  b ản  tín h , G iá o  H ộ i lữ  h à n h  là  n g ư ờ i đ ư ợ c  sa i đi v ì cội n g u ồ n  củ a  G iá o  H ộ i g ắ n  liề n  v ớ i v iệ c  C h ú a  C o n  v à  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  đ ư ợ c sai đ ế n  th e o  ý  đ ịn h  củ a  C h ú a  C h a "24. N h ư  th ế , G iá o  H ộ i tự  b ản  c h ấ t m a n g  tín h  tr u y ề n  g iá o . "V ì y ê u  th ư ơ n g , T h iê n  C h ú a  đã tạ o  d ự n g  n ê n  c h ú n g  ta v à  m ờ i g ọ i ta  th a m  d ự  v à o  sự  s ố n g  v à  v in h  q u a n g  củ a  N g à i”. S a u  k h i c o n  n g ư ờ i p h ạ m  tộ i, N gài đã ch o  C o n  củ a  N g ài là N g ô i L ờ i N h ậ p  T h ể  tr ở  th à n h  n g ư ờ i đ ể  đ ư a  tấ t  cả n h â n  lo ạ i v à  v ũ  trụ  tr ở  v ề  v ớ i m ìn h  v à  đ ư ợ c ch ia  sẻ s ự  s ố n g  v ĩn h  h ằ n g  củ a  c o n  cái T h iê n  C h ú a . N h ờ  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  q u y  tụ , C h ú a  G iê s u  K itô  đ ã  th iế t  lậ p  cá c  m ô n  đệ th à n h  m ộ t d ân  tộ c  m ớ i là G iá o  H ộ i v à  sa i h ọ  đi k h ắ p  th ế  g ia n  đ ể lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c h o  m ọ i lo à i th ụ  tạ o 25. D o  đ ó , ta  có th ể  nói rằ n g , lịch  s ử  G iá o  H ộ i c h ín h  là lịc h  s ử  tr u y ề n  đ ạ o , v à  lịch  sử  củ a  m ỗi n g ư ờ i c ũ n g  là  g iớ i th iệ u  c o n  đ ư ờ n g  củ a  Đ ứ c  G iê su .
24 X. CĐ Vaticano II, sắc lệnh Truyền giáo Ad gentes, sổ 2; Hiến chế Tín lý 

về Giáo Hội Lumen Gentium , số 2.
25 X. Mt 16,15.



LỊC H  SỬ  T R U Y Ề N  Đ Ạ O  K IT Ô  
DƯ Ớ I G Ó C  N H ÌN  H Ộ I N H Ậ P  V Ă N  H O Á

T u y  n h iê n , v iệ c  g iớ i th iệ u  Đ ứ c  G iê s u  v à  n h ữ n g  lờ i d ạ y  củ a  N g ư ờ i c h o  m ộ t  cá n h â n  h a y  ch o  m ộ t  d â n  tộ c  tu ỳ  th u ộ c  v à o  tr ìn h  đ ộ  v ă n  h o á  củ a  n g ư ờ i lo a n  b á o  T in  M ừ n g  v à  cả n g ư ờ i đ ư ợ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g , n g h ĩa  là  h ọ  có k h ả  n ă n g  n h ậ n  th ứ c  v à  x á c  tín  cá c  m ầ u  n h iệ m  v ề  T h iê n  C h ú a , v ề  Đ ứ c  G iê s u  K itô  v à  v ề  co n  n g ư ờ i. "T h ậ t  vậy, có đ ứ c t in  là  n h ờ  n g h e  g iả n g , m à  n g h e g iả n g  là  n g h e  c ô n g  b ố  lờ i Đ ứ c  K itô ”26. " T h ế  n h ư n g  là m  sa o  họ k ê u  c ầ u  Đ ấ n g  h ọ  k h ô n g  tin ?  L à m  sa o  h ọ  tin  Đ ấ n g  h ọ  k h ô n g  đ ư ợ c n g h e ?  L à m  sa o  m à  n g h e , n ế u  k h ô n g  có ai rao  g iả n g ?  L àm  sa o  m à  ra o  g iả n g , n ế u  k h ô n g  đ ư ợ c  sa i đ i? ”27. M u ố n  lo a n  b áo  có k ế t  q u ả , n g ư ờ i lo a n  b á o  c ũ n g  đ ò i h ỏ i p h ả i có m ộ t  tr ìn h  độ v ă n  h o á  n h ấ t  đ ịn h  đ ể  có th ể  c h ọ n  n h ữ n g  từ  n g ữ  th íc h  h ợ p  g iớ i th iệ u  Đ ứ c  G iê s u  K itô , c h ọ n  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  th íc h  h ợ p  đ ể  là m  c h ứ n g  ch o  Đ ứ c  K itô .H o ạ t  đ ộ n g  tr u y ề n  g iá o  n à y  c ũ n g  tư ơ n g  tự  n h ư  m ầ u  n h iệ m  n h ậ p  th ể  v à  n h ậ p  th ế  củ a  Đ ứ c  G iê s u  K itô . N g ư ờ i là  N g ô i L ờ i T h iê n  C h ú a  v ô  h ìn h , đ ã  h o à  n h ậ p  v à o  th ế  g iớ i h ữ u  h ìn h , đ ó n  n h ậ n  n ề n  v ă n  h o á  cụ  th ể  củ a  d â n  tộ c  D o  T h á i đ ể  ra o  g iả n g  v ề  C h ú a  C h a  v à  g iớ i th iệ u  c o n  đ ư ờ n g  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  củ a  N g ư ờ i c h o  n h â n  lo ạ i. N g ư ờ i c ũ n g  d ù n g  c á c h  s u y  n g h ĩ củ a  c o n  n g ư ờ i, cá c  từ  n g ữ , h à n h  v i, tâ m  t ìn h  củ a  c o n  n g ư ờ i đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c ứ u  đ ộ . Đ â y  là  h o ạ t  đ ộ n g  m à  n g à y  n a y  c h ú n g  ta  g ọ i là  H N V H , n g h ĩa  là  đ e m  n h ữ n g  g iá  tr ị c a o  q u ý  củ a  T h iê n  C h ú a  h o à  n h ậ p  v à o  đ ờ i s ố n g  c o n  n g ư ờ i v à  b iế n  đ ổ i n h ữ n g  g iá  tr ị t ố t  đ ẹ p  củ a  c o n  n g ư ờ i th à n h  c a o  quý, s iê u  v iệ t  n h ư  T h iê n  C h ú a .

26 X. Rm 10,17.
27 X. Rm 10,14-15.
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C h ín h  tr o n g  g ó c  n h ìn  H N V H  này, c h ú n g  ta  sẽ  c ù n g  lư ớ t  q u a  r ấ t  n h a n h  lịc h  sử  G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  tr o n g  d ò n g  lịc h  s ử  th ế  g iớ i đ ể  x e m  v iệ c  tru y ề n  g iá o  đ ư ợ c  th ự c  h iệ n  n h ư  t h ế  n à o  v à  có k ế t  q u ả  ra  sa o . C h ú n g  ta có th ể  tạ m  c h ia  th à n h  c á c  th ờ i k ỳ  s a u  đ â y 28:
1. Thời kỳ đầu tiên: Chúa Giêsu và các môn đệ (TK 
I-IV)
1.1. Đấng sáng lập Kitô giáo     Đ ứ c  G iêsu  th àn h  N azare th  đư ợ c co i là  Đ ấ n g  S á n g  lập K itô  g iá o 29.X u ấ t  t h â n  từ  m ộ t gia  đình  b ình  dân, là m  n g h ề  th ợ  m ộ c , đ ến  k h o ả n g  30 tu ổ i N g ư ờ i m ớ i rao  g iả n g  về đạo K itô  n h ư  m ộ t c o n  đ ư ờ n g  g iú p  cho c o n  n g ư ờ i b iế t đ ư ợ c s ự  th ậ t  to àn  d iệ n  v ề  T h iê n  C h ú a , v ề  c o n  n g ư ờ i, v ề  v ạ n  v ậ t  đ ể  n h ậ n  đ ư ợ c sự  s ố n g  v ĩn h  h ằ n g . N g ư ờ i đã tu y ể n  ch ọ n  12 n g ư ờ i là m  tô n g  đ ồ  v à  n h iề u  n g ư ờ i k h á c  là m  m ô n  đ ệ , sa i h ọ  đi k h ắ p  n ơ i rao  g iả n g  v ề  N ư ớ c T h iê n  C h ú a .  Những người này đã tin n h ậ n  N g ư ờ i là C o n  T h iê n  C h ú a , là  Đ ấ n g   K itô , n g h ĩa  là  Đ ấ n g  đ ư ợ c T h iê n  C h ú a  x ứ c  d ầ u  đ ể  cứ u  đ ộ  n h â n  lo ạ i v à  v ũ  trụ .T u y  n h iê n , lờ i ra o  g iả n g  củ a  Đ ứ c  G iê s u  K itô  v ề  n h ữ n g  g iá  tr ị củ a  N ư ớ c  T rờ i n h ư  T h iê n  C h ú a  B a N g ô i, t ìn h  y ê u , s ự  th ậ t ,

28 Chúng ta có thể đọc thêm trong cuốn G H CG VN  Niên giám 2016, bài: “Đôi 
nét Giáo hội Công giáo Việt Nam" và “Niên biểu lịch sử Giáo Hội”, tr.1-32.

29 X. Hội nhập Vãn hoá Công giáo ở  Việt Nam, bài: “Con đường Giêsu”, tr.113-140.
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s ự  s ố n g , n iề m  v u i, h ạ n h  p h ú c , cái tố t , cái đ ẹ p , ơ n  c ứ u  đ ộ , n h ấ t  là  tá m  m ố i h ạ n h  p h ú c , đã k h ô n g  đ ư ợ c  n g ư ờ i D o  T h á i đ ư ơ n g  th ờ i đ ó n  n h ậ n . H ọ c ó m ộ t  hệ th ố n g  g iá  trị r iê n g  v ớ i M ư ờ i Đ iề u  R ă n  củ a đ ạ o  D o T h á i. H ọ chỉ tin  n h ậ n  m ộ t  T h iê n  C h ú a  đ ộ c n h ấ t là  Đ ứ c  C h ú a  G ia v ê , tin  tư ở n g  v à o  n h ữ n g  g iá  trị tr u y ề n  th ố n g  củ a  tổ  t iê n  h ọ  từ  A b r a h a m  ch o  đ ế n  cá c  t iê n  tr i v à  đ ặ c  b iệ t  là h y  v ọ n g  v à o  tư ơ n g  la i h u y  h o à n g  củ a  d â n  tộ c  D o T h á i. V ì th ế  h ọ  đ ó n g  k ín  tr ư ớ c  n h ữ n g  lờ i d ạ y  v à  lo a n  b á o  củ a  Đ ứ c  G iê su  v ề  m ộ t  th ờ i đ ại m ớ i v ớ i T h iê n  C h ú a  là  C h a  c h u n g  củ a  to à n  th ể  n h â n  lo ạ i v à  v ũ  tr ụ , d ù  N g ư ờ i đ ã  c h ứ n g  m in h  b ằ n g  c h ín h  n h ữ n g  lờ i g h i tr o n g  T h á n h  K in h  củ a  h ọ , b ằ n g  n h ữ n g  p h é p  lạ tr ê n  v ạ n  v ậ t  c ũ n g  n h ư  tr ê n  c o n  n g ư ờ i, q u a  v iệ c  c h ữ a  là n h  các b ệ n h  tậ t , x u a  tr ừ  m a  quỷ, th ậ m  c h í ch o  cả kẻ c h ế t  s ố n g  lại.V ì th ế , cá c  n g ư ờ i lã n h  đ ạ o  D o  T h á i đ ã  b ắ t  Đ ứ c  G iê s u , k ế t  án  v à  đ ó n g  đ in h  N g ư ờ i v à o  th ậ p  g iá  n h ư  m ộ t  tê n  tử  tộ i, n h ư n g  c u ộ c  s ố n g  lạ i củ a  N g ư ờ i đ ã  c h ứ n g  tỏ  tín h  c á c h  x á c  th ự c  củ a  cá c  g iá  tr ị ấy. N h ấ t  là  k h i C h ú a  T h á n h  T h ầ n  h iệ n  x u ố n g  v à  b a n  n h ữ n g  â n  h u ệ  củ a  N g à i th ì cá c  m ô n  đệ củ a  Đ ứ c  G iê s u  h o à n  to à n  b iế n  đ ổ i. H ọ v ư ợ t  q u a  s ợ  h ã i, c a n  đ ả m  là m  c h ứ n g  ch o  Đ ứ c  G iê s u  v à  các g iá  trị N ư ớ c  T rờ i đ ể  q u y  tụ  cá c  t ín  h ữ u  th à n h  m ộ t  c ộ n g  đ ồ n g  đ ô n g  đ ả o  g ọ i là  G iá o  H ộ i ở  q u a n h  G iê r u s a le m  v à  k h ắ p  n ư ớ c  D o  T h á i, rồ i sa u  đó tr ê n  to à n  th ế  g iớ i.C á c  m ô n  đệ ấ y  h ọ p  n h a u  th à n h  n h ữ n g  c ộ n g  đ ồ n g  xã  h ộ i s ố n g  g ắ n  b ó  v ớ i n h a u , c h ia  s ẻ củ a  cải ch o  n h a u , c ù n g  n h a u  cử  h à n h  cá c  n g h i lễ b ẻ b á n h  đ ể  tư ở n g  n iệ m  Đ ứ c  G iê s u , ô n lạ i các lờ i d ạ y  củ a  Đ ứ c  G iê su  v à  g h i lạ i th à n h  cá c  s á c h  T in  M ừ n g . H ọ c ũ n g  su y  n g h ĩ v ề  g iá o  h u ấ n  củ a  Đ ứ c  G iê s u  đ ố i v ớ i cá c  v ấ n  đề củ a  x ã  h ộ i đ ư ơ n g  th ờ i v à  d iễ n  tả  th à n h  n h ữ n g  lá  th ư  g ử i các c ộ n g  đ ồ n g  đ ể  ch ia  s ẻ ch o  n h a u  tạ o  th à n h  b ả n  T h á n h  K in h  T ân  Ư ớ c. Đ â y  c ũ n g  là  c ô n g  tr ìn h  H N V H  củ a  cá c  tô n g  đ ồ , các m ô n  đệ C h ú a  G iê s u , n h ấ t  là  củ a  th á n h  P h a o lô .



HỘI NHẬP VĂN HOÁ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

S a u  k h i cá c  tô n g  đồ v à  m ô n  đệ đ ầu  tiê n  q u a  đ ờ i, c h ú n g  ta  c ò n  th ấ y  c ô n g  c u ộ c  H N V H  n à y  đ ư ợ c  tiế p  nối b ở i c á c  g iá o  h o à n g  k ế  v ị th á n h  P h ê rô  v à  các g iá o  p h ụ  n h ư  Ig n a tiu s  th à n h  A n t io k ia , Ju s t in u s , I r e n e u s , T e r t u lia n u s , C le m e n s  th à n h  A le x a n d r ia , O r íg e n e s  ở  A i C ậ p ... là n h ữ n g  v ă n  s ĩ, tr iế t  g ia  đ ã  đ ó n g  g ó p  n h iề u  c ô n g  sứ c  đê g iớ i th iệ u  các g iá  trị củ a  C ô n g  g iá o  ch o  n h ữ n g  n g ư ờ i đ ư ơ n g  th ờ i.K ế t q u ả  là  từ  m ộ t  c ộ n g  đ ồ n g  n h ỏ  bé bị xã h ộ i D o  T h á i v à  cả đ ế  q u ố c  R ô m a  lê n  á n , x u a  đ u ổ i, b á ch  hại k h ố c  liệ t , n g ư ờ i tín  h ữ u  K itô  đã đ ư ợ c n h iề u  n g ư ờ i b iế t  đ ế n , các g iá  trị v ă n  h o á  K itô  đ ư ợ c  c ô n g  n h ậ n  v à  th a y  th ế  các giá  trị v ă n  h o á  lâ u  đ ờ i của đ ế  q u ố c  R ô m a  h ù n g  m ạ n h . N ă m  31 3 h o à n g  đ ế C o n s ta n tin u s , v ớ i sắ c  ch ỉ M ila n o , n h ìn  n h ậ n  C ô n g  g iá o  là tô n  g iá o  h ợ p  p h á p  tr ê n  to à n  đ ế  q u ố c  R ô m a . N ă m  33 7 v ị h o à n g  đ ế  n à y  n h ậ n  bí tíc h  R ử a  T ội v à  b ă n g  h à . N ă m  3 8 0 , h o à n g  đ ế  T h e o d o s iu s  c ô n g  n h ậ n  C ô n g  g iá o  là  q u ố c  g iá o  củ a  đ ế  q u ố c  La M ã .
1.2. Văn hoá Công giáoN ó i đ ế n  v ă n  h o á  là nó i đ ến  giá  trị. V ậ y  C ô n g  g iá o  g iớ i th iệ u  n h ữ n g  g iá  trị n à o  ch o  xã hội h a y  ch o  đ ế q u ố c  R ô m a  th ờ i đ ó ?  C h ú n g  ta có th ể  tó m  tắ t  v à o  các g iá  trị n ề n  tả n g  s a u  đây:- G iá  trị cao  cả n h ấ t  là T h iê n  C h ú a  B a N g ô i n h ư  m ộ t  s ự  t h ậ t  đ ể  lo ạ i b ỏ  tấ t  cả  các th ầ n  lin h  g iả  tạo  tr o n g  tô n  g iá o  L a  M ã  đ ư ợ c  v a y  m ư ợ n  từ  tô n  g iá o  H y  L ạp  do v ă n  s ĩ  H o m e r  tư ở n g  tư ợ n g v ớ i 12 v ị th ầ n  tr ê n  núi O ly m p u s . T ừ  s ự  th ậ t  này, n g ư ờ i ta  h iể u  b iế t  C h ú a  C h a  là Đ ấ n g  Tạo H o á  d ự n g  n ê n  m u ô n  lo à i, C h ú a  C o n  là Đ ấ n g  C ứ u  độ g iả i th o á t  m u ô n  lo à i v à  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  là Đ ấ n g  là m  ch o  m u ô n  loài trở  th à n h  th ầ n  th á n h , th o á t  k h ỏ i đ ịn h  m ệ n h  đ en tố i, tầ m  th ư ờ n g  và b ấ t  h ạ n h  củ a  m ìn h  n h ư  cá c  tô n  g iá o  k h á c  đ a n g  d ạ y  b ảo .- G iá  trị củ a  co n  n g ư ờ i v ớ i th ể  x á c  cần  đ ư ợ c  tô n  tr ọ n g  v à  lin h  h ồ n  b ấ t  tử  cầ n đ ư ơ c cứ u  đô . N ề n  v ă n  h o á  La M ã ch ỉ b iế t



có  th â n  x á c  c ầ n  đ ư ợ c  th o ả  m ã n  m ọ i n h u  c ầ u , cò n  tin h  th ầ n  ch ỉ là n h ữ n g  n ă n g  lự c  c ầ n  k h a i p h á  ch o  k h o a  h ọ c , v ă n  h o á , n g h ệ  th u ậ t; rồ i s a u  đó ta n  rã  c ù n g  v ớ i th ê  x á c . C h ỉ có  th ầ n  lin h  m ớ i b ấ t  t ử  v à  c o n  n g ư ờ i c h ỉ là n h ữ n g  đồ c h ơ i tr o n g  ta y  c á c  th ầ n  lin h . C ô n g  g iá o  m ờ i g ọ i q u ý  tr ọ n g  m ọ i n g ư ờ i v ì là c o n  cái T h iê n  C h ú a , th a y  v ì g iế t  hại họ tr o n g  c u ộ c  v iễ n  c h in h  c h iế m  n h ữ n g  v ù n g  đ ấ t  m ớ i đê m ở  rộ n g  đ ế q u ố c , h a y  đ ố i x ử  tà n  tệ v ớ i h ọ  n h ư  n ô  lệ tr o n g  xã hội đ ư ơ n g  th ờ i.- G iá  tr ị củ a  g ia  đ ìn h  v ớ i c h ế  độ m ộ t v ợ  m ộ t  c h ồ n g , c h u n g  th u ỷ  v ớ i n h a u  c h o  đ ế n  lú c  c h ế t, b ả o  vệ n u ô i d ư ỡ n g  v à  d ạ y  dỗ c o n  cái th a y  v ì k h ô n g  c h u n g  th u ỷ , p h á  th a i, tr ọ n g  n a m  k h in h  n ữ ... n h ư  đ a n g  x ả y  ra tr o n g  xã  h ộ i đ ư ơ n g  th ờ i.- G iá  trị củ a  d â n  ch ủ  tr o n g  c ộ n g  đ ồ n g  xã h ộ i đ ặ t  n ề n  tả n g  trê n  tìn h  y ê u  q u ả n g  đ ại củ a T h iê n  C h ú a  và con  n g ư ờ i th a y  vì c h ế  độ c ộ n g  h o à  củ a  n g ư ờ i La M ã đ ặ t n ề n  tả n g  trê n  c ô n g  b ằ n g  xã  h ộ i. G iá  trị củ a  tìn h  y ê u , s ự  th ậ t , c ô n g  b ằ n g , tự  do đ ư ợ c G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  g iớ i th iệ u  n h ư  là n ề n  tả n g  đ ể  x â y  d ự n g  m ộ t  xã  h ộ i tr ậ t  tự  ổ n  đ ịn h  v à  p h á t  tr iể n  b ền  v ữ n g  th a y  v ì căn c ứ  trê n  b ộ  lu ậ t  d â n  s ự  củ a  ch ín h  q u y ền .C á c  g iá  tr ị n à y  đ ư ợ c  cá c  tín  h ữ u  C ô n g  g iá o  th ể  h iệ n  n g a y  tr o n g  đ ờ i s ố n g  th ư ờ n g  n g à y  g iú p  c h o  m ọi n g ư ờ i g ầ n  g ũ i h ọ  c ả m  n h ậ n  đ ư ợ c  tìn h  y ê u , n iề m  v u i, b ìn h  a n , h ạ n h  p h ú c . D ù  bị b á c h  h ạ i dã m a n  n h ư n g  h ọ  v ẫ n  th a  th ứ  ch o  n h ữ n g  kẻ g iế t  h ạ i m ìn h . D ù  là  c h ủ  tớ  tr o n g  xã  h ộ i c ò n  n ô  lệ, n h ư n g  h ọ  v ẫ n  v â n g  p h ụ c  v à  y ê u  th ư ơ n g  n h a u  h ơ n  cả a n h  chị em  r u ộ t  th ịt . D ù  g ià u  s a n g  n h ư n g  h ọ  s ố n g  đ ơ n  g iả n  v à  ch ia  sẻ  tài sả n  củ a  m ìn h  c h o  t ấ t  cả n h ữ n g  ai n g h è o  k h ổ  đ ể  m ọi n g ư ờ i đ ề u  đ ư ợ c ấ m  n o . D ù  h ọ  bị đ ố i x ử  b ấ t  c ô n g  n h ư n g  h ọ  v ẫ n  s ổ n g  liêm  ch ín h . C h ín h  n ế p  s ố n g  v ă n  h o á  m ớ i m ẻ n à y  th â m  n h ậ p  d ầ n  d ầ n  và la n  r ộ n g  tr o n g  xã  hội đ ể  trở  th à n h  đ ộ n g  lự c  tru y ề n  g iá o  h ế t  sứ c  h iệ u  q u ả  tr o n g  n h ữ n g  th ế  k ỷ  đ ầ u  củ a  G iá o  H ộ i s ơ  k h a i.

LỊCH SỬ TRUYỀN ĐẠO KITÔ DƯỚI GÓC NHÌN HỘI NHẬP VĂN HOÁ



H Ộ I N H Ậ P V Ă N  H O Á  Đ Ể  LO A N  BÁ O  T IN  M Ừ N G

V à o  đ ầ u  th ế  kỷ  IV, số  n g ư ờ i K itô  h ữ u  đã đ ạ t  tớ i 10 p h ầ n  tr ă m  d â n  số  tr o n g  đ ế  q u ố c  R ô m a . T h e o  S ta rk , đ ể  đ ạ t  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  này, tỷ  lệ gia  tă n g  m ỗ i th ậ p  n iê n  p h ải là 4 0 % , đ ế n  m ứ c  v à o  n ă m  3 5 0 , số  n gư ờ i K itô  h ữ u  đã lên  đ ế n  g ầ n  p h â n  n ử a  d â n  s ố 30.
2. Thời kỳ Giáo Hội phát triển (TK IV-XII)S a u  k h i đ ư ợ c c h ín h  q u y ề n  c h ín h  th ứ c  c ô n g  n h ậ n , G iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  tập  tr u n g  v à o  v iệ c  tổ  c h ứ c  c ơ  cấ u  n h â n  sự , đ ặ t  ra cá c  lu ậ t  lệ ch o  p h ù  h ợ p  v ớ i t ìn h  h ìn h  m ớ i, x â y  d ự n g  r ấ t  n h iề u  cá c  c ơ  s ở  v ậ t  c h ấ t  đ ể  p h ụ c  v ụ  s in h  h o ạ t  c ộ n g  đ ồ n g .
2.1. Thời k ỳ tổ chức và xây dựngG iá o  H ội ch ia  cá c  v ù n g  đ ấ t  có n h iề u  tín  h ữ u  th à n h  cá c  g iá o  p h ậ n  có cá c  g iá m  m ụ c  q u ả n  tr ị, rồ i ch ia  n h ỏ  g iá o  p h ậ n  th à n h  cá c  g iá o  x ứ  v à  c ắ t  đ ặ t  lin h  m ụ c  v à  p h ó  tế q u ả n  lý. V iệ c  đ à o  tạ o  n h â n  s ự  c h o  đ ồ n g  n h ấ t  v ề  g iá o  lý v à  tr ìn h  độ c ũ n g  là v iệ c  rấ t q u a n  tr ọ n g , n h ư n g  ch ư a  th ự c  h iệ n  đ ư ợ c, n ê n  tr ìn h  đ ộ  h iể u  b iế t  v à  q u ả n  trị củ a  n h ữ n g  n g ư ờ i n à y  c ũ n g  k h á c  n h a u . M ỗ i g iá o  p h ậ n  và g iá o  x ứ  c ũ n g  c ầ n  có n ơ i đ ể  tổ  c h ứ c  n g h i lễ th ờ  p h ụ n g  v à  s in h  h o ạ t, n ê n  G iá o  h ộ i đ ịa  p h ư ơ n g  n à o  c ũ n g  tậ p  tr u n g  n g u ồ n  lự c  v à o  v iệ c  x â y  d ự n g  cơ  s ở  v ậ t  c h ấ t  n h ư  th á n h  đ ư ờ n g , to à  g iá m  m ụ c, n h à  x ứ , cơ  s ở  ch o  c á c  h o ạ t  đ ộ n g  g iá o  d ụ c , b á c  á i, từ  th iệ n ... N h ờ  đ ư ợ c c h ín h  q u y ề n  h ỗ  trợ  v à  n h ữ n g  t ín  h ữ u  có k h ả  n ă n g  đ ó n g  g ó p , G iá o  H ộ i đã th ự c  h iệ n  n h ữ n g  c ô n g  v iệ c  n à y  dễ d à n g .N g ư ờ i ta  x â y  d ự n g  n h iề u  th á n h  đ ư ờ n g  n g u y  n g a  ch o  x ứ n g  đ á n g  vớ i vẻ uy n g h i, v ĩ
30 X. Rodney Stark, The R ise  of Christianity, Harper Collins Publications, San 

Francisco,1996, tr. 3-27.



L ỊC H  SỬ  T R U Y Ề N  Đ Ạ O  K IT Ô  
D Ư Ớ I G Ó C  N H ÌN  H Ộ I N H Ậ P V Ă N  H O Á

đại của T h iên  Chúa. N ăm  326, G iáo h o àn g  Sylvester I cu n g h iến  đại g iáo  đ ư ờ n g  th á n h  P h êrô  do v u a  C o n sta n tin u s  xâ y  d ự n g. N h iều  giáo p h ận  cũ n g  b ắ t ch ư ớ c để xây  d ự n g  các th á n h  đ ư ờ n g  n h ư  th ế  v ừ a  đ ể  đẹp lò n g  v u a  v ừ a  đ ể  ch ứ n g  tỏ  n ă n g  lự c của địa p h ư ơ n g  m ìn h . C ác địa p h ư ơ n g  n h ư  giáo  x ứ  cũ n g  xâ y  d ự n g  các n h à th ờ  lớ n , n h ỏ  k h ắ p  n ơ i. C ô n g  q u ỹ hao h ụ t cho n h ữ n g  cô n g  tr ìn h  xâ y  d ự n g  v ì C ô n g  g iáo  b â y  g iờ  là q u ố c giáo .T ro n g  th ờ i k ỳ  tô n  g iáo  bị coi là tà  đ ạo , n gư ờ i tín  h ữ u  nào th e o  đ ạo và th ự c h iệ n  các h à n h  v i th ờ  p h ụ n g  có th ể  bị tù  tộ i, bị án  tử , tài sản  bị x u n g  cô n g , n gư ờ i th â n  bị p h â n  tá n  làm  nô lệ. H ọ p h ải lẩn  trố n  tro n g  các v ù n g  h ẻo  lán h , s in h  h o ạ t  tôn  g iáo  tro n g  n h ữ n g  h a n g  to ại đ ạo đ ư ợ c x â y  d ự n g  d ư ớ i lò n g  đ ất tro n g  các n gh ĩa tra n g  của th à n h  p h ố ... N gư ợ c lại, b â y  g iờ  ngư ời th e o  đ ạo đ ư ợ c ch ín h  q u yền  tô n  trọ n g , che chở, đ ư ợ c h ư ở n g  n h iề u  q u yền  lợ i, đ ịa v ị, k h ô n g  th iế u  n gư ờ i th e o  đạo chỉ v ì lợi lộc ch ứ  k h ô n g  p h ải v ì xá c  tín , n ên  d ù số tín  h ữ u  tă n g  n h an h , n h ư n g  ít  tín  h ữ u  s ố n g  các giá  trị n ền  tả n g  của C ô n g  g iáo  cũ n g  n h ư  p h á t h u y  đ ư ợ c các ân  huệ của C h ú a T h á n h  T h ần  n h ư  cộ n g  đ ồ n g  G iáo  H ội th ờ i s ơ  kh ai.N h iề u  ch ứ c sắc tô n  giáo  trở  th à n h  các n h à lãn h  đạo có u y  tín  và ản h  h ư ở n g  đối v ớ i ch ín h  q u yền , n h ư n g  ít  n gư ờ i còn g iữ  đ ư ợ c n ếp  số n g  đạo đ ứ c th e o  đ ú n g  g iáo  lý của C h ú a. Có n gư ờ i cò n  đi s á t  v ớ i ch ín h  q u yền  và v ư ơ n g  q u yền , th a m  gia các tiệ c  tù n g , v ũ  h ộ i d àn h  cho n h ữ n g  v ư ơ n g  tô n , cô n g  tử , tiếp  xú c th ư ờ n g  xu yên  vớ i n h ữ n g  m ệ n h  p h ụ , p h u  n h ân  g iàu  có, x in h  đ ẹ p ,n ê n h ọ d ễ s a  n gã và ch iều  th eo  các th a m  v ọ n g  và dục v ọ n g . H ọ trở  th à n h  n h ữ n g  "ô n g  q u an  n h à  đ ạo ” h ố n g  h á ch  và giả  d ối. V ì th ế , n gư ờ i ta  gọi họ  là n h ữ n g  lin h  m ụ c, g iám  m ụ c "triề u ”, v ớ i ý  n gh ĩa  "gắn  bó v ớ i triề u  đ ìn h ” đ ể p h â n  b iệ t vớ i các tu  s ĩ th u ộ c  các d ò n g  tu , đ an  v iệ n  số n g  th e o  tin h  th ầ n  kh ắc k h ổ , n g h è o  k h ó , k h iê m  tố n  củ a C h ú a K itô .



N h ữ n g  giá trị cao q u ý  m à  các tín  h ữ u  p h ả i trả  g iá  b ằ n g  m á u  trư ớ c đ ây  b ây  g iờ  k h ô n g  còn  đ ư ợ c trân  tr ọ n g  v à  th ể  h iện  tr o n g  đ ờ i s ố n g  h ằ n g  ngày. C ộ n g  đ ồ n g  tín  h ữ u  d ầ n  d ầ n  k h ô n g  cò n  là  m ộ t  th ể  th ố n g  n h ấ t, đ o àn  kết, yêu  th ư ơ n g  v à  h y  s in h  cho n h a u  n h ư  th u ở  ban đầu . Họ b ị p h â n  h o á và p h â n  cấ p , bên n à y  là g iớ i tă n g  lữ  v à  q u ý  tộc s ố n g  n h àn  nhã và h ư ở n g  th ụ , b ê n  k ia  là đ ám  d ân  đen đ ầu  tắ t m ặ t tố i lao  đ ộ n g  đ ể  p h ụ c  vụ  cho n h ữ n g  kẻ n ắ m  g iữ  q u yền  lự c. H iệu  qu ả tru y ề n  g iá o  b ắ t đ ầu  g iả m  sú t, số  n gư ờ i m ới th eo  đ ạo  b ớ t dần.
2.2. T h ờ i k ỷ  th iế t  lậ p  n ề n  tả n g  th ẩ n  h ọ c  v à  g iá o  lu ậ t  
c ủ a  G iá o  H ộ iD o các g iá m  m ụ c, lin h  m ụ c ch ư a đ ư ợ c đ ào  tạo  th e o  m ộ t ch ư ơ n g  trìn h  th ố n g  n h ấ t m à th ư ờ n g  đ ư ợ c chỉ đ ịn h  th e o  sự  đề cử  củ a dân ch ú n g  h ay  n h ữ n g  ngư ời lãnh đạo G iáo  H ội, n ên  xảy r a v iệ c th iế u  th ố n g  n h ấ t tro n g  lời r a o g iả n g v à  d ạy  g iá o  lý G iáo  H ộ i, tạ o  th à n h  m ộ t số  lạc g iá o . V ì th ế  từ  th ế  k ỷ  IV, G iá o  H ộ i cố  g ắ n g  th ố n g  n h ấ t và g iả i q u y ế t các đ iểm  k h á c  b iệ t  b ằ n g  n h ữ n g  h ộ i n g h ị g ọ i là c ô n g  đ ồ n g 31. Ta có m ộ t số c ô n g  đ ồ n g  sa u  đây:S au  kh i đ ư ợ c ch ín h  q u yền  d ân  sự  cô n g  n h ậ n , G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  c ủ n g  cố hệ th ố n g  giáo  th u y ế t của m ìn h  b ằ n g  cá c  c ô n g  đ ồ n g  đ ể  sử a  đổi các q u an  n iệm  sai lạc về g iá o  lý  v à  s in h  h o ạ t như : C ô n g  đ ồ n g  ở th àn h  A rles lên án p h ái D o n atu s (3 1 4 ), C ô n g  đ ồ n g  C h u n g  N icea  (3 2 5 ), C ô n g  đ ồ n g  C o n s ta n tin o p le  I (3 8 1 ). N ăm  3 8 6 , C ô n g  đ ồ n g  R ô m a th iế t lập Q u y đ iể n  K in h  T h á n h , d an h  sá c h  các quyển sách  đ ư ợ c G iáo  H ội ch ấ p  n h ậ n  tr o n g  C ự u  Ư ớ c và Tân Ư ớc. N ăm  4 3 1 , C ô n g  đ ồ n g  E p h e su s  c ô n g  b ố

31 X. HĐGMVN, G H CG VN  Niên giám 2016, bài: “Các Công đồng chung và 
Thượng hội đồng trong lịch sử ’, tr.67-78.
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L]CH SỬ TRUYỀN ĐẠO KITÔ DƯỚI GÓC NHÌN HỘI NHẬP VĂN HOÁ
tín  đ iều : k h ẳ n g  đ ịn h  Đ ứ c G iê su  m a n g  hai bản thể: co n  T h iê n  C h ú a v à  con n g ư ờ i, m in h  b ạ ch  h o á tín  điều về B a N gôi và h à n g  ch ụ c c ô n g  đ ồ n g  k h á c cho đ ến  C ô n g  đ ồ n g  Lyon II n ăm  12 47 .
2.3. T h ờ i k ỳ  c ủ n g  c ố  n h â n  sự  b ằ n g  p h o n g  trào đ a n  tuĐ ứ n g  trư ớ c  n g u y  cơ  các ch ứ c sắc tô n  g iá o  g ắ n  bó qu á ch ặ t chẽ v ớ i tr iề u  đ ìn h , q u á chú tâm  đ ến  v iệ c  q u ả n  trị g iá o  p h ậ n , g iáo  x ứ  th e o  th ủ  tụ c  h àn h  ch án h  m à quên m ấ t v iệ c  "th ờ  p h ụ n g  tr o n g  T h ầ n  K h í và sự  th ậ t"32, p h o n g  trào đ an  tu x u ấ t  h iện  và p h á t tr iể n  m ạ n h  m ẽ d ẫn  đ ến  v iệ c  b iến  đổi cơ  b ản  b ê n  tr o n g  G iáo  H ội: b ớ t câu  nệ h ìn h  th ứ c , b ớ t ch ạ y  th eo  d an h  lợ i v à  d ục v ọ n g , c h ố n g  lại n ếp  s ố n g  b u ô n g  thả th eo  d a n h  v ọ n g  v à  d ục v ọ n g  d ẫn  đ ến  su y  đ ồi củ a xã hội v à  cả đ ế q u ố c La M ã.S ự  su y  y ế u  củ a La M ã tạo  tiề n  đề ch o  C ô n g  g iá o  p h á t tr iể n . C ác d ân  tộ c  trư ớ c  đ ây  bị dân La M ã coi là m a n  di b â y  g iờ  p h á t tr iể n  sứ c m ạ n h  q uân sự  và tin h  th ầ n  d ân  tộc n ên  b ắ t  đ àu  đ án h  ch iếm  n h ữ n g  p h ầ n  đ ấ t củ a đ ế q u ố c La M ã và tr ở  th à n h  n h ữ n g  d ân  tộ c  đ ộ c lập  v ớ i tôn  g iáo  th ờ  n g ẫ u  tư ợ n g  và tổ  ch ứ c x ã  h ộ i th e o  tru y ền  th ố n g . N h ư n g  sau  khi tiếp  xú c  v ớ i n h ữ n g  tín  h ữ u  C ô n g g iá o , họ đ ư ợ c cảm  hoá và đón n h ậ n  các giá trị C ô n g g iá o . T ro n g  th ờ i đ ại lo ạn  lạc, n h ữ n g  h àn h  đ ộ n g  n h ân  đạo cứ u  g iú p  kẻ kh ó  k h ă n  củ a các g iáo  sĩ, tu s ĩ  C ô n g  giáo  đ ư ợ c n h â n  d ân  ủ n g  hộ v à  đi th e o . N ăm  4 5 2 , G iáo  h o à n g  Lêô Cả g ặp  A ttila , v u a  H u n g  N ô , và n găn  cản đ ư ợ c ô n g  th ô n  tín h  th à n h  R ô m a. N ăm  4 7 6 , R o m u lu s A u g u s tu s , h o à n g  đế La M ã cu ố i c ù n g , bị tr u ấ t p h ế , kéo  th e o  s ự  sụ p  đổ của đ ế q u ố c La M ã ở  p h ư ơ n g  Tây, G iá o  h ộ i C ô n g  g iáo  b ư ớ c vào  th ờ i k ỳ  tru y ền  g iá o  lâ u  dài ch o  d ân  n g o ạ i n h ờ  các tu s ĩ  đan tu.
32 X. Ga 4,23-24



H Ộ I N H Ậ P  V Ă N  H O Á  Đ Ể  L O A N  B Á O  TIN  M Ừ N G
P h o n g  trào  đ an tu  k h ô n g  ph ải chỉ x u ấ t h iện  n ơ i các tín  h ữ u  ư u  tu yển  n h ư  g iám  m ụ c, lin h  m ụ c n h ư n g  lan  rộ n g  khắp cộ n g  đ ồ n g  tín  h ữ u  C ô n g  giáo . Có rấ t n h iều  n gư ờ i, n am  cũ n g  n h ư  nữ, tìm  đ ến n h ữ n g  n ơ i hẻo lá n h  đ ể số n g  cu ộc đờ i ẩn d ật và gắn  bó m ậ t th iế t  vớ i C h ú a G iêsu . H ọ d àn h  n h iều  thờ i g iờ  đ ể lao đ ộ n g  tay  ch ân , suy  n gẫm  n h ữ n g  m ầu  n h iệm  đ ứ c tin , họ c hỏi T h án h  K in h , đào sâu  n h ữ n g  giá trị n ền  tả n g  của Kitô g iáo , th ự c h àn h  n h ữ n g  n h ân  đ ứ c căn bản  và p h á t h u y  n h ữ n g  ân sủ n g  của C húa T h án h  T h ần . Họ là n h ữ n g  n gư ờ i th ự c hiện  cu ộc H N V H  đ ồ n g  th ờ i cũ n g  là n h ữ n g  n h à tru yền  giáo  cho các d ân tộc.T h án h  A n tô n  ẩn tu  (k h o ản g  n ăm  2 50 -3 5 6 ) số n g  tro n g  sa m ạc A i Cập đ ư ợ c coi là tổ  p h ụ  của các đ an sĩ. Các đ an s ĩ A i Cập đã sa n g  Irelan d  và p h á t triể n  đờ i đ an tu  m ạ n h  m ẽ vớ i th án h  Patricius n ăm  432. N h ữ n g  n gư ờ i n ày lại v ư ợ t b iển  san g n ư ớ c A n h  và Sco tlan d  vớ i tư  cách  là "n h ữ n g  n gư ờ i lữ  hàn h  của C h ú a K itô” (p eregrin i p ro  C h risto ). V iện  m ẫu  B rig id a  ở K ild are và H ild a  ở W h itb y  th iế t  lập đờ i đ an tu  cho các n ữ  tu s ĩ và cả n am  tu  sĩ. T h án h  B iển  Đ ứ c (k h o ản g  4 8 0 -5 4 7 ) đư ợ c coi là tổ  p h ụ  n ếp số n g  đ an tu  ở p h ư ơ n g  Tây. N gài th iế t  lập hệ th ố n g  lu ậ t lệ các d ò n g  đ an tu  dự a trên  n gu yên  tắc: "cầu n gu y ện , họ c h à n h  và lao đ ộ n g ”.Các tu  s ĩ n ày  v ừ a  th ự c h iện  v iệ c  H N V H  v ừ a  là n h ữ n g  n hà tru yền  giáo  n h ư  th á n h  Patriciu s ở  Irelan d  (4 3 2), v u a  Clovis cho n ư ớ c Pháp  (4 9 6), th á n h  G rego riu s Cả cho các d ân tộc M an  Di, th á n h  C o lo m b u s (597) cho n gư ờ i Sco tlan d , n gư ờ i Đ ứ c (7 1 4), n gư ờ i C elt, th á n h  M eth o d iu s và C yrillu s (863) ch o  n g ư ờ i Slave (N ga), n g ư ờ i V ik in g , n g ư ờ i S ca n d in a v ia , th á n h  S te p h a n u s cho n g ư ờ i H u n g a ry  (895) v à  P h ầ n  Lan , M ierzk o  cho Ba Lan (966). H ai an h  em  đ an sĩ, th á n h  C yrillus và M e th o d iu s, đ ư ợ c G iáo hội C o n sta n tin o p le  p h ái sa n g  phía



Đ ô n g  đ ể  g iả n g  đ ạo  cho n gư ờ i Slave tại v ù n g  tru n g -b ắ c  ch âu  Â u  h iệ n  nay. v ề  n h iề u  p h ư ơ n g  d iện , họ có th ể  đ ư ợ c coi là n h ữ n g  n gư ờ i tiê n  p h o n g  của cu ộc H N V H , khi chủ trư ơ n g  rằ n g  T in  M ừ n g  p h ả i đ ư ợ c rao g iả n g  b ằ n g  n gô n  n gữ  địa p h ư ơ n g  và T h á n h  K in h  p h ả i đ ư ợ c dịch  sa n g  tiế n g  Slave bản  địa. Đ ể  đ ư ợ c n h ư  vậy, h ọ  đ ã tạ o  ra b ả n  m ẫ u  tự  m a n g  tên  là C yrillo  m à các d ân  tộ c  N ga và n h iều  n ư ớ c Đ ô n g  Â u  đ a n g  sử  d ụ n g.
2.4. P h o n g  trào h à n h  k h ấ t  và  tr u y ề n  giáoS a u  k h i cá c  d ân  tộ c đ ó n  n h ậ n  các giá tr ị C ô n g  g iá o  và tổ  ch ứ c xã  h ộ i th e o  các giá  trị đó, các n ư ớ c ch âu  Â u  đ ư ợ c h ư ở n g  m ộ t  n ề n  h o à  b ìn h  tư ơ n g  đối lâ u  dài từ  th ế  k ỷ  V II đ ến  th ế  k ỷ  X II, dù  r ằ n g  v ẫ n  có n h ữ n g  x u n g  đ ộ t n h o  n h ỏ  g iữ a  các n ư ớ c. G iáo  h o à n g  b â y  g iờ  là n g ư ờ i có ả n h  h ư ở n g  và q u y ề n  lự c h ơ n  các v u a  ch ú a  v ì th ầ n  d ân  của các n ư ớ c n à y  tin  th e o  Đ ứ c  G iê su  v à  làm  th à n h  m ộ t  G iáo  H ộ i d u y  n h ấ t  v â n g  p h ụ c  g iáo  h o à n g  v à  các lãn h  đ ạo  củ a G iáo  hội đ ịa  p h ư ơ n g . T u y  n h iê n  đ ờ i s ố n g  xã h ộ i củ a dân ch ú n g  d ần  d ần  th a y  đ ổi.T rư ớ c đây, dân  ch ú n g  đa số  là n h ữ n g  n ô n g  d ân  lao  đ ộ n g  tro n g  các th ô n  ấp h ay n ô n g  tra n g  của các lãn h  ch ú a , đ iền  chủ , s ố n g  m ộ t đ ờ i th a n h  bình thì n ay  n gư ờ i ta  tụ  d ần  về các th à n h  p h ố , lập  n ên  n h ữ n g  th ị trấn đ ô n g  đ ú c v ớ i n ền  k in h  tế  p h á t triể n  do trao  đổi h à n g  h o á n h iề u  hơ n. G iao  th ô n g  th u ậ n  tiện  h ơ n  v ớ i các xe n g ự a  th a y  vì đi bộ h ay  cư ỡ i n gự a . N ền  g iáo  d ụ c p h á ttr iể n  và n h ữ n g  n h u  cầu  về tin h  th ầ n  c ũ n g tă n g th e o . T h eo  đ ạo C ô n g  g iáo  k h ô n g  còn chỉ là cử  h à n h  nghi lễ đơ n  giản  n h ư n g  đ òi hỏi các lin h  m ụ c, g iám  m ụ c có trìn h  độ h iểu  b iế t sâu  rộ n g  h ơ n  đ ể  có th ể  rao g iả n g  ch o  n gư ờ i th à n h  th ị có h ọ c th ứ c. C ác d ò n g  đan tu v ẫ n  tiếp  tục là lự c lư ợ n g  tru yền  g iáo  sau  n gà n  n ăm  th ứ  n h ấ t  và cò n  g iữ  đặc tín h  ấ y  cho đến nay, n h ư n g  tu  s ĩ tro n g  đan viện  tro n g  n h ữ n g  n ơ i hẻo lán h  k h ô n g  còn  p h ù  h ợ p  v ớ i dân  c h ú n g  trí th ứ c tro n g  các th àn h  thị.
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T ừ  th ế  kỷ X I, các trư ờ n g  d ò n g  p h á t triển  th àn h  các viện  đại họ c n h ư  ĐH  B ologna (1 0 8 8 ), Đ H  O xford (1 0 9 6 ), Đ H  Paris (1 1 6 0 ),... T rư ớ c đây các trư ờ n g  d ò n g  chỉ dạy th ần  h ọc, sau  n ày  dạy cả y  học, lu ậ t pháp, triế t học đ ể rồi trở  th àn h  nền tả n g  cho n ền  giáo  dục hiện đại ở  p h ư ơ n g  Tây. Sự  x u ấ t hiện  của d ò n g P h a n x ic ô  (Anh em  hèn m ọn) và d ò n g  Đ a M in h (A nh em  g iả n g  thuyết) đ ó n g  góp  n h iều  cho v iệc H N V H  của C ô n g  giáo .T h á n h  P h a n x icô  A ss is i (1 1 8 1 -1 2 2 6 ) và th án h  Đ a M in h (1 1 7 0 -1 2 2 1 ) đ ư ợ c coi là n h ữ n g  n gư ờ i số n g  cù n g  thờ i với n hau , cù n g  chí h ư ớ n g s ố n g tin h  th ần  nghèo khó của Đ ứ c Giêsu Kitô n ên  m u ốn  trở  th àn h  n h ữ n g  ngư ờ i h à n h  kh ất, đi kh ắp  nơi m a n g  lư ỡ i gư ơ m  Lời C húa đ ể loan  báo Tin M ừ n g  cứ u đ ộ , tạo  th à n h  p h o n g  trào  h àn h  k h ấ t tru yền  giáo  tro n g  G iáo  H ội. Các tu  s ĩ  b â y  g iờ  số n g  tập  tru n g  tro n g  các tu v iệ n  ở  th à n h  p h ố , th a y  vì lao đ ộ n g  tay  chân  trên đ ồ n g  ruộn g. Họ số n g  n h ờ  lò n g  hảo  tâm  của d ân  ch ú n g, tập  tru n g  vào  v iệ c  n gh iê n  cứ u , học h à n h  và truyền g iả n g  kiến th ứ c n ên  n h iề u  n gư ờ i trở  th àn h  các g iả n g  v iê n , giáo  sư  tro n g  các đại h ọc. C uộc hội n h ập  văn h oá C ô n g  giáo  đư ợ c n ân g  lên m ộ t tầ n g  cao m ớ i.T h án h  P h an xicô  rảo khắp m iền  U m b ria  để loan báo Tin  M ừ n g  và thu n h ận  các đồ đệ. N gài th eo  đ oàn  qu ân  T h ập  T ự  C h in h  sa n g  tận  Đ ấ t  T h án h  P alestin e , gặp gỡ  vu a Islam  gần v ù n g  Đ am ie ta  để g iả n g  đạo cho n hà v u a . N h iều  p hụ n ữ  cũ n g  th eo  tin h  th ần  của n gài n hư  chị th án h  Clara ở A ssisi d ấn  thân  vào  v iệ c  cầu nguyện cho cô n g  cu ộc truyền  giáo  của th án h  P h an xicô , số n g  cởi m ở  với xã hội dù vẫn  số n g  tro n g  bứ c tư ờ n g  kín  th eo  p h o n g  tụ c đ ư ơ n g  thời d àn h  cho phụ nữ. Chị Clara cử  n h iều  chị em  sa n g  v ù n g  đ ất Islam  để làm  ch ứ n g  cho Tin  M ừ n g , và p h ần  lớ n  đã chịu  tử  đạo ở đó.C h ú n g  ta cũ n g  n ên  n h ắc tới th à n h  v iê n  nổi tiế n g  củ a d ò n g  P han  S in h  n h ư  th án h  R a m o n  Llu ll T o sf (1 2 3 2 -1 3 1 5 ) m iền
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M ajo rca , Tây Ban N ha. ô n g  v ừ a  là m ộ t tr iế t g ia, nhà th ần  học, nhà th ơ  và nhà tru yền  giáo của d ò n g  ba. ô n g  xác tín  rằn g  các n gư ờ i Hồi giáo  chỉ có th ể  trở  lại đạo khi T in  M ừ n g  đư ợ c rao g iả n g  b ằ n g  n gôn  n gữ  của họ để họ h iểu  đư ợ c n h ữ n g  giá trị của đạo C ô n g  giáo . V ì th ế , ô n g b ắ t đầu học tiế n g  Ả  R ập, v iế t n h iều  cuốn  sách  và dạy học n h iề u  nơ i ở ch âu  Â u . Từ  Tây Ban N ha, ô n g đã ba lăn sa n g  B ắc Phi. Đ ến  lần th ứ  ba, ô n g bị b ắ t và bị g iết. X ác tín  của ô n g hiện  n ay cũ n g  vẫn  còn giá trị n h ư n g  tiếc rằn g  n h iều  n gư ờ i chư a n hận  ra giá trị của nó n ên  rấ t ít n gư ờ i H ồi giáo  b iế t về đạo C ô n g  giáo.C h ú n g  ta cũ n g  n ên  nói ch ú t ít  về các cuộc T h ập  T ự  C hin h tro n g  thờ i k ỳ  này. Từ  cuộc Thập T ự  C hin h lần I vào n ăm  1096- 1099 dư ới thờ i Giáo h o à n g  U rb an u s II, chiếm  đư ợ c th àn h  Je ru salem  n ăm  1099 và lập nên v ư ơ n g  quốc Latin h ở  đ ây kéo dài đến n ăm  1187, đến cuộc T h ập  T ự  C h in h  cuối cùn g, lần th ứ  V III, 1 2 68 -1 2 7 0 , đã th ấ t bại vì d ịch  bệnh. Dù bào chữ a th ế  nào thì ch ú n g  vẫn là m ột ph ản  ch ứ n g  đối vớ i v iệc  H N V H . T h ay vì chịu đau khổ và chịu ch ế t như  Chúa G iêsu để cứ u độ th ế  giới th ì n gư ờ i ta lại d ù n g  bạo lự c để k h u ấ t p h ụ c. K h ô n g ít lần đoàn qu ân  n ày cư ớ p bóc, g iế t hại th ư ờ n g  dân , đến nỗi tro n g  lần th ứ  IV, năm  1 2 02 -1 2 0 4 , Giáo h o à n g  In n ocen s III đã phải p h ạ t vạ các tư ớ n g  lãnh đoàn qu ân  vì đã tàn  sá t ở  th ủ  đô C o n sta n tin o p le 33. Các cuộc T h ập T ự  Chinh n ày cho đến hôm  n ay vẫn  còn là v ế t th ư ơ n g  rỉ m áu  chư a đư ợ c chữ a làn h  giữ a các an h em  H ồi giáo  và Kitô g iáo , cũ n g  n h ư  đ an g cần ch ú n g ta b ă n g  bó, chữ a lành b ằn g ân sủ n g  của C húa T h án h  T h ần  qua v iệ c H N V H .
33 X. HĐGMVN, G H CG VN  Niên giám 2016, bài: “Niên biểu lịch sử Giáo Hội”, 

tr.21-22.
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3. Thời kỳ Giáo Hội chia rẽ và hỗn loạn 
(TK XIII-XVIII)

S au  n h iề u  t h ế  k ỷ  s ố n g  t r o n g  a n  b ìn h , t ừ  t h ế  k ỷ  XIII, các  d â n  

tộ c  ở  c h â u  Â u  b ắ t  đ ầ u  p h á t  t r i ể n  m ạ n h  m ẽ . M ỗi d â n  tộ c  d ự a  

v à o  lợ i t h ế  q u â n  s ự  v à  c h ín h  t r ị  c ủ a  m ìn h , p h á t  t r i ể n  th à n h  

n h ữ n g  n ư ớ c  lớ n , th à n h  c ư ờ n g  q u ố c  v à  x â m  c h iế m  n h ữ n g  v ù n g  

đ ấ t  m ớ i ở  c h â u  Á, c h â u  P h i, c h â u  M ỹ n h ư  c ác  n ư ớ c  A n h , P h á p , 

Đ ứ c , P h ổ , H u n g a ry , T ây  B an  N h a , Bồ Đ ào  N ha.

3.1. Thời k ỳ  ly  giáo
K hi các  n h à  th ầ n  h ọ c , t r i ế t  h ọ c  v à  cấp  lã n h  đ ạ o  G iáo h ộ i C ông  

g iá o  q u á  tậ p  t r u n g  v à o  g iá o  th u y ế t ,  n g ư ờ i ta  d ư ờ n g  n h ư  q u ê n  

m ấ t  đ ạ o . N g ư ờ i ta  b iế n  K itô  g iá o  th à n h  m ộ t  lo ạ i tô n  g iá o  n h ư  

b a o  t ô n  g iá o  k h á c .

T ô n  g iáo , n g o à i n iề m  

tin ,  c ò n  có  cả  m ộ t  h ệ  

t h ố n g  g iá o  t h u y ế t ,  

lễ  n g h i ,  t ổ  c h ứ c  v à  

c á c h  d i ễ n  t ả  t r o n g  

đ ờ i  s ố n g  th e o  d ò n g  

lịch  sử , t r o n g  k h i đ ạ o  

là  m ộ t  c o n  đ ư ờ n g  p h ả i  đ i t r o n g  m ộ t  đ ờ i n g ư ờ i th e o  c h â n  đ ấ n g  

s á n g  lậ p  là  C h ú a  G iêsu . Vì th ế ,  n ế u  Đ ứ c  G iêsu  là  đ ạ o , là  c o n  

đ ư ờ n g  d u y  n h ấ t  p h ả i  đi, th ì  th e o  d ò n g  th ờ i  g ia n , n h ữ n g  n g ư ờ i 

đ i đ ư ờ n g  lạ i b iế n  đ ạ o  t r ở  th à n h  n h ữ n g  tô n  g iá o  k h á c  b iệ t  n h a u  

n h ư  C h ín h  T h ố n g  g iáo , K h á n g  C ách  g iáo , A n h  g iáo , C ô n g  g iá o ...

T ừ  th ế  k ỷ  VII, G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  n g u y ê n  th u ỷ  d ầ n  d ầ n  b ị 

p h â n  c h ia  t h à n h  2 k h ố i d o  tá c  đ ộ n g  c ủ a  q u y ề n  lự c  c h ín h  t r ị  

t r o n g  đ ế  q u ố c  R ô m a , m ộ t  k h ố i là  G iáo  h ộ i T ây  P h ư ơ n g  th e o  

n g ô n  n g ữ  L a t in h  v à  k h ố i k ia  là  G iáo  h ộ i Đ ô n g  P h ư ơ n g  th e o  

n g ô n  n g ữ  H y L ạp . G iáo  h ộ i T ây  P h ư ơ n g  g ọ i là  G iáo h ộ i C ô n g  

g iá o  v à  G iáo  h ộ i Đ ô n g  P h ư ơ n g  th à n h  C h ín h  T h ố n g  g iá o . H ai
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g iá o  h ộ i  n à y  b ấ t  đ ồ n g  v ề  c á c h  tổ  ch ứ c , n g h i th ứ c  p h ụ n g  v ụ  

v à  n h ữ n g  h ọ c  th u y ế t ,  n h ấ t  là  đ ịa  v ị c ủ a  g iá o  h o à n g . T ừ  n ă m  

1 0 5 4 , h a i  g iá o  h ộ i  c ắ t  đ ứ t  h o à n  to à n  s ự  h iệ p  th ô n g  v ớ i n h a u .  

C ô n g  đ ồ n g  L y o n  II (1 2 7 4 )  v à  F ir e n z e  (1 4 3 9 )  tìm  c á c h  h ợ p  

n h ấ t  h a i  g iá o  h ộ i, n h ư n g  k h ô n g  th à n h  cô n g . M ãi đ ế n  n g à y  7 

th á n g  12  n ă m  1 9 6 4 , h a i g iáo  h ộ i m ớ i h o á  g iả i v iệ c  r ú t  p h é p  

th ô n g  c ô n g  lẫ n  n h a u .

N g ày  3 1 / 1 0 / 1 5 1 7 ,  M a r tin  L u th e r  ( 1 4 8 3 -1 5 4 6 )  Ở Đ ứ c, đ ư a  

r a  cá c  lu ậ n  đ ề  c h ố n g  lạ i các  lu ậ n  đ iể m  t r o n g  h ọ c  th u y ế t  C ô n g  

g iá o . T ại c h â u  Â u, n h iề u  n g ư ờ i  có  q u a n  đ iể m  tư ơ n g  t ự  c ũ n g  

b ắ t  đ ầ u  tá c h  k h ỏ i  C ô n g  g iá o  v à  th à n h  lậ p  các  g iá o  p h á i  k h á c  

n h a u n h ư J o h n  C alv in  (1 5 0 9 - 1 5 6 4 )  v à o  n ă m  1 5 3 7  Ở G e n è v e , 

T h u ỵ  Sĩ. C ác g iá o  h ộ i n à y  đ ư ợ c  g ọ i là  g iá o  h ộ i K h á n g  C ách  

(n g h ĩa  là  c ả i c á c h  b ằ n g  v iệ c  k h á n g  n g h ị)  k h ô n g  c ô n g  n h ậ n  

th ẩ m  q u y ề n  c ủ a  g iá o  h o à n g 34.

N ăm  1 5 3 3 , A n h  g iá o  tá c h  rờ i k h ỏ i La M ã d ư ớ i  th ờ i  t r ị  v ì 

c ủ a  v u a  H e n ry  VIII. ô n g  v u a  n à y  v ì m u ố n  G iáo H ội c h o  p h é p  

m ìn h  ly  d ị v ớ i h o à n g  h ậ u  C a th e r in e  A ra g o n  đ ể  c ư ớ i b à  A n n e  

B o le y n  v à  b ị g iá o  h o à n g  t ừ  c h ố i, n ê n  đ ã  tu y ê n  b ố  m ìn h  là  đ ầ u  

c ủ a  G iáo  H ội tạ i  n ư ớ c  A n h , c ắ t  đ ứ t  g ia o  h ả o  v ớ i g iá o  h o à n g  và 

b á c h  h ạ i n g ư ờ i  C ô n g  g iáo .

T ấ t  cả  n h ữ n g  c u ộ c  ly  g iá o , d ù  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  n h iề u  n g u y ê n  

n h â n  k h á c  n h a u ,  n h ư n g  đ ề u  đ ể  lại h ậ u  q u ả  ta i h ạ i  c h o  v iệ c  

t r u y ề n  g iá o . N h ữ n g  c u ộ c  c h iế n  tô n  g iáo  g iữ a  C ô n g  g iá o  v à  

K h á n g  C ách  đ ã  tạ o  r a  b ầ u  k h í  h o à i n g h i đ ố i v ớ i tô n  g iá o  v à  

là m  c h o  n g ư ờ i  t a  c à n g  t in  tư ở n g  h ơ n  v à o  lý t r í  c o n  n g ư ờ i,  d ẫ n  

đ ế n  n h ữ n g n g h i  n g ờ v ề  s ự  h iệ n  h ữ u  t r o n g  c h iề u  k í c h s i ê u v i ệ t

LỊCH Sử TRUYỀN ĐẠO K1TÔ .
DƯỚI GÓC NHÌN HỘI NHẬP VĂN HOÁ *

34 X. HĐGMVN, G H CG VN  Niên giám 2016, bài: “Niên biểu lịch sử Giáo Hội”, tr.25.



c ủ a  c o n  n g ư ờ i,  m ở  m à n  ch o  th á i  đ ộ  th ế  tụ c  h o á  t i ế n  đ ế n  c h ủ  

n g h ĩa  v ô  th ầ n  t r o n g  th ờ i  k ỳ  t iế p  th e o , gọ i là th ờ i  k ỳ  K h a i s á n g  

( th ế  k ỷ  XVII-XVIII). C ô n g  đ ồ n g  T re n tô  (1 5 4 5 - 1 5 6 3 )  cố  g ắ n g  

s à n g  lọc  đ ịn h  n g h ĩa  các  h ọ c  th u y ế t ,  th ự c  h iệ n  c u ộ c  h o à  g iả i 

g iữ a  c á c  tô n  g iá o  n h ư n g  k h ô n g  th à n h  cô n g . Số n g ư ờ i  th e o  

K itô  g iá o , n h ấ t  là  C ô n g  g iáo , ở  các  n ư ớ c  p h ư ơ n g  T ây  k é m  d ầ n .

3.2. Thời tru yền  giáo trong sự phân hoá
T h ờ i k ỳ  n à y  b ắ t  đ ầ u  v ớ i v iệ c  C h r is to p h e r  C o lu m b u s  k h á m  

p h á  r a  c h â u  M ỹ n ă m  1 4 9 2  v à  G iáo h o à n g  A le x a n d e r  VI u ỷ  th á c  

v iệ c  t r u y ề n  g iá o  ở  c h â u  M ỹ ch o  h a i n ư ớ c  Bồ Đ ào  N h a  v à  T ây  

B an  N h a  n ă m  1 4 9 3 . Đ o à n  th á m  h iể m  d o  F e r d in a n d  M ag e lla n , 

n g ư ờ i  B ồ Đ ào  N h a , b ắ t  đ ầ u  t ừ  T ây  B an  N h a, n ă m  1 5 2 0 , đ ế n  

c ự c  N a m  Mỹ, tớ i  P h il ip p in e s ,  n ă m  1 5 2 5 , rồ i v ề  tớ i  T ây  B an  

N h a , m ở  r a  th ờ i  k ỳ  t r u y ề n  g iá o  m ớ i n g o à i c h â u  Â u ở  các  n ư ớ c  

c h â u  Á, c h â u  M ỹ v à  c h â u  P h i n h ư  d ò n g  P h a n  S in h  ở  M êx icô , 

d ò n g  T ên  ở  Ấ n  Đ ộ, N h ậ t  B ản , T ru n g  H oa, V iệ t N am .

N h iề u  đ o à n  n g ư ờ i t ru y ề n  g iáo  th u ộ c  các  d ò n g  P h a n  S in h , Đ a 

M in h , Ẩ u  T in h , d ò n g  T ên  th e o  c h â n  đ o à n  q u â n  v iễ n  c h in h  đ i 

r a o  g iả n g T in  M ừ n g . T u y  h ọ  k h ô n g  t r ự c  t i ế p  th ự c  h iệ n  n h ữ n g  

h à n h  đ ộ n g  v ũ  lự c  h a y  b ạ o  lự c , n h ư n g  v iệ c  p h ổ  b iế n  n h ữ n g  

g iá  t r ị  C ô n g  g iá o  c ủ a  các  n h à  tu y ề n  g iá o  này , k h i đ i c ù n g  v ớ i 

đ o à n  q u â n  x â m  lă n g , đ ã  tạ o  n ê n  k h ô n g  í t  n h ữ n g  h o à i  n g h i  v à  

th á c h  th ứ c  đ ố i v ớ i các  d â n  tộ c  b ả n  đ ịa  bị x â m  lă n g .

H ầ u  h ế t  các  n h à  t r u y ề n  g iá o  n à y  h ìn h  n h ư  í t  q u a n  tâ m  đ ế n  

v iệ c  g iớ i th i ệ u  n h ữ n g  g iá  t r ị  n ề n  tả n g  c ủ a  đ ạ o  C ô n g  g iá o  v à  

th íc h  n g h i n h ữ n g  g iá  tr ị  đ ó  v ớ i v ă n  h o á  đ ịa  p h ư ơ n g .  H ọ  ch ỉ 

d ù n g  n g ô n  n g ữ  p h ư ơ n g  T ây  c ủ a  h ọ  t r ì n h  b à y  h ệ  th ố n g  g iá o  

lý, k in h  n g u y ệ n , p h ụ n g  t ự  q u e n  th u ộ c  v ớ i h ọ  n h ư n g  lạ i r ấ t  xa 

lạ  v ớ i d â n  b ả n  đ ịa . H ọ c ũ n g  í t  t h ể  h iệ n  n h ữ n g  g iá  t r ị  đ ó  t r o n g  

đ ờ i s ố n g th ư ờ n g  n g à y  c ủ a  h ọ  n ê n  k h ó  th u y ế t  p h ụ c  đ ư ợ c  n g ư ờ i 

b ả n  đ ịa  t in  th e o  Đ ứ c  G iêsu  K itô.
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C ác v ị t r u y ề n  g iá o  m a n g  đ ế n  m ộ t  Đ ứ c  G iêsu  K itô  đ ã  đ ư ợ c  

T ây  P h ư ơ n g  h o á , k h á c  v ớ i n ế p  s ố n g  tô n  g iá o  n g ư ờ i  b ả n  đ ịa , 

đ iề u  m à  B ộ T ru y ề n  b á  Đ ứ c  t in  ( th i ế t  lậ p  n ă m  1 6 2 2 ) ,  đ ã  c ă n  

d ặ n  p h ả i  t r á n h  xa. V ấn  đ ề  HNVH đ ã  đ ư ợ c  n ê u  lê n  t r o n g  h u ấ n  

th ị  c ủ a  v ị tổ n g  t h ư  k ý  Bộ T ru y ề n  G iáo, Đ ứ c  C ha  In g o li, g ử i ch o  

h a i  v ị đ ạ i  d iệ n  tô n g  to à  t i ê n  k h ở i  tạ i  Đ ô n g  D ư ơ n g  v à o  n ă m  

1 6 5 9 : "Xin quý vị đừng nóng lòng thúc giục các dân tộcnàyhãy 
thay đổi nghi ỉễ, phong tục, ỉề thói của họ, trừ khi nào rõ ràng 
ỉà chúng trái nghịch với tôn giáo và luân lý. Còn chi phi lý cho 
bâng đem sang Trung Hoa, những nước như Pháp, Tây Ban 
Nha, Itaỉia hoặc một nước châu Ẩu nào khác? Quý vị đừng du 
nhập quê hương chúng ta cho họ, nhưng hãy du nhập đức tin, 
đức tin không đẩy lui cũng không làm tổn thương các lễ nghi 
hoặc tập tục của dân nào, miễn là chúng không xấu (...) Quý vị 
đừng bao giờ so sánh các tập tục của các dân này với tập tục 
của châu Âu; nhưng hãy nhanh chóng làm quen với chúng".

Đ iề u  n à y  c ũ n g  d ễ  h iể u  là  v ì s a u  C ô n g  đ ồ n g  T re n tô , đ ờ i s ố n g  

c ủ a  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  t ừ  p h ụ n g  v ụ  đ ế n  g iá o  lý, m ụ c  v ụ  v à  

lu â n  lý  đ ề u  r ậ p  th e o  m ộ t  k h u ô n  m ẫ u  c ủ a  n h ữ n g  đ ịn h  c h ế  v à  

q u y  tắ c  đ ể  c ủ n g  cố  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  v à  đ ố i p h ó  v ớ i s ự  p h á t  

t r i ể n  c ủ a  g iá o  h ộ i K h á n g  C ách . N h ư  t h ế  c h ú n g  t a  h iể u  r ằ n g  

v iệ c  HNVH n h ư  v iệ c  th íc h  n g h i v ớ i v ă n  h o á  b ả n  đ ịa  có  t h ể  d ẫ n  

đ ế n  n h ữ n g  n g u y  h iể m  là  đ i r a  n g o à i  đ ư ờ n g  lố i " n g h iê m  k h ắ c ” 

c ủ a  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  th ờ i  đ ó . C uộc t r a n h  lu ậ n  v ề  n g h i lễ  tô n  

k ín h  Đ ứ c  K h ổ n g  T ử  ở  T ru n g  H o a, V iệ t N am , N h ậ t  B ản  g iữ a  

d ò n g  T ên  v à  các  h ộ i d ò n g  k h á c  c ũ n g  n ằ m  t r o n g  c h iề u  h ư ớ n g  

này. V iệc  đ ó n g  k ín  đ ể  b ả o  v ệ , th a y  v ì m ở  r a  đ ể  h ộ i n h ậ p ,  đ ã  

k h iế n  v iệ c  t r u y ề n  g iá o  c h ịu  n h iề u  t h i ệ t  h ạ i  ở  c h â u  Á, c h â u  P h i 

v à  n h iề u  q u ố c  g ia  k h á c .

N ă m  1 5 4 0 , h iế n  p h á p  d ò n g  T ê n  (D ò n g  C h ú a  G iê su )  c ủ a  

t h á n h  I g n a t iu s  L o y o la  đ ư ợ c  c h ín h  th ứ c  c ô n g  n h ậ n .  N ă m
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1 5 4 1 ,  t h á n h  P h a n x ic ô  X a v ie r  (k . 1 5 0 6 - 1 5 5 2 ) ,  d ò n g  T ên , 

b ắ t  đ ầ u  đ i t r u y ề n  g iá o  ở  Ấ n  Đ ộ, rồ i  s a n g  S ri L a n k a , M a la c c a , 

N h ậ t  B ản . N h ờ  đ ư ợ c  h u ấ n  lu y ệ n  c a o  v ề  k ỷ  lu ậ t ,  k iế n  th ứ c ,  

đ ộ n g  lự c  t r u y ề n  g iá o  v à  t i n h  t h ầ n  u y ể n  c h u y ể n  đ ố i v ớ i  th ự c  

t ế  c ủ a  đ ờ i  s ố n g , c á c  t u  s ĩ  d ò n g  T ê n  đ ã  h ìn h  t h à n h  m ộ t  lố i 

s ố n g  t u  t r ì  m ớ i  m ẻ : h ọ  k h ô n g  p h ả i  là  đ a n  s ĩ  h o ặ c  h à n h  k h ấ t  

t h ờ i  t r ư ớ c ,  n h ư n g  là  n h ữ n g  tu  s ĩ  " h o ạ t  đ ộ n g ”, v ớ i  lờ i  k h ấ n  

t h ứ  b ố n  " s ẵ n  s à n g  đ ặ t  m ìn h  d ư ớ i  s ự  đ iề u  đ ộ n g  c ủ a  Đ ứ c  

G iáo  h o à n g ”. D ò n g  T ê n  đ ã  t r u y ề n  b á  k iể u  s ố n g  t u  t r ì  n à y  v à  

t h u  h ú t  đ ư ợ c  n h iề u  n g ư ờ i  t r ư ớ c  đ ó  đ ã  c h u y ể n  s a n g  n h ó m  

K h á n g  C ách . D ò n g  T ê n  c ũ n g  m a n g  lạ i m ộ t  m ô  h ìn h  m ớ i  v ề  

v iệ c  t r u y ề n  g iá o . H ọ s a n g  c h â u  M ỹ L a t in h  v à  b ắ t  đ ầ u  t h i ế t  

lậ p  cá c  " th á i  ấ p ” ( r e d u c c io n e s ) ,  q u y  t ụ  cá c  th ổ  d â n  v à o  các  

th ô n  ấ p  đ ể  b ả o  v ệ  h ọ  k h ỏ i  b ị th ự c  d â n  T ây  B a n  N h a  v à  Bồ 

Đ à o  N h a  b ắ t  là m  n ô  lệ 35.

M ộ t t r o n g  n h ữ n g  t h ừ a  s a i  d ò n g  T ê n  q u a n  t r ọ n g  là  c h a  

A le s s a n d ro  V a lig n a n o , n g ư ờ i  I ta lia , t r u y ề n  g iá o  tạ i  N h ậ t  B ản . 

C ha n g h ĩ  r ằ n g  các  t h ừ a  s a i p h ả i  t h o á t  k h ỏ i s ự  k iề m  to ả  củ a  

n g ư ờ i  B ồ Đ ào  N h a  đ a n g  là  m ộ t  t h ế  lự c  tạ i  c h â u  Á lú c  ấy. Đ ối 

v ớ i n g ư ờ i  Bồ, đ i th e o  đ ạ o  K itô  có  n g h ĩa  là  t r ở  t h à n h  n g ư ờ i  Âu. 

N g ư ợ c  lạ i, c h a  V a lig n a n o  c h ủ  t r ư ơ n g  rằ n g , K itô  g iá o  k h ô n g  b ị 

r à n g  b u ộ c  v à o  c h â u  Â u n h ư n g  đ ư ợ c  p h é p  p h á t  t r i ể n  ở  t r o n g  

b ấ t  c ứ  n ề n  v ă n  h o á  n à o . C ha  cố  g ắ n g  h u ấ n  lu y ệ n  d ò n g  T ên  

th e o  đ ư ờ n g  h ư ớ n g  đó .

35 X. Stephen B. Bevans - Roger p. Schroeder, Constantin Context. Theologyot 
M issiontor Today, Claretian Publications, Quezon City (Philippines) 2005. (Bản 
dịch tiếng Việt của Lm. Đaminh Ngô Quang Tuyên: Trung thành và thích nghi. 
Một thần học truyền giáo cho hôm nay, Saigon, 2015). Xem thêm: Học viện 
Đa Minh, Lịch sử và các khuôn mẫu truyền giáo 2, http://www.mucvugiaodan. 
com/bs/index.php? mod=tintuc&id= 1478168440.

http://www.mucvugiaodan
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N h â n  v ậ t  đ ư ợ c  b i ế t  đ ế n  n h iề u  n h ấ t  là  c h a  M a tte o  R icci 

( 1 5 5 2 - 1 6 1 0 ) ,  n g ư ờ i  Ý. C ha R icci là m  v iệ c  b ê n  T ru n g  Q uốc. 

N gài đ ã  g iớ i th iệ u  m ộ t  lố i t i ế p  c ậ n  m ớ i đ ể  lo a n  b á o  đ ứ c  t in  

C ông  g iáo  tạ i  đ ấ t  n ư ớ c  n à y  b ằ n g  v iệ c  th íc h  n g h i v ớ i v ă n  h o á  đ ịa  

p h ư ơ n g . N gài đ ã  h ọ c  n g ô n  n g ữ  v à  có  t i ế n g  là  m ộ t h ọ c  g iả  u y ê n  

th â m . T h ậ m  ch í, n g à i đ ã  đ ư ợ c  m ờ i đ ế n  là m  v iệ c  t r o n g  t r i ề u  củ a  

H o à n g  đ ế  V ạn Lịch, v à  k h i q u a  đ ờ i, n g à i đ ư ợ c  a n  tá n g  th e o  n g h i 

lễ d a n h  d ự  d à n h  c h o  các  n h â n  v ậ t  q u a n  t r ọ n g  c ủ a  q u ố c  g ia . 

N gài đ ã  th à n h  c ô n g  t r o n g  v iệ c  đ ư a  v à i n g ư ờ i th e o  đ ạ o , t r o n g  

s ố  đ ó  có  n g ư ờ i t r ở  th à n h  l in h  m ụ c . G ần đây, Toà th á n h  V a tican  

đ ã  n h ậ n  đ ư ợ c  đ ơ n  th ỉn h  n g u y ệ n  c h ín h  th ứ c  x in  p h o n g  c h â n  

p h ư ớ c  c h o  n g ài. Đ ứ c  G iáo h o à n g  P h a n x ic ô  c ũ n g  đ ã  ca n g ợ i n g à i 

n h ư  là  m ộ t  m ẫ u  g ư ơ n g  t r u y ề n  g iáo . T ro n g  b à i g iáo  lý  tạ i  b u ổ i 

t i ế p  k iế n  c h u n g  tạ i  q u ả n g  t r ư ờ n g  T h á n h  P h ê rô  v à o  s á n g  t h ứ  

T ư  3 1 / 5 / 2 0 2 3 ,  Đ ứ c  T h á n h  C ha P h a n x ic ô  đ ã  t r ìn h  b à y  “m ẫ u  

g ư ơ n g  c ủ a  C ha M a tte o  Ricci v ề  lò n g  n h iệ t  th à n h  lo a n  b á o  T in  

M ừ n g . M ộ t m ặ t ,  ch a  có  th á i đ ộ  th â n  th iệ n  v ớ i m ọ i n g ư ờ i,  c ù n g  

v ớ i đ ờ i s ố n g  g ư ơ n g  m ẫ u , g ây  đ ư ợ c  s ự  n g ư ỡ n g  m ộ ; m ặ t  k h ác , 

v ớ i k iế n  th ứ c  u y ê n  b á c , c h a  b iế t  c á c h  k ế t  h ợ p  v ớ i v iệ c  n g h iê n  

c ứ u  các  k in h  đ iể n  N h o  g iáo , n h ờ  đ ó  t r ìn h  b à y  th ô n g  đ iệ p  K itô  

g iá o  th e o  h ộ i n h ậ p  v ă n  h ó a  m ộ t  c á c h  h o à n  h ả o ”.36

B ên  Ấ n  Đ ộ, c h a  R o b e r to  d e  N ob ili, d ò n g  T ên , c ũ n g  á p  d ụ n g  

đ ư ờ n g  lố i tư ơ n g  tự . C ha ă n  m ặ c  g iố n g  m ộ t  h iề n  s ĩẤ n  g iá o  v à  là  

n g ư ờ i  Â u đ ầ u  t i ê n  th ô n g  th ạ o  c h ữ  P h ạ n . C ha th ô n g  h iể u  t r i ế t  

h ọ c , các  s á c h  th á n h  c ủ a  Ấ n g iá o  v à  t r ìn h  b à y  K itô  th íc h  h ợ p  

v ớ i v ũ  t r ụ  q u a n  Ấ n  g iáo .

36 X. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2023-05/tiep-kien- 
chung-31-05-2023. html

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2023-05/tiep-kien-chung-31-05-2023
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2023-05/tiep-kien-chung-31-05-2023
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C ần  n h ắ c  đ ế n  m ộ t  v ị t h ừ a  s a i d ò n g  T ên  n ữ a  ở  c h â u  Á v à o  

t h ế  k ỷ  XVII, đ ó  là c h a  A le x a n d re  d e  R h o d e s , g iả n g  đ ạ o  ở  V iệ t 

N am , c h a  c ù n g  v ớ i n h iề u  b ạ n  d ò n g  T ên  v à  n g ư ờ i  V iệ t đ ã  s á n g  

c h ế  b ả n  m ẫ u  t ự  đ ể  v i ế t  t i ế n g  V iệt. C ha c ũ n g  s o ạ n  m ộ t  s á c h  

g iá o  lý  tê n  là  " P h é p  g iả n g  T ám  ngày", t r o n g  đ ó  c h a  th u  n h ậ n  

n h iề u  n g u y ê n  tắ c  K h ổ n g  g iá o  v à o  đ ạ o  lý K itô  g iáo . C ha c ũ n g  

s o ạ n  c u ố n  Tự điển Việt-Bò-La, Văn phạm tiếng Annam là m  n ề n  

tả n g  ch o  v iệ c  h ọ c  h ỏ i n g ô n  n g ữ  V iệt. C ha c ũ n g  đ à o  tạ o  các  th ầ y  

g iả n g  đ ể  đ ả m  n h ậ n  v iệ c  t r u y ề n  đ ạ o  t r o n g  m ộ t  lã n h  th ổ  r ộ n g  

lớ n . C uốj cù n g , b ị t r ụ c  x u ấ t  k h ỏ i V iệ t N am , c h a  s a n g  B a T ư  

t i ế p  tụ c  g iả n g  đ ạ o  v à  q u a  đ ờ i tạ i  đây. V iệc t r u y ề n  g iá o  ở  V iệ t 

N a m  c ủ a  các  th ừ a  s a i d ò n g  T ên  đ ạ t  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  n g o à i  s ứ c  

tư ở n g  tư ợ n g .  C hỉ t r o n g  v ò n g  5 0  n ă m , t ừ  1 6 1 5 - 1 6 6 5 ,  k h o ả n g  

1 0 0 .0 0 0  n g ư ờ i đ ã  đ ư ợ c  r ử a  tộ i37.

C ác tu  s ĩ  d ò n g  T ên  c ũ n g  là m  v iệ c  v ớ i các  th ổ  d â n  I ro q u o is  

v à  H u ro n  tạ i  v ù n g  đ ấ t  n a y  th u ộ c  n ư ớ c  C a n a d a , v à  cố  g ắ n g  

th íc h  n g h i v à o  t ìn h  th ế  đ ịa  p h ư ơ n g ,  các  c h a  đ i th e o  cá c  đ o à n  

n g ư ờ i  d u  m ụ c  v à  t ìm  các h  h ọ c  h ỏ i n g ô n  n g ữ  v à  p h o n g  tụ c  c ủ a  

h ọ . C ác n g à i p h ả i  s ố n g  g iữ a  n h ữ n g  b ộ  lạc  đ a n g  có  c h iế n  t r a n h  

v ớ i n h a u ,  v à  b ị cả  đ ô i b ê n  n g ờ  v ự c . M ộ t v à i v ị p h ả i  c h ịu  t ử  đ ạ o , 

n h ư  là  Is a a c  J o g u e s  v à  Je a n  d e  B re b e u í ,  c ù n g  v ớ i R e n é  G up il 

là  m ộ t  g iá o  d â n ; t ấ t  cả  đ ã  đ ư ợ c  p h o n g  th á n h  n h ư  là  n h ữ n g  vị 

t ử  đ ạ o  B ắc M ỹ38.

T u y  n h iê n ,  các  n h à  t r u y ề n  g iá o  c ủ a  các  d ò n g  tu  k h á c  c ũ n g  

m a n g  lạ i n h iề u  lợ i íc h  đ á n g  k ể  n h ư  đ ấ u  t r a n h  c h o  q u y ề n  đ ư ợ c  

là m  n g ư ờ i  c ủ a  n g ư ờ i  d a  đ ỏ  ở  M ỹ C h âu  v à  c ủ a  n ô  lệ ở  P h i C h âu ,

37 X. HĐGMVN, G H CG VN  Niên giám 2016, bài: “Lịch sử Giáo hội Công giáo 
Việt Nam”, tr.175-176.

38 X. Stephen Bevans, SVD, Trích TSTH số 86 (tháng 11 năm 2019), tr.31-63.



s á n g  tạ o  c h ữ  v iế t  c h o  n h iề u  d â n  tộ c , m ở  t r ư ờ n g  x o á  n ạ n  m ù  

ch ữ , m ở  n h à  th ư ơ n g ,  t r ạ i  p h o n g , t r ạ i  la o  c h o  các  n g ư ờ i  b ệ n h , 

v iệ n  m ồ  côi, v iệ n  d ư ỡ n g  lã o  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i  n g h è o  k h ổ . Các 

v iệ c  q u a n  tâ m  đ ế n  p h ú c  lợ i x ã  h ộ i n à y  th u  h ú t  đ ư ợ c  n h iề u  

n g ư ờ i  th e o  Đ ứ c  G iêsu  K itô  v à  t in  v à o  T in  M ừ n g  c ủ a  N g ư ờ i.

N h iề u  d ò n g  m ớ i đ ư ợ c  th à n h  lậ p  th ú c  đ ẩ y  lò n g  đ ạ o  đ ứ c  v à  

t in h  th ầ n  t r u y ề n  g iá o  n h ư  d ò n g  N ữ  tu  T h ă m  V iế n g  (1 6 1 0 ) ,  

h ộ i L in h  m ụ c  O ra to r ia n s  (1 6 1 1 ) ,  T u  đ o à n  t r u y ề n  g iá o  c ủ a  

t h á n h  V in c e n t  d e  P a u l (1 6 2 5 )  v à  N ữ  t ử  B ác á i (1 6 3 3 ) ,  H ội 

X u ân  B ích  d o  c h a  J.J. O liv ie r  (1 6 4 1 ) ,  d ò n g  S ư  h u y n h  T r ư ờ n g  

K itô  d o  th á n h  J.B. d e  la  S alle  (1 6 8 4 )  đ ã  g iú p  c h o  m ộ t  s ố  t ín  

h ữ u  đ i s â u  v à o  c o n  đ ư ờ n g  h ộ i n h ậ p  c ủ a  Đ ứ c  G iêsu .

4. Thời kỳ Giáo Hội đóng kín và thiếu hội nhập 
(TK XVIII-XX)
4.1. Đóng kín  và thiếu HNVH

T ro n g  th ờ i  k ỳ  này , G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  g iữ  m ộ t  th á i  đ ộ  đ ó n g  

k ín  v à  th i ế u  HNVH.

N ăm  1 7 0 7 , G iáo h o à n g  C le m e n s  XI lê n  á n  v iệ c  á p  d ụ n g  q u a n  

n iệ m  K h ổ n g  g iá o  v à o  n g h i th ứ c  p h ụ n g  v ụ  C ô n g  g iá o  ở  T ru n g  

Q uốc, v iệ c  t h ờ  c ú n g  tổ  t i ê n  v à  v iệ c  d ù n g  các  t ừ  n g ữ  T ru n g  

Q u ố c  t r o n g  th ầ n  h ọ c  C ô n g  g iá o . Đ ây  là  c h ủ  t r ư ơ n g  HNVH củ a  

các  n h à  t r u y ề n  g iá o  d ò n g  T ên , v à  n h iề u  d ò n g  k h á c  c h ố n g  lạ i 

c h ủ  t r ư ơ n g  này . N ăm  1 7 7 3 , G iáo  h o à n g  C le m e n s  XIV g iả i th ể  

d ò n g  T ên , c ác  t u  s ĩ  b ị t r ụ c  x u ấ t  k h ỏ i B ồ Đ ào  N h a , P h á p , T ây  

B an  N ha. D ò n g  đ ư ợ c  p h ụ c  h ồ i n ă m  1 8 1 4 39.

T ừ  đ ầ u  t h ế  k ỷ  XVIII, n h iề u  d ò n g  t u  đ ó n g  g ó p  c h o  c ô n g  

c u ộ c  t r u y ề n  g iá o  n h ư  d ò n g  C h ú a  C ứ u  T h ế  d o  th á n h  A. L ig o u ri
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39 X. HĐGMVN, G H CG VN  Niên giám 2016 , tr.27.



(1 7 3 2 ) ,  d ò n g  T h ư ơ n g  K hó  d o  th á n h  P h a o lô  T h á n h  Giá (1 7 4 1 )  

T h ừ a  s a i B ử u  H u y ế t ( 1 8 1 5 ) ,  H iến  s ĩĐ ứ c  M ẹ Vô N h iễ m  (1 8 1 6 ) , 

d ò n g  S ư  h u y n h  M a ris te  (1 8 1 7 ) ,  các  c h a  d ò n g  M a r is te s  (1 8 3 6 ) , 

d ò n g  T rá i t im  Đ ứ c  M ẹ c ủ a  c h a  F ra n c is  L ib e r m a n n  (1 8 4 8 )  

v ề  s a u  s á t  n h ậ p  v à o  d ò n g  C h ú a  T h á n h  T h ầ n , d ò n g  T h ừ a  sa i 

T h á n h  T â m  c ủ a  c h a  J e a n  Ju le s  C h e v a lie r  (1 8 5 0 ) ,  d ò n g  T h ừ a  

s a i  M ill H ill (1 8 6 6 ) ,  các  c h a  d ò n g  T rắ n g  (P è re s  B la n c s )  n ă m  

1 8 6 8 , d ò n g  N gô i L ời c ủ a  c h a  A rn o ld  J a n s s e n  (1 8 7 5 ) ,  d ò n g  

T h ừ a  s a i C o m b o n i ( th ậ p  n iê n  1 8 4 0 ) .

N h iề u  d ò n g  n a m  c ũ n g  có n h á n h  n ữ , c h ẳ n g  h ạ n  các  n ữ  tu  

M a r is te s , B ử u  H u y ế t, C o m b o n i, T h ừ a  sa i T h á n h  L inh . B ên  H oa 

Kỳ, h a i  d ò n g  N ữ  t u  T h á n h  T h ể  v à  N ữ  tu  T h á n h  Gia đ ư ợ c  t h i ế t  

lậ p  đ ể  là m  v iệ c  v ớ i n h ữ n g  n g ư ờ i  M ỹ g ố c  P h i, tu y  d ò n g  N ữ  tu  

T h á n h  T h ể  (d o  th á n h  K a th e r in e  D rex e l lậ p )  c ũ n g  là m  v iệ c  v ớ i 

n g ư ờ i  H o a  Kỳ. T u y  n h iê n  h ầ u  h ế t  c ác  d ò n g  v ẫ n  t r u y ề n  g iá o  

th e o  p h ư ơ n g  th ứ c  cổ  đ iể n , q u a n  tâ m  đ ế n  đ ờ i  s ố n g  x ã  h ộ i củ a  

d â n  c h ú n g  h ơ n , n h ư n g  k h ô n g  đ ể  tâ m  đ ế n  v iệ c  HNVH n h ư  c h ủ  

t r ư ơ n g  c ủ a  d ò n g  T ên  n ê n  k ế t  q u ả  c ũ n g  k h ô n g  cao . Số n g ư ờ i 

th e o  đ ạ o  c ũ n g  k h ô n g  n h iề u .  N h iề u  d ò n g  tu  c ũ n g  k h ô n g  t ìm  

đ ư ợ c  ơ n  g ọ i v à  d ầ n  d ầ n  t à n  lụ i.

4.2. Công cuộc truyền giáo của giáo hội Kháng Cách và 
Anh giáo

T ro n g  k h i c ô n g  c u ộ c  t r u y ề n  g iá o  c ủ a  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  b ị 

t r ầ m  lắ n g  th ì  g iá o  h ộ i K h á n g  C ách  v à  A n h  g iá o  lạ i p h á t  đ ộ n g  

m ạ n h  m ẽ . N ă m  1 7 9 3 , ô n g  W illia m  C a re y  (1 7 6 1 - 1 8 3 4 )  th u ộ c  

g iá o  h ộ i K h á n g  C ách , v iế t  m ộ t  tá c  p h ẩ m  n ổ i t i ế n g  v ề  b ổ n  p h ậ n  

c ủ a  n g ư ờ i  K itô  h ữ u  p h ả i  là m  c h o  d â n  n g o ạ i t r ở  lạ i có  tự a  

đ ề  là  "An E n q u iry  in to  th e  O b lig a tio n s  o f  C h r is t ia n s  to  U se 

M e a n s  fo r  th e  C o n v e rs io n  o f  th e  H e a th e n ”. Đ ây  t h ậ t  là  m ộ t  d ự  

á n  to  lớ n . Ô n g  C a re y  v à  m ộ t  v à i đ ồ n g  b ạ n  đ i Ấ n  Đ ộ, v à  í t  lâ u  

s a u , n h iề u  n g ư ờ i  c ũ n g  th e o  ô n g  s a n g  Ấ n  Đ ộ, T ru n g  Q u ố c, P h i
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C h â u  đ ể  t r u y ề n  đ ạ o . V iệc t r u y ề n  g iá o  c ũ n g  g â y  r a  m ộ t  p h o n g  

t r à o  m ạ n h  b ê n  H o a  Kỳ, n ơ i  x u ấ t  p h á t  c ủ a  n h ữ n g  đ o à n  t r u y ề n  

g iá o  s a n g  T ru n g  Q u ố c, P o lin e s ia  v à  c h â u  Đ ại D ư ơ n g . N h iề u  

h iệ p  h ộ i t r u y ề n  g iá o  đ ư ợ c  t h i ế t  lậ p , n h ư  L o n d o n  M is s io n a ry  

S o c ie ty  (LM S), A m e r ic a n  B o a rd  o f  C o m m is s io n e rs  fo r  F o re ig n  

M is s io n s  (A BCFM ), S o u th e r n  B a p t is t  C o n v e n tio n  (SB C )40.

S ự  n ở  rộ  h o ạ t  đ ộ n g  t r u y ề n  g iá o  t r o n g  t h ế  k ỷ  XIX t r ù n g  h ợ p  

v ớ i lú c  c h â u  Â u, v à  k ế  đ ó  là  B ắc Mỹ, th a m  g ia  v à o  c h ín h  s á c h  

th ự c  d â n . C h ín h  s á c h  th u ộ c  đ ịa  đ ã  g iú p  c h o  các  n h à  t r u y ề n  

g iá o  n g ư ờ i  A n h  d ễ  d à n g  h o ạ t  đ ộ n g  tạ i  c ác  n ư ớ c  th u ộ c  đ ịa  n h ư  

Ấ n  Đ ộ, K enya, B ờ  B jển  N gà (n a y  là  G h a n a ) . C h ín h  q u y ề n  th u ộ c  

đ ịa  r ấ t  h à i  lò n g  v ì các  th ừ a  sa i d ạ y  các  K itô  h ữ u  t r ở  n ê n  n h ữ n g  

c ô n g  d â n  tố t ,  c ác  t r ư ờ n g  h ọ c  c ủ a  các  n h à  t r u y ề n  g iá o  đ ã  đ à o  

tạ o  n h ữ n g  c o n  n g ư ờ i  g iỏ i v ề  n g ô n  n g ữ  v à  v ă n  h o á  c h â u  Â u, 

g ó p  p h ầ n  v à o  v iệ c  đ à o  tạ o  các  c ô n g  c h ứ c  p h ụ c  v ụ  c h ín h  q u y ền .

C uộc k h ủ n g  h o ả n g  tâ m  lin h  tạ i  c h â u  Â u, v iệ c  g iả i t h ể  d ò n g  

T ên  n ă m  1 7 7 3 , s ự  t à n  p h á  c ủ a  C ách  m ạ n g  P h á p  n ă m  1 7 8 9 : 

n h ữ n g  y ế u  tố  đ ư a  đ ế n  v iệ c  k ế t  th ú c  c ô n g  cu ộ c  t r u y ề n  g iá o  

t r ê n  k h ắ p  t h ế  g iớ i. N g ư ờ i ta  n ó i r ằ n g  v à o  n ă m  1 8 0 0 , ch ỉ c ò n  

v à i t r ă m  n h à  th ừ a  s a i C ô n g  g iá o  t r ê n  to à n  c ầ u 41.

V ào t h ế  k ỷ  XIX v à  đ ầ u  th ế  k ỷ  XX có  h à n g  n g à n  v ị t h ừ a  s a i 

c ủ a  G iáo  h ộ i K h á n g  C ách  đ i t r u y ề n  g iáo . T h e o  s ử  g ia  D a n a  

R o b e r t42: 6 0  p h ầ n  t r ă m  các  n h à  t r u y ề n  g iá o  K h án g  C ách  n g ư ờ i 

H o a  Kỳ th u ộ c  n ữ  g iớ i. P h ía  C ô n g  g iá o  c ũ n g  có  n h ữ n g  p h ụ  n ữ  

th ừ a  s a i  n h ư n g  k h ô n g  n h iề u  n h ư  p h ía  g iá o  h ộ i K h á n g  C ách. 

C ô n g  tá c  t r u y ề n  g iá o  k h á  đ a  d ạ n g : t r ư ờ n g  h ọ c , b ệ n h  v iệ n , các

40 X. Stephen Bevans, SVD, Trích TSTH số 86 (tháng 11 năm 2019), tr.31-63.
41 X. Stephen Bevans, SVD, Trích TSTH số 86 (tháng 11 năm 2019), tr.31-63.
42 X. Dana L. Robert, American VVomen in Mission: A Social History of Their 

Thought and Practice (Macon, GA: Mercer University Press, 1996), 37.
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c ô n g  tá c  b á c  á i x ã  hộ i. Đ a s ố  các  th ừ a  s a i  đ ề u  có  m ộ t  ý  tư ở n g  

rõ  r ệ t  v ề  c ô n g  tá c  t r u y ề n  g iá o , đ ó  là  c ứ u  rỗ i các  l in h  h ồ n  v à  

x â y  d ự n g  g iá o  h ộ i đ ịa  p h ư ơ n g . P h ầ n  lớ n  các  t h ừ a  s a i n g h ĩ  v à  

d ạ y  r ằ n g  n h ữ n g  n g ư ờ i c h ế t  m à  k h ô n g  đ ư ợ c  r ử a  tộ i  s ẽ  s a  h o ả  

n g ụ c  (h o ặ c  í t  là  v à o  n g ụ c  lâ m -b ô ) . Các n ề n  v ă n  h o á  v à  tô n  g iáo  

b ả n  đ ịa  b ị co i là  x ấ u  xa , v à  c ầ n  p h ả i t ừ  b ỏ  đ ể  t r ở  t h à n h  n h ữ n g  

K itô  h ữ u  c h â n  c h ín h . Đ ây  là  g ia i đ o ạ n  "xác t í n ”43, "đ ạ i t h ế  k ỷ ” 

n h ư  s ử  g ia  K e n n e th  L a to u r e t te  đ ặ t  t ê n  c h o  b ộ  s á c h  lịc h  s ử  

t r u y ề n  g iá o  g ồ m  b a  q u y ể n 44. C ác th ừ a  s a i  là m  v iệ c  t r ê n  to à n  

c h â u  P h i, m iề n  N am , Đ ô n g  N am  v à  Đ ô n g  B ắc c ủ a  c h â u  Á, các  

q u ầ n  đ ả o  T h á i B ìn h  D ư ơ n g , A u s tr a l ia  v à  N e w  Z e la n d .

4.3. Những trở lực mới
G iáo  H ội C ô n g  g iá o  p h ả i  đ ố i m ặ t  v ớ i là n  s ó n g  m ạ n h  m ẽ  c ủ a  

g iá o  h ộ i K h á n g  C ách , n h ữ n g  n g ư ờ i th e o  c h ủ  n g h ĩa  K h a i S á n g  

cố  ý  đ ư a  các  g iá o  lý c ủ a  G iáo  H ội đ ể  b à n  th ả o  d ự a  t r ê n  q u a n  

đ iể m  d u y  lý  v à  k h o a  h ọ c . C uộc các h  m ạ n g  P h á p  ( 1 7 8 9 - 1 7 9 9 )  

b ù n g  n ổ , n h iề u  s ắ c  lệ n h  liê n  q u a n  đ ế n  tô n  g iá o  đ ư ợ c  b a n  h à n h  

c h ố n g lạ i  G iáo hộ i C ông  g iáo . N ăm  1 8 4 8 , B ản  T u y ê n  n g ô n  C ộ n g  

s ả n  r a  đ ờ i  v à  c u ộ c  c á c h  m ạ n g  b ù n g  n ổ  ở  Ý, G iáo  h o à n g  P iu s  IX 

p h ả i  r ờ i  R ô m a  đi lá n h  n ạ n  n ă m  1 8 6 7 . K arl M arx  ấ n  h à n h  tậ p  

T ư  B ản  L u ậ n  (D as K a p ita l) ,  Đ ệ n h ấ t  Q u ố c  t ế  C ộ n g  s ả n  đ ư ợ c  

th à n h  lậ p , ả n h  h ư ở n g  n h iề u  đ ế n  p h o n g  t r à o  C ộ n g  s ả n  v à  C hủ  

n g h ĩa  Xã h ộ i ở  các  n ư ớ c .

43 X. Robert J. Schreiter, “Changes in Roman Catholic Attitudes tovvard Proselytism 
and Mission,” en James A. Scherer and Stephen B. Bevans, eds., New 
Directions in Mission and Evangelization w: Theological Foundations (Maryknoll, 
NY: Orbis Books, 1994), 113-125.

44 X. Kenneth Scott Latourette, A History of the Expansion of Christianity (New 
York: Harper & Brothers, 1937-1945), Các quyển 4, 5 và 6 bao trùm “Đại thế 
kỷ” trong khoảng thời gian 1800 và 1914.



G iáo  H ộ i p h ả i  đ ố i m ặ t  v ớ i c h ủ  n g h ĩa  v ô  th ầ n  v à  p h o n g  t r à o  

b à i t r ừ  tô n  g iá o  la n  r ộ n g  k h iế n  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  p h ả i  t ự  

b ả o  v ệ  v à  t ự  th í c h  n g h i  v ớ i  h o à n  c ả n h . C ô n g  đ ồ n g  V a tìc a n ô  I 

(1869-1870) đ ư ợ c  t r i ệ u  tậ p  v ớ i đ ư ờ n g  h ư ớ n g  đ ó n g  k ín  k h i 

b à n  v ề  đ ứ c  t in ,  q u y ề n  tố i  t h ư ợ n g  v à  b ấ t  k h ả  n g ộ  c ủ a  G iáo  

h o à n g . N ă m  1882, c. D a rw in  q u a  đ ờ i, n h ư n g  g iả  t h u y ế t  t i ế n  

h o á  c ủ a  ô n g  đ ã  đ ư ợ c  c á c  h ệ  t ư  t ư ở n g  d u y  v ậ t ,  v ô  t h ầ n  d ù n g  

là m  n ề n  t ả n g  t ạ o  n ê n  th á i  đ ộ  lã n h  đ ạ m  v ớ i t ô n  g iá o . T u y  

n h iê n ,  c á c  n h à  t h ầ n  h ọ c  đ ã  k h ô n g  g iả i th íc h  đ ủ  c h o  n g ư ờ i  

ta  h iể u  g iả  t h u y ế t  n à y  đ ê  g iú p  c h o  t ín  h ữ u  v ư ợ t  q u a  th á i  đ ộ  

v ô  th ầ n .

C ác c u ộ c  x u n g  đ ộ t  g iữ a  G iáo H ội v à  các  c h ín h  q u y ề n  d â n  

s ự  ở  Ý (1 8 7 1 ) ,  ở  P h á p  ( 1 9 0 1 - 1 9 0 6 ) ,  ở  Bồ Đ ào  N h a  ( 1 9 1 0 )  v à  

T â y B a n N h a ( 1 9 3 6 ) ,Ở M ê h ic ô  (1 9 1 7 ) ,  ở  N ga (1 9 1 7 )  v ớ i c u ộ c  

c á c h  m ạ n g  Vô s ả n  th à n h  cô n g , ở  Đ ứ c  v ớ i A d o lí  H it le r  (1 9 3 3 ) ,  

ở  V iệ t N a m  ( 1 9 4 5 )  v ớ i c u ộ c  c á c h  m ạ n g  th á n g  T ám  t h à n h  

c ô n g , ở  T ru n g  Q u ố c  v ớ i đ ả n g  C ộ n g  s ả n  (1 9 4 9 )  g â y  r a  n h iề u  

t h i ệ t  h ạ i  c h o  G iáo  h ộ i C ô n g  g iáo . N h iề u  th à n h  p h ầ n  c ủ a  G iáo  

H ội b ị đ à n  á p , g iế t  h ạ i, c ô n g  tá c  m ụ c  v ụ  bị g â y  c ả n  t rở ,  c ô n g  

tá c  g iá o  d ụ c , y  tế , b á c  á i v ố n  có  c ủ a  G iáo  H ội bị c h ín h  q u y ề n  

k iể m  s o á t ,  n g ă n  c ấm , tà i  s ả n  bị tịc h  th u . T rư ớ c  các  t ấ n  c ô n g  

c ủ a  c h ín h  q u y ề n  d â n  sự , G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  co  v à o  t h ế  th ủ ,  

b ả o  v ệ  đ ứ c  t in  v à  g iá o  lý c h ặ t  c h ẽ , lên  á n  n h ữ n g  h ệ  t ư  tư ở n g  

s a i lạ c  v à  v iệ c  HNVH th ế  g iớ i d ư ờ n g  n h ư  bị b ỏ  q u ê n 45.

H ai c u ộ c  T h ế  c h iế n  1 ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 )  v à  II ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 )  v à  

n h ữ n g  c u ộ c  c h iế n  t r a n h  g ià n h  đ ộ c  lậ p  c ủ a  các  d â n  tộ c  ở  c h â u  

Á, c h â u  P h i v ớ i h à n g  c h ụ c  t r i ệ u  n g ư ờ i c h ế t ,  h à n g  t r ă m  t r i ệ u
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n h à  c ử a , tà i  s ả n  b ị p h á  huỷ , là m  c h o  c o n  n g ư ờ i  th ấ y  đ ờ i  s ố n g  

d ư ờ n g  n h ư  v ô  th ư ờ n g ,  p h i  lý, t ừ  đ ó  p h á t  s in h  lu ồ n g  t ư  tư ở n g  

h iệ n  s in h . C h ủ  n g h ĩa  h iệ n  s in h  là  lu ồ n g  t ư  tư ở n g  t r i ế t  h ọ c  củ a  

m ộ t  n h ó m  t r i ế t  g ia  c u ố i t h ế  k ỷ  XIX, đ ầ u  t h ế  k ỷ  XX n h ư  S o re n  

K ie rk e g a a rd , F. D o s to e v sk y , J .P .S a rtre , F. N ie tz s c h e  v à  cả  các  

n h à  t r i ế t  h ọ c  C ô n g  g iá o  n h ư  G ab ie l M arce l. C h ủ  n g h ĩa  n à y  

t r ở  n ê n  p h ổ  b iế n  v à o  n h ữ n g  n ă m  s a u  T h ế  c h iế n  t h ứ  II v à  ả n h  

h ư ở n g  m ạ n h  m ẽ  đ ế n  n h iề u  l ĩn h  v ự c  k h á c  n h a u  n h ư  th ầ n  h ọ c , 

k ịc h  n g h ệ , v ă n  h ọ c , n g h ệ  th u ậ t ,  tâ m  lý  h ọ c  v à  tá c  đ ộ n g  n h iề u  

v à o  th á i  đ ộ  s ố n g  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  h iệ n  nay.

C h ủ  n g h ĩa  n à y  đ ề  c a o  s ự  t ự  d o  c h ọ n  lự a  c ủ a  c o n  n g ư ờ i,  ch o  

r ằ n g  " h iệ n  h ữ u  có  t r ư ớ c  b ả n  c h ấ t” (S a r t r e ) ,  n g h ĩa  là  các  th ự c  

t h ể  h à n h  đ ộ n g  đ ộ c  lậ p  v à  t ự  c h ịu  t r á c h  n h iệ m , có  ý  th ứ c  ( tứ c  

h iệ n  h ữ u )  h ơ n  là  n h ữ n g  b ả n  c h ấ t  có  s ẵ n  đ ư ợ c  q u y  k ế t  m ộ t  

c á c h  tu ỳ  t i ệ n  b ở i  n g ư ờ i  k h á c . D o đ ó , c o n  n g ư ờ i  th ô n g  q u a  ý  

th ứ c  c ủ a  m ìn h , k iế n  tạ o  r a  các  g iá  t r ị  c ủ a  c h ín h  m ìn h  v à  x ác  

đ ịn h  ý  n g h ĩa  c h o  đ ờ i s ố n g  c ủ a  m ìn h .

T u y  n h iê n ,  k h i c h ủ  n g h ĩa  h iệ n  s in h  k ế t  h ợ p  v ớ i c ác  h ệ  t ư  

tư ở n g  d u y  v ậ t  v ô  th ầ n  c ủ a  c h ủ  n g h ĩa  T ư  b ả n  v à  C ộ n g  s ả n , n ó  

lạ i d ẫ n  đ ế n  n h iề u  th á i  đ ộ  s ố n g  t iê u  cự c  n h ư  b i q u a n , c h iề u  th e o  

k h o á i  lạ c  v à  d ụ c  v ọ n g , h ư ở n g  th ụ  v ậ t  c h ấ t ,  co i n g ư ờ i  k h á c  là  

h o ả  n g ụ c  v ì x â m  p h ạ m  t ự  d o  c ủ a  m ìn h  v à  co i T h iê n  C h ú a  là  

t h ù  đ ịc h  c h ố n g  lạ i t ự  d o  tu y ệ t  đ ố i c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  N h ữ n g  n é t  

v ă n  h o á  m ớ i n à y  đ ã  đ ả o  lộ n  n h iề u  g iá  t r ị  v ă n  h o á  c ủ a  g ia  đ ìn h  

v à  x ã  h ộ i n h ư n g  lạ i í t  đ ư ợ c  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  q u a n  tâ m  d o  

q u á  t ậ p  t r u n g  v à o  g iá o  lý  v à  n g h i lễ  p h ụ n g  tự .

5. Thời k ỳ  h ộ i n h ập  v ă n  h oá  v à  Tần P h ú c Â m  h oá  
(từ CĐ. V atican ô  II - đ ến  nay)
5.1. Hội nhập văn hoá và truyền giáo

C ô n g  đ ồ n g  V a tic a n ô  II ( 1 9 6 2 - 1 9 6 5 )  n h ư  là  k ế t  q u ả  củ a
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p h o n g t r à o  "về n g u ồ n ” tậ p  t r u n g  v à o  v iệ c  n g h iê n  c ử u  v à  c a n h  

t â n  g iá o  lý, p h ụ n g  v ụ , T h á n h  K inh , m ụ c  v ụ  v à  th ă n g  t i ế n  c ô n g  

b ằ n g  x ã  h ộ i. C ô n g  đ ồ n g  k h ô n g  p h ả i  là  đ ê  đ ố i p h ó  v ớ i n h ữ n g  

h ệ  t ư  tư ở n g  s a i lạc , n h ư n g  đ ê  n h ậ n  r a  n h ữ n g  d ấ u  ch ỉ c ủ a  th ờ i  

đ ạ i, q u a  s ự  h ư ớ n g  d ẫ n  v à  th ô i  th ú c  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n , đ ể  

h o à  n h ậ p  v à o  th ế  g iớ i v à  p h ụ c  v ụ  c o n  n g ư ờ i c á c h  t íc h  c ự c  và  

h iệ u  q u ả  h ơ n . C ô n g  đ ồ n g  cô v ũ  c h o  c u ộ c  HNVH đ ể  lo a n  b á o  

T in  M ừ n g  v à  g iớ i th iệ u  Đ ứ c  G iêsu  c h o  m ọ i n g ư ờ i th u ộ c  m ọ i 

n ề n  v ă n  h o á , v ă n  m in h  v à  tô n  g iá o  t r ê n  m ặ t  đ ấ t.

V a tic a n ô  II đ ã  t r ì n h  b à y  m ộ t  h ìn h  ả n h  k h á c  b iệ t  v ề  G iáo 

H ội. V iệc  t r u y ề n  g iá o  đ ư ợ c  co i n h ư  th à n h  p h ầ n  c ấ u  tạ o  n ê n  

b ả n  c h ấ t  c ủ a  G iáo  H ội, c h ứ  k h ô n g  c ò n  h ạ n  c h ế  v à o  m ộ t  h o ạ t  

đ ộ n g  tạ i  m ộ t  lã n h  th ổ  n à o , c ũ n g  k h ô n g  g iớ i h ạ n  v à o  m ộ t  s ố  

n g ư ờ i  th e o  n h ữ n g  ơ n  g ọ i đ ặ c  b iệ t,  s ắ c  lệ n h  v ề  T ru y ề n  g iá o  Ad 
gentes (AG) c ủ a  C ô n g  đ ồ n g  p h ầ n  n à o  v ọ n g  lạ i m ộ t  h ộ i n g h ị c ủ a  

H ội đ ồ n g Đ ạ i  k ế t  các  g iá o  h ộ i K h á n g  C ách  h ọ p  tạ i M êx icô  n ă m  

1 9 6 3 , n ó i đ ế n  v iệ c  t r u y ề n  g iá o  " k h ắ p  s á u  c h â u  lục". V ăn h o á , 

n h ư  đ ư ợ c  t r ì n h  b à y  t r o n g  AG (số  1 1 )  v à  H iến  c h ế  Gaudium et 
Spes (G S), đ ư ợ c  n h ìn  c á c h  t íc h  cự c , v à  n h à  t r u y ề n  g iá o  đ ư ợ c  

m ờ i g ọ i h ã y  t ìm  c á c h  n h ậ n  r a  n h ữ n g  k h o  tà n g  p h o n g  p h ú  m à  

T h iê n  C h ú a  đ ã  p h â n  p h á t  c h o  d â n  tộ c . T ro n g  T u y ê n  n g ô n  v ề  

s ự  l iê n  lạc  v ớ i các  tô n  g iá o  n g o à i K itô  g iá o  Nostra Aetate (NA), 

C ô n g  đ ồ n g  n h ìn  n h ậ n  rằ n g , n ơ i  các  tô n  g iá o  ấ y  p h ả n  c h iế u  m ộ t  

lu ồ n g  s á n g  c ủ a  C h â n  lý  c h iế u  s o i h ế t  m ọ i n g ư ờ i. C ô n g  đ ồ n g  

đ ã  n ó i rõ  là  ơ n  c ứ u  đ ộ  có th ể  b a n  n g o à i đ ứ c  t in  m in h  n h iê n  

v à o  C h ú a  K itô  (x. LG 1 6 ).

S au  C ô n g  đ ồ n g  V a tic a n ô  II, c ác  ơ n  g ọ i t h ừ a  s a i b ắ t  đ ầ u  s ú t  

g iả m ; n h iề u  v ị t h ừ a  s a i r ờ i  b ỏ  n h iệ m  s ở  v à  t r ở  v ề  q u ê  h ư ơ n g  

c ủ a  m ìn h . V ào c u ố i th ậ p  n iê n  7 0  v à  đ ầ u  th ậ p  n iê n  8 0 , n g ư ờ i 

ta  n ó i đ ế n  m ộ t  t h ứ  " đ ìn h  c h ỉ” h o ạ t  đ ộ n g  t r u y ề n  g iáo . Tại m ộ t  

v à i x ứ  t r u y ề n  g iá o , có  n g ư ờ i  y ê u  c ầ u  các  t h ừ a  s a i  n g o ạ i q u ố c
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h ồ i h ư ơ n g ,  v à  d à n h  s ố  t i ề n  c h u  cấp  ch o  h ọ  v à o  v iệ c  p h á t  t r i ể n  

cá c  g iá o  h ộ i  đ ịa  p h ư ơ n g 46.

T u y  n h iê n ,  s a u  T h ư ợ n g  H ội đ ồ n g  G iám  m ụ c  v ề  v iệ c  " lo a n  

b á o  T in  M ừ n g  t r o n g  t h ế  g iớ i h iệ n  đ ạ i"  n ă m  1 9 7 4  v à  v iệ c  

c ô n g  b ố  T ô n g  h u ấ n  Evangeỉii Nuntìandi (E N ] c ủ a  ĐTC P h a o lô  

VI v à o  n ă m  1 9 7 5 , c ũ n g  

n h ư  n h ờ  n h ữ n g  b i ế n  

cố  tư ơ n g  t ự  v ề  p h ía  các  

g iá o  h ộ i K h án g  C ách, n h ư  

h ộ i n g h ị N a iro b i c ủ a  H ội 

đ ồ n g Đ ạ i  k ế t  các  G iáo h ộ i 

v à  H ộ i n g h ị  L a u s a n n e  

c ủ a  các  g iá o  h ộ i T in  L àn h  

n ă m  1 9 7 4 , h o ạ t  đ ộ n g  t r u y ề n  g iá o  đ ã  c h ử n g  k iế n  m ộ t  c u ộ c  

" tá i sinh". T ro n g  T ô n g  h u ấ n  Evangelii nuntiandi, ĐTC đ ã  lư u  

ý  r ằ n g  "C h ú a  T h á n h  T h ầ n  là  tá c  n h â n  c h ín h  củ a  v iệ c  lo a n  b á o  

T in  M ừ n g ”. C h ín h  N gài là  Đ ấ n g  tạ o  d ự n g  H ội T h á n h , t i ế p  tụ c  

t r a n g  b ị c h o  G iáo  H ội b ằ n g  n h ữ n g  â n  h u ệ  b a n  c h o  các  t ín  h ữ u  

đ ể  th i  h à n h  s ứ  v ụ , v à  l iê n  lỉ th á c h  th ứ c  h ọ  h ã y  t ừ  b ỏ  các  "ch ỗ  

t i ệ n  n g h i” đ ể  th ự c  h iệ n  ý  C h ú a  t r ê n  t h ế  g iớ i.

T ô n g  h u ấ n  EN m ở  rộ n g  k h á i  n iệ m  t r u y ề n  g iá o  đ ế n  đ ộ  b a o  

g ồ m  các  h o ạ t  đ ộ n g  n h ư  là  HNVH v à  t r a n h  đ ấ u  c h o  c ô n g  lý  v à  

g iả i p h ó n g . V iệc m ở  rộ n g  k h á i  n iệ m  t r u y ề n  g iá o  đ ư ợ c  t i ế p  tụ c  

t r o n g  th ô n g  đ iệ p  Redemptoris Missio (R M ), s ố  4 1 , c ủ a  ĐTC 

G io an  P h a o lô  II, t r o n g  đ ó  n g à i tu y ê n  b ố  r ằ n g  t r u y ề n  g iá o  là  

m ộ t  " th ự c  tạ i  d u y  n h ấ t  n h ư n g  n h iề u  m ặ t”. V iệc t r u y ề n  g iáo  

k h ô n g  ch ỉ b a o  g ồ m  HNVH v à  th ự c  h iệ n  c ô n g  lý, m à  c ò n  đ ố i

46 X. Stephen Bevans, SVD, Trích TSTH số 86 (tháng 11 năm 2019), tr.31-63.
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th o ạ i  tô n  g iá o  n ữ a .  Ở  s ố  3 7 , th ô n g  đ iệ p  v ạ c h  r a  n h iề u  l ĩn h  v ự c  

t r u y ề n  g iá o , c h ẳ n g  h ạ n  n h ư : t h ế  g iớ i t r u y ề n  th ô n g , m ụ c  v ụ  đ ô  

th ị ,  g iớ i t r ẻ ,  k h o a  h ọ c 47.

V ào n h ữ n g  n ă m  t iế p  th e o  RM, k h á i  n iệ m  tru y ề n  g iá o  v ẫ n  

t i ế p  tụ c  p h á t  t r i ể n .  S au  H ội n g h ị M e d e llin  n ă m  1 9 6 8  c ủ a  L iên  

h iệ p  H ội đ ồ n g  G iám  m ụ c  c h â u  M ỹ L a tin h , p h á t  s in h  n ề n  th ầ n  

h ọ c  g iả i p h ó n g , k h ô n g  m a n g  t ín h  lý  t h u y ế t  n h ư n g  m a n g  t ín h  

th ự c  h à n h  (h à n h  đ ộ n g  /  s u y  tư )  c ủ a  n h ữ n g  c ộ n g  đ o à n  g iá o  

h ộ i c ơ  b ả n  d ấ n  th â n  v à o  c u ộ c  g iả i p h ó n g  c h ín h  tr ị  v à  x ã  h ộ i, 

c ũ n g  n h ư  g iả i p h ó n g  k h ỏ i tộ i  lỗ i cá n h â n  v à  c ơ  c ấ u , n g u y ê n  

n h â n  g â y  r a  s ự  đ à n  á p  đ ịn h  ch ế . C ha R o b e r t  J. S c h r e i te r 48 đ ã  

đ ề  r a  m ộ t  s u y  t ư  có  h ệ  th ố n g  v ề  s ự  c ầ n  t h i ế t  p h ả i b a o  g ồ m  

m ụ c  v ụ  h o à  g iả i n h ư  là  th à n h  p h ầ n  c ủ a  t r u y ề n  g iá o  t r o n g  m ộ t  

t h ế  g iớ i đ ầ y  b ạ o  lự c  n h ư  n g à y  nay . Đ ặc b iệ t ,  s a u  s ự  s ụ p  đ ổ  c ủ a  

các  c h ế  đ ộ  đ à n  á p  n h ư  ở  N a m  P h i, A rg e n t in a  v à  N ic a ra g u a , 

s a u  c u ộ c  d iệ t  c h ủ n g  x ả y  ra  ở  R w a n d a  v à  B u ru n d i ,  v iệ c  h o à  

g iả i k h ô n g  c ò n  là  m ộ t  th ự c  tạ i  lý  th u y ế t  n ữ a  m à  là  m ộ t  s ự  c ầ n  

t h i ế t  k h ẩ n  t r ư ơ n g .  C ha  S c h r e i te r  c h ủ  t r ư ơ n g  r ằ n g  v iệ c  h o à  

g iả i là  m ộ t  t r o n g  n h ữ n g  h ìn h  th ứ c  c h ín h  m a n g  b ộ  m ặ t  t in  v u i 

t r o n g  t h ế  g iớ i h ô m  nay , v ì t h ế  n ó  t r ở  n ê n  th à n h  p h ầ n  c ủ a  h o ạ t  

đ ộ n g  t r u y ề n  g iáo .

C ác vị G iáo  h o à n g  s a u  th ờ i  C ô n g  đ ồ n g  V a tic a n ô  II n h ư  Đ ứ c  

P h a o lô  VI ( 1 9 6 3 - 1 9 7 8 ) ,  n h ấ t  là  Đ ứ c  G io a n  P h a o lô  II ( 1 9 7 8 -  

2 0 0 5 ) ,  Đ ứ c  B ê n ê đ ic tô  XVI ( 2 0 0 5 - 2 0 1 3 )  v à  Đ ứ c  P h a n x ic ô

47 X. Stephen Bevans, SVD, Trích TSTH số 86 (tháng 11 năm 2019), tr.31-63.
48 X. Robert J. Schreiter, “Changes in Roman Catholic Attitudes tovvard Proselytism 

and Mission,” en James A. Scherer and Stephen B. Bevans, eds., New 
Directions in Mission and Evangelization w: Theological Foundations (Maryknoll, 
NY: Orbis Books, 1994), 113-125.
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( 2 0 1 3 -  đ ế n  n a y )  đ ề u  c ô n g  n h ậ n  s ự  c ầ n  t h i ế t  c ủ a  v iệ c  HNVH 

đ ể  T â n  P h ú c  Â m  h o á  ( tá i  r a o  g iả n g  T in  M ừ n g )  c h o  t h ế  g iớ i 

n g à y  n ay . ĐTC G io a n  P h a o lô  II đ ã  p h â n  t í c h  s â u  x a  v ấ n  đ ề  

n à y  t r o n g  T ô n g  h u ấ n  Giáo hội tại Châu Á b a n  h à n h  tạ i  Ấ n 

Đ ộ , n g à y  6 / 1 1 / 1 9 9 9  v à  ĐTC P h a n x ic ô  đ ã  đ ú c  k ế t  T h ư ợ n g  

H ộ i đ ồ n g  G iám  m ụ c  XIII v ớ i  c h ủ  đ ề  "T ân  P h ú c  Â m  h o á  đ ể  

t h ô n g  t r u y ề n  đ ứ c  t i n  K itô ” b ằ n g  T ô n g  h u ấ n  Niềm vui Phúc 
Ầm, c ô n g b ố  n g à y  8 / 1 2 / 2 0 1 3 .  N gài k h a i t r i ể n  r ấ t r ộ n g  v iệ c  

H NV H  nay .

N h ư n g  n h iề u  n g ư ờ i C ô n g  g iá o  V iệ t N am  c h ư a  b i ế t  HNVH 

là  gì. N g ư ờ i ta  n g h ĩ  r ằ n g  HNVH là  m ặ c  á o  th ụ n g ,  đ ộ i n ó n  k ế p , 

x â y  d ự n g  th á n h  đ ư ờ n g  v ớ i m á i c o n g  n h ư  đ ìn h  c h ù a  ở  VN, 

h o ặ c  HNVH là  đ ư a  v à o  t r o n g  b à i g iả n g  n h ữ n g  t ừ  cổ , k in h  cổ  

m à  q u ê n  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  là tá c  n h â n  HNVH. R ồi n g ư ờ i  t a  

lo  t ìm  m u a  đ ấ t ,  m u a  c h u n g  c ư  đ ể  là m  n ơ i t h ờ  p h ụ n g ,  c ử  h à n h  

p h ụ n g  v ụ  t r o n g  t ìn h  t r ạ n g  đ ô  th ị  h o á ...  n h ư n g  k h ô n g  q u a n  

t â m  đ ế n  v iệ c  p h ổ  b iế n  các  g iá  t r ị  n ề n  tả n g  c ủ a  C ô n g g iá o  b ằ n g  

c h ín h  đ ờ i  s ố n g  h ằ n g  n g à y  c ủ a  m ìn h . Vì th ế ,  c h ú n g  ta  m u ố n  

t ìm  h iể u  lịc h  s ử  t r u y ề n  đ ạ o  K itô  d ư ớ i g ó c  n h ìn  HNVH đ ể  r ú t  

r a  b à i  h ọ c  t r u y ề n  đ ạ o  ch o  G iáo H ội h iệ n  nay.

D ù  m u ố n  h a y  k h ô n g , c h ú n g  ta  đ ề u  n h ậ n  th ấ y  c o n  n g ư ờ i 

t h ờ i  n a y  t h ờ  ơ  v ớ i tô n  g iá o , n h ấ t  là  n h ữ n g  n g ư ờ i t r ẻ ,  v à  v iệ c  

lo a n  b á o  T in  M ừ n g  k h ô n g  có k ế t  q u ả  k h ả  q u a n  ở  h ầ u  h ế t  c ác  

n ơ i  t r ê n  th ế  g iớ i, t r ừ  m ộ t  v à i n ư ớ c  n h ư  H àn  Q uốc. G iáo  H ội 

đ ã  p h â n  t íc h  các  n g u y ê n  n h â n  t r o n g  r ấ t  n h iề u  n h ữ n g  h ộ i n g h ị, 

t h ư ợ n g  h ộ i đ ồ n g  g iá m  m ụ c , đ ú c  k ế t  t r o n g  n h iề u  ấ n  p h ẩ m  

v ề  t r u y ề n  g iáo . N h ìn  n h ữ n g  s â n  v ậ n  đ ộ n g  th ể  th a o ,  b ó n g  đ á , 

b ó n g  c h à y  v à o  n h ữ n g  c h iề u  cu ố i tu ầ n  đ ầ y  ắ p  m ấ y  c h ụ c  n g à n  

n g ư ờ i  c ù n g  h ò  re o  h a y  m ấ y  c h ụ c  n g à n  n g ư ờ i t r ẻ  q u a y  c u ồ n g  

th e o  s ó n g  n h ạ c , t r o n g  k h i n h ữ n g  th á n h  đ ư ờ n g  v ĩ  đ ạ i ch ỉ lè o  

tè o  v à i c h ụ c  n g ư ờ i g ià  d ự  lễ c ầ u  k in h , k h iế n  c h ú n g  t a  k h ô n g
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k h ỏ i n g ậ m  n g ù i. L ịch  s ử  đ ã  ch o  c h ú n g  ta  th ấ y  r ằ n g  k h i n h ữ n g  

g iá  t r ị  c ă n  b ả n  c ủ a  K itô  g iá o  đ ư ợ c  các  t í n  h ữ u  ca n  đ ả m  lo a n  

b á o  b ằ n g  c h ín h  đ ờ i  s ố n g  liê m  c h ín h , t ố t  đ ẹ p , a n  v u i, th ì  đ ó  là  

n h ữ n g  t h ờ i  k ỳ  t r u y ề n  g iá o  h iệ u  q u ả .

5.2. K ết quả công việc loan báo Tin M ừng
T h e o  t h ố n g  k ê  v à o  n g à y  T h ế  g iớ i T ru y ề n  g iá o , 1 0 / 2 0 2 3 ,  

h ã n g  t i n  F id e s  g iớ i  t h i ệ u  b ứ c  t r a n h  to à n  c ả n h  c ủ a  G iáo  

h ộ i  C ô n g  g iá o  to à n  c ầ u  v ớ i  c ác  th ố n g  kê s a u  đ â y : T ín h  đ ế n  

3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 ,  d â n  s ố  t h ế  g iớ i 7 .7 0 7 .1 8 5 .0 0 0 .  T h ố n g  k ê  c ủ a  

T o à  T h á n h  n à y  c h ậ m  2 n ă m  đ ê  c h o  các  g iá o  h ộ i C ô n g  g iá o  

đ ịa  p h ư ơ n g  g ử i  b á o  cáo  v ề  v à  tổ n g  k ế t  ở  R ô m a . T ừ  n g à y  

1 5 / 1 1 / 2 0 2 2 ,  d â n  s ố  t h ế  g iớ i đ ã  v ư ợ t  q u á  8 tỉ  n g ư ờ i.  T ín h  

đ ế n  n g à y  2 3 / 3 / 2 0 2 3 ,  d â n  s ố  t h ế  g iớ i: 8 .0 1 3 .4 9 3 .3 0 0 49 50. 

C h ú n g  tô i  đ ể  t r o n g  n g o ặ c  đ ơ n  số  n g ư ờ i  t ă n g  h a y  g iả m  so  

v ớ i  n ă m  t r ư ớ c .

Các s ố  th ố n g  k ê 50:

SỐ tín  h ữ u  C ô n g  g iáo:  
1 .3 7 5 .8 5 2 .0 0 0

(+ 1 6 ,2 4  tr iệ u )
T ỷ  lệ  

1 7 ,6 7 %

Châu Phi 1.368.512.000 265.152.000 19,38%

Châu Mỹ 1.022.967.000 660.297.000 64,08%

Châu Á 4.550.527.000 153.355.000 3,32%

Châu Âu 722.832.000 286.063.000 39,58%

Châu Đại Dương 42.347.000 10.930.000 25,92%

Tổng cộng 7.707.185.000 1.375.852.000 17,67%

49 X. https://accgroupvn>dan-so-hien-nay-cua-the-gioi.
50 X. Fides News Agency, 22/10/2023, X. Báo Công giáo và Dân tộc, số 2416, tr.30.

https://accgroupvn%3edan-so-hien-nay-cua-the-gioi


Số g iá m  m ụ c : 5 .3 4 0  ( -2 3 ) . Số l in h  m ụ c : 4 0 7 8 7 2  ( -2 .3 4 7 7 ) .  

Số  p h ó  tế : 4 9 .1 7 6  (+ 5 4 1 ) . Đ ại c h ủ n g  s in h : 1 0 9 .8 9 5  (-1 .9 6 0 ) ,.

Số  t u  sĩ: n a m  4 9 .7 7 4  ( -7 9 5 ) ,  n ữ  6 0 8 .9 5 8  ( -1 0 .5 8 8 ) .

T h ừ a  s a i  g iá o  d â n , g iá o  lý  v iê n : n a m  4 1 0 .4 9 9  ( -3 .1 1 2 ) ,  n ữ  

2 .8 8 3 .0 4 9  ( -1 9 0 .9 8 5 ) !

T r o n g  s ố  k h o ả n g  1 0 .0 0 0  tô n  g iá o  t r ê n  t h ế  g iớ i ,  có  1 0  tô n  

g iá o  có  s ố  t í n  đ ồ  đ ô n g  n h ấ t  th e o  t h ứ  t ự  n h ư  s a u  ( t í n h  đ ế n  

t h á n g  1 0 / 2 0 2 2 ) :  T h iê n  C h ú a  g iá o : 2 ,4  tỉ ( 3 1 % ) ,  H ồ i g iá o : 

1 ,8  t ỉ  ( 2 5 % ) ,  Ấ n  Đ ộ  g iá o : 9 0 0  t r  ( 1 5 ,2 % ) ,  Đ ạ o  g iá o : 4 0 0  t r  

(L ã o  g iá o , Đ ạo  g ia , T iê n  g iá o ) ,  T ô n  g iá o  d â n  g ia n : 3 9 4  t r  

( T r u n g  Q u ố c , V iệ t  N a m , N h ậ t  B ản , H àn  Q u ố c , P h i C h â u , ú c  

C h â u , M ỹ C h â u  (d a  đ ỏ ) ,  P h ậ t  g iá o : 3 6 5  t r  (Đ ô n g  Á, Đ ô n g  

N a m  Á, Ấ n Đ ộ ). T ô n  g iá o  c á c  b ộ  tộ c : 3 0 0  tr , N h o  g iá o : 1 0 0  

t r  (Đ ô n g  Á, c ộ n g  đ ồ n g  n g ư ờ i  H o a ) . T ô n  g iá o  t r u y ề n  th ố n g  

C h â u  P h i: lO O tr  ( c h â u  P h i) ,  T h ầ n  Đ ạo : 3 0  t r  ( N h ậ t  B ả n ) . D o 

T h á i  g iá o : 1 7  t r .51

N ế u  c h ú n g  ta  p h â n  t íc h  s ơ  q u a  c á c  s ố  liệ u  này , c h ú n g  ta  

c ũ n g  th ấ y  n g a y  k ế t  q u ả  t r u y ề n  g iá o  c ủ a  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  

k h ô n g  k h ả  q u a n  c h o  lắ m . Số n g ư ờ i  t in  th e o  C h ú a  G iê su  K itô  

c h iế m  đ ư ợ c  3 1 %  d â n  s ố  to à n  c ầ u  s a u  h ơ n  2 0 0 0  n ă m  lo a n  

b á o  T in  M ừ n g , t r o n g  đ ó  có  1 ,3 7  tỉ n g ư ờ i C ô n g  g iá o , c h iế m  

g ầ n  1 8 % . A n h  e m  H ồ i g iá o  h iệ n  n a y  có  tớ i  1 ,8  t ỉ  n g ư ờ i ,  

c h iế m  k h o ả n g  2 5 %  d â n  s ố  v à  đ ã  v ư ợ t  q u a  s ố  t ín  h ữ u  C ô n g  

g iá o , n g ư ờ i  ta  d ự  t r ù  s ẽ  v ư ợ t  q u a  s ố  t ín  h ữ u  K itô  g iá o  v à o  

n ă m  2 0 5 0 ,  d ù  đ ạ o  x u ấ t  h iệ n  s a u  K itô  g iá o  k h o ả n g  6 0 0  n ă m . 

Có n h iề u  lý  d o  g iả i th í c h  v ề  v iệ c  p h á t  t r i ể n  d â n  s ố  H ồi g iá o , 

n h ư n g  cá c  t ín  h ữ u  K itô  g iá o , n h ấ t  là  C ô n g  g iá o , c ầ n  t ìm  ra
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51 X. toplist.vn/ Top 10 tôn giáo nhiều tín đồ nhất thế giới.



n h ữ n g  p h ư ơ n g  c á c h  m ớ i đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c ủ a  C h ú a  

K itô  c h o  h iệ u  q u ả  h ơ n .

C ô n g  đ ồ n g  V a tic a n ô  II v à  các  g iá o  h o à n g  g ầ n  đ â y  đ ã  t ìm  ra  

p h ư ơ n g  c á c h  m ớ i này , đ ó  là  Hội nhập văn hoá đ ể  lo a n  b á o  T in  

M ừ n g . T u y  n h iê n ,  c h ú n g  tô i  th ấ y  h ầ u  n h ư  các  t ín  h ữ u  C ô n g  

g iá o  k h ô n g  q u a n  tâ m  đ ế n  p h ư ơ n g  c á c h  này , d ù  v ẫ n  lu ô n  n h ắ c  

n h ở  m ìn h  đ ế n  s ứ  m ệ n h  t r u y ề n  g iáo .

Lời k ết
B ản  c h ấ t  G iáo  H ội là  t r u y ề n  g iáo . T u y  n h iê n ,  t a  n ê n  p h â n  

b iệ t  t r u y ề n  g iá o  k h á c  t r u y ề n  đ ạ o  v ì tô n  g iá o  g ồ m  cả  n h ữ n g  h ệ  

th ố n g  g iá o  th u y ế t  h ìn h  th à n h  th e o  th ờ i  g ia n , t r o n g  k h i đ ạ o  là  

m ộ t  c o n  đ ư ờ n g  c ầ n  đ i t r o n g  m ộ t  th ờ i  g ia n , k h ô n g  g ia n  n h ấ t  

đ ịn h . Vì th ế ,  có  n g ư ờ i  th e o  đ ạ o  n h ư n g  có  t h ể  k h ô n g  c h ấ p  

n h ậ n  m ộ t  s ố  n h ữ n g  g iá o  th u y ế t  c ủ a  đ ạ o . Đ iề u  n à y  m ở  r a  ch o  

ta  tầ m  n h ìn  t r â n  t r ọ n g  v à  k h o a n  d u n g  đ ố i v ớ i các  tô n  g iá o  v à  

cả  q u a n  đ iể m  s ố n g  đ ạ o  k h á c  n h a u  c ủ a  các  t ín  h ữ u .

N ếu  Đ ứ c  G iêsu  là  đ ạ o , là  c o n  đ ư ờ n g  d u y  n h ấ t  d ẫ n  t a  đ ế n  ơ n  

c ứ u  đ ộ  th ì  t r u y ề n  g iá o  lạ i t r ả i  q u a  n h iề u  th ờ i  k ỳ  th ă n g  t r ầ m  

k h á c  n h a u  v ì tô n  g iá o  là  m ộ t  h ệ  th ố n g  v ớ i g iá o  t h u y ế t  v à  th ự c  

h à n h  k h á c  n h a u .  T ro n g  lịc h  sử , c ác  t ín  đ ồ  t h ư ờ n g  b á m  v à o  

"g iá o ” h ơ n  là  " đ ạ o ” n ê n  có n h ữ n g  x u n g  đ ộ t,  th ậ m  c h í c h iế n  

t r a n h  g iữ a  các  tô n  g iáo . N h iề u  n g ư ờ i  m u ố n  th e o  đ ạ o  K itô  m à  

lạ i k h ô n g  c h ấ p  n h ậ n  K itô  g iá o , h o ặ c  C ô n g  g iá o , d o  đ ó  m ớ i có  

các  c u ộ c  ly  g iá o  t r o n g  s u ố t  d ò n g  lịc h  sử .

Đ ó c ũ n g  là  lý  d o  c h ú n g  ta  c ầ n  t ìm  h iể u  s â u  x a  h ơ n  HNVH 

t h ậ t  s ự  là  g ì v à  đ ò i h ỏ i c h ú n g  ta  n ê n  là m  gì c h o  G iáo  h ộ i C ô n g  

g iá o  to à n  c ầ u  c ũ n g  n h ư  c h o  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  V iệ t N am .

LỊCH Sử TRUYỀN ĐẠO K1TÔ .
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Câu h ỏ i
1. Những giá trị văn hoá căn bản nào được Giáo hội 

Công giáo giới thiệu cho đế quốc La Mã và được 
cộng đồng xã hội đón nhận?

2. Những tu sĩ trong dòng lịch sử Giáo Hội, từ những 
đan sĩ theo thánh Biển Đức, khất sĩ theo thánh Đa 
Minh và Phan Sinh đến các tu sĩ hành động theo 
thánh Ignatiô đều ỉà những nhà hội nhập văn hoá 
hiệu quả. Vậy, các tu sĩ trong thời nay căn những 
đặc tính nào để tiếp tục công trình hội nhập văn 
hoá của Giáo Hội?

3. Người tín hữu Công giáo, trong tinh thăn đại kết, 
nên nhấn mạnh đến tính cách truyền đạo hơn ỉà 
truyền giáo như thế nào?



BÀI 3

Giáo hội Công giáo 
Việt Nam và cống cuộc
Tân Phúc Am hoá

Lời mở
C h ú n g  t a  đ a n g  ở  th ờ i  đ iể m  củ a  T h ư ợ n g  H ội đ ồ n g  G iám  

m ụ c  (T H Đ ) lầ n  th ứ X V I h ọ p  tạ i  R ô m a  v à o  th á n g  1 0  n ă m  2 0 2 3 , 

s a u  k h i t i ế n  h à n h  tạ i  c ác  g iá o  p h ậ n  ( 2 0 2 1 - 2 0 2 2 ]  v à  c ấ p  c h â u  

lụ c  (2 0 2 3 ) .  TH Đ  có  c h ủ  đ ề  “Hướng tới một Hội Thánh hiệp 
hành52: hiệp thông -tham gia và sứ vụ”. Đ ây  là  m ộ t  h à n h  t r ì n h  

p h á t t r i ể n  đ íc h  th ự c ,  h ư ớ n g t ớ i  s ự  h iệ p  th ô n g  v à  s ứ  m ệ n h  m à  

T h iê n  C h ú a  k ê u  g ọ i G iáo  H ội th ự c  h iệ n  t r o n g  th i ê n  n iê n  k ỷ  

t h ứ  b a  này. Cả b a  c h iề u  h ư ớ n g  h iệ p  th ô n g , th a m  g ia  v à  s ứ  v ụ  

có  tư ơ n g  q u a n  m ậ t  t h i ế t  v ớ i n h a u  v à  là n h ữ n g  c ộ t  t r ụ  q u a n  

t r ọ n g  c ủ a  m ộ t  G iáo H ội đ ồ n g  h à n h . Đ ồ n g  h à n h  là c ù n g  đ i v ớ i 

n h a u ,  G iáo H ội đ ồ n g  h à n h  là to à n  th ể  d â n  C h ú a  c ù n g  n h a u  t iế n  

b ư ớ c  th e o  co n  đ ư ờ n g  củ a  C h ú a  G iêsu  K itô, lắ n g  n g h e  Lời C húa

52 Chúng tôi giữ nguyên từ “hiệp hành” theo đé tựa trong Thư chung của HĐGMVN 
và vì chủ đề “hiệp hành” cũng đã được rất nhiều địa phưcng của GHCGVN 
trình bày. Chúng tôi chỉ muốn lưu ý rằng: đây là một từ mới, không có trong 
từ điển tiếng Việt, được văn bản Công giáo mới đứa vào trong vài năm gần 
đây. Nếu dùng từ này để diễn nghĩa từ “Syn-odos" là cùng di chung với nhau 
trên đường, thì ta đã có từ “đồng hành”. Phát minh một từ mới bao hàm nhiều 
nghĩa khác nhau sẽ khiến người ngoài Công giáo khó hiểu và gây ngộ nhận. 
Chúng tôi đề nghị nên dùng lại từ đồng hành.



đ ể  h iệ p  th ô n g  v ớ i n h a u  t r o n g  C h ú a  T h á n h  T h ầ n , c ù n g  th a m  

g ia  v à o  s ứ  m ệ n h  c ủ a  G iáo  H ội là  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c ứ u  độ .

Đ ây  c ũ n g  là  n h ữ n g  y ê u  c ầ u  cụ  th ể  c ủ a  v iệ c  lo a n  b á o  T in  

M ừ n g  m à  THĐGM  lầ n  t h ứ  XIII, ở  R ô m a  v à o  th á n g  1 0  n ă m  

2 0 1 2 ,  v ớ i c h ủ  đ ề  "T ân  P h ú c  Â m  h o á  đ ể  th ô n g  t r u y ề n  đ ứ c  t i n ” 

đ ã  n h ắ c  n h ở . C h ín h  THĐGM  n à y  đ ã  x ác  đ ịn h  T ân  P h ú c  Â m  h o á  

là  gì, n h ằ m  m ụ c  đ íc h  gì v à  th ự c  h iệ n  n h ư  th ế  n à o . V iệc h ộ i n h ậ p  

v ă n  h o á  đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  ch ỉ là  m ộ t  l ĩn h  v ự c  h o ạ t  đ ộ n g  

c ủ a  c ô n g  t r ì n h  T ân  P h ú c  Â m  h o á  t r o n g  G iáo  H ội đ ồ n g  h à n h .

T ro n g  p h ạ m  v i b à i này , c h ú n g  t a  t ìm  h iể u  GHCGVN đ ố i v ớ i 

c ô n g  c u ộ c  T â n  P h ú c  Â m  h o á  (P A H )53.

T rư ớ c  đ ó  c h ú n g  t a  có  CĐ. C h u n g  V a tic a n ô  II ( 1 9 6 2 - 1 9 6 5 )  

v ớ i 1 6  v ă n  k iệ n  đ ã  h ư ớ n g  d ẫ n  c ô n g  c u ộ c  PAH, n h ấ t  là  q u a  2 

s ắ c  lệ n h  Ad Gentes (AG) (Đ ến  v ớ i M u ô n  d â n )  v à  Actuositatem 
Apostolicam (AA) (H o ạ t  đ ộ n g  T ô n g  đ ồ ) .  T iế p  th e o ,  G iáo  H ội 

g iớ i th iệ u  c u ố n  Giáo lý Hội Thánh Công giáo (GLHTCG) củ a  Bộ 

G iáo  lý  Đ ứ c  t in ,  x u ấ t  b ả n  n ă m  1 9 9 2 ; c u ố n  Tóm lược Học thuyết 
Xã hội Công giáo (HTXHCG) c ủ a  H ội đ ồ n g  G iáo  h o à n g  C ô n g  

lý  v à  H o à  b ìn h  x u ấ t  b ả n  n ă m  2 0 0 4  v à  tô n g  h u ấ n  h ậ u  th ư ợ n g  

h ộ i đ ồ n g  g iá m  m ụ c  c ủ a  ĐGH P h a n x ic ô  Evangeỉii Gaudium (EG) 

(N iề m  v u i P h ú c  Â m ) c ô n g  b ố  n ă m  2 0 1 3 , n h ư  x á c  đ ịn h  đ ư ờ n g  

h ư ớ n g  c h o  c ô n g  c u ộ c  q u a n  t r ọ n g  này . N h â n  d ịp  Đ ại h ộ i G iới 

t r ẻ  T h ế  g iớ i ở  K ra k o w  t ừ  2 7 - 3 1 / 7 / 2 0 1 6 ,  ĐGH P h a n x ic ô  c ũ n g  

t ặ n g  c á c  b ạ n  t r ẻ  c u ố n  Docat đ ể  th ú c  đ ẩ y  m ọ i t ín  h ữ u ,  n h ấ t  là 

n g ư ờ i  t r ẻ ,  h ã y  tíc h  c ự c  h à n h  đ ộ n g  đ ể  th a y  đ ổ i th ế  g iớ i b ằ n g  

P h ú c  Â m .
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53 Đây là bài viết trong cuốn G H C G V N  Niên giám 2016. Chúng tôi trích lại, kèm 
theo những số liệu cần cập nhật, tr.213-225.



T ấ t cả n h ữ n g  v ă n  k iệ n  n à y  c ầ n  đ ư ợ c  n g ư ờ i  t ín  h ữ u  h ọ c  h ỏ i 

k ỹ  lư ỡ n g  v à  t h ể  h iệ n  t r o n g  đ ờ i s ố n g  th ì h ọ  m ớ i có  t h ể  m a n g  

lạ i n h ữ n g  k ế t  q u ả  t ố t  đ ẹ p  ch o  m ìn h , ch o  c ộ n g  đ ồ n g  G iáo H ội 

c ũ n g  n h ư  ch o  to à n  th ể  g ia  đ ìn h  n h â n  loạ i. C âu  h ỏ i đ ặ t  r a  ch o  

GHCGVN là các  th à n h  p h ầ n  D ân  C h ú a  đ ã  h ọ c  h ỏ i các  v ă n  k iệ n  

ấ y  n h ư  th ế  n à o  đ ể  á p  d ụ n g  v à o  đ ờ i số n g ?  T ân  PAH k h ô n g  p h ả i 

là  m ộ t  k h ẩ u  h iệ u  h ô  h à o  c h o  v u i ta i,  h a y  ch ỉ là  n h ữ n g  tấ m  b iể u  

n g ữ  t r e o  t r ê n  tư ờ n g  c ủ a  n h à  th ờ ,  n h à  d ò n g , n h à  x ứ  c h o  đ ẹ p  

n h ư  c h ú n g  ta  đ ã  từ n g  là m  c h o  các  c h ủ  đ ề  "N ăm  T ru y ề n  g iá o ” 

ở  n h iề u  n ơ i  đ ể  rồ i k ế t  q u ả  PAH v ẫ n  ch ỉ là  g iữ  tỷ  lệ  k h o ả n g  

7 %  d â n  s ố  C ô n g  g iá o  

t r o n g  s u ố t  1 3 0  n ă m  

q u a .  T h e o  t h ố n g  k ê  

n ă m 2 0 2 2 ,V iệ tN a m c ó  

h ơ n  7 ,2 9  t r i ệ u  t ín  h ữ u  

C ô n g  g iá o , c h iế m  tỷ  lệ 

7 ,2 1 %  tổ n g  d â n  s ố 54.

PAH là  v iệ c  q u a n  t r ọ n g ,  c ầ n  th iế t ,  c ấ p  b á c h  đ ể  c ứ u  đ ộ  m ỗ i 

n g ư ờ i  c h ú n g  t a  v à  to à n  th ế  g iớ i n h ư  th á n h  P h a o lô  từ n g  c ả m  

n g h iệ m : “Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Phúc Âm"55.

1. Công cuộc quan trọng, cần thiết và cấp bách
- Quan trọng v ì đ â y  là h à n h  đ ộ n g  v à  là  lệ n h  t r u y ề n  c ủ a  

C h ú a  G iê su  K itô . S ứ  m ệ n h  PAH b ắ t  n g u ồ n  từ  v iệ c  C h ú a  C ha 

s a i C on  M ộ t c ủ a  N g ài đ ế n  c ứ u  đ ộ  t h ế  g iớ i, v à  N g ư ờ i C o n  đ ó  

đ ã  t r a o  lạ i s ứ  m ệ n h  c a o  q u ý  ch o  c h ú n g  ta  k è m  th e o  m u ô n  ơ n  

là n h  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  q u a  là n  h ơ i k ỳ  d iệ u  N g ư ờ i th ổ i

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM Ỷ n
VÀ CÔNG CUỘC TÂN PHÚC ÂM HOÁ

54 X. Báo Công giáo và Dân tộc, số 2402, ra ngày 21/7/2023, tr.8.
55 X. 1 0  9,16.
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t r ê n  các  m ô n  đ ệ : "Như Chúa Cha đã sai Thày, Thày cũng sai 
anh em"56. S au  cái c h ế t  n h ụ c  n h ã  v à  c u ộ c  s ố n g  lạ i v in h  h iể n , 

N g ư ờ i lo n g  t r ọ n g  s a i c h ú n g  ta : "Anh em hãy đi khắp tứ phương 
thiên hạ, loan báo Phúc Ấm cho mọi loài thụ tạo”57. Vì th ế ,  CĐ. 

V a tic a n ô  II co i v iệ c  PAH là  b ả n  c h ấ t  c ủ a  G iáo  H ội, đ ồ n g  th ờ i  

là  b ả n  c h ấ t  c ủ a  n g ư ờ i  t ín  h ữ u  Ki tô . N ếu  k h ô n g  lo a n  b á o  L ời 

c ứ u  đ ộ , G iáo  H ội v à  t ín  h ữ u  k h ô n g  s ố n g  đ ú n g  b ả n  c h ấ t  c ủ a  

m ìn h  v à  c ũ n g  k h ô n g  c ò n  lý  d o  tồ n  t ạ i 58.

- Cần thiết, v ì b ố i c ả n h  v ă n  h o á , x ã  h ộ i c ủ a  t h ế  g iớ i v à  V iệ t 

N am  đ ã  th a y  đ ổ i n h a n h  c h ó n g  v à  s â u  x a  t r o n g  n h ữ n g  n ă m  g ầ n  

đây. Do đ ó  n g ư ờ i t ín  h ữ u  K itô  c ầ n  p h ả i  th a y  đ ổ i v ề  n h iệ t  h u y ế t, 

v ề  p h ư ơ n g  p h á p  v à  c á c h  d iễ n  tả  P h ú c  Â m 59 th ì  m ớ i m o n g  th u  

h o ạ c h  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  t r o n g  c ô n g  c u ộ c  PAH. S ự  th a y  đ ổ i đ ó  đ ư ợ c  

b iể u  lộ  q u a  h iệ n  tư ợ n g  tụ c  h o á , c h ố i b ỏ  T h iê n  C h ú a  v à  C h ú a  

G iêsu  r a  k h ỏ i đ ờ i s ố n g  c o n  n g ư ờ i,  q u a  v iệ c  h à n g  t r ă m  t r i ệ u  

n g ư ờ i  d i d â n , q u a  t ìn h  t r ạ n g  b ấ t  b ìn h  đ ẳ n g  g iữ a  các  n ư ớ c  g ià u  

v à  n g h è o , các  c u ộ c  k h ủ n g  h o ả n g  k in h  tế , các  x u n g  đ ộ t  tô n  g iáo , 

v iệ c  s ù n g  b á i k h o a  h ọ c  k ỹ  th u ậ t ,  v iệ c  lạ m  d ụ n g  các  p h ư ơ n g  

t iệ n  t r u y ề n  th ô n g  xã h ộ i, v iệ c  x u ấ t  h iệ n  các  tô n  g iá o  n h ỏ  cổ  v ũ  

c h o  các  n h u  cầu  t ự  n h iê n ,  t r ầ n  tụ c .. .  (x. TLLV, s ố  5 2 -6 7 } .

T u y  n h iê n ,  "nhiều cộng đòng Kitô giáo đã không nhận thức 
đày đủ sự thách thức cũng như mức độ lớn lao của cuộc khủng 
hoảng gây ra bởi môi trường văn hoá bên ngoài cũng như ngay 
cả bền trong Giáo Hội” (x. TLLV, s ố  49} . N g ư ờ i t í n  h ữ u  g iữ  th á i  

đ ộ  r ấ t  th ụ  đ ộ n g  t r ư ớ c  n h ữ n g  th a y  đ ổ i lớ n  la o  đ ó  d ù  v ẫ n  n ó i

56 X. Ga 20,21-22.
57 X. Mc 16,15.
58 X. A d  gentes, số 1,2,7; AA, số 6; G LH TC G , số 849-850.
59 X. TLLV. số 87; Thư chung của HĐGM VN , số 5.



đ ế n  t r u y ề n  g iá o , đ ế n  lo a n  b á o  P h ú c  Â m . H ậu  q u ả  là "có s ự  s a  

s ú t  c ủ a  n h iề u  K itô  h ữ u  t r o n g  đ ờ i  s ố n g  đ ạ o "  (x. TLLV, s ố  4 8 )  

d ẫ n  đ ế n  " t ìn h  t r ạ n g  s u y  y ế u  đ ứ c  t i n  c ủ a  các  K itô  h ữ u " , " c ơ  c ấ u  

G iáo  H ội tỏ  r a  q u á  q u a n  liêu", " t ín h  q u á  h ìn h  th ứ c  củ a  c á c  c ử  

h à n h  p h ụ n g  v ụ , h ầ u  n h ư  ch ỉ là  n h ữ n g  h ìn h  th ứ c  th e o  th ó i  

q u e n  v à  th i ế u  t r ả i  n g h iệ m  th i ê n g  l iê n g  s â u  xa, là m  c h o  d â n  

c h ú n g  xa lá n h , th a y  v ì lô i c u ố n  h ọ "  đ ế n  v ớ i C h ú a  G iêsu  K itô  

(x. TLLV, s ố  6 9 ) .

- Cấp bách, v ì n ế u  k h ô n g  th ự c  h iệ n  c ô n g  c u ộ c  này , g ia  đ ìn h  

n h â n  lo ạ i v à  d â n  tộ c  V iệ t N a m  có t h ể  đ i v à o  c o n  đ ư ờ n g  s u y  

th o á i  v à  h u ỷ  d iệ t .  S au  T h ế  c h iế n  t h ứ  I ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 )  v à  t h ử  II 

( 1 9 3 9 - 1 9 4 8 ) ,  c á c  n h à  t h ờ  ở  c h â u  Â u  c h ậ t n í c h  n g ư ờ i  đ ế n  c à u  

n g u y ệ n , d ự  lễ. N h ư n g  ch ỉ 5 0  n ă m  s a u , số  n g ư ờ i  d ự  lễ  n g à y  

C h ú a  N h ậ t  t ừ  8 0 - 9 0 %  r ó t  x u ố n g  c ò n  1 0 -1 5 % . T o àn  c h â u  Â u 

ch ỉ c ò n  5 0 %  t in  v à o  T h iê n  C h ú a  v à  2 0 %  k h ô n g  t in  v à o  Đ ấ n g  

L in h  th i ê n g  n à o ; r iê n g  n ư ớ c  P h á p  đ ư ợ c  co i là  T r ư ở n g  N ữ  c ủ a  

GHCG có  đ ế n  4 0 %  d â n  s ố  là  v ô  th ầ n ,  v ô  đ ạ o  v à  ch ỉ có  2 7 %  

d â n  s ố  t in  v à o  T h iê n  C h ú a 60. H ậu  q u ả  là  s ự  s u y  th o á i  đ ạ o  đ ứ c  

x ã  h ộ i d iễ n  r a  ở  k h ắ p  các  n ư ớ c  Â u Mỹ.

T ìn h  t r ạ n g  s u y  th o á i  đ ạ o  đ ứ c  v à  h o à n  c ả n h  k in h  t ế  x ã  h ộ i 

y ế u  k é m  ở  V iệ t N a m  n h ư  đ a n g  m ờ i g ọ i t ín  h ữ u  K itô  g iá o  t íc h  

cự c  T ân  PAH x ã  h ộ i. C ác v ị lã n h  đ ạ o  đ ấ t  n ư ớ c  đ ã  k h ô n g  n g ừ n g  

b á o  đ ộ n g  v ề  t ì n h  t r ạ n g  n à y  t r o n g  các  h ộ i n g h ị n h ư  H ộ i n g h ị 

S ơ  k ế t  6  th á n g  đ ầ u  n ă m  2 0 1 3  c ủ a  B an  C hỉ đ ạ o  1 3 8 ; H ộ i n g h ị 

T ổ n g  k ế t  1 5  n ă m  T h ự c  h iệ n  N g h ị q u y ế t  T ru n g  ư ơ n g  V III v ề  

x â y  d ự n g  v à  p h á t  t r i ể n  n ề n  v ă n  h o á  V iệ t N am , n g à y  8 / 8 / 2 0 1 3  

tạ i  H à Nội.

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM Ỷ y 3
VÀ CÔNG CUỘC TÂN PHÚC ÂM HOÁ

60 X. Viện Gallup International, số tháng 4/2015. VVikipedia, mục Demographics 
of atheisme, Internet, ngày 10/7/2015).
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C h ú n g  tô i t r í c h  d ẫ n  lờ i p h á t  b iể u  củ a  T h ủ  tư ớ n g  N g u y ễn  T ấn  

D ũ n g tạ i  H ội n g h ị n g à n h  V ăn  h o á , T h ể  th a o  v à  Du lịch  T ổ n g  k ế t  

1 5  n ă m  T h ự c  h iệ n  N gh ị q u y ế t  T W  5 k h o á  VIII: “Đạo đức - lối 
sống - nhân cách - văn hoá của người Việt Nam chúng ta nhiều 
nơi, nhiều lúc vẫn chưa được quan tâm đúng mức, ngay từ gia 
đình, từ nhà trường, từ sự tự giác, giữgìn, xây dựng và rèn luyện 
của mỗi người. Sự tha hoá, lối sống xa hoa, phù phiếm, giả dối, 
cá nhân, vị kỷ, vô cảm có xu hướng phát triển. Bệnh thành tích 
và hình thức trong tô chức các hoạt động, các sự kiện văn hoá 
ngày càng lan rộng. Những yếu kém nêu trên không chỉ làm 
hạn chế sự phát triển kinh tế  xã hội, mà còn có thể làm chệch 
hướng sự phát triển, làm xấu hình ảnh đất nước, con người, 
văn hoá Việt Nam. Đây là m ột nguy cơ, thậm chí còn là nguy cơ 
của mọi nguy cơ- trong bối cảnh chúng ta phải xây dựng, phát 
triển và bảo vệ đất nước trong điều kiện kinh tế  thị trường và 
hội nhập quốc tê'ngày càng sâu rộng”61.

2. Tần P húc Ả m  h oá  là  gì?
N h iề u  t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o , ở  V iệ t N am  c ũ n g  n h ư  ở  k h ắ p  n ơ i  

t r ê n  t h ế  g iớ i, k h i n g h e  n ó i đ ế n  v iệ c  T ân  PAH là  n g h ĩ  n g a y  tớ i  

c u ố n  s á c h  P h ú c  Â m  v à  t h ư ờ n g  h iể u  đ ó  là  v iệ c  cổ  v ũ  đ ọ c  P h ú c  

Â m  h ằ n g  ngày . Có n h iề u  n g ư ờ i  n g h ĩ  r ằ n g  T â n  PAH g ia  đ ìn h , 

g iá o  xứ , c ộ n g  đ ồ n g  x ã  h ộ i là  cổ  v ũ  đ ọ c  L ờ i C h ú a  v à  s ố n g  L ời 

C h ú a  t r o n g  các  m ô i t r ư ờ n g  đ ó . R ồi n g ư ờ i  t a  in  các  s á c h  P h ú c  

Â m  p h á t  k h ô n g , tổ  c h ứ c  các  b u ổ i h ọ c  h ỏ i, th i  đ ố  v u i  v ề  P h ú c  

Â m ... th e o  đ ư ờ n g  h ư ớ n g  ấy.

G iáo  H ội đ ã  n h ắ c  n h ở  q u a  b ả n  Đ ề c ư ơ n g  THĐGM  2 0 1 2

61 X. http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130809/xay-dung-con-nguoi- van- 
hoa-la-kem-nhat.aspn).

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130809/xay-dung-con-nguoi-


rằ n g : “Khi nói đến Phúc Âm, chúng ta không được chỉ nghĩ về 
nó như là m ột cuốn sách hay một tập hợp các lời giáo huấn. 
Phúc Âm ỉà một cái gì nhiều hơn nữa; nó là một Lời sống động 
và linh nghiệm, nói điêu gì thì điều đó trở thành hiện thực. Phúc 
Ấm không phải chỉ là một hệ thống các điều khoản đức tin và 
giới răn đạo đức, càng không phải là một chương trình chính 
trị, mà là một con người: Đức Giêsu Kitô, Lời của Thiên Chúa 
đã làm người. Phúc Âm là Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô.

Tuy nhiên, Phúc Âm không chỉ lấy Đức Giêsu Kitô làm nội 
dung, nhưng hơn thế nữa, nhờ Chúa Thánh Thăn, Đức Giêsu 
Kitô cũng là người cố vũ và là tâm điểm của việc rao giảng và 
truyền bá Phúc Ầm. Do đó, mục tiêu của việc thông truyền đức 
tin là thể hiện một cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu Ki tô, trong 
Thánh Thăn, nhờ đó dẫn đưa chúng ta tới m ột trải nghiệm về 
Cha của Người và cũng là Cha của chúng ta”62.

Vì th ế ,  PAH t ừ  đ â y  p h ả i  h iể u  là  b iế n  th à n h  (h o á )  L ời s ố n g  

đ ộ n g  (P h ú c  Â m ) c ủ a  T h iên  C h ú a , th à n h  Đ ứ c  G iêsu , N g ô i L ời 

T h iên  C h ú a  là m  n g ư ờ i.  PAH b â y  g iờ  đ ồ n g  n g h ĩa  v ớ i t ừ  "K itô  

h o á "  h a y  "G iêsu  hoá", n g h ĩa  là  b iế n  đ ổ i c h ín h  m ìn h , b iế n  đ ổ i 

c ộ n g  đ ồ n g  n ê n  g iố n g  C h ú a  G iêsu  K itô , đ ư a  C h ú a  G iêsu  K itô  

th â m  n h ậ p  đ ờ i  s ố n g  cá  n h â n  v à  tậ p  t h ể  t r o n g  m ọ i lĩn h  v ự c  

c ủ a  c ộ n g  đ ồ n g  x ã  h ộ i63.

T ân  PAH c h ín h  là  là m  c h o  m ìn h  t r ở  th à n h  m ộ t  v ớ i Đ ứ c  

G iê su  K itô , đ ể  đ ư ợ c  N g ư ờ i c h u y ể n  th ô n g  c h o  m ìn h  s ứ c  s ố n g  

k ỳ  d iệ u , q u y ề n  n ă n g  p h i  th ư ờ n g ,  t ìn h  y ê u  v ô  b iê n  c ủ a  T h iê n  

C h ú a . T ừ  đ ó  ta  lạ i là m  n h ữ n g  d ấ u  ch ỉ lạ  l ù n g t r ê n  v ạ n  v ậ t ,  t r ê n

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM Ỷ y S
VÀ CÔNG CUỘC TÂN PHÚC ÂM HOÁ

62 Đ ề cương TH Đ GM  2012, số 11; TLLV, số 18; Thư chung HĐGM VN  tháng 
10/2013, số 4.

63 X. Cẩm nang Tân Phúc Ảm  hoá, tr.44-51.
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cá c  tà  th ầ n ,  t r ê n  cả  c o n  n g ư ờ i  y ế u  đ a u  b ệ n h  t ậ t  đ ể  t r ở  t h à n h  

h iệ n  th â n  c ủ a  Đ ứ c  G iê su  c h o  c o n  n g ư ờ i  v à  t h ế  g iớ i h ô m  n a y 64.

N h ư  th ế , T ân  PAH k h ô n g  ch ỉ có  ý  n g h ĩa  là tá i t r u y ề n  g iá o  c h o  

n h ữ n g  n g ư ờ i t r ư ớ c  đ â y  đ ã  th e o  C h ú a  G iêsu  K itô  m à  n a y  k h ô n g  

c ò n  th ự c  h à n h  đ ứ c  t in  K itô  g iá o 65 n h ư n g  là  m ộ t  c u ộ c  PAH m ớ i: 

m ớ i  v ề  n h i ệ t  h u y ế t ,  p h ư ơ n g  p h á p  v à  c á c h  b iể u  h iệ n 66.

N h ư n g  "T ân  PAH c ũ n g  k h ô n g  có n g h ĩa  là  đ i t ìm  m ộ t  P h ú c  

Â m  m ớ i, vì ‘Đức Giêsu Kitô vân là một, hôm qua cũng như hôm 
nay và như vậy mãi đến muôn đời’ (D t 13 ,8 )" . Đ ứ c  G iêsu  c ủ a  

lịc h  s ử  v à  Đ ứ c  K itô  c ủ a  lò n g t in  m ã i m ã i là  m ộ t v ì  N g ư ờ i c h ín h  

là  L ời C h ú a  b iế n  th à n h  c o n  n g ư ờ i cụ  th ể ,  th à n h  Đ ứ c  G iêsu  Kitô.

K hi s ố n g  th e o  n h ữ n g  g iá  t r ị  c ủ a  P h ú c  Â m , n h ữ n g  g iá  t r ị  

n h ư  t i n h  th ầ n  n g h è o  k h ó , h iề n  h o à , l iê m  c h ín h , x â y  d ự n g  h o à  

b ìn h , t r o n g  s á n g , q u ả n g  đ ạ i.. .  m à  8  m ố i p h ú c  t h ậ t  d iễ n  tả  th ì  

"T ân  PAH có  n g h ĩa  là  n u ô i  d ư ỡ n g  m ộ t  n ề n  v ă n  h o á  ă n  r ễ  s â u  

t r o n g  P h ú c  Â m  v à  k h á m  p h á  ra  ‘c o n  n g ư ờ i  m ớ i’ (E p  4 ,2 4 )  ở  

t r o n g  c h ú n g  ta  n h ư  là  k ế t  q u ả  c ủ a  T h ầ n  K h í đ ư ợ c  C h ú a  G iêsu  

v à  C h ú a  C ha b a n  ch o  c h ú n g  ta " 67.

"T ân  PAH có n g h ĩa  là  đ ố t  c h á y  lê n  t r o n g t a  s ứ c  b ậ t  c ủ a  G iáo  

H ộ i th ờ i  k ỳ  đ ầ u  v à  đ ể  m ìn h  t r à n  đ ầ y  n h iệ t  h u y ế t  r a o  g iả n g  

P h ú c  Â m  c ủ a  các  tô n g  đ ồ  s a u  b iế n  cổ  H iện  X u ố n g "68. T â n  PAH 

tă n g  c ư ờ n g  n g à y  m ộ t  h ơ n  m ố i q u a n  h ệ  c ủ a  c h ú n g  t a  v ớ i  C h ú a  

G iêsu  K itô , v ì ch ỉ m ộ t  m ìn h  N g ư ờ i là  s ự  c h ắ c  c h ắ n  c h o  tư ơ n g  

la i v à  là  b ả o  đ ả m  c h o  m ộ t  t ìn h  y ê u  đ íc h  th ự c  v à  b ề n  v ữ n g " 69.

64 X. Lc 10,17-20.
65 X. TLLV , số 44-45, 85-87.
66 X. TLLV , số 87.
67 X. TLLV , số 164.
68 X. TLLV, số 165.
69 X. TLLV , số 166.



N h ư  th ế ,  T ân  PAH b a o  h à m  ý  n g h ĩa  r ấ t  s â u  xa  v à  n ộ i d u n g  

p h o n g  p h ú  đ ể  b iế n  đ ổ i d â n  tộ c  V iệ t N a m  v à  th ế  g iớ i t r o n g  

g ia i đ o ạ n  m ớ i.

3. Tân Phúc Âm hoá nhằm mục đích gì?
M ục đ íc h  c h ín h  y ế u  c ủ a  T ân  PAH là th ô n g  t r u y ề n  đ ứ c  t in  

n h ư  c h ủ  đ ề  c ủ a  TH Đ GM  2 0 1 2  x ác  đ ịn h . "Đ ối v ớ i Đ ứ c  G iêsu , 

m ụ c  đ íc h  c ủ a  v iệ c  PAH là  lô i k é o  c o n  n g ư ờ i v à o  t r o n g  m ố i q u a n  

h ệ  m ậ t  t h i ế t  v ớ i C h ú a  C h a  v à  C h ú a  T h á n h  T h ần . Đ ây  là  lý d o  

h à n g  đ ầ u  c ủ a  v iệ c  N g ư ờ i r a o  g iả n g  v à  là m  p h é p  lạ, c ô n g  b ố  

ơ n  c ứ u  đ ộ ...  đ ể  c h o  m ọ i n g ư ờ i  t r ả i  n g h iệ m  m ìn h  đ ư ợ c  T h iên  

C h ú a  y ê u  t h ư ơ n g  v à  h ọ c  b i ế t  đ ể  n h ậ n  r a  ở  N g ư ờ i k h u ô n  m ặ t  

c ủ a  m ộ t  n g ư ờ i  c h a  t ừ  b i n h â n  h ậ u  (x. Lc 1 5 )" 70.

N h iề u  t ín  h ữ u  đ ã  k h ô n g  

h iể u : “Đức tin Kitô giáo là 
một cuộc gặp gỡ và quan 
hệ đích thực với Đức Giêsu 
Kitô. Thông truyền đức tin 
có nghĩa ỉà tạo nên ở mọi 
nơi và mọi thời những điều 
kiện dẫn tới cuộc gặp gỡ này giữa con người với Đức Giêsu Kitô. 
Mục tiêu của tất cả việc PAH ỉà ỉàm cho cuộc gặp gỡ  này có thể 
thực hiện, một cuộc gặp gỡ vừa cá nhân, vừa thân mật, vừa 
công khai và cộng đồng”71. "C uộc  g ặ p  g ỡ  n à y  v ớ i C h ú a  G iê su  

n h ờ  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  là  m ó n  q u à  lớ n  n h ấ t  c ủ a  C h ú a  C ha c h o  

lo à i n g ư ờ i" 72.

GIÁO HỘI CỔNG GIÁO VIỆT NAM Ỷ -y-y
VÀ CÔNG CUỘC TÂN PHÚC ÂM HOÁ

70 X. TLLV , số 18.
71 X. TLLV , số 18.
72 X. TLLV , số 19.
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N h iề u  tín  h ữ u  t h ậ t  r a  c h ư a  g ặ p  đ ư ợ c  T h iên  C h ú a , d ù  x é t  

th e o  k h ía  c ạ n h  c o n  n g ư ờ i,  "họ  đ ã  cố  g ắ n g  liê n  lỉ v ư ơ n  tớ i  T h iê n  

C h ú a  b ằ n g  t r ọ n  v ẹ n  b ả n  th â n  m ìn h " 73 q u a  v iệ c  h ọ c  h ỏ i, t ìm  

h iể u , c ầ u  n g u y ệ n , h à n h  đ ộ n g  b á c  ái, t ự  n g u y ệ n  q u y  t h u ậ n  các  

c h â n  lý  C h ú a  m ạ c  k h ả i74. H ọ c ầ n  p h ả i g ặ p  đ ư ợ c  Đ ứ c  G iêsu  K itô  

là  m ộ t  T h iê n  C h ú a  cụ  th ể ,  n g u ồ n  c h â n  th i ệ n  m ỹ  c ụ  th ể ,  n g u ồ n  

s ự  s ố n g  v à  t ìn h  y ê u  cụ  t h ể  n h ư  c ác  n h â n  v ậ t  t r o n g  T h á n h  K in h  

v à  s á c h  P h ú c  Â m 75 th ì  m ớ i c ả m  n g h iệ m  đ ứ c  t in  t h ậ t  s ự  b iế n  

đ ổ i h ọ  k ỳ  d iệ u  n h ư  t h ế  n à o  v à  t ừ  đ ó  m ớ i có  t h ể  th ô n g  t r u y ề n  

đ ứ c  t in  c h o  n g ư ờ i k h ác .

C âu h ỏ i đ ặ t  ra  c h o  từ n g  t ín  h ữ u  V iệ t N am  đ ó  là: “Tôi phải 
làm gì đê gặp được Đức Giêsu vì nếu không gặp được Người thì 
lời rao giảng của tôi hoàn toàn ỉà lời sáo rỗng, và tôi cũng chẳng 
có thểPAH ai được nếu trước tiên tôi không PAH chính mình!”76.

4. Ba y ế u  tô  tron g  côn g  cuộc Tân P húc Â m  h oá
Đ ể  th ự c  h iệ n  v iệ c  T ân  PAH, c h ú n g t a  n ê n  đ ể  ý  đ ế n  3 y ế u  tố : 

c h ủ  th ể ,  đ ố i tư ợ n g  v à  n ộ i d u n g 77.

4.1. Chủ th ể  là  n g ư ờ i  th ự c  h iệ n  v iệ c  PAH, n g ư ờ i  lo a n  b á o  

P h ú c  Â m . C h ín h  n g ư ờ i  n à y  p h ả i  g ặ p  đ ư ợ c  Đ ứ c  G iêsu  K itô  đ ể  

b iế n  đ ổ i m ìn h  t r ở  th à n h  h iệ n  th â n  s ố n g  đ ộ n g  c ủ a  L ời C h ú a . 

H ọ cầ n  2 đ iề u  k iệ n  đ ể  t r ở  t h à n h  L ờ i C ứ u  độ : M ộ t là  g ắ n  b ó  

m ậ t  t h i ế t  v ớ i C h ú a  G iê su  đ ể  N g ư ờ i c h u y ể n  th ô n g  c h o  h ọ  s ứ c  

m ạ n h  kỳ  d iệ u , t ìn h  y ê u  v ô  b iê n  v à  q u y ề n  n ă n g  v ô  tậ n  c ủ a  

N g ư ờ i. H ai là  h ọ  t h ở  h í t  đ ư ợ c  T h ầ n  K hí c ủ a  N g ư ờ i đ ể  p h á t

73 X. G LH TC G , số 143.
74 X. G LH TC G , số 144.
75 X. st 12,1-5; Mc 10,46-52...; G LH TC G , số 150-151.
76 X. TLLV, số 158.
77 X. Cẩm nang Tân Phúc Âm hoá, tr.48-57.



h u y  m ọ i â n  s ủ n g  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  t r o n g  s ứ  m ệ n h  là m  

tô n g  đ ồ  c ủ a  m ìn h 78.

V ào n ă m  2 0 1 6 , GHCGVN v ớ i 4 6  g iá m  m ụ c , 5 .1 9 7  lin h  m ụ c  

v à  4 .8 5 4  c h ủ n g  s in h , 2 3 .0 0 0  t u  s ĩ  n a m  n ữ , t r ê n  6 6 .0 0 0  g iá o  lý  

v iê n  v à  t r ê n  5 0 0 .0 0 0  đ o à n  v iê n  các  đ o à n  th ể  C ô n g  g iá o  T iế n  

h à n h  (CGTH). C h ú n g  ta  t h ử  h ỏ i n h ữ n g  n g ư ờ i  n à y  có  ý  th ứ c  

m ìn h  là  c h ủ  t h ể  t í c h  cự c  t r o n g  c ô n g  c u ộ c  T â n  PAH k h ô n g ?  Họ 

đ ư ợ c  h ư ớ n g  d ẫ n  n h ư  t h ế  n à o  đ ể  g ặ p  đ ư ợ c  Đ ứ c  G iêsu  K itô  v à  

t h ở  h í t  đ ư ợ c  T h ầ n  K hí c ủ a  N g ư ờ i t r o n g  đ ờ i s ố n g  h ằ n g  n g à y ?  

Với s ố  lư ợ n g  n h â n  s ự  đ ô n g  đ ả o  n h ư  th ế  n h ư n g  k ế t  q u ả  cả 

n ă m  2 0 1 5  ch ỉ có  3 8 .0 5 0  n g ư ờ i  lớ n  th e o  đ ạ o , v à  m ộ t s ố  n g ư ờ i  

tư ơ n g  đ ư ơ n g  b ỏ  đ ạo .

K ế t q u ả  đ ó  k h ô n g  p h ả i  c h ỉ x ả y  r a  t r o n g  m ộ t  v à i  n ă m  m à  

t h ể  h iệ n  t r o n g  s u ố t  m ấ y  c h ụ c  n ă m  q u a . V ậy c h ú n g  t a  có  đ ủ  

a n  tâ m  đ ể  t i ế p  tụ c  n h ữ n g  k iể u  t r u y ề n  g iá o  "cô đ iể n ” k h ô n g ?  

C ác c h ủ  t h ể  t r u y ề n  g iá o  n ày , đ ặ c  b i ệ t  là  các  g iá m  m ụ c , lin h  

m ụ c , t u  s ĩ  v à  c á c  đ o à n  v iê n  CGTH, c ầ n  p h ả i  đ ư ợ c  đ à o  tạ o  

v à  h u ấ n  lu y ệ n  c á c h  m ớ i m ẻ  n h ư  th ế  n à o  v ề  " n h iệ t  h u y ế t ,  

v ề  p h ư ơ n g  p h á p  v à  c á c h  d iễ n  tả  PAH" h a y  lạ i b ằ n g  lò n g  v ớ i 

n h ữ n g  g ì đ a n g  có ?

N h iề u  t ín  h ữ u  g iá o  d â n  V iệ t N am  c h ư a  có  n h ữ n g  n h ậ n  th ứ c  

m ớ i  v ề  PAH, m ộ t  p h ầ n  là  d o  th á i  đ ộ  th ụ  đ ộ n g  c ủ a  h ọ , n h ư n g  

p h ầ n  lớ n  là  d o  n h ữ n g  v ị l ã n h  đ ạ o  t r o n g  G iáo  H ội c h ư a  g iú p  

h ọ  có  đ ư ợ c  n h ữ n g  n h ậ n  th ứ c  m ớ i này. Vì t h ế  v iệ c  đ ổ i m ớ i 

c h ư ơ n g  t r ì n h  đ à o  t ạ o  l in h  m ụ c , tu  s ĩ  c ủ a  GHVN là h ế t  s ứ c  

c ầ n  t h i ế t  v à  c ấ p  b á c h . T u y  n h iê n ,  v iệ c  đ ổ i m ớ i n à y  lạ i k h ô n g  

p h ả i  là  v iệ c  đ ư a  t h ê m  v à o  c h ư ơ n g  t r ì n h  đ à o  tạ o  m ộ t  v à i m ô n
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78 X. Cẩm nang Tân Phúc Âm  hoá, tr. 164-176.
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h ọ c  m ớ i  lạ , đ ư a  th ê m  c á c h  c ầ u  n g u y ệ n  th e o  k iể u  c ộ n g  đ ồ n g  

T a izé  c h o  b ớ t  n h à m  c h á n .. .  n h ư  m ộ t  v à i c h ủ n g  v iệ n  v à  d ò n g  

t u  đ ã  là m . N h ư n g  đ iể m  c h ín h  y ế u  là  là m  s a o  c h o  từ n g  c h ủ  

t h ể  y ê u  m ế n , t ìm  h iể u  v à  g ặ p  đ ư ợ c  Đ ứ c  G iê su  v à  x u ấ t  p h á t  

lạ i t ừ  N g ư ờ i.

4.2. Đối tượng là  n g ư ờ i  h a y  v ậ t  đ ó n  n h ậ n  P h ú c  Â m , là  n g ư ờ i  

n g h e  lo a n  b á o  P h ú c  Â m  h a y  v ậ t  t h ể  đ ó n  n h ậ n  tá c  đ ộ n g  PAH. 

T ro n g  n h iề u  th ế  k ỷ  t r ư ớ c  đ â y  đ ố i tư ợ n g  n à y  là  n h ữ n g  c o n  

n g ư ờ i,  n h ữ n g  d â n  tộ c 79. N h ư n g  t ừ  n a y  m ở  r ộ n g  c h o  m u ô n  lo à i 

th ụ  t ạ o 80 g ồ m  các  th i ê n  t h ầ n 81, các  n g ư ờ i  đ ã  q u a  đ ờ i82 v à  ch o  

cả  v ạ n  v ậ t  q u a n h  t a 83 n h ư  ĐGH P h a n x ic ô  t r o n g  th ô n g  đ iệ p  

Laudato Si c ô n g  b ố  v à o  n g à y  2 4 / 0 5 / 2 0 1 5  c ủ a  n g à i. Đ ứ c  G iê su  

đ ã  n h iề u  lầ n  n ó i lờ i c ủ a  N g ư ờ i c h o  v ạ n  v ậ t  k h iế n  c h o  g ió  im , 

b iể n  lặ n g , b á n h  cá  h o á  n h iề u .  V ạn v ậ t  c ũ n g  đ a n g  m o n g  c h ờ  

đ ư ợ c  PAH n h ư n g  h ìn h  n h ư  c h ú n g  t a  đ ã  co i c h ú n g  là  v ô  t r i  v ô  

g iá c  n ê n  k h ô n g  th è m  q u a n  t â m  đ ế n  c h ú n g .

Đ ố i v ớ i các  th iê n  th ầ n  s a  n g ã  là  q u ỷ  d ữ , n g ư ờ i  t ín  h ữ u  n h â n  

d a n h  C h ú a  G iê su  là  P h ú c  Â m  s ố n g  đ ộ n g  đ ể  x u a  đ u ổ i  c h ú n g  ra  

k h ỏ i c o n  n g ư ờ i  n h ư  C h ú a  đ ã  là m  x ư a  v à  t r u y ề n  d ạ y  ta  p h ả i  

t i ế p  tụ c  là m  t r o n g  th ờ i  đ ạ i h iệ n  n a y 84. N h ữ n g  d ấ u  lạ  n à y  là m  

c h ứ n g  c h o  s ự  h iệ n  d iệ n  c ủ a  C h ú a  G iê su  n ơ i  c h ủ  t h ể  lo a n  b á o  

P h ú c  Â m  v à  d ẫ n  đ ư a  đ ố i tư ợ n g  g ặ p  đ ư ợ c  C h ú a  G iê su  v à  t in  

v à o  N g ư ờ i. L úc đ ó  v iệ c  PAH m ớ i h o à n  th à n h  n ơ i  đ ố i tư ợ n g .  

T u y  n h iê n ,  đ ố i v ớ i v ấ n  đ ề  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  th e o  y ê u  c ầ u  c ủ a

79 X. Mt 28,19; Lc 24,47.
80 X. Mc 16,15-20; G LG H C G , số 849-856.
81 X. G LG H C G , số 333-334.
82 X. 1Pr 3,19-20; 1 Pr 4,5-6.
83 X. Cẩm nang Tân Phúc Âm hoá, tr.19-23.
84 X. TLLV, số 29, 116.



C h ú a  G iêsu  (x. M c 1 6 ,1 5 -2 0 ) ,  n h iề u  t ín  h ữ u  c ò n  c h o  là  c h u y ệ n  

h o a n g  đ ư ờ n g ,  p h ả n  k h o a  h ọ c , m ê  t ín ,  b ấ t  c h ấ p  n h ữ n g  lờ i k ê u  

g ọ i c ủ a  G iáo  H ội “bởi lẽ họ không chịu tin những người đã được 
thấy Chúa Giêsu sau khi Người trỗi dậy"85.

T u y  n h iê n ,  đ ố i tư ợ n g  " m u ô n  d â n ” v ẫ n  là  c h ín h  y ế u  t r o n g  

c ô n g  c u ộ c  t â n  PAH ở  V iệ t N am . G ần  9 3 %  d â n  tộ c  V iệ t N am  

c ò n  c h ư a  b iế t  v à  t in  v à o  C h ú a  G iêsu  là  m ộ t  " c á n h  đ ồ n g  t r u y ề n  

g iá o "  r ộ n g  lớ n  đ ể  GHVN tậ p  t r u n g  c h o  v iệ c  đ ư a  P h ú c  Â m  đ ế n  

từ n g  t h à n h  p h ầ n  d â n  tộ c , m ỗ i t h à n h  p h ầ n  có  n h ữ n g  đ ặ c  t ín h  

k h á c  n h a u ,  đ ò i h ỏ i n h ữ n g  p h ư ơ n g  p h á p  v à  c á c h  th ứ c  d iễ n  tả  

P h ú c  Â m  k h á c  n h a u .

T h à n h  p h ầ n  đ ư ợ c  ư u  t i ê n  là  n h ữ n g  n g ư ờ i  n g h è o . ĐGH 

P h a n x ic ô  m ờ i  g ọ i c h ú n g  ta  đ ế n  v ớ i " n h ữ n g  n g ư ờ i  s ố n g  ở  

v ù n g  v e n ”, n h ữ n g  n g ư ờ i  n g h è o  k h ổ , y ế u  đ u ố i, b ệ n h  tậ t ,  n h ữ n g  

n g ư ờ i  b ị g ạ t  r a  n g o à i  lề  xã  h ộ i. Ở  V iệ t N am , h ọ  là h à n g  c h ụ c  

t r i ệ u  n g ư ờ i  n g h è o  v ề  t i n h  th ầ n ,  c h ố i b ỏ  n h ữ n g  g iá  t r ị  t i n h  

th ầ n  đ ể  ch ỉ b i ế t  có  v ậ t  c h ấ t  v à  h ư ở n g  t h ụ  v ậ t  c h ấ t ,  h à n g  c h ụ c  

t r i ệ u  n g ư ờ i  s ố n g  t r o n g  t ì n h  t r ạ n g  n g h è o  k h ổ , k h ô n g  k iế m  n ổ i 

2 4 .0 0 0 đ  /  n g à y  t r o n g  n ề n  k in h  t ế  s u y  th o á i .  H ọ là  cả  t r i ệ u  

n g ư ờ i  p h ụ  n ữ  p h á  th a i  h ằ n g  n ă m  v à  r ơ i  v à o  t ìn h  t r ạ n g  t r à m  

c ả m  c ầ n  đ ư ợ c  c h ữ a  tr ị .  H ọ là  h ơ n  8  t r i ệ u  n g ư ờ i  d i d â n  p h ả i  

rờ i  xa g ia  đ ìn h  h o ặ c  cả g ia  đ ìn h  p h ả i  d i c h u y ê n  đ ế n  n ơ i  k h á c  

đ ể  h ọ c  h à n h ,  là m  v iệ c , n h ấ t  là  đ ế n  c á c  đ ô  th ị  h a y  th à n h  p h ố  

lớ n  v à  d ễ  đ á n h  m ấ t  c h ín h  m ìn h .

H ọ là v à i t r i ệ u  n g ư ờ i n g h iệ n  r ư ợ u  t r o n g  s ố  2 6  t r i ệ u  n g ư ờ i 

u ố n g  r ư ợ u ,  đ á n h  đ ậ p  v ợ  co n , g ây  b ấ t  a n  n ơ i  g ia  đ ìn h  c ầ n  đ ư ợ c  

g iú p  đ ỡ ; 3 3  t r i ệ u  n g ư ờ i h ú t  th u ố c  lá  v ớ i c h ấ t  n ic o tin e  ả n h
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h ư ở n g  đ ế n  b ộ  p h ậ n  s in h  s ả n  v à  là m  ch o  c o n  cái h ọ  b ị n g u  đ ầ n ; 

2 3 5 .0 0 0  n g ư ờ i n g h iệ n  m a  tu ý 86; 2 3 0 .0 0 0  n g ư ờ i n h iễ m  HIV. V iệ t 

N am  có 6  t r i ệ u  7 0 0  n g à n  n g ư ờ i k h u y ế t  t ậ t  v ề  t h ể  lý, 1 0  t r i ệ u  

n g ư ờ i k h iế m  k h u y ế t  v ề  t in h  th ầ n .  V iệ t N am  x ế p  t h ứ  2 t r o n g  các 

n ư ớ c  k h u  v ự c  Đ ô n g  N am  Á, x ế p  t h ứ  3 c h â u  Á v ề  m ứ c  t iê u  th ụ  

b ìn h  q u â n  r ư ợ u  b ia /n g ư ờ i .  T ìn h  t r ạ n g  u ố n g  q u á  đ ộ  d ẫ n  đ ế n  

m ứ c  n g u y  h ạ i c ũ n g  đ a n g  r ấ t  p h ổ  b iế n  ở  n g ư ờ i t r ư ở n g  th à n h . 

V iệ t N am  có h ơ n  4 0 .0 0 0  ca t ử  v o n g  m ỗ i n ă m  d o  r ư ợ u  b ia . T h e o  

W H O , ở  V iệ t N am  m ứ c  t iê u  th ụ  q u y  đ ổ i r a  c ồ n  n g u y ê n  c h ấ t tă n g  

t ừ  3 ,8  l í t /n g ư ờ i  n ă m  2 0 0 5  lê n  đ ế n  8 ,3  l í t /n g ư ờ i  n ă m  2 0 1 8  (cao  

h ơ n  m ứ c  t r u n g  b ìn h  củ a  t h ế  g iớ i là  6 ,8  lít, tư ơ n g  đ ư ơ n g  v ớ i 1 7 0  

l í t  b ia  m ỗ i n ă m ) , 4 4 ,2 %  n a m  g iớ i u ố n g  q u á  đ ộ 87. C h ú n g  ta  lo a n  

T in  M ừ n g  c ứ u  đ ộ  ch o  n h ữ n g  n g ư ờ i n à y  n h ư  th ế  n à o  đ ể  h ọ  c ả m  

n h ậ n  đ ư ợ c  ơ n  c ứ u  đ ộ  cụ  th ể  c ủ a  Đ ứ c  G iêsu ?

T h ê m  v à o  s ố  đ ố i tư ợ n g  PAH, c h ú n g  ta  c ò n  p h ả i  k ể  đ ế n  h ơ n  

5 0  t r i ệ u  n g ư ờ i  t r u y  c ậ p  i n t e r n e t  m ỗ i n g ày , t h ư ờ n g  ch ỉ đ ể  g iả i 

t r í ,  x e m  t in  tứ c  h ơ n  là  n g h iê n  c ứ u , h ọ c  h à n h ,  là m  v iệ c . VN có  

h ơ n  7 2 %  d â n  số  đ a n g  d ù n g  đ iệ n  th o ạ i  t h ô n g  m in h .V N  là  m ộ t  

t r o n g  các  q u ố c  g ia  t ìm  k iế m  se x  n h iề u  n h ấ t  t h ế  g iớ i, h ơ n  1 0  

t r i ệ u  n g ư ờ i  c h ơ i g a m e  O n line  m ỗ i n g ày , b ỏ  cả  h ọ c  h à n h  là m  

v iệ c , c h ú n g  ta  là m  gì đ ể  g iả i t h o á t  h ọ  k h ỏ i  n h ữ n g  c ơ n  n g h iệ n  

n à y ?  U ỷ b a n  V ăn  h o á  v à  T ru y ề n  th ô n g  Xã h ộ i t r ự c  th u ộ c  

HĐGM VN có n h ữ n g  c h ư ơ n g  t r ì n h  v à  k ế  h o ạ c h  gì đ ể  c ứ u  g iú p  

n h ữ n g  n g ư ờ i  đ ó ?

T h e o  s ố  l iệ u  t ừ  c u ộ c  T ổ n g  Đ iề u  t r a  D ân  s ố  n ă m  2 0 0 9 ,  

s ố n g ư ờ i  th e o  13 tô n  g iáo  ở  V iệ t N am  là h ơ n  1 5  t r i ệ u  n g ư ờ i,

86 X. Bản tin ngày 31/8/2021 của Vietnamplus.
87 X. Vietnamplus, ngày 30/1/2023.
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c h iế m  k h o ả n g  1 8 %  d â n  số  cả  n ư ớ c ,  s ố  c ò n  lạ i là  k h ô n g  th e o  

tô n  g iá o  h a y  v ô  th ầ n .  C uộc T ổ n g  Đ iều  t r a  D ân  số  n ă m  2 0 1 9  ch o  

c h ú n g  ta  th ấ y  số  n g ư ờ i  th e o  tô n  g iá o  c ò n  g iả m  s ú t  h ơ n . C h ú n g  

ta  v ẫ n  c ò n  k h o ả n g  6 5  t r i ệ u  n g ư ờ i c h ư a  b iế tĐ ứ c  G iêsu  K itô , c ầ n  

đ ư ợ c  PAH. V ậy các  u ỷ  b a n  c h ứ c  n ă n g  t r ự c  th u ộ c  HĐGM  c h u ẩ n  

b ị t h ế  n à o  c h o  c ô n g  c u ộ c  n à y ?  C h ú n g  ta  có  c h ư ơ n g  t r ì n h  n à o  

ch o  các  d â n  tộ c  th iể u  số , đ à o  tạ o  t h ế  n à o  ch o  h ơ n  5 0 0 .0 0 0  đ o à n  

v iê n  các  h ộ i đ o à n  CGTH th à n h  n h ữ n g  c h ủ  th ê  PAH đ íc h  th ự c ?

4.3. N ội dung là  P h ú c  Â m  m à  c h ủ  t h ể  c h ia  sẻ , th ô n g  t r u y ề n  

c h o  đ ố i tư ợ n g .

P h ú c  Â m  n à y  là  c h ín h  Đ ứ c  G iê su  K itô . T u y  n h iê n ,  s a u  15  

t h ế  k ỷ  im  lặ n g  k h ô n g  d á m  n ó i  v ề  Đ ứ c  G iê su  K itô  t r o n g  n ộ i  b ộ  

GHCG t ừ  s a u  CĐ. C h a lc e d o n ia  n ă m  4 5 1  đ ế n  CĐ. V a tic a n ô  II 

n ă m  1 9 6 2 -1 9 6 5 , đ ồ n g th ờ i  v ớ i b a o  n h iê u  lờ i c ô n g  k íc h  v ề  Đ ứ c  

G iêsu  n ơ i  các  t h ế  lự c  c h ố n g  đ ố i n g o à i Ki tô  g iá o , v à  các  p h o n g  

t r à o  g iả i t r ừ  h u y ề n  th o ạ i  t r o n g  P h ú c  Â m  d o  R u d o ít  B u ltm a n n  

k h ở i  x ư ớ n g , n h iề u  t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o  đ a n g  h iể u  sa i h a y  h iể u  

r ấ t  m ù  m ờ  v ề  C h ú a  G iêsu  K itô.

H ọ c ầ n  p h ả i  h ọ c  lại v ề  C h ú a  G iêsu  K itô  v ớ i n h ữ n g  đ iể m  g iá o  

lý  m ớ i  m ẻ  đ ư ợ c  t r ì n h  b à y  t r o n g  các  v ă n  k iệ n  c ủ a  CĐ. V a tic a n ô  

II, t r o n g  s á c h  Giáo ỉý Hội Thánh Công giáo v à  t r o n g  các  v ă n  

k iệ n  g ầ n  đ â y  c ủ a  G iáo  H ội th ì  m ớ i h y  v ọ n g  có m ộ t  n iề m  x ác  

t ín  t r ọ n  v ẹ n  v à o  C h ú a  G iê su  v à  m ớ i có  t h ể  c h ia  sẻ  n iề  m  x ác  t ín  

đ ó  c h o  n g ư ờ i  k h á c 88. Vai t r ò  c ủ a  cá c  U ỷ b a n  n h ư  G iáo  lý  Đ ứ c  

t in ,  K in h  T h á n h , Đ ố i th o ạ i  đ ạ i k ế t  v à  L iên  tô n  r ấ t  q u a n  t r ọ n g  

c h o  c ô n g  tá c  PAH này .

88 X. cẩ m  Nang Tân Phúc Ám  hoá, tr.185-206. Xem thêm bài “Con đường Giêsu” 
trong sách Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, tr. 113-140.



5. "Ra k h ơ i” để Tân P húc Ả m  hoá
5.1. Các đặc tính của việc ra khơi

Đ ứ c  G iêsu  m ờ i gọ i c ác  tô n g  đ ồ  r a  k h ơ i  "chèo ra chỗ nước 
sâu mà thả lưới bắt cá”89. L ời y ê u  c ầ u  n à y  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  lờ i k ê u  

g ọ i đ ầ u  t iê n : "Cácanh hãy theo tôi, tôisẽỉàm cho cácanh thành 
những kẻ lưới người như lưới cá”90. T ro n g  c ô n g  t r ì n h  c ứ u  đ ộ , 

Đ ứ c G iê s u  k h ô n g  m u ố n  n g ư ờ i m ô n  đ ệ  c ủ a  m ìn h  u n g  d u n g  n g ồ i 

a n  th â n  t r ê n  b ờ  h a y  b ê n  m é  n ư ớ c , v u n g  c h iế c  c ầ n  c â u  đ ể  b ắ t  

từ n g  co n  cá n h ỏ , lúc có  lú c  k h ô n g . N g ư ờ i m u ố n  h ọ  c h è o  c o n  

th u y ề n  G iáo H ội ra  k h ơ i đ ể  c ù n g  N g ư ờ i th ả  r ộ n g  tấ m  lư ớ i  b ắ t  

từ n g  đ à n  cá lớ n . N h ư  th ế  T ân  PAH là m ộ t  c ô n g  t r ì n h  c ủ a  tậ p  

th ể ,  m ờ i gọi s ự  c ộ n g  tá c  s â u  rộ n g  củ a  n h iề u  th à n h  p h à n  t r o n g  

c ộ n g  đ ồ n g  D ân  C h ú a  c ù n g  là m  v iệ c  v ớ i C h ú a  G iêsu .

Ra k h ơ i là  c h ú n g  ta  p h ả i đ ố i m ặ t  v ớ i s ó n g  to , g ió  m ạ n h  v à  

n h iề u  th ử  th á c h  g ia n  t r u â n  n ê n  n h iề u  n g ư ờ i k h iế p  sợ , ch ỉ m u ố n  

a n  th â n , n g ồ i y ê n  t r ê n  bờ . H ọ m u ố n  đi lạ i " đ ư ờ n g  x ư a , lối cũ" ch o  

a n  to à n , đ ế n  v ớ i n h ữ n g  c o n  n g ư ờ i b ìn h  th ư ờ n g  h a y  đ ạ o  đ ứ c  đ ể  

k h ô n g  b ị m a n g  t iế n g  là  "g ần  m ự c  th ì  đ e n , g ầ n  đ è n  th ì  sáng". H ọ 

m u ố n  "d ạy  đ ạ o ” ch o  n h ữ n g  n g ư ờ i g ià u  có, x in h  đ ẹ p , q u y ề n  th ế  

đ ể  đ ư ợ c  y ê u  quý, k ín h  trọ n g . T u y  n h iê n , ĐGH P h an x ic ô , t r o n g  

T ô n g  h u ấ n  N iềm  v u i P h ú c  Â m  c ô n g  b ố  n g à y  2 4 /1 1 / 2 0 1 3 ,  đ ể  

đ ú c  k ế t  THĐGM  th ế  g iớ i v ề  T ân  PAH, lại n h ắ c  n h ở  t ín  h ữ u  p h ả i 

"đ i r a ” n h ư  Đ ứ c  G iêsu: "Chúng ta hãy đi ra, đi ra đểcung cấp cho 
tất cả mọi người sự sống của Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi lặp lại cho 
toàn thể Hội Thánh rằng điều mà tôi đã nói nhiều lần với các linh 
mục và giáo dân ở Buenos Aires: Tôi muốn có một Hội Thánh bị 
bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn
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một Hội Thánh bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu 
vào sự an toàn riêng của mình. Tôi không muốn một Hội Thánh 
chỉ quan tâm đến việc nằm ở trung tâm và cuối cùng bị vướng 
vào một mạng lưới của những cô'chấp và thủ tục"91.

C h ín h  T h á n h  T h ầ n  là  n g ọ n  g ió  th ú c  đ ẩ y  đ ư a  c h ú n g  t a  r a  

k h ơ i  đ ể  lo a n  b á o  Đ ứ c  G iê su  K itô , T in  M ừ n g  c ủ a  T h iê n  C h ú a , 

" tớ i t ậ n  c ù n g  t r á i  đ ấ t" 92 v à  c ũ n g  c h ín h  là n  g ió  ấy  h ư ớ n g  c o n  

th u y ề n  c h ú n g  t a  tớ i  c h ỗ  có  cá  c h ứ  k h ô n g  p h ả i  ch ỉ d ù n g  n h ữ n g  

h ệ  th ố n g  đ ịn h  v ị lu ồ n g  cá  c ủ a  k ỹ  t h u ậ t  c o n  n g ư ờ i.

5.2. Những lĩnh vực cẩn dược Tân Phúc Âm hoá
N h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  g ợ i ý  t r o n g  m ấ y  l ĩn h  v ự c  cụ  t h ể  s a u  đ â y  

ch ỉ là  n h ữ n g  ư ớ c  m ơ  đ ể  d iễ n  t ả  s ự  đ ổ i m ớ i v ề  n h i ệ t  h u y ế t ,  

v ề  p h ư ơ n g  p h á p ,  v ề  n g ô n  n g ữ  t r o n g  v iệ c  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  

n h ư  THĐGM  đ ã  y ê u  cầu . C h ú n g  tô i  c ũ n g  m u ố n  đ ư a  r a  m ộ t  

v à i v í  d ụ  cụ  t h ể  c ủ a  n g ư ờ i  C ô n g  g iá o  H à n  Q uốc, m ộ t  d â n  tộ c  

c h â u  Á có  n h iề u  đ iể m  tư ơ n g  đ ồ n g  v ớ i d â n  tộ c  V iệ t N am , q u a  

n h ữ n g  c h u y ế n  c ô n g  tá c  c ủ a  H ội đ ồ n g  G iám  m ụ c  V iệ t N a m  đ ể  

m in h  h o ạ  c h o  c ô n g  c u ộ c  TPAH này.

Lĩnh vực văn hoá
C h ú n g ta  đ ề u  b i ế tv ă n  h o á  là  " tổ n g th ể  n ó i c h u n g n h ữ n g g iá  

t r ị  v ậ t  c h ấ t  v à  t in h  th ầ n  d o  c o n  n g ư ờ i  s á n g  tạ o  r a  t r o n g  m ộ t  

g ia i đ o ạ n  n h ấ t  đ ịn h  c ủ a  lịc h  s ử  q u a  s ự  tư ơ n g  tá c  v ớ i n h a u ,  

v ớ i th i ê n  n h iê n  v à  v ũ  t r ụ  v ậ t  c h ấ t”. CĐ. V a tic a n ô  II t r o n g  H iến  

c h ế  M ục v ụ  Gaudium etSpes, s ố  5 3 , đ ã  g iả i th íc h  c h o  c h ú n g  ta  

b iế t  v ă n  h o á  h ầ u  n h ư  b a o  t r ù m  m ọ i h o ạ t  đ ộ n g  có  g iá  t r ị  c ủ a  

c o n  n g ư ờ i  t r o n g  đ ờ i  s ố n g  t r ầ n  th ế .
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T rư ớ c  t ìn h  t r ạ n g  c o n  n g ư ờ i đ ổ i th a y  r ấ t  n h iề u  v ề  l ĩn h  v ự c  

v ă n  h o á 93, m u ố n  g ạ t  b ỏ  s ự  h iệ n  d iệ n  c ủ a  T h iê n  C h ú a  ra  k h ỏ i 

c u ộ c  s ố n g  q u a  p h o n g  t r à o  tụ c  h o á 94 c h ú n g  t a  s ẽ  n ê u  c a o  lò n g  

t in  v à o  T rờ i, v à o  C h ú a  T rờ i c ủ a  tổ  t i ê n  x ư a , đ ể  d ù  ở  đ â u  v à  

là m  v iệ c  m ộ t  m ìn h , n g ư ờ i  ta  v ẫ n  n h ớ  r ằ n g  "T rờ i c a o  có  m ắt", 

" lư ớ i T rờ i lồ n g  lộ n g ” đ ể  t í c h  c ự c  h à n h  đ ộ n g , la o  đ ộ n g  v ớ i t ấ t  

cả  t r á c h  n h iệ m  c ủ a  m ìn h .

H ọc s in h  C ô n g  g iá o  V iệ t N am , q u a  v iệ c  đ à o  tạ o  c ủ a  các  

đ o à n  t h ể  CGTH n h ư : P h o n g t r à o  T h iế u  N hi T h á n h  T h ể , H ư ớ n g  

Đ ạo  S in h  C ô n g  G iáo, G iới T rẻ  C on  Đ ứ c  M ẹ, H ù n g  T â m  D ũ n g  

Chí, L eg io  M a ria e , h a y  c ủ a  c á c  l in h  m ụ c , tu  sĩ, g iá o  lý v iê n .. .  

s ẽ  lu y ệ n  tậ p  n h ữ n g  k ỹ  n ă n g  s ố n g  t r u n g  th ự c ,  h à o  h ù n g , t i ế t  

k iệ m , là m  c h ủ  b ả n  th â n ,  lú c  n à o  c ũ n g  lễ  p h é p  c h à o  h ỏ i n g ư ờ i 

t r ê n ,  ă n  m ặ c  n g h iê m  c h ỉn h , g ọ n  g à n g , đ ẹ p  đ ẽ . N h ư  v ậ y  n g a y  

t ừ  lú c  n h ỏ  các  h ọ c  s in h  đ ó  đ ã  t r ử  th à n h  n h ữ n g  g ư ơ n g  s á n g  

th u  h ú t  n h ữ n g  h ọ c  s in h  k h ác .

Đ ấy  là  n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c ủ a  cá c  h ọ c  

s in h  C ô n g  g iá o  H àn  Q uốc. H ầ u  n h ư  cá c  e m  h ọ c  s in h  n à y  có  

p h o n g  c á c h  s ố n g  k h á c  h ẳ n  n h ữ n g  e m  n g o à i  C ô n g  g iáo : c ác  

e m  k h ô n g  n h u ộ m  tó c  n h iề u  m à u , ă n  m ặ c  g ọ n  g à n g  n g h iê m  

c h ỉn h , lu ô n  n ở  n ụ  c ư ờ i v à  s ẵ n  s à n g  đ ứ n g  r a  đ ả m  n h ậ n  các  

t r á c h  n h iệ m  s in h  h o ạ t  ở  lớ p , ở  t r ư ờ n g ,  n h ờ  đ ư ợ c  lu y ệ n  tậ p  

n h ữ n g  k ỹ  n ă n g  là m  c h ủ  c h ín h  m ìn h  r ấ t  h iệ u  q u ả  t ừ  các  h ộ i 

đ o à n . N g ay  t ừ  lớ p  1 các  e m  đ ã  q u y ế t  tâ m : "E m  p h ả i  h ọ c  h à n h  

t h ậ t  g iỏ i, c ư  x ử  t h ậ t  tố t ,  lễ p h é p  v ớ i th ầ y  cô , g iú p  đ ỡ  b ạ n  b è  v à  

cố  g ắ n g  là m  t r ư ở n g  lớ p  đ ể  lô i k éo  các  b ạ n  v ề  c h o  C h ú a  Kitô".

Đ iề u  q u y ế t  tâ m  ấy  t h ậ t  lạ  lù n g  v à  ta  k h ô n g  lạ k h i tỷ  lệ n g ư ờ i
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t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o  H à n  Q u ố c  so  v ớ i d â n  s ố  to à n  q u ố c  g ia  tă n g  

t ừ  1 %  v à o  n ă m  1 9 4 9  tớ i  1 0 ,5 %  v à o  n ă m  2 0 1 4 :  5 .3 9 3 .0 0 0  

g iá o  d â n  t r ê n  tổ n g  d â n  s ố  5 0 .4 2 4 .0 0 0  n g ư ờ i95, t r o n g  k h i H àn  

Q u ố c  ch ỉ có  4 .2 9 6  lin h  m ụ c , 9 .5 8 3  tu  s ĩ  n a m  n ữ , 1 4 .1 9 5  g iá o  

lý  v iê n , k h ô n g  b ằ n g  n ử a  s ố  n g ư ờ i  t r o n g  GHVN. T ỷ lệ tă n g  h iệ n  

n a y  là  1 1 ,1 %  v à o  n ă m  2 0 2 0 .

Lĩnh vực kinh tế
Đ ây  là  l ĩn h  v ự c  đ á n g  lư u  ý  t r o n g  t ìn h  t r ạ n g  k in h  tế  c ủ a  đ ấ t  

n ư ớ c . C h ú n g  ta  đ a n g  có  1 8  t r i ệ u  n g ư ờ i  s ố n g  d ư ớ i m ứ c  n g h è o  

k h ổ , c ù n g  c ự c , k h ô n g  k iế m  n ổ i  2 3 .5 0 0  Đ V N /n g à y  ( tư ơ n g  

đ ư ơ n g  v ớ i 1 đ ô  la  M ỹ th e o  t i ê u  c h u ẩ n  UNESCO]. Đ ó p h ả i  là 

m ộ t  đ á m  đ ô n g  đ á n g  c h o  các  m ụ c  t ử  C ô n g  g iá o  h iệ n  n a y  đ ộ n g  

lò n g  t h ư ơ n g  x ó t  n h ư  Đ ứ c  G iêsu  x ư a  v à  c ộ n g  tá c  v ớ i C h ú a  

G iêsu  đ ể  lo  c h o  h ọ  ăn !

Có lẽ ta  s ẽ  h ọ c  v à  á p  d ụ n g  t h ử  g iả i p h á p  c ủ a  a n h  c h ị e m  

C ô n g  g iá o  H à n  Q u ố c  v ề  l ĩn h  v ự c  k in h  t ế  này . N h ữ n g  n g ư ờ i c h ủ  

s iê u  th ị  C ô n g  g iá o  ở  các  đ ô  th ị  lớ n  l iê n  k ế t  v ớ i n h a u  đ ể  m u a  

t r ự c  t i ế p  n ô n g  s ả n  c ủ a  c á c  n ô n g  d â n  C ô n g  g iá o  v ớ i g iá  cao , 

v ớ i đ iề u  k iệ n  là  h à n g  h o á  p h ả i  b ả o  đ ả m  c h ấ t  lư ợ n g , k h ô n g  

có  th u ố c  t r ừ  s â u  h a y  t ă n g  t r ư ở n g  đ ộ c  hạ i. Đ ể  t r ợ  g iú p  n ô n g  

d â n , c á c  c ô n g  ty  lớ n  c ủ a  n g ư ờ i  C ô n g  g iá o  H àn  Q uốc g ử i k ỹ  s ư  

v ề  m iề n  q u ê  đ ể  d ạ y  n ô n g  d â n  k ỹ  t h u ậ t  t r ồ n g  t r ọ t ,  b ó n  p h â n ,  

c h o  v a y  v ố n  v ớ i  lã i x u ấ t t h ấ p  đ ể  m u a  cây  t rồ n g , p h â n  b ó n  n ê n  

n ă n g  s u ấ t  cao . N h iề u  n ô n g  d â n  k h ô n g  p h ả i  C ô n g  g iá o  c ũ n g  

x in  g ia  n h ậ p  tổ  c h ứ c  l iê n  k ế t  n à y  rồ i d ầ n  d ầ n  có c ả m  t ìn h  v ớ i 

đ ạ o  C ô n g  g iá o  v à  th e o  đ ạ o . T ro n g  k h i đ ó , h à n g  h o á  c ủ a  n g ư ờ i  

n ô n g  d â n  b á n  ở  các  s iê u  th ị  C ô n g  g iá o  lại r ẻ  v ì k h ô n g  p h ả i  q u a
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n h iề u  k h â u  t r u n g  g ia n , c h ấ t  

lư ợ n g  cao  n ê n  c à n g  đ ư ợ c  u y  

t ín  t r o n g  c ộ n g  đ ồ n g  x ã  h ộ i.

N ăm  2 0 0 3 , H ội đ ồ n g  G iám  

m ụ c  V iệ t N am  đ ã  s a n g  th ă m  

v à  là m  v iệ c  v ớ i G iáo h ộ i H àn  

q u ố c . Đ o à n  c h ú n g  tô i đ ư ợ c  

m ờ i  đ ế n  th ă m  C ô n g  ty  C ơ  

k h í  H y u n d a i, m ộ t  c ô n g  ty  d o  

n g ư ờ i C ô n g  g iá o  s á n g  lập . Cả 

m ộ t  th à n h  p h ố  v ớ i k h o ả n g  

2 0  n g à n  n g ô i n h à  cao  tầ n g  

đ ư ợ c  x ây  d ự n g  t ừ  m ộ t  v ù n g  

đ ấ t  h o a n g  h o á . X ư ở n g  đ ó n g  

t à u  c ứ  3 n g à y  ch o  h ạ  th u ỷ  m ộ t  c o n  t à u  t r ọ n g  tả i  1 0 0 .0 0 0  tấ n  

t ừ  n h ữ n g  tấ m  th é p  b ằ n g  p h ẳ n g . N h à  m á y  s ả n  x u ấ t  ô tô , c ứ  12 

p h ú t  ch o  x u ấ t  x ư ở n g  5 ch iế c  ô tô  m ớ i t in h  v ớ i t ấ t  cả m á y  m ó c  

t ừ  n h ữ n g  tấ m  th é p  b ằ n g  t r ê n  5 d â y  c h u y ền . D ư ớ i c ả n g  là  s â n  

b ã i r ộ n g  m ê n h  m ô n g  v ớ i h à n g  t r ă m  n g à n  ch iế c  xe m ớ i đ a n g  

đ ư ợ c  c h ấ t  lê n  các  ch iế c  tà u  c h ở  đ i k h ắ p  th ế  g iớ i.

T ro n g  H ội th ả o  Q u ố c t ế  v ớ i c h ủ  đề : "T h ự c  t r ạ n g  v iệ c  th ự c  

h iệ n  t r á c h  n h iệ m  x ã  h ộ i c ủ a  d o a n h  n g h iệ p  ở  V iệ t N a m ” d o  

V iện  H àn  lâ m  K h o a  h ọ c  Xã h ộ i V iệ t N am  p h ố i h ợ p  v ớ i c ơ  q u a n  

M is e re o r  (C ộ n g h o à  L iên  b a n g  Đ ứ c) tổ  c h ứ c  tạ i  Đ ồ S ơ n ,T P . H ải 

P h ò n g , t ừ  n g à y  1 1 - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 ,  có  7 n ư ớ c  v à  v ù n g  lã n h  th ổ  

th a m  d ự  (Đ ứ c , N h ậ t, T ru n g  Q uốc, H àn  Q uốc, Đ ài L o an , L ào  v à  

V iệ t N a m ), c h ú n g  tô i đ ã  c h ia  s ẻ  v ề  k in h  n g h iệ m  n à y  c ủ a  H àn  

Q u ố c  q u a  b à i th a m  lu ậ n : "Có n ê n  q u a n  tâ m  đ ế n  y ế u  tố  tô n  g iá o  

t r o n g  h o ạ t  đ ộ n g  d o a n h  n g h iệ p  ở  V iệ t N a m ? ”:

"V ào n ă m  1 9 4 9 , s ố  n g ư ờ i  th e o  T h iê n  C h ú a  g iá o  ở  H àn  

Q u ố c  ch ỉ c h iế m  k h o ả n g  1 %  d â n  số , đ a  s ố  th e o  P h ậ t  g iá o  h o ặ c



k h ô n g  tô n  g iáo . V ào n ă m  2 0 0 5 , ở  H à n  Q u ố c  có  4 6 ,5 %  d â n  s ố  

k h ô n g  th e o  tô n  g iá o , 2 2 ,8 %  th e o  P h ậ t  g iá o , 1 8 ,3 %  th e o  T in  

là n h , 1 0 ,9 %  th e o  C ô n g  g iá o , 1 ,5 %  th e o  cá c  tô n  g iá o  k h á c 96. 

N h ữ n g  n g ư ờ i  th e o  T h iê n  C h ú a  g iá o  đ ã  đ ó n g  g ó p  k h á  n h iề u  

đ ể  là m  n ê n  s ự  t ă n g  t r ư ở n g  k in h  t ế  đ ặ c  b i ệ t  c ủ a  H àn  Q u ố c  d ù  

í t  a i q u a n  tâ m  đ ế n  v ấ n  đ ề  này . C u n g  c á c h  s ố n g  v à  là m  v iệ c  c ủ a  

n g ư ờ i  T h iê n  C h ú a  g iá o  đ ư ợ c  n g ư ờ i  H àn  Q u ố c  đ ó n  n h ậ n  đ ã  

là m  th a y  đ ổ i n h a n h  c h ó n g  b ộ  m ặ t  đ ấ t  n ư ớ c  H àn  Q u ố c  t r o n g  

v ò n g  v à i c h ụ c  n ă m  q u a .

V ậy y ế u  tố  n à o  đ ã  k h iế n  H à n  Q u ố c  v ự c  d ậ y  n h a n h  c h ó n g  

v ề  m ọ i m ặ t ,  k in h  t ế  p h á t  t r i ể n  t h ầ n  k ỳ  m à  t h ế  g iớ i b iế t  đ ế n  

n h ư  "k ỳ  t íc h  s ô n g  H àn "?  N ói v ề  n g u y ê n  n h â n  k h iế n  k in h  t ế  

H àn  Q u ố c  p h á t  t r i ể n  n h a n h ,  c h ú n g  tô i  đ ề  c ậ p  đ ế n  các  đ ộ n g  

lự c  c h ín h  s a u  đây :

1 -Vai trò quyết định thuộc về chính phủ:
C h ín h  p h ủ  H àn  Q u ố c  đ ã  x á c  đ ịn h  đ ư ợ c  các  m ụ c  t i ê u  d à i 

h ạ n , n g ắ n  h ạ n  p h ù  h ợ p  v ớ i c ác  y ê u  c ầ u  t r o n g  từ n g  g ia i đ o ạ n  

p h á t  t r i ể n  c ủ a  n ề n  k in h  t ế  đ ấ t  n ư ớ c .

2- Góp phân làm nên kỳ tích chính là nhân tô'con người Hàn 
Quốc

Đ ấ t  n ư ớ c  H à n  Q u ố c  

n g h è o  t à i  n g u y ê n ,  n g ư ờ i  

H à n  q u ố c  v ẫ n  n h ắ c  n h ở  

n h a u  đ iề u  đ ó  n ê n  h ọ  c ầ n  cù, 

c h ịu  k h ó  v à  c h ă m  ch ỉ t r o n g  

la o  đ ộ n g , b i ế t  t ậ n  d ụ n g  các  

n g u ồ n  lự c  n ộ i  t ạ i  v à  t i ế t
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k iệ m  đ ể  p h á t  t r i ể n  k in h  tế . N g ư ờ i H àn  Q u ố c  có lố i s ố n g  v à  là m  

v iệ c  n h a n h  n h ẹ n ,  g ấ p  g áp . Đ ã t ừ  lâu , H à n  Q u ố c  b iế t  n h ậ n  th ứ c  

đ ú n g  đ ắ n  v ề  tầ m  q u a n  t r ọ n g  c ủ a  g iá o  d ụ c  đ à o  tạ o  v ớ i tư ơ n g  

la i, t r i ể n  v ọ n g  c ủ a  đ ấ t  n ư ớ c . C ũ n g  k h ô n g  t h ể  b ỏ  q u a  n h ữ n g  

n é t  v ă n  h o á  t r u y ề n  th ố n g  tô n  s ư  t r ọ n g  đ ạ o , đ ề  c a o  c h ủ  n g h ĩa  

d â n  tộ c , t in h  t h ầ n  p h ấ n  đ ấ u  v ư ơ n  lê n  m ạ n h  m ẽ  v à  m ộ t  ý  c h í 

th é p ,  t r o n g  đ ó  có  cả lò n g  t ự  tô n  d â n  tộ c ”97.

N g ư ờ i C ô n g  g iá o  V iệ t N am  có  t h ể  tổ  c h ứ c  n h ữ n g  c ô n g  ty  

l iê n  k ế t  n h ư  th ế ,  n h ấ t  là  t r o n g  h o à n  c ả n h  các  n ô n g  s ả n , th ự c  

p h ẩ m  c h ứ a  n h iề u  c h ấ t  đ ộ c  h ạ i n h ư  h iệ n  nay. C h ú n g  ta  có  t h ể  

k h o a n h  v ù n g  đ ể  tổ  c h ứ c  s ả n  x u ấ t  đ ạ i t r à ,  tạ o  r a  n h ữ n g  th ư ơ n g  

h iệ u  h à n g  h o á  C ô n g  g iá o  n h ư : N ư ớ c  m ắ m  ở  P h a n  T h iế t; t r à  ở  

B ảo  Lộc; ra u  củ  q u ả  ở  Đ à L ạt; cá k h ô , tô m  k h ô  ở  L o n g  X uyên , 

C h âu  Đ ốc; th ị t  h e o , t h ị t  g à  ở  H ố N a i... R ồi các  d o a n h  n h â n  C ô n g  

g iá o  l iê n  k ế t  đ ể  m ở  n h ữ n g  s iê u  th ị  g iú p  c h o  h à n g  c ủ a  n g ư ờ i  

C ô n g  g iá o  đ ư ợ c  p h ổ  b iế n  r ộ n g  rã i.

C h ú n g  ta  c ũ n g  lư ờ n g  t r ư ớ c  đ ư ợ c  n h ữ n g th ủ  đ o ạ n  c ạ n h  t r a n h  

c ủ a  n h ữ n g  đ ố i tư ợ n g  k h á c  v à  cả n h ữ n g  k ẻ  m u ố n  p h á  h o ạ i b ằ n g  

n h iề u  cách  n h ư  b á n  p h á  giá , b á n  h à n g  g iả , h à n g  n h á i, tu n g  tin  

đ ồ n  t h ấ t  th iệ t  v ề  h à n g  h o á  c ủ a  ta . N ếu  có  s ự  liê n  k ế t  n â n g  đ ỡ  

n h a u , g iữ a  các  n h à  k in h  tế , d o a n h  n h â n , n ô n g  d â n , n h ấ t  là  s ự  

th a m  g ia  t íc h  cự c  c ủ a  các  lin h  m ụ c  t r o n g  các  x ứ  đ ạ o , q u y ế t  tâ m  

ủ n g  h ộ  h à n g  có  c h ấ t  lư ợ n g  c ủ a  n g ư ờ i C ô n g  g iáo , h ô  h à o  n g ư ờ i 

t ín  h ữ u  t r o n g  x ứ  đ ạ o  t in  tư ở n g  m u a  h à n g  c ủ a  n g ư ờ i C ô n g  g iáo , 

th ì  ch ắc  c h ắ n  c h ú n g  ta  sẽ  tạ o  n ê n  m ộ t  cu ộ c  các h  m ạ n g  v ề  k in h  tế  

ở  V iệ t N am . M ẻ lư ớ i k in h  t ế  k é o  c h u n g  n à y  c h ắ c  h ẳ n  s ẽ  r ấ t  lớn!
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T u y  n h iê n ,  m u ố n  th ự c  h iệ n  đ ư ợ c  c u ộ c  ra  k h ơ i v ề  l ĩn h  v ự c  

k in h  t ế  này , n g ư ờ i  C ô n g  g iá o  c h ú n g  ta  c ầ n  p h ả i  v ư ợ t  q u a  b ả n  

s ắ c  cố  h ữ u  c ủ a  n g ư ờ i  V iệ t N am  n h ư  h a y  n g h i n gờ , th iế u  đ o à n  

k ế t, h a m  lợ i cá n h â n . . .  v à  n h ờ  n h ữ n g  g iá  t r ị  s ố n g  m ớ i củ a  P h ú c  

Â m , c h ú n g  ta  c h ắ c  c h ắ n  s ẽ  th à n h  c ô n g  n h ư  các  a n h  e m  C ô n g  

g iá o  H àn  Q uốc. C u ộ c  c á c h  m ạ n g  k in h  tế  n à y  ch ỉ có  t h ể  th ự c  

h iệ n  đ ư ợ c  n ế u  n g ư ờ i C ô n g g iá o  V iệ t N am  b iế t  PAH c h ín h  m ìn h .

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật
T ài l iệ u  là m  v iệ c  c ủ a  THĐGM  n h ắ c  đ ế n  " tìn h  t r ạ n g  k h ẩ n  

c ấ p  c ủ a  g iá o  d ụ c "  v à  n h ữ n g  th á c h  th ứ c  h iệ n  n a y  đ ố i v ớ i n ề n  

g iá o  d ụ c 98 c à n g  th ú c  đ ẩ y  n g ư ờ i tô n g  đ ồ  tíc h  c ự c  d ấ n  th â n  ra  

k h ơ i  t r o n g  l ĩn h  v ự c  này. G iáo  H ội n h ắ c  n h ở  c h ú n g  ta  rằ n g : 

" N h ữ n g  n h à  t r í  th ứ c  C ô n g  g iá o  đ ư ợ c  u ỷ  th á c  n h iệ m  v ụ  đ ặ c  

b iệ t  là  p h ả i  là m  c h ử n g , b ằ n g  các  h o ạ t  đ ộ n g  v à  c h ín h  đ ờ i s ố n g  

c ủ a  h ọ , r ằ n g  lý  t r í  v à  đ ứ c  t in  là  đ ô i c á n h  m à  c o n  n g ư ờ i  có  t h ể  

d ù n g  đ ể  đ ế n  v ớ i T h iê n  C h ú a 99, c ũ n g  n h ư  là m  c h ứ n g  r ằ n g  đ ứ c  

t in  v à  k h o a  h ọ c  h iể u  c h o  đ ú n g , có  t h ể  là m  g ià u  lẫ n  n h a u  đ ể  

đ e m  lạ i lợ i íc h  c h o  lo à i n g ư ờ i" 100.

B áo ch í v à  q u ầ n  c h ú n g  V iệ t N am  đ ã  n ê u  n h ữ n g  m ặ t  th iế u  só t, 

y ế u  k é m  c ủ a  n ề n  g iáo  d ụ c  V iệ tN a m . N g ư ờ i tín  h ữ u  c h ú n g ta  c ần  

p h ả i ra  k h ơ i t r o n g  lĩn h  v ự c  g iá o  d ụ c , n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  k ỹ  

th u ậ t .  C h ú a  củ a  c h ú n g  ta  là  n g u ồ n  s ự  k h ô n  n g o a n  n ê n  ta  p h ả i 

d ấ n  th â n  v à o  m ọ i lĩn h  v ự c  k h o a  học, k ỹ  t h u ậ t  đ ể  h ọ c  h à n h  t h ậ t  

giỏi, n g h iê n  c ứ u  t h ậ t  s â u  c ũ n g  n h ư  đ ể  có  r ấ t  n h iề u  n g ư ờ i là m  

g iáo  sư , t iế n  s ĩ  g iả n g  d ạ y  t r o n g  các  đ ạ i h ọ c , các v iệ n  n g h iê n  c ứ u , 

th ự c  h iệ n  các  p h á t  m in h  có g iá  t r ị  p h ụ c  v ụ  đ ờ i s ố n g  co n  n g ư ờ i.
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K hi c h ú n g  tô i  s a n g  th ă m  H à n  Q u ố c  v à o  n h ữ n g  n ă m  2 0 0 4 -  

2 0 0 5 ,  có  k h o ả n g  3 0 0  lin h  m ụ c , t u  s ĩ  n a m  n ữ  n g ư ờ i  H àn , v ớ i 

h ọ c  v ị t i ế n  sĩ, đ a n g  g iả n g  d ạ y  t r o n g  các  t r ư ờ n g  đ ạ i h ọ c  v à  cao  

đ ẳ n g . H ọ là  n h ữ n g  m ẫ u  g ư ơ n g tu y ệ t  v ờ i th ú c  đ ẩ y  g iớ i t r ẻ  H àn  

Q u ố c  t ìm  h iể u  Đ ứ c  G iêsu  n h ư  là  n g u ồ n  c ủ a  s ự  th ậ t .

C h ú n g  ta  c ũ n g  n ê n  k h u y ế n  k h íc h  v à  t r ợ  c ấ p  h ọ c  b ổ n g  c h o  

các  l in h  m ụ c , tu  s ĩ  d ấ n  th â n  th e o  h ọ c  các  k h o a  h ọ c  t ự  n h iê n  

th a y  v ì ch ỉ h ọ c  v à i n g à n h  c h ọ n  lự a  n h ư  x ã  h ộ i h ọ c , g iá o  d ụ c  

m ầ m  n o n , n h à  t r ẻ  m ẫ u  g iá o  h o ặ c  n g o ạ i n g ữ  n h ư  h iệ n  nay.

Lĩnh vực thẩm m ỹ
G iáo  H ội n h ắ c  n h ở  c h ú n g  ta  p h ả i  d ấ n  th â n  v à o  t r o n g  lĩn h  

v ự c  th ẩ m  m ỹ  vì C h ú a  là n g u ồ n  c ủ a  c h â n  th iệ n  mỹ. C h ú n g ta  n ó i 

n h iề u  đ ế n  c h â n , đ ế n  th iệ n ,  n h ư n g  lạ i s ợ  n ó i đ ế n  mỹ. G iáo  H ội 

d ạ y  r ằ n g : " Vai trò cơ bản của cái đẹp cần phải được cấp bách 
khôi phục trong Kitô giáo, về phương diện này, Tân PAH đóng 
một vai trò quan trọng. Hội Thánh nhìn nhận rằng con người 
không thể sống mà không có cái đẹp. Đối với người Kitô hữu, cái 
đẹp được tìm thấy trong mâu nhiệm Vượt Qua, trong sự sáng 
tỏ của thực tại Đức Kitô”101.

C h ú n g  ta  t h ử  n h ìn  v à o  g iớ i t r ẻ  V iệ t N a m  sẽ  th ấ y  h ọ  đ a n g  m ơ  

ư ớ c  v à  th ự c  h iệ n  cái đ ẹ p  n h ư  th ế  n à o . H ọ có  x u  h ư ớ n g  c h ạ y  

th e o  v à  s ù n g  m ộ  các  d iễ n  v iê n , ca sĩ, n h ạ c  sĩ, n g h ệ  sĩ, h o a  h ậ u . 

G iớ i t r ẻ  ai c ũ n g  m u ố n  đ ẹ p  n h ư n g  lạ i k h ô n g  b i ế t  n g u ồ n  đ ẹ p  

là  a i v à  cái đ ẹ p  t h ậ t  s ự  là  gì. V ì th ế ,  n g ư ờ i  C ô n g  g iá o  c h ú n g  ta  

p h ả i  s ố n g  v à  h à n h  đ ộ n g  là m  s a o  c h o  m ìn h  t h ậ t  đ ẹ p , cả v ề  t h ể  

x á c  lẫ n  t in h  th ầ n ,  t r o n g  c ử  ch ỉ, lờ i n ó i, t r a n g  p h ụ c . . .  đ ể  c h ứ n g  

m in h  c h o  m ọ i n g ư ờ i,  n h ấ t  là  g iớ i t r ẻ ,  n g u ồ n  đ ẹ p  c ầ n  p h ả i  t ìm  

v ề  là  c h ín h  Đ ứ c  G iêsu  K itô .

101 X. TLLV, số 157.



N h ữ n g  k iể u  n ó i n ă n g  th iế u  k h iê m  tố n ,  tụ c  tằ n ,  n h ữ n g  c á c h  

ă n  m ặ c  lu ộ m  th u ộ m  n h â n  d a n h  đ ứ c  k h ó  n g h è o  c ủ a  m ộ t  số  

d ò n g  tu ,  n h ữ n g  n é t  m ặ t  lã n h  đ ạ m , lạ n h  lù n g  q u e n  th u ộ c  d o  

q u e n  đ ư ợ c  x in  x ỏ ... đ ề u  t r á i  n g ư ợ c  v ớ i cá i đ ẹ p  P h ú c  Â m  v à  

c ầ n  p h ả i  q u y ế t  l i ệ t  lo ạ i b ỏ  k h ỏ i c ộ n g  đ ồ n g  D ân  C húa.

Vì th ế ,  THĐGM  d ạ y  c h ú n g  ta  rằ n g : "Tương quan giữa đức tin 
và cái đẹp không chỉ ỉà vấn đề thẩm mỹ, nhưng được coi như 
một nguồn lực cơ bản để làm chứng cho đức tin và phát triển 
mộtsựhiểu biết thực sựỉà việc phục vụ 'toàn diện'cho mọi nhu 
câu của m ột con người"102.

Lĩnh vực thê dục thê thao và sức khoẻ cộng đồng
G iới t r ẻ  n g à y  n a y  r ấ t  s a y  m ê  th ể  d ụ c , t h ể  th a o  v à  s ù n g  b á i 

các  v ậ n  đ ộ n g  v iê n  t h ể  th a o ,  v ì t h ế  m ỗ i n g ư ờ i tín  h ữ u  K itô  c ầ n  

p h ả i  đ ư a  T in  M ừ n g  Đ ứ c  G iêsu  K itô  v à o  l ĩn h  v ự c  th ể  d ụ c , t h ể  

th a o  này . N h ữ n g  c h ủ n g  s in h ,  tu  sĩ, l in h  m ụ c , t r o n g  th ờ i  g ia n  

đ à o  tạ o  c ũ n g n h ư c ả  k h i  t ố t  n g h iệ p  rồ i, p h ả i  b iế t c h ơ i  c á c m ô n  

t h ể  th a o ,  c h ơ i t h ậ t  s ự  v à  c h ơ i h ay , c h ơ i  g iỏ i c ũ n g  n h ư  b iế t  cả 

k ỹ  n ă n g  h u ấ n  lu y ệ n  t h ể  th a o  ch o  các  b ạ n  t r ẻ .  Sức k h o ẻ  th ư ờ n g  

đ i đ ô i v ớ i s ắ c  đ ẹ p , v ớ i  n iề m  v u i, v ớ i  cả s ự  th ô n g  m in h  v à  đ ạ o  

đ ứ c , n h ư n g  h ìn h  n h ư  n h iề u  c h ủ n g  v iệ n  v à  d ò n g  tu  k h ô n g  q u a n  

tâ m  n h iề u  đ ế n  m ố i l iê n  k ế t  này . Đ ó  là  p h ư ơ n g  th ứ c  t r u y ề n  

g iá o  m ớ i. ĐGH P h a n x ic ô  đ ã  k h u y ế n  k h íc h  các  l in h  m ụ c  t u  s ĩ  

r ấ t  n h iề u  v ề  l ĩn h  v ự c  này.

N h ư n g  m u ố n  tạ o  đ ư ợ c  các  đ ộ i b ó n g  C ô n g  g iá o , các  c h a  x ứ  

v à  n h iề u  n g ư ờ i  có  t r á c h  n h iệ m  n h ư  các  b ề  t r ê n  t r o n g  cá c  tu  

v iệ n , h ọ c  v iệ n  c ầ n  p h ả i  th a y  đ ổ i n h iề u  q u a n  n iệ m  k h ắ t  k h e  v ề  

l in h  th á n h ,  p h ả i  đ ư a  đ ư ợ c  t h ể  d ụ c  t h ể  th a o  v à o  c h ư ơ n g  t r ì n h
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s ố n g  h ằ n g  ngày , p h ả i h iể u  r ằ n g  c o n  n g ư ờ i  c ầ n  p h ả i  p h á t t r i ể n  

to à n  d iệ n  cả về  t h ể  x ác  lẫ n  t in h  th ầ n . . .  C h ú n g  t a  n ê n  h iể u  r ằ n g  

n h à  t h ờ  d ù  là c h ố n  tô n  n g h iê m , l in h  th á n h ,  k h ô n g  a i  đ ư ợ c  

p h é p  là m  ồ n  ào , h u y ê n  n á o , n h ư n g  c ò n  là  n ơ i  g ặ p  g ỡ  c ủ a  m ọ i 

n g ư ờ i  t r o n g  c ộ n g  đ ồ n g  D ân  C h ú a  v ì h iể u  đ ư ợ c  ý  n g h ĩa  c â u  

n ó i c ủ a  C h ú a  G iêsu : "Ngày Sabat được tạo nên cho con người 
chứ không phải con người cho ngày SabaƯ’103.

L úc đ ó  c h a  x ứ  m ớ i có  t h ể  là m  cá c  s â n  c h ơ i  ở  cá c  k h u  đ ấ t  

t r o n g  k h u ô n  v iê n  n h à  x ứ  h a y  b ê n  c ạ n h  th á n h  đ ư ờ n g ,  c ù n g  

c h ơ i t h ể  th a o  v ớ i các  b ạ n  t r ẻ  h a y  tậ p  t h ể  d ụ c  v ớ i  c á c  n g ư ờ i  

g ià  t r o n g  xứ, th u ê  h u ấ n  lu y ệ n  v iê n  v ề  đ ể  d ạ y  k ỹ  t h u ậ t  c h ơ i c h o  

h ay , c h o  đ ẹ p , tổ  c h ứ c  th i  đ ấ u  g iữ a  c á c  đ o à n  t h ể  t r o n g  v à  n g o à i 

x ứ  đ ể  tạ o  m ố i liê n  k ế t, h iệ p  th ô n g . C h ắc  c h ắ n  k h i th ự c  h iệ n  

đ ư ợ c  cá c  s â n  c h ơ i n h ư  

th ế ,  tệ  n ạ n  n g h iệ n  n g ậ p  

đ ủ  lo ạ i s ẽ  b ớ t  h ẳ n , c h a  x ứ  

v à  n g ư ờ i lớ n  có  n h iề u  d ịp  

t i ế p  x ú c  đ ể  h iể u  g iớ i t r ẻ  

n h iề u  h ơ n  th a y  c h o  t ìn h  

t r ạ n g  q u á  x a  c á c h  g iớ i t r ẻ  

n h ư  h iệ n  nay.

C ha ô n g  c h ú n g  ta  t r ư ớ c  đ â y  đ ã  d ù n g  t h ể  th a o  n h ư  m ộ t  lợ i 

k h í  đ ể  t r u y ề n  g iáo . N h à  t h ờ  t h ư ờ n g  có m ộ t  a o  lớ n  đ ư ợ c  đ à o  

t r ư ớ c  m ặ t  t i ề n  đ ể  lấ y  đ ấ t  đ ắ p  n ề n  n h à  th ờ . C h iề u  t h ứ  B ảy  h a y  

C h ủ  N h ậ t, c ác  c h a  t h ư ờ n g  tổ  c h ứ c  th i  b ắ t  v ị t  d ư ớ i  ao , h o ặ c  đ i 

c ầ u  t r e  lấ y  th ư ở n g .  N g ư ờ i t a  c ắ m  1 cọ c  t r e  g iữ a  a o  t r e o  m ấ y  

g iả i t h ư ở n g  n ơ i  đ ầ u  cọc, m ộ t  t h â n  t r e  d à i b ắ c  t ừ  b ờ  r a  g iữ a
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ao . N g ư ờ i d ự  th i  đ i c h â n  k h ô n g , b ư ớ c  t r ê n  t h â n  t r e  t r ò n ,  t r ơ n  

t r ư ợ t  v ì d ín h  b ù n  đ ấ t ,  n ê n  d ễ  té  x u ố n g  a o , tu y  k h ô n g  n g u y  

h iể m  v ì có  n ư ớ c ,  n h ư n g  s ẽ  t ạ o  n ê n  n h ữ n g  t i ê n g  c ư ờ i  v u i c h o  

m ọ i n g ư ờ i  lư ơ n g  g iá o  đ ứ n g  t r ê n  b ờ  c ù n g  x em . Cả n g ư ờ i  n g o à i 

C ô n g  g iá o  c ũ n g  đ ư ợ c  d ự  th i  n ê n  m ỗ i c h iề u  lễ h ộ i n h ư  t h ế  là  

d ịp  g iớ i th i ệ u  P h ú c  Â m  c ủ a  C h ú a  G iêsu  c h o  m ọ i n g ư ờ i!

Về l ĩn h  v ự c  s ứ c  k h o ẻ  c ộ n g  đ ồ n g , c ác  tu  s ĩ  n a m  n ữ  v à  n g a y  

cả  các  l in h  m ụ c  c ũ n g  có  t h ể  v à  c ầ n  p h ả i  th a m  g ia  v ì số  n g ư ờ i  

c ầ n  c h ữ a  t r ị  v ề  cả  t h ể  x á c  lẫ n  t i n h  th ầ n  t r o n g  c ộ n g  đ ồ n g  xã 

h ộ i r ấ t  lớ n . C h ú n g  ta  g iớ i th iệ u  c h o  m ọ i n g ư ờ i m ộ t  sức khoẻ 
toàn diện v ề  4  l ĩn h  v ự c : t h ể  lý, tâ m  th ầ n ,  tâ m  lý v à  tâ m  lin h . 

C h ú n g  ta  c ũ n g  có t h ể  b iế n  s â n  n h à  t h ờ  đ a n g  đ ể  k h ô n g  th à n h  

n ơ i  t ậ p  t h ể  d ụ c  c h o  n g ư ờ i  c a o  tu ổ i ,  b iế n  các  p h ò n g  h ọ p  n h à  

x ứ  th à n h  n h ữ n g  lớ p  h ọ c  h ỏ i k ỹ  n ă n g  s ố n g , các  s â n  c h ơ i t r o n g  

n h à  c h o  các  m ô n  cờ , v õ  th u ậ t ,  b ó n g  b à n ...  n h ữ n g  p h ò n g  th a m  

v ấ n  tâ m  lý, c h ữ a  t r ị  t â m  l in h  c h o  n g ư ờ i  b ệ n h , n h ờ  s ự  k ế t  h ợ p  

c ủ a  c á c  c h a  x ứ  v ớ i  c á c  b á c  sĩ, d ư ợ c  s ĩ, c h u y ê n  v iê n  tâ m  lý  v à  

cá c  n h à  t u  đ ứ c  h ọ c  có  k h ả  n ă n g  c h ữ a  t r ị  tâ m  lin h .

Lĩnh vực truyền thông
TH Đ GM  q u a n  tâ m  n h iề u  đ ế n  l ĩn h  v ự c  t r u y ề n  th ô n g  x ã  h ộ i 

k h i d à n h  r a  4  s ố  t ừ  5 9  đ ế n  6 2  t r o n g  TLLV đ ể  n h ắ c  n h ở  K itô  

h ữ u  s ử  d ụ n g  c á c  p h ư ơ n g  t i ệ n  t r u y ề n  th ô n g  xã hộ i ch o  c ô n g  

c u ộ c  T â n  PAH "nhưỉà một nguồn ỉựcđòi chúng ta phải có con 
mắt phân định và biết sử dụng chúng một cách khôn ngoan và 
có trách nhiệm"104.

H iệ n  n ay , h ầ u  n h ư  g iá o  p h ậ n  n à o  c ũ n g  có  t r a n g  w e b  r iê n g , 

n h iề u  u ỷ  b a n  HĐGM  c ũ n g  có t r a n g  w e b  r iê n g , n h ư n g  s ố  lầ n
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t r u y  c ậ p  m ỗ i n g à y  tư ơ n g  đ ố i r ấ t  í t  v ì í t  có  b à i  v i ế t  m ớ i, n ộ i 

d u n g  c h ư a  p h o n g  p h ú  v à  các h  t r ìn h  b à y  c h ư a  t h u  h ú t  đ ộ c  g iả . 

T ro n g  lĩn h  v ự c  n à y  GHVN cầ n  r a  k h ơ i  q u a  v iệ c  d ấ n  th â n  c ủ a  

các  l in h  m ụ c , t u  s ĩ  v à  g iá o  d â n  c h u y ê n  m ô n  đ ể  c ù n g  c ộ n g  tá c  

v ớ i n h a u  m ớ i h y  v ọ n g  th u  đ ư ợ c  n h iề u  m ẻ  cá  lớ n .

Lời k ết
T ấ t  cả  n h ữ n g  k ế  h o ạ c h  h a y  d ự  á n  m ụ c  v ụ  c ủ a  c ô n g  c u ộ c  

T â n  PAH t r ê n  đ â y  ch ỉ có  t h ể  t r ở  t h à n h  h iệ n  th ự c  n ế u  ta  b iế t  

" k h ô n g  n h ữ n g  c a n h  tâ n  cá c  k ế  h o ạ c h  c ủ a  m ìn h  m à  c ò n  p h ả i  

t ă n g  c h ấ t  lư ợ n g  c h o  lờ i c h ứ n g  c ủ a  m ìn h ". C ô n g  c u ộ c  PAH 

k h ô n g  ch ỉ là  m ộ t  k ế  h o ạ c h  có  tổ  c h ứ c  h a y  m ộ t  c h iế n  lư ợ c ; 

m ộ t  c á c h  c ơ  b ả n ,  n ó  là  v ấ n  đ ề  t h i ê n g  l iê n g  đ ú n g  n h ư  lờ i 

ĐGH P h a o lô  VI đ ã  n ó i: ‘Con người thời nay sẵn sàng nghe các 
chứng nhân hơn ỉà các thay dạy, và nếu họ có nghe các thây 
dạy, thì chính ìà vì các thầy dạy cũng là những chứng nhân...’. 
Vì vậy, G iáo  H ội s ẽ  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c h o  t h ế  g iớ i t r ư ớ c  t i ê n  

b ằ n g  h ạ n h  k iể m  v à  đ ờ i  s ố n g  c ủ a  m ìn h , q u a  b ằ n g  c h ứ n g  c ủ a  

s ự  n g h è o  k h ó  v à  v ô  tư , q u a  b ằ n g  c h ứ n g  c ủ a  s ự  t ự  d o  đ ố i v ớ i 

c á c  q u y ề n  lự c  c ủ a  th ế  g ia n  này , tó m  lạ i, q u a  b ằ n g  c h ứ n g  c ủ a  

s ự  t h á n h  th i ệ n " 105.

"C hỉ n h ữ n g  ai đ ã  v à  đ a n g  đ ư ợ c  PAH m ớ i có  t h ể  PAH, h a y  

n ó i  k h á c  đ i, ch ỉ n h ữ n g  n g ư ờ i  có  k h ả  n ă n g  c a n h  t â n  t h i ê n g  

liê n g , b ằ n g  v iệ c  g ặ p  g ỡ  Đ ứ c  K itô  v à  s ố n g  m ộ t  đ ờ i  h iệ p  th ô n g  

v ớ i  N g ư ờ i th ì  m ớ i  có  t h ể  PA H "106. Vì th ế ,  c u ộ c  r a  k h ơ i  đ ể  T ân  

PAH đ a n g  m ờ i g ọ i n g ư ờ i  t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o  V iệ t N a m  n h ìn  lạ i 

c h ín h  m ìn h , h ộ i d ò n g  m ìn h , tổ  c h ứ c  x ã  h ộ i c ủ a  m ìn h  đ ể  t ìm
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r a  n h ữ n g  l ĩn h  v ự c  c ầ n  đ ổ i m ớ i  v à  t h ă n g  h o a  n h ờ  g ặ p  đ ư ợ c  

C h ú a  G iê su  v à  t h ở  đ ư ợ c  T h ầ n  K h í c ủ a  N g ư ờ i.

GIÁO HỘI CỔNG GIÁO VIỆT NAM Ỷ
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Câu h ỏ i
1. Làm sao đế giúp tín hữu Công giáo Việt Nam vượt 

qua cái nhìn hạn hẹp xem Phúc Âm chỉ là những 
câu chữ trong sách Thánh Kinh?

2. Khi hiểu Phúc Âm chính ỉà Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời 
Thiên Chúa làm người, thì việc Tân Phúc Âm hoá 
bao gồm những hoạt động nào?

3. Trong các lĩnh vực căn được Tân Phúc Âm hoá, lĩnh 
vực nào cần được đào tạo cho các linh mục, tu sĩ 
nhất?

4. Trong những lĩnh vực cần được Tân Phúc Âm hoá, 
lĩnh vực nào căn tập trung cho giới trẻ nhất?



sứ vụ

Lời m ở
N g ày  2 8 / 1 / 2 0 2 1 ,  to à n  th ể  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  V iệ t N a m  đ ã  

lo n g  t r ọ n g  là m  lễ  k h a i  m ạ c  T h ư ợ n g  H ội đ ồ n g  G iám  m ụ c  XVI 

ở  c ấ p  g iá o  p h ậ n  v à  k é o  d à i đ ế n  th á n g  8 /2 0 2 2 ,  s a u  đ ó  là  7 cấ p  

c h â u  lụ c  v à  th á n g  1 0  n ă m  2 0 2 3  ở  c ấ p  to à n  t h ế  g iớ i. T h ư ợ n g  

H ội đ ồ n g  n à y  đ ề  n g h ị c h ú n g  ta  s u y  n g h ĩ  v ề  t ín h  đ ồ n g  h à n h  

th e o  3 y ế u  tố : h iệ p  th ô n g ,  th a m  g ia  v à  s ứ  v ụ .

T ừ  " T h ư ợ n g  H ội đ ồ n g ” (T H Đ ) th e o  t i ế n g  L a tin h : Synodus, 
b ắ t  n g u ồ n  t ừ  t i ế n g  H y  L ạp  g ồ m  2 từ :  Syn (n g h ĩa  là  c ù n g  n h a u )  

- odos (n g h ĩa  là  c o n  đ ư ờ n g ) :  Cùng đi với nhau trên con đường. 
ĐTC P h a n x ic ô  m ờ i g ọ i m ọ i t ín  h ữ u  c ù n g  th a m  d ự  THĐGM  

lầ n  này , k h á c  v ớ i  t ấ t  cả  các  TH Đ GM  t r ư ớ c  đ â y  là  ch ỉ có  các  

g iá m  m ụ c  đ ạ i d iệ n  th a m  d ự , v ì n g à i m o n g  m u ố n  từ n g  t ín  

h ữ u  c ù n g  đ i c h u n g  

v ớ i  n h a u  t r ê n  c o n  

đ ư ờ n g  c ủ a  C h ú a  

G iê su  K itô . Đ ấy  là  

ý  n g h ĩa  c ủ a  G iáo  

H ộ i đ ồ n g  h à n h .



GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH: ... 0 0
HIỆP THÔNG, THAM GIA, sứ vụ

1. Giáo H ội đ ồn g  h à n h
1.1. Cùng đi trên đường đcứ

T h ậ t  v ậ y  k h i  T h iê n  C h ú a  d ự n g  n ê n  c o n  n g ư ờ i  g iố n g  h ìn h  

ả n h  N g ài v à  b a n  c h o  h ọ  t i n h  th ầ n ,  là  N g à i đ ã  c h ia  s ẻ  c h o  c o n  

n g ư ờ i  t ì n h  y ê u , s ự  s ố n g , h ạ n h  p h ú c ,  c h â n  th i ệ n  m ỹ  v à  m ọ i 

â n  h u ệ  c a o  quý . N g à i m u ố n  c o n  n g ư ờ i  s ố n g  m ã i m ã i v ớ i 

N g à i v à  v ớ i  n h a u  v ì t i n h  t h ầ n  v ư ợ t  lê n  t r ê n  m ọ i g iớ i h ạ n  

c ủ a  v ậ t  c h ấ t  v à  k h ô n g  b ị lệ  t h u ộ c  v à o  k h ô n g  g ia n  th ờ i  g ia n , 

n ê n  đ ư ờ n g  đ ờ i  c ủ a  m ọ i n g ư ờ i  là  v ô  t ậ n ,  v ô  b iê n  d ù  h ọ  t in  

h a y  k h ô n g  t i n  T h iê n  C h ú a . N h ư  t h ế  c o n  đ ư ờ n g  c ủ a  C h ú a  là 

m ộ t  c o n  đ ư ờ n g  t h ẳ n g  tắ p ,  b ằ n g  p h ẳ n g ,  đ ể  m ọ i n g ư ờ i  đ ề u  có  

t h ể  b ư ớ c  đ i a n  t o à n  v à  h ạ n h  p h ú c  v ớ i  m u ô n  ơ n  là n h  C h ú a  

b a n ,  d ù  c o n  n g ư ờ i  có  t h ể  đ ặ t  r a  n h ữ n g  c h ư ớ n g  n g ạ i v ậ t  t r ê n  

đ ư ờ n g  d o  tộ i  lỗ i c ủ a  h ọ .

Vì th ế ,  m ỗ i n g ư ờ i  c h ú n g  t a  là  m ộ t  c o n  đ ư ờ n g  k é o  d à i v ô  

t ậ n  v à  m ở  r a  tớ i  v ô  b iê n  v ì c h ú n g  ta  đ ề u  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  T h iê n  

C h ú a  v à  s a u  c u ộ c  lữ  h à n h  t r ầ n  th ế ,  t ấ t  c ả  đ ề u  t r ở  v ề  v ớ i  N gài. 

N h ư  v ậ y  c u ộ c  đ ờ i t r ầ n  th ế  n à y  ch ỉ là m ộ t  đ o ạ n  đ ư ờ n g  r ấ t  n g ắ n  

s o  v ớ i to à n  t h ể  c o n  đ ư ờ n g  d à i v ô  t ậ n  m à  C h ú a  đ ồ n g  h à n h  v ớ i 

ta ,  k h i c h o  ta  là m  n g ư ờ i.

N h iề u  n g ư ờ i  k h ô n g  h iể u  đ ư ợ c  đ iề u  đ ó . H ọ  ch ỉ th ấ y  đ ư ợ c  

đ o ạ n  đ ư ờ n g  t r ầ n  t h ế  v ớ i th â n  x ác  v ậ t  c h ấ t  d o  c h a  m ẹ , ô n g  b à , 

tổ  t i ê n  s in h  ra ,  n ê n  ch ỉ b iế t  ơ n  n h ữ n g  n g ư ờ i  ấ y  n ế u  đ ư ờ n g  

đ ờ i c ủ a  h ọ  b ằ n g  p h ẳ n g ,  a n  b ìn h . C ò n  n ế u  đ ư ờ n g  đ ờ i  c ủ a  h ọ  

đ ầ y  b iế n  đ ộ n g , g ia n  n a n ,  n g h è o  k h ó , h ọ  o á n  t r á c h  c h a  m ẹ  đ ã  

s in h  th à n h  r a  m ìn h , h ọ  th ù  h ậ n  tổ  t i ê n  đ ã  g â y  k h ổ  c h o  m ìn h , 

ch ố i b ỏ  cả  d â n  tộ c  đ ã  c ư u  m a n g  m ìn h .

T h ậ t  r a  tổ  t iê n ,  ô n g  b à , c h a  m ẹ  ch ỉ là  n h ữ n g  p h ư ơ n g  t i ệ n  

C h ú a  d ù n g  đ ể  đ ư a  m ỗ i n g ư ờ i  c h ú n g  t a  v à o  c o n  đ ư ờ n g  c ủ a  

C h ú a , v ì h ọ  k h ô n g  t h ể  b a n  c h o  t a  s ự  số n g , t ì n h  y ê u , h ạ n h  p h ú c , 

t ự  d o  v à  m u ô n  â n  h u ệ  t in h  th ầ n  là  n h ữ n g  g iá  t r ị  tồ n  tạ i  m ã i



m ã i. C ho  đ ế n  h ô m  n ay , d ù  v ớ i b a o  n h iê u  m á y  m ó c  t in h  v i h iệ n  

đ ạ i, c á c  n h à  k h o a  h ọ c  v ẫ n  k h ô n g  t h ể  x ác  đ ịn h  đ ư ợ c  t ìn h  y ê u , 

s ự  s ố n g , t ư  tư ở n g ,  h ạ n h  p h ú c  ở  đ â u  t r o n g  th â n  x á c  c o n  n g ư ờ i. 

V ậy n ế u  c h ú n g  là  c á c  â n  h u ệ  C h ú a  b a n  th ì  c h ú n g  t a  p h ả i  b iế t  

t ạ  ơ n  N gài v à  s ử  d ụ n g  c h ú n g  th e o  ý  h ư ớ n g  c a o  đ ẹ p  c ủ a  N g ài 

c h ứ  k h ô n g  p h ả i  th e o  t ín h  íc h  kỷ, th ấ p  h è n  c ủ a  ta .

T u y  n h iê n  k h i b a n  c h o  c o n  n g ư ờ i t in h  th ầ n  t ự  d o , C h ú a  đ ể  

c h o  c o n  n g ư ờ i t ự  q u y ế t  đ ịn h  đ i h a y  k h ô n g  đ i t r ê n  c o n  đ ư ờ n g  

c ủ a  N gài, y ê u  h a y  k h ô n g  y ê u  th e o  t i ế n g  lư ơ n g  tâ m  n g a y  c h ín h  

c ủ a  m ìn h . C on  n g ư ờ i,  q u a  tộ i n g u y ê n  tổ  A đ a m  - Eva, c ũ n g  n h ư  

q u a  tộ i  lỗ i c ủ a  m ỗ i n g ư ờ i,  đ ã  lạ m  d ụ n g  t ự  d o  c ủ a  m ìn h . H ọ 

c h iề u  th e o  n h ữ n g  th a m  v ọ n g  v à  d ụ c  v ọ n g , c h ạ y  th e o  n h ữ n g  

c á m  d ỗ  c ủ a  q u ỷ  d ữ , tà  m a , m à  là m  c h o  đ ư ờ n g  đ ờ i c ủ a  h ọ , n h ấ t  

là  đ o ạ n  đ ư ờ n g  ở  t r ầ n  th ế ,  t r ở  n ê n  c o n g  q u e o , k h ú c  k h u ỷ u , 

g ậ p  g h ề n h .

N h iề u  n g ư ờ i  th a y  v ì đ i t r ê n  đ ư ờ n g  ngay , n ẻ o  c h ín h  lạ i th íc h  

t ìm  đ ư ờ n g  g ia n , n ẻ o  tà  n ê n  g â y  k h ổ  c h o  c h ín h  m ìn h  v à  là m  

h ạ i  n g ư ờ i  k h á c . N h iề u  n g ư ờ i  lạ i th íc h  r ẽ  p h ả i ,  r ẽ  t r á i ,  th ậ m  

c h í k h ô n g  c ò n  m u ố n  b ư ớ c  đ i, đ ể  t ìm  m ộ t  q u á n  n h ậ u ,  p h ò n g  

t r ọ  h a y  k h u  g iả i t r í  v u i c h ơ i th e o  s ở  th íc h  r i ê n g  tư , rồ i  s a u  đ ó  

th ấ y  m ìn h  b ế  tắ c  t r o n g  c u ộ c  đ ờ i  n h ư  đ i v à o  n g õ  c ụ t  h a y  th â n  

t à n  m a  d ạ i d o  n h ữ n g  n g h iệ n  n g ậ p  th ấ p  h è n . Vì t h ế  k h ô n g  í t  

n g ư ờ i  ch o  đ ờ i là  b ể  k h ổ  v à  q u ê n  lờ i g ợ i ý  c ủ a  n h à  á i q u ố c  P h a n  

B ội C h â u  rằ n g : "ví thử đường đời bâng phẫng cả, anh hùng 
hào kiệt có hơn ai?”.

H ô m  n a y  C h ú a  đ a n g  m ờ i 

g ọ i t a  n h ìn  lạ i đ ư ờ n g  đ ờ i  c ủ a  

m ìn h  d ư ớ i  á n h  s á n g  t ì n h  y ê u  

c ủ a  C h ú a  G iê s u  là  m ặ t  t r ờ i  

c ô n g  c h ín h  v à  ơ n  s o i  s á n g  

c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  đ ể  x e m
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t ì n h  t r ạ n g  n ó  th ế  n à o  v à  s ử a  c h ữ a  n ó  r a  s a o  th e o  v ị k ỹ  s ư  tà i 

b a  là  C h ú a  G iêsu . N g ư ờ i v ừ a  là  T h iê n  C h ú a  q u y ề n  n ă n g  có  

t h ể  s ử a  đ ổ i m ọ i sự , v ừ a  c h ín h  là c o n  đ ư ờ n g  d ẫ n  tớ i  s ự  t h ậ t  

to à n  d iệ n  v à  s ự  s ố n g  d iệ u  k ỳ  đ ể  ta  d õ i b ư ớ c  th e o  N g ư ờ i n h ư  

N g ư ờ i x á c  đ ịn h  v ớ i c h ú n g  ta : "Chính Thày ỉà con đường, ỉà sự 
thậtvà ỉà sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không 
qua Thầy”107.

1.2. Cùng đi với Chúa Giêsu
K hi c o n  n g ư ờ i  c ắ t  đ ứ t  m ố i h iệ p  th ô n g  v ớ i  T h iê n  C h ú a  là  

n g u ồ n  s ố n g  v ĩn h  h ằ n g , t ìn h  y ê u  v ô  t ậ n ,  h ạ n h  p h ú c  v ô  c ù n g , 

c h â n  th i ệ n  m ỹ  v ô  b iê n ,  g iố n g  n h ư  v ò i n ư ớ c  k h ô n g  c ò n  n ố i 

đ ư ợ c  v à o  n g u ồ n  n ư ớ c ,  th ì  c o n  n g ư ờ i  t ự  n h iê n  c ả m  n h ậ n  

đ ư ợ c  s ự  k h ô  k h a n , c ằ n  cỗ i c ủ a  m ìn h . C o n  n g ư ờ i  c ả m  n h ậ n  

đ ư ợ c  n ỗ i  b ấ t  h ạ n h  v à  s in h - lã o - b ệ n h - tử  là  t h â n  p h ậ n  đ ư ơ n g  

n h iê n  c ủ a  m ìn h .

T u y  n h iê n ,  v ì b ả n  c h ấ t  T h iê n  C h ú a  là  t ì n h  y ê u  v à  t ố t  là n h  

v ô  c ù n g , N g ài y ê u  t h ư ơ n g  m ọ i lo à i N g ài t ạ o  d ự n g , n ê n  n g a y  

s a u  k h i c o n  n g ư ờ i  p h ạ m  tộ i ,  T h iê n  C h ú a  đ ã  h ứ a  b a n  C on  M ộ t 

là  N g ô i L ờ i T h iê n  C h ú a  đ ể  c ứ u  đ ộ  m u ô n  lo à i. Đ ấ n g  đ ó  là  đ ã  

t ự  n g u y ệ n  t r ở  t h à n h  c o n  n g ư ờ i,  m a n g  lấ y  t h ể  x á c  v ậ t  c h ấ t  

n h ư  m ọ i n g ư ờ i ,  s in h  v à o  m ộ t  k h ô n g  g ia n  v à  t h ờ i  g ia n  x ác  

đ ịn h , đ ể  t r ở  t h à n h  Đ ứ c  G iê su  K itô , n g ư ờ i  N a z a re th .  N g ư ờ i 

đ ã  s ố n g , đ ã  là m  v iệ c , đ ã  r a o  g iả n g  T in  M ừ n g , đ ã  c h ữ a  là n h  

b ệ n h  n h â n ,  đ ã  là m  c h o  k ẻ  c h ế t  h ồ i s in h ,  đ ã  t ì n h  n g u y ệ n  c h ịu  

c h ế t  t r ê n  c â y  th ậ p  g iá  v à  đ ã  s ố n g  lạ i đ ể  là m  th à n h  m ộ t  c o n  

đ ư ờ n g  cụ  t h ể  n ố i  t ừ  t r ờ i  x u ố n g  đ ấ t  v à  đ ư a  m ọ i lo à i t ừ  đ ấ t  

lê n  t r ờ i .  N h ư  t h ế  Đ ứ c  G iê su  K itô  c h ín h  là  c o n  đ ư ờ n g  cụ  t h ể

107 X. Ga 14,6



c ủ a  T h iê n  C h ú a  đ ể  n h ờ  N g ư ờ i t a  có  t h ể  đ ế n  đ ư ợ c  v ớ i T h iê n  

C h ú a  v à  h o à  n h ậ p  v ớ i T h iê n  C h ú a .

T ừ  nay , v iệ c  th e o  đ ạ o , t in  đ ạ o , g iữ  đ ạ o , s ố n g  đ ạ o  k h ô n g  

c ò n  ch ỉ là  v iệ c  c ử  h à n h  n h ữ n g  n g h i lễ  p h ụ n g  tự , đ ọ c  n h ữ n g  

lờ i k in h  h a y  tu â n  g iữ  các  k h o ả n  lu ậ t  lệ  d o  G iáo  H ội đ ặ t  r a  n h ư  

các  tô n  g iá o  k h á c , n h ư n g  c ơ  b ả n  là  đ i th e o  Đ ứ c  G iêsu  v ì N g ư ờ i 

c h ín h  là  đ ạ o , là  c o n  đ ư ờ n g , đ ồ n g  th ờ i  p h ả i  y ê u  t h ư ơ n g  n h ư  

Đ ứ c  G iêsu  v à  g ắ n  b ó  m ậ t t h i ế t  v ớ i Đ ứ c  G iêsu  đ ể  N g ư ờ i c h u y ể n  

th ô n g  c h o  ta  s ự  s ố n g  k ỳ  d iệ u  v ĩn h  h ằ n g  c ủ a  T h iê n  C húa. “Ai nói 
rằng mình ở lại trong Thiên Chúa thì phải đi trên con đường 
Đức Giêsu đã đi"108. V ậy c o n  n g ư ờ i  đ a n g  đ i t r ê n  c o n  đ ư ờ n g  s ự  

t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  c ủ a  C h ú a  G iêsu  n h ư  t h ế  n à o ?

1.3. Tình trạng con đường của Giáo Hội
N h iề u  t ín  h ữ u  K itô  đ i t r ê n  đ ư ờ n g  n h ư  n g ư ờ i  m ấ t  h ồ n . C h ân  

h ọ  b ư ớ c  th e o  n g ư ờ i  k h á c , n h ư n g  th ự c  t ế  h ọ  c h ẳ n g  q u a n  tâ m  

đ ế n  a i v à  c h ẳ n g  b i ế t  m ìn h  đ a n g  đ i n h ư  th ế  n à o  v ì h ọ  k h ô n g  

t h ở  đ ư ợ c  th ầ n  k h í c ủ a  Đ ứ c  G iêsu .

T ro n g  đ ờ i s ố n g  h ằ n g  n g ày , c h ú n g  t a  t h ư ờ n g  q u a n  tâ m  đ ế n  

ă n , í t  c h ú  ý  đ ế n  u ố n g  v à  h ầ u  n h ư  c h ẳ n g  đ ể  ý  đ ế n  th ở .  N h iề u  

n g ư ờ i  t h ở  r ấ t  y ế u  n ê n  s ứ c  k h o ẻ  k é m  cỏ i, m a n g  n h iề u  b ệ n h  

t ậ t  v ì c ơ  t h ể  ta  c ầ n  đ ủ  O xy đ ể  c h u y ể n  h o á  m á u  đ e n  t h à n h  m á u  

đ ỏ  t r o n g  m ộ t  v ò n g  q u a y  m á u  c h ư a  đ ầ y  m ộ t  giây. T ro n g  k in h  

n g h iệ m  t i ế p  x ú c  v ớ i b ệ n h  n h â n  t r o n g  2 0  n ă m  q u a , tô i  th ấ y  

9 0 %  n g ư ờ i  b ệ n h  ở  VN t h ở  k h ô n g  đ ủ  k h i đ o  d u n g  t íc h  t h ở  c h o  

h ọ . R ồi k h i so  s á n h  v ớ i n h ịp  t im  c ủ a  h ọ  t a  lạ i c à n g  th ấ y  h ọ  th iế u  

r ấ t  n h iề u  O xy t r o n g  m á u . í t  b á c  s ĩ  q u a n  tâ m  đ ế n  lư ợ n g  k h í  

t h ở  c ủ a  b ệ n h  n h â n  v ì h ầ u  n h ư  k h ô n g  b a o  g iờ  đ o  d u n g  lư ợ n g
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k h í  t h ở  c h o  h ọ . N g ư ờ i ta  q u ê n  r ằ n g  th i ế u  k h í  t r o n g  m á u  v à  

th i ế u  m á u  t r o n g  n ã o  là  2 n g u y ê n  n h â n  h à n g  đ ầ u  c ủ a  đ a  s ố  các  

b ệ n h  t ậ t  n ơ i  c o n  n g ư ờ i.

T u y  n h iê n  h ầ u  n h ư  n g ư ờ i  t a  c h ẳ n g  b iế t  r ằ n g  t in h  th ầ n  c ũ n g  

c ầ n  p h ả i  t h ở  m ộ t  lo ạ i k h í th iê n g  th ì  m ớ i có  t h ể  p h á t  h u y  n h ữ n g  

n g u ồ n  lự c  v à  m ọ i k h ả  n ă n g  c ủ a  t in h  th ầ n .  N h iề u  n g ư ờ i  m ắ c  

các  b ệ n h  t in h  th ầ n  n h ư  b u ồ n  c h á n , t r ầ m  c ảm , h o a n g  tư ở n g ,  

h ọ c  h à n h  k é m  cỏi, t â m  đ ịa  g ia n  ác  c ũ n g  là  d o  h ọ  t h ở  k h ô n g  

đ ủ  k h í  th iê n g .  N ế u  h iể u  đ ư ợ c  tầ m  q u a n  t r ọ n g  c ủ a  k h í  t r o n g  

đ ờ i s ố n g  t ự  n h iê n  c ũ n g  n h ư  s iê u  n h iê n  n h ư  th ế ,  n g ư ờ i  t a  m ớ i 

s ố n g  k h o ẻ  m ạ n h , x in h  đ ẹ p , t h ô n g  m in h , tà i  g iỏ i v ì t h ở  d ồ i d à o  

đ ư ợ c  k h í  s ạ c h  c ủ a  t r á i  đ ấ t  v à  t r ở  th à n h  k ỳ  d iệ u , p h i  th ư ờ n g ,  

s iê u  v iệ t  v ì t h ở  đ ư ợ c  k h í  th i ê n g  c ủ a  T rờ i cao .

C h ú n g  t a  p h ả i  t h ú  n h ậ n  

rằ n g : n h iề u  t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o  

c h ư a  ý  t h ứ c  đ ư ợ c  t ầ m  q u a n  

t r ọ n g  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  

v à  c h ư a  t h ở  đ ư ợ c  t h ầ n  k h í.

T ro n g  m ộ t  v à i t h ế  k ỷ  đ ầ u , C h ú a  

T h á n h  T h ầ n  đ ã  n g ự  x u ố n g  t r ê n  

các  tô n g  đ ồ  v à  m ô n  đ ệ  k h iế n  

h ọ  h ă n g  s a y  r a o  g iả n g  T in  M ừ n g  v à  p h á t  h u y  các  â n  s ủ n g  k ỳ  

d iệ u  c ủ a  N gài. N h ư n g  s a u  đ ó , G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  r ơ i  v à o  t ìn h  

t r ạ n g  q u ê n  lã n g  s ự  h iệ n  d iệ n  s ố n g  đ ộ n g  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  

v à  đ á n h  m ấ t  b í  q u y ế t  t h ở  th ầ n  k h í  d o  các  tô n g  đ ồ  t r u y ề n  lại. 

H ọ r ấ t  th ụ  đ ộ n g  t r o n g  v iệ c  t h ở  k h í  th iê n g .  T h ầ n  k h í  m à  h ọ  

n h ậ n  đ ư ợ c  k h i c h ịu  b í  t íc h  R ử a  T ội h a y  T h ê m  S ứ c ch ỉ lư u  lạ i 

r ấ t  ít, g iú p  h ọ  s ố n g  y ế u  ớ t  th o i  th ó p ,  c h ứ  k h ô n g  p h ả i  d ồ i d à o  

s u n g  m ã n  v ớ i đ ủ  lo ạ i ơ n  đ o à n  s ủ n g , h iệ n  s ủ n g , đ ặ c  s ủ n g  c ủ a  

T h á n h  T h ầ n  n h ư  các  ơ n  n ó i t i ê n  t r i ,  p h ụ c  v ụ , c h ữ a  b ệ n h , t r ừ  

tà , th ô n g  th ạ o  các  n g ô n  n g ữ , k h o a  h ọ c ...
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C ác t í n  h ữ u  d ầ n  d ầ n  xa r ờ i  Đ ứ c  K itô  n ê n  c ũ n g  x a  r ờ i  n h ữ n g  

c o n  n g ư ờ i  c ụ  t h ể  s ố n g  q u a n h  h ọ , m à  t ậ p  t r u n g  v à o  cá c  h ìn h  

th ứ c  n g h i lễ  p h ụ n g  t ự  b ê n  n g o à i. G iáo  H ộ i t ậ p  t r u n g  n g u ồ n  

lự c  v à o  v iệ c  tổ  c h ứ c  v à  đ iề u  h à n h  c á c  g iá o  p h ậ n ,  g iá o  x ứ , x â y  

d ự n g  n h ữ n g  th á n h  đ ư ờ n g  n g u y  n g a , n h ữ n g  c ơ  s ở  tô n  g iá o  

b ề  th ế ,  n h ữ n g  p h o n g  t r à o ,  h ộ i  đ o à n  đ ủ  lo ạ i, n h ư n g  í t  q u a n  

tâ m  đ ế n  n h ữ n g  n g ư ờ i  n g h è o  đ ó i, r á c h  r ư ớ i ,  t ậ t  b ệ n h ,  b ị g ạ t  

r a  n g o à i lề xã  h ộ i q u a n h  m ìn h . N g ư ờ i t í n  h ữ u  d ồ n  t ấ t  c ả  c h o  

v in h  q u a n g  T h iê n  C h ú a  n h ư n g  lạ i b ỏ  q u ê n  c o n  n g ư ờ i.  V ì th ế ,  

n h iề u  n g ư ờ i  h iệ n  n a y  b ỏ  tô n  g iá o  v ì m u ố n  đ ò i lạ i n h ữ n g  gì 

c ủ a  c o n  n g ư ờ i  m à  các  t h ầ n  l in h  đ ã  c ư ớ p  m ấ t.

S a u  b a o  t h ế  k ỷ  c h ìm  đ ắ m  t r o n g  n h ữ n g  h u y ề n  th o ạ i  c ủ a  

các  d â n  tộ c  v à  tô n  g iá o , c o n  n g ư ờ i  đ ặ t  n iề m  t i n  v à o  k h o a  h ọ c . 

N h ữ n g  th à n h  t ự u  c ủ a  k h o a  h ọ c  v à  c ô n g  n g h ệ  đ ã  th a y  đ ổ i n h ậ n  

th ứ c  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  v ề  v ạ n  v ậ t ,  v ề  c h ín h  m ìn h  v à  v ề  cả  T h iê n  

C h ú a . N h iề u  n g ư ờ i  t r ẻ  t in  r ằ n g  k h o a  h ọ c  có  t h ể  g iả i q u y ế t  

đ ư ợ c  n h ữ n g  v ấ n  đ ề  k h ó  k h ă n  c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  N h iề u  n g ư ờ i  t r ẻ  

b ị lầ m  lạ c  b ở i  c ác  g iả  t h u y ế t  k h o a  h ọ c  n h ư  th u y ế t  B ig  B a n g  v à  

g iả  t h u y ế t  t i ế n  h o á  c ủ a  D a rw in  v ì c h o  r ằ n g  v ũ  t r ụ  v ạ n  v ậ t  v à  

c o n  n g ư ờ i  d o  n g ẫ u  n h iê n  m à  có c h ứ  k h ô n g  p h ả i  là  d o  C h ú a  

tạ o  d ự n g . H ọ s ố n g  b u ô n g  th ả  c h o  th a m  v ọ n g  v à  d ụ c  v ọ n g  th e o  

t h u y ế t  h iệ n  s in h  v ô  th ầ n  v ì c h o  đ ờ i s ố n g  h iệ n  tạ i  là  p h i  lý  v à  

cố  g ắ n g  đ ế n  m ấ y  th ì  c ũ n g  p h ả i  c h ế t.

T u y  n h iê n ,  G iáo  H ộ i lạ i í t  có  n h ữ n g  l in h  m ụ c , t u  s ĩ  b i ế t  

l ắ n g  n g h e  đ ể  g iả i  đ á p  c h o  c o n  n g ư ờ i  t h ờ i  n a y  n h ữ n g  th ắ c  

m ắ c , đ ể  g iớ i  t h i ệ u  n h ữ n g  g iá  t r ị  c a o  đ ẹ p  c ủ a  n ề n  v ă n  h o á  

C ô n g  g iá o  v à  í t  có  n h ữ n g  c h ứ n g  n h â n  a n h  d ũ n g  đ ể  s ố n g  

n h ữ n g  g iá  t r ị  đ ó  n h ư  c h a  ô n g  c h ú n g  t a  t h ờ i  c á c  T h á n h  T ử  

v ì đ ạ o  t r ư ớ c  đây .

Đ ấy  là  v à i n é t  p h á c  h o ạ  v ề  c o n  đ ư ờ n g  c ủ a  G iáo H ội h ô m  nay.



1.4. Cùng sửa lại đường đời
C on n g ư ờ i  c h ú n g  ta , a i c ũ n g  m u ố n  đ ư ờ n g  đ ờ i c ủ a  m ìn h  

b ằ n g  p h ẳ n g , ổ n  đ ịn h . Ai c ũ n g  m u ố n  v u i v ẻ , m ạ n h  k h o ẻ , b ìn h  

an , th à n h  cô n g , h ạ n h  p h ú c . N g ư ờ i t ín  h ữ u  n à o  c ũ n g  m u ố n  G iáo 

H ội đ ư ợ c  b ìn h  a n , p h á t  t r i ể n .  N h ư n g  h o à n  c ả n h  x ã  h ộ i b iế n  

c h u y ể n , lò n g  n g ư ờ i th a y  đ ổ i k h ô n  lư ờ n g  k h iế n  đ ư ờ n g  đ ờ i t r ở  

n ê n  k h ú c  k huỷ , g ậ p  g h ề n h , n h iề u  k h i là m  ta  q u ỵ  n g ã . N h ư n g  đ ó  

lạ i là  n h ữ n g  c ơ  h ộ i đ ể  ta  r è n  lu y ệ n  ý  c h í v à  tà i  n ă n g , ch o  ta  c ù n g  

h o à  n h ậ p  v ớ i c u ộ c  k h ổ  n ạ n  c ủ a  C h ú a  G iêsu  đ ể  c ứ u  đ ộ  th ế  g iớ i.

T ro n g  th ự c  tế , có  n g ư ờ i  s ứ c  k h o ẻ  y ế u  k é m , h ọ c  h à n h  d a n g  

d ở , g ia  đ ìn h  b ấ t  h ạ n h ,  t h ấ t  b ạ i  t r o n g  c u ộ c  đ ờ i, k h ô n g  p h ả i  d o  

n g o ạ i  c ả n h , n h ư n g  v ì c h ín h  h ọ  k h ô n g  c h ịu  th a y  đ ổ i, s ử a  c h ữ a  

đ ư ờ n g  đ ờ i  c ủ a  m ìn h . N h iề u  e m  h ọ c  s in h  m u ố n  th à n h  cô n g , 

h ọ c  g iỏ i n h ư  b ạ n  b è  n h ư n g  lạ i k h ô n g  b iế t  c á c h  tổ  c h ứ c  g iờ  

h ọ c , ă n  u ố n g  đ iề u  đ ộ , n g ủ  n g h ỉ đ ú n g  g iờ , tố i  v ề  lé n  c h ơ i g a m e  

O nline  h a y  x e m  p h im  ả n h  đ ồ i tru y , m a  q u á i  tớ i  k h u y a , th ì  là m  

s a o  đ ủ  s ứ c  h ọ c  h à n h !

Có n h ữ n g  n g ư ờ i  t r ẻ ,  n g o à i  v iệ c  h ọ c  ở  t r ư ờ n g ,  s u ố t  n g à y  

ô m  c h iế c  đ iệ n  th o ạ i  h a y  m á y  t ín h ,  th e o  d õ i t in  tứ c  v ề  các  c ầ u  

th ủ  b ó n g  đ á , ca  sĩ, n g h ệ  s ĩ  m ìn h  ư a  th íc h  x e m  h ọ  đ a n g  đ i đ â u , 

là m  gì, m ặ c  b ộ  q u ầ n  á o  n ào ... Các b ạ n  đ ó  p h u n g  p h í  b i ế t  b a o  

th ờ i  g iờ  v à  tà i  n ă n g  C h ú a  b a n  v à o  n h ữ n g  c h u y ệ n  n h ả m  n h í, 

v u i c h ơ i, m à  k h ô n g  b i ế t  s ử  d ụ n g  đ ể  th u  n h ậ n  k iế n  th ứ c  h ữ u  

íc h  v à  là m  n h ữ n g  c ô n g  v iệ c  t h ậ t  s ự  m a n g  lạ i h ạ n h  p h ú c  ch o  

m ìn h  c ũ n g  n h ư  c h o  n g ư ờ i  k h ác .

Có n h ữ n g  b ậ c  p h ụ  h u y n h  m o n g  m u ố n  g ia  đ ìn h  m ìn h  h ạ n h  

p h ú c , c o n  cá i b i ế t  t h ư ơ n g  y ê u  n h a u ,  h y  s in h  c h o  n h a u ,  n h ư n g  

lạ i k h ô n g  d ạ y  d ỗ  c o n  cái b ằ n g  c h ín h  đ ờ i  s ố n g  g ư ơ n g  m ẫ u  c ủ a  

m ìn h . Đ i là m  v ề  là  n h iề u  n g ư ờ i  c h ú i m ũ i v à o  q u â n  b à i h a y  

n h ữ n g  t r ậ n  b ó n g  đ á , n h ữ n g  p h im  ả n h  t r ê n  t r u y ề n  h ìn h , b ỏ  

m ặ c  n g ư ờ i  t h â n  h ầ u  h ạ  c ơ m  n ư ớ c , g iặ t  g iũ . K h ô n g  í t  g ia  đ ìn h
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b u ô n  b á n  th ì  lạ i b à y  n h ữ n g  h à n g  g iả , h à n g  đ ộ c  h ạ i rồ i  d ạ y  cả 

c o n  cá i c á c h  g ia n  d ố i v ớ i n g ư ờ i  m u a . K h ô n g  th i ế u  các  t ín  h ữ u  

g ià u  có  n h ư n g  k h ô n g  d ạ y  c o n  cá i m ư u  c ầ u  h ạ n h  p h ú c  b ằ n g  

c á c h  g iú p  đ ỡ  n h ữ n g  n g ư ờ i  tú n g  th iế u ,  b ấ t  h ạ n h  q u a n h  m ìn h , 

m à  lạ i c ò n  d ố i lò n g  x u a  đ u ổ i  h ọ , n ó i r ằ n g  m ìn h  c ũ n g  k h ố n  

k h ổ  n h ư  m ọ i n g ư ờ i.

Vì th ế ,  k h i n g ư ờ i  D o T h á i h ỏ i: " C h ú n g  tô i  p h ả i  là m  g ì?”, ô n g  

G io an  t r ả  lờ i c h o  h ọ  rằ n g : ỆỆAi có hai áo thì chia cho người không 
có. Ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy. Đừng đòi hỏi gì quá mức 
đã ấn định. Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người. 
Hãy bâng lòng với đồng lương của mình’’109.

T u y  n h iê n ,  k h i c h ú n g  ta  h iể u  đ ư ờ n g  đ ờ i c ủ a  m ìn h  h o à  n h ậ p  

th à n h  m ộ t  v ớ i c o n  đ ư ờ n g  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  là  c h ín h  C h ú a  

G iêsu , th ì  v iệ c  s ử a  c h ữ a  đ ư ờ n g  đ ờ i k h ô n g  ch ỉ là  v iệ c  tu â n  g iữ  

các  đ iề u  ră n . V iệc s ử a  c h ữ a  n à y  l iê n  q u a n  đ ế n  c o n  đ ư ờ n g  củ a  

G iáo H ội v ì là m  ch o  n g ư ờ i k h á c  đ ạ o  th ấ y  G iáo H ội t h ậ t  s ự  t ố t  

đ ẹ p  m a n g  lạ i ơ n  c ứ u  đ ộ  ch o  m ọ i n g ư ờ i.  Vì th ế ,  v iệ c  s ử a  đ ư ờ n g  

p h ả i  là  m ộ t  c u ộ c  th a m  g ia  c ủ a  m ọ i th à n h  p h ầ n  d â n  C h ú a  v à o  

c o n  đ ư ờ n g  G iáo H ội, đ ể  t ấ t  cả  c ù n g  đ i c h u n g  v ớ i n h a u .  Do đó , 

T h ư ợ n g  H ội đ ồ n g  G iám  m ụ c  lầ n  t h ứ  XVI m ờ i g ọ i c h ú n g  ta  th a m  

g ia  v à o  c ô n g  t r ì n h  này. Và đ ó  c ũ n g  là  lờ i m ờ i gọ i củ a  Đ ứ c  G iêsu: 

"Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì 
hãy đi bán tài sản của anh và đem 
cho người nghèo, anh sẽ được một 
kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo 
tôi’’110. Đ ó là  c o n  đ ư ờ n g  m à  cả  G iáo 

H ội c ù n g  đ i th e o  C h ú a  G iêsu .

109 X. Lc 3,10-14.
110 X. Mt 19,21; X. Mc 10,17-22; Lc 18,18-23.



2. Đ ồng h à n h  bằng v iệc  h iệp  thôn g, th am  gia  v à  sứ  v ụ
T h ư ợ n g  H ội đ ồ n g  XVI đ ề  n g h ị c h ú n g  ta  t h ể  h iệ n  v iệ c  đ ồ n g  

h à n h  q u a  3 p h ư ơ n g  cách : h iệ p  th ô n g , th a m  g ia  v à  s ứ  vụ .

2.1. Hiệp thông trong Giáo Hội đồng hành
L ời m ờ i gọ i s ử a  lạ i đ ư ờ n g  đ ờ i  đ ư ợ c  g ử i đ ế n  t ừ n g  n g ư ờ i  

đ ể  g iú p  ta  t ìm  lạ i n iề m  v u i, h ạ n h  p h ú c ,  s ự  số n g , t ì n h  y ê u , m à  

có  th ể  c h ú n g  ta  đ ã  đ á n h  m ấ t  k h i đ i v à o  n g õ  c ụ t  c ủ a  các  h ệ  t ư  

tư ở n g  s a i  lầ m  h o ặ c  c h iề u  th e o  n h ữ n g  th a m  v ọ n g , d ụ c  v ọ n g  cá 

n h â n .  S ử a  lạ i đ ư ờ n g  đ ờ i  là  c h ú n g  ta  s ẽ  t ìm  lạ i đ ư ợ c  s ự  h iệ p  

th ô n g  v ớ i C h ú a  v à  v ớ i n h a u .

H iệp  th ô n g  v ớ i C h ú a  c h ín h  là  ta  đ ư ợ c  n ố i k ế t  lạ i v ớ i N gài 

là  n g u ồ n  c ủ a  t ì n h  y ê u  v à  s ự  s ố n g , c ủ a  h ạ n h  p h ú c  v à  n iề m  v u i, 

c ủ a  c h â n  th i ệ n  m ỹ  v à  m ọ i â n  h u ệ  đ ể  p h á t  h u y  t r o n g  c u ộ c  lữ  

h à n h  t r ầ n  t h ế  đ ầ y  c a m  g o  v à  t h ử  th á c h  này. Đ o ạ n  đ ư ờ n g  đ ờ i 

n à y  k h ó  đ i d o  n h ữ n g  c h ư ớ n g  n g ạ i v ậ t  t a  g ặ p  t r ê n  đ ư ờ n g  đ ờ i. 

Ta c ầ n  h iệ p  th ô n g  v ớ i n h a u  v ì k h i t a  n ố i k ế t  đ ư ợ c  v ớ i C h ú a  

rồ i, t a  m ớ i có  đ ủ  n h ữ n g  n g u ồ n  lự c  v à  â n  h u ệ  m à  c h ia  s ẻ  ch o  

m ọ i n g ư ờ i,  n h ấ t  là  c h o  n h ữ n g  a n h  ch ị e m  k h ố n  k h ổ , n g h è o  

đ ó i, b ệ n h  t ậ t  q u a n h  ta  đ ể  d ìu  h ọ  b ư ớ c  đ i t r o n g  n h ữ n g  đ o ạ n  

đ ư ờ n g  k h ó  k h ă n  t h ử  th á c h .

S ự  h iệ p  th ô n g  là  v iệ c  các  K itô  h ữ u  s ố n g  t r o n g  tư ơ n g  q u a n  

m ậ t t h i ế t  v ớ i C h ú a  K itô  v à  v ớ i n h a u 111. S ự  h iệ p  th ô n g  n à y  p h á t  

x u ấ t  v à  đ ư ợ c  đ ặ t  n ề n  tả n g  t r ê n  s ự  h iệ p  th ô n g  th ầ n  l in h  củ a  

T h iê n  C h ú a  Ba N gôi.

K hi c h ú n g  ta  b i ế t  r ằ n g  m ìn h  c h ín h  là  c o n  đ ư ờ n g  c ủ a  C h ú a  

v à  đ ể  c o n  đ ư ờ n g  m ìn h  t h ậ t  s ự  d ẫ n  đ ế n  h ạ n h  p h ú c  v ô  b iê n , 

th ì  m ọ i n g ư ờ i  p h ả i  h o à  n h ậ p  đ ư ờ n g  đ ờ i m ìn h  v ớ i C h ú a  G iêsu .
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T h ậ t  v ậ y  ch ỉ có  Đ ứ c  G iê su  m ớ i t h ậ t  s ự  là  c o n  đ ư ờ n g  m à  C h ú a  

C ha s a i đ ế n  đ ể  d ẫ n  đ ư a  to à n  t h ể  n h â n  lo ạ i v à  v ũ  t r ụ  t r ở  v ề  

v ớ i m ìn h , k h i N gô i L ờ i T h iê n  C h ú a  t ự  n g u y ệ n  t r ở  th à n h  c o n  

n g ư ờ i  m a n g  lấ y  t h â n  x ác  v ậ t  c h ấ t  v à  l in h  h ồ n  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  

đ ể  d ạ y  ta  đ i n h ư  t h ế  n à o  t r o n g  c u ộ c  đ ờ i t r ầ n  th ế .  N g ư ờ i đ ã  

n ó i n h iề u  lầ n : "Anh e m  h ã y  th e o  tôi".

Vì th ế ,  k h i h iệ p  th ô n g  v ớ i C h ú a  G iêsu  v à  s ố n g  th e o  lờ i d ạ y  

c ủ a  N g ư ờ i, t a  s ẽ  s ử a  đ ư ợ c  đ ư ờ n g  đ ờ i c ủ a  m ìn h  th e o  đ ú n g  ý  

c ủ a  C h ú a  C ha v à  s ẽ  th ấ y  đ ư ợ c  n h ữ n g  c h ỗ  q u a n h  co , g ậ p  g h ề n h , 

th i ế u  s ó t  c ủ a  đ ờ i m ìn h  n h ờ  

c á c  â n  s ủ n g  tá c  đ ộ n g  c ủ a  

C h ú a  T h á n h  T h ầ n . L úc đ ó , 

t a  m ớ i " đ ư ợ c  n ê n  t i n h  tu y ề n  

t r o n g  k h i c h ờ  đ ợ i n g à y  Đ ứ c  

K itô  q u a n g  lâ m " 112 v à o  đ o ạ n  

c u ố i c ủ a  đ ư ờ n g  đ ờ i.

C h ú n g  t a  c ò n  b i ế t  t h ê m  rằ n g :  k h i  h o à  h ợ p  v ớ i Đ ứ c  G iê su  

K itô , t ấ t  cả  t í n  h ữ u  c h ú n g  t a  là m  th à n h  m ộ t  t h â n  t h ể  n h iệ m  

m ầ u  đ ể  c ù n g  c h ia  s ẻ  n iề m  v u i ,  h ạ n h  p h ú c  v à  s ự  s ố n g  p h i  

t h ư ờ n g  c ủ a  T h iê n  C h ú a , c ũ n g  n h ư  là m  th à n h  m ộ t  c o n  đ ư ờ n g  

G iáo  H ộ i d u y  n h ấ t  đ ể  đ ồ n g  h à n h  v ớ i  C h ú a  G iê su . N h ư n g  c o n  

đ ư ờ n g  đ ó  c ò n  có  n h ữ n g  c h ỗ  c o n g  q u e o ,  k h ú c  k h u ỷ u , g ậ p  

g h ề n h  c ầ n  đ ư ợ c  s ử a  c h ữ a .  V ậy  c h ú n g  ta  p h ả i  là m  g ì?  Đ ó  là  

c â u  h ỏ i  c ủ a  d â n  c h ú n g  đ ặ t  r a  c h o  ô n g  G io a n 113 v à  c ũ n g  là  

c â u  h ỏ i  c ủ a  t a  h ô m  nay . C âu  t r ả  lờ i  đ ơ n  g iả n  là  ta  h ã y  c ù n g  

th a m  g ia  v à o  v iệ c  s ử a  lạ i đ ư ờ n g  đ ờ i  c ủ a  m ìn h  v à  c o n  đ ư ờ n g  

G iáo  H ội.

112 X. 1PI 1,10.
113 X. Lc 3,10
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M ỗi t ín  h ữ u  là  m ộ t  p h ầ n  t ử  c ủ a  G iáo  H ội, là  ch i t h ể  t r o n g  

th â n  th ể  c ủ a  Đ ứ c  G iêsu  K itô, có  c h u n g  s ự  s ố n g  c ủ a  C h ú a  G iêsu , 

n ê n  c ũ n g  t h ở  c ù n g  m ộ t  T h ầ n  K hí v ớ i N g ư ờ i. C h ú a  T h á n h  T h ầ n  

c h ín h  là  k h í  th iê n g  c ủ a  T rờ i, đ ư ợ c  b a n  c h o  ta  t h ở  v à  b iế n  đ ổ i 

t a  th à n h  c o n  cá i T h iê n  C h ú a  n h ư  C h ú a  G iê su 114. C h ú a  T h á n h  

T h ầ n  c ò n  đ i x a  h ơ n  đ ể  q u y  tụ  t ấ t  cả  n h ữ n g  n g ư ờ i  t in  v à o  Đ ứ c  

G iêsu  t r ở  th à n h  m ộ t  th â n  t h ể  d u y  n h ấ t ,  n h iệ m  m ầ u . D ù là  Do 

T h á i h a y  H y L ạp , t ự  d o  h a y  n ô  lệ , g ià u  h a y  n g h è o , n a m  h a y  n ữ , 

h ọ c  th ứ c  h a y  í t  h ọ c ...  t ấ t  cả  c h ú n g  ta  t r ở  th à n h  m ộ t  th â n  th ể  

t r o n g  Đ ứ c  G iêsu  P h ụ c  S in h 115. N g ư ờ i đ ã  q u y  tụ  c h ú n g  ta  k h i 

th ổ i  th ầ n  k h í  c ủ a  N g ư ờ i t r ê n  c h ú n g  ta : "Anh em hãy nhận lấy 
Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha’’116.

T h á n h  T h ầ n  ấ y  sẽ  là m  c h o  c h ú n g  ta  n ê n  th á n h  n h ư  T h iê n  

C h ú a  là  Đ ấ n g  th á n h .  T h á n h  T h ầ n  ấ y  s ẽ  b iế n  đ ổ i c h ú n g  t a  

t h à n h  th ầ n  l in h  n h ư  T h iê n  C h ú a  là  t h ầ n  lin h , đ ể  c h ú n g  t a  có  

k h ả  n ă n g  v ô  b iê n , v ô  t ậ n  n h ư  C h ú a  G iêsu . Q u y ền  th a  tộ i  là 

q u y ề n  c ủ a  r iê n g  T h iê n  C h ú a , t h ế  m à  c h ú n g  t a  có  k h ả  n ă n g  

ấy. C h ú n g  ta  có  t h ể  là m  đ ư ợ c  n h ữ n g  p h é p  lạ , c h ữ a  là n h  b ệ n h  

n h â n ,  x u a  t r ừ  m a  quỷ , g iú p  m ọ i n g ư ờ i  c ả m  n g h iệ m  đ ư ợ c  ơ n  

c ứ u  đ ộ , b ìn h  a n , h ạ n h  p h ú c .

T u y  n h iê n ,  G iáo  H ội ch ỉ th ự c  h iệ n  đ ư ợ c  c ô n g  t r ì n h  q u y  tụ  

v à  h ợ p  n h ấ t  n à y  n ế u  m ỗ i K itô  h ữ u  c h ú n g  t a  g ặ p  đ ư ợ c  Đ ứ c  

G iê s u  P h ụ c  S in h  v à  đ ó n  

n h ậ n  đ ư ợ c  là n  k h í  k ỳ  d iệ u  

c ủ a  N g ư ờ i th ổ i  t r ê n  c h ú n g  

ta . Chỉ T h ầ n  K hí ấ y  m ớ i  có

114 X. GI 4,6.
115 X. 1Cr 12,3-13; Ga 3,28.
116 X. Ga 20,22-23.
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t h ể  b iế n  đ ổ i d ò n g  m á u  đ e n  tộ i  lỗ i c ủ a  ta  th à n h  d ò n g  m á u  đ ỏ  

t i n h  tu y ề n  c ủ a  C h ú a  G iêsu , n h ư  ta  h í t  k h í  O xy v à o  b u ồ n g  p h ổ i  

đ ể  c h u y ể n  h o á  d ò n g  m á u  đ e n  t ự  n h iê n  c ủ a  m ìn h . V ậy ta  đ ã  

t h ở  h í t  T h ầ n  K hí h ợ p  n h ấ t  ấ y  n h ư  t h ế  n à o ?

Có t h ở  h í t  đ ư ợ c  lin h  k h í  ấ y  t a  m ớ i h o à  n h ậ p  th à n h  m ộ t  v ớ i 

C h ú a  G iêsu , t r ở  t h à n h  ch i t h ể  s ố n g  đ ộ n g  c ủ a  N g ư ờ i. T h á n h  

P h a o lô  đ ã  n h ắ c  n h ở  rằ n g : làTất cả chúng ta đều đã chịu phép 
rửa trong cùng một Thăn Khí để trở nên một thân thể, tất cả 
chúng ta được đầy tràn một Thần Khí duy nhất”117. Có t h ở  đ ư ợ c  

T h ầ n  K hí ấ y  t a  m ớ i p h á t  h u y  s ự  s ố n g  k ỳ  d iệ u , t r à n  đ ầ y  s ự  th ậ t ,  

n iề m  v u i, b ìn h  a n  c ủ a  T h iê n  C h ú a  đ ể  t i ế p  tụ c  c ô n g  t r ì n h  c ứ u  

đ ộ  c ủ a  C h ú a  K itô . Đ ó là  " s ứ  m ệ n h  p h ố i  h ợ p  c ủ a  C h ú a  C on  v à  

C h ú a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n ”118, đ ồ n g  th ờ i  c ũ n g  là  s ử  m ệ n h  c ủ a  

G iáo  H ội ‘‘như Chúa Cha đã sai Thày, Thày cũng sai anh em” 
m à  c h ú n g  ta  s ẽ  b à n  đ ế n  s a u  đ â y 119.

2.2. Tham gia vào Giáo Hội đồng hành
T h a m  g ia  là  g ó p  p h ầ n  c ủ a  m ìn h  v à o  m ộ t  h o ạ t  đ ộ n g , m ộ t  tổ  

c h ứ c  n à o  đ ó  n h ư  th a m  g ia  c á c h  m ạ n g , th a m  g ia  h ộ i n g h ị. Ở  

đ â y  là  c h ú n g  ta  th a m  g ia  v à o  c ô n g  c u ộ c  x ây  d ự n g  G iáo  H ội là 

h iề n  th ê  c ủ a  Đ ứ c  K itô , là m  s a o  c h o  G iáo  H ội đ ó  t o á t  lê n  n iề m  

v u i, b ìn h  a n , t ố t  đ ẹ p ,  h ạ n h  p h ú c  n h ư  lờ i th á n h  P h a o lô : ‘‘Anh 
em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc ỉại: vui ỉên 
anh em!... Và bình an của Thiên Chúa ỉà bình an vượtỉên trên 
mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức 
Giêsu Kitô”120.

117 X. 2Cr 12,37.12.13.
118 X. G LH TC G , số 689-690, 727.
119 X. G LH TC G , số 730.
120 X. Pl 4,4-7.



GIÁO HỘI ĐÒNG HÀNH: ỉ m
HIỆP THÔNG, THAM GIA, sú  v ụ

C h ú n g  ta  c h ư a  v u i, có  p h ả i  là  v ì c h ú n g  t a  đ a n g  lo  lắ n g , s ợ  

h ã i  n h ư  t r o n g  c ơ n  đ ạ i d ịc h  C o v id -1 9 , k h iế n  c h ú n g  ta  đ ó n g  

k ín  c ử a  n h à ,  k h ô n g  m u ố n  đ ó n  t i ế p  m ộ t  a i, k h ô n g  d á m  là m  

m ộ t  v iệ c  gì c h o  x ứ n g  đ á n g  v ớ i t ì n h  y ê u  v à  q u y ề n  n ă n g  c ủ a  

C h ú a?  C h ú n g  ta  k h ô n g  v u i có  p h ả i  v ì c h ú n g  t a  đ ó n g  k ín  c ử a  

lò n g  k h ô n g  m u ố n  g iú p  đ ỡ  m ộ t  a i, k h ô n g  m u ố n  c h ia  s ẻ  v ậ t  

gì c h o  n g ư ờ i  k h á c , n h ấ t  là  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i  n g h è o  k h ổ , t ậ t  

b ệ n h  q u a n h  ta ?

Vì th ế ,  t h á n h  tô n g  đ ồ  m ớ i k h u y ê n  ta : "Anh em đừng lo lâng 
gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem ỉời câu khẩn, 
van xin, tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều 
anh em thỉnh nguyện. Sao cho mọi người thấy anh em sống 
hiền hoà, rộng rãi. Chúa đã gần đến rồi”121.

Q u ả th ậ t ,  k h i c h ú n g  ta  h iể u  đ ư ờ n g  đ ờ i  c ủ a  m ìn h  v à  đ ư ờ n g  

đ ờ i G iáo  H ội h o à  n h ậ p  th à n h  m ộ t  v ớ i c o n  đ ư ờ n g s ự  t h ậ t  v à  s ự  

s ố n g  c ủ a  Đ ứ c  G iêsu , th ì  t ấ t  cả  c h ú n g  ta  p h ả i  th a m  g ia  v à o  v iệ c  

s ử a  đ ư ờ n g  v à  th a m  g ia  v à o  s in h  h o ạ t  c ủ a  G iáo  H ội m ỗ i ngày .

M ỗi ngày , từ n g  cá n h â n  c h ú n g  ta  có  t h ể  có  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  

th a m  la m , íc h  kỷ, c h iề u  th e o  n h ữ n g  th a m  v ọ n g , d ụ c  v ọ n g  là m  

c h o  đ ư ờ n g  đ ờ i c ủ a  m ìn h  b ị h ư  h ỏ n g , c o n g  q u e o , c h ú n g  t a  p h ả i  

c ù n g  g iú p  n h a u  s ử a  lại. M ỗi ngày , g ia  đ ìn h  c ũ n g  n h ư  các  c ộ n g  

đ ồ n g  t r o n g  h ộ i đ o à n , g iá o  xứ , g iá o  p h ậ n  có t h ể  có  n h ữ n g  h à n h  

đ ộ n g  s a i lầ m , g â y  n ê n  g ư ơ n g  m ù , g ư ơ n g  x ấ u  là m  tổ n  th ư ơ n g  

G iáo  H ội, là m  x ấ u  đ i g ư ơ n g  m ặ t  th á n h  th iệ n  c ủ a  C h ú a  G iêsu . 

C h ú n g  ta  p h ả i  c ù n g  g iú p  n h a u  s ử a  đ ổ i v ì c h ú n g  t a  c ù n g  liê n  

đ ớ i t r á c h  n h iệ m  v à  đ ồ n g  h à n h  t r ê n  m ộ t  c o n  đ ư ờ n g . Vì th ế ,  

v iệ c  th a m  g ia  n à y  k h ô n g  p h ả i  ch ỉ k é o  d à i t r o n g  v à i ngày , v à i 

th á n g ,  n h ư n g  k é o  d à i t r o n g  s u ố t  c u ộ c  đ ờ i.

121 X. Pl 4,4-7.
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R ồi n h ờ  s o i c h iế u  v à o  c o n  đ ư ờ n g  s ự  t h ậ t  c ủ a  C h ú a  G iêsu , 

c h ú n g  ta  s ẽ  th ấ y  n h ữ n g  c h ỗ  h ư  h ỏ n g  c ủ a  đ ờ i m ìn h  v à  đ ờ i 

n g ư ờ i  đ ể  g iú p  n h a u  s ử a  đ ổ i. Và n h ờ  n h ữ n g  â n  s ủ n g  c ủ a  C h ú a  

T h á n h  T h ầ n  b a n  ch o , c h ú n g  ta  s ẽ  là m  ch o  c o n  đ ư ờ n g  củ a  C h ú a  

t r o n g  đ ờ i  m ìn h  v à  G iáo  H ội t r ở  t h à n h  b ằ n g  p h ẳ n g , t ố t  đ ẹ p  

n h ư  G io an  T ẩy  G iả lo a n  b á o : "Đấng quyền thế hơn tôi đang 
đến. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bâng Thánh Thăn và 
bằng lửa"122.

2.3. Sứ v ụ  của Giáo Hội đồng hành
Đặc t í n h  t h ứ  3 c ủ a  G iáo  H ội đ ồ n g  h à n h ,  là  s ứ  v ụ . S ứ  v ụ  c ủ a  

G iáo  H ộ i c ũ n g  là  s ứ  v ụ  c ủ a  m ỗ i n g ư ờ i  c h ú n g  t a  v ì c h ú n g  ta  

là  n h ữ n g  ch i t h ể  t r o n g  th â n  t h ể  m ầ u  n h iệ m  c ủ a  C h ú a  G iê su  

K itô . V ậy  s ứ  v ụ  đ ó  là  gì v à  t a  s ẽ  t h ự c  h iệ n  s ứ  v ụ  ấ y  n h ư  t h ế  

n à o  c h o  t ố t  đ ẹ p  v à  h iệ u  q u ả ?

Giải thích từ ngữ123

Sứ vụ (M in is te r iu m  - M in is try  - M in is tè re ) :  sứ là  n g ư ờ i 

p h ụ n g  m ệ n h  là m  v iệ c , vụ là  v iệ c  đ ư ợ c  g iao . Đ ây  là  t h u ậ t  n g ữ  

d iễ n  tả  n h ữ n g  c ô n g  v iệ c  h a y  n h ữ n g  h ìn h  th ứ c  đ a  d ạ n g  c ủ a  

v iệ c  th ự c  th i  s ứ  m ệ n h . S ứ  v ụ  n à y  đ a  d ạ n g  v ì tu ỳ  th e o  n h u  

c ầ u , h o à n  c ả n h  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  v à  m ô i t r ư ờ n g  s ố n g  c ủ a  n g ư ờ i  

th ự c  h iệ n  s ứ  v ụ . Ví d ụ : s ứ  v ụ  c ủ a  C h ú a  G iêsu  b a o  g ồ m  v iệ c  

r a o  g iả n g , c h ữ a  là n h , t r ừ  quỷ, th a  tộ i . . .124 S ứ  v ụ  c ủ a  các  tô n g  

đ ồ  là  t i ế p  n ố i các  s ứ  v ụ  c ủ a  C h ú a  G iê s u 125. S ứ  v ụ  l iê n  q u a n  

t r ự c  t i ế p  đ ế n  s ứ  m ệ n h .

Sứ mệnh (M issio  t i ế n g  L a tin h , M is s io n  t i ế n g  A n h  - P h á p ) :

122 X. Lc 3,16.
123 X. HĐGMVN, Từ điển Công giáo, 2019, tr.769-770.
124 X. Mc 1,38.
125 X. Mt 16,20.
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sứ  là  n g ư ờ i  p h ụ n g  m ệ n h  là m  v iệ c , mệnh là  lờ i t r u y ề n  b ả o  h a y  

ch ỉ th ị  c ủ a  n g ư ờ i  t r ê n  ( th ư ờ n g  là  c ủ a  v u a )  đ ố i v ớ i n g ư ờ i  d ư ớ i. 

M ộ t í t  n g ư ờ i,  n g a y  cả  t r o n g  t ừ  đ iể n  C ô n g  g iá o  c ủ a  HĐGM VN 

2 0 1 9 , d ù n g  t ừ  " s ứ  m ạ n g "  n h ư n g  đ â y  là  p h ư ơ n g  n g ữ . S ứ  m ệ n h  

là  t h u ậ t  n g ữ  d iễ n  tả  lẽ  s ố n g  h a y  h ư ớ n g  s ố n g  c ủ a  m ộ t  n g ư ờ i 

h a y  m ộ t  n h ó m  n g ư ờ i đ ư ợ c  T h iê n  C h ú a  t r a o  p h ó  c á c h  t r ự c  t iế p  

h o ặ c  q u a  n g ư ờ i có  th ẩ m  q u y ề n 126.

S ứ  m ệ n h  có  t h ể  th ự c  h iệ n  b ằ n g  các  s ứ  v ụ  cụ  t h ể  k h á c  n h a u :

Ví d ụ : s ứ  m ệ n h  c ủ a  C h ú a  G iêsu  là  c ứ u  đ ộ  t r ầ n  g ia n 127. S ứ  

m ệ n h  c ủ a  các  tô n g  đ ồ  là  là m  c h o  m u ô n  d â n  t r ở  t h à n h  m ô n  đ ệ  

c ủ a  C h ú a  G iê su 128. S ứ  m ệ n h  c ủ a  G iáo  H ội là  t i ế p  tụ c  s ứ  m ệ n h  

c ủ a  các  tô n g  đ ồ , r a o  g iả n g  T in  M ừ n g  đ ế n  t ậ n  c ù n g  t h ế  g iớ i129.

N h ư  th ế ,  s ứ  m ệ n h  c ủ a  m ỗ i n g ư ờ i  t ín  h ữ u  c h ú n g  ta  là  ra o  

g iả n g  T in  M ừ n g  c h o  đ ế n  t ậ n  c ù n g  t h ế  g iớ i n h ư  C h ú a  G iêsu  

n ó i v ớ i c ác  tô n g  đ ồ  v à  c h ú n g  t a  t r ư ớ c  k h i N g ư ờ i lê n  t r ờ i :  "Anh 
em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thăn khi Người ngự 
xuống trên anh em. Bậy giờ anh em sẽỉà chứng nhân của Thây 
tại Giêrusalem, trong khắp miền Giuđê, Samarí và cho đến tận 
cùng trái đ ấ t " 130.

S ứ  m ệ n h  đ ó  đ ư ợ c  c h ú n g  t a  th ự c  h iệ n  b ằ n g  m ộ t  s ứ  v ụ  đ a  

d ạ n g  tu ỳ  v à o  n h u  cầu , h o à n  c ả n h  m ỗ i n g ư ờ i  v à  m ô i t r ư ờ n g  

ta  số n g . Ví d ụ : t r o n g  c ơ n  d ịc h  b ệ n h  C o v id -1 9 , n g ư ờ i  b ệ n h  c ầ n  

đ ư ợ c  c h ă m  só c , c ầ n  th u ố c  m e n , c ầ n  k h í  Oxy, t a  s ẽ  g iú p  h ọ  b ằ n g  

k h ả  n ă n g  c ủ a  m ìn h , d ù  ta  k h ô n g  p h ả i  là  b á c  s ĩ  h a y  n h â n  v iê n

126 X. Is 55,11; Rm 15,19.
127 X. Ga 3,17.
128 X. Mt28,19.
129 X. Cv 1,8; Lumen Gentìum , số 17.
130 X. Cv 1,8.
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y  t ế  m à  ch ỉ là  m ộ t  l in h  m ụ c , m ộ t  tu  sĩ, m ộ t  b à  n ộ i t rợ ,  m ộ t  

n g ư ờ i  g ià  y ế u  ở  t r o n g  g ia  đ ìn h . Ta v ẫ n  có  t h ể  đ ó n g  g ó p  v à  tá c  

đ ộ n g  t r ê n  n g ư ờ i  b ệ n h ,  c h ữ a  là n h  c h o  h ọ  n h ờ  q u y ề n  n ă n g  v à  

t ì n h  y ê u  c ủ a  C h ú a  G iêsu .

3. Vài đ iều  cần xác đ ịn h  v ề  sữ  m ện h  loan  báo Tin M ừng
3.1. Chúng ta cẩn xác định Tin Mừng là gì?

T ro n g  lịc h  s ử  các  tô n  g iá o , n g ư ờ i  t a  k ể  n h iề u  c h u y ệ n  v ề  

v iệ c  th ầ n  l in h  g ia o  t i ế p  v ớ i c o n  n g ư ờ i,  s o i s á n g  v à  d ạ y  d ỗ  h ọ  

n h iề u  đ iề u  s â u  xa, h u y ề n  b í. Ta g ọ i đ ó  là  h à n h  đ ộ n g  "m ạ c  khải". 

V ào th ờ i  đ iể m  c u ố i c ù n g , T h iê n  C h ú a  s a i  C on  M ộ t c ủ a  m ìn h  

đ ế n  n ó i  t r ự c  t i ế p  v ớ i  c o n  n g ư ờ i  đ ể  a i t in  v à o  N g ư ờ i C on  đ ó  

sẽ  đ ư ợ c  c ứ u  đ ộ , đ ư ợ c  t r ở  t h à n h  c o n  cá i T h iê n  C h ú a  v à  đ ư ợ c  

s ố n g  m ã i m ã i n h ư  T h iê n  C h ú a 131.

N g ư ờ i C on M ộ t đ ó  là  N gô i L ờ i T h iê n  C h ú a  đ ã  t ự  n g u y ệ n  t r ở  

th à n h  n g ư ờ i,  m ặ c  lấ y  th â n  x á c  n g ư ờ i  p h à m  đ ể  đ ư a  b ả n  t ín h  

T h iê n  C h ú a  v ĩn h  h ằ n g , h ạ n h  p h ú c  v ô  tậ n ,  q u y ề n  n ă n g  v ô  b iê n , 

s ự  s ố n g  p h i t h ư ờ n g  v à o  t r o n g  c o n  n g ư ờ i h ữ u  h ạ n , v ô  th ư ờ n g ,  

đ a u  k h ổ  v à  c h ế t  c h ó c  này. Đ ó  là  lý  d o  tạ i  s a o  n g ư ờ i K itô  h ữ u  

m ừ n g  lễ  C h ú a  G ián g  S inh : v ì Lời T h iê n  C h ú a  đ ã  t r ở  th à n h  Đ ứ c  

G iêsu  N a z a re th  v à  ở  g iữ a  c h ú n g  t a 132.

N g ư ờ i K itô  h ữ u  v ẫ n  c ử  h à n h  lễ  k ỷ  n iệ m  này. T u y  n h iê n ,  

th e o  d ò n g  lịc h  sử , g ầ n  đ â y  h ọ  lạ i q u á  t ậ p  t r u n g  v à o  ý  n g h ĩa  

c ủ a  L ời C h ú a  n h ư  n h ữ n g  c h ữ  v iế t ,  đ ư ợ c  g h i lạ i t r o n g  c u ố n  

T h á n h  K in h  C ự u -T ân  Ư ớc, q u á  q u a n  tâ m  đ ế n  c á c  n g h i lễ , b í  

t íc h . N h ữ n g  n ă m  g ầ n  đ â y  h ọ  h ă n g  h á i  h ọ c  h ỏ i, s u y  n iệ m  đ ể

131 X. Dt 1,1 -2; Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, bài: “Nói Lời Cứu độ”, 
tr. 326-335.

132 X. Ga 1,14.



GIÁO HỘI ĐÒNG HÀNH: Ỷ 1 1 5
HIỆP THÔNG, THAM GIA, sú  v ụ

"S ố n g  L ờ i C h ú a"  b ằ n g  c á c h  tổ  c h ứ c  n h ữ n g  tu ầ n  lễ  h ọ c  h ỏ i 

T h á n h  K in h , đ i t ìm  n h ữ n g  ý  n g h ĩa  t r ừ u  tư ợ n g  c ủ a  n h ữ n g  c â u  

c h ữ  v i ế t  t r o n g  c u ố n  T h á n h  K inh , đ ư ợ c  g iả i th í c h  q u a  m ộ t  c o n  

n g ư ờ i  h a y  m ộ t  t h á n h  n h â n  n à o  đó!

Đ ư ờ n g  h ư ớ n g  s ố n g  n à y  c à n g  là m  h ọ  x a  rờ i  Đ ứ c  G iêsu  vì 

k h ô n g  g ặ p  đ ư ợ c  N g ư ờ i n h ư  m ộ t  T h iê n  C h ú a  s ố n g  đ ộ n g  cụ  th ể  

đ a n g  h iệ n  d iệ n  g iữ a  c o n  n g ư ờ i v à  v ạ n  v ậ t, đ a n g  "n ó i"  v ớ i co n  

n g ư ờ i  v à  lắ n g  n g h e  c o n  n g ư ờ i "n ó i"  v ớ i T h iê n  C húa. Đ ứ c  G iáo 

h o à n g  P h a n x ic ô  n h iề u  lầ n  n h ắ c  đ ế n  lầ m  lẫ n  n à y  k h i t r ư n g  d ẫ n  

c â u  n ó i c ủ a  G iáo  h o à n g  B ê n ê đ ic tô  XVI: "Khi nói đến Tin Mừng, 
chúng ta không được chỉ nghĩ về nó như ỉà một cuốn sách hay 
một tập họp những ỉờigiáo huấn... mà ỉà một con người. Đó ỉà 
Đức Giêsu Kitô, Lời của Thiên Chúa đã làm người...”133. N h ư  th ế  

lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c h ín h  là  lo a n  b á o  Đ ứ c  G iêsu  K itô.

K hi n g ư ờ i t ín  h ữ u  t in  v à o  Đ ứ c  G iêsu  v à  k ế t  h ợ p  m ậ t  th i ế t  v ớ i 

N g ư ờ i, h ọ  đ ư ợ c  t r ở  th à n h  ch i t h ể  t r o n g  th â n  t h ể  m ầ u  n h iệ m , 

trở thành chính Lời Thiên Chúa c h o  m ọ i n g ư ờ i  v à  v ạ n  v ậ t .  H ọ 

n h ậ n  đ ư ợ c  s ứ c  m ạ n h ,  q u y ề n  n ă n g , t ìn h  y ê u , â n  s ủ n g  v ô  t ậ n  

c ủ a  C h ú a  G iêsu  c h u y ể n  th ô n g  c h o  h ọ , đ ể  từ n g  lờ i n ó i  c ủ a  h ọ  

có  s ứ c  s á n g  tạ o  c ủ a  C h ú a  C ha, s ứ c  c ứ u  đ ộ  c ủ a  C h ú a  C on  v à  s ứ c  

th á n h  h o á  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n . Đ ứ c  G iêsu  n ó i v ớ i h a i  m ô n  

đ ệ  đ ư ợ c  ô n g  G io an  T ẩy  Giả s a i  đ ế n : “Các anh cứ về thuật lại 
cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù được 
thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, 
người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”134.

133 X. Bản Đề cương Thượng Hội đồng Giám mục 2012: Tân Phúc Âm hoá đ ể  
thông truyền đức tin, số 11.

134 X. Lc 7,22; xem thêm: Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, bài “Nói 
Lời Cứu độ”, tr.326-335.



1 1  6  *  HỘI NHẬP VĂN HOÁ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

G iố n g  n h ư  C h ú a  G iêsu , lờ i c ủ a  h ọ  k h ô n g  c ò n  là  lờ i t ự  n h iê n  

c ủ a  c o n  n g ư ờ i, n h ư n g  t r ở  th à n h  L ời s ự  số n g , Lời s ự  th ậ t ,  Lời 

c ứ u  đ ộ , Lời T in  M ừ n g  n h ư  C h ú a  G iêsu . Lời đ ó  n ó i r a  có  t h ể  là m  

ch o  b á n h  cá h o á  n h iề u , g ió  y ê n  b iể n  lặn g , c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n , 

x u a  t r ừ  m a  quỷ, là m  ch o  cả  kẻ  c h ế t  s ố n g  lại, n h ư  đ ã  c h ứ n g  m in h  

t r o n g  đ ờ i s ố n g  củ a  các  tô n g  đ ồ  v à  m ô n  đ ệ  C h ú a  G iêsu. H ọ k h ô n g  

c ò n  ch ỉ n ó i b ằ n g  m ô i m iệ n g , n h ư n g  b ằ n g  to à n  th ể  c o n  n g ư ờ i 

s ố n g  đ ộ n g  c ủ a  m ìn h  n h ư  Đ ứ c  G iêsu . C hỉ có  n h ữ n g  lờ i n h ư  th ế  

m ớ i có  s ứ c  tá c  đ ộ n g  v à o  c o n  n g ư ờ i,  n h ấ t  là  n h ữ n g  c o n  n g ư ờ i

t r o n g  th ờ i  đ ạ i  h ô m  n ay , ch ỉ 

b iế t t i n  v à o  k h o a  h ọ c  k ỹ  th u ậ t ,  

ch ỉ m u ố n  n ắ m  g iữ  n h ữ n g  gì 

c ụ  t h ể  c ủ a  v ậ t  c h ấ t  đ ể  c ả m  

n g h iệ m  b ằ n g  g iá c  q u a n  c ủ a  

m ìn h . N h ư n g  đ ể  n ó i đ ư ợ c  lờ i 

n h ư  th ế , c h ú n g  ta  p h ả i là m  gì?

3.2. Nói lôi cứu độ
M ẹ M a r ia  v à  T h á n h  G iu se  là h a i m ẫ u  g ư ơ n g  tu y ệ t  v ờ i n h ấ t  

có  t h ể  d ạ y  c h o  t a  b i ế t  p h ả i  là m  gì.

T rư ớ c  h ế t ,  t a  p h ả i  m ở  lò n g  ra  c h o  C h ú a  T h á n h  T h ầ n , p h ả i  

t h ở  h í t  đ ư ợ c  T h ầ n  K hí c ủ a  C h ú a  G iêsu  P h ụ c  S in h  đ ã  th ổ i  t r ê n  

các  m ô n  đ ệ . K hi đ ó n  n h ậ n  đ ư ợ c  T h ầ n  K hí là  C h ú a  T h á n h  T h ầ n , 

t a  b iế n  đ ổ i m ìn h  t ừ  c o n  n g ư ờ i  t ầ m  th ư ờ n g ,  tộ i  lỗ i, n g u  d ố t t r ở  

t h à n h  n g ư ờ i  p h i  th ư ờ n g ,  th á n h  th i ệ n  n h ư  các  m ô n  đ ệ  th ờ i  

x ư a  đ ể  đ i đ ế n  đ â u , c ác  n g à i là m  p h é p  lạ  đ ế n  đ ó 135.

N h ư  M ẹ M a ria  đ ã  m ở  lò n g  r a  c h o  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  đ ể  N gôi 

L ời h ìn h  th à n h  t r o n g  lò n g  M ẹ, t ừ  đ ó  M ẹ s in h  C h ú a  G iêsu  ch o

135 X. Mc 16,15-20; xem thêm: như trên.
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t h ế  g iớ i, c h ú n g  ta  c ũ n g  m ở  lò n g  r a  đ ó n  n h ậ n  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  

đ ể  q u y ề n  n ă n g  củ a  T h iê n  C h ú a  to ả  b ó n g  t r ê n  t a 136. Khi đó , C húa  

T h á n h  T h ầ n  s ẽ  đ ư a  th ầ n  t ín h  c ủ a  T h iê n  C h ú a , s ự  s ố n g  k ỳ  d iệ u , 

t ìn h  y ê u  v ô  t ậ n  v à  q u y ề n  n ă n g  v ô  b iê n  c ủ a  C h ú a  v à o  t r o n g  c o n  

n g ư ờ i  tầ m  th ư ờ n g ,  y ế u  đ u ố i c ủ a  ta , t a  m ớ i có  t h ể  h ìn h  th à n h  

n ê n  Đ ứ c  G iêsu  t r o n g  lò n g  m ìn h  v à  s in h  N g ư ờ i c h o  th ế  g iớ i.

T u y  n h iê n ,  n ế u  C h ú a  G iêsu  ch ỉ đ ư ợ c  s in h  r a  th ô i ,  th ì  c h ư a  

đ ủ . C on  n g ư ờ i  to à n  d iệ n : k h ô n g  p h ả i  ch ỉ đ ư ợ c  s in h  r a  m à  

c ò n  p h ả i  đ ư ợ c  c h a  m ẹ  n u ô i  d ư ỡ n g ,  d ạ y  d ỗ  đ ể  b i ế t  n h ữ n g  

k iế n  th ứ c ,  đ ể  là m  v iệ c , đ ể  s ố n g  v ớ i m ọ i n g ư ờ i  v à  đ ể  t ự  k h ẳ n g  

đ ịn h  m ìn h , k h ô n g  p h ả i  n h ư  là  c o n  n g ư ờ i  m à  c ò n  là  C on  T h iê n  

C h ú a . Đ iề u  n à y  c ầ n  đ ế n  T h á n h  G iu se . N g ài là  g ư ơ n g  m ẫ u  đ ể  

g iú p  t a  t r ở  t h à n h  c o n  n g ư ờ i  to à n  d iệ n  k h i b iế t  g ắ n  b ó  v ớ i 

C h ú a  T h á n h  T h ầ n .

N ă m  2 0 2 0 ,  n ă m  đ ặ c  b i ệ t  k ín h  T h á n h  Cả G iu s e , ĐGH  

P h a n x ic ô , đ ã  g ử i m ộ t  b ứ c  t h ư  r ấ t  hay , v ớ i t ự a  đ ề  "Với tấ m  

lò n g  n g ư ờ i  c h a ” (Patris Cordẽ) đ ể  d ạ y  t a  n h iề u  đ iề u  v ề  T h á n h  

G iu se , n h â n  d ịp  k ỷ  n iệ m  1 5 0  n ă m , ĐGH P iô  IX đ ặ t  n g à i là m  

B ổ n  m ạ n g  c ủ a  G iáo  H ội. ĐGH đ ã  

g iớ i  t h i ệ u  T h á n h  G iu s e  c h ín h  là  

h ìn h  ả n h  c ủ a  m ỗ i n g ư ờ i  c h ú n g  ta , 

m ộ t  n g ư ờ i  c h ẳ n g  đ ư ợ c  a i đ ể  ý, x u ấ t  

t h â n  t ừ  n g ô i là n g  N a z a r e th  n h ỏ  b é , 

m ộ t  n g ư ờ i  t h ợ  m ộ c  b ìn h  t h ư ờ n g  

c h ứ  k h ô n g  p h ả i  là  m ộ t  v ị g iá o  sư , 

m ộ t  n g ư ờ i  d â n  th ấ p  cổ  b é  m iệ n g  

c h ứ  k h ô n g  p h ả i  v u a  q u a n  ta i  to  m ặ t

136 X. Mt 1,35; xem thêm: như trên.
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lớ n  n à o . T h ế  n h ư n g ,  n g ư ờ i  đ ó  v ẫ n  â m  th ầ m  k ín  đ á o  h iệ n  d iệ n  

h ằ n g  n g ày , c ầ u  th a y  n g u y ệ n  g iú p  v à  h ư ớ n g  d ẫ n  ta  k h i t a  g ặ p  

k h ó  k h ă n . N g ài là  m ộ t  n g ư ờ i  ẩ n  m ìn h  t r o n g  b ó n g  tố i , n h ư n g  

đ ã  đ ó n g  m ộ t  v a i t r ò  lớ n  la o  t r o n g  lịc h  s ử  c ứ u  đ ộ , m à  k h ô n g  

a i có  t h ể  so  s á n h  đ ư ợ c ,  n h ờ  k ế t  h ợ p  v ớ i C h ú a  T h á n h  T h ầ n  

v à  d à n h  t ấ t  cả  c h o  T h iê n  C h ú a  n h ư  M ẹ M a r ia 137.

N g ài d à n h  t r ọ n  v ẹ n  t ìn h  y ê u  c h o  T h iê n  C h ú a  c ũ n g  n h ư  c h o  

c o n  n g ư ờ i,  b ở i  v ì T h á n h  T h ầ n  c h ín h  là  t ìn h  y ê u  n ố i k ế t  c o n  

n g ư ờ i  v ớ i T h iê n  C h ú a  v à  n ố i  k ế t  c o n  n g ư ờ i  v ớ i m u ô n  loà i, 

í t  n h à  th ầ n  h ọ c  n ó i v ề  m ố i tư ơ n g  q u a n  g iữ a  T h á n h  G iu se  v à  

T h á n h  T h ầ n . N h ư n g  t a  có  t h ể  s u y  lu ậ n  rằ n g : T h á n h  G iu se  đ ã  

s u y  n g h ĩ  n h iề u  v ề  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  k h i b iế t  v iệ c  h ìn h  th à n h  

n ê n  th a i  n h i  G iê su  t r o n g  lò n g  Đ ứ c  M a ria  q u a  v iệ c  n g à i t iế p  

x ú c  h ằ n g  n g à y  v ớ i M ẹ M a ria . N ế u  b à  E l iz a b e th  ch ỉ m ộ t  lầ n  

t i ế p  x ú c  v ớ i M ẹ M a ria  đ ã  " đ ư ợ c  đ ầ y  T h á n h  T h ầ n " 138 v à  c ấ t  

t i ế n g  n ó i, th ì  T h á n h  G iu se  p h ả i  đ ầ y  T h á n h  T h ầ n  h ơ n  b i ế t  b ao !

T ro n g  đ ờ i s ố n g  h ằ n g  ngày , c h ú n g  t a  r ấ t  d ễ  n ó i  n h ữ n g  lờ i 

n ó n g  n ảy , g iậ n  h ờ n , tụ c  t ĩu ,  c h ử i  th ề ,  n ó i d ố i, n ó i  x ấ u , n ó i 

n h ữ n g  lờ i g â y  n g h i kỵ, b ấ t  h o à , là m  tổ n  t h ư ơ n g  n g ư ờ i  k h á c . 

Vì th ế ,  t r ư ớ c  k h i n ó i, t a  h ã y  d à n h  m ộ t  h a i giây, h í t  t h ậ t  d à i  h ơ i 

v à  n ó i th ầ m : “Lạy Chúa, xin ban Thần Khí của Chúa cho con". 
N h ờ  t h ở  n h ư  th ế ,  t a  có  n h iề u  k h í  O xy t r o n g  n ã o  v à  ơ n  C h ú a  

T h á n h  T h ầ n  g iú p  ta  b ìn h  t ĩn h  lạ i, là m  c h ủ  đ ư ợ c  lờ i c ủ a  m ìn h  

v à  b iế n  n ó  th à n h  lờ i m a n g  lạ i n iề m  v u i, b ìn h  a n , h ạ n h  p h ú c  

v à  ơ n  c ứ u  đ ộ  c h o  n g ư ờ i  k h á c .

137 X. Tông Thư ĐGH Phanxicô “Với tấm lòng người cha”, Nguyệt san Công 
giáo và Dân tộc, số 312, tr.48-73.

138 X. Mt 1,41; Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, bài “Nói Lời Cứu độ”, 
tr. 326-335.
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K hi b ắ t  đ ầ u  t h ở  T h ầ n  K hí t h ư ờ n g  x u y ê n  h ơ n ,  ta  s ẽ  th ấ y  

c o n  n g ư ờ i  m ìn h  b iế n  đ ổ i d ầ n  d ầ n  th à n h  L ời s ố n g  đ ộ n g  c ủ a  

C húa, n h ờ  đ ó  có t h ể  là m  c h o  n g ư ờ i  k h á c  đ ư ợ c  c h ữ a  là n h , đ ư ợ c  

g iả i t h o á t  k h ỏ i m a  quỷ. Đ ó  là  ơ n  m à  C h ú a  G iêsu  b a n  c h o  ta  

k h i N g ư ờ i s a i c h ú n g  ta : "Anh em hãy đi khắp nơi loan báo Tin 
Mừng, đặt tay chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ”139, b ở i 

v ì m ỗ i n g ư ờ i  c h ú n g  ta  là  h iệ n  t h â n  c ủ a  N gôi Lời S ự  s ố n g  c h o  

t h ế  g iớ i h ô m  nay.

Vì th ế ,  n h ờ  g ắ n  b ó  v ớ i C h ú a  T h á n h  T h ầ n  n h ư  M ẹ M a ria  v à  

T h á n h  G iu se , c h ú n g  ta  s ẽ  th ấ y  m ìn h  b iế n  đ ổ i đ ể  t r ở  th à n h  Lời 

c ứ u  đ ộ  c ủ a  T h iê n  C húa.

3.3. Lời sự thật và sự sống
K hi n ó i đ ư ợ c  n h ữ n g  lờ i s ố n g  đ ộ n g , h ữ u  h iệ u  v à  s ắ c  b é n  

n h ư  g ư ơ m  h a i lư ỡ i  n h ư  th ế  th ì  s ứ  v ụ  c ủ a  G iáo  H ội v à  c ủ a  từ n g  

t ín  h ữ u  m ớ i m a n g  lạ i n h ữ n g  h iệ u  q u ả  t ố t  đ ẹ p  v ề  v iệ c  t r u y ề n  

g iá o , m ớ i có  s ứ c  tá c  đ ộ n g  v à o  x ã  h ộ i  h iệ n  nay .

H ìn h  n h ư  c h ú n g  t a  c h ư a  th ấ y  r õ  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  v ề  m ặ t  

t r u y ề n  g iá o  c ủ a  GHVN140. GHCG to à n  c ầ u  đ ã  t r i ệ u  t ậ p  T h ư ợ n g  

H ội đ ồ n g  G iám  m ụ c  t h ế  g iớ i v à o  th á n g  1 0 / 2 0 1 2  tạ i  R ô m a  v ớ i 

đ ề  tà i  "Tân Phúc Âm Hoá để thông truyền đức tin” v à  n h ắ c  

n h ở  t ín  h ữ u  r ằ n g : t ì n h  t r ạ n g  x ã  h ộ i, v ă n  h o á  c ủ a  t h ế  g iớ i đ ã  

th a y  đ ổ i s â u  x a  n h ư n g  n g ư ờ i  C ô n g  g iá o  c h ư a  th a y  đ ổ i c á c h  

th ứ c  t r u y ề n  đ ạ o , n ê n  k h ô n g  đ ạ t  k ế t  q u ả . TH Đ G M  p h â n  t íc h  

n h ữ n g  n g u y ê n  n h â n  d ẫ n  đ ế n  t ì n h  t r ạ n g  n à y  v à  c h ú n g  ta  g ặ p  

th ấ y  c á c  n g u y ê n  n h â n  ấ y  ở  GHCGVN. G iáo  H ộ i c ũ n g  đ ề  ra  giải 
pháp Tân Phúc Âm hoá, n g h ĩa  là  m ỗ i t ín  h ữ u  p h ả i  t r ở  th à n h

139 X. Mc 16,15-18
140 X. G H C G  VN Niên Giám 2016, bài “G H CG VN và công cuộc Tân Ph úc Âm hoá”.



L ời S ố n g  đ ộ n g  là  N g ô i L ờ i T h iê n  C h ú a  là m  n g ư ờ i ,  t r ở  th à n h  

h iệ n  th â n  c ủ a  Đ ứ c  G iêsu  K itô , th ì  m ớ i  m o n g  đ ạ t  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  

n h ư  th ờ i  c á c  T h á n h  T ô n g  đ ồ  x ư a 141.

T rở  th à n h  h iệ n  th â n  củ a  

Đ ứ c  G iê su  K itô  là  n g ư ờ i  

t ín  h ữ u  p h ả i  g ặ p  đ ư ợ c  và 

k ế t  h ợ p  m ậ t  t h i ế t  v ớ i Đ ứ c  

K itô  đ ể  N g ư ờ i  c h u y ể n  

t h ô n g  c h o  h ọ  t ì n h  y ê u  

q u ả n g  đ ạ i ,  s ự  t h ậ t  t o à n  

d iệ n , s ự  s ố n g  d ồ i d à o , cái 

đ ẹ p  t r ọ n  v ẹ n , q u y ề n  n ă n g  

v ô  b iê n  v à  â n  h u ệ  d ồ i d à o  TAIIHUCNGHOI DỠNGGtAMMUC^f 

c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n , rồ i (Ảnh của tuần báo Công giáo 

t ừ  đ ó  h ọ  m ớ i có  th ể  ch ia  sẻ  và Dân tô0) 
c h o  n g ư ờ i  k h á c . Xã h ộ i V iệ t N am  đ a n g  r ấ t  c ầ n  n h ữ n g  g iá  t r ị  đ ó  

đ ể  có  t h ể  đ ứ n g  v ữ n g  v à  p h á t  t r i ể n ,  n h ư n g  h ìn h  n h ư  t ín  h ữ u  

C ô n g  g iá o  VN c h ư a  q u a n  tâ m  đ ế n  v iệ c  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  này.

Đ ờ i s ố n g  t ín  h ữ u ,  g iố n g  n h ư  th ờ i  k ỳ  m ở  đ ầ u , s ẽ  t r à n  đ ầ y  

n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  t íc h  c ự c , n iề m  v u i, h ạ n h  p h ú c , b ìn h  a n  v à  cả 

s ự  s u n g  tú c  v ậ t  c h ấ t  n h ờ  t ì n h  y ê u  t r o n g  s á n g , q u ả n g  đ ạ i  d à n h  

c h o  C h ú a  v à  c h o  m ọ i n g ư ờ i,  m ọ i v ậ t t r o n g  th ế  g iớ i. H à n g  h o á , 

n ô n g  s ả n ,  th u ỷ  h ả i s ả n  c ủ a  n g ư ờ i  C ô n g  g iá o  là m  ra  h a y  b á n  ra  

là  p h ả i  a n  to à n ,  t ố t  đ ẹ p , b ổ  d ư ỡ n g ,  k h iế n  a i c ũ n g  m u ố n  g ia o  

h ả o  v ớ i n g ư ờ i C ô n g  g iáo , n h ư  tổ  t i ê n  ta  đ ã  là m  đ ư ợ c  t r ư ớ c  đây.

Đ ứ c  G iáo h o à n g  B ê n ê đ ic tô  XVI x ác  đ ịn h : "Làm mộtKitô hữu 
không phải ỉà kết quả của một sự lựa chọn đạo đức hay một ý

1 2 0  *  HỘI NHẬP VĂN HOÁ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

141 X. G H CG VN  Niên Giám 2016, bài “GHVN trong tình hiệp thông”, tr. 460-469.



GIÁO HỘI ĐÒNG HÀNH: Ỷ n
HIỆP THÔNG, THAM GIA, sữ  v ụ

tưởng cao cả, mà ỉà cuộc gặp gỡ với một biến cố, một con người, 
mà người này mang đến cho cuộc sống của ta mộtchân trời mới 
và một hướng đi dứt khoáƯ’U2. C on  n g ư ờ i đ ó  là  C h ú a  G iêsu .

Lời k ết
C h ú n g  ta  có  t h ể  n ó i rằ n g , v ớ i THĐGM  XVI lầ n  này , G iáo  H ội 

m ờ i g ọ i t ấ t  cả  t ín  h ữ u  c ũ n g  n h ư  n h ữ n g  a i t h à n h  tâ m  th i ệ n  c h í 

c ù n g  đ i c h u n g  v ớ i n h a u  t r o n g  c u ộ c  HNVH v ĩ  đ ạ i n h ấ t :  đ ó  là 

c ù n g  t ìm  v ề  n g u ồ n  c ủ a  m ọ i g iá  t r ị  h iệ n  h ữ u  b ằ n g  v iệ c  h iệ p  

th ô n g , th a m  g ia , s ứ  v ụ  đ ể  c h o  to à n  t h ể  g ia  đ ìn h  n h â n  lo ạ i c ả m  

n h ậ n  đ ư ợ c  t ìn h  y ê u  v ô  b iê n , s ự  s ố n g  p h i t h ư ờ n g  v à  c h â n  th iệ n  

m ỹ  v ô  t ậ n  c ủ a  T h iê n  C húa.

Câu h ỏ i
1. Sau hàng chục thế kỷ sống dưới ách nô ỉệ, người 

Việt Nam thường sống khép kín, ngại tham gia vào 
công việc chung, ngại đối đàu và hành động theo 
sự thật. Vậy cân phải đào tạo như thế nào để giúp 
tín hữu, nhấtỉà những người có trách nhiệm hiệp 
thông và tham gia các hoạt động của Giáo Hội?

2. Trong bốn sứ vụ để loan báo Tin Mừng, sứ vụ nào 
ít được quan tâm trong việc đào tạo các linh mục, 
tu SƯ

3. Để gia tăng hiệu quả truyền giáo, Giáo Hội mời gọi 
phải hội nhập văn hoá, vậy người tín hữu Việt Nam 
càn giới thiệu những giá trị văn hoá nào cho con 
người thời đại hôm nay? 142

142 X. ĐGH Bênêđictô XVI, Thông điệp D eus Caritas e s t  (Thiên Chúa là Tình 
yêu), ngày 25/12/2005, số 1.
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là truyền giáo

Lời m ở
S ứ  v ụ  đ ầ u  t i ê n  t r o n g  c ô n g  c u ộ c  t r u y ề n  g iá o  là  c ầ u  n g u y ệ n , 

n h ư n g  n h iề u  m ô n  đ ệ  C h ú a  G iêsu  lạ i t á c h  rờ i  s ử  v ụ  n à y  v ớ i 

c á c  s ứ  v ụ  k h á c  n h ư  lo a n  b á o  T in  M ừ n g , c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n , 

x u a  t r ừ  m a  quỷ. T h ậ t  ra , c ả  4  s ứ  v ụ  đ ề u  h o à  n h ậ p  th à n h  m ộ t  

t r o n g  c ô n g  c u ộ c  t r u y ề n  g iá o  n h ư  C h ú a  G iêsu  đ ã  là m  g ư ơ n g  

c h o  ta  t r o n g  đ ờ i s ố n g  c ủ a  N g ư ờ i. T rư ớ c  k h i là m  3 s ử  v ụ  k ia , 

N g ư ờ i đ ã  đ i r a  m ộ t n ơ i  h o a n g  v ắ n g  v à  c ầ u  n g u y ệ n  ở  đ ó  t ừ  s á n g  

s ớ m 143 đ ể  có  t h ể  h iể u  đ ư ợ c  ý  m u ố n  c ủ a  C h ú a  C ha, h iệ p  th ô n g  

v ớ i  n g u ồ n  s in h  lự c , t ì n h  y ê u , q u y ề n  n ă n g  t ừ  c h ín h  C h ú a  C ha 

c ủ a  m ìn h  đ ê  là m  cá c  s ứ  v ụ  đó . C h ín h  Đ ứ c  G iê su  c ũ n g  y ê u  c ầ u  

t a  c ầ u  n g u y ệ n  c h o  c ô n g  c u ộ c  t r u y ề n  g iáo : "Lúa chín đầy đồng
mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy 
xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt 
lúa về"144. G iáo  H ội co i v iệ c  c ầ u  

n g u y ệ n  là  n g u ồ n  lự c  c h o  m ọ i 

h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  G iáo  H ội n ê n  đ ã  

d à n h  cả  p h ầ n  4  c ủ a  s á c h  Giáo

143 X. Mt 9,36-10,8; Mc 1,29-39; Lc 4,40-44; 6,12-19.
144 X. Mt 9,38; Lc 10,2.
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ỉý Hội Thánh Công giáo, t ừ s ố 2 5 3 8 - 2  8 6 3 , đ ể  h ư ớ n g  d ẫ n  c h ú n g  

ta . Vì th ế ,  c h ú n g  ta  t ìm  h iể u  v iệ c  c ầ u  n g u y ệ n  ch o  c ô n g  c u ộ c  

t r u y ề n  g iá o  có  n h ữ n g  y ế u  tố  n à o  v à  t h ể  h iệ n  r a  s a o  ch o  có  k ế t  

q u ả .

1. Đời sốn g v à  cầu n g u y ện
C h ú a  G iêsu  d ạ y  c h ú n g  ta  “phải càu nguyện luôn, không được 

nản chf’u5. C ầu  n g u y ệ n  lu ô n  k h ô n g  p h ả i  là  lú c  n à o  c h ú n g  ta  

c ũ n g  d à n h  n h iề u  th ờ i  g iờ  đ ể  đ ọ c  n h ữ n g  b à i k in h  n h ư  các  đ a n  

s ĩ  d ò n g  k ín , n h ư n g  là lu ô n  k ế t  h ợ p  v ớ i C h ú a  t r o n g  c ô n g  v iệ c  

t h ư ờ n g  n g à y  c ủ a  đ ờ i  s ố n g , b ở i v ì s ố n g  là c ầ u  n g u y ệ n  v à  c ầ u  

n g u y ệ n  là  số n g .

N ếu  c h ú n g  ta  m u ố n  s ố n g  t r ọ n  v ẹ n , t r à n  đ ầ y  t ìn h  y ê u , q u y ề n  

n ă n g , n iề m  v u i v à  h ạ n h  p h ú c , ta  p h ả i  k ế t  h ợ p  v ớ i C h ú a  là  

n g u ồ n  c ủ a  t ấ t  cả n h ữ n g  g iá  t r ị  ấy. K hi n ó i đ ế n  c ầ u  n g u y ệ n , 

n h iề u  n g ư ờ i  c h ú n g  ta  th ấ y  m ìn h  í t  d à n h  đ ư ợ c  n h ữ n g  g iâ y  p h ú t  

g ắ n  b ó  v ớ i C h ú a  v ì t a  b ậ n  v iệ c  n à y  v iệ c  n ọ  ở  t r ư ờ n g  h ọ c , c ô n g  

ty, x í n g h iệ p ,  rồ i  p h ả i  là m  c á c  v iệ c  ở  n h à  đ ế n  tậ n  k h u y a  n ê n  

n h iề u  k h i k h ô n g  đ ọ c  đ ư ợ c  3 k in h  K ín h  M ừ n g  t r ư ớ c  k h i n g ủ ! 

C on  cá i c h ú n g  t a  c ũ n g  vậy , t a  th ú c  g iụ c  c h ú n g  h ọ c  h ế t  lớ p  n à y  

ở  t r ư ờ n g  đ ế n  h ọ c  th ê m  lớ p  n ọ  v ớ i th ầ y  cô , rồ i là m  b à i t ậ p  ở  

n h à , m ệ t  q u á  c h ú n g  m ở  t r u y ề n  h ìn h ,  ip h o n e ,  ip a d  ra  g iả i t r í . . .  

R ờ i m ắ t  k h ỏ i  m à n  h ìn h  là  c h ú n g  lă n  ra  n g ủ , k h ô n g  n h ớ  đ ế n  

v iệ c  đ ọ c  v à i k in h  c h o  C h ú a .

Có n g ư ờ i  lạ i th ấ y  c ầ u  n g u y ệ n  r ấ t  m ấ t  g iờ , k h ô n g  h iệ u  q u ả  

n ê n  n h iề u  b ạ n  t r ẻ  n g à y  n a y  k h ô n g  m u ố n  đ ọ c  các  lờ i k in h . 

N h iề u  n g ư ờ i  lớ n  c h o  r ằ n g  m ìn h  đ i lễ C hủ  N h ậ t  v à  đ ư a  c o n  c h á u

145 X. Lc 18,1-8
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đ i lễ đ ã  là  q u ý  lắ m  rồ i. Đ ó là  v ì c h ú n g  ta  k h ô n g  b i ế t  c ầ u  n g u y ệ n  

là  gì, c ầ u  n g u y ệ n  m a n g  n h ữ n g  đ ặ c  t ín h  n à o , c ầ u  n g u y ệ n  n h ư  

t h ế  n à o  đ ê  lờ i  c ủ a  c h ú n g  t a  v ọ n g  tớ i  C h ú a  v à  c h ú n g  t a  c ầ n  

p h ả i  có  th á i  đ ộ  n à o  đ ể  t i ế n g  C h ú a  v ọ n g  đ ế n  ta ?

T h e o  đ ịn h  n g h ĩa , "cầu  n g u y ệ n  là  n â n g  tâ m  h ồ n  lê n  v ớ i T h iê n  

C h ú a , q u a  Đ ứ c  K itô , t r o n g  T h á n h  T h ầ n , đ ể  y ê u  m ế n , t h ờ  lạy, ca 

tụ n g ,  c ả m  tạ , th ố n g  h ố i  v à  c ầ u  x in  N gài n h ữ n g  ơ n  c ầ n  th i ế t " 146. 

N h iề u  v ị th á n h  g iả i th íc h  m ộ t  c á c h  đ ơ n  g iả n  c h o  c h ú n g  t a  h iể u  

c ầ u  n g u y ệ n  là  m ộ t  c u ộ c  n ó i  c h u y ệ n  th â n  t ì n h  v ớ i T h iê n  C h ú a  

B a N gôi, n h ư  c h a  v ớ i  c o n , a n h  v ớ i e m  h a y  b ạ n  b è  v ớ i  n h a u .  

T ro n g  c â u  c h u y ệ n  ấ y  có  n h iề u  tâ m  t ì n h  k h á c  n h a u  đ ư ợ c  b iể u  

lộ  tu ỳ  v à o  h o à n  c ả n h  v à  tâ m  t r ạ n g  c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  N h ư n g  t r ê n  

h ế t  v ẫ n  đ ặ t  n ề n  t ả n g  t r ê n  t ìn h  y ê u  c ủ a  đ ô i b ê n  t r a o  c h o  n h a u . 

C h ín h  t ìn h  y ê u  n à y  m ớ i là m  c h o  c u ộ c  n ó i c h u y ệ n  m a n g  lạ i h iệ u  

q u ả  c h o  c o n  n g ư ờ i  v à  s ự  h à i lò n g  v ề  p h ía  T h iê n  C h ú a . Vì th ế ,  

" c ầ u  n g u y ệ n  là h iệ n  d iệ n  t r ư ớ c  tô n  n h a n  T h iê n  C h ú a  v à  s ố n g  

tư ơ n g  q u a n  h iệ p  th ô n g  v ớ i N g à i”147.

C h ú n g  t a  đ ừ n g  q u ê n  r ằ n g  c ầ u  n g u y ệ n  t r ư ớ c  h ế t  là  m ộ t  

h ồ n g  â n  c ủ a  C h ú a  v ì C h ú a  lu ô n  có  m ặ t  ở  b ê n  ta  t r o n g  m ọ i 

n ơ i ,  m ọ i lú c  đ ể  m ở  lờ i t r ư ớ c  b ằ n g  m u ô n  ơ n  là n h  N g ài b a n  

c h o  ta ,  n h ư n g  ch ỉ c o n  n g ư ờ i  c h ú n g  t a  m ớ i  im  lặ n g , n g o ả n h  

m ặ t  đ i, k h ô n g  th è m  t i ế p  c h u y ệ n  v ớ i  N gài. T ừ n g  g iâ y  p h ú t  

t a  th ở ,  ta  s ố n g , t a  n g h ĩ,  t a  y ê u , n h ư n g  t a  lạ i tỏ  v ẻ  lạ n h  n h ạ t ,  

v ô  ơ n  v ớ i v ị đ ạ i  â n  n h â n  b a n  c h ú n g  c h o  m ìn h . D o đ ó , k h iê m  

tố n  v à  b i ế t  ơ n  là  tâ m  t ì n h  n ề n  t ả n g  c ủ a  c ầ u  n g u y ệ n . "N ế u  ch ị

146 X. HĐGMVN, Từ  điển Công giáo, 2019, Mục từ “Cầu nguyện”, tr.114; 
GLHTCG. số 2559.

147 X. HĐGMVN, Từ  điển Công giáo, 2019, Mục từ “Cầu nguyện”, tr.114; 
GLHTCG, số 2564-2565.
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n h ậ n  r a  â n  h u ệ  T h iê n  C h ú a  

b a n ! ”148 C h ú a  G iê su  n ó i  v ớ i 

n g ư ờ i  p h ụ  n ữ  b ê n  b ờ  g iế n g  

n h ư  m ở  lờ i c h o  c â u  c h u y ệ n  

c ủ a  N g ư ờ i v ớ i  ta .

H ơ n  n ữ a ,  c h ú n g  ta  g ặ p  r ấ t  

n h iề u  k h ó  k h ă n , t h ử  th á c h  k h i 

c ầ u  n g u y ệ n  n h ư  c h ia  t r í ,  tâ m  t r ạ n g  k h ô  k h a n , n h ư n g  c h ú n g  

ta  lạ i k h ô n g  b iế t  c h ú n g  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  đ â u  v à  là m  c á c h  n à o  đ ể  

g iả i q u y ế t?

K hi c h ú n g  ta  c ầ u  n g u y ệ n  h a y  th a m  d ự  th á n h  lễ , n h iề u  k h i 

t â m  t r í  c h ú n g  t a  đ ộ t  n g ộ t  n h ớ  đ ế n  n h ữ n g  c h u y ệ n  k h á c  v à  c ắ t  

n g a n g  c â u  c h u y ệ n  v ớ i C húa. Đ iều  đ ó  có t h ể  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  c h ín h  

c h ú n g  ta : t a  m u ố n  n g h ĩ  đ ế n  n h ữ n g  v ấ n  đ ề  đ ó , c h ẳ n g  h ạ n  n h ư  

n h ớ  đ ế n  n g à y  m a i m ìn h  đ i th i  v à  các  b à i  h ọ c  h iệ n  lê n  t r o n g  

t r í  n ã o  c ủ a  m ìn h . Đ ó là  d o  lỗ i c ủ a  ta . C h ú n g  t a  p h ả i  t ạ m  b ỏ  

n h ữ n g  b à i h ọ c  đ ó  đ ể  n ó i c h u y ệ n  v ớ i C húa.

Có k h i t a  q u y ế t  tâ m  tậ p  t r u n g  t in h  th ầ n  n h ư n g  tâ m  t r í  v ẫ n  

c ứ  n g h ĩ  đ ế n  c h u y ệ n  n à y  c h u y ệ n  n ọ . Đ ó  có  t h ể  là  d o  m a  quỷ, 

v ì m a  q u ỷ  là  t i n h  th ầ n ,  c h ú n g  tá c  đ ộ n g  v à o  t i n h  th ầ n  c ủ a  ta  

đ ể  k h ơ i  g ợ i n h ữ n g  v ấ n  đ ề  đ ó . C h ú n g  g iố n g  n h ư  m ộ t  n g ư ờ i 

k h á c h  lạ  x e n  v à o  c â u  c h u y ệ n  g iữ a  ta  v ớ i C h ú a  đ ể  là m  c h o  h a i 

b ê n  m ấ t  đ i s ự  th â n  m ậ t  ấy. N h ư n g  c ũ n g  có  k h i đ a n g  th a m  

d ự  th á n h  lễ  h a y  đ ọ c  k in h , t ự  n h iê n  ta  lạ i n g h ĩ  đ ế n  m ộ t  v ấ n  

đ ề . Đ iề u  n à y  k h ô n g  d o  m a  q u ỷ  n h ư n g  v ì C h ú a  m u ố n  n ó i v ớ i 

c h ú n g  ta ,  n h ắ c  n h ở  t a  v ề  v ấ n  đ ề  n à o  đ ó . Ví d ụ : C h ú a  n h ắ c  ta  

x e m  lạ i b à i  n à y  đ ể  n g à y  m a i th i  v ì th ấ y  ta  k h ô n g  đ ể  ý  b à i đ ó .

148 X. Ga 4,10.



Vì th ế ,  đ ể  th ắ n g  đ ư ợ c  c ơ n  c h ia  t r í ,  c h ú n g  ta  n ê n  th ư a  n g a y  

v ớ i C h ú a  v ề  v ấ n  đ ề  c h ú n g  ta  đ a n g  n g h ĩ; n ế u  là  m a  q u ỷ  c á m  dỗ , 

c h ú n g  s ẽ  b ỏ  c h ú n g  ta ;  c ò n  n ế u  d o  C h ú a  s o i s á n g , C h ú a  sẽ  t iế p  

tụ c  ch ỉ d ẫ n  đ ể  c â u  c h u y ệ n  g iữ a  N gài v ớ i t a  k h ô n g  b ị g iá n  đ o ạ n .

K hi cầu  n g u y ệ n , có  n h ữ n g  lú c  t a  c ả m  th ấ y  m ìn h  k h ô  k h a n  

n g u ộ i lạ n h , c h ẳ n g  có  gì đ ể  n ó i v ớ i C h ú a , lò n g  t a  k h ô n g  có  m ộ t  

r u n g  đ ộ n g  đ ạ o  đ ứ c  n à o . T ìn h  t r ạ n g  n à y  có  t h ể  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  

v iệ c  c h ú n g  ta  y ế u  lò n g  t in ,  n g h i n g ờ  C h ú a  k h ô n g  n g h e  h a y  

n h ậ n  lờ i ta . C h ú a  G iêsu  n h ắ c  n h ở :  “Không biết khi Con Người 
đến, Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?’149. M a 

q u ỷ  g ie o  s ự  n g h i n g ờ  t r o n g  lò n g  c h ú n g  ta ,  v à  ta  n g h ĩ  r ằ n g  

C h ú a  k h ô n g  n g h e  lờ i t a  v ì t ì n h  t r ạ n g  tộ i  lỗ i c ủ a  ta . T ìn h  t r ạ n g  

k h ô  k h a n  c ũ n g  có  t h ể  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  C h ú a  k h i N gài m u ố n  h u ấ n  

lu y ệ n  lò n g  t in  y ê u  v à  k iê n  t r ì  c ủ a  ta .

Vì th ế ,  đ ể  t ìm  lạ i đ ư ợ c  s ự s ố t s ắ n g ,  G iáo  H ộ i m ờ i  g ọ i c h ú n g  

t a  h ã y  ă n  n ă n  s á m  h ố i, q u y ế t  tâ m  s ử a  đ ổ i đ ờ i  s ố n g  đ ể  t ìm  lại 

đ ư ợ c  n h ữ n g  tâ m  t ìn h  k h i c ầ u  n g u y ệ n .

2. Cầu n g u y ệ n  cù n g  T h iên  C húa Ba N gôi
K hi c ầ u  n g u y ệ n , c h ú n g  ta  đ ừ n g  q u ê n  r ằ n g  T h iê n  C h ú a  ở  

k h ắ p  m ọ i n ơ i.  N g à i là  n g ư ờ i  c h a  r ấ t  n h â n  t ừ  lắ n g  n g h e  các  

c o n  c á i c ủ a  m ìn h .  C h ú a  G iê su  n h ắ c  n h ở  c h ú n g  t a  q u a  d ụ  

n g ô n  T in  M ừ n g : n ế u  ô n g  q u a n  to à  b ấ t  c h ín h  c ò n  x é t  x ử  c h o  

b à  g o á  k iê n  t r ì  t h ì  h u ố n g  ch i C h a  T rê n  T rờ i “ỉại không minh 
xét cho những kẻ Ngài đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu 
với Ngài sao? Thây nói cho anh em biết, Ngài sẽ mau chóng 
minh xét cho họ"150.

1 2 B  *  HỘI NHẬP VĂN HOÁ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

149 X. Lc 18,8.
150 X. Lc 18,7-8.
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N g ư ờ i C ha n h â n  t ừ  đ ó  đ ã  b a n  c h o  c h ú n g  ta  c h ín h  C on M ộ t 

c ủ a  N gài, n ê n  N g ài k h ô n g  t iế c  b ấ t  c ứ  đ iề u  gì c h ú n g  ta  x in . 

N h ư n g  N g ài k h ô n g  b a n  c h o  ta  th e o  lò n g  m o n g  ư ớ c  c ủ a  ta ,  v ì 

t r o n g  cá i n h ìn  v ĩn h  c ử u  v à  k h ô n  n g o a n  c ủ a  N gài, N gài th ấ y  

r ằ n g  n ê n  b a n  ơ n  n à o  c h o  ta  v à  v à o  th ờ i  đ iể m  n à o  là  th íc h  h ợ p  

n h ấ t .  Có t h ể  đ iề u  c h ú n g  ta  x in  s ẽ  n g u y  h ạ i n ế u  N g ài b a n  ch o  

c h ú n g  ta ,  n ê n  N gài b a n  c h o  ta  n h ữ n g  gì t ố t  đ ẹ p  n h ấ t  c h o  ơ n  

c ứ u  đ ộ  c ủ a  ta  c h ứ  k h ô n g  p h ả i  th e o  lò n g  m o n g  m ỏ i c ủ a  tm ỗ i  

n g ư ờ i.  K hi t a  t in  tư ở n g  n h ư  v ậ y  th ì  n h ữ n g  gì c h ú n g  ta  m o n g  

ư ớ c  c ầ n  t h i ế t  c h o  đ ờ i  s ố n g , N gài c h ắ c  c h ắ n  sẽ  b a n  ch o .

N h ư n g , đ ể  N gài có  t h ể  b a n  c h o  ơ n , c h ú n g  ta  p h ả i  "câu xin 
trong Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu, cùng Chúa Giêsu”151. C ầu  

n g u y ệ n  " t r o n g  C h ú a  G iê su ”, v ì C h ú a  G iêsu  là  Đ ầ u  c ủ a  c h ú n g  ta , 

c ò n  ta  là  n h ữ n g  ch i t h ể  t r o n g  th â n  t h ể  m ầ u  n h iệ m  c ủ a  N g ư ờ i. 

K hi c ầ u  n g u y ệ n  c h ú n g  ta  k h ô n g  đ ư ợ c  tá c h  r ờ i  C h ú a  G iêsu . 

C h ú a  G iêsu  đ a n g  c ầ u  n g u y ệ n  t r o n g  ta  v à  ta  c ù n g  c ầ u  n g u y ệ n  

t r o n g  N g ư ờ i, v ớ i t ư  c á c h  là  c o n  cái T h iê n  C h ú a , n ê n  C h ú a  C ha 

s ẵ n  s à n g  lắ n g  n g h e  ta . Vì ở  t r o n g  ta  n ê n  N g ư ờ i h iể u  đ ư ợ c  h o à n  

c ả n h  c ủ a  ta ,  b i ế t  rõ  n h ữ n g  n ỗ i k h ổ , th i ế u  th ố n  c ủ a  ta , n ê n  

N g ư ờ i k h ô n g  t iế c  đ ể  c h u y ể n  c ầ u  c h o  ta  v ớ i C ha c ủ a  N g ư ờ i.

C h ú n g  t a  c ò n  c ầ u  n g u y ệ n  " v ớ i C h ú a  G iê s u ” v ì k h i  c ầ u  

n g u y ệ n , c h ú n g  t a  c ầ u  n g u y ệ n  t r o n g  t ư  c á c h  là  G iáo H ội. Vì 

to à n  th â n  t h ể  c ủ a  Đ ứ c  G iê su  là  G iáo  H ội n ê n  c h ú n g  ta  k h ô n g  

c ầ u  n g u y ệ n  đ ơ n  đ ộ c  m à  k ế t  h ợ p  v ớ i m ọ i n g ư ờ i  t r ê n  to à n  th ế  

g iớ i th u ộ c  G iáo  H ội c h iế n  đ ấ u  ở  t r ầ n  g ia n . C h ú n g  t a  c ò n  đ ư ợ c  

các  v ị th á n h  là  t h à n h  p h ầ n  c ủ a  G iáo  H ội c h iế n  th ắ n g  ở  t r ê n  

t r ờ i  c h u y ể n  c ầ u  c h o  ta . C h ú n g  ta  lạ i c h u y ể n  th ô n g  n h ữ n g  lờ i

151 X. GLHTCG, số 2616.



c ầ u  n g u y ệ n  c ủ a  ta  c h o  các  l in h  h ồ n  đ a u  k h ổ  t r o n g  t ìn h  t r ạ n g  

lu y ệ n  n g ụ c  đ ể  c h ia  s ẻ  v à  c ứ u  đ ộ  họ .

H ơ n  n ữ a ,  c h ú n g  t a  c ò n  c ầ u  n g u y ệ n  " c ù n g  C h ú a  G iê su ”, v ì 

N g ư ờ i k h ô n g  p h ả i  ch ỉ là  c o n  n g ư ờ i  n h ư  ta ,  m à  N g ư ờ i c ò n  là  

T h iê n  C h ú a  c ủ a  ta  đ ể  lắ n g  n g h e  v à  n h ậ n  lờ i t a  c ầ u  n g u y ệ n  c ù n g  

N g ư ờ i. T ro n g  t ư  c á c h  là  T h iê n  C h ú a , C h ú a  G iêsu  s ẵ n  s à n g  b a n  

c h o  ta  t ấ t  cả  n h ữ n g  â n  h u ệ  c a o  q u ý  c ầ n  th iế t .

Đ iể m  t h ứ  b a  m à  c h ú n g  ta  c ầ n  p h ả i  đ ể  ý, đ ó  là  C h ú a  T h á n h  

T h ầ n  v ì N gài c h ín h  là  th ầ y  d ạ y  c h ú n g  t a  c ầ u  n g u y ệ n . T rư ớ c  

m ỗ i g iâ y  p h ú t  c ầ u  n g u y ệ n  c h ú n g  ta  c ầ u  x in  C h ú a  T h á n h  T h ầ n . 

C h ú a  T h á n h  T h ầ n  c h ín h  là  t ìn h  y ê u  n ố i k ế t  N gô i C ha v à  N gôi 

C on  lạ i v ớ i n h a u  v à  n ố i k ế t  c h ú n g  ta  v ớ i T h iê n  C h ú a . N gài là  

T h ầ n  Khí, N gài h iể u  rõ  lò n g  C h ú a  C ha n ê n  N gài c h u y ể n  c ầ u  ch o  

c h ú n g  ta  b ằ n g  n h ữ n g  t i ế n g  t h a n  v a n  k h ô n  tả  đ ể  C h ú a  C ha v à  

C h ú a  G iê su  n g h e  đ ư ợ c  t i ế n g  c ủ a  ta , c ũ n g  n h ư  đ ể  c h u y ể n  cầ u  

n h ữ n g  h ồ n g  p h ú c  lớ n  la o  c ủ a  T h iê n  C h ú a  ch o  ta . Vì th ế ,  m ỗ i lầ n  

c ầ u  n g u y ệ n  là  c h ú n g  ta  c ầ u  n g u y ệ n  c ù n g  Ba N gô i T h iê n  C húa.

3. Cầu n g u y ệ n  để tru y ền  g iáo
T h á n h  P h a o lô , t r o n g  t h ư  g ử i c h o  m ô n  đ ệ  T im ô th ê ,  đ ã  k ể  

lạ i t â m  t r ạ n g  cô  đ ơ n , tủ i  n h ụ c , b ị b á c h  h ạ i  t r o n g  c ô n g  cu ộ c  

t r u y ề n  g iá o , n h ư n g  n g à i đ ã  v ư ợ t  q u a  n h ờ  lờ i c ầ u  n g u y ệ n  

k h ô n g  n g ừ n g 152: ‘A n h  t h â n  m ế n , tô i  s ắ p  p h ả i  đ ổ  m á u  r a  là m  lễ 

tế , đ ã  đ ế n  g iờ  tô i  p h ả i  r a  đ i... M ọi n g ư ờ i  đ ã  b ỏ  m ặ c  tô i. N h ư n g  

có  C h ú a  đ ứ n g  b ê n  c ạ n h , N gài đ ã  b a n  s ứ c  m ạ n h  c h o  tô i, đ ể  

n h ờ  tô i  m à  v iệ c  r a o  g iả n g  đ ư ợ c  h o à n  th à n h ,  v à  t ấ t  cả các  d â n  

n g o ạ i  đ ư ợ c  n g h e  b iế t  T in  M ừ n g ”153.

1 3 0  *  HỘI NHẬP VĂN HOÁ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

152 X. Ep 6,18; Cl 1,3; 1Ths 3,10; 5,17; 2Ths 1,11.
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M ỗi n ă m  G iáo  H ộ i t h ư ờ n g  d à n h  C h ú a  N h ậ t  á p  c h ó t  c ủ a  

t h á n g  M ư ờ i đ ể  c ầ u  n g u y ệ n  c h o  c ô n g  c u ộ c  t r u y ề n  g iá o . T rả i  

q u a  h à n g  t h ế  kỷ, v iệ c  t r u y ề n  g iá o  c h ư a  t h u  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  

k h ả  q u a n  v ì h a i  v iệ c  c ầ u  n g u y ệ n  v à  t r u y ề n  g iá o  k h ô n g  l iê n  

k ế t  v ớ i  n h a u  v à  h o à  n h ậ p  v à o  n h a u  t r o n g  đ ờ i s ố n g  n g ư ờ i  

t í n  h ữ u .

N h iề u  d ò n g  t u  v à  t ín  h ữ u  d à n h  n h iề u  g iờ  k in h , g iờ  c h ầ u  

T h á n h  T h ể  v à  cả  th á n h  lễ đ ể  c ầ u  n g u y ệ n  c h o  v iệ c  t r u y ề n  g iá o , 

n h ư n g  t r o n g  đ ờ i s ố n g  th ự c  tế , h ọ  k h ô n g  có  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  

t r u y ề n  g iá o  cụ  t h ể  n h ư  lo a n  b á o  T in  M ừ n g , c h ữ a  là n h  b ệ n h  

n h â n ,  x u a  t r ừ  m a  quỷ , là m  v iệ c  b á c  ái. N g ư ợ c  lạ i, có  n h iề u  

l in h  m ụ c , tu  sĩ, n h ấ t  là  t r o n g  cá c  d ò n g  t r u y ề n  g iá o , t íc h  c ự c  

là m  các  c ô n g  tá c  t r ê n ,  n h ư n g  lạ i k h ô n g  t h ậ t  s ự  c ầ u  n g u y ệ n , 

d ù  h ọ  g iữ  r ấ t  c h ặ t  c h ẽ  cá c  G iờ  k in h  P h ụ n g  v ụ  th e o  đ ú n g  lu ậ t  

c ủ a  G iáo  H ội, n ê n  cá c  v iệ c  h ọ  là m  ch ỉ là n h ữ n g  h ìn h  th ứ c  b ê n  

n g o à i k h ô n g  có  h iệ u  q u ả  t h ậ t  sự .

K ế t q u ả  là  tỷ  lệ d â n  s ố  C ô n g  g iá o  s o  v ớ i  d â n  sô' to à n  c ầ u  

h ầ u  n h ư  v ẫ n  g iữ  n g u y ê n  k h o ả n g  g ầ n  1 8 %  t r o n g  s u ố t  n h iề u  

t h ế  kỷ. N h iề u  b ạ n  t r ẻ  b â y  g iờ  c h ẳ n g  b i ế t  c ầ u  n g u y ệ n  là  gì v à  

h ọ  c ũ n g  c h ẳ n g  c ầ n  đ ọ c  k in h  n à o  cả  v ì th ấ y  c h ú n g  v ô  ích . M ỗi 

lầ n  m ở  tiv i x e m  tư ờ n g  t h u ậ t  c ác  t r ậ n  b ó n g  đ á  q u ố c  tế , c h ú n g  

ta  th ấ y  m ấ y  c h ụ c  n g à n  n g ư ờ i  n g ồ i c h ậ t  k ín  t r o n g  các  s â n  v ậ n  

đ ộ n g , c ù n g  n h a u  h ò  h é t  v à i t i ế n g  đ ồ n g  hồ , t r o n g  n iề m  v u i  v à  

h ạ n h  p h ú c . T ro n g  k h i ch ỉ c ò n  v à i c h ụ c  ô n g  b à  g ià  lão  th a m  

d ự  t h á n h  lễ t r o n g  m ộ t  n h à  t h ờ  r ộ n g  th ê n h  th a n g . Đ ó có  p h ả i  

là  m ộ t  p h ầ n  d o  lỗ i c ủ a  t ấ t  cả  c h ú n g  t a  đ ã  x e m  th ư ờ n g  v iệ c  

c ầ u  n g u y ệ n  đ ể  t r u y ề n  g iá o  k h iế n  c h o  đ ờ i s ố n g  đ ạ o  k h ô n g  c ò n  

n g u ồ n  c ủ a  n iề m  v u i, h ạ n h  p h ú c  v à  â n  s ủ n g ?

Ở  V iệ t N a m  c h ú n g  ta ,  tu y  m ộ t  s ố  n h à  t h ờ  v ẫ n  c ò n  đ ô n g  

t ín  h ữ u  th a m  d ự  t h á n h  lễ , n h ư n g  s ố  n g ư ờ i  th e o  đ ạ o  r ấ t  í t  v à  

tỷ  lệ  d â n  s ố  C ô n g  g iá o  m ỗ i n ă m  m ộ t  g iả m . H iệ n  n a y  ch ỉ c ò n
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k h o ả n g  7 %  d â n  s ố  C ô n g  g iá o , th e o  th ố n g  k ê  N h à  n ư ớ c ,  so  v ớ i 

t h ờ i  k ỳ  t h ế  k ỷ  XVIII-XIX tỷ  lệ  n à y  lê n  tớ i  k h o ả n g  1 2 %  d â n  số .

C âu  h ỏ i đ ặ t  r a  c h o  c h ú n g  t a  h ô m  n à y  là  là m  th ế  n à o  đ ể  c ầ u  

n g u y ệ n  v à  t r u y ề n  g iá o  h o à  n h ậ p  th à n h  m ộ t  c h o  đ ờ i  s ố n g  đ ạ o  

c ủ a  c h ú n g  t a  p h á t  t r i ể n  t ố t  đ ẹ p  h ơ n . C h ú n g  ta  t ìm  đ ư ợ c  lờ i 

g iả i đ á p  n à y  t r o n g  lờ i k in h  c ủ a  C h ú a  G iêsu . C h ín h  N g ư ờ i d ạ y  

c h ú n g  t a  b à i k in h  L ạy  C ha n h ư  là  b ả n  tó m  lư ợ c  to à n  b ộ  T in  

M ừ n g  v à  đ ã  h à n h  đ ộ n g  th e o  n h ữ n g  lờ i c ầ u  t r o n g  đ ó  đ ể  t ấ t  cả 

đ ờ i  s ố n g  c ủ a  N g ư ờ i t r ở  t h à n h  m ộ t  lờ i T in  M ừ n g  v ĩ  đ ạ i lo a n  

b á o  t ìn h  y ê u  c ử u  đ ộ  c ủ a  C h ú a  C ha. V ì th ế ,  c h ú n g  ta  c ù n g  h ọ c  

lạ i b à i  k in h  C h ú a  dạy.

4. Lời k in h  Chúa d ạy
T rư ớ c  h ế t ,  q u a  lờ i k in h  này , C on M ộ t T h iê n  C h ú a  d ạ y  c h ú n g  

t a  n h ữ n g  lờ i m à  C h ú a  C ha đ ã  b a n  c h o  N g ư ờ i154. N g ư ờ i c h ín h  

là  v ị th ầ y  d ạ y  ta  c ầ u  n g u y ệ n 155 n h ư  c á c  m ô n  đ ệ  đ ã  x in  v ớ i 

N g ư ờ i. H ơ n  n ữ a ,  v ì N g ư ờ i là  N gô i Lời n h ậ p  th ể ,  n ê n  t r o n g  

tâ m  h ồ n  n h â n  lo ạ i c ủ a  m ìn h , N g ư ờ i b iế t  rõ  cá c  n h u  c ầ u  c ủ a  

a n h  ch ị e m  lo à i n g ư ờ i  v à  b à y  tỏ  c h ú n g  r a  q u a  7  lờ i c ầ u  x in  

t r o n g  k in h  L ạy  C ha. D o đ ó , N g ư ờ i c h ín h  là  m ẫ u  m ự c  c h o  lờ i 

c ầ u  n g u y ệ n  c ủ a  t a 156.

T u y  n h iê n ,  C h ú a  G iê su  k h ô n g  m u ố n  d ạ y  c h o  c h ú n g  ta  m ộ t  

c ô n g  th ứ c ,  đ ể  c h ú n g  t a  lặ p  đ i lặ p  lạ i c á c h  m á y  m ó c , n h ư  k iể u  

c h ú n g  ta  v ẫ n  là m  k h i đ ọ c  b à i  k in h  n à o  đ ó . N g ư ờ i b a n  c h o  ta  

n h ữ n g  lờ i c ầ u  n g u y ệ n  c ủ a  n g ư ờ i  c o n  h iế u  th ả o  n ó i v ớ i c h a  c ủ a  

m ìn h 157 v à  c ò n  b a n  t ặ n g  c h o  t a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  “đểnhững

154 X. Ga 17,7-8.
155 X. Lc 11,1; X. G LH TC G , số 2759.
156 X. G LH TC G , số 2765.
157 X. Ga 4,6.
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ỉời ta đọc trở thành thăn khí và sự sống”158 k h i th ổ i  h ơ i  t r ê n  

các  m ô n  đ ệ  s a u  k h i N g ư ờ i s ố n g  lạ i t ừ  cõ i c h ế t159. V ì th ế ,  lờ i 

c ầ u  n g u y ệ n  c ủ a  c h ú n g  ta  đ ư ợ c  lồ n g  v à o  t r o n g  s ứ  v ụ  h u y ề n  

d iệ u  c ủ a  C h ú a  C on  v à  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n 160.

S au  k h i t a  đ ặ t  m ìn h  t r ư ớ c  s ự  h iệ n  d iệ n  c ủ a  T h iê n  C h ú a  là 

n g ư ờ i  C ha c ủ a  ta  đ ể  t h ờ  lạy, y ê u  m ế n , th ầ n  k h í  n g h ĩa  t ử  k h ơ i  

lê n  t r o n g  lò n g  t a  7 lờ i c ầ u  x in , n h ư n g  c ũ n g  là  7 lờ i c h ú c  tụ n g . 

Ba lờ i đ ầ u  t i ê n  h ư ớ n g  c h ú n g  t a  lê n  T h iê n  C h ú a , c ầ u  x in  n h ữ n g  

đ iề u  th u ộ c  v ề  N gài: D a n h  C ha cả s á n g , N ư ớ c  C ha t r ị  đ ế n , Ý C ha 

t h ể  h iệ n . B ố n  lờ i c ầ u  t i ế p  th e o  l iê n  q u a n  đ ế n  c h ú n g  ta  t r o n g  

c u ộ c  s ố n g  t r ầ n  th ế ,  v ì t a  c ầ n  đ ư ợ c  n u ô i d ư ỡ n g , đ ư ợ c  c h ữ a  là n h  

k h ỏ i tộ i  lỗ i, c ò n  p h ả i  c h iế n  đ ấ u  c h ố n g  lạ i n h ữ n g  c á m  d ỗ  v à  s ự  

d ữ  x ấ u  xa. B ảy  lờ i n à y  c ũ n g  c h ín h  là  m ẫ u  h o ạ t  đ ộ n g  t r u y ề n  

g iá o  c ủ a  c h ú n g  ta  t r o n g  đ ờ i  số n g .

T rư ớ c  h ế t ,  t ừ  " c h ú n g  c o n ” t r o n g  lờ i k in h  c ủ a  C h ú a  r ấ t  n h iề u  

k h i đ ư ợ c  ta  h iể u  m ộ t  c á c h  h ẹ p  h ò i, íc h  k ỷ  v ì ch ỉ b a o  g ồ m  c h ín h  

ta  h a y  m ộ t  s ố  n g ư ờ i  n à o  đ ó  t r o n g  g ia  đ ìn h , h o ặ c  t r o n g  c ộ n g  

đ ồ n g  r iê n g  b i ệ t  c ủ a  ta . T h ậ t  ra ,  t ừ  n à y  p h ả i  h iể u  r ộ n g  h ơ n  v ì 

n ó  b a o  g ồ m  cả  t h ế  g iớ i v à  lịc h  s ử  đ ể  c h ú n g  ta  b i ế t  d â n g  t ấ t  cả 

đ ờ i s ố n g  v à  v ũ  t r ụ  n à y  c h o  t ìn h  y ê u  v ô  b iê n  c ủ a  C ha. N g ư ờ i 

C ha T ạo  H o á  đ ã  d ự n g  n ê n  ta , v à  

s a u  k h i c h ú n g  t a  s a  n g ã  c ắ t  đ ứ t  

m ố i q u a n  h ệ  v ớ i T h iê n  C h ú a ,

C ha m u ố n  c h ú n g  ta  c ộ n g  tá c  

v ớ i C on c ủ a  N gài là  Đ ứ c  G iêsu  

K itô  v à  T h á n h  T h ầ n  t ì n h  y ê u

158 X. Ga 6,63.
159 X. Ga 20,22.
160 X. G LH TC G , số 2766.
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đ ể  h o à n  th à n h  k ế  h o ạ c h  c ứ u  đ ộ  c ủ a  N g ài c h o  c h ú n g  t a  v à  c h o  

to à n  t h ế  g iớ i. Vì t h ế  lờ i k in h  L ạy  C h a  là  lời kinh truyền giáo 
v à  d ạ y  c h ú n g  ta  p h ả i  h à n h  đ ộ n g  n h ư  t h ế  n à o  đ ể  lo a n  b á o  T in  

M ừ n g  c ứ u  độ .

L ờ i k in h  "L ạy  C ha" h ư ớ n g  c h ú n g  t a  hành động như Chúa 
Giêsu t r o n g  đ ờ i s ố n g  t h ư ờ n g  ngày. S a u  n h ữ n g  g iâ y  p h ú t  k ế t  

h ợ p  m ậ t  t h i ế t  v ớ i C ha m ìn h  v à o  b u ổ i  s á n g  s ớ m  h a y  tố i  k h u y a  

n h ư  m ú c  lấy  n g u ồ n  s ứ c  m ạ n h  v à  t ì n h  y ê u , C h ú a  G iê su  h ư ớ n g  

m ọ i h o ạ t  đ ộ n g  t r o n g  n g à y  đ ể  là m  c h o  D a n h  C h a  cả  s á n g , n ư ớ c  

C ha t r ị  đ ế n , ý  C ha t h ể  h iệ n  d ư ớ i  đ ấ t  c ũ n g  n h ư  t r ê n  t rờ i .  N g ư ờ i 

r a o  g iả n g  T in  M ừ n g  N ư ớ c  T rờ i c h o  m ọ i n g ư ờ i  m ọ i v ậ t:  đ ó  là  

" n ư ớ c  c ủ a  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g , c ủ a  t h á n h  th i ệ n  v à  â n  s ủ n g , c ủ a  

c ô n g  lý, t ì n h  y ê u  v à  b ìn h  an". N h ữ n g  g iá  t r ị  n à y  đ ư ợ c  c ô n g  b ố  

t r o n g  các  lờ i r a o  g iả n g  c ủ a  C h ú a  G iê su  đ ể  t h ể  h iệ n  3 lờ i đ ầ u  

t i ê n  c ủ a  k in h  L ạy  C ha.

T iế p  th e o ,  N g ư ờ i c ũ n g  t h ể  h iệ n  b ố n  lờ i c ầ u  c h o  c o n  n g ư ờ i  

c h ú n g t a b ằ n g v i ệ c h o á b á n h  cá  c h o  n g ư ờ i  n g h è o  đ ó i, t h a  t h ứ  

tộ i  lỗ i, c h ữ a  là n h  b ệ n h  tậ t ,  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  v à  c h o  k ẻ  c h ế t  s ố n g  

lại. N g ư ờ i r a o  g iả n g  v à  là m  c h ứ n g  c h o  T in  M ừ n g  c ứ u  đ ộ  b ằ n g  

c h ín h  đ ờ i  số n g , b ằ n g  cá i c h ế t  v à  s ự  s ố n g  lạ i c ủ a  N g ư ờ i.

M ỗi n g ư ờ i c h ú n g  ta  q u a  n h ữ n g  v iệ c  là m  h ằ n g  n g à y  ở  g ia  

đ ìn h  n h ư  n ấ u  c ơ m , d ọ n  b ữ a  h a y  v iệ c  là m  ở  c ô n g  ty, x í n g h iệ p  

h o ặ c  ở  t r ư ờ n g  lớ p  v à  b ấ t  c ứ  n ơ i  đ â u , c h ú n g  ta  đ ề u  có  t h ể  h à n h  

đ ộ n g  n h ư  C h ú a  G iêsu  đ ể  r a o  g iả n g  T in  M ừ n g  k h i c h ú n g  ta  k ế t  

h ợ p  v ớ i C h ú a  G iêsu  v à  h à n h  đ ộ n g  v ì t ìn h  y ê u  d o  C h ú a  T h á n h  

T h ầ n  th ú c  đẩy. D o đ ó  ta  h iể u  đ ư ợ c  c ầ u  n g u y ệ n  là  h à n h  đ ộ n g  

t r u y ề n  g iá o  v à  h à n h  đ ộ n g  c h ín h  là  c ầ u  n g u y ệ n .

5. Cầu n g u y ệ n  của Giáo H ội đồn g h à n h
C h ú n g  ta  c ũ n g  n ê n  n h ớ  r ằ n g  t r u y ề n  g iá o  là  c ô n g  t r ì n h  c ủ a  

G iáo  H ội đ ồ n g  h à n h  v ì đ ò i h ỏ i s ự  h o à  n h ậ p  c ủ a  to à n  t h ể  th à n h
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p h ầ n  d â n  C h ú a . M u ố n  c h o  v iệ c  t r u y ề n  g iá o  đ ạ t  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  

m ỹ  m ã n , c ầ n  s ự  c ộ n g  tá c , th a m  g ia  c ủ a  t ấ t  c ác  các  t ín  h ữ u  đ a n g  

p h ả i  c h iế n  đ ấ u  ở  t r ầ n  th ế ,  c á c  th á n h  n h â n  ở  t r ê n  th i ê n  đ ư ờ n g  

v à  các  t ín  h ữ u  đ a n g  đ ư ợ c  th a n h  lu y ệ n  t r o n g  lu y ệ n  n g ụ c .

S ách  GLHTCG d ù n g  t ừ  “cá c  th á n h "  n h iề u  lầ n  t r o n g  cá c  s ố  

n ó i v ề  T h iê n  Đ ư ờ n g , t ừ  s ố  1 0 2 3 - 1 0 2 9  v à  cá c  s ố  k h á c  1 4 7 5 , 

1 4 7 7 , 2 6 8 3 , 2 6 9 2 ,  2 8 2 7  v à  đ ề u  h à m  ý  ch ỉ " t ấ t  cả  n h ữ n g  a i 

c h ế t  t r o n g  â n  s ủ n g  v à  t ì n h  b ằ n g  h ữ u  c ủ a  T h iê n  C h ú a , đ ã  đ ư ợ c  

th a n h  tẩ y  t r ọ n  v ẹ n , đ a n g  đ ư ợ c  s ố n g  m u ô n  đ ờ i v ớ i Đ ứ c  K itô"161. 

H ọ s ố n g  t r o n g  t ì n h  t r ạ n g  th iê n  đ ư ờ n g . " T h iê n  đ ư ờ n g  là  m ụ c  

đ íc h  tố i  h ậ u  v à  là  s ự  h o à n  th à n h  cá c  n g u y ệ n  v ọ n g  s â u  xa  n h ấ t  

c ủ a  c o n  n g ư ờ i”162 n h ư  t r ẻ  đ ẹ p  m ã i m ã i, k h ô n  n g o a n  v ô  cù n g , 

h ạ n h  p h ú c  v ô  tậ n ,  h o a n  lạ c  v ô  b iê n .

T h iê n  đ ư ờ n g  th e o  C ô n g  g iá o  k h ô n g  p h ả i  là m ộ t  n ơ i c h ố n  

x ác  đ ịn h , n h ư n g  là  m ộ t  t ì n h  t r ạ n g  " v in h  p h ú c  tu y ệ t  h ả o  v à  

v ĩn h  v iễ n " 163, đ ó  là  đ ư ợ c  ở  v ớ i Đ ứ c  K itô 164, đ ư ợ c  x e m  th ấ y  

b ả n  t í n h  th ầ n  l in h  b ằ n g  s ự  h ư ở n g  k iế n  t r ự c  t i ế p  v à  g iá p  m ặ t,  

k h ô n g  q u a  t r u n g  g ia n  m ộ t  th ụ  tạ o  n à o " 165.

H ọ đ ư ợ c  th á p  n h ậ p  t r ọ n  v ẹ n  v à o  Đ ứ c  K itô 166 q u a  v iệ c  s ở  

h ữ u  s u n g  m ã n  các  h o a  t r á i  c ủ a  ơ n  c ứ u  c h u ộ c  m à  Đ ứ c  K itô  

đ ã  h o à n  th à n h .  M ầu  n h iệ m  h iệ p  th ô n g  v in h  p h ú c  v ớ i T h iê n  

C h ú a  v à  v ớ i t ấ t  cả  n h ữ n g  n g ư ờ i  ở  t r o n g  Đ ứ c  K itô  v ư ợ t  q u á  

m ọ i h iể u  b i ế t  v à  m ọ i t r ì n h  bày. T h á n h  K in h  n ó i v ớ i c h ú n g  t a

161 X. số 1023.
162 X. số 1024.
163 X. G LH TC G , số 1024.
164 X. Ga 14,8; Pl 1,23; 1Tx4,17.
165 X. G LH TC G , số 1023; GH Bênêđictô XVI, Hiến chế Benedictus D eus DS 

1000; Lumen Gentium, 49, AAS 57 (1965) 54.
166 X. G LH TC G , số 1026.
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v ề  m ầ u  n h iệ m  n à y  b ằ n g  c ác  h ìn h  ả n h : s ự  s ố n g , á n h  s á n g , b ìn h  

a n , t iệ c  c ư ớ i,  r ư ợ u  N ư ớ c  T rờ i, n h à  C ha, th à n h  G iê ru s a le m  

th i ê n  q u ố c , t h iê n  đ ư ờ n g 167 đ ể  d iễ n  t ả  h ạ n h  p h ú c  th i ê n  đ ư ờ n g  

d à n h  c h o  các  th á n h .

T u y  n h iê n ,  k h i h o à  n h ậ p  t r ọ n  v ẹ n  v à o  Đ ứ c  K itô  đ ể  th u ộ c  về  

c ộ n g  đ ồ n g  đ ô n g  đ ả o  các  th á n h ,  h ọ  k h ô n g  đ á n h  m ấ t  c h ín h  m ìn h  

t r o n g  đ ó  h a y  h o à  t a n  h o à n  to à n  đ ể  a i c ũ n g  n h ư  ai. N h ư n g  h ọ  

v ẫ n  g iữ  đ ư ợ c  n h ữ n g  n é t  c ă n  b ả n  c ủ a  r iê n g  m ìn h , d a n h  x ư n g  

c ủ a  r iê n g  m ìn h 168. D o đ ó , n h ữ n g  a i t r o n g  c u ộ c  đ ờ i t r ầ n  th ế  c à n g  

s ố n g  t ố t  đ ẹ p , t r u n g  tín , v ư ợ t  q u a  n h ữ n g  đ a u  k h ổ  lớ n  la o 169 b a o  

n h iê u ,  h ọ  c à n g  g h i đ ậ m  n é t  đ ặ c  t r ư n g  c ủ a  h ọ  b ấ y  n h iê u . Đ iều  

n à y  n h ư  th ú c  đ ẩ y  c h ú n g  ta  t íc h  cự c  s ố n g  th á n h  th iệ n  ở  c u ộ c  

đ ờ i t r ầ n  t h ế  đ ể  tạ o  đ ư ợ c  d ấ u  ấ n  t r o n g  N ư ớ c  T rờ i v ì “ở  đ â u  có  

Đ ứ c  K itô, ở  đ ó  là  N ư ớ c  T rờ i" 170. N h ư t h ế  s a u  k h i c h ế t, ta  s ẽ  th ấ y  

th iê n  đ ư ờ n g  v à  N ư ớ c  T rờ i h o à  n h ậ p  v ớ i n h a u .

N h iề u  n g ư ờ i  t ín  h ữ u  n g h ĩ  r ằ n g  th i ê n  đ ư ờ n g  là  c h ố n  n g h ỉ 

n g ơ i  v ĩn h  v iễ n  t r o n g  đ ó  cá c  t h á n h  ch ỉ v iệ c  k h ô n g  n g ừ n g  ca 

tụ n g ,  tô n  t h ờ  C h ú a  c ù n g  v ớ i c á c  th i ê n  th ầ n ,  c á c  v ị k ỳ  m ụ c , c ác  

c o n  v ậ t  n h ư  th á n h  s ử  G io an  m ô  tả  t r o n g  s á c h  K h ả i H u y ề n 171. 

H ọ  k h ô n g  c ò n  p h ả i  là m  v iệ c , la o  đ ộ n g  v ấ t  v ả , c h ịu  đ ự n g  g ia n  

k h ổ  gì n ữ a ,  c ũ n g  c h ẳ n g  c ò n  p h ả i  c h iế n  đ ấ u  c h ố n g  lạ i q u ỷ  d ữ  

t à  m a , c h ố n g  lạ i n h ữ n g  b ấ t  cô n g , tộ i  lỗ i n ơ i n g ư ờ i  t r ầ n ,  k h ô n g  

c ò n  p h ả i  c ứ u  g iú p  a i g ặ p  h o ạ n  n ạ n , b ệ n h  tậ t ,  k h ổ  đ a u . . .  v ì h ọ  

h o à n  to à n  xa  c á c h  v ớ i t r ầ n  g ian .

167 X. 1Cr 2,9.
168 X. G LH TC G , số 1025; Kh 2,17.
169 X. Kh 7,14.
170 X. Thánh Ambrôsiô, Expositio evangelii secundum  Lucam  10,121; CCL, 

14, 379 (PL 15,1927).
171 X. Kh 5,8-14; 15,3-4; 19,1-8.
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T rá i lạ i, G iáo  lý  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  ở  s ố  1 0 2 9  d ạ y  rằ n g : 

" T ro n g  v in h  q u a n g  t r ê n  t r ờ i ,  c ác  t h á n h  v ẫ n  t i ế p  tụ c  th i  h à n h  

th á n h  ý  c ủ a  T h iê n  C h ú a  m ộ t  c á c h  h â n  h o a n  đ ố i v ớ i n h ữ n g  

n g ư ờ i  k h á c  v à  đ ố i v ớ i to à n  th ể  th ụ  tạ o . Các n g à i đ ã  h iể n  t r ị  

c ù n g  v ớ i Đ ứ c  K itô ; c ù n g  v ớ i N g ư ờ i, c ác  n g à i s ẽ  h iể n  t r ị  đ ế n  

m u ô n  th u ở  m u ô n  đ ờ i”172. Đ iề u  n à y  n h ư  g ợ i ý  c h o  c h ú n g  ta  v ề  

s ự  c h u y ể n  c ầ u  v à  tá c  đ ộ n g  củ a  cá c  th á n h  v à o  đ ờ i s ố n g  t r ầ n  

t h ế  c ũ n g  n h ư  v à o  v ũ  t r ụ  n à y  đ ể  h o à n  th à n h  c ô n g  t r ì n h  c ứ u  

đ ộ  b ằ n g  t ìn h  y ê u  c ủ a  T h iê n  C h ú a . Vì t h ế  c à n g  k ế t  h ợ p  v ớ i c ác  

th á n h ,  t a  c à n g  n h ậ n  đ ư ợ c  s ự  t r ợ  g iú p  d iệ u  k ỳ  c ủ a  các  n g à i.

Đ ại lễ  m ừ n g  các  th á n h  h ằ n g  n ă m  n g à y  1 th á n g  11  m ờ i gọ i 

t a  k ế t  h ợ p  v ớ i t ấ t  cả  các  th á n h ,  n h ấ t  là n g ư ờ i th â n  đ ã  q u a  đ ờ i, 

đ a n g  h iệ n  d iệ n  q u a n h  ta , đ a n g  h ư ở n g  h ạ n h  p h ú c  t r ọ n  v ẹ n  b ê n  

C h ú a  đ ể  c h u y ể n  c ầ u  c h o  ta . S ự  h iệ n  d iệ n  c ủ a  các  th á n h  t r o n g  

c u ộ c  s ố n g  là  m ộ t  đ iể m  x á c  t ín  q u a n  trọ n g , m à  m ỗ i n g ư ờ i c h ú n g  

ta  c ầ n  có  đ ể  s ố n g  t r o n g  n iề m  v u i, b ìn h  a n , h ạ n h  p h ú c  v à  h iệ p  

th ô n g  v ớ i n h a u . T h ậ t  vậy, lúc  n à o  ta  c ũ n g  có m ộ t  cộ n g  đ ồ n g  đ ô n g  

đ ả o  g ồ m  Đ ứ c  M ẹ v à  các  th á n h  ở  b ê n  ta , h ư ớ n g  d ẫ n  ta  đi v à o  c o n  

đ ư ờ n g  c ủ a  T h iê n  C húa, c o n  đ ư ờ n g  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  c ủ a  Đ ứ c  

K itô. B ài s á c h  K hải H u y ề n 173 g iớ i th iệ u  c h o  ta  c ộ n g  đ ồ n g  h ạ n h  

p h ú c  đó , đ ể  m ờ i gọ i t a  n ê n  th á n h :  “Các ngươi phải thánh thiện, 
vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa 
các ngươi là Đấng Thánh”174, 

v à  “thật sự chúng ta ỉà con cái 
Thiên Chúa"175.

172 Kh 22,3; X. Mt 25,21.23.
173 X. Kh 7,2-4.9-14.
174 Lv 19,1.
175 X. 1Ga 3,1-3.
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Đ ứ c  T h á n h  C ha P h a n x ic ô  đ ã  n ó i v ớ i c h ú n g  t a  q u a  T ô n g  

h u ấ n  Hãy vui mừng hoan hỉ (G a u d e te  e tE x s u l ta te )  c ô n g  b ố  v à o  

n g à y  1 9 / 3 / 2 0 1 8 ,  rằ n g : "Thánh thiện chính ỉà phát huy được 
bản chất tốt đẹp của mỗi con người trong hoàn cảnh độc đáo 
của lịch sử, vì từng người chúng ta đã được Thiên Chúa dựng 
nên theo hình ảnh của Ngài. Sống đúng phẩm giá cao quý của 
con người ỉà ta thành thánh, vì Chúa ỉà Đấng Thánh’’.

Đ ối v ớ i G iáo H ội c h iế n  đ ấ u  ở  t r ầ n  th ế ,  t ấ t  cả  các  th à n h  p h ầ n  

d â n  C h ú a  p h ả i  h iệ p  th ô n g ,  th a m  g ia  v à o  s ứ  v ụ  c ủ a  C h ú a  G iêsu  

là  r a o  g iả n g  T in  M ừ n g  c ứ u  độ . T ru y ề n  g iá o  k h ô n g  p h ả i  là  c ô n g  

v iệ c  c ủ a  r iê n g  g iá m  m ụ c , l in h  m ụ c , tu  s ĩ  th u ộ c  d ò n g  tu  t r u y ề n  

g iá o  h a y  th ừ a  s a i  n à o  đ ó , n h ư n g  là  c ủ a  t ừ n g  t ín  h ữ u  t r o n g  b ấ t  

c ứ  l ĩn h  v ự c  h a y  m ô i t r ư ờ n g  n à o . C ác th iế u  n h i, t h a n h  th iế u  

n iê n , các  th à n h  v iê n  c ủ a  các  h ộ i đ o à n  C ô n g  g iá o  t i ế n  h à n h , 

c ác  g iớ i c h o  đ ế n  l in h  m ụ c , g iá m  m ụ c  c ầ n  h iể u  rõ  v ề  t r u y ề n  

g iá o  đ ể  có  t h ể  h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á  c á c h  s ố n g  đ ộ n g  v à  h iệ u  q u ả . 

T h à n h  c ô n g  v a n g  d ộ i c ủ a  G iáo  h ộ i H àn  Q u ố c  v ề  t r u y ề n  g iá o , 

m ộ t  d â n  tộ c  có  r ấ t  n h iề u  đ iể m  tư ơ n g  đ ồ n g  v ớ i G iáo  h ộ i V iệ t 

N am , là  m ộ t  k h íc h  lệ m ạ n h  m ẽ  c h o  c h ú n g  ta .

Đ ố i v ớ i c ác  l in h  h ồ n  t r o n g  t ìn h  t r ạ n g  lu y ệ n  n g ụ c , h ọ  v ẫ n  

c ầ n  đ ư ợ c  n g h e  các  t ín  h ữ u  r a o  g iả n g  T in  M ừ n g  b ằ n g  lờ i c ầ u  

n g u y ệ n , s ự  h y  s in h , v iệ c  b á c  ái, đ ể  h ọ  đ ư ợ c  h ư ở n g  ơ n  c ứ u  

đ ộ  t r ọ n  v ẹ n  c ủ a  Đ ứ c  G iê su  K itô . T h ư  t h á n h  P h ê r ô  n ó i  rõ  

c h o  ta  b iế t:  "Đức Giêsu đã đến rao giảng cho các vong linh bị 
giam căm, tức ỉà những người xưa đã không vâng phục Thiên 
Chúa’’176. H ơ n  n ữ a ,  v ì Đ ứ c  K itô  là  Đ ấ n g  p h á n  x é t  k ẻ  s ố n g  v à  

k ẻ  c h ế t ,  m à  t i ê u  c h u ẩ n  đ ể  p h á n  x é t  là  T in  M ừ n g , n ê n  t r ư ớ c

176 X. 1Pr 3,19-20
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đ ó  n h ữ n g  n g ư ờ i  đ ã  k h u ấ t  c ũ n g  c ầ n  đ ư ợ c  n g h e  r a o  g iả n g  T in  

M ừ n g . T h á n h  P h ê rô  v i ế t  rõ  rà n g : ‘‘Họ sẽ phải trả lẽ với Đấng 
sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Quả thật, chính vì thế 
mà Tin Mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết, 
để tuy bị phán xét về phân xác theo cách nhìn của loài người, 
họ được sống về phần hồn theo ý  định của Thiên Chúa’’177. M ỗi 

lầ n  đ ọ c  T in  M ừ n g  ở  n h à  c ũ n g  n h ư  ở  b ấ t  c ứ  n ơ i  đ â u , c h ú n g  ta  

đ ừ n g  q u ê n  r ằ n g  có  n h iề u  l in h  h ồ n  đ a n g  lắ n g  n g h e  lờ i t a  v à  

s ự  lắ n g  n g h e  đ ó  có  s ứ c  m ạ n h  c ứ u  t h o á t  h ọ .

6. T ru yền  g iáo  là  côn g  tr ìn h  của to à n  th ể  g ia  đ ìn h  
T h iên  Chúa

R ấ t n h iề u  t ín  h ữ u  c h ư a  h iể u  t r u y ề n  g iá o  là  c ô n g  t r ì n h  c ủ a  

to à n  t h ể  g ia  đ ìn h  T h iê n  C h ú a . Đ ó  là  c ô n g  t r ì n h  c ủ a  t ì n h  y ê u  

đ ể  c h ia  s ẻ  v à  q u y  tụ  v ề  m ộ t  m ố i c ủ a  T h iê n  C h ú a  B a N g ô i v à  

c ủ a  to à n  t h ể  tạ o  th à n h .

Đ ố i v ớ i c á c  th i ê n  th ầ n ,  c á c  n g à i c ù n g  v ớ i t ín  h ữ u  " ra o  g iả n g  

T in  M ừ n g  (x. Lc 2 ,1 0 ) ,  k h i lo a n  b á o  T in  M ừ n g  v ề  v iệ c  N h ậ p  

T h ể  (x. Lc 2 ,8 -1 4 ) ,  v à  v ề  v iệ c  p h ụ c  s in h  c ủ a  Đ ứ c  K itô  (x. M c 

1 6 ,5 -7 ) .  C ác n g à i lo a n  b á o  Đ ứ c  K itô  lạ i đ ế n  (x. Cv 1 ,1 0 -1 1 )  v à  

k h i N g ư ờ i đ ế n ,  c á c  n g à i s ẽ  p h ụ c  v ụ  v iệ c  x é t  x ử  c ủ a  N g ư ờ i" 178. 

G iáo  lý  H ội T h á n h  c ò n  n ó i  rõ  th ê m : "T o àn  b ộ  đ ờ i  s ố n g  H ội 

T h á n h  h ư ở n g  n h ờ  s ự  t r ợ  g iú p  b í n h iệ m  v à  đ ầ y  u y  q u y ề n  c ủ a  

các  th iê n  th ầ n "  (x. Cv 5 ,1 8 -2 0 ; 8 ,2 6 -2 9 ; 1 0 ,3 -8 ;1 2 ,6 -1 1 ;2 7 ,2 3 -  

2 5 )  t r o n g  đ ó  có  đ ờ i  s ố n g  t r u y ề n  g iá o 179. C òn  đ ố i v ớ i các  th iê n  

t h ầ n  s a  n g ã  là  q u ỷ  d ữ , n g ư ờ i  t ín  h ữ u  n h â n  d a n h  C h ú a  G iêsu

177 X. 1 Pr 4,5-6; cẩ m  nang Tân Phúc Âm  hoá, tr.22.
178 X. G LH TC G , số 333
179 X. G LH TC G , số 334.
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là  T in  M ừ n g  s ố n g  đ ộ n g  đ ể  x u a  đ u ổ i c h ú n g  r a  k h ỏ i c o n  n g ư ờ i  

n h ư  C h ú a  đ ã  là m  x ư a  v à  t r u y ề n  d ạ y  t a  p h ả i  t i ế p  tụ c  là m  t r o n g  

th ờ i  đ ạ i h ô m  n a y 180.

Đ ố i v ớ i các  tổ n g  lã n h  th i ê n  th ầ n ,  c h ú n g  ta  th ấ y  các  n g à i 

h iệ p  th ô n g ,  th a m  g ia  t í c h  c ự c  v à o  s ứ  v ụ  c ủ a  C h ú a  G iêsu  c ũ n g  

n h ư  v à o  c ô n g  c u ộ c  t r u y ề n  g iá o  c ủ a  G iáo  H ội. T ổ n g  lã n h  th iê n  

th ầ n  M ich ae l là  v ị ch ỉ h u y  tố i c a o  t r o n g  c u ộ c  c h iế n  c h ín h  n g h ĩa  

c h ố n g  lạ i n h ữ n g  th ủ  lã n h  g ia n  ác  c ủ a  t r ầ n  g ia n 181, c h ố n g  lạ i 

q u ỷ  d ữ  tà  m a  t r o n g  th ế  g iớ i t â m  l in h 182. Vì t h ế  c h ú n g  ta  r ấ t  c ầ n  

c ầ u  n g u y ệ n  v ớ i n g à i t r o n g  c u ộ c  c h iế n  c h ố n g  lạ i m a  quỷ. T ổ n g  

lã n h  th iê n  th ầ n  R a p h a e l  lu ô n  đ ó n g  g ó p  v à o  c ô n g  t r ì n h  c h ữ a  

là n h  c ủ a  T h iê n  C h ú a 183 v à  c h ú n g  t a  c ũ n g  n ê n  c ầ u  n g u y ệ n  v ớ i 

n g à i k h i c h ữ a  là n h  b ệ n h  t ậ t  c h o  c o n  n g ư ờ i.  T ổ n g  lã n h  th i ê n  

th ầ n  G a b rie l, v ị " a n h  h ù n g  c ủ a  T h iê n  C h ú a "184 là  h ìn h  ả n h  g ầ n  

g ũ i c ủ a  n h ữ n g  n g ư ờ i  lo a n  T in  M ừ n g  t r ọ n g  đ ạ i c ủ a  T h iê n  C h ú a  

c h o  c o n  n g ư ờ i185 n h ư  n g à i đ ã  b á o  t in  c h o  ô n g  D a c a r ia  v à  Đ ứ c  

M aria . D o đ ó  t a  c ầ n  k ế t  h ọ p  v ớ i  n g à i t r o n g  n h ữ n g  d ịp  lễ lớ n  

h a y  k h i  g ặ p  n h ữ n g  c o n  n g ư ờ i  đ ặ c  b i ệ t  k h i  c ầ n  p h ả i  lo a n  b á o  

T in  M ừ n g  c h o  h ọ .

Đ ố i v ớ i v ạ n  v ậ t  m à  n g ư ờ i  t a  t h ư ờ n g  co i c h ú n g  là  lo à i v ô  t r i ,  

v ô  g iác , c h ẳ n g  a i n g h ĩ  đ ế n  v iệ c  r a o  g iả n g  T in  M ừ n g  c h o  c h ú n g . 

Với s ự  h iệ n  d iệ n  c ủ a  Đ ứ c  G iêsu  v à  T h ầ n  K hí c ủ a  N g ư ờ i, ta  m ớ i 

h iể u  v ạ n  v ậ t  c h ín h  là  n h ữ n g  đ ứ a  e m  n h ỏ  m à  C ha T rê n  T rờ i đ ã  

g ia o  p h ó  c h o  c o n  n g ư ờ i  đ ể  th a y  N gài q u ả n  t r ị  m u ô n  lo à i n h ư

180 X. TLLV, số 29,116; cẩ m  nang Tân Phúc Âm hoá, tr.22.
181 X. Dn 10, 13; 12,1.
182 X. Kh 12,1-9.
183 X. Tb 3,17,12.15.
184 X. Dn 8,16; 9,21.
185 X. Lc 1,19.26.
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n h ữ n g  a n h  lớ n , c h ị lớ n  t r o n g  g ia  đ ìn h ,  c h ứ  k h ô n g  p h ả i  n h ư  

n g ư ờ i  c h ủ  k h a i  th á c  n ô  lệ  đ ế n  m ứ c  k iệ t  q u ệ , n h ư  đ a n g  x ả y  

r a  k h ắ p  n ơ i,  k h iế n  c h ú n g  p h ả n  k h á n g  lạ i b ằ n g  b ã o  tố , lụ t  lội, 

h ạ n  h á n ,  d ịc h  b ệ n h ... Với t ìn h  y ê u  v à  v iệ c  th ấ u  h iể u  v ạ n  v ậ t  

q u a  v iệ c  c h u y ê n  c ầ n  h ọ c  h ỏ i, n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  k ỹ  th u ậ t ,  

s iê n g  n ă n g  la o  đ ộ n g  c ũ n g  n h ư  b i ế t  n g h ỉ n g ơ i,  là m  r a  c ủ a  cải 

v à  b i ế t  c h ia  s ẻ  c h o  n g ư ờ i  n g h è o  đ ó i, b ả o  v ệ  m ô i t r ư ờ n g  s ố n g  

c h o  t r o n g  s ạ c h , a n  là n h , t ự  n g u y ệ n  s ố n g  g iả n  dị, t i ế t  k iệ m  

th e o  g ư ơ n g  C h ú a  G iêsu , c o n  n g ư ờ i  có  t h ể  đ iề u  k h iể n  v ạ n  v ậ t  

n h ư  c h ín h  C h ú a  đ ã  là m  c h o  g ió  y ê n , b iể n  lặ n g , b á n h  cá  h o á  

n h iề u 186. N h ữ n g  p h é p  lạ  n à y  c ũ n g  s ẽ  là  n h ữ n g  b ằ n g  c h ứ n g  đ ể  

c o n  n g ư ờ i  t in  v à o  T in  M ừ n g  c ủ a  C h ú a  G iêsu  K itô , n g o à i n h ữ n g  

d ấ u  lạ  v ề  v iệ c  t r ừ  quỷ, c h ữ a  b ệ n h  c h o  c o n  n g ư ờ i  v à  g iú p  c h o  

các  l in h  h ồ n  s iê u  t h o á t 187.

T ừ  đ ó  c h ú n g  ta  m ớ i h iể u  p h ạ m  v i b a o  la  c ủ a  t r u y ề n  g iá o  

k h i Đ ứ c  G iê su  r a  lệ n h  c h o  c h ú n g  ta : "Anh em hãy đi khắp tứ 
phương thiên hạ, loan báo Tin 
Mừng cho mọi loài thọ tạo”188.

Lời kết
N h ư  th ế  c ầ u  n g u y ệ n  k h ô n g  c ò n  

ch ỉ là  m ộ t  p h ư ơ n g  t i ệ n  đ ê  th ự c  

h iệ n  v iệ c  t r u y ề n  g iá o , n h ư n g  c ầ u  

n g u y ệ n  c h ín h  là  t r u y ề n  g iá o . Đ ó  

là  v ì c ầ u  n g u y ệ n  là  h à n h  đ ộ n g  b à y  

tỏ  t ì n h  y ê u  đ ố i v ớ i T h iê n  C h ú a  v à

186 X. Mt 8,23-27; Mt 14,22-33; Mt 14,13-21.
187 X. Cẩm nang Tân Phúc Âm hoá, tr.22.
188 X. Mc 16,15.
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c h o  t ấ t  cả m ọ i th à n h  p h ầ n  c ủ a  g ia  đ ìn h  T h iê n  C h ú a . Vì th ế ,  ch ỉ 

c ầ u  n g u y ệ n  m ớ i là m  c h o  v iệ c  t r u y ề n  g iá o  đ ạ t  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  

n h ư  ý  C h ú a  m u ố n . K hi t a  h o à  n h ậ p  đ ư ợ c  v iệ c  c ầ u  n g u y ệ n  v ớ i 

t r u y ề n  g iá o  là  c h ú n g  t a  t r ở  th à n h  T in  M ừ n g  s ố n g  đ ộ n g  c ủ a  

Đ ứ c  G iêsu  c h o  m u ô n  loà i.

Câu h ỏ i
1. Bạn có ý  thức rằng câu nguyện ỉà tìm về với Chúa 

như nguồn mạch hiện hữu để mình múc lấy tình 
yêu, sức mạnh, sự khôn ngoan và ân huệ căn thiết 
cho mọi hoạt dộng của mình không? Hay bạn chỉ 
quan tâm đến hành động, đến kết quả công việc và 
xem thường việc câu nguyện?

2. Bạn thường chia trí khi câu nguyện, bạn ỉàm gì để  
vượt qua nó?

3. Bạn thường cầu nguyện theo thể thức nào: khẩu 
niệm, suy niệm, tâm niệm, chiêm niệm?

4. Bạn hiểu kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện truyền 
giáo theo ý  nghĩa nào?

5. Làm thếnào để lời câu nguyện của ta hoà nhập 
được với lời câu nguyện của các thiên thăn, các 
thánh nhân và các linh hồn đang được thanh 
luyện?



Loan báo Lời Chúa

Lời mở
L ời C h ú a 189 là  y ế u  tố  c ă n  b ả n  c h o  đ ờ i  s ố n g  đ ạ o  c ủ a  K itô  

h ữ u . N h ư n g  q u a  d ò n g  lịc h  sử , c à n g  n g à y  c à n g  n h iề u  t ín  h ữ u  

k h ô n g  b iế t  L ời C h ú a  t h ậ t  s ự  là  gì v ì đ ư ợ c  n g h e  g iả n g  d ạ y  th e o  

n h ữ n g  t r ư ờ n g  p h á i  t h ầ n  h ọ c  k h á c  n h a u .  C ác t ín  h ữ u  củ a  G iáo  

h ộ i K h á n g  C ách  q u a n  tâ m  n h iề u  đ ế n  v iệ c  h ọ c  h ỏ i T h á n h  K in h  

v à  x e m  đ ó  là  t ấ t  cả  L ờ i C h ú a  n ê n  c ũ n g  g â y  n g ộ  n h ậ n  c h o  t ín  

h ữ u  C ô n g  g iá o . H ơ n  n ữ a ,  đ ể  c h ố n g  lạ i các  h ệ  t ư  t ư ở n g  x u n g  

đ ộ t  lẫ n  n h a u ,  r ấ t  n h iề u  t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o  í t  q u a n  t â m  đ ế n  L ời 

C h ú a  m à  ch ỉ c h ú  ý  đ ế n  cá c  n g h i lễ  p h ụ n g  tự .

H ơ n  n ữ a ,  n h iề u  n g ư ờ i  b ị ả n h  h ư ở n g  b ở i  ó c  th ự c  d ụ n g  v à  

h ư ở n g  t h ụ  n ê n  k h ô n g  c ò n  t in  C h ú a  có  t h ậ t  v à  đ a n g  h iệ n  d iệ n  

t r o n g  đ ờ i  s ố n g  c o n  n g ư ờ i.  N h iề u  n g ư ờ i  t r ẻ  đ ặ t  t r ọ n  n iề m  t in  

v à o  k h o a  h ọ c  n ê n  c h o  r ằ n g  c o n  n g ư ờ i  v à  v ũ  t r ụ  n à y  t ự  n h iê n  

m à  có  v à  k h o a  h ọ c  s ẽ  có  t h ể  g iả i q u y ế t  đ ư ợ c  m ọ i v ấ n  đ ề  c ủ a  

c o n  n g ư ờ i.

Vì th ế ,  t r ư ớ c  k h i b à n  đ ế n  L ờ i C h ú a  là  gì, rồ i là m  s a o  có  t h ể  

s ố n g  L ời C h ú a , t i ế p  cận , h ọ c  h iể u  v à  r a o  g iả n g  Lời C h ú a , c h ú n g  

tô i  n g h ĩ  r ằ n g  c ầ n  g iả i đ á p  đ ư ợ c  các  c â u  h ỏ i c ă n  b ả n  s a u  đ ây :

189 X. Báo Hiệp Thôngcủa Hội đồng G iám mục Việt Nam, số 134, tháng 3-4/2023, 
bài “Lời Chúa” của Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, tr.6-30. Chúng tôi đã trích 
lại bài này với các phần bổ sung.



1. Chúa có thật không? B ở i v ì n ế u  C h ú a  k h ô n g  có  t h ậ t  th ì  

c ũ n g  c h ẳ n g  c ầ n  b à n  đ ế n  các  v ấ n  đ ề  k h ác .

2. Chúa có nói với ta không và nói như thế nào? Nếu Chúa 
nói bâng lời của Ngài thì lời đó ỉà gì? Có phải ỉà những câu chữ 
ghi Ịại Lời Chúa trong cuốn Thánh Kinh như người ta thường 
hiểu hay là một con người sống động: Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời 
Thiên Chúa làm người?

3. Nếu Đức Giêsu thật sự là người con của Thiên Chúa đến 
nói với ta, vậy ta phải làm gì để gặp gỡ, nghe được, hiểu được, 
yêu mến và sống với Người?

L úc đ ó  t a  m ớ i v ư ợ t  q u a  c â u  h ỏ i L ời C h ú a  là  gì đ ể  đ ư a  đ ế n  

c â u  h ỏ i L ờ i C h ú a  là  ai. Chỉ k h i t r ả  lờ i đ ư ợ c  các  c â u  h ỏ i t r ê n  

đây , t a  m ớ i có  t h ể  t h ậ t  s ự  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c h o  m ọ i n g ư ờ i,  

m ọ i v ậ t  q u a n h  ta .

1. Rất n h iề u  ngư ời ch ư a b iết dn cứ u độ
H iệ n  n a y  t h ế  g iớ i có  h ơ n  8  tỉ  n g ư ờ i,  t r o n g  đ ó  có k h o ả n g  2 tỉ 

6 0 0  t r i ệ u  n g ư ờ i  t in  th e o  Đ ứ c  Ki tô . R iê n g  C ô n g  g iá o  có  k h o ả n g  

1 t ỉ  4 0 0  t r i ệ u  n g ư ờ i ,  c h iế m  1 7 ,7 %  d â n  số  t h ế  g iớ i190. D ân  s ố  

V iệ t N a m  h iệ n  n a y  có  k h o ả n g  h ơ n  9 9  t r i ệ u  n g ư ờ i,  t r o n g  đ ó  

có  7 ,2 9  t r i ệ u  n g ư ờ i  C ô n g  g iá o , c h iế m  7 ,2 1 %  tổ n g  d â n  s ố 191. 

N ế u  đ i v à o  cá c  m iề n  q u ê , v ù n g  s â u ,  v ù n g  x a  v à  n g a y  tạ i  t h à n h  

p h ố  H ồ C hí M in h  này , t a  th ấ y  r ấ t  n h iề u  n g ư ờ i  k h ô n g  b i ế t  gì 

v ề  ơ n  c ứ u  đ ộ  c ủ a  C h ú a  G iêsu . Ở  k h ắ p  n ơ i ,  n g ư ờ i  ta  v ẫ n  tô n  

t h ờ  c á c  v ị t h ầ n  tà i ,  t h ổ  c ô n g , th ổ  đ ịa . Ba v ị t h ầ n  n à y  đ ư ợ c  

đ ặ t  t r o n g  m ộ t  t r a n g  t h ờ  q u a y  r a  đ ư ờ n g  đ ể  c ầ u  đ ư ợ c  tà i  lộc , 

h ạ n h  p h ú c ,  b ìn h  an .
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190 X. Vatican N ew s, ngày 31/12/2020.
191 X. Báo Công giáo và Dân tộc, số 2402, ngày 27/7/2023, tr.8.
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N h ìn  v à o  c ộ n g  đ ồ n g  n h â n  lo ạ i, m ỗ i d â n  tộ c  tô n  t h ờ  đ ủ  lo ạ i 

th ầ n  lin h . Đ ó t h ư ờ n g  là  n h ữ n g  s ả n  p h ẩ m  d o  t r í  tư ở n g  tư ợ n g  

c ủ a  c o n  n g ư ờ i th ê u  d ệ t  n ê n  đ ể  g iả i th íc h  các  h iệ n  tư ợ n g  t r o n g  

t r ờ i  đ ấ t  h a y  đ ể  th ú c  g iụ c  n g ư ờ i  d â n  th e o  m ộ t  t ín  n g ư ỡ n g  n à o  

đ ó , c h o  h ợ p  v ớ i ý  m u ố n  c ủ a  các  n g ư ờ i  c ầ m  q u y ề n  t r ị  n ư ớ c .

Ví d ụ  các  v ị th ầ n  c ủ a  n g ư ờ i H y L ạp , n h ấ t  là 12 v ị t r ê n  đ ỉn h  

n ú i O ly m p u s  ở  A th e n a , đ ề u  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  s á n g  tá c  c ủ a  v ă n  s ĩ  

H o m e r  v à o  th ế  k ỷ  VI t r ư ớ c  C ô n g  N g u y ên . Rồi s a u  k h i c h iế n  

th ắ n g  đ ế  q u ố c  H y L ạp, n g ư ờ i R ô m a  th a y  th ế  các  v ị th ầ n  đ ó  b ằ n g  

tê n  c ủ a  d â n  tộ c  m ìn h  n h ư  th ầ n  tố i  c ao  J u p i te r  th a y  c h o  Z eu s , v ợ  

th ầ n  tố i cao  là  Ju n o  th a y  c h o  H e ra , th ầ n  c h iế n  t r a n h  M ars  th a y  

ch o  A res , th ầ n  s ắ c  đ ẹ p  V en u s th a y  c h o  A p h ro d ite ,  th ầ n  th i  ca 

M in e rv a  th a y  ch o  A th e n a ... Các v ị t h ầ n  c ủ a  Ấ n Đ ộ  g iáo  c ũ n g  là 

d o  các  v ă n  s ĩ  s á n g  tá c  t r o n g  b ộ  k in h  t h ư  Vệ Đ à h a y  U p a n is h a d s . 

N h ữ n g  v ị th ầ n  c ủ a  d â n  V iệ t n h ư  S ơ n  T in h , T h u ỷ  T in h , Lạc L o n g  

Q u ân , Ấ u Cơ, b à  c h ú a  L iễu  H ạ n h ...  đ ề u  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  c u ố n  L ĩn h  

N am  C h ích  Q u ái đ ư ợ c  ch o  là  c ủ a  tá c  g iả  T rầ n  T h ế  P h á p , v iế t  

v à o  cu ố i đ ờ i n h à  T răn , t h ế  k ỷ  XIV, d ự a  t r ê n  n h ữ n g  th a y  đ ổ i c ủ a  

th ờ i  t i ế t  h a y  n h ữ n g  c â u  c h u y ệ n  t r u y ề n  k ỳ  c ủ a  d â n  ch ú n g .

N h iề u  n ơ i  ở  V iệ t N am  v ẫ n  c ò n  b à y  b á n  n h ữ n g  c u ố n  s á c h  

n h ư  Hành trình về phương Đông c ủ a  S p a ld in g , Đường Mây 
qua Xứ Tuyết c ủ a  L ạ t m a  G o v in d a , Ngọc sáng trong hoa sen, 
Bên rặng Tuyết sơn,... vì c h ú n g  k ể  n h iề u  c â u  c h u y ệ n  h ấ p  d ẫ n  

v ề  P h ậ t  p h á p ,  v ề  n h ữ n g  v ị th i ề n  sư , đ ạ o  s ĩ  có  p h á p  t h u ậ t  p h i 

th ư ờ n g . N h ư n g  t ấ t  

c ả  đ ề u  là  t r u y ệ n  

p h ó n g  t á c  t h e o  

t r í  t ư ở n g  t ư ợ n g  

c ủ a  t á c  g i ả  V ũ  

V ăn  D u, b ú t  h iệ u  

là  N g u y ê n  P h o n g .
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K hi ô n g  n ó i lê n  s ự  t h ậ t  v ề  c h ú n g  t r o n g  lờ i g iớ i th i ệ u  ở  c u ố n  

Muôn kiếp Nhân Sinh, d o  N h à  x u ấ t  b ả n  F i r s t  N ew s-T rí V iệ t 

x u ấ t  b ả n  n ă m  2 0 2 0 , th ì  n h iề u  n g ư ờ i  m ớ i b ừ n g  t ỉn h  v ì h ọ  đ ã  

tư ở n g  lầ m  t r o n g  m ấ y  c h ụ c  n ă m  q u a . H ọ đ ã  từ n g  m ơ  ư ớ c  đ i 

v à o  r ặ n g  n ú i  H im a la y a  đ ể  t ìm  đ ư ợ c  ơ n  c ứ u  đ ộ  q u a  các  n h â n  

v ậ t  t h ầ n  th o ạ i  đó .

Vì th ế ,  c h ú n g  t a  có  n h iệ m  v ụ  p h ả i  g iú p  c h o  c o n  n g ư ờ i  th ờ i  

nay , n h ấ t  là  đ ồ n g  b à o  V iệ t N am , n h ậ n  r a  r ằ n g  ch ỉ có  m ộ t  Đ ấ n g  

T ối C ao, m à  các  tô n  g iá o  h a y  các  d â n  tộ c  g ọ i b ằ n g  n h ữ n g  tê n  

k h á c  n h a u ,  m ớ i là  n g u ồ n  m ọ i h iệ n  h ữ u ,  c ò n  t ấ t  cả  th ầ n  tư ợ n g  

k h á c  đ ề u  là  h ư  ảo .

H ơ n  n ữ a ,  n h iề u  n g ư ờ i  th ờ i  n a y  c h ố i b ỏ  tô n  g iá o  v ì h ọ  x e m  

tô n  g iá o  g iố n g  n h ư  m ộ t  t h ứ  m a  tu ý  m ê  h o ặ c  q u ầ n  c h ú n g . H ọ 

th ấ y  n h iề u  t ín  đ ồ  m ê  t ín  đ ã  d ồ n  t ấ t  cả  q u y ề n  lự c  v à  v in h  q u a n g  

c h o  th ầ n  l in h  m à  đ ú n g  r a  p h ả i  d à n h  c h o  c o n  n g ư ờ i.  N h iề u  

n g ư ờ i  ch ỉ t in  v à o  k h o a  h ọ c  v ì n g h ĩ  r ằ n g  k h o a  h ọ c  k ỹ  t h u ậ t  có  

t h ể  g iả i đ á p  đ ư ợ c  m ọ i v ấ n  đ ề 192.

Vì th ế ,  m u ố n  g iú p  h ọ  n h ậ n  b iế t  v à  y ê u  m ế n  T h iê n  C h ú a  

đ ể  đ ư ợ c  c ứ u  đ ộ , c h ú n g  ta  c ầ n  p h ả i  n g h iê n  c ứ u  n h ữ n g  k h á m  

p h á  m ớ i n h ấ t  c ủ a  k h o a  h ọ c  đ ể  c h ứ n g  m in h  s ự  h iệ n  h ữ u  v à  

t ì n h  y ê u  c ủ a  N gài.

2. N h ữ n g  k h ám  ph á m ới g iú p  xác t ín  v ề  T h iên  Chúa
Tạo h oá193

N h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i t r o n g  n g à n h  cổ  s in h  v ậ t  v ớ i p h ư ơ n g

192 Chúng ta có thể chia lịch sử con người thành 4 thời kỳ: bái vật, bái thần, 
bái nhân và nhân bản tâm linh. Xem thêm, Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  
Việt Nam, tr.28-30.

193 Xem thêm Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, bài “Con người là 
trung tâm”, tr. 38-49.
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p h á p  so  s á n h  p r o te in  v à  ADN c ủ a  c á c  lo à i v à o  n ă m  2 0 0 5  g iú p  

c h o  các  n h à  k h o a  h ọ c  x â y  d ự n g  c â y  g ia  h ệ  v à  p h â n  t íc h  các  

d i t í c h  h o á  th ạ c h  c ủ a  lo à i n g ư ờ i  c á c h  c h ín h  x á c  h ơ n . N h ờ  đ ó  

n g ư ờ i  t a  k h á m  p h á  r a  c o n  n g ư ờ i  t i n h  k h ô n  x u ấ t  h iệ n  ở  Đ ô n g  

P h i c á c h  đ â y  k h o ả n g  1 9 5 .0 0 0  n ă m  - th a y  v ì 4 0 .0 0 0  n ă m  n h ư  

v ẫ n  t h ư ờ n g  n g h ĩ  - d o  n h à  n h â n  c h ủ n g  h ọ c  n ổ i  t i ế n g  n g ư ờ i  

K en y a  là  R ic h a rd  L e a k e y  v à  n h ó m  c ủ a  ô n g  t ìm  th ấ y  ở  m iề n  

N am  E th io p ia 194.

H ơ n  n ữ a , d ù  b ê n  n g o à i k h á c  n h a u  v ề  m à u  d a , m à u  tó c , h ìn h  

th ể  n h ư n g  c ấ u  t r ú c  c ă n  b ả n  ADN (A cid  D eO x y rib o  N u c le ic ) c ủ a  

c h ú n g  ta  lạ i đ ồ n g  n h ấ t ,  v ì c h ú n g  

ta  th u ộ c  g iố n g  N g ư ờ i. Bộ g e n  

n g ư ờ i g ồ m  k h o ả n g  3 t ỉ  b a s e  củ a  

ADN v à  đ ư ợ c  tậ p  t r u n g  th à n h  

n h ữ n g  c ấ u  t r ú c  d à y  đ ặ c  g ọ i là 

n h iễ m  s ắ c  th ể . C h ú n g  đ ư ợ c  x ếp  

c h ặ t  lạ i đ ể  có  t h ể  c h ứ a  h ế t  b ê n  

t r o n g  n h â n  c ủ a  m ộ t  tế  b à o  n h ỏ  

x íu  v ớ i đ ư ờ n g  k ín h  chỉ k h o ả n g

194x. Bs Alice Roberts, Atlas Giải phẫu Cơ thể Người, NXBY học, 2017, tr.12-15.



0 ,0 1 m m . M ỗi n h â n  t ế  b à o  c h ứ a  2 3  c ặ p  n h iễ m  s ắ c  th ể ,  m ộ t  b ộ  

t ừ  m ẹ  v à  m ộ t  b ộ  t ừ  cha . N g ày  1 .4 .2 0 2 2 , các  n h à  k h o a  h ọ c  đ ã  

g iả i m ã  đ ư ợ c  k h o ả n g  2 0 .0 0 0  g e n  m ã  h o á  p r o te in  t r o n g  b ộ  g e n  

n g ư ờ i,  p h ầ n  c ò n  lạ i k h o ả n g  9 7 %  k h ô n g  có  c h ứ c  n ă n g  rõ  r ệ t  

g ọ i là  ADN rác .

C h ín h  n h ờ  p h â n  t íc h  v à  g iả i m ã  đ ư ợ c  c ấ u  t r ú c  g e n  c ủ a  các  

s in h  v ậ t ,  n g ư ờ i  t a  th ấ y  m ỗ i v ậ t ,  m ỗ i lo à i là  n h ữ n g  s in h  v ậ t  v ô  

c ù n g  k ỳ  d iệ u  k h ô n g  p h ả i  n g ẫ u  n h iê n  m à  th à n h .  Giả th u y ế t t i ế n  

h o á  n g ẫ u  n h iê n  c ủ a  D arvv in  t ừ  n a y  b ị co i là  s a i lầ m  v à  p h i lý. 

M ộ t c â y  b ú t  b i ch ỉ có  4 ,5  th à n h  p h ă n  v ẫ n  p h ả i  có  n g ư ờ i  c h ế  

tạ o ,  s ắ p  đ ặ t  th e o  m ộ t  t r ậ t  t ự  rõ  r ệ t  th ì  m ớ i th à n h  c â y  b ú t  v iế t  

đ ư ợ c .  H u ố n g  ch i c o n  n g ư ờ i có  tớ i  3 t ì  y ế u  tố  c ấ u  th à n h !  ADN 

c ủ a  c o n  t in h  t ìn h  g iố n g  c h ú n g  t a  tớ i  9 5 % , n h ư n g  m ấ y  c h ụ c  

t r i ệ u  n ă m  n a y  c h ư a  có c o n  t in h  t ìn h  n à o  h o á  th à n h  n g ư ờ i!  Q uả 

d ư a  c h u ộ t  g iố n g  c h ú n g  ta  tớ i  1 ,5  t ì  y ế u  tố ,  n h ư n g  m ấ y  c h ụ c  

t r i ệ u  n ă m  q u a  c h ư a  có  q u ả  d ư a  n à o  b iế n  th à n h  t in h  t ì n h  cả !195.

T u y  n h iê n ,  d o  k h ô n g  th e o  d õ i t i ế n  b ộ  c ủ a  k h o a  h ọ c , n ê n  

n h iề u  n g ư ờ i  v ẫ n  t in  tư ở n g  v à o  g iả  t h u y ế t  c o n  n g ư ờ i  t ự  n h iê n  

t i ế n  h o á  t ừ  v ậ t  c h ấ t .  Với n h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i n h ấ t  c ủ a  k h o a  

h ọ c , c o n  n g ư ờ i  m ớ i h iể u  đ ư ợ c  m ìn h  là  s in h  v ậ t  v ô  c ù n g  k ỳ  

d iệ u , d o  Đ ấ n g  T ạo  H o á  d ự n g  n ê n  v à  t ấ t  cả c ù n g  th u ộ c  v ề  m ộ t  

g ia  đ ìn h  n h â n  lo ạ i.

G iả t h u y ế t  n à y  p h ố i  h ợ p  v ớ i t h u y ế t  B ig  B a n g  (Vụ n ổ  lớ n )  đ ể  

c ủ n g  cố  c h o  h ệ  t ư  tư ở n g  d u y  k h o a  h ọ c , d u y  v ậ t ,  d u y  th ự c  m à  

h ầ u  h ế t  n g ư ờ i  t r ẻ  h iệ n  nay , v à  cả  n g ư ờ i  lớ n , t r o n g  các  n ư ớ c  

t r ê n  t h ế  g iớ i, v ẫ n  lầ m  tư ở n g  t h u y ế t  n à y  m ô  t ả  g ia i đ o ạ n  h ìn h  

th à n h  v ũ  t r ụ  s ơ  k h a i.
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195 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.14-18.
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Vụ n ổ  lớ n  n à y  x ả y  r a  c á c h  đ â y  k h o ả n g  1 3 ,8  tỉ  n ă m . N g ư ờ i 

n ê u  lý  t h u y ế t  n à y  là  l in h  m ụ c  G eo rg e  Le M a itre  đ ề  x u ấ t  v à o  

n ă m  1 9 4 9 ; n g à i c h o  v ụ  n ổ  đ ó  x ả y  r a  v à o  15  t ỉ  n ă m  t r ư ớ c ,  d o  

c h ư a  có  n h ữ n g  d ữ  l iệ u  đ o  lư ờ n g  c h ín h  xác. V ũ t r ụ  k h ở i  đ ầ u  

là  m ộ t  k h ố i v ậ t  c h ấ t  ở  t r ạ n g  th á i  cự c  n ó n g  v à  cô  đ ặ c  đ ã  p h á t  

n ổ  v à  các  h ạ t  b ụ i  c ủ a  n ó  h ìn h  th à n h  n ê n  các  th i ê n  h à . T ấ t  cả 

đ ề u  đ a n g  la o  n h a n h  v ề  m ộ t  h ư ớ n g  v ớ i v ậ n  tố c  k h ủ n g  k h iế p . 

M ỗi th i ê n  h à  có  h à n g  t r ă m  t r i ệ u  n g ô i s a o  v à  k ín h  th i ê n  v ă n  

H u b b le  c ủ a  H o a  Kỳ đ ã  c h ụ p  ả n h  đ ư ợ c  h à n g  t r ă m  n g à n  th iê n  hà.

K h o ả n g  12  t ỉ  n ă m  t r ư ớ c ,  m ặ t t r ờ i  là  m ộ t  n g ô i s a o  x u ấ t  h iệ n  

t r o n g  th i ê n  h à  c ủ a  c h ú n g  ta . Có n h iề u  v ụ  n ổ  đ ã  x ả y  r a  t r o n g  

k h ố i v ậ t  c h ấ t  g ọ i là  m ặ t  t r ờ i  n à y  tạ o  n ê n  n h ữ n g  h à n h  t in h  

x o a y  q u a n h  m ặ t  t rờ i .  T ro n g  đ ó  có  m ộ t  h à n h  t i n h  g ọ i là  T rá i 

đ ấ t  c ủ a  c h ú n g  ta ,  x ả y  r a  v à o  k h o ả n g  8  tỉ  n ă m  t r ư ớ c .  K h ở i đ ầ u  

k h ố i p la s m a  là  th à n h  p h ầ n  c ủ a  m ặ t  t r ờ i  n ó n g  b ỏ n g  đ ó  g ồ m  

các  c h ấ t n h ư  C a rb o n , H y d ro , Oxy, N itơ  v à  các  n g u y ê n  tố  c h ín h  

p h ố i h ợ p  v ớ i n h a u . H y d ro  p h ố i  h ợ p  v ớ i O xy th à n h  n ư ớ c . N ư ớ c  

b a o  p h ủ  b ê n  n g o à i là m  t r á i  đ ấ t  n g u ộ i d ầ n . C ác c h ấ t  v ô  c ơ  p h ố i 

h ợ p  v ớ i n h a u  c à n g  n g à y  c à n g  n h iề u  v à  c à n g  p h ứ c  tạ p  đ ế n  m ộ t  

th ờ i  đ iể m  n h ấ t  đ ịn h  tạ o  th à n h  c h ấ t  h ữ u  cơ.

K h o ả n g  1 t ỉ  n ă m  t r ư ớ c ,  t ế  b à o  có s ự  s ố n g  đ ầ u  t i ê n  x u ấ t  

h iệ n . R ồi c h ú n g  p h ố i  h ợ p  th à n h  n h ữ n g  đ a  b à o  n h ư  các  lo à i 

ro n g , tả o  ở  b iể n , c ác  s in h  v ậ t  h ạ  đ ẳ n g  là  c ác  lo à i p h iê u  s in h  

x u ấ t  h iệ n . T iế p  th e o  là  c ác  lo à i tô m  cá. N h ữ n g  lo à i n à y  d o  s ự  

th a y  đ ổ i c ủ a  m ô i t r ư ờ n g ,  c h ú n g  t i ế n  h o á  đ ể  s ố n g  t r ê n  c ạ n  n h ư  

các  c o n  n ò n g  n ọ c  lớ n  th à n h  c o n  ếch . C ác s in h  v ậ t  c ũ n g  t i ế n  

h o á  c h ia  t h à n h  n h ữ n g  lo à i đ ộ n g  v ậ t  k h á c  n h a u .  T ro n g  đ ó  có 

lo à i l in h  t r ư ở n g  là  lo à i có  v ú , có  b ộ  n ã o  lớ n  h ơ n  các  lo à i k h á c , 

c á c h  đ â y  k h o ả n g  t ừ  6 5 -8 5  t r i ệ u  n ă m . N h ữ n g  lo à i k h ỉ d ạ n g  

n g ư ờ i  x u ấ t  h iệ n  đ ầ u  t i ê n  ở  Đ ô n g  P h i c á c h  đ â y  2 0  t r i ệ u  n ă m . 

C on  n g ư ờ i  đ ư ợ c  x ế p  v à o  lo à i l in h  t r ư ở n g  đ ặ c  b iệ t .
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K h o a  h ọ c  đ ã  c h o  t a  th ấ y  

r ằ n g  n g ư ờ i  v à  t i n h  t i n h  

có  c h u n g  m ộ t  c h ủ n g  lo ạ i 

c á c h  n a y  k h o ả n g  5 -8  t r i ệ u  

n ă m , n h ư n g  c o n  n g ư ờ i  có  

n h ữ n g  n é t  đ ộ c  đ á o  r iê n g , 

đ ó  là  đ i t h ẳ n g  đ ứ n g  t r ê n  

h a i  c h â n ,  b ộ  n ã o  lớ n  ( từ  

1 2 0 0 -2 0 0 0 c m 3 )  v à  ch ỉ co n  

n g ư ờ i  m ớ i là  lo à i d u y  n h ấ t  

b i ế t  t r u y ề n  đ ạ t  c á c  s u y  

n g h ĩ  v à  ý  tư ở n g  củ a  m ìn h  q u a  các  h ệ  th ố n g  n g ô n  n g ữ  p h ứ c  tạ p .

H ệ th ầ n  k in h  g ồ m  b ộ  n ã o  t r u n g  ư ơ n g  v à  tu ỷ  s ố n g  c ò n  k ỳ  

d iệ u  h ơ n  n ữ a .  N ão  có  k h o ả n g  1 0 0  t ỉ  t ế  b à o  th ầ n  k in h  g ọ i là  

n e u r o n  v à  c h ú n g  l iê n  lạ c  v ớ i n h a u  q u a  cá c  t ín  h iệ u  t h ầ n  k in h  

gọ i là  x u n g  đ ộ n g  đ iệ n . P h â n  t íc h  v iệ c  t r u y ề n  t ín  h iệ u  th ầ n  k in h , 

n g ư ờ i  t a  th ấ y  c á c  n e u r o n  k h ô n g h o à n  to à n  c h ạ m  v à o  n h a u  tạ i  

c ác  đ iể m  t i ế p  g iá p , gọ i là s in a p .  C ác tú i  c h ứ a  c h ấ t  d ẫ n  t r u y ề n  

t ừ  t h â n  t ế  b à o  c ủ a  n e u r o n  g ử i đ ế n  m à n g  k h ớ p  th ầ n  k in h  m ộ t  

x u n g  đ ộ n g  đ iệ n  đ ế n  g iả i p h ó n g  cá c  c h ấ t  h o á  h ọ c  c h ứ a  t r o n g  

tú i ,  c á c  c h ấ t  n à y  v ư ợ t  q u a  k h e  k h ớ p  th ầ n  k in h  ( s in a p )  lạ i t ạ o  

n ê n  x u n g  đ iệ n  ở  n e u r o n  t i ế p  t h e o 196.

P h â n  t íc h  b ộ  n ã o , n g ư ờ i ta  th ấ y  các  v ù n g  v ỏ  n ã o  p h ụ  t r á c h  

m ộ t  s ố  c h ứ c  n ă n g  n h ấ t  đ ịn h : n h ư  v ù n g  v ỏ  n ã o  th ị  g iá c  ở  p h ía  

s a u  m ắ t  n h ậ n  v à  lư u  t r ữ  c á c  t ín  h iệ u  v ề  h ìn h  ả n h ,  m à u  s ắ c  đ ế n  

t ừ  h a i m ắ t;  v ù n g  B ro c a , W e rn ic k e  v à  G esch v v in d  v ề  n g ô n  n g ữ  

n h ư  cá c  từ ,  c á c  n g h ĩa  c ủ a  t ừ  v à  n ố i k ế t  c h ú n g  k h ớ p  v ớ i n h a u ;

196 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.300.
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v ù n g  th ín h  g iác , v ù n g  c ả m  g iác , v ù n g  v ậ n  đ ộ n g  th â n  th ể ,  v ù n g  

c ả m  x ú c  t r ê n  đ ầ u  v à  v ù n g  đ iề u  h à n h  tổ n g  h ợ p  c á c  t ín  h iệ u  ở  

p h ía  t r á n  đ ể  lậ p  n ê n  k ế  h o ạ c h  h à n h  đ ộ n g .

Đ ó  là  c h ú n g  t a  c h ư a  n ó i  đ ế n  t i ể u  n ã o  ch ỉ c h iế m  k h o ả n g  

1 0 %  d u n g  t íc h  n ã o , n h ư n g  s ố  n e u r o n  m à  n ó  c h ứ a  đ ự n g  lại 

n h iề u  g ấ p  đ ô i tổ n g  s ố  n e u r o n  c ủ a  9 0 %  c ò n  lạ i. N h â n  t iể u  n ã o  

là  t r u n g  tâ m  p h ố i  h ợ p  c h o  m ộ t  s ố  lư ợ n g  k h ổ n g  lồ  các  th ô n g  

t in  th ầ n  k in h  v ậ n  đ ộ n g  đ ế n  v à  đ i. C h ín h  v ù n g  t iể u  n ã o  n à y  

đ iề u  c h ỉn h  cá c  lệ n h  h à n h  đ ộ n g  q u a  v iệ c  l iê n  k ế t  v ớ i c á c  p h ầ n  

n ã o  t r ắ n g  l iê n  q u a n  đ ế n  t r í  n h ớ  c o n  n g ư ờ i:  n h ư  n h â n  đ u ô i, 

h ồ i đ a i, h à n h  k h ứ u  g iá c , tu y ế n  y ê n , t h ể  n ú m , h ạ c h  h ạ n h  n h â n , 

t h ể  ta m  g iác , đ ồ i th ị ,  h ồ i  h ả i  m ã . . .197.

N h ờ  b ộ  n ã o  p h á t  t r i ể n ,  c o n  n g ư ờ i  s u y  n g h ĩ  b iế t  b a o  đ iề u  

k ỳ  d iệ u , s á n g  tạ o  n ê n  các  k h o a  h ọ c , là m  n ê n  c ô n g  t r ì n h  v ă n  

h ọ c , n g h ệ  th u ậ t ,  c h ế  tạ o  n ê n  c á c  s ả n  p h ẩ m  h ế t  s ứ c  t i ệ n  d ụ n g  

đ ể  g iú p  lo à i n g ư ờ j s ố n g  a n  v u i, s u n g  tú c  v à  h ạ n h  p h ú c .

T ấ t cả n h ữ n g  d ẫ n  c h ứ n g  về k h o a  h ọ c  t r ê n  đ â y  ch ỉ m u ố n  d ẫ n  

c h ú n g  ta  đ ế n  m ộ ty ê u  cầu : đ ó  là  ta  p h ả i th a y  đ ổ i n h iề u  h iể u  b iế t  

lỗ i th ờ i  t r ư ớ c  k ia  đ ể  n h ậ n  r a  v ị t h ế  t r u n g  tâ m  củ a  c o n  n g ư ờ i.

N h iề u  t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o  c ả m  th ấ y  m ìn h  b ị x ú c  p h ạ m  k h i 

n g h e  lu ậ n  đ iệ u  tu y ê n  t r u y ề n  c ủ a  m ộ t  s ố  n g ư ờ i d u y  k h o a  họ c: 

"C on  n g ư ờ i b ở i k h ỉ m à  ra!". T h ậ t  ra ,  n g ư ờ i ta  th ấ y  có  n h ữ n g  

n é t t ư ơ n g  đ ồ n g  g iữ a  lo à i k h ỉ v à  lo à i n g ư ờ i,  n h ư n g  k h i tìm  h iể u  

đ iề u  k ỳ  d iệ u  t r o n g  từ n g  lo à i, n h ấ t  là  lo à i n g ư ờ i,  th ì  lo à i s a u  

k h ô n g  th ể  d o  lo à i t r ư ớ c  t i ế n  h o á  m à  th à n h .  K hoa  h ọ c  d ạ y  ta  

r ằ n g  "m ỗ i h ậ u  q u ả  đ ề u  p h ả i  có  n g u y ê n  n h â n  v à  k h ô n g  a i h a y  

v ậ t  n à o  có  t h ể  t ự  c h o  m ìn h  cá i m à  m ìn h  k h ô n g  có".

197 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.306; 309.
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N h iề u  n g ư ờ i  t ìm  c á c h  g iả i th í c h  " th e o  k iể u  k h o a  h ọ c" : 

n h iề u  c o n  k h ỉ ở  cá c  n ơ i  k h á c  n h a u  c ù n g  t i ế n  h o á  th à n h  c o n  

n g ư ờ i  n ê n  c o n  n g ư ờ i  có  n h ữ n g  m à u  d a  k h á c  n h a u .  N g ư ờ i ta  

c ò n  c h ứ n g  m in h  s ự  v ô  lý  c ủ a  v iệ c  T h iê n  C h ú a  d ự n g  n ê n  v ũ  

t r ụ  v ạ n  v ậ t  t r o n g  6  n g à y  th a y  v ì h à n g  t ì  n ă m  c ủ a  m ỗ i t h ờ i  kỳ, 

c ũ n g  k h ô n g  có  c h u y ệ n  A d a m -E v a  là  n g u y ê n  tổ  d u y  n h ấ t  c ủ a  

lo à i n g ư ờ i,  n h ư  T h á n h  K in h  c ủ a  D o T h á i g iá o , T h iê n  C h ú a  

g iá o , H ồi g iá o  đ ã  k ể  c h u y ệ n .

K hi b iế t  r ằ n g  v ũ  t r ụ  b a o  la  đ a n g  v ậ n  h à n h  th e o  n h ữ n g  

n g u y ê n  lý k ỳ  d iệ u  m à  k h o a  th i ê n  v ă n  h ọ c  m ớ i ch ỉ k h á m  p h á  

đ ư ợ c  m ộ t  p h ầ n  n h ỏ , c ũ n g  n h ư  c o n  n g ư ờ i  v ô  c ù n g  k ỳ  d iệ u  m à  

các  k h o a  h ọ c  v ề  c o n  n g ư ờ i  m ớ i  ch ỉ k h á m  p h á  đ ư ợ c  í t  n h iề u ,  

th ì  t ấ t  cả  các  k iể u  tu y ê n  t r u y ề n  s a i  lạ c  c h ố i b ỏ  T h iê n  C h ú a  

T ạo  H o á  đ ề u  v ô  n g h ĩa  v à  m â u  th u ẫ n  v ớ i  c h ín h  k h o a  h ọ c . V iệc 

d ự n g  n ê n  t r ờ i  đ ấ t ,  m u ô n  lo à i v à  c o n  n g ư ờ i  k h ô n g  t h ể  v à  k h ô n g  

b a o  g iờ  là  m ộ t  k ế t  h ợ p  n g ẫ u  n h iê n  t r o n g  c u ộ c  t i ế n  h o á  c ủ a  

v ậ t  c h ấ t .  T ừ  n h iề u  t r i ệ u  n ă m  nay , c h ư a  có  m ộ t  c o n  k h ỉ n à o  t ự  

n h iê n  t i ế n  h o á  th à n h  n g ư ờ i,  d ù  c ấ u  t r ú c  g e n  c ủ a  c h ú n g  g iố n g  

v ớ i c o n  n g ư ờ i  đ ế n  8 0 % . T ấ t  cả đ ò i p h ả i  có  h à n h  đ ộ n g  s á n g  

tạ o  có  c h ủ  ý  c ủ a  Đ ấ n g  T ạo  H oá.

Ta có  t h ể  đ ư a  r a  m ộ t  th í  d ụ  cụ  th ể : th á o  r ờ i  từ n g  b ộ  p h ậ n  

c ủ a  m ộ t  c â y  v iế t  b i ra ,  rồ i  b ỏ  t ấ t  cả  các  b ộ  p h ậ n  đ ó  v à o  c h a i 

n h ự a  rỗ n g . Ta t h ử  lắ c  x e m  b a o  lâ u  th ì  c h ú n g  k ế t  h ợ p  n g ẫ u  

n h iê n  th à n h  c â y  v iế t  n h ư  t r ư ớ c  k h i b ị th á o  rờ i.  M ọi n g ư ờ i  

đ ề u  b ả o : "L ắc cả đ ờ i  c ũ n g  k h ô n g  t h ể  có  đ ư ợ c  câ y  v iế t ,  v ì p h ả i  

có  n g ư ờ i  s á n g  tạ o ,  là m  ra  các  b ộ  p h ậ n  v à  lắ p  r á p  c h ú n g  th e o  

m ộ t  n g u y ê n  lý  n h ấ t  đ ịn h ”. D ù k h ô n g  th ấ y  n g ư ờ i  đ ó , lý  t r í  t a  

v ẫ n  b i ế t  p h ả i  có  n g ư ờ i  đó .

N ếu  cây  v iế t  ch ỉ có  5 ,6  t h à n h  p h ầ n  m à  đ ò i p h ả i  có  n g u ồ n  

g ố c  n h ư  th ế ,  th ì  v ũ  t r ụ  v ạ n  v ậ t, n h ấ t  là  c o n  n g ư ờ i  v ô  c ù n g  p h ứ c  

t ạ p  v à  k ỳ  d iệ u , v ớ i b a  tì  y ê u  tố  ADN, c à n g  đ ò i lý  t r í  p h ả i  t ìm
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h iể u  đ ể  g iả i th íc h  v ề  n g u ồ n  g ố c , lý  d o  h iệ n  h ữ u  v à  c ù n g  đ íc h  

h iệ n  h ữ u  c ủ a  m ìn h . C hỉ k h i n à o  c o n  n g ư ờ i  g ặ p  đ ư ợ c  Đ ấ n g  tạ o  

d ự n g  n ê n  m ìn h , h iể u  đ ư ợ c  lý  d o  tạ i  s a o  m ìn h  có  m ặ t t r ê n  t r á i  

đ ấ t  v à  t r o n g  v ũ  t r ụ  này , c o n  n g ư ờ i  m ớ i t ìm  đ ư ợ c  s ự  t h ậ t  v ề  

m ìn h , t ìm  đ ư ợ c  c h ỗ  đ ứ n g  t r ọ n g  tâ m  c ủ a  m ìn h  t r ê n  t r á i  đ ấ t  

n à y  c ũ n g  n h ư  t r o n g  lò n g  Đ ấ n g  T ạo  H oá. C h ín h  v ì t h ế  m à  các  

n h à  k h o a  h ọ c  h à n g  đ ầ u  c ủ a  t h ế  g iớ i v ẫ n  m ộ t  lò n g  t in  tư ở n g  

v à  tô n  t h ờ  T h iê n  C h ú a  là  Đ ấ n g  T ạo  H o á  v ì h ọ  n h ậ n  r a  s ự  t h ậ t  

k ỳ  d iệ u  đ ó  h ơ n  c h ú n g  ta .

3. T h iên  Chúa Tạo h oá  có th ậ t
Đ iểm  c ầ n  t a  x á c  t ín  t r ư ớ c  t ấ t  cả  các  b ằ n g  c h ứ n g  n ày : đ ó  là 

T h iê n  C h ú a  T ạo  H o á  có t h ậ t  v ì c o n  n g ư ờ i  c h ú n g  ta  v à  cả  v ũ  

t r ụ  n à y  đ a n g  t h ậ t  s ự  h iệ n  h ữ u .

N ếu  ta  p h â n  t íc h  c o n  n g ư ờ i  th e o  n g u y ê n  tố  h o á  h ọ c , ta  lạ i 

th ấ y  r ằ n g  7 5  n g à n  t ỉ  t ế  b à o  s ố n g  đ ộ n g  t r o n g  th â n  t h ể  t r u n g  

b ìn h  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  có  c ấ u  t r ú c  g ồ m  n h ữ n g  c h ấ t  v ô  c ơ  n h ư  

C a rb o n , H y d ro , Oxy, N itơ , s ắ t ,  Đ ồ n g , C hì, K ẽm , m à  4  c h ấ t  đ ầ u  

đ ã  c h iế m  đ ế n  9 6 %  k h ố i lư ợ n g  c ơ  t h ể 198. C h ú n g  th a y  đ ổ i k h ô n g  

n g ừ n g  từ n g  g iâ y  p h ú t  t r o n g  th â n  x á c  ta .  T ừ n g  g iâ y  p h ú t  ta  h í t  

k h í  O xy v à o  v à  t h ở  k h í  C a rb o n ic  ra . T ừ n g  n g à y  ta  đ ư a  c h ú n g  

v à o  q u a  đ ồ  ă n , th ứ c  u ố n g  rồ i  lạ i b à i  t i ế t  c h ú n g . C ác t ế  b à o  đ ó  

th a y  đ ổ i h ầ u  n h ư  to à n  b ộ  t r o n g  v ò n g  6  th á n g ,  t r ừ  t ế  b à o  th ầ n  

k in h . N h ư n g  t h ử  h ỏ i cá i gì k h iế n  ta  v ẫ n  lu ô n  là  m ộ t  c o n  n g ư ờ i 

t r o n g  k h i v ậ t  c h ấ t  đ ổ i th a y ?  Cái gì k h iế n  m ỗ i n g ư ờ i  c h ú n g  ta  

v ẫ n  ý  th ứ c  m ìn h  là  m ộ t  n g ô i v ị, m ộ t  c h ủ  t h ể  t r o n g  s u ố t  c u ộ c  

đ ờ i, c h ứ  k h ô n g  p h ả i  là  m ộ t  k h ố i v ậ t  c h ấ t  v ô  h ồ n ?  Đ ó c h ín h  là  

t in h  th ầ n  c ủ a  ta .

198 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.24.
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Đ ặc b i ệ t h ơ n  cả  là  t a  đ a n g  số n g , đ a n g  n g h ĩ, đ a n g  y ê u , n h ư n g  

s ự  s ố n g , t ư  tư ở n g ,  t ì n h  y ê u  lạ i k h ô n g  t ìm  th ấ y  t r o n g  b ấ t  c ứ  

m ộ t  b ộ  p h ậ n  n à o  c ủ a  c ơ  th ể ,  d ù  v ớ i m á y  m ó c  t i n h  v i h iệ n  đ ạ i 

n h ấ t ,  v ì c h ú n g  là  n h ữ n g  g iá  t r ị  t i n h  th ầ n  c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  T ìm  

tò i  t r o n g  k h ắ p  c ơ  t h ể  c h ẳ n g  có  n ơ i  n à o  c h ứ a  s ự  số n g , t ì n h  

y ê u , t ư  tư ở n g ,  ư ớ c  m ơ , h ạ n h  p h ú c . C h ú n g  là  n h ữ n g  g iá  t r ị  t i n h  

t h ầ n  là m  th à n h  p h ầ n  h ồ n  củ a  ta . V ậy c h ú n g  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  đ â u ?

C h ú n g  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  m ộ t  Đ ấ n g  g ọ i là  T h iê n  C h ú a  T ạo  H oá. 

N g ài là  n g u ồ n  c ủ a  m ọ i h iệ n  h ữ u , n g u ồ n  c ủ a  t ì n h  y ê u , h ạ n h  

p h ú c ,  t ự  d o , c h â n  th i ệ n  m ỹ,... Chỉ có  T h iê n  C h ú a  T ạo  H o á  là  

n g u ồ n  m ọ i h iệ n  h ữ u ,  là  t in h  th ầ n  tu y ệ t  đ ố i, m ớ i có  t h ể  b a n  

tặ n g  c h ú n g  c h o  ta  v ì c o n  n g ư ờ i  v ậ t  c h ấ t  k h ô n g  th ể  t ự  b a n  tặ n g  

c h ú n g  c h o  m ìn h . N h ờ  đ ó  t a  n h ậ n  r a  m ìn h  có m ộ t  t in h  th ầ n  

k h ô n g  b ị lệ  th u ộ c  v à o  v ậ t  c h ấ t ,  k h ô n g  g ia n , th ờ i  g ia n  v à  m ở  

r a  tớ i  v ô  b iê n  đ ể  t i ế p  x ú c  v ớ i T h iê n  C h ú a  v à  m u ô n  v ậ t ,  m u ô n  

n g ư ờ i.  C h ín h  t in h  th ầ n  m ớ i c ầ n  đ ư ợ c  c ứ u  đ ộ  đ ể  ta  s ố n g  m ã i 

m ã i v ớ i T h iê n  C h ú a  t r ư ớ c  k h i v ậ t  c h ấ t  n g ừ n g  b iế n  đ ổ i đ ể  là m  

n ê n  x á c  th â n  v ĩn h  h ằ n g  c ủ a  m ỗ i n g ư ờ i,  n h ờ  s ự  s ố n g  lạ i củ a  

Đ ứ c  G iê su  K itô.

T ấ t  cả  n h ư  m ờ i g ọ i t a  t ìm  h iể u  t i n h  th ầ n  c o n  n g ư ờ i  t h ậ t  

s ự  là  gì v ì c h ín h  t i n h  th ầ n  đ ịn h  h ìn h  c h o  th â n  x á c  v ậ t  c h ấ t  

k h ô n g  n g ừ n g  b iế n  đ ổ i này . T in h  th ầ n  h a y  l in h  h ồ n  n à y  đ ư ợ c  

đ ịn h  n g h ĩa  là  " tổ n g  t h ể  n ó i  c h u n g  n h ữ n g  ý  n g h ĩ, t ì n h  c ảm , 

h o ạ t  đ ộ n g  th u ộ c  v ề  đ ờ i  s ố n g  n ộ i  t â m  c ủ a  c o n  n g ư ờ i”199. L in h  

h ồ n , th e o  T h á n h  K in h , ch ỉ " to à n  b ộ  n h â n  p h ẩ m ”200; h a y  ch ỉ

199 X. Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt 2013, Vietlex, mục từ “Tinh thần”, 
tr.1281.

200 X. Mc 14,34; Lc 1,46.
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"cá i th â m  s â u  n h ấ t ,  g iá  t r ị  n h ấ t  t r o n g  c o n  n g ư ờ i”201, là m  ch o  

c o n  n g ư ờ i  là  h ìn h  ả n h  c ủ a  T h iê n  C h ú a  v à  b ấ t  t ử 202.

L in h  h ồ n  c o n  n g ư ờ i  đ ư ợ c  T h iê n  C h ú a  t r ự c  t i ế p  tạ o  d ự n g , 

c h ứ  k h ô n g  p h ả i  d o  c h a  m ẹ  s in h  ra . L in h  h ồ n  v à  th â n  x ác , k h i 

c ò n  s ố n g  tạ i  th ế ,  k ế t  h ợ p  m ậ t  t h i ế t  v ớ i n h a u  t r o n g  m ộ t  n g ô i v ị 

h a y  c h ủ  t h ể  d u y  n h ấ t ;  k h i c h ế t ,  x ác  h ồ n  tá c h  r ờ i  n h a u ,  n h ư n g  

sẽ  tá i  h ợ p  v ớ i n h a u  v à o  n g à y  s ố n g  lạ i s a u  h ế t ,  t r o n g  m ộ t  d ạ n g  

th ứ c  m ớ i n h ư  Đ ứ c  G iêsu  P h ụ c  S in h 203.

T h iê n  C h ú a  đ ã  d ự n g  n ê n  c o n  n g ư ờ i  th e o  h ìn h  ả n h  m ìn h 204. 

Vì th ế ,  c o n  n g ư ờ i  là th ụ  tạ o  d u y  n h ấ t  t h ể  h iệ n  Đ ấ n g  T ạo  H o á  

t r o n g  c ô n g  t r ì n h  tạ o  d ự n g  v à  là  " s in h  v ậ t  d u y  n h ấ t  t r ê n  t r á i  

đ ấ t  m à  T h iê n  C h ú a  m u ố n  có  m ặ t,  v ì lợ i íc h  r iê n g  c ủ a  c h ín h  

h ọ ”205. V ì là  m ộ t  n g ô i v ị d o  T h iê n  C h ú a  tạ o  d ự n g , n ê n  m ỗ i 

n g ư ờ i  k h ô n g  p h ả i  là  m ộ t  t h ứ  gì đ ó , m à  là  m ộ t  a i  đ ó  v à  có  g iá  

t r ị  đ ộ c  n h ấ t ,  v ô  c ù n g  c a o  quý. C h ú n g  t a  g ọ i đ ó  là  n h â n  p h ẩ m  

h a y  p h ẩ m  g iá  c ủ a  c o n  n g ư ờ i.

"Vì là  m ộ t  n g ô i v ị n ê n  c o n  n g ư ờ i  có  k h ả  n ă n g  n h ậ n  b iế t  b ả n  

th â n  v à  s u y  n g ẫ m  v ề  c h ín h  m ìn h , đ ư a  ra  n h ữ n g  q u y ế t  đ ịn h  t ự  

d o  v à  b ư ớ c  v à o  m ố i tư ơ n g  q u a n  v ớ i n h ữ n g  n g ư ờ i  k h á c  đ ể  tạ o  

n ê n  c ộ n g  đ ồ n g  x ã  h ộ i" 206. T u y  n h iê n  c ũ n g  v ì đ ư ợ c  t ự  d o , n ê n  

k h i c h iề u  th e o  n h ữ n g  th a m  v ọ n g  v à  d ụ c  v ọ n g , c o n  n g ư ờ i  đ ã  

g â y  n ê n  tộ i  á c  v à  lầ m  lỗi. Vì t h ế  h ọ  c â n  p h ả i  đ ư ợ c  g iú p  đ ỡ  đ ể  

n h ậ n  r a  lầ m  lỗ i v à  s ử a  đ ổ i c h ín h  m ìn h . Đ ó c ũ n g  là  n h iệ m  v ụ

201 X. G LH TC G , số 363.
202 X. st 2,7.27; Mt 10,28.
203 X. G LH TC G , số 365,366; X. HĐGMVN, Từ điển Công giáo, 2019, Mục từ 

“Linh hồn”, tr.533-534.
204 X. st 1,26-27.
205 X. Gaudium et Sp es , số 24.
206 X. Docat, số 47.
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c ủ a  m ọ i n g ư ờ i  s ố n g  t r o n g  c ộ n g  đ ồ n g  n h â n  lo ạ i, v ì m ọ i n g ư ờ i  

đ ề u  có t r á c h  n h iệ m  p h ả i  x â y  d ự n g  c ộ n g  đ ồ n g  n à y  m ỗ i n g à y  

m ộ t  a n  là n h  v à  h ạ n h  p h ú c  h ơ n .

H ơ n  n ữ a ,  v ì T h iê n  C h ú a  v ẫ n  y ê u  t h ư ơ n g  c o n  n g ư ờ i  s a u  k h i 

h ọ  p h ạ m  tộ i, c ắ t  đ ứ t  m ố i tư ơ n g  q u a n  v ớ i T h iê n  C h ú a  n ê n  đ ã  

s a i  C on M ộ t c ủ a  N gài là m  n g ư ờ i  là  Đ ứ c  G iê su  K itô  đ ể  c ứ u  đ ộ  

v à  là m  c h o  t ấ t  cả  t r ở  t h à n h  c o n  cá i c ủ a  N gài. "Vì t h ế  k h ô n g  

c ò n  c h u y ệ n  p h â n  b i ệ t  D o T h á i h a y  H y L ạp , n ô  lệ  h a y  t ự  do , 

đ à n  ô n g  h a y  đ à n  b à ; n h ư n g  t ấ t  cả  c h ú n g  t a  ch ỉ là  m ộ t  t r o n g  

Đ ứ c  G iê su  K itô ”207.

N ế u  đ ã  co i n h a u  n h ư  là  ch i t h ể  t r o n g  t h â n  t h ể  n h iệ m  m ầ u  

c ủ a  Đ ứ c  G iê su  K itô , th ì  t a  có  t r á c h  n h iệ m  p h ả i  là m  c h o  th â n  

t h ể  đ ó  a n  to à n ,  l à n h  m ạ n h ,  v à  p h á t  t r i ể n  b ằ n g  v iệ c  c ả n h  b á o  

lỗ i lầ m  c h o  n h a u ,  s ử a  c h ữ a  n h ữ n g  a i p h ạ m  tộ i ,  s ẵ n  s à n g  

c h ịu  đ ự n g  n h ữ n g  n h ụ c  m ạ  v à  cả  cá i c h ế t  n h ư  Đ ứ c  G iê su  đ ể  

đ ề n  tộ i  c h o  a n h  c h ị e m  m ìn h ,  v ì N g ư ờ i đ ã  d ạ y : "Anh em hãy 
yêu thương nhau như Thây đã yêu thương anh e m ”208. C hỉ 

có  t ì n h  y ê u  n h ư  th ế ,  t a  m ớ i  p h á t  h u y  đ ư ợ c  n h ữ n g  â n  s ủ n g  

C h ú a  b a n  đ ể  t r ở  th à n h ,  k h ô n g  p h ả i  ch ỉ là  m ộ t  c o n  n g ư ờ i  v ĩ  

đ ạ i ,  n h ư n g  là  c o n  T h iê n  C h ú a  h ằ n g  s ố n g , t u y ệ t  đ ố i v à  c a o  

cả  v ô  c ù n g .

4. T h iên  Chúa th ậ t sự  n ó i vớ i con  ngư ời
S au  k h i x ác  t ín  r ằ n g  T h iê n  C h ú a  có t h ậ t  đ ể  g iả i đ á p  c h o  s ự  

h iệ n  h ữ u  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  v à  v ũ  t r ụ ,  c h ú n g  ta  p h ả i  t r ả  lờ i ch o  

c â u  h ỏ i t r ự c  t i ế p  l iê n  q u a n  đ ế n  L ờ i C h ú a . Đ ó  là  C h ú a  có t h ậ t  

s ự  n ó i v ớ i c o n  n g ư ờ i  k h ô n g  v à  n ó i n h ư  t h ế  n à o ?

207 X. GI 3,28.
208 X. Ga 13,34
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T h ậ t  ra , từ n g  g iâ y  p h ú t  C h ú a  v ẫ n  n ó i v ớ i c o n  n g ư ờ i q u a  các  

c ô n g  t r ì n h  N gài th ự c  h iệ n  t r o n g  v ũ  t r ụ  v ạ n  v ậ t. N gài n ó i v ề  

q u y ề n  n ă n g  v ô  b iê n , s ự  k h ô n  n g o a n  v ô  tậ n  c ủ a  N gài q u a  t rờ i  cao, 

b iể n  rộ n g , s ô n g  dà i. N gài n ó i v ề  t ìn h  y ê u  t r o n g  s á n g  v à  q u ả n g  

đ ạ i c ủ a  N gài q u a  n h ữ n g  là n  k h í t a  th ở , lư ơ n g  th ự c  ta  d ù n g  m à  

c h ẳ n g  t r ả  ch o  N gài m ộ t  x u  n h ỏ . N gài n ó i v ề  v ẻ  đ ẹ p  củ a  N gài q u a  

từ n g  b ô n g  h o a , c á n h  b ư ớ m  k h o e  sắ c  to ả  h ư ơ n g . Các c h ứ c  sắc  

tô n  g iá o  c ũ n g  n h ư  b a o  n h à  v ă n , n h à  t h ơ  đ ã  n g h e  đ ư ợ c  t iế n g  

C h ú a  v à  d iễ n  tả  lờ i N gài t r o n g  các  lễ  n g h i, tá c  p h ẩ m  c ủ a  họ .

N h ư n g  c o n  n g ư ờ i  th ờ i  n a y  m u ố n  t ìm  h iể u  L ờ i C h ú a  n ó i v ớ i 

h ọ  d ư ớ i  á n h  s á n g  c ủ a  k h o a  h ọ c  h iệ n  đ ạ i đ ể  h ọ  có  t h ể  t in  r ằ n g  

C h ú a  đ a n g  n ó i v ớ i m ìn h . Đ ây  là  m ộ t  y ê u  c ầ u  c h ín h  đ á n g  c ầ n  

đ á p  ứ n g , n h ư n g  í t  a i q u a n  tâ m . Q u ả  th ậ t ,  n h ữ n g  k h á m  p h á  

m ớ i c ủ a  k h o a  h ọ c  g ầ n  đ â y  g iú p  c h o  c o n  n g ư ờ i  h iể u  v ề  c h ín h  

m ìn h  đ ể  t ừ  đ ó  k h á m  p h á  r a  T h iê n  C h ú a  t h ậ t  s ự  là  a i, t r ư ớ c  

k h i b iế t  N gài n ó i v ớ i  m ìn h .

P h â n  t íc h  c ơ  t h ể  c o n  n g ư ờ i  v ớ i  k h o ả n g  7 5  n g à n  t ì  t ế  b à o  

là  tổ n g  h ợ p  c ủ a  c á c  c h ấ t  h ữ u  cơ. N h ư n g  n ế u  p h â n  t íc h  s â u  x a  

h ơ n , c ấ u  t r ú c  v ậ t  c h ấ t  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  v à  v ũ  t r ụ  v ạ n  v ậ t  ch ỉ g ồ m  

n h ữ n g  n g u y ê n  tố  v ậ t c h ấ t v ô  c ơ n h ư  C a rb o n , H y d ro , Oxy, N itơ  

m à  c ấ u  t r ú c  lạ i là  c á c  p h â n  tử , n g u y ê n  tử ,  đ iệ n  t ử  l iê n  k ế t  v ớ i 

n h a u  v à  b iế n  đ ổ i k h ô n g  n g ừ n g . N ă m  1 9 1 1 , E r n e s t  R u th e ío rd  

k h á m  p h á  c ấ u  t r ú c  p r o to n  v à  e le c t r o n  c ủ a  h ạ t  n h â n  (n g u y ê n  

tử ) .  N ăm  1 9 3 2 , J a m e s  C hadvvick  k h á m  p h á  th ê m  m ộ t  h ạ t  k h á c  

g ầ n  b ằ n g  p r o to n ,  n h ư n g  k h ô n g  m a n g  đ iệ n  tíc h , g ọ i là  n e u t ro n .  

N ăm  1 9 6 0 , M u r ra y  G e ll-M am  k h á m  p h á  r a  các  h ạ t  Q u a rk  c ự c  

n h ỏ  tạ o  t h à n h  p r o to n  v à  n e u t ro n .  H à n g  t r i ệ u  h ạ t  n à y  đ ư ợ c  

m ặ t  t r ờ i  g ử i đ i m ỗ i n g ày , x u y ê n  q u a  c ơ  t h ể  c ủ a  c h ú n g  ta  n h ư  

th ể  c h ú n g  t a  k h ô n g  tồ n  tạ i.

N ế u  c h ú n g  t a  p h ó n g  đ ạ i  1 h ạ t  n h â n  đ ể  n ó  có  đ ư ờ n g  k ín h  

là  1 9 5 m , th ì  h ạ t  p r o to n  ở  t r u n g  tâ m  có  k íc h  th ư ớ c  b ằ n g  m ộ t
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h ạ t  c á t  v à  đ á m  m â y  h ạ t  â m  đ iệ n  t ử  ( e le c tro n )  x o a y  q u a n h  h ạ t  

n h â n  ở  k h o ả n g  c á c h  k h o ả n g  1 0 0 m -1 9 5 m . N ói n h ư  t h ế  đ ể  ta  

b iế t  r ằ n g  th â n  x ác  v ậ t  c h ấ t  c ủ a  t a  p h ầ n  lớ n  là  k h ô n g  g ia n  t r ố n g  

r ỗ n g  t r o n g  k h i t a  tư ở n g  m ìn h  là  m ộ t  k h ố i v ậ t  c h ấ t  đ ặ c  v à  k ín!

T ro n g  đ ờ i s ố n g  h ằ n g  ngày , h à n g  t r i ệ u  t ế  b à o  m ớ i c ũ n g  th a y  

đ ổ i t r o n g  t h ể  x á c  ta . V ậy m à  ta  v ẫ n  ý  th ứ c  là  m ìn h  là  m ộ t  c h ủ  

t h ể  đ a n g  n g h ĩ, đ a n g  s ố n g , đ a n g  y ê u  t r o n g  s u ố t  c u ộ c  đ ờ i  v à  

ở  b ấ t  c ứ  n ơ i  đ â u .

Vì th ế ,  cá i g iữ  c h o  ta  là  c o n  n g ư ờ i  k h ô n g  p h ả i  là  đ á m  v ậ t  

c h ấ t  v ô  c ơ  h a y  h ữ u  c ơ  k ia , c ũ n g  k h ô n g  p h ả i  là  k h u ô n  m ặ t  đ ẹ p , 

là n  d a  t r ắ n g ,  b ộ  q u ầ n  á o  h à n g  h iệ u  h a y  tấ m  b ằ n g  b á c  sĩ, k ỹ  sư . 

Cái đ ịn h  h ìn h  c h o  k h ố i v ậ t  c h ấ t  là m  n ê n  t h ể  x á c  ấ y  c h ín h  là  

t ư  tư ở n g ,  lờ i n ó i, h à n h  đ ộ n g , t ìn h  y ê u , n h â n  các h , t ự  d o , h ạ n h  

p h ú c . . .  h a y  n ó i c h u n g  là  t in h  th ầ n  c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  Đ ó c ũ n g  là  

n h ữ n g  g iá  t r ị  v ă n  h o á  c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  Chỉ có  t in h  th ầ n  m ớ i 

đ ịn h  h ìn h  c h o  v ậ t  c h ấ t ,  m ớ i v ư ợ t  q u a  t ấ t  cả  n h ữ n g  b iế n  đ ổ i 

th e o  k h ô n g  g ia n  v à  th ờ i  g ia n  đ ể  là m  c h o  t a  t h ậ t  s ự  là  n g ư ờ i.

D ù  k h o a  h ọ c  h iệ n  

đ ạ i t i ế n  b ộ  v ư ợ t  b ậc , 

n h ư n g  c h o  đ ế n  n a y  

v ẫ n  k h ô n g  t h ể  x á c  

đ ịn h  đ ư ợ c  n h ữ n g  g iá  

t r ị  v ă n  h o á  đ ó  c ủ a  

t i n h  th ầ n  n ằ m  ở  đ â u  

t r o n g  c o n  n g ư ờ i.  D ù 

c o n  n g ư ờ i  lấ y  t r á i  

t im  là m  b iể u  tư ợ n g  c h o  t ìn h  y ê u , n h ư n g  g iả i p h ẫ u  t im  n g ư ờ i,  

t a  ch ỉ th ấ y  các  s ớ  th ị t ,  k h ô n g  th ấ y  t ì n h  y ê u  t r o n g  s á n g  h a y  v ẩ n  

đ ụ c  ở  đ ó . D ù c o n  n g ư ờ i  ca tụ n g  n h ữ n g  n h à  k h o a  h ọ c  có  b ộ  óc 

v ĩ  đ ạ i, n h ư n g  g iả i p h ẫ u  b ộ  n ã o  v à  đ o  đ iệ n  n ã o  c ủ a  h ọ , t a  ch ỉ 

th ấ y  n h ữ n g  d ò n g  x u n g  đ iệ n  m ạ n h  h a y  n h ẹ  t r o n g  các  t ế  b à o

T r í tuệ nhân  tạo. Ả n h  củ a  Q uanta M a g a z in e
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t h ầ n  k in h , k h ô n g  th ấ y  c h ỗ  n à o  c h ứ a  t ư  tư ở n g  c a o  t h ư ợ n g  h a y  

th ấ p  k é m . D ù c o n  n g ư ờ i  có  là m  r a  các  r o b o t  v ớ i t r í  tu ệ  n h â n  

tạ o  có  c h ứ a  d ữ  liệ u  lớ n  th ế  n à o  đ i n ữ a ,  c ác  c o n  r o b o t  ấ y  v ẫ n  

c ầ n  có  c o n  n g ư ờ i  đ iề u  k h iể n , lậ p  t r ìn h .  T ìn h  y ê u , t ư  tư ở n g ,  

c h â n  th i ệ n  m ỹ  k h ô n g  p h ả i  là  v ậ t  c h ấ t ,  n ê n  k h ô n g  p h ả i  là  đ ố i 

tư ợ n g  c ủ a  k h o a  h ọ c  v à  k h ô n g  t h ể  c â n  đ o  đ o n g  đ ế m .

Giả t h u y ế t  t i ế n  h o á  c h o  c h ú n g  t a  th ấ y  c o n  n g ư ờ i  là  s in h  

v ậ t  t h ư ợ n g  đ ẳ n g  t r o n g  c u ộ c  t i ế n  h o á  c ủ a  v ậ t  c h ấ t ,  n h ư n g  

đ ồ n g  th ờ i  c ũ n g  h o à  n h ậ p  v ớ i m u ô n  lo à i t r o n g  c u ộ c  t i ế n  h o á  

c ủ a  to à n  t h ể  v ũ  t r ụ  v ì c ấ u  t r ú c  c ủ a  k h o ả n g  2 0  n g u y ê n  tố  v ậ t  

c h ấ t  t r o n g  t h ể  x ác  c o n  n g ư ờ i  c ũ n g  c h ín h  là  n h ữ n g  n g u y ê n  tố  

t r o n g  v ũ  t r ụ .  Đ ó c h ín h  là  ý  n g h ĩa  c ủ a  v iệ c  T h iê n  C h ú a  T ạo  H o á  

d ù n g  b ụ i  đ ấ t  n ặ n  r a  c o n  n g ư ờ i,  th ổ i  s in h  k h í  v à o  lỗ  m ũ i v à  

c o n  n g ư ờ i  t r ở  n ê n  m ộ t  s in h  v ậ t209. N ếu  c o n  n g ư ờ i  t in h  k h ô n  

ở  v à o  b ậ c  th a n g  c a o  n h ấ t  c ủ a  c u ộ c  t i ế n  h o á , th ì  đ ó  c ũ n g  là  ý  

n g h ĩa  v iệ c  T ạo  H o á  d ự n g  n ê n  c o n  n g ư ờ i  v à o  n g à y  c u ố i c ù n g , 

t r o n g  tu ầ n  lễ b ả y  ngày , t r ư ớ c  k h i n g h ỉ n g à y  t h ứ  b ả y 210. Đ ó  là  

n h ữ n g  đ iể m  g h i t r o n g  s á c h  T h á n h  K in h  C ự u  Ư ớ c  đ ư ợ c  h ơ n  

n ử a  n h â n  lo ạ i t in  th e o ,  g ồ m  n h ữ n g  n g ư ờ i  th e o  D o T h á i g iáo , 

K itô  g iá o  v à  H ồi g iáo . T ro n g  k h i đ ó  n h iề u  n g ư ờ i  t r ẻ  v à  n h ữ n g  

a i t ự  n h ậ n  m ìn h  là  v ă n  m in h , th e o  k h o a  h ọ c  lạ i k h ô n g  đ ọ c  n ó  

v à  k h ô n g  h iể u  đ ư ợ c  ý  n g h ĩa  c ủ a  L ờ i C h ú a  n ó i  v ớ i c o n  n g ư ờ i.

L ờ i C h ú a  n ó i m a n g  lạ i n iề m  h y  v ọ n g  v à  g iá  t r ị  v ô  c ù n g  cao  

q u ý  c h o  c o n  n g ư ờ i:  " C h ú n g  t a  h ã y  là m  r a  c o n  n g ư ờ i  th e o  h ìn h  

ả n h  c h ú n g  ta ,  g iố n g  n h ư  c h ú n g  t a ”211. N h ờ  là n  k h í  th i ê n g  là  

t in h  th ầ n  đ ư ợ c  C h ú a  b a n  tặ n g , n ê n  c o n  n g ư ờ i b iế t  s u y  tư , p h á n

209 X. st 2,7.
210 X. st 1,26-31.
211 X. st 1,26-27.
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đ o á n , p h â n  tíc h , tổ n g  h ợ p , c h ọ n  lự a , q u y ế t  đ ịn h , c ả m  n h ậ n . . .  

Đ ó  là  n h ữ n g  tà i  n ă n g  c ủ a  t in h  th ầ n  g iú p  c h o  c o n  n g ư ờ i  t r ở  

th à n h  t r u n g  tâ m  c ủ a  v ạ n  v ậ t  v à  th a y  q u y ề n  C h ú a  b á  c h ủ  v ạ n  

v ậ t. C ấu  t r ú c  v ậ t  c h ấ t  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  v à  v ũ  t r ụ  g iố n g  n h a u , g iú p  

c o n  n g ư ờ i  m ở  r ộ n g  n h ữ n g  tà i  n ă n g  v à  g iá  t r ị  c ủ a  t i n h  th ầ n  đ ể  

h o à  n h ậ p  v ớ i m u ô n  lo à i, đ ó n  n h ậ n  t ấ t  cả  là  a n h  ch ị e m  v à  là  

c o n  cá i c ủ a  c ù n g  m ộ t  C ha  T rê n  T rờ i. T ừ  đ ó  tầ m  n h ìn  c ủ a  c o n  

n g ư ờ i  m ở  r ộ n g  r a  v ũ  t r ụ  b a o  la  đ ể  tạ o  n ê n  h o à  b ìn h  g iữ a  các  

v ì s a o  th a y  v ì c h iế n  t r a n h  v ớ i n h ữ n g  n g ư ờ i  c ủ a  các  h à n h  t in h  

k h á c . N g ư ờ i C ha T rê n  T rờ i đ ó  ch ỉ đ ư ợ c  b i ế t  đ ế n  s a u  n à y  n h ờ  

C on  c ủ a  N g ài là  Đ ứ c  G iê su  N a z a re th .

C h ín h  k h i c o n  n g ư ờ i  k h á m  p h á  r a  n h ữ n g  g iá  t r ị  v à  tà i  n ă n g  

c ủ a  t in h  th ầ n ,  là  h ìn h  ả n h  c ủ a  T h iê n  C h ú a , h ọ  m ớ i th ấ y  đ ư ợ c  

Đ ấ n g  m à  m ìn h  là  h ìn h  ả n h . Đ iề u  n à y  đ ò i h ỏ i th ờ i  g ia n  v à  các  

đ iề u  k iệ n  m à  b ư ớ c  v à o  th i ê n  n iê n  k ỷ  t h ứ  b a  này , c o n  n g ư ờ i  

m ớ i t ạ m  đ ủ  đ ể  x ác  đ ịn h  v ề  t in h  th ầ n  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  d ù  đ ã  x u ấ t  

h iệ n  g ầ n  2 0 0 .0 0 0  n ă m .

N h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i c ủ a  k h o a  h ọ c  h iệ n  đ ạ i v ề  c o n  n g ư ờ i  

c ò n  d ẫ n  c h ú n g  t a  đ ế n  n h ữ n g  x ác  t ín  k h á c  m à  t r ư ớ c  đ â y  n h iề u  

n g ư ờ i  c ò n  lư ỡ n g  lự  h o ặ c  n g h i n g ờ  d o  c h ư a  đ ủ  d ữ  liệ u  cụ  th ể .

Đ ầ u  t i ê n  là  v ề  vị trí trung tâm của con người trong vũ trụ 
và trong toàn bộ lịch sử cứu độ. Với 3 tỉ  b a s e  c ủ a  ADN v à  2 0  

n g à n  g e n  m ã  h o á  p r o te in ,  c o n  n g ư ờ i  là  m ộ t  s in h  v ậ t  đ ộ c  đ á o  

k h ô n g  p h ả i  ch ỉ t r ê n  h à n h  t in h  t r á i  đ ấ t  m à  c ò n  t r o n g  to à n  th ể  

v ũ  t r ụ  v ạ n  v ậ t. T h iê n  C h ú a  T ạo  H o á  đ ã  d ự n g  n ê n  c o n  n g ư ờ i  

g iố n g  h ìn h  ả n h  N g ài v à  t r a n g  đ iể m  c h o  c o n  n g ư ờ i  b ằ n g  t ấ t  cả 

n h ữ n g  gì t ố t  đ ẹ p , c a o  q u ý  c ủ a  N g ài n ê n  ta  có  t h ể  x ác  t ín  rằ n g : 

k h ô n g  th ể  t ìm  r a  lo à i n à o  ca o  q u ý  h ơ n .

K h o a  h ọ c  g iả  tư ở n g  n g à y  n a y  n ó i n h iề u  đ ế n  n h ữ n g  v ậ t  t h ể  

b a y  k h ô n g  x ác  đ ịn h  (U FO ) v à  n h ữ n g  "co n  n g ư ờ i” đ ế n  t ừ  các  

h à n h  t in h  k h á c . P h im  ả n h , s á c h  b á o  đ ã  đ ó n g  g ó p  v à o  p h ầ n
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t ư ở n g  tư ợ n g  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  v ề  n h ữ n g  c h u y ệ n  này . T u y  n h iê n ,  

k h i k h á m  p h á  ra  c ấ u  t r ú c  g e n  v à  ADN c ủ a  c o n  n g ư ờ i  th ì  t ấ t  

c ả  n h ữ n g  c h u y ệ n  k ể  v ề  UFO v à  n g ư ờ i  n g o à i  h à n h  t i n h  đ ề u  

k h ô n g  có  t h ậ t  n h ư  cá c  n h à  k h o a  h ọ c  đ a n g  x á c  đ ịn h  đ iề u  đó .

N h iề u  n g ư ờ i  v ẫ n  c ò n  b ị ả n h  h ư ở n g  b ở i  g iả  t h u y ế t  v ậ t  c h ấ t  

t i ế n  h o á  n g ẫ u  n h iê n  c ủ a  D arvv in  n ê n  h ọ  lậ p  lu ậ n  r ằ n g : c ác  

n g u y ê n  tố  v ậ t  c h ấ t  v ô  c ơ  ở  các  h à n h  t in h  n à o  đ ó  t ìn h  c ờ  k ế t  h ọ p  

t h à n h  cá c  c h ấ t  h ữ u  cơ , rồ i b iế n  t h à n h  n g ư ờ i  n g o à i h à n h  t in h  

v ớ i  h ìn h  d á n g  k ỳ  d ị, v ớ i b ộ  n ã o  p h á t  t r i ể n  s ớ m  v à  n h a n h  h ơ n  

lo à i n g ư ờ i  ở  t r á i  đ ấ t  này. T u y  n h iê n ,  n h ữ n g  s ả n  p h ẩ m  tư ở n g  

t ư ợ n g  đ ó  đ ề u  v ô  lý  v à  đ i n g ư ợ c  v ớ i s ự  t h ậ t  v ề  c o n  n g ư ờ i  n h ư  

c h ú n g  t a  đ ã  n ó i đ ế n  ở  p h ầ n  t r ê n  đây.

N h ữ n g  t i ế n  b ộ  t r o n g  n g à n h  t r í  tu ệ  n h â n  tạ o  (AI: a r t i f ic ia l  

in te ll ig e n c e )  c ò n  th ú c  đ ẩ y  co n  n g ư ờ i t iế n  xa h ơ n  đ ể  s ả n  x u ấ t  ra  

n h ữ n g  r o b o t  có  n h iề u  c h ứ c  n ă n g  s u y  tư , p h á n  đ o á n , p h â n  tích , 

tổ n g  h ợ p  g iố n g  n h ư  c o n  n g ư ờ i,  v à  h ơ n  cả  c o n  n g ư ờ i,  d o  c h ứ a  

đ ự n g  n h ữ n g  k h o  d ữ  l iệ u  lớ n  la o  t ừ  n h iề u  n g u ồ n  k h á c  n h a u .

T ấ t  cả  n h ữ n g  r o b o t  ch ỉ v ậ n  h à n h  th e o  n h ữ n g  c h ư ơ n g  t r ì n h  

lắ p  đ ặ t  s ẵ n  v à  c h ịu  s ự  q u ả n  lý  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  c h ứ  k h ô n g  th ể  

n g ẫ u  n h iê n  t r ở  t h à n h  m ộ t  n g ư ờ i  có  n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  t ự  d o  

s á n g  tạ o  c ủ a  t in h  th ầ n ,  có  đ ư ợ c  c ả m  x ú c  n h ư  y ê u  th ư ơ n g ,  

b u ồ n  p h iề n  n h ư  c h ú n g  t a  x e m  t r o n g  m ộ t  s ố  p h im  k h o a  h ọ c  

g iả  tư ở n g  v ề  n h ữ n g  r o b o t .  T u y  n h iê n ,  n ế u  c o n  n g ư ờ i  k h ô n g  

là m  c h ủ  đ ư ợ c  th a m  v ọ n g  v à  d ụ c  v ọ n g  c ủ a  m ìn h  t r o n g  v iệ c  s ử

Trí tuệ nhân tạo 
dẫn đến một nền 
văn hoá biến động. 
Ảnh của DW
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d ụ n g  AI, n h ữ n g  s ả n  p h ẩ m  n à y  có t h ể  h u ỷ  d iệ t  cả n h â n  lo ạ i n h ư  

các  n h à  k h o a  h ọ c  v à  L iên  H iệ p  Q u ố c  đ ã  c ả n h  b á o  g ầ n  đ â y 212.

T ro n g  lịch  s ử  c ứ u  đ ộ  c ũ n g  th ế ,  T h iê n  C h ú a  T ạo  H o á  ch ỉ 

d ự n g  n ê n  c o n  n g ư ờ i  t r o n g  t r á i  đ ấ t  n à y  đ ể  c h u ẩ n  b ị c h o  c ô n g  

t r ì n h  c ứ u  đ ộ  b ằ n g  t ì n h  y ê u  c ủ a  N g ài v à  g iú p  c h o  to à n  t h ể  v ũ  

t r ụ  đ ư ợ c  th ă n g  h o a . C ô n g  t r ì n h  n à y  đ ư ợ c  N gô i L ờ i N h ậ p  T h ể  

là  Đ ứ c  G iê su  K itô  th ự c  h iệ n . N g ư ờ i đ ã  t r ở  t h à n h  m ộ t  c o n  

n g ư ờ i  c ủ a  t r á i  đ ấ t  n à y  v à  q u a  v iệ c  là m  n g ư ờ i,  T h iê n  C h ú a  

h o à  n h ậ p  v à o  to à n  t h ể  v ũ  t r ụ .  N h ư  th ế ,  v ớ i m ầ u  n h iệ m  n h ậ p  

t h ể  v à  n h ậ p  t h ế  c ủ a  N gô i Lời, G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  x á c  đ ịn h  c o n  

n g ư ờ i  ở  h à n h  t in h  n à y  là  t r u n g  tâ m  c h o  to à n  t h ể  c h ư ơ n g  t r ì n h  

c ứ u  đ ộ  c ủ a  T h iê n  C húa.

H ơ n  n ữ a ,  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  k h ô n g  đ ó n g  k ín  v ớ i c ác  g iả  

t h u y ế t  k h o a  h ọ c  v ề  c o n  n g ư ờ i  v à  v ũ  t r ụ  n ê n  c h o  r ằ n g  t r o n g  

h à n g  n g à n  h à n h  t i n h  th u ộ c  th i ê n  h à  c h ú n g  ta  c ũ n g  n h ư  t r o n g  

h à n g  t r ă m  n g à n  th iê n  h à  c ủ a  v ũ  t r ụ  n à y  v ẫ n  có  t h ể  có  n h ữ n g  

d ạ n g  s ự  s ố n g  k h á c  n h a u .  C h ú n g  là  n h ữ n g  t h ụ  t ạ o  d o  T h iê n  

C h ú a  T ạo  H o á  d ự n g  n ê n  v à  p h ả n  á n h  n h ữ n g  n é t  c h â n  th i ệ n  

m ỹ  c ủ a  T h iê n  C h ú a  g iố n g  n h ư  b a o  t h ụ  tạ o  s ố n g  đ ộ n g  t r ê n  

t r á i  đ ấ t  này . D o đ ó , v ì N gô i L ờ i T h iê n  C h ú a  t r ở  t h à n h  n g ư ờ i  

đ ã  m a n g  lấ y  n h ữ n g  y ế u  tố  c ủ a  v ũ  t r ụ  v ậ t  c h ấ t  n ê n  c h ú n g  c ũ n g  

đ ư ợ c  c ứ u  đ ộ  v à  đ ư ợ c  th ầ n  h o á  n h ờ  cá i c h ế t  v à  c u ộ c  s ố n g  lạ i

212 X. https://congdankhuyenhoc.vn/who-keu-goi-su-dung-tri-tue-nhan-tao-an-toan- 
va-co-dao-duc-trong-linh-vuc-y-te-179230517171858123.htm; https://www. 
vietnamplus.vn/canh-bao-tae-dong-cua-tri-tue-nhan-tao-voi-quyen-co-ban- 
cua-con-nguoi/682472.vnp; https://www.thegioididong.com/tin-tuc/5-moi-nguy- 
dang-lo-ngai-nhat-cua-tri-tue-nhan-tao-1151056; https://tuyengiao.vn/khoa-giao/ 
khoa-hoc/canh-bao-ve-nhung-mat-trai-cua-phat-trien-tri-tue-nhan-tao-123837; 
https://rn.antoanthongtin.vn/hacker-malware/tri-tue-nhan-tao— vu-khi-tiem- 
nang-trong-ca-phong-thu-va-tan-cong-mang-106809; https://thanhnien.vn/ 
tri-tue-nhan-tao-nguy-hiem-nhu-the-nao-185230628105932207.htm...

https://congdankhuyenhoc.vn/who-keu-goi-su-dung-tri-tue-nhan-tao-an-toan-va-co-dao-duc-trong-linh-vuc-y-te-179230517171858123.htm
https://congdankhuyenhoc.vn/who-keu-goi-su-dung-tri-tue-nhan-tao-an-toan-va-co-dao-duc-trong-linh-vuc-y-te-179230517171858123.htm
https://www
https://www.thegioididong.com/tin-tuc/5-moi-nguy-dang-lo-ngai-nhat-cua-tri-tue-nhan-tao-1151056
https://www.thegioididong.com/tin-tuc/5-moi-nguy-dang-lo-ngai-nhat-cua-tri-tue-nhan-tao-1151056
https://tuyengiao.vn/khoa-giao/
https://rn.antoanthongtin.vn/hacker-malware/tri-tue-nhan-tao%e2%80%94vu-khi-tiem-nang-trong-ca-phong-thu-va-tan-cong-mang-106809
https://rn.antoanthongtin.vn/hacker-malware/tri-tue-nhan-tao%e2%80%94vu-khi-tiem-nang-trong-ca-phong-thu-va-tan-cong-mang-106809
https://thanhnien.vn/
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c ủ a  Đ ứ c  G iêsu  K itô . T u y  n h iê n ,  c h ú n g  k h ô n g  b a o  g iờ  là  n h ữ n g  

c o n  n g ư ờ i  g iố n g  n h ư  c h ú n g  t a  v ì ch ỉ có  g iố n g  n g ư ờ i  c h ú n g  ta  

(h o m o  s a p ie n s )  m ớ i đ ư ợ c  C h ú a  G iêsu  đ ó n  n h ậ n  t r o n g  c h ư ơ n g  

t r ì n h  n h ậ p  th ể  v à  c ứ u  đ ộ  c ủ a  N g ư ờ i.

N h ư  th ế , c o n  n g ư ờ i  là  h ìn h  ả n h  tư ơ n g  đ ố i c ủ a  t i n h  th ầ n  

tu y ệ t  đ ố i. V ậy t in h  th ầ n  c o n  n g ư ờ i  có  n h ữ n g  k h ả  n ă n g  v à  g iá  

t r ị  g ì? C h ín h  k h i t a  h iể u  t i n h  th ầ n  c o n  n g ư ờ i  là  gì t a  s ẽ  b iế t  

đ ư ợ c  T h iê n  C h ú a  đ a n g  n ó i  v ớ i t a  v à  ta  n g h e  đ ư ợ c  t i ế n g  n ó i 

c ủ a  T h iê n  C húa.

5. Con ngư ời n g h e  được tiến g  C húa n h ờ  t in h  th ầ n  
của m ìn h

N h ư  c h ú n g  ta  đ ã  đ ịn h  n g h ĩa  " tin h  th ầ n  là  t ổ n g t h ể  n ó i c h u n g  

ý  n g h ĩ, t ì n h  cảm , h o ạ t  đ ộ n g  th u ộ c  v ề  đ ờ i  s ố n g  n ộ i  t â m  c ủ a  c o n  

n g ư ờ i" . T ro n g  T ừ  đ iể n  B ách  k h o a  V iệ t N am , d o  H ộ i đ ồ n g  Q u ố c  

g ia  ch ỉ đ ạ o  b iê n  s o ạ n ,  c h ú n g  ta  t ìm  th ấ y  c â u  đ ịn h  n g h ĩa  v ề  

t in h  th ầ n  th e o  q u a n  đ iể m  c ủ a  c h ủ  n g h ĩa  d u y  v ậ t  b iệ n  c h ứ n g  

rằ n g : "T in h  th ầ n  là  c h ứ c  n ă n g  c ủ a  loại vật chất đặc biệt, có  

tổ  c h ứ c  cao , là  k ế t  q u ả  c ủ a  h o ạ t  đ ộ n g  v ậ t  c h ấ t ,  l ịc h  s ử  x ã  h ộ i 

c o n  n g ư ờ i.  Đ ờ i s ố n g  t in h  th ầ n  c ủ a  x ã  h ộ i p h ả n  á n h  đ iề u  k iệ n  

s in h  s ố n g  v ậ t  c h ấ t  c ủ a  x ã  h ộ i v à  có  tá c  đ ộ n g  t r ở  lạ i đ ờ i  s ố n g  

x ã  h ộ i v à  h o ạ t  đ ộ n g  th ự c  t i ễ n  c ủ a  c o n  n g ư ờ i”213.

C ụ m  t ừ  " v ậ t c h ấ t  đ ặ c  b iệ t"  t r o n g  b ộ  t ừ  đ iể n  n à y  ch ỉ là  c á c h  

n ó i k h é o  th e o  h ệ  t ư  tư ở n g  d u y  v ậ t. N h ư n g  các  n h à  k h o a  h ọ c  

c h â n  c h ín h  c h ư a  t ìm  r a  đ ư ợ c  lo ạ i v ậ t  c h ấ t  đ ặ c  b iệ t  n ày ! Đ ế n  

th á n g  11  n ă m  2 0 1 6 , L iên  m in h  K h o a  h ọ c  ứ n g  d ụ n g  v à  T in h  

k h iế t  Q u ố c  t ế  đ ã  c ô n g  n h ậ n  tổ n g  s ố  1 1 8  n g u y ê n  tố , t r o n g

213 X. Từ điển Bách khoa Việt Nam, q. IV, tr.419.



đ ó  có  9 4  n g u y ê n  tố  đ ầ u  t i ê n  x u ấ t  h iệ n  t ự  n h iê n  t r ê n  t r á i  đ ấ t  

v à  2 4  n g u y ê n  tố  c ò n  lạ i là  c á c  n g u y ê n  tố  tổ n g  h ợ p  đ ư ợ c  tạ o  

r a  t r o n g  các  p h ả n  ứ n g  h ạ t  n h â n .  N h ư  th ế ,  t r o n g  t ự  n h iê n  có  

9 4  n g u y ê n  tố  h o á  h ọ c  m à  th à n h  p h ầ n  c h ín h  c ủ a  c ơ  t h ể  c o n  

n g ư ờ i  ch ỉ có  k h o ả n g  2 0  n g u y ê n  tố , t r o n g  đ ó  4  n g u y ê n  tố  đ ầ u  

C-H -O-N  c h iế m  tớ i  9 6 %  t r ọ n g  lư ợ n g  c ơ  t h ể  c o n  n g ư ờ i.  Đ ấy  

là  k h ố i “b ù n  đ ấ t"  t r o n g  c ơ  t h ể  c h ú n g  ta .

S au  th ờ i  k ỳ  b á i v ậ t ,  c o n  n g ư ờ i  đ ã  k h á m  p h á  r a  n h ữ n g  g iá  

t r ị  c ủ a  t in h  th ầ n  n h ư  t ì n h  y ê u , t ự  d o , s ự  s ố n g , h o à  b ìn h ,  c h â n  

th i ệ n  m ỹ ... v à  cả  n h ữ n g  " p h ả n  g iá  t r ị "  c ủ a  t i n h  th ầ n  n h ư  h ậ n  

th ù ,  cá i c h ế t ,  c h iế n  t r a n h ,  g iả  d ố i, t à n  ác , x ấ u  x í... C h ú n g  đ ề u  

v ư ợ t  q u á  s ự  h iể u  b i ế t  v à  q u y ề n  k iể m  s o á t  c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  Vì 

t h ế  c o n  n g ư ờ i  t in  c h ú n g  là  c á c  s ả n  p h ẩ m  d o  c á c  t h ầ n  l in h  là m  

r a  v à  n g ư ờ i ta  tô n  t h ờ  n h ữ n g  vị th ầ n  đ ã  b a n  p h á t  h a y  th ự c  

h iệ n  c h ú n g  c h o  c o n  n g ư ờ i.

C hỉ có  m ộ t  d â n  tộ c  d u y  n h ấ t  c á c h  đ â y  k h o ả n g  4 0 0 0  n ă m  

đ ư ợ c  T h iê n  C h ú a  c h ọ n  lự a  v à  " n ó i” c h o  h ọ  rõ  Đ ấ n g  T ạo  H oá 

t h ậ t  s ự  là  a i v à  các  th ầ n  lin h  m à  các  d â n  tộ c  k h á c  đ a n g  tô n  t h ờ  

là  gì. Đ ó là  d â n  tộ c  D o T h á i v à  n h ữ n g  đ iề u  T h iê n  C h ú a  n ó i v ớ i 

h ọ  đ ư ợ c  g h i lạ i t h à n h  b ả n  T h á n h  K in h  đ ư ợ c  cả  T h iê n  C h ú a  

g iá o  v à  H ồi g iá o  đ ó n  n h ậ n .

T h ậ t  r a  k h i t i n h  t h ầ n  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  n h ậ n  r a  cá c  g iá  t r ị  ấ y  

đ ề u  ở  t r o n g  t i n h  th ầ n  c ủ a  m ìn h , đ ề u  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  t i n h  th ầ n  

c ủ a  m ìn h , th ì  h ọ  c ũ n g  n h ậ n  r a  r ằ n g : có  m ộ t  t i n h  t h ầ n  tu y ệ t  

đ ố i là  n g u ồ n  c ủ a  m ọ i g iá  t r ị  ấy. H ọ v ư ợ t  q u a  n h ữ n g  lo ạ i tô n  

g iá o  " p h iế m  t h ầ n ” đ ể  k h á m  p h á  r a  tô n  g iá o  "đ ộ c  th ầ n "  v à  v ị 

t h ầ n  đ ộ c  n h ấ t  ấ y  c h ứ a  đ ự n g  t ấ t  cả  n h ữ n g  g iá  t r ị  c a o  cả , t ố t  

đ ẹ p  m ộ t  c á c h  v ô  lư ợ n g , v ô  b iê n . Đ iề u  n à y  c o n  n g ư ờ i  k h ô n g  

t h ể  t ự  m ìn h  k h á m  p h á  v ì h ọ  ch ỉ là  t in h  t h ầ n  t ư ơ n g  đ ố i, n h ư n g  

đ ư ợ c  Đ ấ n g  đ ó  " n ó i” c h o  c o n  n g ư ờ i  b i ế t  v ề  m ìn h . C h ú n g  t a  

g ọ i đ ó  là  v iệ c  " m á c h  bảo", n ó i  c h o  b i ế t  đ iề u  c ầ n  b iế t ,  h a y  n ó i
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t h e o  tô n  g iá o  là  "m ạ c  k h ả i”, m ở  ra  n h ữ n g  đ iề u  b í ẩn .

C ách  đ â y  k h o ả n g  3 .8 0 0  n ă m  (1 8 0 0  n ă m  TC N ), T h iê n  C h ú a  

đ ã  n g ỏ  lờ i v ớ i c o n  n g ư ờ i.  N gài đ ã  k ê u  g ọ i ô n g  A b ra h a m . ô n g  

s in h  t r ư ở n g  ở  th à n h  Ur, th u ộ c  đ ế  q u ố c  B a b y lo n  (h iệ n  n a y  

th u ộ c  p h ía  N a m  Ira q , g ầ n  g iá p  n ư ớ c  K u w a it) . ô n g  đ ư ợ c  k ê u  

gọ i b ỏ  x ứ  sở , h ọ  h à n g , th ầ n  lin h  c ủ a  d â n  tộ c  đ ể  đ i tớ i  đ ấ t  Is ra e l. 

C h ú a  sẽ  là m  c h o  ô n g  t h à n h  tổ  p h ụ  n h iề u  d â n  tộ c  đ ể  n h ờ  ô n g  

m à  m ọ i d â n  tộ c  đ ư ợ c  c h ú c  p h ú c 214.

T iếp  th e o , ô n g  M ôsê n g ư ờ i đ ư ợ c  T h iê n  C h ú a  m ạ c  k h ả i cho  

b iế t  t ê n  c ủ a  Ngài, ô n g  là  c o n  c h á u  ô n g  A b ra h a m . ô n g  s in h  tạ i 

x ứ  G o sh en , p h ầ n  lã n h  th ổ  p h ía  Đ ô n g  s ô n g  N ile, v à o  đ ờ i v u a  

P h a ra o h  IV củ a  Ai Cập, n g h ĩa  là  v à o  k h o ả n g  n ă m  1 4 0 0  TCN. ô n g  

đ ư ợ c  C h ú a  ch o  b iế t  tê n  N gài là  YHW H (G iavê), n g h ĩa  là  Đ ấ n g  

H iện  H ữ u , n g h ĩa  là  t ự  m ìn h  h iệ n  h ữ u  v à  là  n g u ồ n  c ủ a  m ọ i h iệ n  

h ữ u 215. C h ín h  ô n g  đ ã  đ ư ợ c  C h ú a  k ê u  gọi v à  t r a o  s ứ  m ệ n h  d ẫ n  

d â n  Do T h á i th o á t  k h ỏ i á c h  n ô  lệ c ủ a  n g ư ờ i Ai Cập. ô n g  đ ư ợ c  n ó i 

c h u y ệ n  t r ự c  t iế p  v ớ i T h iê n  C húa, m ặ t  đ ố i m ặ t,  v à  T h iê n  C h ú a  đ ã  

n ó i v ớ i ô n g  c ũ n g  n h ư  n ó i v ớ i d â n  Do T h á i v à  q u a  ô n g  C h ú a  n ó i 

v ớ i lo à i n g ư ờ i r ấ t  n h iề u  đ iề u  đ ể  lo à i n g ư ờ i x ác  t ín  rằ n g : T h iê n  

C húa  t h ậ t  s ự  y ê u  th ư ơ n g  c o n  n g ư ờ i v à  n g ỏ  lờ i v ớ i họ.

Đ ộ n g  lự c  th ú c  đ ẩ y  T h iê n  C h ú a  n ó i v ớ i c o n  n g ư ờ i  c h ín h  là 

t ìn h  y ê u . S au  n à y  c h ú n g  t a  s ẽ  đ ư ợ c  m ạ c  k h ả i c h o  b iế t  b ả n  c h ấ t  

c ủ a  T h iê n  C h ú a  là  t ìn h  y ê u 216. T ìn h  y ê u  lu ô n  th ú c  đ ẩ y  n g ư ờ i  

y ê u  h ư ớ n g  đ ế n  đ ố i tư ợ n g  m ìn h  y ê u  đ ể  tỏ  lộ  m ìn h  c h o  h ọ . Đ ó 

là  h à n h  đ ộ n g  " n ó i” c ủ a  T h iê n  C h ú a  h a y  c ủ a  t ìn h  y ê u . Vì th ế ,  

" T h iê n  C h ú a  v ô  h ìn h , t r o n g  t ìn h  y ê u  t h ư ơ n g  c h a n  h o à , đ ã  n g ỏ

214 X. St 12,1-4 vàtt.
215 X. Xh 3,13-15
216 X. 1 Ga 4,8.16.
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lờ i  v ớ i  lo à i n g ư ờ i  n h ư  v ớ i b ạ n  h ữ u 217 v à  đ ế n  s ố n g  v ớ i h ọ  ( s a u  

n à y  q u a  Đ ứ c  G iê su  K itô ) đ ể  m ờ i g ọ i v à  c h ấ p  n h ậ n  h ọ  đ i v à o  

c u ộ c  s ố n g  c ủ a  c h ín h  N g à i"218.

G iố n g  n h ư  c o n  n g ư ờ i,  k h ô n g  ch ỉ n ó i b ằ n g  lờ i, c ũ n g  k h ô n g  

ch ỉ d iễ n  t ả  t ì n h  y ê u  b ằ n g  n h ữ n g  c â u  n ó i h a y  lờ i v ă n , m à  c ò n  

b ằ n g  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  v à  b ằ n g  cả  n g ô n  n g ữ  t h ể  x á c  c ủ a  

m ìn h  n h ư  n ắ m  tay , ô m  h ô n . . .  th ì  T h iê n  C h ú a  c ũ n g  " n ó i"  b ằ n g  

đ ủ  c á c h  th ứ c  k h á c  n h a u .  T iế n  t r ì n h  m ạ c  k h ả i n à y  đ ư ợ c  th ự c  

h iệ n  b ằ n g  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  v à  lờ i n ó i có  liê n  h ệ  m ậ t  t h i ế t  

v ớ i  n h a u ,  đ ế n  đ ộ  cá c  v iệ c  T h iê n  C h ú a  th ự c  h iệ n  t r o n g  lịch  s ử  

c ử u  đ ộ  b iể u  lộ  v à  c ủ n g  cố  n h ữ n g  lờ i d ạ y  b ả o  c ủ a  T h iê n  C h ú a  

c ũ n g  n h ư  cá c  th ự c  tạ i  đ ư ợ c  d iễ n  tả  b ằ n g  lờ i n ó i; c ò n  lờ i n ó i 

đ ư ợ c  d ù n g  đ ể  c ô n g  b ố  v à  là m  s á n g  tỏ  cá c  m ầ u  n h iệ m  ẩ n  c h ứ a  

t r o n g  cá c  h à n h  đ ộ n g 219.

Chỉ c ầ n  đ ọ c  lạ i l ịc h  s ử  c ứ u  đ ộ  q u a  b ả n  T h á n h  K in h  C ự u  Ư ớ c 

c ủ a  d â n  D o T h á i, c h ú n g  ta  c ũ n g  th ấ y  T h iê n  C h ú a  n ó i b ằ n g  lờ i 

v à  h à n h  đ ộ n g  n h ư  th ế  n à o . N g ài đ ã  d ù n g  ô n g  M ô sê  v à  các  

n g ô n  s ứ  ( t iê n  t r i )  đ ể  d ạ y  d ỗ  c h o  c o n  n g ư ờ i  b iế t  N gài là T h iê n  

C h ú a  d u y  n h ấ t ,  h ằ n g  s ố n g  v à  c h â n  th ậ t .  N g ài c ũ n g  t r u y ề n  ch o  

h ọ  các  g iớ i r ă n ,  h u ấ n  lệ n h , lu ậ t  lệ , n h ấ t  là  1 0  đ iề u  r ă n  đ ư ợ c  

c h ín h  N gài v iế t  t h à n h  2 b ia  đ á , đ ể  g iú p  h ọ  s ố n g  t ố t  đ ẹ p , x ứ n g  

đ á n g  v ớ i t ìn h  y ê u  c ủ a  N gài, n h ờ  đ ó  h ọ  đ ư ợ c  a n  là n h , th ịn h  

v ư ợ n g  v à  h ạ n h  p h ú c .

N h ư  th ế ,  c h ú n g  ta  có  t h ể  th ấ y  T h iê n  C h ú a  n ó i v ớ i c o n  n g ư ờ i 

b ằ n g  n h iề u  c á c h  k h á c  n h a u :  q u a  các  c ô n g  t r ì n h  s á n g  t ạ o 220,

217 X. Xh 33,11; Ga 15,14-15.
218 X. CĐ Vaticanô II, Hiến chế Mạc khải, Dei Verbum, số 2.
219 X. Del Verbum, số  2.
220 X. G LH TC G , số 282-289.
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q u a  t i ế n g  lư ơ n g  tâ m  m à  m ỗ i n g ư ờ i  v ớ i t in h  t h ầ n  c ủ a  m ìn h  có 

t h ể  n g h e  đ ư ợ c  t i ế n g  n ó i c ủ a  T h iê n  C h ú a  t r o n g  lò n g  m ìn h 221, 

q u a  n h ữ n g  b iế n  cố  t r o n g  lịc h  s ử  c ủ a  từ n g  n g ư ờ i  v à  c ủ a  cả  d â n  

tộ c , n h ấ t  là  q u a  lịch  s ử  c ứ u  đ ộ  c ủ a  d â n  tộ c  I s r a e l  đ ư ợ c  d iễ n  

tả  t r o n g  s á c h  T h á n h  K inh .

T u y  n h iê n ,  v ì T h iê n  C h ú a  v ô  h ìn h  v à  lờ i n ó i c ủ a  N gài k h ô n g  

p h ả i  là  th a n h  â m  c ủ a  c o n  n g ư ờ i,  n h ấ t  là  k h i c o n  n g ư ờ i  b ị tá c  

đ ộ n g  b ở i  m a  q u ỷ 222, tộ i  lỗ i d o  th a m  v ọ n g  v à  d ụ c  v ọ n g  ch i 

p h ố i223, h ọ  k h ô n g  d ễ  d à n g  n g h e  đ ư ợ c  t i ế n g  N gài. Vì th ế ,  c o n  

n g ư ờ i  d ầ n  d ầ n  có  k h u y n h  h ư ớ n g  đ ịn h  v ị lờ i C h ú a  th à n h  các  

b ả n  lu ậ t ,  đ iề u  r ă n  v ớ i n h ữ n g  c h ữ  v i ế t  cụ  t h ể  v à  s ố n g  th e o  

n h ữ n g  lờ i đ ó  c h o  c h ắ c  c h ắ n . T ừ  đ ó  p h á t  s in h  tâ m  th ứ c  b á m  

c h ặ t  v à o  các  c h ữ  v i ế t  c ủ a  lề  l u ậ t  v à  g iả i th íc h  c ặ n  k ẽ  lờ i C h ú a  

th e o  từ n g  c o n  chữ .

N g ư ờ i ta  d ầ n  d ầ n  đ á n h  m ấ t  t i n h  t h ầ n  c ủ a  lờ i  C h ú a , c ủ a  lề 

lu ậ t  v à  k h ô n g  c ò n  c ả m  th ấ y  lờ i C h ú a  h ế t  s ứ c  s ố n g  đ ộ n g , p h ó n g  

k h o á n g , t ự  d o  t r o n g  các  c ô n g  t r ì n h  s á n g  tạ o , t r o n g  t iế n g  lư ơ n g  

tâ m , t r o n g  đ ờ i s ố n g  th ự c  tế  c ủ a  m ỗ i c o n  n g ư ờ i,  m ỗ i d â n  tộ c  v à  

n g a y  cả  t r o n g  T h á n h  K inh . N g ư ờ i t a  rơ i  v à o  th á i  đ ộ  h ẹ p  h ò i, 

n g h iê m  k h ắ c , c â u  n ệ  c ủ a  n h ữ n g  b i ệ t  p h á i ,  “t i ế n  s ĩ  lu ậ t"  th ờ i  

C h ú a  G iê su  v à  k é o  d à i th á i  đ ộ  đ ó  m ã i tớ i  th ờ i  nay.

6. T h iên  Chúa n ó i qua N gôi Lời n h ập  th ể  
là Đức G iêsu K itô

C uối c ù n g , T h iê n  C h ú a  m u ố n  n ó i  t r ự c  t i ế p  v ớ i  c o n  n g ư ờ i  

đ ể  d iễ n  tả  t ìn h  y ê u  t r ọ n  v ẹ n  d à n h  c h o  c o n  n g ư ờ i  v à  v ạ n  v ậ t ,

221 X. Gaudium et Sp es , số 16; G LH TC G , số 1776.
222 X. Mc 4,14.
223 X. Mc 4,16-19.
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n h ấ t  là  đ ể  c ứ u  đ ộ  m u ô n  lo à i k h ỏ i á c h  n ô  lệ  c ủ a  tộ i  lỗ i. "S au  

k h i p h á n  d ạ y  n h iề u  lầ n  n h iề u  c á c h  q u a  các  t i ê n  t r i ,  v à o  n h ữ n g  

n g à y  s a u  h ế t  n ày , T h iê n  C h ú a  đ ã  n ó i  v ớ i c h ú n g  t a  q u a  N g ư ờ i 

C o n ”224. N g ư ờ i C on  đ ó  là  N gô i L ờ i v ĩn h  h ằ n g  v à  n h ờ  N g ư ờ i 

m à  T h iê n  C h ú a  d ự n g  n ê n  v ũ  t r ụ .  N gô i L ờ i T h iê n  C h ú a  đ ó  đ ã  

t r ở  t h à n h  n g ư ờ i  p h à m , g iố n g  c h ú n g  t a  m ọ i đ à n g , ch ỉ t r ừ  tộ i  

lỗ i, đ ế n  s ố n g  g iữ a  lo à i n g ư ờ i  v à  n ó i c h o  lo à i n g ư ờ i  b iế t  n h ữ n g  

đ iề u  k ín  n h iệ m  n ơ i  T h iê n  C h ú a 225. N g ư ờ i đ ó  là  Đ ứ c  G iêsu  K itô, 

là  L ờ i cụ  t h ể  c ủ a  T h iê n  C h ú a , "n ó i n h ữ n g  lờ i c ủ a  T h iê n  C h ú a  

v ì T h iê n  C h ú a  b a n  T h ầ n  K h í c h o  N g ư ờ i v ô  n g ầ n , v ô  h ạ n ”226.

L ời v ô  h ìn h  c ủ a  T h iê n  C h ú a  t ừ  n a y  t r ở  th à n h  h ữ u  h ìn h , q u a  

c o n  n g ư ờ i  b ằ n g  x ư ơ n g  b ằ n g  t h ị t  là  Đ ứ c  G iêsu  K itô  đ ể  a i th ấ y  

N g ư ờ i là  th ấ y  C h ú a  C h a227: "N g ư ờ i đ ã  đ ế n  b ổ  tú c  v à  h o à n  t ấ t  

m ạ c  k h ả i b ằ n g  t ấ t  cả  s ự  h iệ n  d iệ n  v à  tỏ  m ìn h  q u a  lờ i n ó i c ũ n g  

n h ư  v iệ c  là m , d ấ u  ch ỉ v à  p h é p  lạ, n h ấ t  là  q u a  cái c h ế t  v à  s ự  

s ố n g  lạ i v in h  q u a n g , s a u  c ù n g  b ằ n g  v iệ c  c ử  T h á n h  T h ầ n  C h ân  

Lý đ ế n . N g ư ờ i x ác  n h ậ n  T h iê n  C h ú a  h ằ n g  ở  v ớ i c h ú n g  ta  đ ể  g iả i 

t h o á t  c h ú n g  ta  k h ỏ i b ó n g  tố i  tộ i  lỗ i v à  s ự  c h ế t, rồ i c h o  c h ú n g  ta  

s ố n g  lạ i đ ể  đ ư ợ c  s ố n g  đ ờ i đ ờ i”228. C ù n g  v ớ i Đ ứ c  G iêsu , T h iê n  

C h ú a  t h i ế t  lậ p  g ia o  ư ớ c  m ớ i v à  v ĩn h  v iễ n , h o à n  t ấ t  t r ọ n  v ẹ n  

c ô n g  t r ì n h  m ạ c  k h ả i c ũ n g  là  c ô n g  t r ì n h  n ó i c h o  c o n  n g ư ờ i  v à  

m u ô n  lo à i b iế t  m ìn h  là  a i v à  y ê u  th ư ơ n g  h ọ  n h ư  th ế  n à o 229.

K hi g ắ n  b ó  v ớ i Đ ứ c  G iêsu , là  lờ i s ố n g  đ ộ n g  c ủ a  T h iê n  C h ú a , 

c ác  tô n g  đ ồ  v à  các  m ô n  đ ệ  c ả m  n h ậ n  đ ư ợ c  s ự  h iệ n  d iệ n  củ a

224 X. Dt 1,1-2.
225 X. Ga 1,1-18.
226 X. Ga 3,34.
227 X. Ga 14,9.
228 X. Dei Verbum, số 4.
229 X. 1Tm 6,14; Tt 2,13.
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T h iê n  C h ú a  Ba N gôi. H ọ s ố n g  th e o  lờ i C h ú a  d ạ y  b ằ n g  c á c h  n h ìn  

v à o  c u ộ c  đ ờ i  C h ú a  G iê su  K itô  v à  th ự c  h à n h  n h ữ n g  m ệ n h  lệ n h  

c ủ a  N g ư ờ i. H ọ lo a n  b á o  lờ i C h ú a  c h o  m ọ i n g ư ờ i  v à  là m  c h ứ n g  

lờ i m ìn h  r a o  g iả n g  b ằ n g  m u ô n  v à n  â n  s ủ n g  m à  C h ú a  T h á n h  

T h ầ n  b a n  c h o  h ọ  đ ể  c ứ u  đ ộ  t h ế  g iớ i. H ọ t r ở  t h à n h  h iệ n  th â n  

c ủ a  lờ i C h ú a  c h o  m u ô n  loà i.

T u y  n h iê n  t r o n g  s u ố t  d ò n g  lịch  s ử  p h á t  t r i ể n  c ủ a  G iáo  h ộ i 

C ô n g  g iá o , n h iề u  t ín  h ữ u , n h ấ t  là  các  n g ư ờ i  lã n h  đ ạ o , đ ã  b ỏ  

q u ê n  v iệ c  g ắ n  b ó  m ậ t  t h i ế t  v ớ i lờ i s ố n g  đ ộ n g  là  C h ú a  G iêsu  

v à  v iệ c  t h ở  h í t  đ ư ợ c  th ầ n  k h í  c ủ a  N g ư ờ i, m à  d ầ n  d ầ n  ch ỉ tậ p  

t r u n g  v à o  các  lễ  n g h i p h ụ n g  t ự  v à  các  b ả n  v ă n  L ời C h ú a . Do 

đ ó  lờ i C h ú a  k h ô n g  c ò n  s ố n g  đ ộ n g , l in h  n g h iệ m , tư ơ i  s á n g  v à  

t r à n  đ ầ y  s ứ c  m ạ n h  c ứ u  đ ộ  k ỳ  d iệ u  c ủ a  C h ú a  G iêsu , v ì n h ư  x ư a  

N g ư ờ i ch ỉ c ầ n  n ó i  m ộ t  lờ i là  g ió  y ê n  b iể n  lặ n g , b á n h  cá  h o á  

n h iề u ,  b ệ n h  t ậ t  đ ư ợ c  c h ữ a  là n h , m a  q u ỷ  b ị x u a  t r ừ ,  k ẻ  c h ế t  

ch ỗ i dậy, tộ i  n h â n  đ ư ợ c  th a  th ứ .

N g ư ờ i t a  t ậ p  t r u n g  v à o  v iệ c  h ọ c  h ỏ i v à  g iả i th íc h  lờ i C h ú a  

m ộ t  c á c h  c ặ n  k ẽ  v à  c h ín h  x á c  th e o  từ n g  c o n  ch ữ , m à  q u ê n  

v iệ c  "h ộ i n h ậ p  v ă n  h o á ” c ủ a  N gôi L ời n h ậ p  th ể  v à  n h ậ p  th ế ,  đ ể  

k h á m  p h á  r a  các  lo ạ i ý  n g h ĩa  c ủ a  v ă n  t ự  v à  ý  n g h ĩa  th iê n g  liê n g  

b a o  g ồ m  n g h ĩa  ẩ n  d ụ , lu â n  lý  v à  d ẫ n  đ ư ờ n g  c ủ a  lờ i C h ú a 230. 

N g ư ờ i t a  c ă n  c ứ  v à o  b ằ n g  c ấ p  c ủ a  các  " th ầ y  d ạ y  T h á n h  K in h ” 

v à  q u ê n  v a i t r ò  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  t r o n g  v iệ c  h ìn h  th à n h  v à  

g iả i th íc h  lờ i C h ú a . N g ư ờ i t a  q u ê n  m ấ t  lờ i v ă n  c o n  c h ữ  t r o n g  

T h á n h  K in h  ch ỉ là  m ộ t t r o n g  n h iề u  c á c h  n ó i c h u y ệ n  c ủ a  T h iê n  

C h ú a  v ớ i c o n  n g ư ờ i,  n h ư n g  các  th ầ y  d ạ y  T h á n h  K in h  đ ã  k h iế n  

c h o  n g ư ờ i  t ín  h ữ u  h iể u  lầ m  đ ó  là  c á c h  n ó i đ ộ c  n h ấ t  c ủ a  T h iê n

230 X. G LH TC G , số 115-119.
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C húa. N g ư ờ i t a  q u ê n  ý  n g h ĩa  "đ ờ i s ố n g "  đ ể  th íc h  n g h i lờ i C húa, 

n h ư  "Đ ứ c G iêsu  lu ô n  n ó i v ớ i d â n  c h ú n g  b ằ n g  d ụ  n g ô n  tu ỳ  th e o  

m ứ c  h ọ  có  t h ể  n g h e ”231, t r o n g  k h i n h ữ n g  b à i g iả n g , b à i g iá o  

lý  d à n h  c h o  t ín  h ữ u  ch ỉ c h ứ a  đ ầ y  n h ữ n g  lờ i h ô  h à o , đ ò i h ỏ i 

lu â n  lý  k h iế n  c h o  n g ư ờ i  n g h e  m ệ t  m ỏ i, n h à m  c h á n . N g ư ờ i ta  

q u ê n  n ộ i  d u n g  lờ i d ạ y  c ủ a  Đ ứ c  G iê su  là  to à n  b ộ  đ ờ i  s ố n g  c ủ a  

N g ư ờ i g ồ m  cả lờ i n ó i v à  v iệ c  là m  c ủ a  m ộ t  T h iê n  C h ú a  cụ  th ể  

y ê u  t h ư ơ n g  c o n  n g ư ờ i  v à  v ạ n  v ậ t  m à  ch ỉ t ậ  p t r u n g  v à o  n h ữ n g  

c á c h  g iả i th íc h  c ủ a  tâ m  t r í  c o n  n g ư ờ i  h ạ n  h ẹp .

Vì th ế ,  n g ư ờ i  t ín  h ữ u  th ờ i  n a y  đ ư ợ c  n g ư ờ i  m ẹ  G iáo  H ội 

n h ắ c  n h ở  r ằ n g  T h iê n  C h ú a  n ó i v ớ i c o n  n g ư ờ i  c á c h  cụ  t h ể  v à  

t r ọ n  v ẹ n  q u a  c h ín h  C on  M ộ t N gài là  C h ú a  G iêsu  K itô 232. Do 

đ ó , lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c h ín h  là  lo a n  b á o  C h ú a  G iêsu  K itô  vì 

N g ư ờ i ỉà  T in  M ừ n g .

H ơ n  n ữ a ,  T in  M ừ n g  n à y  c ò n  là  T in  M ừ n g  của Đ ứ c  G iêsu  

K itô 233. Đ â y  c ũ n g  là  m ộ t  đ iể m  q u a n  t r ọ n g  m à  n h iề u  t ín  h ữ u  

n g à y  n a y  í t  q u a n  tâ m . T h ậ t  vậy, t r ư ớ c  s ự  b ù n g  n ổ  c ủ a  c á c  

p h ư ơ n g  t i ệ n  t r u y ề n  th ô n g  x ã  h ộ i, c h ú n g  ta  có  r ấ t  n h iề u  t in  

m ừ n g  c ủ a  đ ủ  lo ạ i n g ư ờ i  k h á c  n h a u ,  t ừ  n h ữ n g  n h à  c h ín h  t r ị  

n h ư  cá c  tổ n g  th ố n g ,  t h ủ  tư ớ n g ,  c h ủ  t ịc h  cá c  t ậ p  đ o à n  k in h  

tế ,  tổ n g  t h ư  k ý  c ủ a  cá c  tổ  c h ứ c  x ã  h ộ i . . .  c h o  đ ế n  cá c  n h à  h o ạ t  

đ ộ n g  v ă n  h o á ,  n g h ệ  t h u ậ t  t r o n g  m ọ i l ĩn h  v ự c . A i c ũ n g  h ô  h à o  

t ì n h  y ê u , cổ  v ũ  s ự  th ậ t ,  h ứ a  h ẹ n  a n  v u i,  x â y  d ự n g  h ạ n h  p h ú c  

v à  b ả o  đ ả m  cả  ơ n  c ứ u  đ ộ  n h ư  Đ ứ c  G iê su  K itô . Đ ó  đ ề u  là  c ác  

t i n  m ừ n g .

231 X. Mc 4,33-34.
232 X. Xem thêm Hội nhập Văn hoá Cônq qiáo ở  Việt Nam, bài “Con đường 

Giêsu”, tr!l 13-140.
233 X. Phl 1,27.
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N h ư n g  c h ú n g  ta  k h ô n g  b i ế t  n h ữ n g  s ứ  đ iệ p  c ủ a  h ọ  có t h ậ t  

s ự  m a n g  lạ i h iệ u  q u ả  t íc h  c ự c  h a y  ch ỉ là  n h ữ n g  lờ i h ứ a  h ẹ n  

s u ô n g , rồ i lạ i đ ư ợ c  đ á n h  b ó n g  b ằ n g  n h ữ n g  k ỹ  th u ậ t ,  x ả o  t h u ậ t  

t in  h ọ c  g iố n g  n h ư  n h iề u  b ạ n  t r ẻ  đ a n g  bị h ớ p  h ồ n  b ở i  n h ữ n g  

n g h ệ  s ĩ  d ư ớ i  á n h  đ è n  m à u  c ủ a  s â n  k h ấ u ?  T iê u  c h u ẩ n  n à o  đ ể  

p h â n  b iệ t  đ ó  là  T in  M ừ n g  c ủ a  Đ ứ c  G iếsu  v ớ i n h ữ n g  t in  m ừ n g  

c ủ a  n g ư ờ i  k h á c ?

N ếu  c h ú n g  ta  s u y  n g h ĩ  s â u  x a  h ơ n , n h ữ n g  b à i g iả n g  c ủ a  các  

v ị c h ứ c  sắ c  tô n  g iá o  c ũ n g  đ ề u  là  các  t in  m ừ n g . N h ư n g  t h ử  h ỏ i 

n h ữ n g  lờ i đ ó  có  t h ậ t  là  lờ i C h ú a , có  t h ậ t  là  n h ữ n g  t in  m ừ n g  c ủ a  

Đ ứ c  G iêsu  K itô  đ ể  m a n g  lạ i h iệ u  q u a  t h i ế t  th ự c  v à  ơ n  c ứ u  đ ộ  

cụ  th ể  ch o  n g ư ờ i n g h e  k h ô n g ?  H ay  c h ú n g  c ũ n g  ch ỉ là  n h ữ n g  lờ i 

s á o  rỗ n g  c ủ a  n g ư ờ i  đ ờ i?  Vì t h ế  c â u  h ỏ i  s a u  đ â y  c ũ n g  c ầ n  th iế t :

7. Làm sao để tiếp  cận, học hỏi, sốn g  th e o  v à  lo a n  báo  
lời Chúa?

S au  k h i đ ã  h iể u  đ ư ợ c  Đ ứ c  G iêsu  c h ín h  là  lờ i C h ú a  s ố n g  

đ ộ n g  đ a n g  ở  g iữ a  c h ú n g  ta , đ a n g  c ù n g  đ ồ n g  h à n h  v ớ i ta  t r ê n  

c o n  đ ư ờ n g  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c ứ u  đ ộ  đ ể  m a n g  lạ i n iề m  v u i, 

b ìn h  a n  v à  t ì n h  y ê u  c h o  m u ô n  lo à i t r o n g  v ũ  t r ụ ,  c h ú n g  t a  s ẽ  

đ ịn h  h ư ớ n g  đ ư ợ c  c â u  t r ả  lờ i  c h o  v iệ c  t i ế p  c ậ n , h ọ c  h ỏ i, s ố n g  

th e o  v à  lo a n  b á o  lờ i C húa.

G iáo  H ộ i tổ  c h ứ c  T h ư ợ n g  H ộ i đ ồ n g  G iám  m ụ c  n ă m  2 0 1 2  

v ớ i  c h ủ  đ ề  "T ân  P h ú c  Â m  h o á  đ ể  t r u y ề n  đ ạ t  đ ứ c  t in "  đ ể  đ ổ i 

m ớ i  c h ín h  m ìn h , th a y  v ì c h ỉ n h ằ m  m ụ c  đ íc h  d ự  đ ịn h  là  t á i  r a o  

g iả n g  P h ú c  Â m  c h o  n h iề u  n g ư ờ i  t r o n g  cá c  n ư ớ c  c h â u  Â u  đ ã  

b ỏ  đ ứ c  t in  K itô  g iá o . 1 0  n ă m  s a u ,  n ă m  2 0 2 3  này , c ô n g  c u ộ c  

tá i  r a o  g iả n g  k h ô n g  p h ả i  ch ỉ d à n h  c h o  c h â u  Â u  m à  c h o  t ấ t  cả  

các  c h â u  lụ c , n h ấ t  là  s a u  c ơ n  đ ạ i  d ịc h  C o v id -1 9  v à  c u ộ c  x u n g  

đ ộ t  đ a n g  d iễ n  r a  ở  U c ra in a  t ừ  n g à y  2 4 / 2 / 2 0 2 2 ,  ở  d ả i G aza  t ừ  

7 / 1 0 / 2 0 2 3  m à  n h iề u  n ư ớ c  t r ê n  t h ế  g iớ i b ị lô i k é o  v ào .



H iệ n  tư ợ n g  tụ c  h o á , đ á n h  m ấ t  n iề m  t in  v à o  T h iê n  C h ú a , 

lo ạ i b ỏ  tô n  g iá o  r a  k h ỏ i đ ờ i  s ố n g , n h ấ t  là  c ủ a  n g ư ờ i  t r ẻ ,  lạ m  

p h á t  v à  k h ủ n g  h o ả n g  k in h  t ế  to à n  c ầ u  t ừ  các  c u ộ c  x u n g  đ ộ t, 

t i n  tư ở n g  tu y ệ t  đ ố i v à o  k h o a  h ọ c  c ủ a  n h iề u  n h à  t r í  th ứ c ,  v iệ c  

lạ m  d ụ n g  các  p h ư ơ n g  t i ệ n  t r u y ề n  th ô n g  x ã  h ộ i t r o n g  đ ờ i  s ố n g  

đ ã  k h iế n  c h o  n h iề u  n g ư ờ i  k h ô n g  c ò n  t in  C h ú a  có  th ậ t ,  k h ô n g  

c ò n  h iể u  đ ư ợ c  T h iê n  C h ú a  đ a n g  n ó i v à  đ a n g  y ê u  t h ư ơ n g  c o n  

n g ư ờ i,  k h ô n g  c ò n  t in  Đ ứ c  G iêsu  là  lờ i C h ú a  s ố n g  đ ộ n g  đ a n g  

ở  g iữ a  c o n  n g ư ờ i  v à  c ử u  đ ộ  m u ô n  lo à i. T ấ t  cả  n h ư  đ a n g  th ô i  

th ú c  n g ư ờ i  t ín  h ữ u  c h ú n g  ta  h ã y  t r ở  v ề  v ớ i Đ ứ c  G iê su  Ki tô  đ ể  

lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c ủ a  N g ư ờ i.

B ản  Đ ề c ư ơ n g  THĐGM  2 0 1 2  c ũ n g  n h ắ c  n h ở  r ấ t  rõ  rà n g : 

"Khi nói đến Tin Mừng, chúng ta không được chỉ nghĩ về nó như 
ỉà một cuốn sách hay ỉà một tập hợp các lời giáo huấn - Tin 
Mừng là một cái gì nhiều hơn nữa; nó là một lời sống động và 
linh nghiệm, nói điều gì thì điều đó thành hiện thực. Tin Mừng 
không chỉ ỉà một hệ thống các điều khoản đức tin và giới răn 
đạo đức, càng không phải ỉà một chương trình chính trị, mà ỉà 
một con người: Đức Giêsu Kitô, Lời Thiên Chúa đã ỉàm người.

Tuy nhiên, Tin Mừng không chỉ ỉấy Đức Giêsu Kitô ỉàm nội 
dung, nhưng hơn thế nữa, nhờ Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu 
Ki tô cũng là người cổ vũ và là tâm điểm của việc rao giảng và 
truyền bá Tin Mừng. Tin Mừng ỉà tin mừng của Đức Giêsu Kitô.

Do đó, mục tiêu của việc truyền bá đức tin ỉà thể hiện một 
cuộc gặp gỡ  cá vị với Đức Giêsu Kitô, trong Thánh Thần, nhờ 
đó dẫn đưa chúng ta tới một trải nghiệm về Cha của Người và 
cũng ỉà Cha của chúng ta”234.
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234 X. Đ ề cương TH Đ GM  2012, số 11; cẩ m  nang Tân Phúc Âm  hoá, tr.45.
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K hi g ợ i ý  v ề  m ộ t  c u ộ c  g ặ p  g ỡ  cá  n h â n  g iữ a  từ n g  n g ư ờ i  

c h ú n g  ta  v ớ i m ộ t  c o n  n g ư ờ i  s ố n g  đ ộ n g  là  Đ ứ c  G iêsu  K itô , G iáo 

H ội d ư ờ n g  n h ư  đ ề  n g h ị c h ú n g  ta  p h ả i  d ù n g  những phương 
thế tiếp cận, g ặ p  g ỡ  m ớ i m ẻ , k h á c  v ớ i n h ữ n g  c á c h  t a  đ a n g  

d ù n g  h iệ n  n a y  k h i h iể u  lờ i C h ú a  ch ỉ là  c u ố n  T h á n h  K in h  h a y  

các  b à i h ọ c  g iá o  th u y ế t .  H ơ n  n ữ a ,  k h i b i ế t  Đ ứ c  G iê su  K itô  

h o à  n h ậ p  v à o  m u ô n  n g ư ờ i,  m u ô n  v ậ t  q u a n h  ta ,  n h ấ t  là  t r o n g  

n h ữ n g  n g ư ờ i  n g h è o  k h ổ , đ ó i k h á t ,  b ệ n h  tậ t ,  b ị t ù  tộ i ,  b ị g ạ t  

r a  n g o à i  lề  x ã  h ộ i235, th ì  c á c h  t i ế p  c ậ n  c ủ a  ta  s ẽ  m a n g  n h iề u  

h ìn h  th ứ c  m ớ i v à  đ ò i t a  p h ả i  có  n h ữ n g  d ấ n  th â n  k h á c  t r o n g  

đ ờ i s ố n g  th ự c  tế .

V iệc học hỏi lời Chúa c ũ n g  đ ặ t  r a  c h o  t a  n h iề u  v ấ n  đ ề  v à  

n h iề u  h à n h  đ ộ n g  p h ả i  th ự c  h iệ n  t r o n g  v iệ c  th a y  đ ổ i c á c h  g iả n g  

d ạ y  các  m ô n  T h á n h  K in h  v à  K itô  h ọ c  n ơ i  c ác  c h ủ n g  v iệ n , h ọ c  

v iệ n  c ủ a  C ô n g  g iá o  c ũ n g  n h ư  c ủ a  cả  K itô  g iáo .

M ộ t n g u y ê n  n h â n  k h á c  g iớ i h ạ n  tầ m  h iể u  b iế t  v ề  Đ ứ c  G iêsu  

đ ó  là  p h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  K itô  h ọ c  k h ô n g  c ò n  p h ù  h ợ p  

đ ể  g iả i đ á p  to à n  b ộ  v ấ n  đ ề  v ề  C h ú a  G iêsu . Đ ứ c  G iêsu  k h ô n g  

p h ả i  ch ỉ là  N gô i L ời T h iê n  C h ú a  là m  n g ư ờ i  đ ể  t a  á p  d ụ n g  các  

n g u ồ n  n h ư  T h á n h  K inh , T h á n h  T ru y ề n , H u ấ n  q u y ề n  c ủ a  G iáo 

H ội v à  s u y  t ư  c ủ a  các  n h à  th ầ n  h ọ c  C ô n g  g iá o  đ ể  x ác  đ ịn h  các  

đ iề u  h iể u  b i ế t  v ề  N g ư ờ i. "N g ư ờ i c ò n  là  m ộ t  c o n  n g ư ờ i  g iố n g  

c h ú n g  ta  v ề  m ọ i p h ư ơ n g  d iệ n , đ ã  c h ịu  t h ử  th á c h  m ọ i b ề  n h ư  

ta  n h ư n g  k h ô n g  p h ạ m  tộ i”236. Vì t h ế  các  k h o a  h ọ c  t ự  n h iê n ,  

c ác  k h o a  h ọ c  x ã  h ộ i n h â n  v ă n  đ ề u  có  t h ể  g iú p  ta  k h á m  p h á  v ề  

Đ ứ c  G iêsu  đ ể  c h ia  s ẻ  c h o  c o n  n g ư ờ i  t r o n g  c ộ n g  đ ồ n g  x ã  h ộ i

235 X. Mt 25,31 -46.
236 X. Dt 2,16-17.



h ô m  nay. C h ú n g  c ũ n g  là  n ộ i  d u n g  c ủ a  v iệ c  lo a n  b á o  L ời C h ú a  

k h i c h ú n g  d ẫ n  n g ư ờ i  n g h e  đ ế n  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g , s ự  th á n h  

th i ệ n  v à  â n  s ủ n g , t ìn h  y ê u , c ô n g  lý  v à  h o à  b ìn h . . .  v ì Đ ứ c  G iê su  

là  t ấ t  cả  n h ữ n g  g iá  t r ị  t i n h  th ầ n  ấy. Có n h ư  t h ế  t a  m ớ i có  t h ể  

đ á p  ứ n g  n h ữ n g  đ ò i h ỏ i c ủ a  th ờ i  đ ạ i t r o n g  v iệ c  g iớ i th i ệ u  Đ ứ c  

G iêsu  c h o  n g ư ờ i  k h á c , n h ấ t  là  c h o  n g ư ờ i  t r ẻ 237.

M u ố n  sống theo lời Chúa, c h ú n g  ta  có  g ư ơ n g  m ẫ u  c ủ a  r ấ t  

n h iề u  v ị th á n h  t r o n g  d ò n g  lịc h  sử , đ ặ c  b i ệ t  là  Đ ứ c  M a ria  v à  

T h á n h  G iu se . c ả  h a i đ ã  lắ n g  n g h e  lờ i C h ú a  d o  s ứ  th ầ n  c h u y ể n  

đ ế n ,  đ ã  đ á p  lại b ằ n g  v iệ c  h iế n  d â n g  t r ọ n  v ẹ n  đ ờ i  m ìn h  v à  k ế t  

h ợ p  v ớ i C h ú a  T h á n h  T h ầ n  đ ể  h ìn h  th à n h  n ê n  Đ ứ c  G iêsu  t r o n g  

lò n g  m ìn h  n h ư  M ẹ M a r ia  v à  s in h  r a  N g ư ờ i c h o  t h ế  g iớ i. Cả 

h a i  đ ã  c ộ n g  tá c  đ ể  n u ô i  d ư ỡ n g  Đ ứ c  G iê su  lớ n  lê n , đ ã  t r u y ề n  

d ạ y  n g h ề  n g h iệ p  c h o  Đ ứ c  G iê su  n h ư  T h á n h  G iu se  v à  đ ư a  Đ ứ c  

G iêsu  h o à  n h ậ p  v à o  c ộ n g  đ ồ n g  x ã  h ộ i  c o n  n g ư ờ i.

T iế n  t r ì n h  th e o  Đ ứ c  G iê su  c ò n  t i ế p  tụ c  t r ả i  d à i  t r o n g  s u ố t  

đ ờ i  n g ư ờ i  n h ư  Đ ứ c  M a ria  t r o n g  n h ữ n g  n ă m  Đ ứ c  G iê su  g iả n g  

d ạ y  c ô n g  k h a i  c h o  đ ế n  k h i đ ứ n g  d ư ớ i  c h â n  th ậ p  g iá  đ ể  c ù n g  

v ớ i  N g ư ờ i h iế n  t ế  đ ờ i  m ìn h . M ẹ đ ã  v u i  m ừ n g  k h i t h ấ y  C h ú a  

s ố n g  lạ i. M ẹ M a r ia  t i ế p  tụ c  n h ậ n  lã n h  s ứ  m ệ n h  c h ia  s ẻ  L ờ i 

C h ú a  v à  n h ữ n g  k ỷ  n iệ m  v ề  C h ú a  G iê su  c h o  các  tô n g  đ ồ  v à  

cá c  m ô n  đ ệ  k h i n h ậ n  lã n h  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  v à  t i ế p  tụ c  s ứ  

m ệ n h  lo a n  b á o  v ề  C h ú a  c h o  đ ế n  k h i M ẹ đ ư ợ c  đ ư a  lê n  t r ờ i  

cả  h ồ n  lẫ n  x ác , n h ư  là  p h ầ n  t h ư ở n g  c h o  t ấ t  cả  n h ữ n g  a i s ố n g  

th e o  L ờ i C h ú a .

S ứ  m ệ n h  loan báo Lời Chúa h a y  r a o  g iả n g  T in  M ừ n g  N ư ớ c  

T rờ i là  đ iể m  c a o  n h ấ t  t r o n g  n h iệ m  v ụ  n g ư ờ i  t ín  h ữ u  K itô . Đ ó
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237 X. Cẩm nang Tân Phúc Âm  hoá, tr.141-142.
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là  s ứ  m ệ n h  đ ư ợ c  Đ ứ c  G iêsu  g ia o  p h ó  c h o  từ n g  n g ư ờ i  c h ú n g  

ta  đ ể  t i ế p  tụ c  k ế  h o ạ c h  c ứ u  đ ộ  c ủ a  N g ư ờ i: "Anh e m  h ã y  đ i 

k h ắ p  t ứ  p h ư ơ n g  th iê n  h ạ , lo a n  b á o  T in  M ừ n g  c h o  m ọ i lo à i 

th ọ  tạ o . Ai t in  v à  c h ịu  p h é p  r ử a  s ẽ  đ ư ợ c  c ứ u  đ ộ " 238. M u ố n  

c h o  s ứ  m ệ n h  n à y  đ ạ t  đ ư ợ c  h iệ u  q u ả , c ầ n  có  2 y ê u  c ầ u  c ầ n  

th iế t ,  đ ó  là  c h ú n g  ta  p h ả i  k ế t  h ợ p  m ậ t  t h i ế t  v ớ i Đ ứ c  G iê su  đ ể  

N g ư ờ i c h u y ể n  th ô n g  c h o  ta  s ứ c  m ạ n h ,  t ì n h  y ê u , q u y ề n  n ă n g  

c ủ a  N g ư ờ i v à  p h ả i  t h ở  h í t  t h ậ t  n h iề u  T h ầ n  K hí c ủ a  N g ư ờ i, đ ể  

lờ i t a  lo a n  b á o  k h ô n g  c ò n  là  lờ i c ủ a  n g ư ờ i  p h à m , n h ư n g  là  lờ i 

c ủ a  c h ín h  C h ú a  G iêsu . L úc đ ó  t a  m ớ i  th ấ y  n h ữ n g  d ấ u  lạ  n h ư  

b á n h  cá  h o á  n h iề u ,  b ệ n h  n h â n  đ ư ợ c  c h ữ a  là n h , n g ư ờ i  b ị q u ỷ  

m a  á m  ả n h  đ ư ợ c  g iả i t h o á t  t r ở  t h à n h  n h ữ n g  d ấ u  c h ỉ c h ứ n g  

th ự c  c h o  L ờ i C húa.

C h ú n g  tô i  đ ã  c ả m  n h ậ n  đ ư ợ c  đ iề u  đ ó  v à  x á c  t í n  r ằ n g  Đ ứ c  

G iêsu  c h ín h  là  lờ i s ố n g  đ ộ n g  c ủ a  T h iê n  C h ú a , N g ư ờ i đ a n g  ở  

g iữ a  c h ú n g  t a  v à  ở  t r o n g  c h ú n g  ta  đ ể  m ỗ i n g ư ờ i  c h ú n g  ta  t r ở  

t h à n h  h iệ n  th â n  c ủ a  N gôi L ời T h iê n  C h ú a .

C h ú n g  tô i  x in  c h ia  s ẻ  m ộ t  v í  d ụ  c ụ  t h ể  đ ể  m in h  c h ứ n g  c h o  

n iề m  x ác  t ín  đ ó . T ro n g  9  th á n g  đ ầ u  n ă m  2 0 2 3 ,  B a n  Y t ế  Xã h ộ i 

c ủ a  H ội b ả o  t r ợ  N g ư ờ i K h u y ế t t ậ t  v à  T rẻ  m ồ  cô i TP.HCM c h ú n g  

tô i  tổ  c h ứ c  3 lầ n  k h á m  s ứ c  k h o ẻ  tổ n g  q u á t ,  k h á m  c h ữ a  b ệ n h ,  

c h ữ a  ră n g , c h ữ a  m ắ t ,  c h ữ a  c ơ  x ư ơ n g  k h ớ p ,  s iê u  â m , đ iệ n  tim , 

c h ụ p  X -q u an g , p h á t  th u ố c ,  p h á t  q u à  c h o  k h o ả n g  h ơ n  7 .4 0 0  

n g ư ờ i,  g ồ m  n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t ,  t r ẻ  m ồ  cô i, đ ồ n g  b à o  n g h è o  v à  

s in h  v iê n  n g h è o .

N g ày  2 6 / 3 / 2 0 2 3  c h ú n g  tô i  p h ụ c  v ụ  tạ i  Đ ạ i h ọ c  C ử u  L o n g  

c ủ a  t ỉ n h  V ĩn h  L o n g , n g à y  2 5 / 6 / 2 0 2 3  t ạ i  k h u ô n  v iê n  n h à

238 X. Mc 16,15-20; Lc 9,1-6.



239 X. Video trên Youtube ở địa chỉ: https://Www.youtube.com/Watch?v=cF7ZWusymlll; 
https://www.youtube.com/wateh?v=sBJTflOcl4Y&t=4s; https://www.youtube. 
com/watch?v+vyJdaDTm5ak; https://www.youtube.com/watch?v=yndCVGE 
mnVM&feature=youtu.be https://www.youtu.be.com/watch?V=vyJdaDTm5ak; 
https://www.youtu.be.com/watch?V=4vDPiONrtjY; https://youtu.be/ 
ByugkOWKkak?si=kNf9QT2Q9_6-CGeB,
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t h ờ  g iá o  x ứ  B iê n  H o à , t ỉ n h  Đ ồ n g  N ai v à  n g à y  1 7 / 9 / 2 0 2 3  tạ i 

k h u ô n  v iê n  n h à  t h ờ  g iá o  x ứ  T h ớ i H o à , p h ư ờ n g  T h ớ i H o à , 

th ị  x ã  B ế n  C át, t ỉ n h  B ìn h  D ư ơ n g 239. Đ o à n  Y t ế  k h o ả n g  2 5 0  

n g ư ờ i,  g ồ m  4 5 - 6 0  b á c  sĩ, 4 0  n h a  s ĩ  v ớ i  8 -1 2  g h ế  n h a ,  2 0  d ư ợ c  

s ĩ, 2 9  đ iề u  d ư ỡ n g  c h u y ê n  k h o a ,  1 5  c h u y ê n  v iê n  c ơ  x ư ơ n g  

k h ớ p ,  1 4  c h u y ê n  v iê n  đ o  k h ú c  x ạ  v à  3 0  t ì n h  n g u y ệ n  v iê n  lo  

cá c  p h ầ n  v iệ c  k h á c . C h ú n g  tô i  m a n g  th e o  8  m á y  s iê u  â m , 4  

m á y  đ iệ n  t im , m ộ t  xe  X -q u a n g  đ ể  c h ụ p  p h ổ i ,  m ộ t  xe th u ố c  

v à  c á c  t h i ế t  b ị y  t ế  k h á c . N g o à i r a  c ò n  1 5 0 - 1 8 0  t ì n h  n g u y ệ n  

v iê n  đ ế n  t ừ  cá c  đ ịa  p h ư ơ n g  c ù n g  th a m  g ia  t r o n g  cá c  đ ợ t  

t h i ệ n  n g u y ệ n  này .

https://Www.youtube.com/Watch?v=cF7ZWusymlll
https://www.youtube.com/wateh?v=sBJTflOcl4Y&t=4s
https://www.youtube
https://www.youtube.com/watch?v=yndCVGE
https://www.youtu.be.com/watch?V=vyJdaDTm5ak
https://www.youtu.be.com/watch?V=4vDPiONrtjY
https://youtu.be/
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M ấy n g à n  n g ư ờ i  th a m  d ự  đ ề u  đ ư ợ c  ă n  s á n g  h a y  ă n  t r ư a ,  

u ố n g  n ư ớ c  g iả i k h á t ,  n h ậ n  th u ố c ,  n h ậ n  q u à . N h iề u  tổ  c h ứ c  

g ử i q u à  đ ế n  g iú p  n g ư ờ i  n g h è o . N h iề u  n g ư ờ i  t r o n g  đ o à n  là 

n h ữ n g  b á c  s ĩ  n ổ i t iế n g ,  là  g iá o  s ư  g iả n g  d ạ y  t r o n g  c á c  đ ạ i  h ọ c  

t r o n g  n ư ớ c  v à  n g o à i n ư ớ c ,  n h ư n g  t ấ t  cả  c ù n g  p h ụ c  v ụ  n g ư ờ i 

n g h è o , c ù n g  c ầ m  g ó i x ô i h a y  ă n  k h ú c  b á n h  m ì n h ư  m ọ i n g ư ờ i.

L úc đ ó  c h ú n g  tô i  c ả m  n g h iệ m  đ ư ợ c  Đ ứ c  G iê su  đ a n g  là m  

p h é p  lạ  c h o  b á n h  cá  h o á  n h iề u ,  c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n ,  t h a  t h ứ  

tộ i lỗ i v à  liê n  k ế t  c h ú n g  tô i t r o n g  t ì n h  y ê u  c ứ u  đ ộ  c ủ a  N g ư ờ i. 

Đ ây  k h ô n g  p h ả i  là  c ô n g  t r ì n h  c ứ u  đ ộ  lớ n  la o  gì, n h ư n g  n h ữ n g  

v iệ c  đ ó  đ a n g  đ ư ợ c  th ự c  h iệ n  h ằ n g  ngày , h ằ n g  g iờ  g iữ a  c ộ n g  

đ ồ n g  n h â n  lo ạ i đ ể  g iú p  ta  v ữ n g  t i n  v à o  lờ i C h ú a  v à  lo a n  b á o  

lờ i N gài.

Lời kết
Q u a  n h ữ n g  d ò n g  c h ia  s ẻ  L ời C h ú a  t r ê n  đ â y  c h o  c o n  n g ư ờ i  

c ủ a  t h ờ i  đ ạ i  k h o a  h ọ c  này , n h ấ t  là  ở  V iệ t N a m  h iệ n  n ay , c h ú n g  

tô i  ch ỉ m o n g  đ ồ n g  b à o  m ìn h  c ả m  n g h iệ m  đ ư ợ c  s ự  h iệ n  d iệ n
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s ố n g  đ ộ n g  c ủ a  Đ ứ c  G iêsu . D ù là  C on  Đ ứ c  C h ú a  T rờ i, n h ư n g  

N g ư ờ i đ ã  h o á  th â n  là m  n g ư ờ i  n h ư  c h ú n g  t a  đ ể  là m  c h o  đ ờ i 

s ố n g  c ủ a  t a  đ ư ợ c  t r à n  đ ầ y  n iề m  v u i, b ìn h  a n , h ạ n h  p h ú c . N ếu  

c h ú n g  ta  t in  v à o  N g ư ờ i, c h ú n g  t a  s ẽ  n g h e  đ ư ợ c  N g ư ờ i n ó i v ớ i 

t a  v à  g iú p  t a  n ó i v ề  N g ư ờ i.

Câu hỏi
1. Tại sao ta không được quyền thu hẹp Lời Chúa 

vào những câu chữ trong cuốn Thánh Kinh?
2. Những khám phá mới mẻ nào của khoa học về 

con người khiến chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa 
có thật và đang nói với con người?

3. Những chứng cứ nào giúp ta xác tín rằng Thiên 
Chúa nói với con người và vạn vật qua Con của 
Ngài ỉà Đức Giêsu Ki tô?

4. Nếu Lời Chúa ỉà Ngôi Lời sống động, là Đức Giêsu 
Kitô, thì việc loan báo Tin Mừng phải nhổm vào tôm 
điểm nào?

5. Việc hoà thập thành một với Chúa Giêsu sẽ biến bạn 
thành gì?
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Chữa lành bệnh nhân
Lời mở

V iệc c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  là  s ứ  v ụ  t h ư ờ n g  n g à y  c ủ a  Ch 

G iê su  t r o n g  b a  n ă m  h o ạ t  đ ộ n g  c ô n g  k h a i  c ủ a  N g ư ờ i c ũ n g  

n h ư  c ủ a  t ấ t  cả  n h ữ n g  a i đ ư ợ c  C h ú a  s a i  đ i đ ể  là m  c h ứ n g  

N g ư ờ i. H ơ n  n ữ a ,  v iệ c  c h ữ a  là n h  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i  n g h è o  

th ờ i  đ ạ i k h o a  h ọ c  t i ê n  t i ế n  n g à y  n a y  c ò n  là  m ộ t  d ấ u  h iệ u  là  

c h ứ n g  c h o  s ự  h iệ n  d iệ n  c ủ a  C h ú a  G iê su  v à  T in  M ừ n g  c ứ u  đ ộ  

c ủ a  N g ư ờ i. Đ ây  c ũ n g  là  q u y ề n  n ă n g  C h ú a  G iê su  P h ụ c  S in h  b a n  

c h o  n h ữ n g  a i đ i lo a n  b á o  T in  M ừ n g .

T u y  n h iê n , n h iề u  m ô n  đ ệ  đ ã  k h ô n g  n h ớ  đ ế n  s ử  v ụ  c h ữ a  là n h  

n à y  n ê n  đ ã  p h ó  m ặ c  n ó  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i  c h u y ê n  m ô n  

lĩn h  v ự c  y  t ế  v à  s ứ c  k h o ẻ  c ộ n g  đ ồ n g . N h iề u  n g ư ờ i  c ò n  ì 
t in  m ìn h  có t h ể  c h ữ a  b ệ n h ,  v ì h ọ  k h ô n g  th ấ y  Đ ấ n g  P h ụ c  S in h  

v à  k h ô n g  c h ịu  t in  n h ữ n g  k ẻ  đ ã  đ ư ợ c  th ấ y  N g ư ờ i s a u  k h i N 

t r ỗ i  d ậ y 240. H ơ n  n ữ a ,  t r o n g  th ờ i  k h o a  h ọ c  h iệ n  đ ạ i  v ớ i 

p h ư ơ n g  t iệ n  y  k h o a  d ồ i d à o , c h ú n g  ta  c à n g  cầ n  p h ả i  th ự c  h i 

s ứ  v ụ  n à y  n h ư  cá c  tô n g  đ ồ  x ư a  đ ể  c h ứ n g  tỏ  T in  M ừ n g  có  s ứ c  

c ứ u  đ ộ  th ế  g iớ i v à o  b ấ t  c ứ  th ờ i  đ iể m  n ào .

T ro n g  p h ạ m  v i b à i n ày , c h ú n g  tô i x in  c h ia  s ẻ  m ộ t  v à i h  

đ ộ n g  c h u ẩ n  b ị t r ư ớ c  k h i  th ự c  h iệ n  v iệ c  c h ữ a  là n h , m ộ t  v à i 

p h ư ơ n g  p h á p  c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  t ừ  v iệ c  x o a  b ó p  đ ể  c h ữ a  

t r ị  c á c  a n h  ch ị e m  đ a u  y ế u  ở  n h à ,  c h o  đ ế n  v iệ c  á p  d ụ n g  n h ữ n g

240 X. Mc 16,15-20.
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k iế n  th ứ c  m ớ i v à  p h ư ơ n g  t i ệ n  k h o a  h ọ c  h iệ n  đ ạ i đ ể  c h ữ a  t r ị  

c h o  các  n g ư ờ i  tâ m  th ầ n ,  c ác  n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t  v à  các  t r ẻ  t ự  k ỷ  

t r o n g  s ứ  v ụ  c h ữ a  là n h .

1. Việc chuẩn bị trước khi chữa lành
T rư ớ c  k h i t r ì n h  b à y  n h ữ n g  h ư ớ n g  d ẫ n  cụ  th ể  v ề  v iệ c  c h ữ a  

b ệ n h ,  n g ư ờ i  m ô n  đ ệ  C h ú a  G iê su  c ầ n  lư u  ý  đ ế n  v à i đ iể m  c ơ  

b ả n  s a u  đ â y  đ ể  c h u ẩ n  b ị c h o  m ìn h  c ũ n g  n h ư  c h o  n g ư ờ i  b ệ n h .

Nhận thức của người môn đệ
T rư ớ c  h ế t ,  v iệ c  c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  k h ô n g  p h ả i  ch ỉ là  

m ộ t  h à n h  đ ộ n g  t ự  n g u y ệ n , n h ư n g  là  m ộ t  n g h ĩa  v ụ  p h ả i  là m  

c h o  t ấ t  cả  n h ữ n g  a i đ a u  y ế u  t ìm  đ ế n  c h ú n g  ta ,  n h ư  Đ ứ c  G iêsu  

đ ã  đ ộ n g  lò n g  t h ư ơ n g  x ó t  t ấ t  cả  n h ữ n g  a i t ìm  đ ế n  N g ư ờ i v à

c h ữ a  là n h  m ọ i b ệ n h  h o ạ n  t ậ t  n g u y ề n 241.

K hi c h ữ a  t r ị  ch o  b ệ n h  n h â n , 

c h ú n g  ta  k h ô n g  x â m  p h ạ m  h a y  

g iẫ m  c h â n  v à o  lĩn h  v ự c  c h u y ê n  

m ô n  c ủ a  n g à n h  y  t ế  m à  c h ỉ 

m u ố n  c h ứ n g  m in h  r ằ n g  b ệ n h  

t ậ t  có  t h ể  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  n h iề u  

n g u y ê n  n h â n  k h á c  n h a u  n h ư  

t h ể  lý, t â m  th ầ n ,  t â m  lý  v à  cả 

tâ m  lin h  n ê n  m ọ i n g ư ờ i đ ề u  có

th ể  g iú p  đ ỡ  n h a u . Đ ồ n g  th ờ i  c h ú n g  t a  c ũ n g  k h ô n g  đ ư ợ c  q u y ề n  

ch ỉ tr íc h , c h ê  b a i c á c h  c h ữ a  b ệ n h  c ủ a  n g ư ờ i này, n g ư ờ i k ia  h a y  

n h ậ n  đ ịn h , p h ê  b ìn h  k ỹ  th u ậ t  này, k ỹ  th u ậ t  k h á c ,v ì đ ó  k h ô n g p h ả i  

là c ô n g  v iệ c  t r o n g  s ứ  m ệ n h  là m  c h ứ n g  c h o  C h ú a  G iêsu  c ủ a  ta .

241 X. Mt 8, 35-36 và nhiều nơi khác trong 4 sách Tin Mừng.
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N g ư ờ i m ô n  đ ệ  c h ú n g  t a  ch ỉ r a o  g iả n g  Đ ứ c  G iêsu  v à  v iệ c  

c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  n h â n  d a n h  N g ư ờ i là  d ấ u  h iệ u  c h ứ n g  

m in h  Đ ứ c  G iêsu  đ a n g  h iệ n  d iệ n  g iữ a  c o n  n g ư ờ i, n h ư  lờ i T h á n h  

K in h  là m  c h ứ n g : "Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, 
có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu Ịạ 
kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng’’2*2.

H ơ n  n ữ a ,  c h ú n g  ta  đ ừ n g  b a o  g iờ  c u ồ n g  t ín  đ ế n  đ ộ  n g h ĩ  r ằ n g  

m ìn h  có  th ể  c h ữ a  là n h  m ọ i b ệ n h  h o ạ n  t ậ t  n g u y ề n  n h ư  C h ú a  

G iêsu . C h ín h  C h ú a  G iêsu  c ũ n g  k h ô n g  c h ữ a  là n h  c h o  m ọ i b ệ n h  

n h â n  m à  ch ỉ c h ữ a  là n h  n h ữ n g  ai t in  v à o  q u y ề n  n ă n g  củ a  N g ư ờ i 

n h ư  T h á n h  K in h  n h iề u  lầ n  m in h  c h ứ n g : "Người đã không ìàm 
gì được ở Nazareth vì những người ở đó thiếu lòng tin"242 243. Vì 

th ế ,  c h ú n g  ta  c ầ n  p h ả i  c ầ u  n g u y ệ n  đ ể  t i ế p  n h ậ n  n g u ồ n  s ứ c  

m ạ n h  c h ữ a  là n h  t ừ  C h ú a  G iêsu , s ố n g  k h iê m  tố n  v à  x ác  t ín  r ằ n g  

c h ín h  C h ú a  G iêsu  đ a n g  c ứ u  c h ữ a  c h o  n h ữ n g  a i t in  v à o  N g ư ờ i.

T h ê m  v à o  đ ó , s ố n g  t r o n g  th ờ i  đ ạ i k h o a  h ọ c  k ỹ  th u ậ t ,  n g ư ờ i  

m ô n  đ ệ  C h ú a  G iêsu  p h ả i  b iế t  v ậ n  d ụ n g  t ấ t  cả  h iể u  b i ế t  v ề  k h o a  

h ọ c  c ũ n g  n h ư  v ề  c o n  n g ư ờ i  đ ể  t ìm  h iể u  v ề  b ệ n h  n h â n  v à  b ệ n h  

t ậ t  c ủ a  h ọ  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  đ â u  m ớ i  b i ế t  m ìn h  có  t h ể  là m  đ ư ợ c  

gì c h o  h ọ . Vì t h ế  t a  p h ả i  tô n  t r ọ n g  n h ữ n g  k h á m  p h á  c ủ a  các  

n g à n h  k h o a  h ọ c  l iê n  q u a n  đ ế n  t h ể  x á c  v à  tâ m  h ồ n  c o n  n g ư ờ i,  

p h ả i  h ọ c  h ỏ i đ ể  v ậ n  d ụ n g  n h ữ n g  h iể u  b i ế t  c ủ a  c á c  n g à n h  đ ó  

t r o n g  v iệ c  c h ữ a  t r ị  b ệ n h  n h â n ,  đ ồ n g  t h ờ i  v ẫ n  c ầ u  n g u y ệ n  đ ể  

Đ ứ c  G iêsu  th ự c  h iệ n  q u y ề n  n ă n g  c h ữ a  là n h  c ủ a  N g ư ờ i.

C h ú n g  tô i  n g h ĩ  r ằ n g  n h ữ n g  m ô n  đ ệ  C h ú a  G iêsu , n h ấ t  là  các  

c h ủ n g  s in h  v à  tu  s ĩ  n a m  n ữ , c ầ n  cố  g ắ n g  h ọ c  h ỏ i v ề  lĩn h  v ự c  c h ữ a

242 X. Mc 16,20.
243 X. Mt 13,58; Mc 6,5.
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là n h  b ệ n h  n h â n  n à y  t r o n g  n h ữ n g  n ă m  th á n g  đ ư ợ c  đ à o  tạ o  tạ i 

c h ủ n g  v iệ n  h a y  h ọ c  v iệ n . N h ữ n g  g iờ  h ọ c  c h u ẩ n  bị đ ó  c ũ n g  cần  

th i ế t  ch o  s ứ  m ệ n h  lo a n  b á o  T in  M ừ n g  k h ô n g  th u a  k ém  các  m ô n  

t r i ế t  h ọ c  h a y  th ầ n  h ọ c  k h á c . C h ú n g  k h ô n g  c ầ n  p h ả i là n h ữ n g  

k iế n  th ứ c  c h u y ê n  m ô n  s â u  r ộ n g  v ề  y  h ọ c  d à n h  c h o  các  b á c  sĩ, 

d ư ợ c  s ĩ  h a y  các  c h u y ê n  v iê n  y  tế , n h ư n g  là  n h ữ n g  k iế n  th ứ c  c ă n  

b ả n  v ề  s ứ c  k h o ẻ  c o n  n g ư ờ i  đ ể  g iú p  m ìn h  v à  g iú p  n g ư ờ i,  n h ấ t  là 

t r o n g  m ộ t  đ ấ t  n ư ớ c  đ a n g  p h á t  t r i ể n  n h ư  ở  V iệ t N am  h iệ n  nay.

Có lẽ  c h ú n g  ta  n ê n  n h ớ  lạ i, v à o  n h ữ n g  th ế  k ỷ  XVII-XVIII, 

c á c  l in h  m ụ c  th ừ a  s a i n ư ớ c  n g o à i ,  k h i đ i lo a n  b á o  T in  M ừ n g  

ở  c h â u  Á, lu ô n  đ ư ợ c  h ọ c  n h ữ n g  k iế n  th ứ c  k h o a  h ọ c  đ ể  n â n g  

c a o  đ ờ i s ố n g  to à n  d iệ n  c h o  n g ư ờ i  n g h e . C h ú n g  ta  n h ớ  đ ế n  

h ìn h  ả n h  c ủ a  n h ữ n g  n ữ  t u  M ến  T h á n h  G iá ở  V iệ t N am , k h i 

le n  lỏ i k h ắ p  v ù n g  th ô n  q u ê  đ ể  lo a n  b á o  T in  M ừ n g . C ác ch ị đ ã  

d ạ y  c h o  đ ồ n g  b à o  b iế t  c h ữ  V iệ t, d ạ y  d â n  s ố n g  v ệ  s in h ,  g iú p  

các  s ả n  p h ụ  s in h  n ở , c ạo  g ió , c ắ t  lể , là m  th u ố c  N a m  đ ể  c h ữ a  

b ệ n h  k h iế n  c h o  n g ư ờ i  ta  d ễ  d à n g  h iể u  đ ạ o  v à  t in  đ ạ o  C ô n g  

g iá o  v à o  th ờ i  k ỳ  m ở  đ ầ u  c ủ a  G iáo  h ộ i V iệ t N am .

S au  cù n g , đ ể  c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n ,  c h ú n g  tô i  n g h ĩ  r ằ n g  

n h ữ n g  m ô n  đ ệ  c ủ a  C h ú a  G iê su  c ầ n  n ắ m  v ữ n g  các  g iá  t r ị  c ủ a  

v iệ c  ă n  u ố n g , n g ủ  n g h ỉ, v ậ n  đ ộ n g , c h ơ i  đ ù a , đ i đ ứ n g , n ằ m  

n g ồ i, n h ấ t  là  t h ở  đ ư ợ c  t h ậ t  n h iề u  k h í  th i ê n g  c ủ a  đ ấ t  t r ờ i  n h ư  

c h ú n g  tô i  đ ã  t r ì n h  b à y  t r o n g  p h ầ n  "N ếp  s ố n g  v ă n  h o á "  c ủ a  

c u ố n  s á c h  Hội nhập Văn hoá Công giáo ở Việt Nam244. N h ữ n g  

g iá  t r ị  đ ó  s ẽ  là  n h ữ n g  lờ i k h u y ê n  c ủ a  c h ú n g  t a  d à n h  c h o  các  

b ệ n h  n h â n  đ ư ợ c  c h ữ a  t r ị  đ ể  v ư ợ t  q u a  b ệ n h  t ậ t  v à  đ ó  c ũ n g  là  

n ộ i d u n g  củ a  T in  M ừ n g  c ầ n  lo a n  b á o  c h o  co n  n g ư ờ i th ờ i  nay.

244 X. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Hội nhập Văn hoá..., NXB Tôn Giáo, 2023.



CHỮA LÀNH BỆNH NHÂN •!• 1 B 3

Việc chuẩn bị cho người bệnh
N g o ài v iệ c  th ú c  đ ẩ y  n g ư ờ i  b ệ n h  c ầ u  n g u y ệ n  v à  t in  v à o  C h ú a  

G iêsu , n g ư ờ i  m ô n  đ ệ  c ò n  phải căn cứ vào những dữ liệu cụ thể 
của từng người bệnh đ ể  g iú p  h ọ  đ ư ợ c  c h ữ a  là n h .

T ro n g  k in h  n g h iệ m  c h ữ a  t r ị  c h o  h ơ n  1 0 .0 0 0  b ệ n h  n h â n  

t r o n g  th ờ i  g ia n  k h o ả n g  h a i  c h ụ c  n ă m  q u a , c h ú n g  tô i lấ y  là m  

lạ  là  h ầ u  h ế t  đ ồ n g  b à o  V iệ t N a m  k h ô n g  có  n h ữ n g  k iế n  th ứ c  s ơ  

đ ẳ n g  v ề  c h ín h  m ìn h  đ ể  g iữ  g ìn  s ứ c  k h o ẻ  h a y  v ư ợ t  q u a  b ệ n h  

tậ t .  H ọ k h ô n g  b i ế t  h a y  k h ô n g  n h ớ  n h ữ n g  d ữ  liệ u  c ầ n  t h i ế t  

n h ư  c h iề u  cao , t r ọ n g  lư ợ n g , h u y ế t  á p , n h ịp  t im , d u n g  lư ợ n g  

k h í  t h ở  t r u n g  b ìn h ,  n ồ n g  đ ộ  O xy t r o n g  m á u  c ủ a  m ìn h  là  b a o  

n h iê u .  R ấ t  n h iề u  b ệ n h  n h â n  d o  t h ở  k h ô n g  đ ủ  k h í, d o  n h ịp  

t im  q u á  n h a n h ,  d o  á p  h u y ế t  q u á  cao , d o  c á c  h ạ c h  b ạ c h  h u y ế t  

c h ặ n  đ ư ờ n g  m á u  n u ô i  c ác  d â y  th ầ n  k in h  ở  t a y  c h â n  h o ặ c  c h ặ n  

đ ư ờ n g  m á u  đ ư a  lê n  đ ầ u  s a u  k h i t iê m  v a c c in e  h a y  b ị n h iễ m  

V iru s  S a rs -C o v -2 ,... n ê n  có  n h ữ n g  t r i ệ u  c h ứ n g  b ệ n h  tậ t .

C h ú n g  tô i  đ ặ c  b i ệ t  c h ú  ý  đ ế n  d u n g  lư ợ n g  k h í t h ở  t r o n g  

p h ổ i  v à  n h ịp  t im  c ủ a  b ệ n h  n h â n . H ai ch ỉ s ố  n à y  r ấ t  q u a n  t r ọ n g  

n h ư n g  n h iề u  b á c  s ĩ  h iệ n  n a y  v ẫ n  c h ư a  c h ú  ý  đ ế n , v ì th ư ờ n g  ch ỉ 

m a n g  ố n g  n g h e  đ ể  k h á m , m à  lạ i k h ô n g  liê n  k ế t  n h ịp  t im  v ớ i 

d u n g  lư ợ n g  k h í  t h ở  k h i th ă m  k h á m  c h o  b ệ n h  n h â n .  C h ú n g  tô i 

đ ã  t r ì n h  b à y  tầ m  q u a n  t r ọ n g  c ủ a  k h í  t h ở  v à  các  c á c h  t h ở  t r o n g  

c u ố n  s á c h  Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt N a m 245, b à i “T h ở  

đ ư ợ c  t i n h  h o a  c ủ a  đ ấ t  trờ i" , v ớ i c á c  s ố  đ o  d u n g  lư ợ n g  k h í th ở .

C h ú n g  ta  b iế t  r ằ n g  đ ể  h o ạ t  đ ộ n g , m ỗ i t ế  b à o  t r o n g  c ơ  th ể  

đ ề u  c ầ n  O xy v à  th ả i  k h í C a rb o n ic  t r o n g  từ n g  g iây  p h ú t ,  b ấ t  k ể  

t ế  b à o  đ ó  th u ộ c  h ệ  c ơ  q u a n  n à o  t r o n g  c ơ  th ể . H ệ h ô  h ấ p  th ự c

245 X. Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, , tr.141-157.
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h iệ n  v iệ c  n à y  b ằ n g  c á c h  h í t  t h ở  k h ô n g  k h í  r a  v à o  p h ổ i, tạ i  đ ó  

s ự  t r a o  đ ổ i các  p h â n  t ử  n ó i t r ê n  g iữ a  k h ô n g  k h í  v à  m á u  d iễ n  

ra . H ệ t im  m ạ c h  v ậ n  c h u y ể n  k h í  O xy t ừ  h ệ  h ô  h ấ p  v à  c h ấ t  d in h  

d ư ỡ n g  t ừ  h ệ  t i ê u  h o á  tớ i  các  t ế  b à o 246. D o đ ó , k h i lư ợ n g  O xy 

t r o n g  m á u  k é m  v à  n h ịp  t im  q u á  n h a n h , to à n  b ộ  s in h  h o ạ t  củ a  

c o n  n g ư ờ i đ ề u  b ị ả n h  h ư ở n g , n h ấ t  là  b ộ  n ã o . N h iề u  b ệ n h  t ậ t  b ắ t  

n g u ồ n  t ừ  n g u y ê n  n h â n  này. Vì th ế  c h ú n g  ta  căn phải biết, hay đo, 
các dữ liệu n à y  t r ư ớ c  k h i c h ẩ n  đ o á n  b ệ n h  v à  c h ữ a  là n h  ch o  họ .

Có nhiều phương pháp và dụng cụ để do dung lượng khí thở 
trong mỗi quốc gia như Voỉdyne 2500 Voỉumetric Exerciser 
của Teỉeýỉex Medical ở Hoa Kỳ, AirLife của CareFusion được 
nhiều nước sử dụng. Chúng tôi xin giới thiệu dụng cụ AirLife 
001902A như một ví dụ cụ thể. Khi đo dung lượng khí thở, ta 
cần nhớ mậy điểm sau đây:

1. Vệ sinh đau ống thở bằng bông tấm cồn 90°.
2. Ngậm ống thở và hít vào từ từ bằng miệng với 1 hơi dài 

tối đa.
3. Vừa hít vào vừa quan sát bông trong ống đo đẩy lên tới 

vạch nào.
4. Ngắt hơi ở điểm nào thì đó là 

mức đo khí thở tại điểm đó (xem số 
dung lượng ghi trên ống đo).

5. So sánh với Bảng Dung lượng 
Dự đoán Khí thở để xem mình thở có 
đủ không.

6. Vệ sinh đâu ống thở bâng bông 
tẩm cồn 900 để người khác sử dụng.

246 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.26.
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BẢNG DUNG LƯỢNG Dự ĐOÁN KHÍ THỞ 
Bảng dành cho nữ

ệ m m

\ c h iề u
\c a o

Tuổi
1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82 1,87

20 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500
25 1850 2050 2250 2450 2650 2850 3050 3250 3450
30 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
35 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 3150 3350
40 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300
45 1650 1850 2050 2250 2450 2650 2850 3050 3250
50 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200
55 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 3150
60 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100
65 1450 1650 1850 2050 2250 2450 2650 2850 3050
70 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
75 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950
80 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900

Bảng dành cho nam
Nchiẽu

\cao

Tuổi\
1,47 1,52 1,57 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82 1,87 1,92 1,97

20 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
25 1950 2150 2350 2550 2750 2950 3150 3350 3550 3750 3950
30 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900
35 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
40 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 3150 3350 3550 3750
45 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700
50 1650 1850 2050 2250 2450 2650 2850 3050 3250 3450 3650
55 1550 1750 7950 2150 2350 2550 2750 2950 3150 3350 3550
60 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500
65 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400
70 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 3150 3350
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75 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300
80 1250 1450 1650 1850 2050 2250 2450 2650 2850 3050 3250

(Bảng Dung lượng Dự đoán Khí thở do G.Polgar và V. Promadhat công 
bố trên tạp chí của Hiệp hội Thân ngực Mỹ, th. 9/1979, bộ 122, số 3)

S a u  k h i có  các  d ữ  l iệ u  cụ  t h ể  v à  n g h e  b ệ n h  n h â n  k ể  v ề  các  

t r i ệ u  c h ứ n g  b ệ n h  c ủ a  h ọ  n h ư  n h ứ c  đ ầ u , k h ó  n g ủ , đ a u  b ụ n g , 

đ a u  lư n g , t r à o  n g ư ợ c  d ạ  dày , n h ứ c  m ỏ i v a i gáy, đ i đ ứ n g  k h ó  

k h ă n ,  h a y  các  c h ứ n g  t h ầ n  k in h  n h ư  t r ầ m  c ả m , h o a n g  tư ở n g ,  

p h â n  l iệ t . . .  c h ú n g  ta  đ ừ n g  q u ê n  r ằ n g  m ỗ i b ệ n h  n h â n  là  m ộ t  

c o n  n g ư ờ i  đ ộ c  đ á o , n ê n  có thể có những tiền sử bệnh khác 
nhau dù cùng có một triệu chứng như nhau. V í d ụ : r ấ t  n h iề u  

t r i ệ u  c h ứ n g  đ a u  cổ  v a i g á y  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  v iệ c  b ệ n h  n h â n  n g ồ i 

là m  v iệ c  s a i t ư  t h ế  v ớ i m à n  h ìn h  v i t í n h  đ ặ t  q u á  c a o  h a y  q u á  

th ấ p ,  t r o n g  k h i t ư  t h ế  đ ú n g  là  đ ư ờ n g  c h é o  c ủ a  m à n  h ìn h  p h ả i  

n ằ m  g iữ a  h a i  m ắ t  c ủ a  h ọ . H o ặ c  n h iề u  t r i ệ u  c h ứ n g  đ a u  lư n g  

la n  x u ố n g  c h â n  là m  tê  b ạ i  c h â n  lạ i b ắ t  n g u ồ n  d o  m ộ t  ta i  n ạ n  

x e , m ộ t  v ụ  té  n g ã  là m  th ư ơ n g  tổ n  c ộ t  s ố n g  t ừ  v à i  n ă m  t r ư ớ c  

k h iế n  c á c  đ ĩa  đ ệ m  bị t h o á t  k h ỏ i v ị t r í  đ ú n g  c ủ a  c h ú n g  v à  c h è n  

v à o  c á c  d â y  th ầ n  k in h  tư ơ n g  ứ n g  ở  m ỗ i đ ố t  s ố n g  lư n g . V ì t h ế  

c ầ n  h ỏ i  h a n  b ệ n h  n h â n  đ ể  b iế t  t i ề n  s ử  b ệ n h  c ủ a  h ọ .

M ộ t lư u  ý  k h á c  là  cùng một triệu chứng bệnh nhưng có 
thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. V í d ụ : c h ú n g  

tô i  đ ã  g ặ p  n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  có  c ù n g  t r i ệ u  c h ứ n g  n h ứ c  đ ầ u , 

n h ư n g  n g u y ê n  n h â n  lạ i r ấ t  k h á c  n h a u .  Có n g ư ờ i  d o  đ i n ắ n g  

đ i m ư a  h a y  th a y  đ ổ i t h ờ i  t i ế t ,  đ â y  là  n g u y ê n  n h â n  thểỉý. Có 

n g ư ờ i  lạ i d o  c ô n g  v iệ c  q u á  c ă n g  th ẳ n g ,  h ọ c  th i  g ấ p  r ú t ,  c h ơ i 

g a m e  n h iề u  g iờ ..., đ â y  là  n g u y ê n  n h â n  tâm thăn d o  b ộ  n ã o  

h o ạ t  đ ộ n g  q u á  m ứ c . Có n g ư ờ i  lạ i n h ứ c  đ ầ u  d o  n g h i n g ờ  c h ồ n g  

có  q u a n  h ệ  b ẩ t  c h ín h  v ớ i n g ư ờ i  p h ụ  n ữ  k h á c  v ì t r o n g  h a i  

t u ầ n  g ầ n  đ â y  c h iề u  n à o  c h ồ n g  c ũ n g  v ề  m u ộ n ,  h ỏ i  c h u y ệ n  th ì
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n g ư ờ i  c h ồ n g  ch ỉ ậ m  ừ  k h ô n g  n ó i. C hị u ố n g  th u ố c  n h ứ c  đ ầ u  

m à  k h ô n g  h ế t .  N h ư n g  k h i m ộ t  n g ư ờ i  b ạ n  c ù n g  là m  v iệ c  v ớ i  

c h ồ n g  ch ị c h o  b i ế t  c h ồ n g  ch ị đ ã  đ ế n  n h à  b ạ n  m ỗ i c h iề u  đ ể  

s ă n  s ó c  c h o  n g ư ờ i  c h a  g ià  c ủ a  n g ư ờ i  b ạ n  c ù n g  s ở  là m  b ị ta i  

n ạ n  đ a n g  n ằ m  đ iề u  t r ị  t ạ i  b ệ n h  v iệ n  th ì  ch ị k h ỏ i  n g a y  c h ử n g  

n h ứ c  đ ầ u ,  k h ô n g  c ã n  m ộ t  v iê n  th u ố c  n à o  n ữ a !  Đ â y  là  n g u y ê n  

n h â n  tâm lý.
N g u y ê n  n h â n  c u ố i c ù n g  có  t h ể  là  tâm linh. T ô i đ ã  g ặ p  m ộ t  

p h ụ  n ữ  k h o ả n g  3 0  tu ổ i  lu ô n  b ị n h ứ c  đ ầ u  t ừ  1 g iờ  đ ế n  2 g iờ  

s á n g . S au  k h i c h ữ a  t r ị  t ạ i  n h iề u  b ệ n h  v iệ n ,  x é t  n g h iệ m , đ o  

đ iệ n  n ã o  đ ồ , đ iệ n  t â m  đ ồ  v à  c á c  t r ắ c  n g h iệ m  tâ m  th ầ n ,  t â m  

lý... c á c  b á c  s ĩ  k h ô n g  t ìm  r a  n g u y ê n  n h â n .  C hị đ ư ợ c  m ẹ  r u ộ t  

d ẫ n  đ ế n  v ớ i c h ú n g  tô i . K hi n g ồ i ở  p h ò n g  đ ợ i,  c h ị v u i  v ẻ  c ư ờ i  

n ó i  v ớ i c ác  b ệ n h  n h â n  k h á c . N h ư n g  k h i  b ắ t  đ ầ u  n g ồ i t r ư ớ c  

m ặ t t ô i ,  ch ị đ ộ t  n g ộ t  im  lặ n g . N g ư ờ i m ẹ , k h o ả n g  6 0  tu ổ i ,  l iề n  

n ó i: "Đ ây  là  lú c  c o n  m a  x u ấ t  h iệ n ,  x in  c h a  đ u ổ i n ó  đi". T ôi n ó i 

v ớ i b à  r ằ n g  c h ú n g  tô i  k h ô n g  x u a  đ u ổ i  a i cả ; v à  n ó i v ớ i n g ư ờ i  

b ệ n h : "Chị có  tâ m  s ự  gì, x in  k ể  c h o  tô i  n g h e  đ ể  có  t h ể  g iú p  chị".

Chị b ỗ n g  o à  k h ó c  n ứ c  n ở , ch ỉ ta y  v à o  b à  cụ  rồ i n ó i: "Bà n g o ạ i 

c ứ  d ẫ n  m ẹ  c o n  đ i th ầ y  p h á p  đ ể  t r ụ c  x u ấ t  c o n  ra".

T ôi h ỏ i: C on  là  a i?  - "C on là  H oàng".

C on  m ấ y  tu ổ i?  - "C on  7 tuổ i" .

B à cụ  n g h e  t r ả  lờ i, l iề n  n ó i v ớ i tô i: " Đ ú n g  là  đ ứ a  n h ỏ  đ ã  bị 

p h á  th a i  c á c h  đ â y  7 năm ".

C h ú n g  tô i  h iể u , th e o  lờ i k ể  c ủ a  b ệ n h  n h â n ,  v ì c h a  c ủ a  đ ứ a  

b é  b ỏ  ch ị, n ê n  ch ị p h ả i  p h á  th a i.  M ỗi đ ê m  c h á u  v ề  v ớ i ch ị. C h áu  

k h ô n g  m u ố n  ch ị q u e n  b i ế t  b ạ n  t r a i ,  n ê n  n h iề u  lú c  đ i ă n  u ố n g  

v ớ i h ọ , ch ị đ ộ t  n g ộ t  t r ở  n ê n  h u n g  d ữ , n ó i n h ữ n g  lờ i k h ó  n g h e .

S au  k h i a n  ủ i đ ứ a  b é , c h ú n g  tô i  h ứ a  d â n g  lễ  c ầ u  n g u y ệ n  

đ ể  b é  đ ư ợ c  s iê u  t h o á t  v à  y ê u  c ầ u  e m  ra  k h ỏ i n g ư ờ i  m ẹ  đ ể  tô i
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g iú p  c h o  m ẹ  e m  đ ư ợ c  a n  là n h . Đ ứ a  b é  n g h e  lờ i c h ú n g  tô i, a n  

tâ m  v à  m ỉm  c ư ờ i q u a  k h u ô n  m ặ t  c ủ a  n g ư ờ i  m ẹ . R ồi ch ị đ ộ t  

n g ộ t  đ ứ n g  lê n , n h ắ m  m ắ t  lạ i, n g ã  n g ư ờ i  r a  s a u  v à  b ấ t  t ỉn h  

t r o n g  v ò n g  m ộ t  v à i giây. C h ú n g  tô i  b i ế t  t r ư ớ c  n ê n  đ ỡ  ch ị v à  

d ìu  ch ị n g ồ i x u ố n g  g h ế . Chị m ở  m ắ t,  lấ y  ta y  á o  q u ệ t  n ư ớ c  m ắ t  

v à  h ỏ i: "Ôi, tạ i  s a o  tô i  k h ó c ? ”. Tôi t r ả  lờ i: "C on ch ị v ừ a  m ớ i v ề  

n ó i c h u y ệ n  v ớ i c h ú n g  tô i , c h á u  b é  đ ã  k h ó c  v à  k ể  lạ i c h o  c h ú n g  

tô i  b i ế t  tạ i  s a o  c h á u  lạ i v ề  v ớ i c h ị”.

S au  k h i k h u y ê n  n h ủ  ch ị x ư n g  t h ú  tộ i  lỗ i v ớ i C h ú a , là m  h o à  

v ớ i đ ứ a  c o n  c ủ a  m ìn h  b ằ n g  c á c h  n ó i c h u y ệ n  v ớ i  c o n  v à  x in  

lỗ i co n , tô i  là m  p h é p  x ứ c  d ầ u  b ệ n h  n h â n  v à  t r ừ  t à  c h o  ch ị. T ừ  

đ ó  đ ế n  n a y  đ ã  h ơ n  2 n ă m , ch ị h o à n  to à n  là n h  m ạ n h  v à  k h ô n g  

c ò n  th ứ c  d ậ y  v à o  1 -2  g iờ  s á n g . C hị c ũ n g  k h ô n g  c ò n  th á i  đ ộ  

g iậ n  d ữ  đ ộ t  n g ộ t  n h ư  t r ư ớ c  k ia .

S ự  k iệ n  n à y  n h ắ c  n h ở  c h ú n g  tô i  v ề  4  y ế u  tố  t r o n g  s ứ c  k h o ẻ  

c o n  n g ư ờ i:  thểỉý, tâm thần, tâm lý, tâm linh, m à  n h iề u  b ệ n h  

v iệ n  t i ê n  t i ế n  t r ê n  t h ế  g iớ i đ a n g  á p  d ụ n g .

C h ú n g  tô i  n h ậ n  r a  đ iề u  n à y  q u a  c h u y ế n  th a m  q u a n  h ọ c  h ỏ i 

ở  Đ ứ c  v à  T h u ỵ  Sỹ, th e o  lờ i m ờ i c ủ a  t i ế n  s ĩ  A rm in  K uhr, n g ư ờ i  

Đ ứ c , v iệ n  t r ư ở n g  V iện  th a m  v ấ n  Đ iề u  t r ị  T â m  lý  D in k la r  ở  

Đ ứ c . T ừ  n g à y  4 / 9  đ ế n  2 4 / 9 / 2 0 1 2 ,  b a  n g ư ờ i  c h ú n g  tô i  là  t i ế n  

s ĩ  N g u y ễ n  T h ị L o an , T r ư ở n g  k h o a  T âm  lý  Đ ại h ọ c  H o a  S en  

TRH CM , th ạ c  s ĩ  N g u y ễ n  T h a n h  H ằn g , P h ó  k h o a  T âm  lý  Đ ại h ọ c  

K h o a  h ọ c  Xã h ộ i & N h â n  v ă n  TP.HCM , v à  tô i  đ ã  s a n g  th ă m  v à  

là m  v iệ c  tạ i  các  c ơ  s ở  đ iề u  t r ị  tâ m  lý  c h o  các  t r ẻ  t ự  k ỷ  c h ậ m  

n ó i, c ác  n g ư ờ i b ệ n h  b ị k h ủ n g  h o ả n g  tâ m  lý  v ì n g h ề  n g h iệ p , 

v ì n g h iệ n  m a  tuý , n g h iệ n  p h im  đ ồ i t r u y  h a y  t r ò  c h ơ i đ iệ n  tử .

C h ú n g  tô i  đ ặ c  b i ệ t  th ă m  m ộ t  b ệ n h  v iệ n  c h u y ê n  k h o a  tê n  

là  B e ro l in a  ở  v ù n g  L o h n e  B ad  O e y n h a u s e n ,  n g à y  1 3 / 9 / 2 0 1 2 ,  

v à  đ ư ợ c  h ư ớ n g  d ẫ n  đ iề u  t r ị  s ứ c  k h o ẻ  to à n  d iệ n  g ồ m  4  y ế u  tố : 

t h ể  lý, t â m  th ầ n ,  t â m  lý  v à  tâ m  lin h . M ỗi b ệ n h  n h â n  s a u  k h i có
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các  d ữ  l iệ u  v à  cá c  t r i ệ u  c h ứ n g  b ệ n h  đ ề u  đ ư ợ c  h ộ i c h ẩ n  tổ n g  

h ợ p  v à  c h ữ a  t r ị  t o à n  d iệ n .

Đ ây  là  x u  h ư ớ n g  đ iề u  t r ị  m ớ i c ủ a  các  n ư ớ c  t i ê n  t i ế n  t r o n g  

k h i ở  V iệ tN a m , n h iề u  b ệ n h  v iệ n  th ư ờ n g c h ú  t r ọ n g  n h iề u  đ ế n  

n g u y ê n  n h â n  th ể  lý, h o ặ c  c h u y ể n  b ệ n h  n h â n  tâ m  th ầ n  đ ế n  

b ệ n h  v iệ n  c h u y ê n  k h o a  th ầ n  k in h , cò n  các  b ệ n h  n h â n  tâ m  

lý  đ ư ợ c  g iớ i th i ệ u  s a n g  k h o a  tâ m  lý  c ủ a  t r ư ờ n g  đ ạ i h ọ c  v à  í t  

a i q u a n  tâ m  đ ế n  l ĩn h  v ự c  tâ m  lin h . T h ậ t  r a  co n  n g ư ờ i  là  m ộ t  

tổ n g  h ợ p  k ỳ  d iệ u  v à  c ầ n  đ ư ợ c  c h ữ a  t r ị  th e o  n h ữ n g  p h ư ơ n g  

p h á p  tổ n g  h ợ p  m ớ i v ì r ấ t  n h iề u  b ệ n h  n h â n  tâ m  th ầ n ,  tâ m  lý, 

t â m  lin h  c ầ n  đ ư ợ c  n â n g  c a o  s ứ c  k h o ẻ  t h ể  lý  th ì  m ớ i có  t h ể  

đ ư ợ c  c h ữ a  là n h .

C uối cù n g , c h ú n g  ta  c ũ n g  c ầ n  n h ắ c  n h ở  b ệ n h  n h â n  đ ừ n g  q u á  

h y  v ọ n g  v à o  m ộ t  " p h é p  lạ ” m à  k h ô n g  c h ịu  th a y  đ ổ i đ ờ i  s ố n g  

c ủ a  h ọ  h a y  c h ố i b ỏ  g iá  t r ị  c ủ a  đ a u  k h ổ  v à  b ệ n h  t ậ t  t r o n g  đ ờ i 

s ố n g  c o n  n g ư ờ i.  Ví d ụ  có  n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  c ầ u  m o n g  đ ư ợ c  

c h ữ a  k h ỏ i b ệ n h  g a n , b ệ n h  p h ổ i  m à  n h ấ t  đ ịn h  k h ô n g  c h ịu  b ỏ

ĩ'i'
____
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r ư ợ u  b ia , th u ố c  lá. Có n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  m u ố n  k h ỏ i c h ứ n g  

n h ứ c  đ ầ u  n h ư n g  lạ i k h ô n g  c h ịu  b ỏ  th ó i  q u e n  n g h i n g ờ  g h e n  

tu ô n g ,  íc h  kỷ, lo ạ i t r ừ  n g ư ờ i  k h á c .

H ơ n  n ữ a , n ế u  c h ú n g  ta  t in  r ằ n g  m ỗ i n g ư ờ i đ ề u  đ ộ c  đ á o  v à  có 

m ộ t  đ ịn h  m ệ n h  h a y  s ứ  m ệ n h  k h á c  n h a u  th ì  n h ữ n g  t h ử  th á c h ,  

b ệ n h  tậ t ,  t h ấ t  b ạ i  c ủ a  m ỗ i n g ư ờ i  đ ề u  có  m ộ t  g iá  t r ị  n h ấ t  đ ịn h  

t r o n g  c u ộ c  đ ờ i c ủ a  họ . Và g iá  t r ị  cu ố i c ù n g  c ủ a  đ ờ i n g ư ờ i k h ô n g  

p h ả i  là  t i ề n  b ạ c , d a n h  v ọ n g , c ủ a  cải, c h ứ c  q u y ề n  v ì c h ú n g  ta  

k h ô n g  m a n g  th e o  đ ư ợ c  c h ú n g  k h i b ư ớ c  q u a  n g ư ỡ n g  c ử a  cái 

c h ế t  đ ể  t i ế n  v à o  t h ế  g iớ i c ủ a  t in h  th ầ n .  C hỉ có  t in h  th ầ n  đ ịn h  

h ìn h  c h o  th ể  c h ấ t ,  n h ư  c h ú n g  ta  từ n g  x ác  đ ịn h  t r ê n  đây, n ê n  

là m  s a o  g iữ  c h o  t i n h  th ầ n  c ủ a  m ìn h  lu ô n  t r o n g  s á n g , q u ả n g  

đ ạ i, a n  n h iê n  g iữ a  b a o  th ă n g  t r ầ m  c ủ a  đ ờ i  n g ư ờ i  m ớ i là  đ iề u  

q u a n  trọ n g . Vì th ế ,  c h ú n g  ta  c ầ n  k h iê m  tố n  n h ậ n  ra  g iớ i h ạ n  

c ủ a  m ìn h  v à  c à n g  p h ả i  k h u y ê n  n h ủ  n g ư ờ i  b ệ n h  n h ậ n  ra  “m ầ u  

n h iệ m ” c ủ a  đ a u  k h ổ , b ệ n h  t ậ t  đ ể  có  t h ể  c ù n g  c h ịu  đ ự n g  v ớ i 

Đ ứ c  G iê su  m à  c ứ u  đ ộ  m ìn h  v à  c ứ u  đ ộ  t h ế  g iớ i.

2. Những khám phá mới bổ xung cho việc chữa bệnh
N h ờ  n h ữ n g  k h á m  p h á  đ ặ c  b iệ t  c ủ a  k h o a  n h â n  h ọ c  v à  y  h ọ c  

v ề  c o n  n g ư ờ i  t r o n g  k h o ả n g  2 0  n ă m  g ầ n  đây , v iệ c  c h ữ a  b ệ n h  

b ằ n g  các  p h ư ơ n g  p h á p  cũ  c ủ a  y  k h o a  n ó i  c h u n g , h a y  b ằ n g  

m ô n  x o a  b ó p  c ủ a  y  h ọ c  cổ  t r u y ề n  n ó i  r iê n g ,  c ầ n  đ ư ợ c  th a y  

đ ổ i th ì  m ớ i  có  t h ể  c ứ u  c h ữ a  h iệ u  q u ả . C h ú n g  tô i  x in  l i ệ t  k ê  

v à i t i ế n  b ộ  s a u  đây.

2.1. Giải mã toàn bộ gen người
Trước tiên, v iệ c  k h á m  p h á  v à  g iả i m ã  đ ư ợ c  to à n  b ộ  k h o ả n g  

2 0 .0 0 0  g e n  m ã  h o á  p r o te in  t r o n g  2 3  đ ô i n h iễ m  s ắ c  t h ể  v à o  

th á n g  4  n ă m  2 0 2 2  đ ã  g iú p  c h o  n g ư ờ i  t a  h iể u  đ ư ợ c  c ô n g  th ứ c  

d i t r u y ề n  c ủ a  lo à i n g ư ờ i.  Ví d ụ : C ặp  n h iễ m  s ắ c  t h ể  1 có  4 .2 3 4  

g e n , c h ứ a  g e n  c ủ a  c á c  b ệ n h  v à  t r ạ n g  th á i  l iê n  q u a n  n h ư  b ệ n h



A lz h e im e r , P a rk in s o n ,  t ă n g  n h ã n  á p , u n g  t h ư  tu y ế n  t i ề n  liệ t, 

k íc h  th ư ớ c  n ã o . C ặp  n h iễ m  s ắ c  t h ể  11  g ồ m  5 4 6  g e n , c h ứ a  g e n  

c ủ a  các  b ệ n h  v à  t r ạ n g  th á i  l iê n  q u a n  n h ư  b ệ n h  t ự  kỷ, b ệ n h  

b ạ c h  b iế n , th iế u  m á u  h ồ n g  c ầ u  h ìn h  liề m , u n g  t h ư  v ú , u n g  t h ư  

b à n g  q u a n g , k h ứ u  g iá c  v à  s ả n  x u ấ t  h e m o g lo b in 247.

V ậy n ế u  n h ữ n g  b ệ n h  t ậ t  v à  k h u y ế t  t ậ t  n ằ m  s ẵ n  t r o n g  b ộ  

g e n  d i t r u y ề n  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  th ì  c h ú n g  ta  k h ô n g  t h ể  n ó i m ìn h  

ch ỉ d ù n g  c ác  p h ư ơ n g  p h á p  cũ  đ ể  c h ữ a  là n h  b ệ n h  t ậ t  th e o  t i ế n  

t r ì n h  t ự  n h iê n  c ủ a  đ ờ i số n g . T ro n g  h iệ n  tạ i,  n g ư ờ i  ta  có  t h ể  

c h ữ a  b ằ n g  các  t ế  b à o  gốc. T ro n g  tư ơ n g  la i n g ư ờ i ta  có  th ể  d ù n g  

t r í  tu ệ  n h â n  tạ o  (AI) đ ể  lư u  t r ữ  s ơ  đ ồ  g e n  c ủ a  m ỗ i n g ư ờ i  v à  

c h ữ a  các  b ệ n h  b ằ n g  c á c h  là m  b iế n  đ ổ i g e n  c ủ a  h ọ . N ế u  m ộ t  

b ệ n h  n h â n  b ị v ẹ o  x ư ơ n g  s ố n g  d o  d i t r u y ề n ,  h o ặ c  m a n g  c h ứ n g  

x ư ơ n g  th u ỷ  t in h ,  c h ú n g  ta  p h ả i  c h ấ p  n h ậ n  n h ữ n g  g iớ i h ạ n  c ủ a  

c o n  n g ư ờ i  v à  g iú p  c h o  b ệ n h  n h â n  g iữ  v ữ n g  đ ư ợ c  t in h  th ầ n ,  

n g h ị lự c  đ ể  v ư ợ t  lê n  c h ín h  m ìn h , đ ồ n g  th ờ i  c ũ n g  t i n  tư ở n g  

v à o  v iệ c  c h ữ a  là n h  d iệ u  k ỳ  c ủ a  C h ú a  G iêsu .

T ôi đ a n g  ở  tạ i  n h à  c ủ a  a n h  ch ị L ợi Y ến, c h ủ  c ử a  h à n g  Xôi 

C hè đ ư ờ n g  B ùi T h ị X uân , Q u ậ n  1, TP.HCM. Đ ứ a  c o n  t r a i  đ ầ u  

lò n g  c ủ a  a n h  ch ị b ị b ệ n h  u n g  t h ư  m á u . S au  3 n ă m  c h ữ a  t r ị  tạ i  

B ệ n h  v iệ n  H u y ế t h ọ c  TP.HCM, lú c  b é  lê n  6  tu ổ i ,  các  b á c  s ĩ  n ó i 

g ia  đ ìn h  n ê n  đ e m  c h á u  v ề  n h à  v ì b ệ n h  v iệ n  k h ô n g  th ể  c h ữ a  

c h o  c h á u  đ ư ợ c  n ữ a . A n h  ch ị đ ã  đ ế n  x in  tô i  c ầ u  n g u y ệ n  ch o  

c h áu . Tôi x in  a n h  ch ị h ã y  d â n g  c h á u  c h o  C h ú a  G iêsu  v à  Đ ứ c  M ẹ 

M aria . C h ú n g  tô i  c ù n g  c ầ u  n g u y ệ n  v ớ i n h a u  v à  c h á u  đ ã  đ ư ợ c  

c h ữ a  là n h  m à  k h ô n g  c ò n  p h ả i  d ù n g  m ộ t  v iê n  th u ố c  n à o . Các 

b á c  s ĩ  c ũ n g  c ả n h  b á o  r ằ n g  đ ứ a  n h ỏ  n à y  có s ố n g  đ ư ợ c  c ũ n g  là
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247 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.16-19.
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m a y  m ắ n  lắ m  rồ i, đ ừ n g  m o n g  c h á u  h ọ c  h à n h  v ì n g ư ờ i  t a  đ ã  

p h ả i  n h iề u  lầ n  r ú t  m á u  ở  tu ỷ  s ố n g  c ủ a  c h áu . T u y  n h iê n ,  h iệ n  

n a y  c h á u  2 1  tu ổ i ,  lạ i h ọ c  r ấ t  g iỏ i v ớ i h a i h ọ c  b ổ n g  c ủ a  đ ạ i h ọ c  

b ê n  H o a  Kỳ.

2.2. Các cấp độ tổ chức trong cơ thể
Thứ hai, v iệ c  k h á m  p h á  r a  các cấp độ tổ chức trong cơ thể 

c o n  n g ư ờ i  đ ò i h ỏ i c h ú n g  t a  p h ả i  th a y  đ ổ i n h iề u  đ iể m  t r o n g  

c á c h  c h ữ a  b ệ n h  h iệ n  nay . C ơ  t h ể  b ìn h  t h ư ờ n g  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  

có  k h o ả n g  7 5  n g à n  t ỉ  t ế  b à o . Các t ế  b à o  là  th à n h  p h ầ n  s ố n g  c ă n  

b ả n  n h ấ t  c ủ a  c ơ  th ể .  T ấ t  cả  các  t ế  b à o  n à y  đ ư ợ c  tổ  c h ứ c  c h ín h  

x ác , g iữ  v ị t r í  r i ê n g  c ủ a  c h ú n g  t r o n g  m ộ t  c ấ u  t r ú c  có  t r ậ t  t ự  r ấ t  

h à i  h o à  v ớ i n h a u .  P h á  h ỏ n g  t r ậ t  t ự  n à y  s ẽ  g â y  n ê n  b ệ n h  t ậ t 248.

Ở  c ấ p  th ấ p  n h ấ t ,  d ư ớ i  c ác  t ế  b à o , là  các thành phân hoá 
học căn bản c ủ a  c ơ  th ể .  Đ ó là  h à n g  tỉ  t ỉ  các  đ iệ n  tử , n g u y ê n  

tử , p h â n  t ử  g ọ i là  Oxy, H y d ro , N itơ , C a rb o n ...  K hi t i ế n  lê n  c ấ p  

c a o  h ơ n ,  s ố  c á c  t h à n h  p h ầ n  t r o n g  m ỗ i c ấ p  d ầ n  d ầ n  g iả m  đ i, 

t ừ  c ấ p  t ế  b à o  lê n  đ ế n  cá c  m ô , các  c ơ  q u a n ,  c á c  h ệ  v à  c u ố i c ù n g  

là  m ộ t  s in h  v ậ t  d u y  n h ấ t249. 7 5  n g à n  tỉ  t ế  b à o  c h ia  th à n h  2 0 0  

lo ạ i k h á c  n h a u .  P h ầ n  lớ n  c h ú n g  đ ư ợ c  tổ  c h ứ c  th à n h  n h iề u  

n h ó m  đ ể  tạ o  n ê n  c á c  m ô  v ớ i 4  lo ạ i m ô  c h ín h  là  m ô  cơ , m ô  

liê n  k ế t, m ô  t h ầ n  k in h  v à  b iể u  m ô . N h iề u  m ô  tạ o  th à n h  cá c  c ơ  

q u a n  n h ư  g a n , n ã o ,  tim ,.. M ỗi c ơ  q u a n  có  m ộ t  h a y  n h iề u  v a i 

t r ò  đ ặ c  b i ệ t  m à  k h ô n g  có  c ơ  q u a n  n à o  k h á c  có  t h ể  là m  th a y . 

K hi các  c ơ  q u a n  có  c h u n g  m ộ t  m ụ c  đ íc h , c h ú n g  đ ư ợ c  l iê n  k ế t  

v ớ i n h a u  th à n h  m ộ t  h ệ  c ơ  q u a n , c h ẳ n g  h ạ n  n h ư  h ệ  tim  m ạ c h  

v ậ n  c h u y ể n  O x y v à  c h ấ t  d in h  d ư ỡ n g  đ i k h ắ p  c ơ  th ể . N goài c ấ u

248 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.20-21.
249 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.24-25.
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t r ú c  c ủ a  d a , lô n g - tó c  v à  m ó n g  ở  b ê n  n g o à i, c o n  n g ư ờ i  c h ú n g  

ta  có  1 0  h ệ : h ệ  x ư ơ n g , h ệ  cơ, h ệ  t h ầ n  k in h , h ệ  h ô  h ấ p ,  h ệ  t im  

m ạ c h , h ệ  b ạ c h  h u y ế t  v à  m iễ n  d ịc h , h ệ  t i ê u  h o á , h ệ  t i ế t  n iệ u , 

h ệ  s in h  s ả n , h ệ  n ộ i t i ế t 250.

Ở  c ấ p  th à n h  p h ầ n  h o á  h ọ c , có  k h o ả n g  h ơ n  2 0  n g u y ê n  tố  

h o á  h ọ c  h iệ n  d iệ n  t r o n g  c ơ  th ể ,  t r o n g  đ ó  ch ỉ 4  n g u y ê n  tố  - Oxy, 

C a rb o n , H y d ro  v à  N itơ  - đ ã  c h iế m  k h o ả n g  9 6 %  k h ố i  lư ợ n g  

c ơ  th ể .  M ỗi n g u y ê n  tố  đ ư ợ c  c ấ u  t ạ o  t ừ  c á c  n g u y ê n  tử . C ác 

n g u y ê n  t ử  là  c ác  k h ố i c ấ u  t r ú c  t í  h o n  c ủ a  v ậ t  c h ấ t .  Có h à n g  

n g à n  t r i ệ u  t r i ệ u  các  n g u y ê n  t ử  n à y  t r o n g  c ơ  th ể .  N g u y ê n  t ử  

c ủ a  các  n g u y ê n  tố  k h á c  n h a u  t h ư ờ n g  k ế t  h ợ p  v ớ i n h a u  đ ể  tạ o  

n ê n  các  p h â n  tử , c h ẳ n g  h ạ n  n h ư  n ư ớ c  (g ồ m  O xy v à  h y d ro )  v à  

n h iề u  p h â n  t ử  h ữ u  cơ , b a o  g ồ m  các  p r o te in  v à  ADN. C ác p h â n  

t ử  h ữ u  c ơ  n à y  đ ư ợ c  x â y  d ự n g  x u n g  q u a n h  m ộ t  b ộ  x ư ơ n g  là  

các  n g u y ê n  t ử  c a r b o n  l iê n  k ế t  lạ i v ớ i  n h a u 251.

C h ín h  ở  c ấ p  đ ộ  th ấ p  n h ấ t  n ày , từ n g  g iâ y  c h ú n g  ta  h í t  k h í 

O xy v à o  v à  t h ở  k h í  C a rb o n ic  ra . M ỗi n g à y  ta  đ ư a  cá c  đ ồ  ă n  

th ứ c  u ố n g  v à o  c ơ  t h ể  rồ i  lạ i b à i  t i ế t  c h ú n g . Vì t h ế  r ấ t  n h iề u  

b ệ n h  có  t h ể  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  v iệ c  n g ư ờ i  t a  t h ở  k h ô n g  đ ủ  O xy đ ể  

c h u y ể n  h o á  m á u  đ e n  th à n h  m á u  đ ỏ  t r o n g  b u ồ n g  p h ổ i q u a  m ỗ i 

lầ n  th ở ,  n ê n  th i ế u  O xy t r o n g  m á u  c h o  từ n g  t ế  b à o  v à  n h ấ t  là  t ế  

b à o  th ầ n  k in h  t r ê n  n ã o , d o  đ ó  n ã o  k h ô n g  p h á t  đ ủ  lệ n h  c h o  các  

c ơ  q u a n  h o ạ t  đ ộ n g . Số l iệ u  v ề  d u n g  lư ợ n g  k h í  t h ở  v à  n ồ n g  đ ộ  

O xy t r o n g  m á u  là  h a i d ữ  l iệ u  c ầ n  t h i ế t  t r o n g  v iệ c  c h ẩ n  đ o á n  

b ệ n h  v à  đ ịn h  h ư ớ n g  v iệ c  c h ữ a  tr ị .  V iệc b ệ n h  n h â n  k h ô n g  u ố n g  

đ ủ  n ư ớ c  m ỗ i ngày , k h ô n g  ă n  đ ủ  c h ấ t  d in h  d ư ỡ n g  c ũ n g  đ ề u  có

250 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.26-27.
251 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.24.
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t h ể  g â y  rố i  lo ạ n  t r o n g  c ơ  t h ể  v à  tạ o  n ê n  b ệ n h .  D o đ ó  c h ế  đ ộ  

d in h  d ư ỡ n g  đ ầ y  đ ủ  v à  ổ n  đ ịn h  là  đ ề u  k iệ n  h à n g  đ ầ u  đ ể  b ả o  

v ệ  s ứ c  k h o ẻ  v à  c h ữ a  b ệ n h .

2.3. Ở cấp tế  bào
Thứ ba. K h á m  p h á  t i ế p  th e o  ở  cấp tế  bào. M ộ t s ố  t ế  b à o  

t ự  th a y  t h ế  l iê n  tụ c ,  có  c á c  t ế  b à o  k h á c  lạ i tồ n  tạ i  s u ố t  đ ờ i. Ví 

d ụ  n h ư  c á c  t ế  b à o  n iê m  m ạ c  m iệ n g  đ ư ợ c  th a y  th ế  m ỗ i h a i 

n g ày , d a  k h o ả n g  2 tu ầ n ,  x ư ơ n g  k h o ả n g  3 -6  th á n g ,  c ò n  m ộ t  số  

t ế  b à o  th ầ n  k in h  tồ n  tạ i  t r o n g  n ã o  t ừ  t r ư ớ c  k h i s in h 252. H ầu  

n h ư  các  t ế  b à o , t r ừ  t ế  b à o  th ầ n  k in h , đ ề u  t ự  th a y  th ế  t r o n g  

k h o ả n g  6  th á n g .  Đ ây  là  đ iể m  đ ể  c h ú n g  ta  t in  tư ở n g  v à o  v iệ c  

t ự  cả i th i ệ n  s ứ c  k h o ẻ  c ủ a  m ìn h  k h i p h ả i  đ ố i m ặ t  v ớ i b ệ n h  t ậ t  

b ằ n g  c á c h  th a y  đ ổ i c á c h  s ố n g  đ ể  có  n h ữ n g  lớ p  t ế  b à o  m ớ i 

k h o ẻ  m ạ n h  h ơ n .

C ác tế  bào gốc là  n h ữ n g  t ế  b à o  đ ặ c  b iệ t ,  c h ú n g  p h â n  c h ia  

l iê n  tụ c  đ ể  c h o  r a  c á c  tế  b à o  m ớ i, n h ư  cá c  t ế  b à o  m á u , t ế  b à o  

m iễ n  d ịc h , t ế  b à o  m ỡ . Vài n g à y  s a u  k h i t r ứ n g  đ ư ợ c  t h ụ  t in h ,  

m ộ t  p h ô i  h ìn h  th à n h  t ừ  m ộ t  k h ố i c ầ u  g ồ m  c á c  t ế  b à o  g ố c  p h ô i  

( e m b ry o n ic  s te m  ce ll - ESC). N h ữ n g  t ế  b à o  n à y  có  k h ả  n ă n g  

t r ở  t h à n h  b ấ t  k ỳ  lo ạ i t ế  b à o  n à o  t r o n g  c ơ  th ể .  K hi p h ô i  p h á t  

t r i ể n ,  k h ả  n ă n g  c ủ a  các  t ế  b à o  g ố c  d ầ n  b ị h ạ n  ch ế .

V ào th ờ i  đ iể m  c h ú n g  ta  đ ư ợ c  s in h  ra ,  p h ầ n  lớ n  c á c  t ế  b à o  

c ủ a  c h ú n g  t a  đ ã  b i ệ t  h o á  x o n g . N h ư n g  m ộ t  s ố  n h ỏ  c á c  t ế  b à o  

g ố c  t r ư ở n g  th à n h  ( a d u l t s t e m  ce ll - ASC) v ẫ n  tồ n  tạ i  t r o n g  các  

p h ầ n  c ủ a  c ơ  t h ể  b a o  g ồ m  tu ỷ  x ư ơ n g , m ô  m ỡ , m ô  lợ i ( n ư ớ u ) ,  

d a  ( lớ p  h ạ  b ì) . T u y  k h ô n g  có  m ọ i k h ả  n ă n g  n h ư  ESC, n h ư n g  

c h ú n g  c ũ n g  có  s ự  l in h  h o ạ t  n h ấ t  đ ịn h  t r o n g  v iệ c  c h ú n g  s ẽ  t r ở

252 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.21.
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lo ạ i 1, b ệ n h  P a rk in s o n ,  b ệ n h  x ơ  c ứ n g  te o  c ơ  m ộ t  b ê n ,  b ệ n h  

A lz h e im e r , b ệ n h  t im , đ ộ t  quỵ , b ỏ n g , u n g  t h ư  v à  v iê m  x ư ơ n g

k h ớ p 255

* ;

w
Tế bào gốc được nuôi cấy trong 
điều kiện kiểm soát chặt chẽ ở 
Bệnh viện Vạn Hạnh, TP.HCM

w m
m

T I  •••

ì  mt —
Tế bào gốc có thể được phát triển 
thành các tế bào cu thề như tế bàothành các tế bào cụ thế như tê bào 
cơ tim, tế bào máu hoặc tế bào 
thần kinh

2.4. Ở cấp cơ quan và hệ cơ quan
Thứ tư. Ở c ấ p  c ơ  q u a n  v à  h ệ  c ơ  q u a n , n h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i 

v ề  h ệ  t h ầ n  k in h  có  t h ể  n ó i là  r ấ t  q u a n  t r ọ n g  v à  là m  th a y  đ ổ i 

n h iề u  p h ư ơ n g  p h á p  c h ữ a  b ệ n h  c ủ a  cả  T ây  y  lẫ n  Đ ô n g  y. H ệ

253 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.22.
254 X. https://benhvienvanhanh.vn/tin-te-bao-goc/te-bao-goc-co-the-dieu-tri- 

nhung-benh-nao/.
255 X. https://vinmec.com/vi/vrisg/suc-khoe-thuong-thuc/te-bao-goc-lay-tu-dau- 

ung-dung-va-dieu-tri-nhung-benh-ly-nao/.

Via

https://benhvienvanhanh.vn/tin-te-bao-goc/te-bao-goc-co-the-dieu-tri-nhung-benh-nao/
https://benhvienvanhanh.vn/tin-te-bao-goc/te-bao-goc-co-the-dieu-tri-nhung-benh-nao/
https://vinmec.com/vi/vrisg/suc-khoe-thuong-thuc/te-bao-goc-lay-tu-dau-ung-dung-va-dieu-tri-nhung-benh-ly-nao/
https://vinmec.com/vi/vrisg/suc-khoe-thuong-thuc/te-bao-goc-lay-tu-dau-ung-dung-va-dieu-tri-nhung-benh-ly-nao/


t h ầ n  k in h  g ồ m  n ã o  v à  tu ỷ  s ố n g  v à  các  d â y  th ầ n  k in h  là m  th à n h  

h ệ  th ầ n  k in h  t r u n g  ư ơ n g  v à  h ệ  t h ầ n  k in h  n g o ạ i b iê n . C h ú n g  

là m  v iệ c  v ớ i n h a u  đ ể  tậ p  h ợ p , x ử  lý  v à  p h ổ  b iế n  th ô n g  t in  t r o n g  

m ỗ i c ơ  q u a n  c ũ n g  n h ư  to à n  th â n  t h ể  q u a  m ạ n g  lư ớ i  các  t ế  

b à o  th ầ n  k in h  g ọ i là  n e u r o n .  N ão  k iể m  s o á t  v à  g iá m  s á t t ấ t c ả  

các  h ệ  n à y  đ ể  b ả o  đ ả m  r ằ n g  c h ú n g  h o ạ t  đ ộ n g  b ìn h  t h ư ờ n g  v à  

n h ậ n  đ ư ợ c  đ ầ y  đ ủ  các  t h ứ  c h ú n g  cần . H ệ th ầ n  k in h  c h o  p h é p  

t a  th íc h  n g h i v ớ i h o à n  c ả n h  c h u n g  q u a n h  v ì c ả m  n h ậ n  đ ư ợ c  

t h ế  g iớ i q u a n h  m ìn h  q u a  các  g iá c  q u a n  v à  h à i  h o à  v ớ i n ó .
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H ệ th ầ n  k in h  c h ứ a  h à n g  tỉ  n e u r o n  v à  t ấ t  c ả  có  l iê n  h ệ  v ớ i 

n h a u ,  r i ê n g  b ộ  n ã o  có  k h o ả n g  1 0 0  t ì  n e u r o n .  Có 1 2  đ ô i t h ầ n  

k in h  s ọ  c h u i r a  t ừ  n ã o  v à  th â n  n ã o  q u a  cá c  lỗ  ở  x ư ơ n g  s ọ  c h o
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các  h o ạ t  đ ộ n g  ở  đ ầ u  v à  cổ. 3 1  c ặ p  d â y  th ầ n  k in h  tu ỷ  s ố n g  m ọ c  

r a  t ừ  tu ỷ  s ố n g  đ i q u a  các  k h e  g iữ a  các  đ ố t  s ố n g  c h o  các  h o ạ t  

đ ộ n g  c ò n  lạ i c ủ a  th â n  th ể . C h ú n g  n ố i v ớ i n h a u  th à n h  các  m ạ n g  

lư ớ i h a y  đ á m  rố i t r ư ớ c  k h i c h ia  n h á n h  đ ể  c u n g  c ấ p  ch o  các  chi. 

P h ầ n  lớ n  các  d â y  th ầ n  k in h  n g o ạ i b iê n  c h ứ a  cả các  s ợ i  th ầ n  

k in h  v ậ n  c h u y ể n  th ô n g  t in  r a  tớ i  c ơ  v à  cả  các  s ợ i  v ậ n  c h u y ể n  

th ô n g  t in  c ả m  g iá c  t r ở  v ề  h ệ  th ầ n  k in h  t r u n g  ư ơ n g . Đ ây  là  

n g u y ê n  lý  c h o  p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  cổ  t r u y ề n  v à  cả  p h ư ơ n g  

p h á p  c h â m  c ứ u  cổ  t r u y ề n  n ữ a  đ ể  c h ữ a  t r ị  các  c h ứ n g  b ệ n h 256.

M ỗi t h â n  t ế  b à o  n e u r o n  có  n h ữ n g  n h á n h  n g ắ n  n h ô  ra ,  

g ọ i là  đuôi gai đ ể  n h ậ n  x u n g  th ầ n  k in h  đ i v à o  v à  m ộ t  n h á n h  

t h ư ờ n g  d à i h ơ n ,  m ả n h  h ơ n ,  d u ỗ i  t h ẳ n g  r a  n h ư  m ộ t  s ợ i  d â y  

g ọ i là  sợi trục. C ác đ u ô i  g a i t h u  th ậ p  t ín  h iệ u  t h ầ n  k in h  t ừ  

các  n e u r o n  k h á c , t h â n  t ế  b à o  s ẽ  l iê n  k ế t  v à  h ợ p  n h ấ t  c á c  t ín  

h iệ u  n à y  rồ i g ử i c ác  t í n  h iệ u  đ i c ủ a  n ó  d ọ c  th e o  s ợ i  t r ụ c  đ ế n  

các  n e u r o n  k h á c 257.

Đ ầ u  t ậ n  c ù n g  c ủ a  s ợ i  t r ụ c  là  

đ ầ u  k h ớ p  th ầ n  k in h  đ ể  c h u y ể n  

x u n g  đ ộ n g  đ i q u a  k h ớ p  tớ i  t ế  

b à o  t i ế p  th e o  h a y  tớ i  c á c  c ơ  

ở  các  ch i. M ộ t s ố  s ợ i  t r ụ c  b ê n  

t r o n g  n ã o  d à i c h ư a  tớ i  lm m ,  

m ộ t  s ố  k h á c  lạ i k é o  d à i t ừ  tu ỷ  

s ố n g  tớ i  các  ch i có  t h ể  d à i h ơ n  

lm .  Đ iều  n à y  g iú p  ta  h iể u  th ê m  

r ằ n g  n g ư ờ i  T ru n g  Q u ố c  đ ã  d à y  c ô n g  n g h iê n  c ứ u  v ề  k ỹ  t h u ậ t  

c h â m  c ứ u  t r o n g  h ơ n  2 0 0 0  n ă m  q u a . N g ư ờ i ta  d ù n g  k im  đ â m

256 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.60.
257 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.301.



K hi x o a  b ó p  c h o  các  b ệ n h  n h â n  d ọ c  th e o  c á c  d â y  th ầ n  k in h  

n g ư ờ i  t a  tá c  đ ộ n g  đ ể  là m  t ă n g  s ự  v ậ n  c h u y ể n  th ô n g  t in  t ừ  

n ã o  x u ố n g  các  c ơ  q u a n  h o ặ c  cá c  c ơ  h o ặ c  t ừ  các  c ơ  c h u y ể n  v ề  

b ộ  n ã o  t r u n g  ư ơ n g . V iệc  x o a  b ó p  n à y  đ ư ợ c  th ự c  h iệ n  đ ể  k íc h  

th íc h  cá c  m ạ c h  m á u  t r o n g  các  d â y  th ầ n  k in h  n h ằ m  c u n g  c ấ p  

v à  c h ấ t  b ổ  d ư ỡ n g  c h o  c h ú n g .

X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.300.
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3 các  s ợ i  d â y  th ầ n  k in h , n h ấ t  là  k h e  k h ớ p  th ầ n  k in h , đ ể  

k íc h  th íc h  v ậ n  đ ộ n g  h a y  đ ể  n g ă n  các  th ô n g  t in  c ả m  g iác  v ề  h ệ  

t h ầ n  k in h  t r u n g  ư ơ n g  k h iế n  c h o  n g ư ờ i  b ệ n h  k h ô n g  c ò n  c ả m  

đ a u .

S ự  c h u y ể n  đ ộ n g  c ủ a  các  p h ầ n  t ử  t í c h  đ iệ n  đ i q u a  các  k ê n h  

m à n g  n e u r o n  là m  p h á t  s in h  các  x u n g  đ ộ n g  đ iệ n  c h ạ y  d ọ c  

s ợ i  t r ụ c .  Ở  c u ố i s ợ i  t r ụ c ,  t ín  h iệ u  đ ư ợ c  t r u y ề n  q u a  m ộ t  

chớ p  n h ỏ  đ ể  đ i s a n g  n e u r o n  k ế  t i ế p  h o ặ c  tớ i  t ế  b à o  c ơ  

c h ấ t  h o á  h ọ c  g ọ i là  c h ấ t  d ẫ n  t r u y ề n  th ầ n  k in h 258.
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V iệc v ậ n  c h u y ể n  c á c  th ô n g  t in  c ủ a  n e u r o n  b ằ n g  cá c  c h ấ t  

h o á  h ọ c  g ợ i ý  c h o  c h ú n g  ta  đ i t ìm  n g u ồ n  g ố c  c ủ a  n h ữ n g  g iá  

t r ị  t i n h  t h ầ n  m à  n g ư ờ i  ta  tư ở n g  r ằ n g  p h á t  x u ấ t  t ừ  h ệ  th ầ n  

k in h . N h ữ n g  t ư  tư ở n g ,  c ả m  t ìn h ,  c ả m  x ú c , c ả m  g iá c  m à  c o n  

n g ư ờ i đ a n g  có  đ ề u  đ ư ợ c  đ o  b ằ n g  n h ữ n g  ch ỉ s ố  x u n g  đ ộ n g  đ iệ n  

n h ư  n h a u . T ro n g  k h i n h ữ n g  g iá  t r ị  t i n h  t h ầ n  n h ư  t ìn h  y ê u , t ư  

tư ở n g ,  t ìn h  c ả m , n iề m  v u i, h ạ n h  p h ú c  lạ i r ấ t  k h á c  n h a u  t r o n g  

m ỗ i c o n  n g ư ờ i.

M ộ t h ệ  q u ả  k h á c  t ừ  v iệ c  n g h iê n  c ứ u  b ộ  n ã o  là  n h ữ n g  k ỹ  

t h u ậ t  c h â m  c ứ u  cổ  t r u y ề n  có  t h ể  là m  t h ư ơ n g  tổ n  h ệ  th ầ n  k in h  

c ủ a  n g ư ờ i  b ệ n h  k h i n g ư ờ i  t a  đ ư a  k im  đ ể  c h â m  v à o  các  h u y ệ t  

đ ạ o . Đ ầ u  k im  c h â m  v à o  các  k h e  k h ớ p  th ầ n  k in h  là m  ch a i c ứ n g  

các  m à n g  k h iế n  c h o  n h ữ n g  c h ấ t  d ẫ n  t r u y ề n  k h ô n g  c ò n  đ ư ợ c  

p h ó n g  r a  t ừ  n e u r o n  n à y  s a n g  n e u r o n  k h á c  h a y  đ ế n  cá c  c ơ  ở  

các  ch i. K ế t q u ả  là  b ệ n h  n h â n  k h ô n g  c ò n  c ả m  th ấ y  đ a u  n h ứ c . 

T u y  n h iê n ,  v iệ c  n à y  có  t h ể  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  s ự  v ậ n  đ ộ n g  các  chi.

C h ú n g  t a  đ ã  th ấ y  các  th ầ y  th u ố c  T ru n g  Q u ố c  b iể u  d iễ n  

t r o n g  các  ca g iả i p h ẫ u ,  s in h  n ở  k h ô n g  c ầ n  g â y  tê  h a y  g â y  m ê  

đ ể  c h ứ n g  tỏ  b ệ n h  n h â n  k h ô n g  c ả m  th ấ y  đ a u . T h ậ t  ra , c ơ n  đ a u  

v ẫ n  c ò n  đ ó , n h ư n g  v ì các  đ u ô i g a i k h ô n g  n h ậ n  đ ư ợ c  x u n g  th ầ n  

k in h  đ i v à o  h a y  s ợ i  t r ụ c  k h ô n g  c h u y ể n  đ ư ợ c  x u n g  đ ộ n g  tớ i  

n e u r o n  k h á c  n ê n  b ệ n h  n h â n  k h ô n g  c ả m  th ấ y  đ a u . Đ iề u  n à y  

k h iế n  c h o  n h iề u  n h à  k h o a  h ọ c  n g ạ i n g ù n g  k h i p h ả i  s ử  d ụ n g  

p h ư ơ n g  p h á p  c h â m  c ứ u . T u y  n h iê n ,  đ â y  ch ỉ là  n h ữ n g  ý  k iế n  

r iê n g  t ư  c ủ a  c h ú n g  tô i.

H ệ th ầ n  k in h  n g ư ờ i  đ ư ợ c  c ấ u  tạ o  t ừ  b a  p h ầ n  c h ín h : t r u n g  

ư ơ n g , n g o ạ i  b iê n  v à  t ự  đ ộ n g . M ộ t s ố  d â y  th ầ n  k in h  đ ặ t  d ư ớ i  

s ự  đ iề u  k h iể n  có  n h ậ n  th ứ c ,  m ộ t  s ố  d â y  k h á c  th ì  t ự  đ ộ n g  v à  

đ ư ợ c  t h i ế t  k ế  đ ể  d u y  t r ì  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  c ơ  th ể .

H ệ th ầ n  k in h  t ự  đ ộ n g , t r ư ớ c  đ â y  gọ i là  h ệ  th ầ n  k in h  th ự c  

v ậ t, g iá m  s á t  các  đ iề u  k iệ n  b ê n  t r o n g  c ơ  th ể  n h ư  n h iệ t  đ ộ , n ồ n g
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đ ộ  h o á  c h ấ t ,  n h ịp  tim , s ự  h ô  

h ấ p ,  t iê u  h o á , b à i t i ế t  v à  các  

tu y ế n  g iả i  p h ó n g  c á c  s ả n  

p h ẩ m  c ủ a  c h ú n g . H ệ th ầ n  

k in h  t ự  đ ộ n g  có h a i  p h â n  

k h u : g ia o  cả m  v à  đ ố i g ia o  

cảm . P h â n  k h u  g iao  c ả m  chủ  

y ế u  là  k íc h  th íc h , là m  tă n g  

h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  các  m ô  đ íc h  

n h ư  g an , th ậ n ,  r u ộ t ,  d ạ  dày, 

b à n g  q u a n ,  m ạ c h  m á u , bộ  

p h ậ n  s in h  d ụ c . P h â n  k h u  đ ố i g ia o  c ả m  là m  m ấ t  đ i tá c  d ụ n g  k íc h  

th íc h  c ủ a  h ệ  g ia o  cả m  b ằ n g  c á c h  là m  g iả m  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  các  

m ô  v à  c ơ  q u a n  đ ích , d o  đ ó  g ây  ra  m ộ t  h iệ u  q u ả  ê m  d ịu . P h â n  

k h u  r u ộ t  c ủ a  t h ầ n  k in h  n g o ạ i b iê n  đ iề u  k h iể n  h ầ u  h ế t  c ác  c ơ  

q u a n  t r o n g  b ụ n g , c h ủ  y ế u  là  đ ư ờ n g  t i ê u  h o á . Vì th ế ,  n g ư ờ i  ta  

c ă n  c ứ  v à o  các  d â y  th ầ n  k in h  t ự  đ ộ n g  n à y  đ ể  k íc h  th íc h  các  h o ạ t  

đ ộ n g  h a y  làm  g iả m  các  h o ạ t  đ ộ n g  t r o n g  v iệ c  c h ữ a  t r ị  b ệ n h  tậ t ,  

n h ấ t  là  t r o n g  lĩn h  v ự c  t i ê u  h o á , b à i t i ế t  v à  s in h  d ụ c 259.

B ộ n ã o  v ớ i k h o ả n g  1 0 0  t ỉ  n e u r o n  l iê n  lạ c  v ớ i n h a u  b ằ n g  

c á c h  s ử  d ụ n g  m ộ t  lo ạ i n g ô n  n g ữ  đ ư ợ c  tạ o  r a  t ừ  c á c  x u n g  

đ iệ n  n h ỏ  gọ i là  t ín  h iệ u  t h ầ n  k in h . C ác t ín  h iệ u  n à y  p h á t  s in h  

d o  s ự  c h u y ể n  đ ộ n g  c ủ a  các  p h ầ n  t ử  c ự c  n h ỏ  g ọ i là  io n . Các 

m u ố i  k h o á n g  n h ư  K ali v à  N a tr i  h o à  t a n  t r o n g  d ịc h  c ơ  t h ể  v à  

tồ n  t ạ i  d ư ớ i  d ạ n g  io n . M ỗi io n  có  m ộ t  đ iệ n  t í c h  d ư ơ n g .  Đ iệ n  

t h ế  h o ạ t  đ ộ n g  đ o  đ ư ợ c  v à o  k h o ả n g  lO O m V  t ừ  đ ỉn h  đ ế n  đ á y  

v à  k ế t  th ú c  t r o n g  1 / 2 5 0  g iâ y 260.

259 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.297.
260 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.308.



CHỮA LÀNH BỆNH NHÂN *  2 0 1

C ác th ô n g  đ iệ p  th ầ n  k in h  

đ i  d ọ c  t h e o  t ừ n g  n e u r o n  

d ư ớ i  d ạ n g  c á c  x u n g  đ ộ n g  

đ iệ n  r ấ t  n h ỏ  đ ế n  g ầ n  c u ố i 

t r ụ c  c h ú n g  c h u y ể n  s a n g  

d ạ n g  h o á  h ọ c  là  c á c  p h â n  t ử  

c h ấ t  d ẫ n  t r u y ề n  th ầ n  k in h  đ ể  

v ư ợ t  q u a  c ác  k h e  n h ỏ  ở  k h ớ p  

th ầ n  k in h  g iữ a  c á c  n e u r o n .  

C ác p h â n  t ử  n à y  g ắ n  k ế t  v à o  

các  t h ụ  t h ể  t r ê n  c á c  k ê n h  io n  

t r o n g  m à n g  h ậ u  k h ớ p  th ầ n  

k in h  n ơ i  các  đ u ô i g a i là m  c h o  c h ú n g  m ở  ra . S au  đ ó  io n  d ư ơ n g  

c h ạ y  v à o  t r o n g  các  n e u r o n  t i ế p  n h ậ n .  N ế u  có  đ ủ  s ố  k ê n h  m ở  

ra , m ộ t  là n  s ó n g  k h ử  c ự c  m ớ i lạ i đ ư ợ c  k íc h  h o ạ t261.

T ro n g  v ỏ  n ã o ,  m ộ t  n e u r o n  có  t h ể  tạ o  k h ớ p  th ầ n  k in h  v ớ i 

h ơ n  2 0 0 .0 0 0  n e u r o n  k h ác . Đ iề u  n à y  n ó i lê n  s ự  l iê n  lạ c  r ấ t  r ộ n g  

g iữ a  các  t ế  b à o  th ầ n  k in h . T u y  n h iê n ,  đ ó  k h ô n g  có  n g h ĩa  là  tá c  

đ ộ n g  ở  m ộ t  n e u r o n  n à y  m à  ả n h  h ư ở n g  lê n  n h iề u  p h ầ n  th â n  

t h ể  k h á c . H ệ th ầ n  k in h  t r u n g  ư ơ n g , n g o ạ i  b iê n  h a y  t ự  đ ộ n g  

sẽ  ch ỉ rõ  c h o  t a  b i ế t  b ộ  p h ậ n  n à o  b ị tá c  đ ộ n g  t r ê n  đ ư ờ n g  đ i 

c ủ a  n e u r o n .

N h ờ  k h á m  p h á  r a  h o ạ t  

đ ộ n g  l i ê n  t ụ c  c ủ a  h ệ  t h ầ n  

k in h  t r u n g  ư ơ n g  v ớ i c ác  p h ầ n  

cò n  lạ i c ủ a  c ơ  th ể ,  n g ư ờ i  ta  

th ấ y  có  s ự  đ ố i x ứ n g  t r á i  p h ả i.

. ă*. CÁI *ềò iỉ*

_Vrit w
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Ví d ụ : c ả m  g iá c  đ a u  ở  b ê n  p h ả i  đ ư ợ c  t r u y ề n  lê n  b ộ  n ã o  b ê n  

trá i .  N h ư n g v ề  m ặ tc h ứ c  n ă n g t h ì  k h ô n g  đ ơ n  g iả n  n h ư t h ế .  vẫn 
có  m ộ t  s ự  k h á c  b iệ t  g iữ a  h a i  b ê n . N ội s o i  n ã o  v à  cá c  n g h iê n  

c ứ u  v ề  t ổ n  t h ư ơ n g  ở  n ã o , n g ư ờ i  t a  p h á t  h iệ n  th ấ y  p h ầ n  b ê n  

t r á i  có  k h u y n h  h ư ớ n g  p h â n  t íc h , l iê n  q u a n  n h iề u  h ơ n  đ ế n  lậ p  

lu ậ n  v à  lý  lẽ, cò n  p h ầ n  b ê n  p h ả i  có  k h u y n h  h ư ớ n g  tổ n g  h ợ p  

n g h iê n g  v ề  t r ự c  g iá c  v à  tổ n g  th ể ,  d ù  r ằ n g  cả  h a i  b ê n  đ ề u  h ỗ  

t r ợ  c h o  n h a u 262.

N h ờ  n g h iê n  c ứ u  các  p h ầ n  c h ứ c  n ă n g  c ủ a  n ã o , n g ư ờ i ta  lậ p  ra  

đ ư ợ c  b ả n  đ ồ  c h ứ c  n ă n g  v à  các  p h ư ơ n g  th ứ c  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  v ỏ  

n ã o . Ví dụ : v ù n g  B ro ca  d o  t iế n  s ĩ  P ie r r e  B ro ca  (1 8 2 4 -1 8 8 0 )  tìm  

ra , c h u y ê n  v ề  v iệ c  tạ o  r a  các  t ừ  n g ữ  v à  p h á t  â m , v ù n g  VVernicke 

d o  C arl W e rn ic k e  (1 8 4 8 -1 9 0 5 )  t ìm  ra , c h ứ a  đ ự n g n g h ĩa  c ủ a  các  

t ừ  đ ư ợ c  p h á t â m .  K h u  G e s c h w in d  d o  ô n g  N o rm a n  G eschvv ind  

(1 9 2 6 -1 9 8 4 )  tìm  

ra , p h ố i  h ợ p  h a i 

v ù n g  n g h ĩa  v à  t ừ  

v ớ i  n h a u .  V ù n g  

v ỏ  n ã o  v ậ n  đ ộ n g  

k h ở i  đ ộ n g  q u á  

t r ì n h  n h ậ n  th ứ c  

h o ặ c  c ử  đ ộ n g  t ự  

ý. V ù n g  v ỏ  n ã o  

th í n h  g iá c  x ử  lý  

th ô n g  t in  v ề  â m  th a n h ,  v ỏ  n ã o  th ị  g iác  p h â n  t íc h  n h ữ n g  gì t a  

n h ìn  th ấy , n h ấ t  là  m à u  sắc , h ìn h  d á n g , v ỏ  n ã o  c ả m  g iá c  th â n  

t h ể  l iê n  q u a n  đ ế n  x ú c  g iác  đ a u  v à  các  c ả m  g iá c  l iê n  k ế t  t ừ  da .

ÍUNCT10NALMAPS Ịsrrr,

262 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.304.
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N h ờ  k h á m  p h á  b ả n  đ ồ  c h ứ c  n ă n g  v à  p h ư ơ n g  th ứ c  h o ạ t  

đ ộ n g  c ủ a  n ã o , c á c  n h à  k h o a  h ọ c  p h ố i  h ợ p  v ớ i  p h ư ơ n g  p h á p  

p h ả n  h ồ i  t h ầ n  k in h  N e u ro -F e e d b a c k  k h i p h ó n g  các  t i a  n h ư  

A lp h a , B e ta , D e lta , G a m m a , T h e ta  tá c  đ ộ n g  lê n  c á c  v ù n g  v ỏ  

n ã o . N g ư ờ i t a  s ẽ  c ă n  c ứ  v à o  cá c  g iả i t ầ n  s ố  c ủ a  các  t i a  đ ư ợ c  

p h ó n g  v à o  cá c  k h u  v ự c  v ỏ  n ã o  c ủ a  b ệ n h  n h â n  b ìn h  t h ư ờ n g  

h a y  k h ô n g  b ìn h  th ư ờ n g ,  rồ i  có  t h ể  đ iề u  c h ỉn h  cá c  g iả i t ă n  s ố  

đ ó  đ ể  c h ữ a  các  c h ứ n g  rố i  lo ạ n  t h ầ n  k in h  n h ư  h ộ i  c h ứ n g  t ự  kỷ, 

t â m  th ầ n .  Đ ây  là  n g u y ê n  lý  c ủ a  các  m á y  B r a in m a s te r  d o  các  

n h à  k h o a  h ọ c  c ủ a  c ơ  q u a n  H à n g  k h ô n g  V ũ t r ụ  H o a  Kỳ (NASA) 

p h á t  m in h  m à  c h ú n g  tô i  đ ã  á p  d ụ n g  đ ể  c h ữ a  t r ị  c h o  b ệ n h  n h â n  

ở  V iệ t N am  t r o n g  m ấ y  n ă m  v ừ a  q u a .

N g ư ờ i ta  c ũ n g  á p  d ụ n g  k ỹ  t h u ậ t  c h ụ p  ả n h  c ộ n g  h ư ở n g  

t ừ  M RI (M a g n e tic  R e s o n a n c e  Im a g in g )  c h ẩ n  đ o á n  h ìn h  ả n h  

b ằ n g  c á c h  s ử  d ụ n g  t ừ  t r ư ờ n g  v à  s ó n g  v ô  tu y ế n  đ ể  p h á t  h iệ n  

các  b ệ n h  lý  ở  n ã o  h o ặ c  cá c  b ộ  p h ậ n  k h á c  c ủ a  c ơ  t h ể  rồ i c ă n  

c ứ  v à o  đ ó  đ ể  t ìm  p h ư ơ n g  th ứ c  c h ữ a  tr ị .

2.5. Tương quan giữa hệ  thẩn  k in h  và hệ cơ xương
Thứ năm. N h ữ n g  k h á m  p h á  v ề  m ố i tương quan giữa hệ thần 

kinh và hệ cơ xương c ũ n g  th a y  đ ổ i c á c h  c h ữ a  b ệ n h  t r o n g  lĩn h  

v ự c  s ứ c  k h o ẻ  c ộ n g  đ ồ n g . 12  đ ô i d â y  th ầ n  k in h  s ọ  ch i p h ố i h o ạ t  

đ ộ n g  c ủ a  m ắ t ,  ta i ,  m ũ i, m iệ n g . N ếu  c h ú n g  b ị t h ư ơ n g  tổ n  d o  b ị 

đ á n h  v à o  đ ầ u , v a  v à o  v ậ t  c ứ n g , b ị n h iễ m  t r ù n g  d o  n h ổ  r ă n g  

h a y  b ị c h è n  é p  d o  các  h ạ c h  b ạ c h  h u y ế t  s a u  k h i n h iễ m  t r ù n g  

k h iế n  th iế u  m á u  v à  Oxy, th ì  có  t h ể  g â y  n ê n  b ệ n h . P h ư ơ n g  p h á p  

x o a  b ó p  có  t h ể  p h ụ c  h ồ i  c á c  d â y  th ầ n  k in h  đó .

3 1  đ ô i d â y  th ầ n  k in h  tu ỷ  s ố n g  c ũ n g  có  t h ể  b ị  t h ư ơ n g  tổ n  

d o  ta i  n ạ n ,  t é  n g ã , v ậ n  đ ộ n g  k h ô n g  đ ú n g  c á c h  h a y  b ị c h è n  é p  

b ở i  c á c  đ ĩa  đ ệ m  c ủ a  đ ố t  s ố n g  t h o á t  k h ỏ i  v ị t r í  đ ú n g  k h iế n  c h o  

lệ n h  th ầ n  k in h  k h ô n g  đ ế n  đ ư ợ c  c á c  c ơ  q u a n . V í d ụ : h o ạ t  đ ộ n g

m m m
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t im  b ị ch i p h ố i  b ở i  c á c  d â y  th ầ n  k in h  t ừ  T K  c ổ  1 đ ế n  TK 

5, n g h ĩa  là  có  tớ i  1 3  đ ĩa  đ ệ m  có  t h ể  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  tim . 

H o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  p h ổ i  b ị ch i p h ố i  t ừ  TK  c ổ  1 c h o  th a n h  q u ả n , 

q u ả n ,  th ự c  q u ả n  v à  5 d â y  th ầ n  k in h  c h u n g  v ớ i t im  c h o  tớ i  

g ự c  4 , n g h ĩa  là  có  tớ i  1 0  đ ĩa  đ ệ m  có  t h ể  ả n h  h ư ở n g . H o ạ t  

Ig c ủ a  d ạ  d à y  b ị ch i p h ố i  t ừ  TK  N g ự c  5 đ ế n  9, n g h ĩa  là  có  

tớ i  5 đ ĩa  đ ệ m  có t h ể  ả n h  h ư ở n g .

N h ư  th ế ,  k h i d ù n g  p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  đ ể  đ ư a  các  đ ĩa  

đ ệ m  t r ở  v ề  v ị t r í  đ ú n g , k h ô n g  c ò n  c h è n  é p  các  d â y  th ầ n  k in h  

i b iê n , th ì  c ũ n g  g iả i to ả  c h o  các  d â y  th ầ n  k in h  t ự  đ ộ n g  

h ệ  g ia o  c ả m  v à  đ ố i g ia o  c ả m  ch i p h ố i  c ác  c ơ  q u a n . N h ờ  

y, các  lệ n h  th ầ n  k in h  t ừ  h ệ  t h ầ n  k in h  t r u n g  ư ơ n g  đ ế n  đ ư ợ c  

cãc  c ơ  q u a n  th ì  k h ô n g  c ò n  các  t r i ệ u  c h ứ n g  b ệ n h  ở  các  c ơ  

n  đ ó 263.

Hệ 1 « * |  Thắn Hwui q i m  Cầm * d  íỉũ Hệ rhộ n g  T h ỉ»  hềnh M i tiAH £ • * :  ftll M  1

ềtài WL

263 X. Frank H. Netter, MD., Atlas Giải phẫu Người, NXB Y Học, 2012, Ấn bản 
lần thứ v. tr.160 161
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N h ữ n g  k h á m  k h á  n à y  r ấ t  c ầ n  t h i ế t  c h o  n h ữ n g  a i m u ố n  

c h ữ a  các  b ệ n h  th ô n g  t h ư ờ n g  b ằ n g  p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p . 

C ách  c h ữ a  n à y  n h a n h  c h ó n g , g iả n  t i ệ n ,  h iệ u  q u ả  v à  k h ô n g  

k h iế n  c h o  b ệ n h  n h â n  tố n  k é m  k h i p h ả i  d ù n g  th u ố c  h a y  các  

k ỹ  t h u ậ t  c a o  c ấ p  k h á c . T u y  n h iê n  đ ố i v ớ i  c á c  t h ư ơ n g  tổ n  cơ , 

x ư ơ n g , k h ớ p  d o  b ị g ã y  h a y  b ị n h iễ m  t r ù n g  th ì  c ầ n  p h ả i  đ iề u  

t r ị  b ằ n g  T ây  y  b ở i  c á c  b á c  s ĩ  c h u y ê n  k h o a  c h ứ  k h ô n g  t h ể  d ù n g  

p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  đ ư ợ c .

2.6. Con người là m ột chủ th ể  du y  nhất
Thứ sáu. K h á m  p h á  q u a n  t r ọ n g  n h ấ t  v ề  c o n  n g ư ờ i,  đ ố i v ớ i 

c h ú n g  tô i , đ ể  á p  d ụ n g  v à o  l ĩn h  v ự c  c h ữ a  b ệ n h ,  đ ó  là  con người 
là một chủ thể duy nhất với thể xác và tinh thân. C h ú n g  t a  đ ã  

n ó i đ ế n  4  l ĩn h  v ự c  t h ể  lý, t â m  th ầ n ,  t â m  lý  v à  tâ m  lin h  c ủ a  c o n  

n g ư ờ i,  n h ư n g  cả  4  l ĩn h  v ự c  n à y  đ ề u  h o à  n h ậ p  v à o  m ộ t  c h ủ  

t h ể  v à  ả n h  h ư ở n g  lẫ n  n h a u .

K h o a  h ọ c  h iệ n  đ ạ i g iú p  t a  h iể u  s â u  v ề  cá c  c ấ p  đ ộ  tổ  c h ứ c  

t r o n g  c ơ  t h ể  t ừ  n h ữ n g  đ iệ n  tử , n g u y ê n  tử ,  p h â n  t ử  đ ế n  tế  b à o , 

m ô  v à  h ệ  c ơ  q u a n  n h ư n g  v ẫ n  k h ô n g  g iả i đ á p  đ ư ợ c  c h o  ta  v ề  

m ộ t  c h ủ  t h ể  đ a n g  s ố n g , đ a n g  s u y  n g h ĩ, đ a n g  y ê u  th ư ơ n g ,  đ a n g  

ư ớ c  m u ố n  t ự  d o , n iề m  v u i v à  h ạ n h  p h ú c . . .  Đ ó là  n h ữ n g  g iá  

t r ị  c ủ a  t i n h  th ầ n ,  k h ô n g  p h ả i  là  c ủ a  v ậ t  c h ấ t ,  c h ú n g  k h ô n g  lệ 

th u ộ c  v à o  k h ô n g  g ia n  v à  th ờ i  g ia n , n ê n  k h ô n g  th ể  c â n  đ o  đ o n g  

đ ế m  b ằ n g  t h i ế t  b ị k h o a  h ọ c  đ ư ợ c .

T u y  n h iê n ,  t r o n g  đ ờ i  s ố n g , n h ữ n g  g iá  t r ị  đ ó  lạ i đ ó n g  v a i 

t r ò  q u a n  t r ọ n g  t r o n g  v iệ c  c h ữ a  t r ị  c ũ n g  n h ư  có t h ể  g â y  n ê n  

n h ữ n g  tổ n  t h ư ơ n g  v à  b ệ n h  t ậ t  c h o  c o n  n g ư ờ i.  T ro n g  đ ạ i d ịc h  

C o v id -1 9  v ừ a  q u a , c h ú n g  ta  đ ã  n g h e  các  b ệ n h  n h â n  p h ả i  t h ở  

ECM O ( e x t r a - c o r p o r a l  m e m b r a n e  O x y g e n a tio n )  k ể  lạ i h ọ  

đ ư ợ c  c ứ u  c h ữ a  n h ờ  k h á t  v ọ n g  s ố n g  m ã n h  l i ệ t  t r o n g  k h i n h iề u  

n g ư ờ i  ở  t ìn h  t r ạ n g  n h iễ m  b ệ n h  n h ẹ  h ơ n  lạ i c h ế t  v ì t u y ệ t  v ọ n g .
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Vì th ế ,  m u ố n  c h ấ t  lư ợ n g  đ ờ i  s ố n g  c o n  n g ư ờ i  đ ư ợ c  n â n g  cao , 

s ứ c  k h o ẻ  đ ư ợ c  cả i th iệ n ,  b ệ n h  t ậ t  đ ư ợ c  c h ữ a  là n h , c h ú n g  ta  

k h ô n g  p h ả i  ch ỉ c h ú  ý  đ ế n  k h í  th ở ,  đ ế n  cá i ă n , c á i m ặ c  v à  các  

đ iề u  k iệ n  v ậ t  c h ấ t  b ê n  n g o à i .  Đ ó  có  t h ể  m ớ i c h ỉ là  m ộ t  n ử a  

c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  N ếu  c h ú n g  t a  h iể u  c h ín h  t in h  th ầ n  đ ịn h  h ìn h  

c h o  t h ể  x ác , th ì  v iệ c  c ầ n  là m  c h ín h  là  g iú p  c h o  t in h  th ầ n  c o n  

n g ư ờ i  m ỗ i n g à y  p h á t  t r i ể n  c a o  h ơ n , n h ữ n g  g iá  t r ị  t i n h  th ầ n  

c ủ a  c o n  n g ư ờ i m ỗ i n g à y  t ố t  đ ẹ p  h ơ n , v ư ợ t  lê n  t r ê n  n h ữ n g  

th a m  v ọ n g  v à  d ụ c  v ọ n g  íc h  kỷ.

Đ iề u  đ ó  có  n g h ĩa  là  c h ú n g  ta  c ầ n  g iá o  d ụ c  v à  đ à o  tạ o  c o n  

n g ư ờ i  m ìn h  có  đ ư ợ c  m ộ t  t ìn h  y ê u  t r o n g  s á n g  v à  q u ả n g  đ ạ i 

h ơ n ;  k iế n  th ứ c  s â u  r ộ n g  h ơ n ;  ý  c h í m ạ n h  m ẽ  v à  c ư ơ n g  q u y ế t  

h ơ n ;  t ìn h  cảm  q u â n  b ìn h  v à  th a  t h i ế t  h ơ n , c ả m  x ú c  cao  th ư ợ n g  

v à  t íc h  c ự c  h ơ n  đ ể  v ư ợ t  lê n  t r ê n  n h ữ n g  s ợ  h ã i, â u  lo , b u ồ n  

c h á n , tu y ệ t  v ọ n g . N h ấ t  là  là m  s a o  g iú p  m ìn h  t ìm  v ề  đ ư ợ c  v ớ i 

n g u ồ n  h iệ n  h ữ u  c ủ a  n h ữ n g  g iá  t r ị  n à y  đ ể  v ư ợ t  q u a  n h ữ n g  

p h ả n  g iá  t r ị  lu ô n  đ ư ợ c  c h à o  m ờ i  b ở i  r ấ t  n h iề u  n h ữ n g  t in h  

th ầ n  k h á c  t r o n g  đ ờ i  số n g .

Đ â y  c ũ n g  là  m ộ t  t r o n g  n h ữ n g  nguyên tắc quan trọng nhất 
đ ể  c h ữ a  t r ị  n h ữ n g  b ệ n h  t ậ t  c ủ a  c o n  n g ư ờ i,  n h ấ t  là n h ữ n g  b ệ n h  

t â m  th ầ n ,  t â m  lý, t â m  l in h  m à  n h iề u  k h i c ác  b á c  s ĩ, n h ữ n g  n h à  

c h ữ a  t r ị  t â m  lý  v à  cả  c á c  l in h  m ụ c , tu  s ĩ  lo  v ề  tâ m  lin h  k h ô n g  

đ ể  ý  đ ế n . C ũ n g  n h ờ  c ă n  c ứ  v à o  n g u y ê n  tắ c  n à y  m à  t ấ t  c ả  các  

m ô n  đ ệ  c ủ a  C h ú a  G iê su  có  t h ể  th i  h à n h  s ứ  v ụ  c h ữ a  là n h  b ệ n h  

n h â n ,  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  c ủ a  m ìn h .

T h ế  g iớ i h iệ n  n a y  đ a n g  c u n g  c ấ p  n h ữ n g  đ iề u  k iệ n  t h ể  lý  đ ầ y  

đ ủ  v à  p h o n g  p h ú  h ơ n , n h ư n g  h ìn h  n h ư  lạ i có  n h iề u  n g ư ờ i  b ị 

s u y  th o á i  v ề  t in h  th ầ n  d o  n h ữ n g  h ệ  t ư  tư ở n g  s a i lạc , n h ữ n g  

h o a n g  tư ở n g  đ iê n  rồ , n h ữ n g  c ả m  x ú c  t i ê u  cự c , n h ữ n g  c ả m  

t ìn h  h ẹ p  h ò i íc h  kỷ, n h ữ n g  d a m  m ê  n g h iệ n  n g ậ p  đ ủ  lo ạ i là m  

t i n h  th ầ n  s u y  n h ư ợ c  b ở i  c ác  t r ò  c h ơ i t r ự c  tu y ế n ,  p h im  ả n h
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đ ồ i tru ỵ , m a  q u á i, h o a n g  đ ư ờ n g . T ỷ  lệ  n h ữ n g  n g ư ờ i  m ắ c  b ệ n h  

tâ m  th ầ n  t r o n g  n h iề u  n ư ớ c  p h á t  t r i ể n  g ia  t ă n g  v à  c h iế m  tỉ  lệ 

t ừ  1 5 -2 0  %  d â n  số .

Đ iề u  n à y  m ờ i g ọ i c h ú n g  t a  c ù n g  l iê n  k ế t  đ ể  g iú p  đ ỡ  h ọ  t ìm  

lạ i n h ữ n g  g iá  t r ị  t i n h  th ầ n  c ủ a  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g , c ủ a  t ìn h  y ê u  

v à  c ô n g  b ằ n g , c ủ a  t ự  d o  v à  h à n h  đ ộ n g  c ũ n g  n h ư  g iá  t r ị  đ ích  

th ự c  c ủ a  v iệ c  ă n  u ố n g , n g ủ  n g h ỉ, h ọ c  h à n h ,  là m  v iệ c , c h ơ i đ ù a , 

g iả i t r í . . .  t r o n g  đ ờ i s ố n g  h ằ n g  ngày . N h ờ  đ ó , m ọ i n g ư ờ i  đ ư ợ c  

s ố n g  a n  v u i, h ạ n h  p h ú c .

3. Phương pháp xoa bóp để chữa bệnh
Đ ế n  n h à  th ă m  h ỏ i n h a u ,  n h ấ t  là  v ề  n h ữ n g  v ù n g  q u ê  h ẻ o  

lá n h , v ù n g  s â u , v ù n g  xa, h a y  n g a y  tạ i  các  th ị  x ã , t h à n h  p h ố , 

c h ú n g  ta  g ặ p  n h iề u  n g ư ờ i  b ệ n h ,  n h ấ t  là  n h ữ n g  n g ư ờ i  n g h è o  

k h ổ  k h ô n g  có đ iề u  k iệ n  đ ể  c h ữ a  b ệ n h ,  c h ú n g  t a  có  t h ể  g iú p  

h ọ  p h ụ c  h ồ i  s ứ c  k h o ẻ  b ằ n g  c h ín h  đ ô i t a y  c ủ a  m ìn h . Có t h ể  g ọ i 

đ â y  là  p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  đ ể  c h ữ a  b ệ n h .

S au  m ộ t  s ố  n ă m  g iú p  cá c  n g ư ờ i  b ệ n h ,  c h ú n g  tô i x in  c h ia  

s ẻ  p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  đ ể  c h ữ a  b ệ n h  n à y  r ú t  r a  t ừ  n h ữ n g  

k in h  n g h iệ m  t r o n g  đ ờ i s ố n g  th ự c  t ế  đ ể  c h ia  s ẻ  c h o  n h ữ n g  ai 

q u a n  tâ m . Đ ây  c h ư a  p h ả i  là  m ộ t  p h ư ơ n g  p h á p  k h o a  h ọ c  đ ã  

đ ư ợ c  n g h iê n  c ứ u  k ỹ  lư ỡ n g . C h ú n g  tô i ch ỉ p h ố i  h ợ p  p h ư ơ n g  

p h á p  x o a  b ó p  cổ  t r u y ề n  v ớ i  m ộ t  s ố  k h á m  p h á  m ớ i c ủ a  k h o a  

h ọ c  v ề  c o n  n g ư ờ i  đ ể  g iú p  c á c  m ô n  đ ệ  C h ú a  G iêsu  th ự c  h iệ n  

v iệ c  c h ữ a  là n h . C h ú n g  tô i  h y  v ọ n g  có  n h ữ n g  n g h iê n  c ứ u  s â u  

x a  h ơ n  t ừ  n h ữ n g  n h à  c h u y ê n  m ô n  đ ể  b ổ  tú c  c h o  cá c  th iế u  s ó t  

c ủ a  c h ú n g  tô i.

3.1. Nói chung v ề  phương pháp xoa bóp cổ truyền
X oa b ó p  là  p h ư ơ n g  p h á p  t r ị  l iệ u  b ằ n g  tay . N g ư ờ i th ự c  h iệ n  

s ẽ  d ù n g  t a y  tá c  đ ộ n g  lê n  cá c  h u y ệ t ,  d a  t h ị t  v à  g â n  k h ớ p  c ủ a  

n g ư ờ i  b ệ n h . C ác tá c  đ ộ n g  v ậ t  lý  đ ó  s ẽ  k íc h  th íc h  v à o  h ệ  th ầ n



2CDB HỘI NHẬP VĂN HOÁ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

k in h  t ạ o  n ê n  n h ữ n g  th a y  đ ổ i c ủ a  t h ể  d ịc h , n ộ i  t i ế t  g iú p  n â n g  

c a o  n ă n g  lự c  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  c á c  c ơ  q u a n  t r o n g  c ơ  th ể .

P h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  n à y  x u ấ t  h iệ n  ở  n ư ớ c  t a  t ừ  r ấ t  s ớ m  

v à  đ ư ợ c  g ọ i là  m ô n  x o a  b ó p  cổ  t r u y ề n 264. C h ú n g  t a  th ấ y  m ô n  

n à y  x u ấ t  h iệ n  t r o n g  s á c h  “N am  D ư ợ c  T h ầ n  D iệ u ’ c ủ a  th iề n

s ư  T u ệ  T ĩn h  ( 1 3 3 0 - 1 4 0 0 ) ,  ô n g  tổ  c ủ a  n g à n h  y  h ọ c  V iệ t N am ; 

t r o n g  c u ố n  "B ảo  A n h  L ư ơ n g  P h ư ơ n g "  c ủ a  lư ỡ n g  q u ố c  t r ạ n g  

n g u y ê n  N g u y ễ n  T rự c  ( 1 4 1 7 -1 4 7 4 ) ;  t r o n g  s á c h  "B ảo  S in h  D iên  

T h ọ  T o à n  Y ếu" c ủ a  Đ ào  C ô n g  C h ín h  ( 1 6 3 9 -  ?); t r o n g  c u ố n  

"Vệ S in h  Y ếu  Q u y ế t"  c ủ a  H ải T h ư ợ n g  L ãn  ô n g  Lê H ữ u  T rá c  

(1 7 2 0 - 1 7 9 1 ) ,  ô n g  tổ  c ủ a  n g à n h  y  h ọ c  cổ  t r u y ề n  V iệ t N am . Đ ó 

là  k ế t t i n h  n h ữ n g  k ỉn h  n g h iệ m  c ủ a  d â n  tộ c  t a  k h i g ia o  lư u  v ớ i 

c á c  d â n  tộ c  k h á c .

N g ư ờ i t a  p h â n  lo ạ i x o a  b ó p  th à n h  c á c  n g à n h  n h ư :

- Xoa b ó p  p h ụ c  h ồ i s ứ c  k h o ẻ , t h ư  g iã n , g iả m  c ă n g  th ẳ n g

- X oa b ó p  t r o n g  c h ấ n  t h ư ơ n g  v à  t h ể  d ụ c  t h ể  th a o  

X oa b ó p  th ẩ m  m ỹ

- X oa b ó p  đ ể  c h ữ a  b ệ n h

B a n g à n h  t r ê n  đ a n g  đ ư ợ c  th ự c  h à n h  k h á  p h ổ  b iế n , n h ư n g  

ìn h  x o a  b ó p  đ ể  c h ữ a  b ệ n h  c h ư a  đ ư ợ c  n g h iê n  c ứ u  n h iề u ,  

là  c h ư a  á p  d ụ n g  đ ư ợ c  

t i ế n  b ộ  m ớ i c ủ a  y  h ọ c  

n  đ ạ i.

H iệ n  n a y  có  r ấ t  n h iề u  k iể u  

l i ệ u  x o a  b ó p  k h á c  n h a u  

v ớ i  k ỹ  t h u ậ t  v à  đ ộ n g  t á c  đ a

264 http://www.yhctbinhthuan.vn/bai-vie1/xoa-bop—bam-huyet-91.html

http://www.yhctbinhthuan.vn/bai-vie1/xoa-bop%e2%80%94bam-huyet-91.html
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d ạ n g 265. T u y  n h iê n ,  n h ìn  c h u n g  các  th a o  tá c  t r ị  l iệ u  x o a  b ó p  

đ ề u  s ử  d ụ n g  b à n  tay , n g ó n  ta y  đ ể  tạ o  á p  lự c , x o a  b ó p  lê n  các  

c ơ  v à  m ô  m ề m , h o ặ c  d ù n g  cả c ẳ n g  tay , k h u ỷ u  tay , b à n  c h â n . 

Đ ây  là  m ộ t  s ố  k iể u  x o a  b ó p  p h ổ  b iế n : k iể u  T h u ỵ  Đ iể n , k iể u  

S h ia ts u  c ủ a  N h ậ t, k iể u  T h á i, k iể u  c ủ a  n g à n h  t h ể  th a o ,  x o a  b ó p  

đ ể  d ẫ n  lư u  b ạ c h  h u y ế t ,  x o a  b ó p  c h o  p h ụ  n ữ  m a n g  th a i ,  x o a  

b ó p  v ớ i đ á  n ó n g ...

P h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  m a n g  lạ i n h iề u  h iệ u  q u ả 266. Ư u  đ iể m  

là  g iả n  tiệ n , r ẻ  tiề n , có  p h ạ m  v i c h ữ a  b ệ n h  rộ n g , có  g iá  t r ị  p h ò n g  

b ệ n h  lớ n . Xoa b ó p  b ấ m  h u y ệ t  có  tá c  đ ộ n g  t r ự c  t iế p  v à o  d a  th ị t ,  

th ầ n  k in h , m ạ c h  m á u , các  c ơ  q u a n  c ả m  th ụ  là m  th a y  đ ổ i v ề  th ầ n  

k in h , th ể  d ịch , n ộ i tiế t.  Đ ối v ớ i m ạ c h  m á u , p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  

là m  g iã n  m ạ c h  m á u , t ă n g  tu ầ n  h o à n  tạ i  ch ỗ  g ó p  p h ầ n  c h ố n g  

v iê m , g iả m  p h ù  n ề , t ă n g  c ư ờ n g  t r a o  đ ổ i ch ấ t. Đ ối v ớ i c ơ  x ư ơ n g  

k h ớ p , x o a  b ó p  là m  g iã n  cơ, đ ặ c  b iệ t  tạ i  n h ữ n g  n h ó m  c ơ  đ ã  bị co  

c ứ n g  t r ư ớ c  đó . Xoa b ó p  th ư ờ n g  x u y ê n  là m  tă n g  t ín h  lin h  h o ạ t  

củ a  k h ớ p  v à  là m  g iả m  k h ả  n ă n g  b ị c h ấ n  th ư ơ n g , cải th iệ n  t ư  th ế .

N g o à i ra ,  x o a  b ó p  c ò n  có  tá c  d ụ n g  k íc h  th íc h  là m  tă n g  m iễ n  

d ịc h  v à  c ơ  c h ế  b ả o  v ệ  t ự  n h iê n  c ủ a  c ơ  th ể .  X oa b ó p  tá c  đ ộ n g  

t r ự c  t i ế p  lê n  cá c  th ụ  c ả m  th ầ n  k in h  d à y  đ ặ c  ở  d ư ớ i  d a  tạ o  r a  

các  h iệ u  ứ n g  p h ả n  xạ th ầ n  k in h  là m  t h ư  g iã n  th ầ n  k in h , g iả m  

c ă n g  th ẳ n g ,  t ă n g  k h ả  n ă n g  tậ p  t r u n g ,  g iả m  đ a u , đ iề u  h o à  c h ứ c  

n ă n g  n ộ i tạ n g , t ă n g  c ư ờ n g  n h u  đ ộ n g  c ủ a  d ạ  dày , r u ộ t ,  cả i th iệ n  

c h ứ c  n ă n g  t iê u  h o á , t ă n g  d in h  d ư ỡ n g  c ủ a  d a , là m  d a  b ó n g  đ ẹ p , 

có  tá c  d ụ n g  t ố t  đ ố i v ớ i c h ứ c  n ă n g  b ả o  v ệ  c ủ a  d a . C h ú n g  ta  b iế t  

r ằ n g  c h ỉ t r o n g  1 c e n t im e t  v u ô n g  d a , t r u n g  b ìn h  có  k h o ả n g

265 X. https://vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/song-khoe/cac-kieu-tri-lieu- 
xoa-bop-va-loi-ich-suc-khoe/

266 X. https://benhviendakhoatinhphutho.vn/xoa-bop-bam-huyet-co-tac-dung-gi/

https://vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/song-khoe/cac-kieu-tri-lieu-xoa-bop-va-loi-ich-suc-khoe/
https://vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/song-khoe/cac-kieu-tri-lieu-xoa-bop-va-loi-ich-suc-khoe/
https://benhviendakhoatinhphutho.vn/xoa-bop-bam-huyet-co-tac-dung-gi/
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5 5 c m  s ợ i  d â y  th ầ n  k in h , 7 0 c m  m ạ c h  m á u , 1 5  tu y ế n  b ã , 1 0 0  

tu y ế n  m ồ  h ô i v à  h ơ n  2 0 0  th ụ  t h ể  c ả m  g iá c 267.

T u y  n h iê n ,  n ế u  x o a  b ó p , b ấ m  h u y ệ t  k h ô n g  đ ú n g  p h ư ơ n g  

p h á p  v à  k h ô n g  p h ù  h ợ p  v ớ i t h ể  t r ạ n g  từ n g  n g ư ờ i  th ì  có  t h ể  

g â y  b ầ m  tím , th ậ m  c h í ê ẩ m  h ơ n ,  h o ặ c  n ế u  là m  n h ữ n g  đ ộ n g  

tá c  m ạ n h  tá c  đ ộ n g  v à o  p h ầ n  x ư ơ n g , k h ớ p  th ì  có  t h ể  g â y  ra  

n h iề u  tá c  h ạ i x ấ u , th ậ m  c h í l i ệ t  c ộ t  số n g . C h ú n g  tô i  th ấ y  m ộ t  

v à i n g ư ờ i  d ù n g  k h ă n  q u ấ n  q u a n h  cổ  b ệ n h  n h â n ,  rồ i  n h ờ  m ộ t  

n g ư ờ i  n g ồ i lê n  c h â n  b ệ n h  n h â n  đ ể  g iữ  y ê n , c ò n  n g ư ờ i  c h ữ a  

b ệ n h  th ì  n ắ m  2 đ ầ u  k h ă n  g iậ t  m ạ n h  n h ằ m  k é o  g iã n  đ ố t  s ố n g  

cổ  v à  đ ố t  s ố n g  lư n g  c ủ a  b ệ n h  n h â n .  Kỹ t h u ậ t  n à y  t h ậ t  n g u y  

h iể m , n h ấ t  là  k h i d ù n g  k h ă n , n g ư ờ i  c h ữ a  k h ô n g  t h ể  c ả m  n h ậ n  

đ ư ợ c  p h ả n  ứ n g  co c ứ n g  đ ộ t  n g ộ t  th a y  v ì t h ư  g iã n  c ủ a  b ệ n h  

n h â n ,  k h ô n g  c ả m  n h ậ n  đ ư ợ c  s ự  h ợ p  tá c  c ủ a  b ệ n h  n h â n .

Các thủ thuật xoa bóp268-, n h iề u  th ủ  t h u ậ t  có  t h ể  d ù n g  k h i 

x o a  b ó p  n h ư : x o a  v u ố t ,  d a y  ấ n , n ắ n  b ó p , đ ấ m  c h ặ t ,  r u n g  lắc , 

b ấ m  h u y ệ t... tu ỳ  từ n g  g ia i đ o ạ n  v à  t ì n h  t r ạ n g  b ệ n h .

P h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  n à y  đ ư ợ c  d ạ y  c h o  các  s in h  v iê n  c ủ a  

k h o a  Y h ọ c  c ổ  t r u y ề n  k ế t  h ợ p  v ớ i các  m ô n  c h u y ê n  n g à n h  k h á c  

n h ư  c h â m  c ứ u , b ố c  th u ố c .. .  T u y  n h iê n  n h iề u  k h á m  p h á  g ầ n  

đ â y  c ủ a  k h o a  h ọ c  v ề  c o n  n g ư ờ i  đ ò i t a  p h ả i  đ ổ i m ớ i p h ư ơ n g  

p h á p  c h ữ a  b ệ n h .

3.2. Phương pháp xoa bóp để  chữa trị bệnh tậ t thông  
thường

T rư ớ c  k h i đ i s â u  v à o  các  lo ạ i b ệ n h  t ậ t  r i ê n g  b iệ t  c h ú n g  tô i 

m u ố n  b à n  đ ế n  m ộ t  p h ư ơ n g  p h á p  đ ơ n  g iả n  m à  h ầ u  n h ư  a i

267 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.39.
268 http://www.yhctbinhthuan.vn/bai-viet/xoa-bop—bam-huyet-91.html

http://www.yhctbinhthuan.vn/bai-viet/xoa-bop%e2%80%94bam-huyet-91.html
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t r o n g  c h ú n g  ta  c ũ n g  có t h ể  th ự c  h iệ n  đ ư ợ c  đ ể  g iú p  đ ỡ  n h a u  

v ư ợ t  q u a  các  b ệ n h  t ậ t  th ô n g  th ư ờ n g  t r o n g  đ ờ i s ố n g  h ằ n g  ngày. 

Đ ó là  p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p .

T ro n g  k h i g iú p  các  b ệ n h  n h â n ,  c h ú n g  tô i  g ặ p  n h iề u  n g ư ờ i 

b ị đ a u  ở  v ù n g  cổ  d ẫ n  đ ế n  c á n h  ta y  v à  b à n  t a y  tê  c ứ n g  h o ặ c  

đ a u  ở  v ù n g  t h ắ t  lư n g  k h iế n  c h o  đ ô i c h â n  b ư ớ c  đ i k h ó  k h ă n , 

tê  b ạ i. T ìm  h iể u  q u á  t r ì n h  d ẫ n  đ ế n  cá c  t r i ệ u  c h ứ n g  này , c h ú n g  

tô i  đ ư ợ c  b i ế t  n g ư ờ i  b ệ n h  đ ã  g ặ p  ta i  n ạ n  x e  cộ , b ị té  n g ã  t ừ  

t r ê n  cao , h o ặ c  v ậ n  đ ộ n g  k h ô n g  đ ú n g  t ư  t h ế  k h i p h ả i  v á c  n ặ n g , 

n g ồ i lâ u  t r ư ớ c  m à n  h ìn h  đ ặ t  q u á  c a o  h o ặ c  q u á  th ấ p ,  n ằ m  q u á  

lâ u  t r o n g  đ ê m  v ớ i t ư  t h ế  k h ô n g  th ẳ n g  t r ê n  m ộ t  t ấ m  n ệ m  q u á  

m ề m .. .  Có n g ư ờ i  b ị n ặ n g  h ơ n  c ả m  th ấ y  ta y  c h â n  lú c  n à o  c ũ n g  

n h ứ c  m ỏ i n ê n  p h ả i  x o a  b ó p  l iê n  tụ c , có  k h i c ả m  th ấ y  n ó n g  r á t  

p h ả i  c h ư ờ m  n ư ớ c  đ á , th ậ m  c h í tê  b ạ i s a u  m ộ t  đ ê m  n g ủ  tư ở n g  

n h ư  k h ô n g  c ò n  c ả m  th ấ y  có  ta y  c h â n .

X em  các  h ìn h  c h ụ p  X -q u a n g  c ộ t  s ố n g , c h ú n g  tô i th ấ y  đ ĩa  

đ ệ m  ở  các  đ ố t  s ố n g  cổ, đ ố t  s ố n g  n g ự c , đ ố t  s ố n g  t h ắ t  lư n g  b ị 

lệ c h  r a  k h ỏ i v ị t r í  v à  c h è n  v à o  d â y  t h ầ n  k in h  ở  m ỗ i đ ố t  x ư ơ n g  

g â y  n ê n  n h ữ n g  c ơ n  đ a u  n h ứ c .  Vì th ế ,  y  k h o a  g ọ i t r i ệ u  c h ứ n g  

n à y  là  t h o á t  v ị đ ĩa  đ ệ m .

m Ị Ị ề ấ

‘Mã

g i g p l l  

■ TaổP i  ị
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H ư ớ n g  đ iề u  t r ị  h iệ n  n a y  là  b á c  s ĩ  c h o  d ù n g  c á c  th u ố c  g iả m  

đ a u . K hi u ố n g  th u ố c  v à o  b ệ n h  n h â n  k h ô n g  c ò n  c ả m  th ấ y  đ a u  

n h ứ c ,  n h ư n g  k h i  n g ư n g  th u ố c  lạ i c ả m  th ấ y  đ a u  v à  đ a u  h ơ n  vì 

t h ậ t  r a  đ ĩa  đ ệ m  v ẫ n  ở  n g o à i v ị t r í  đ ú n g  v à  c h è n  v à o  d â y  th ầ n  

k in h . C ác b á c  s ĩ  h iể u  r ằ n g  tu ỷ  s ố n g  r ấ t  q u a n  t r ọ n g  v ì là  đ ư ờ n g  

d â y  t h ầ n  k in h  d ẫ n  lệ n h  đ i k h ắ p  c ơ  t h ể  n ê n  k h ô n g  d á m  đ ụ n g  

c h ạ m  đ ế n  v ì s ợ  là m  tổ n  t h ư ơ n g  tu ỷ  số n g . K hi n à o  b ệ n h  n ặ n g , 

n g ư ờ i  t a  m ớ i  q u y ế t  đ ịn h  g iả i p h ẫ u  đ ể  th a y  k h ớ p  h a y  th a y  đ ĩa  

đ ệ m . M ỗi ca  m ổ  n h ư  th ế  là m  c h o  b ệ n h  n h â n  tố n  n h iề u  th ờ i  

g iờ , s ứ c  k h o ẻ  v à  t i ề n  b ạc .

*P|| I ft

-«*«■ -J t4  b Iri*** p« M

•---- M i | J  M ầ l M M B l i

T ro n g  c á c h  c h ữ a  d â n  g ia n  

h iệ n  nay , t r o n g  n h iề u  t r ư ờ n g  

h ợ p ,  c ộ t  s ố n g  k h ô n g  b ị g ã y  

d ậ p ,  n g ư ờ i  t a  c ó  t h ể  n ắ n  

k h ớ p  ta y  c h â n  h a y  c ộ t  s ố n g  

r ấ t  n h a n h  c h ó n g  q u a  v à i  

đ ộ n g  t á c  c ủ a  c á c  ô n g  “th ầ y  

t r ậ t  đ ả "  th e o  y  h ọ c  cổ  t r u y ề n .  

T ô i c ò n  n h ớ  c á c h  đ â y  5 0  

n ă m , k h i h ọ c  v õ  A ik id o  (H iệp  

k h í  đ ạ o ) ,  các  v õ  s in h  c h ú n g  

tô i  p h ả i  la o  m ìn h  q u a  c á c  

c h ư ớ n g  n g ạ i v ậ t ,  h o ặ c  d ù n g  n h ữ n g  đ ò n  n â n g  b ổ n g  n g ư ờ i  

đ ố i t h ủ  v à  q u ậ t  x u ố n g  n ề n  s â n  tậ p .  N h iề u  v õ  s in h  k h i t i ế p  

đ ấ t  k h ô n g  đ ú n g  t ư  t h ế  đ ã  b ị t r ậ t  k h ớ p  x ư ơ n g  cổ  h a y  k h ớ p  

x ư ơ n g  lư n g , n ằ m  b ấ t  đ ộ n g  t r ê n  s à n  tậ p .  Võ s ư  ch ỉ c ầ n  đ ặ t  võ  

s in h  n ằ m  n g ử a  h a y  n ằ m  s ấ p ,  k é o  n h ẹ  m ộ t  cá i là  h ế t  đ a u  v à  

lạ i t ậ p  lu y ệ n  n h ư  th ư ờ n g .  N ế u  đ ư a  h ọ  v à o  n h à  t h ư ơ n g  c h ắ c  

p h ả i  c h ữ a  t r ị  lâ u  ngày .

Đ iều  n à y  th ô i  th ú c  tô i n g h iê n  c ứ u  v ề  c ộ t  số n g , đ ư ờ n g  d â y  

th ầ n  k in h  d ẫ n  lệ n h  t ừ  n ã o  đ ế n  các  b ộ  p h ậ n  t r o n g  c ơ  th ể  đ ể
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h ìn h  th à n h  n ê n  p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  n à y  n h ằ m  c h ữ a  t r ị  m ộ t  

số  b ệ n h  th ô n g  th ư ờ n g .

3.3. Giải thích sơ lược phương pháp
C h ú n g  tô i  th ấ y  r ằ n g  b ộ  n ã o  v à  n h ữ n g  đ ư ờ n g  d â y  th ầ n  k in h  

n g o ạ i b iê n  c h ạ y  d ọ c  th e o  c ộ t  s ố n g  d ẫ n  đ ế n  t ừ n g  c ơ  q u a n  n h ư  

m ắ t ,  ta i ,  m ũ i ,  h ọ n g , t im , p h ổ i ,  d ạ  d ày , g a n  m ậ t ,  th ậ n ,  lá  lá c h , 

r u ộ t  n o n ,  r u ộ t  g ià , b ộ  p h ậ n  s in h  d ụ c , b ộ  p h ậ n  b à i  t i ế t . . .  là  

r ấ t  q u a n  t r ọ n g .  N h iề u  t r i ệ u  c h ứ n g  n h ư  ă n  k h ó  t iê u ,  ợ  c h u a  

ở  d ạ  dày , k h ô n g  g iữ  đ ư ợ c  đ ư ờ n g  t i ể u  n ê n  h a y  t i ể u  đ ê m , k h ó  

h ấ p  t h ụ  đ ồ  ă n  ở  r u ộ t  n o n , . . .  có  t h ể  k h ô n g  p h ả i  d o  từ n g  c ơ  

q u a n  đ ó  b ị t h ư ơ n g  tổ n  n h ư  m ộ t  s ố  b á c  s ĩ  c h o  th u ố c  đ ể  c h ữ a  

t r ị  t r ự c  t i ế p ,  n h ư n g  là  d o  đ ư ờ n g  d â y  t h ầ n  k in h  d ẫ n  lệ n h  t ừ  

n ã o  đ ế n  cá c  c ơ  q u a n  đ ó  b ị n g ă n  c h ặ n ,  t h í  d ụ  n h ư  d o  b ị t h o á t  

v ị đ ĩa  đ ệ m . G iải p h ó n g  đ ư ợ c  s ự  n g ă n  c h ặ n  n ày , n g ư ờ i  b ệ n h  

sẽ  p h ụ c  h ồ i  m a u  c h ó n g  s ứ c  k h o ẻ . N h iề u  b ệ n h  n h â n  s a u  k h i 

đ ư ợ c  c h ữ a  t r ị  t r o n g  v ò n g  3 0 -4 5  p h ú t  th ấ y  m ìn h  đ i đ ư ợ c ,  c h ạ y  

đ ư ợ c ,  h ế t  đ a u  n h ứ c  tê  c ứ n g  ở  ta y  c h â n , h ế t  co  t h ắ t  ở  d ạ  d ày ... 

t ư ở n g  n h ư  m ìn h  n h ậ n  đ ư ợ c  p h é p  lạ.

N ếu  n h ìn  k ỹ  n h ữ n g  đ ư ờ n g  d â y  th ầ n  k in h  ở  m ỗ i đ ố t  s ố n g  

t ừ  cổ  đ ế n  x ư ơ n g  c ù n g , c h ú n g  ta  s ẽ  k h á m  p h á  r a  n h ữ n g  đ ư ờ n g  

d â y  th ầ n  k in h  n g o ạ i b iê n  v à  t ự  c h ủ  ở  đ ố t  s ố n g  n à o , d o  đ ĩa  đ ệ m  

n à o  c h è n  ép , n ê n  k h i k h ô n g  có lệ n h  th ầ n  k in h  t ừ  n ã o  x u ố n g  

sẽ  d ẫ n  đ ế n  x ơ  c ứ n g  các  đ ư ờ n g  g â n  v à  cá c  c ơ  b ắ p . T ừ  đ ó  ta  

có  t h ể  x o a  n ắ n , k é o  d ã n  các  đ ố t  s ố n g  đ ể  d ẫ n  cá c  lệ n h  t ừ  n ã o  

x u ố n g  các  c ơ  q u a n  t ố t  h ơ n , n h a n h  h ơ n  n h ằ m  p h ụ c  h ồ i s ứ c  

k h o ẻ  c h o  h ọ 269.

269 Các hình ảnh minh hoạ trong phần này được trích trong cuốn Atlas G iải Phẫu  
Người của Frank H. Netter, MD., được GS. BS. Nguyễn Quang Quyền dịch 
sang tiếng Việt với sự cộng tác của PTS. Phạm Đăng Diệu, do Nhà Xuất 
bản Y Học ấn hành năm 1999.
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LMn Quan c ú  tá c  rề  ÙầÍn tẻn/ị ọm MẾnợ vdt dứ! id n aT*v f*àiạl Ịửd

C h ú n g  tô i  x in  c h ia  s ẻ  n h ữ n g  gì đ ơ n  g iả n  n h ấ t  đ ể  c h ú n g  t a  có  

t h ể  là m  đ ư ợ c  tạ i  g ia  đ ìn h  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i th â n  y ê u  c ủ a  m ìn h .

3.4. Các bước thực hiện:
- Ghế nằm và các phương tiện chữa trị 
Về p h ư ơ n g  t iệ n  v ậ t  c h ấ t ,  n ế u  có  đ ư ợ c  c h a i d ầ u  n ó n g  k h ô n g

là m  h ạ i d a  h a y  k h ô n g  là m  n g ư ờ i  b ệ n h  b ị d ị ứ n g  th ì  c à n g  tố t ,  

n ế u  k h ô n g , ch ỉ c ầ n  x o a  b ó p  c h ỗ  đ a u  b ằ n g  ta y  k h ô n g  c ũ n g  

đ ư ợ c  rồ i.

Vì b ệ n h  n h â n  có lú c  n ằ m  s ấ p  m ặ t  n ê n  n ế u  có  c h iế c  g iư ờ n g  

h a y  g h ế  là m  m a s s a g e  có  k h o é t  lỗ  t h ở  ở  đ ầ u  g h ế  c h o  th ẳ n g  các  

đ ố t  s ố n g  cổ, s ố n g  lư n g  th ì  t ố t  n h ấ t .  T u y  n h iê n  n ế u  k h ô n g , ta  

có  t h ể  c u ộ n  m ộ t  cá i k h ă n  k ê  ở  cổ  b ệ n h  n h â n  c h o  cổ  th ẳ n g  v ớ i 

th â n  đ ố t  s ố n g  là  đủ .

- Tư thế người thực hiện và người bệnh 
N g ư ờ i th ự c  h iệ n  n g ồ i h a y  đ ứ n g  ở  p h ía  đ ầ u  b ệ n h  n h â n  đ ể

đ ẩ y  b à n  ta y  d ọ c  th e o  s ố n g  lư n g  b ệ n h  n h â n . T ro n g  t r ư ờ n g  

h ợ p  g iư ờ n g  k ê  s á t  tư ờ n g  k h ô n g  có  k h o ả n g  t r ố n g  ở  p h ía  đ ầ u  

g iư ờ n g  b ệ n h  n h â n ,  t a  m ớ i b ấ t  đ ắ c  d ĩ  n g ồ i t r ê n  đ ầ u  g ố i c ủ a
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m ìn h  d ọ c  th e o  h ư ớ n g  s ố n g  lư n g  c ủ a  b ệ n h  n h â n  đ ể  đ ẩ y  b à  

ta y  th e o  s ố n g  lư n g  c ủ a  họ . K hi đ ó  t a  n ê n  t r ả i  m ộ t  tấ m  k h ă  

lớ n  t r ê n  n g ư ờ i  b ệ n h  n h â n  đ ể  g iữ  v ệ  s in h  c h o  cả  n g ư ờ i  th ự  

h iệ n  v à  n g ư ờ i  b ệ n h .

N g ư ờ i b ệ n h  n ằ m  ú p  m ặ t  x u ố n g , h a i ta y  x u ô i t h e o  th â  

m ìn h , th ả  lỏ n g  đ ể  cá c  c ơ  t h ư  d ã n  th o ả i  m á i, n h ấ t  là  c á c  c< 

d ọ c  th e o  s ố n g  lư n g . T rá n h  g ồ n g  m ìn h  c ă n g  c ứ n g . N g ư ờ i bện]
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v ẫ n  t h ở  b ìn h  t h ư ờ n g  th a y  v ì n ín  th ở .  N g ư ờ i b ệ n h  n ê n  m ặ c  

q u ầ n  á o  n g ắ n , m ỏ n g  đ ể  n g ư ờ i  c h ữ a  k h ỏ i  b ị v ư ớ n g  k h i  x o a  

b ó p . N g ư ờ i b ệ n h  n ê n  đ i t i ể u  t r ư ớ c  k h i  c h ữ a  đ ể  k h ô n g  b ị c ă n g  

t h ẳ n g  p h ầ n  b ụ n g  d ư ớ i.

- Làm sạch và bôi dầu nóng chỗ thương tổn
N g ư ờ i th ự c  h iệ n  là m  s ạ c h  c h ỗ  đ a u  b ằ n g  c á c h  lấ y  b ô n g th ấ m  

c ồ n  v à  la u  s ơ  n g o à i  d a  cá c  c h ỗ  s ẽ  x o a  b ó p .

N ế u  t a y  c h â n  n g ư ờ i  b ệ n h  b ị t ê  c ứ n g  th ì  t a  b ô i d ầ u  n h ờ n  

lê n  cả  c h â n  v à  tay . D ầ u  n ó n g  s ẽ  là m  d ã n  các  c ơ  b ắ p  v à  đ ư ờ n g  

g â n  n h ờ  v iệ c  x o a  b ó p  t i ế p  th e o .  N ế u  c h ỗ  đ a u  có  d ấ u  h iệ u  v iê m  

(s ư n g , n ó n g , đ ỏ , đ a u ) ,  t a  k h ô n g  n ê n  b ô i d ầ u  n ó n g  v ì d ầ u  sẽ  

là m  t ă n g  th ê m  t ì n h  t r ạ n g  v iê m  m à  d ù n g  d ầ u  b ô i t r ơ n  h o ặ c  

c h ư ờ m  đ á  đ ể  g iả m  đ a u .

- Xoa bóp đểgiải phóng chỗ đau
N g ư ờ i th ự c  h iệ n  d ù n g  h a i  b à n  t a y  đ ể  x o a  b ó p  h o ặ c  d ù n g  

h a i  c ư ờ m  ta y  đ ể  day , ấ n  các  c h ỗ  đ a u  d ọ c  th e o  s ố n g  lư n g  t ừ  

đ ố t  s ố n g  cổ  I (C l)  c h o  đ ế n  t ậ n  x ư ơ n g  c ù n g  s a u  đ ố t  S5. V iệc 

x o a  b ó p  n à y  tố n  g iờ  v à  s ứ c  lự c  c ủ a  n g ư ờ i  th ự c  h iệ n , v ì b ệ n h  

c à n g  đ ể  lâ u  c à n g  tố n  n h iề u  g iờ  đ ể  p h ụ c  h ồ i các  m ô , m ạ c h  m á u , 

d â y  th ầ n  k in h . C ô n g  v iệ c  có  t h ể  k é o  d à i k h o ả n g  1 0 -1 5  p h ú t  

v à  có  t h ể  lâ u  h ơ n .

C h ú n g  tô i n h ớ  có  b ệ n h  n h â n  n h ư  ch ị T rầ n  T h ị T ru n g  T h à n h , 

s in h  n ă m  1 9 7 4 , ở  P h ú  T huỷ , M ỹ S ơ n , N in h  S ơ n , N in h  T h u ậ n , 

c ầ n  đ ế n  2 g 3 0  p h ú t  v ì ch ị b ị té  t ừ  lầ u  1 x u ố n g  đ ấ t  v à o  n g à y  

8 / 2 / 2 0 1 5 ,  g ãy  x ư ơ n g  cổ  C5, d ậ p  C 3-C 6, đ ĩa  đ ệ m  b ị c h è n  t ừ  

cổ  x u ố n g  s ố n g  lư n g , c h â n  ta y  b ị tê  liệ t. S au  k h i n ằ m  c h ữ a  t r ị  

tạ i  b ệ n h  v iệ n  Đ ại h ọ c  Y D ư ợ c  TP.HCM g ầ n  2 th á n g  các  b á c  s ĩ  

c h ẩ n  đ o á n  ch ị c ầ n  p h ả i  m ổ , n h ư n g  8 0 %  sẽ  b ị liệ t. N g ư ờ i n h à  

đ ư a  ch ị v ề  b ệ n h  v iệ n  t ỉn h  N in h  T h u ậ n  c h ữ a  t r ị  th ê m  3 th á n g  

m à  k h ô n g  k h ỏ i. S au  k h i b ó  th u ố c  N am  c ủ a  1 th ầ y  la n g  ở  C am
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R an h , ch ị q u a y  cổ  đ ư ợ c  đ ô i c h ú t  n h ư n g  v ẫ n  k h ô n g  ổ n  ở  x ư ơ n g  

s ố n g  đ ể  đ i lạ i b ìn h  th ư ờ n g .  Chị d i c h u y ể n  b ằ n g  c á c h  l ế t  t r ê n  

ch iế c  n ạ n g  gỗ  v à  v à o  Tp. H ồ C hí M in h  đ ể  b á n  v é  s ố  ở  c h ợ  B àn  

Cờ, đ ư ờ n g  N g u y ễn  T h iệ n  T h u ậ t ,  Q.3, TRHCM . M ấy  g iá o  d â n  đ ã  

d ìu  ch ị lê n  tô i n g à y  3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 ,  v à  s a u  k h i n ắ n  lạ i to à n  th ể  

k h ớ p  x ư ơ n g  s ố n g  cổ  v à  x ư ơ n g  s ố n g  lư n g , ch ị đ ã  đ i đ ư ợ c  m ộ t  

m ìn h , lư n g  th ẳ n g , k h ô n g  c ầ n  ai g iú p  đỡ . Đ ây  là  ca c h ữ a  lâ u  

n h ấ t  c h o  1 n g ư ờ i  b ệ n h  t ừ  t r ư ớ c  đ ế n  n a y  c ủ a  tô i. T ru n g  b ìn h  

m ỗ i b ệ n h  n h â n  m ấ t  c h ừ n g  2 0 -3 0  p h ú t .

D o th iế u  v ậ n  đ ộ n g  h o ặ c  d o  các  lệ n h  th ầ n  k in h  k h ô n g  đ ề u , 

c h ấ t  ca lc i có  t h ể  tụ  lạ i th à n h  n h ữ n g  ga i x ư ơ n g  n h ư  g a i c ộ t  

số n g , ga i m ắ t  cá  c h â n , ga i g a n  b à n  c h â n  d o  đ ồ  ă n  có  n h iề u  calci. 

N g ư ờ i ta  có  th ể  làm  ta n  các  ga i x ư ơ n g  n h ờ  các h  x o a  b ó p  c h ỗ  

đ a u  v à  d â y  th ầ n  k in h  đ ể  lệ n h  t ừ  n ã o  x u ố n g  k h ô n g  bị c ả n  trở . 

C h ín h  b ả n  th â n  tô i đ ã  bị 3 gai ở  c ộ t  s ố n g  L4, L5 và S l .  C ác b á c  

s ĩ  y ê u  cầu  g iả i p h ẫ u ,  n h ư n g  s a u  3 tu ầ n  đ ấ m  n h ẹ  ở  v ù n g  th ắ t  

lư n g , x o a  n h ẹ  p h ầ n  đ ỉn h  đ ầ u  là  v ỏ  n ã o  v ậ n  đ ộ n g , các  g a i x ư ơ n g  

b iế n  m ấ t  v à  t ừ  3 0  n ă m  n a y  tô i  k h ô n g  b ị đ a u  ở  lư n g  n h ư  t r ư ớ c .

Đ ố i v ớ i  m ộ t  s ố  b ệ n h  n h â n  h a y  c ă n g  th ẳ n g ,  n h ứ c  đ ầ u , c h ú n g  

ta  có  t h ể  x o a  n h ẹ  các  đ ư ờ n g  m ạ c h  m á u  ở  m ặ t  đ ể  k h a i th ô n g  

đ ư ờ n g  m á u  n u ô i  n ã o  n h ờ  v ậ y  n ã o  p h á t  ra  n h iề u  lệ n h  th ầ n  

k in h  h ơ n . N g o à i n g u y ê n  n h â n  t h ở  k é m , n h iề u  b ệ n h  n h â n  rơ i  

v à o  t ì n h  t r ạ n g  th iế u  m á u  n ã o  k h i c á c  đ ộ n g  m ạ c h , t ín h  m ạ c h  b ị 

t h u  h ẹ p  d o  các  h ạ t  m ỡ  b á m  v à o  th à n h  m ạ c h  h a y  d o  các  h ạ c h  

b ạ c h  h u y ế t  n ở  to  s a u  k h i c h íc h  các  lo ạ i v a c c in e  n ê n  c h ặ n  các  

đ ư ờ n g  m á u  lê n  n ã o  h o ặ c  d ẫ n  x u ố n g  ta y  c h â n  n h ư  c h ú n g  tô i  

đ ã  t r ì n h  b à y  t r o n g  b à i “c h ơ i c h o  k h o ẻ  v à  đ ẹ p "  t r o n g  c u ố n  s á c h  

Hội nhập Văn hoá Công giáo ở Việt Nam270.

' ■

' m ễ m

mvtl

Vr,

itll®270 X. H ội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, tr.357-373.
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V iệc m á u  t r ê n  đ ầ u  k h ô n g  đ ủ  O xy c ũ n g  có  th ể  g ây  n ê n  n h ữ n g  

c ơ n  n h ứ c  đ ầ u , c h o á n g  v á n g , x â y  x ẩ m , ù  ta i  n g h e  k h ô n g  rõ , h a y  

b u ồ n  n g ủ , h a y  q u ê n . . .  Bộ n ã o  có k h o ả n g  1 0 0  tỉ t ế  b à o  th ầ n  

k in h , n ê n  cầ n  m ộ t  lư ợ n g  k h í  r ấ t  lớ n  k h o ả n g  2 .0 0 0  l í t  k h ô n g  

k h í  tố i th iể u  m ỗ i ngày, c h iế m  1 / 5  lư ợ n g  k h í t h ở  k h o ả n g  1 0 .0 0 0  

l í t  c h o  to à n  th â n ,  đ ể  n u ô i  c ác  t ế  b à o  đ ó  h o ạ t  đ ộ n g , t ạ o  r a  c ác  

lệ n h  c h o  từ n g  c ơ  q u a n . N ếu  k h i đ o  d u n g  lư ợ n g  k h í  t h ở  m à  

th ấ y  b ệ n h  n h â n  t h ở  k é m , c h ú n g  t a  n ê n  n h ắ c  n h ở  h ọ  t ậ p  t h ở  

n h iề u  h ơ n  m ỗ i n g à y  c h o  có  d u n g  lư ợ n g  k h í  t ố t  h ơ n  t r o n g  

b u ồ n g  p h ổ i271.

V iệc  b ệ n h  n h â n  x o a  n h ẹ  c á c  c ơ  ở  g iữ a  n g ự c , c h ỗ  x ư ơ n g  ứ c , 

v ừ a  x o a  v ừ a  h í t  t h ở  d à i h ơ i  đ ể  t ă n g  th ê m  d u n g  lư ợ n g  k h í  t h ở  

là  v iệ c  là m  r ấ t  c ầ n  th iế t .  N ế u  n h ịp  t im  b ệ n h  n h â n  n h a n h  t r ê n  

8 0  n h ịp  t r o n g  m ộ t  p h ú t ,  t a  n ê n  n h ắ c  b ệ n h  n h â n  t ìm  đ iể m  

c á c h  l c m  d ư ớ i  đ ầ u  v ú  t r á i ,  v ừ a  lấ y  n g ó n  ta y  d a y  n h ẹ ,  v ừ a  h í t  

t h ở  d à i h ơ i t r o n g  v ò n g  v à i p h ú t ,  m ạ c h  s ẽ  c h ậ m  lạ i. V iệc  k é o  

d ã n  c á c  đ ố t  s ố n g  t ừ  cổ  x u ố n g  đ ố t  s ố n g  n g ự c  t h ứ  V v à  đ ẩ y  các

271 X. Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, bài “Thở được tinh hoa của đất
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đ ĩa  đ ệ m  v à o  đ ú n g  v ị t r í  c ủ a  các  đ ố t  s ố n g  c ũ n g  g iú p  c h o  m ạ c h  

c h ậ m  lạ i v à  t h ở  d ễ  d à n g  h ơ n .

-Xoa bóp các mạch máu trên đău và mặt
V iệc x o a  b ó p  các  m ạ c h  m á u  v à  d â y  th ầ n  k in h  t r ê n  đ ầ u  v à  

m ặ t  b ệ n h  n h â n  t h ư ờ n g  đ ư ợ c  là m  t r ư ớ c  t i ê n  đ ể  k íc h  th íc h  các  

m ạ c h  m á u  n g o ạ i  b iê n  m ặ t  v à  sọ , t ừ  đ ó  c ũ n g  th ú c  đ ẩ y  m ạ c h  

m á u  n ộ i  sọ  c h ả y  m ạ n h ,  n h ấ t  là  g iả i p h ó n g  c h o  các  h ạ c h  b ạ c h  

h u y ế t  k h ỏ i n g ă n  c h ặ n  các  m ạ c h  m á u  k h i c h ú n g  p h ả i  n ở  lớ n  đ ể  

s ả n  x u ấ t  t h ậ t  n h iề u  b ạ c h  c ầ u  c h o  h ệ  m iễ n  d ịc h  c ủ a  c ơ  th ể .  Ta 

có  t h ể  d ù n g  b à n  ta y  h a y  các  n g ó n  ta y  x o a  n h ẹ  t r ê n  p h ầ n  đ ỉn h  

đ ầ u  đ ể  k íc h  th íc h  v ỏ  n ã o  h o ạ t  đ ộ n g  v à  các  p h ầ n  k h á c  n h ư  v ỏ  

n ã o  th ín h  g iác , th ị  g iác , c ả m  g iác  t h â n  th ể ,  v ỏ  n ã o  n g ô n  n g ữ , 

v ỏ  n ã o  tổ n g  h ợ p  t r ê n  t r á n  v à  p h ầ n  t i ể u  n ã o  s a u  g á y  đ ể  c h o  có  

n h iề u  lệ n h  th ầ n  k in h  đ ế n  các  c ơ  q u a n  t r o n g  c ơ  th ể .

- Xoa bóp các đường gân ở tay chân
V iệc v u ố t  d ọ c  th e o  đ ư ờ n g  g â n  t a y  c h â n  c ũ n g  là m  c h o  các  

d â y  th ầ n  k in h  v à  g â n  đ ư ợ c  k é o  d ã n  tạ o  th o ả i  m á i  c h o  c á c  c ơ  

ta y  c h â n .

V iệc  k é o  d ã n  cá c  đ ư ờ n g  g â n , c ơ  ở  cổ , lư n g  v à  ta y  c h â n  

t h ư ờ n g  là m  c h o  b ệ n h  n h â n  c ả m  th ấ y  ê ẩ m , đ a u  n h ẹ  2 ,3  ngày , 

d o  c h ú n g  ở  t r o n g  t ì n h  t r ạ n g  b ấ t  đ ộ n g  k h á  lâu . G iố n g  n h ư  k h i 

t a  b ỏ  lâ u  k h ô n g  c h ơ i t h ể  th a o ,  b â y  g iờ  c ầ m  v ợ t ,  đ á n h  b ó n g , 

c h ạ y  n h ả y  t r ở  lạ i t a  c ả m  th ấ y  ê ẩ m  đ a u  n h ứ c  to à n  th â n .  Đ ây  

ch ỉ là  h iệ n  tư ợ n g  th ô n g  t h ư ờ n g  t ự  n h iê n  k é o  d à i v à i n g à y  sẽ  

h ế t .  Ta c ũ n g  n ê n  b á o  t r ư ớ c  đ ể  b ệ n h  n h â n  k h ô n g  q u á  lo  s ợ  k h i 

th ấ y  h iệ n  tư ợ n g  này.

- Kéo dãn các đốt sống
M u ố n  k é o  d ã n  các  đ ố t  số n g , t a  có  t h ể  đ ặ t  b ệ n h  n h â n  n ằ m  

n g ử a , n â n g  n h ẹ  đ ầ u  b ệ n h  n h â n  c h o  cú i v ề  p h ía  t r ư ớ c ,  rồ i lạ i 

đ ặ t  đ ầ u  b ệ n h  n h â n  t r ở  lạ i v ị t h ế  n ằ m  th ẳ n g  b a n  đ ầ u . Ta là m

M
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đ i là m  lạ i v à i lầ n , m ỗ i lầ n  c h o  b ệ n h  n h â n  c ú i r a  p h ía  t r ư ớ c  

n h iề u  h ơ n . H o ặc  đ ặ t  b ệ n h  n h â n  n ằ m  s ấ p ,  t a  có  t h ể  d ù n g  các  

n g ó n  c ủ a  cả  h a i b à n  t a y  h a y  c ư ờ m  ta y  đ ẩ y  d ọ c  th e o  s ố n g  lư n g  

n g ư ờ i  b ệ n h . Ta d ù n g  2 t a y  đ ẩ y  n g ư ợ c  th e o  h a i  c h iề u  k h á c  

n h a u  đ ể  tạ o  s ứ c  é p  c ộ n g  h ư ở n g  v à  ch ỉ c ầ n  đ ẩ y  n h ẹ  m à  k h ô n g  

c ầ n  d ù n g  n h iề u  sứ c .

V iệc  k é o  d ã n  n à y  s ẽ  t ạ o  r a  n h ữ n g  k ẽ  h ở  k h iế n  c h o  c á c  đ ĩa  

đ ệ m  có  t h ể  đ ư ợ c  đ ẩ y  v à o  đ ú n g  v ị t r í  m ộ t  c á c h  d ễ  d à n g .

Đ ố i v ó i  c ác  đ ố t  s ố n g  cổ  k h á  n g ắ n  v à  k h í t  g ầ n  n h a u  s o  v ớ i 

c á c  đ ố t  s ố n g  k h á c , t a  có  t h ể  m ộ t  t a y  g iữ  đ ầ u  b ệ n h  n h â n ,  ta y  

k ia  đ ẩ y  x u ô i v ề  p h ía  c u ố i x ư ơ n g  s ố n g  đ ể  k é o  d ã n , k h i b ệ n h  

n h â n  đ a n g  n ằ m  s ấ p . Ta c ũ n g  có  t h ể  đ ể  b ệ n h  n h â n  n ằ m  n g ử a , 

m ộ t  t a y  n ắ m  ở  cổ , m ộ t  t a y  g iữ  n h ẹ  ở  c ằ m  b ệ n h  n h â n ,  rồ i d ù n g  

s ứ c  n g ả  n g ư ờ i v ề  p h ía  s a u  đ ể  k é o  g iã n  các  đ ố t  s ố n g  cổ. Ta k é o  

n h ẹ  v à i lầ n  đ ể  tạ o  k h o ả n g  t r ố n g  c h o  cá c  đ ố t  s ố n g  đ ố i v ớ i b ệ n h  

n h â n  đ a u  cổ. Ta c ũ n g  có  t h ể  n h ờ  n g ư ờ i  g iữ  2 cổ  c h â n  b ệ n h  

n h â n  tì  m ạ n h  x u ố n g  đ ể  lự c  k é o  c ủ a  t a  m ạ n h  h ơ n . T u y  n h iê n  

k h ô n g  b a o  g iờ  đ ư ợ c  d ù n g  k h ă n  g iậ t  m ạ n h  đ ể  k é o  cổ  v ì có  t h ể  

là m  t h ư ơ n g  tổ n  n ặ n g  đ ế n  đ ố t  s ố n g  cổ.

Đ ể  là m  d ã n  g â n  c ố t  h a i  b ê n  cổ  v à  v a i, t a  có  t h ể  m ộ t  ta y  g iữ  

đ ầ u  b ệ n h  n h â n ,  t a y  k ia  đ ẩ y  đ ầ u  v a i m ỗ i b ê n  v à i cái.

Đ ố i v ớ i c ác  đ ố t  x ư ơ n g  s ố n g , t ừ  L 1-S5, t a  d ù n g  c ư ờ m  ta y  

p h ả i  đ ẩ y  m ạ n h  x u ố n g  v à  d ù n g  ta y  t r á i  đ ẩ y  th e o  c h iề u  n g ư ợ c

lạ i v ì đ â y  là  n h ữ n g  đ ố t  s ố n g  lớ n , có  n h iề u  đ ư ờ n g  th ầ n  k in h  

d ẫ n  tớ i  c h â n . Đ ố i v ớ i n g ư ờ i  b ệ n h  b ị l i ệ t  h a y  tê  c h â n , b ị x á o  

t r ộ n  đ ư ờ n g  t i ể u  t iệ n ,  đ ạ i  t i ệ n  v à  đ a u  ở  b ộ  p h ậ n  s in h  d ụ c , các  

d â y  th ầ n  k in h  n g o ạ i b iê n  v à  t ự  c h ủ  t ừ  các  đ ố t  s ố n g  n à y  d ẫ n  

lệ n h  t ừ  b ộ  n ã o  t r u n g  ư ơ n g  đ ế n  các  b ộ  p h ậ n  t r ê n .  K hi đ ư ợ c  

x o a  b ó p  cá c  d â y  th ầ n  k in h  k h ô n g  c ò n  b ị n g ă n  c h ặ n , m á u  sẽ  

lư u  th ô n g  n h iề u  t r o n g  c á c  d â y  th ầ n  k in h  đ ó  k h i c á c  đ ĩa  đ ệ m  

đ ư ợ c  đ ư a  v à o  đ ú n g  v ị tr í .



ĩm W Ỉ
CHỮA LÀNH BỆNH NHÂN *  2 2 1

- Động tác đưa các đĩa đệm vào vị trí đúng
1

L / ư /  l L j  LLY L  L í LY L í L L í  L  LY /  L í L í c ; / / /  V L í L / V /  L I  1 L H Ả I  LLJ

Đ ĩa  đ ệ m  có  th ê  t h o á t  k h ỏ i  v ị t r í  đ ú n g  th e o  4  c h iề u : lồ i r a  ở  

p h ía  t r ư ớ c  h a y  s a u  t r o n g  r ã n h  m ỗ i đ ố t  s ố n g , h o ặ c  lệ c h  s a n g  

p h ả i / t r á i  c ủ a  c ộ t  s ố n g .

đ ĩa  đ ệ m  ở  g iữ a  đ a n g  lồ i lê n  h a y  đ ẩ y  h a i đ ố t  s ố n g  đ a n g  lồ i lê n  

đ ư ợ c  n g a n g  b ằ n g  v ớ i  đ ĩa  đ ệ m .

T ro n g  t r ư ờ n g  h ợ p  đ ĩa  đ ệ m  lệ c h  s a n g  h a i b ê n  p h ả i / t r á i ,

n g ư ờ i  th ự c  h iệ n  d ù n g  h a i  n g ó n  ta y  cá i, h o ặ c  2 ,3  n g ó n  ta y

c ủ a  cả  h a i  b à n  tay , đ ẩ y  n h ẹ  t ừ  n g o à i v à o  tr o n g .  T h ế  đ ẩ y  đ ó  

s ẽ  đ ư a  đ ĩa  đ ệ m  t r ử  lạ i v ị t r í  đ ú n g  v à  k h ô n g  c h ạ m  v à o  cá c  b ó  

d â y  t h ầ n  k in h  to ả  r a  t ừ  tu ỷ  s ố n g . Bó d â y  t h ầ n  k in h  đ ư ợ c  g iả i 

p h ó n g  s ẽ  k h ô n g  là m  b ệ n h  n h â n  đ a u  n h ứ c  h a y  rố i lo ạ n  ở  m ỗ i

b ộ  p h ậ n  l iê n  h ệ .

tá c  s a u  d ã y  g iú p  k iẽ m  t r a  v iẹ c  đ ố . N ê u  b ẹ n h  n h ã n  là m  các  

đ ộ n g  tá c  s a u  đ â y  m à  c ả m  th ấ y  đ a u  n h iề u ,  th ì  c h ứ n g  tỏ  đ ố t  

x ư ơ n g  c h ư a  ă n  k h ớ p  v ớ i đ ĩa  đ ệ m . N ếu  b ệ n h  n h â n  c ả m  th ấ y  

k h ô n g  đ a u  h a y  m ỏ i m ộ t  c h ú t  d o  c ơ  b ắ p  lâ u  n g à y  k h ô n g  v ậ n  

đ ộ n g  là  v iệ c  c h ữ a  t r ị  đ ã  t h à n h  c ô n g . S au  đ â y  là  v à i đ ộ n g  tá c  

đ ể  k iể m  t r a  v à  c ũ n g  là  n h ữ n g  c á c h  t h ế  t h ể  d ụ c  h ằ n g  n g à y  đ ể  

p h ụ c  h ồ i s ứ c  k h o ẻ .

- Động tác 1\ n ằ m  n g ử a , h a i  ta y  đ ể  x u ô i th e o  th â n ,  đ ạ p  

th ẳ n g  từ n g  c h â n  m ỗ i b ê n  5 -1 0  cái. N g ó n  c h â n  co n g . K hi đ ạ p  

g ó t  c h â n  đ ư a  r a  p h ía  t r ư ớ c  các  n g ó n  c h â n . V iệc n à y  g iú p  k é o  

th ẳ n g  lạ i các  đ ố t  s ố n g  lư n g , c ác  c ơ  t r ê n  lư n g .
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- Động tác 2: n ằ m  n g ử a , h a i ta y  b ắ t  c h é o  đ ể  s a u  đ ầ u , đ ầ u  h ơ i 

n â n g  cao . H ai c h â n  đ ạ p  th ẳ n g  n h ư  đ ạ p  xe đ ạ p , g ó t  c h â n  đ ư a  

r a  p h ía  t r ư ớ c .  V ừ a  đ ạ p  c h â n  t ừ  t ừ  v ừ a  t h ở  r a  b ằ n g  m iệ n g , h í t  

v à o  b ằ n g  m ũ i. B ệ n h  n h â n  sẽ  th ấ y  các  c ơ  ở  d ư ớ i  b ụ n g  c h u y ể n  

đ ộ n g  c ă n g  cứ n g .

T h ế  v ậ n  đ ộ n g  n à y  sẽ  là m  c h o  các  c ơ  q u a n  t i ê u  h o á  (g ồ m  

d ạ  dày, r u ộ t  n o n , g a n , tu y  tạ n g ) ,  b à i  t i ế t  (g a n , th ậ n ,  r u ộ t  g ià  v à  

đ ư ờ n g  t iể u ) ,  s in h  d ụ c  (n a m  c ũ n g  n h ư  n ữ )  v ớ i h à n g  t r ă m  b ó  

c ơ  (c ơ  t r ơ n ,  c ơ  d u ỗ i, c ơ  v ò n g )  đ ư ợ c  tá c  đ ộ n g  k h iế n  c h o  s ă n  

c ứ n g , g iú p  c h o  v iệ c  t i ê u  h o á , b à i  t i ế t ,  s in h  d ụ c  đ ư ợ c  ổ n  đ ịn h . 

P h ụ  n ữ  sẽ  b ớ t  đ a u  h ơ n  v à o  th ờ i  k ỳ  k in h  n g u y ệ t .  L ớ p  m ỡ  ở  

b ụ n g  sẽ  t i ê u  đ i đ ể  t h â n  h ìn h  đ ẹ p  h ơ n . Các e m  th iế u  n iê n  s ẽ  

có  c ơ  h ộ i c a o  h ơ n  v ì v ậ n  đ ộ n g  đ ư ợ c  đ ô i c h â n .

- Động tác 3: n ằ m  n g ử a , h a i ta y  v ẫ n  b ắ t  c h é o  s a u  đ ầ u , đ ầ u  

h ơ i  n g ẩ n g  lê n  rồ i  g iơ  h a i  c h â n  lê n  c ù n g  m ộ t  lú c , v ừ a  g iơ  v ừ a  

h í t  v à o  b ằ n g  m ũ i, k h i h ạ  c h â n  x u ố n g  th ì  t h ở  r a  b ằ n g  m iệ n g . 

T h ế  v ậ n  đ ộ n g  n à y  k é o  d ã n  cá c  c ơ  d ọ c  th e o  lư n g  v à  t h ầ n  k in h  

to ạ . N ế u  các  đ ố t  x ư ơ n g  s ố n g  v à  đ ĩa  đ ệ m  đ ã  v à o  đ ú n g  k h ớ p  th ì  

b ệ n h  n h â n  k h ô n g  th ấ y  đ a u . N ế u  đ a u  là  c h ư a  v à o  k h ớ p . N g ư ờ i 

c h ữ a  có  t h ể  g iú p  n â n g  c h â n  b ệ n h  n h â n  n g ả  th ê m  v ề  p h ía  đ ầ u  

đ ể  k é o  g iã n  th ê m  các  c ơ  lư n g .

- Động tác 4: n ằ m  n g ử a , m ỗ i ta y  ô m  m ộ t  đ ầ u  g ố i v à  k é o  h a i 

đ ầ u  gố i s á t  v à o  b ụ n g . V ừ a  k é o  v ừ a  h í t  v à o , d u ỗ i c h â n  th ì  t h ở  

ra . T h ế  n à y  g iú p  k é o  d ã n  c ộ t  số n g , các  c ơ  d ọ c  th e o  lư n g  v à  v ậ n  

đ ộ n g  th ầ n  k in h  to ạ .

K hi b ệ n h  n h â n  ô m  đ ầ u  g ố i v à  k é o  s á t  v à o  b ụ n g , n g ư ờ i  c h ữ a  

có  t h ể  g iú p  n g ư ờ i  b ệ n h  b ằ n g  c á c h  ấ n  th ê m  t r ê n  h a i  c h â n  b ệ n h  

n h â n  đ ể  g iú p  h ọ  k é o  d ã n  th ê m  s ố n g  lư n g .

- Động tác 5: n ằ m  s ấ p , c h â n  d u ỗ i  th ẳ n g ,  h a i ta y  g ậ p  lạ i, b à n  

ta y  x o è  r a  ú p  x u ố n g  n g a n g  v a i, h a i  cù i c h ỏ  k h é p  lạ i đ ặ t  s o n g
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s o n g  v ớ i t h â n  m ìn h . N â n g  n ử a  th â n  t r ư ớ c  lê n , đ ầ u  n g ử a  ra  

đ ằ n g  s a u  c h o  đ ế n  k h i d u ỗ i  th ẳ n g  đ ư ợ c  c á n h  tay . V ừ a  n â n g  

n g ư ờ i  v ừ a  h í t  v ào . S au  đ ó  h ạ  t h â n  t r ư ớ c  x u ố n g , đ ầ u  cú i v ề

p h ía  t r ư ớ c  c h o  đ ế n  k h i c h ạ m  đ ầ u  x u ố n g  n ề n ,  v ừ a  h ạ  th ấ p  

n g ư ờ i  v ừ a  t h ở  r a  b ằ n g  m iệ n g . T h ế  n à y  g iố n g  t h ế  "co n  r ắ n  h ổ  

m a n g ” (C o b ra )  c ủ a  H a r th a  Yoga.

T h ế  n à y  g iú p  c h o  k h o ẻ  các  c ơ  ở  cổ , v a i, g á y  v à  các  c ơ  ở  m ặ t,  

g iú p  đ iề u  h o à  c ộ t  s ố n g  t ừ  cổ  c h o  đ ế n  t h ắ t  lư n g , g iú p  g iã n  lồ n g  

n g ự c  đ ể  t h ở  t ố t  h ơ n .

- Động tác ố: t ậ p  các  k h ớ p  v a i. Đ ứ n g  th ẳ n g ,  h a i c á n h  ta y  

v u n g  t r ò n ,  v ừ a  v u n g  v ừ a  h í t  v à o  k h i m ở  r ộ n g  lồ n g  n g ự c , t h ở  

r a  k h i k h é p  lồ n g  n g ự c  lạ i. Đ ộ n g  tá c  n à y  g iú p  c h o  k h ớ p  v a i 

c h u y ể n  đ ộ n g , m ở  r ộ n g  lồ n g  n g ự c  v à  t ă n g  d u n g  lư ợ n g  k h í  th ở .

- Động tác 7: t ậ p  d ã n  các  d â y  th ầ n  k in h  l iê n  s ư ờ n  v à  d u ỗ i 

th ẳ n g  các  t h ầ n  k in h  c á n h  ta y  b ằ n g  c á c h  n ắ m  c h ặ t  b à n  ta y  v à  

đ ấ m  th ẳ n g  lê n  t r ờ i  v à i lầ n . K hi b ệ n h  n h â n  đ a n g  n ằ m , t a  có  

t h ể  n ắ m  2 cổ  ta y  b ệ n h  n h â n  v à  k é o  th ẳ n g  v à i lầ n . H o ặ c  có  th ể  

k é o  từ n g  n g ó n  ta y  b ệ n h  n h â n ,  v ừ a  k é o  v ừ a  r u n g  lắ c  đ ể  k íc h  

th íc h  th ầ n  k in h  v à  m ạ c h  m á u , n h ấ t  là  đ ố i v ớ i  c á c  b ệ n h  n h â n  

b ị t ê  c ứ n g  c á n h  ta y  h a y  n g ó n  tay.

- Động tác 8 : tậ p  k h ớ p  cổ. M ỗi đ ộ n g  tá c  có  t h ể  là m  t ừ  3 

đ ế n  5 lần .

+ Đ ứ n g  th ẳ n g ,  cú i đ ầ u  t ừ  t ừ  r a  p h ía  t r ư ớ c  v ừ a  cú i v ừ a  t h ở  

ra .  S au  đ ó  n g ẩ n g  đ ầ u  v à  n g ử a  đ ầ u  r a  p h ía  s a u , v ừ a  n g ử a  v ừ a  

h í t  v à o . T r ở  v ề  t r ạ n g  th á i  đ ầ u  th ẳ n g  b ìn h  t h ư ờ n g  th ì  t h ở  ra .

+ Đ ứ n g  th ẳ n g ,  n g h iê n g  đ ầ u  s a n g  t r á i  v à  p h ả i:  k h i n g h iê n g  

t r á i / p h ả i  th ì  h í t  v à o , k h i q u a y  đ à u  th ẳ n g  v à o  g iữ a  th ì  t h ở  ra .

+ Đ ứ n g  th ẳ n g ,  x o a y  đ ầ u  c h ầ m  c h ậ m  t ừ  t r ư ớ c  r a  s a u  th à n h  

m ộ t  v ò n g  t r ò n :  k h i đ a n g  x o a y  th ì  h í t  v à o , k h i đ ư a  đ ầ u  t r ở  v ề
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v ò n g  t ừ  t r á i  s a n g  p h ả i ,  v à  1 v ò n g  n g ư ợ c  lạ i t ừ  p h ả i  s a n g  t r á i  

c h o  các  k h ớ p  cổ  x o a y  đ ề u . K hi x o a y  ta  s ẽ  th ấ y  k h ớ p  x ư ơ n g  

cổ  k ê u  n h ẹ .

S au  k h i xoay , d ù n g  lò n g  b à n  ta y  v ỗ  t r á n  5 -1 0  cái đ ể  các  

th ầ n  k in h  v à  m ạ c h  m á u  m ặ t  c h u y ể n  đ ộ n g , t r á n h  c h o á n g  v á n g  

k h i x o a y  tr ò n .

- Cách giữ tư thế đúng lâu dài
C ác đ ĩa  đ ệ m  là  v ậ t  t h ể  d i đ ộ n g  đ ể  b ả o  v ệ  các  đ ố t  s ố n g  ch o  

k h ỏ i m ò n  k h i v ậ n  đ ộ n g . C h ú n g  có t h ể  t h o á t  k h ỏ i v ị t r í  m ỗ i 

k h i t a  v ậ n  đ ộ n g  ở  t ư  t h ế  s a i n h ư  v á c  q u á  n ặ n g , c h ồ m  d ậ y  q u á  

n h a n h  k h i đ a n g  n ằ m , n ằ m  g ố i q u á  c a o  là m  đ a u  cổ , h a y  n ệ m  

q u á  m ề m  là m  c o n g  đ ố t  s ố n g  lư n g  d ẫ n  tớ i  b ị c ò n g  lư n g , n h ấ t  

là  n h ữ n g  n g ư ờ i  g ià  b ị lo ã n g  x ư ơ n g . N g ư ờ i t a  c ũ n g  d ễ  b ị đ a u  

v a i, đ a u  cổ  k h i là m  v iệ c  q u á  lâ u  v ớ i m à n  h ìn h  m á y  v i t í n h  n ế u  

đ ặ t  m à n  h ìn h  n à y  lệ c h  s a n g  m ộ t  b ê n  v à  đ iể m  g ia o  n h a u  c ủ a  2 

đ ư ờ n g  c h é o  m à n  h ìn h  k h ô n g  n ằ m  đ ú n g  v à o  đ iể m  ở  g iữ a  h a i 

m ắ t  n ê n  c á c  c ơ  v à  đ ư ờ n g  g â n  b ê n  co , b ê n  g iã n  k h ô n g  đ ề u . Vì 

th ế ,  c h ú n g  t a  cố  g ắ n g  t ạ o  n h ữ n g  t ư  t h ế  t ố t  k h i  đ i, đ ứ n g , n ằ m , 

n g ồ i đ ể  b ả o  v ệ  c ộ t  s ố n g  v à  s ứ c  k h o ẻ  b ề n  v ữ n g .

- T ư  t h ế  n ằ m  t ố t  n h ấ t  là  n ằ m  n g ử a  th a y  v ì n ằ m  n g h iê n g , 

đ ầ u  th ẳ n g  v ớ i lư n g , c á c  c ơ  b ắ p  t h ư  g iã n  th a y  v ì ô m  g ố i h a y  g ố i 

đ ầ u  q u á  c a o  đ ể  lồ n g  n g ự c  k h ô n g  b ị é p  lạ i, c á c  k h ớ p  cổ  k h ô n g  

b ị c ă n g  th ẳ n g  t r o n g  m ộ t  g iấ c  n g ủ  n h iề u  g iờ .

- T ư  th ế  đ ứ n g  t ố t  n h ấ t  là  đ ứ n g  th ẳ n g ,  c á c  c ơ  b ắ p  c ủ a  cổ , 

đ ầ u  v à  lư n g  t ự a  t r ê n  m ộ t  đ ư ờ n g  th ẳ n g  đ ể  k h ô n g  b ị co  c ứ n g  

cơ. H ai c h â n  đ ứ n g  th ẳ n g  v ớ i  đ ế  g ià y  b ằ n g , t r á n h  m a n g  g u ố c  

h a y  g ià y  có  g ó t  q u á  c a o  đ ể  k h ô n g  b ị co  c ứ n g  c ơ  ở  b ắ p  c h â n , 

cổ  c h â n  v à  t h ắ t  lư n g . K h ô n g  n ê n  đ ứ n g  n g h iê n g , c h â n  co  c h â n  

d u ỗ i,  n h ấ t  là n a m  g iớ i.

- T ư  th ế  n g ồ i c ũ n g  n ê n  g iữ  th ẳ n g  lư n g , t h ẳ n g  đ ầ u  v à  cổ  n h ư  

t ư  t h ế  đ ứ n g , b à n  c h â n  đ ặ t  th o ả i  m á i  t r ê n  n ề n  n h à ,  m ắ t  n h ìn
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t h ẳ n g  p h ía  t r ư ớ c .  N ế u  g h ế  q u á  c a o  p h ả i  có  đ ệ m  k ê  c h â n . N ếu  

n g ồ i đ á n h  m á y  v i t ín h .  Ta n ê n  đ ể  b à n  p h ím  th ấ p ,  s a o  c h o  b à n  

p h ím  n g a n g  v ớ i g ó c  k h u ỷ u  ta y  là  9 0  đ ộ , b à n  ta y  v à  c á n h  ta y  

tạ o  n ê n  m ộ t  đ ư ờ n g  th ẳ n g ,  đ ể  k h i gõ  c h ữ  các  n g ó n  ta y  gõ  lê n  

b à n  p h ím  n h ẹ  n h à n g , k h ô n g  là m  tổ n  t h ư ơ n g  cổ  ta y  k h i p h ả i  

là m  v iệ c  n h iề u  v ớ i b à n  p h ím .

T rê n  đ â y  là  m ộ t  í t  k in h  n g h iệ m  t r o n g  v iệ c  d ù n g  p h ư ơ n g  

p h á p  x o a  b ó p  đ ể  c h ữ a  m ộ t  s ố  b ệ n h  th ô n g  th ư ờ n g .

- cău nguyện để chữa bệnh
H ơ n  n ữ a ,  k h i c h ú n g  ta  th ự c  h iệ n  p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  n à y  

k è m  th e o  lờ i c ầ u  n g u y ệ n  v ớ i C h ú a  G iêsu , Đ ấ n g  c ứ u  đ ộ  co n  

n g ư ờ i, v à  v ớ i C h ú a  T h á n h  T h ầ n  là  T h ầ n  K hí tá c  s in h , th ì  h iệ u  

q u ả  n h iề u  k h i lạ i v ư ợ t  q u á  n h ữ n g  gì c h ú n g  ta  m o n g  ư ớ c  v à  

n h iề u  b ệ n h  n h â n  đ ã  c ả m  n g h iệ m  đ ư ợ c  p h é p  lạ  c h ữ a  là n h  v ẫ n  

c ò n  x ảy  r a  t r o n g  đ ờ i s ố n g  h iệ n  nay.

T ôi c ò n  n h ớ  m ộ t  b ệ n h  n h â n  t ê n  là  Lê T h ị M in h  G ấm , s in h  

n ă m  1 9 7 2 . Chị đ ã  đ iề u  t r ị  3 n g à y  ở  B ệ n h  v iệ n  N g u y ễ n  T ri 

P h ư ơ n g , q u ậ n  5, TP.HCM , t ừ  1 3 / 5 / 2 0 1 7  đ ế n  1 6 / 5 / 2 0 1 7  v ớ i 

c h ẩ n  đ o á n : " n h ịp  t im  n h a n h  k ịc h  p h á t  t r ê n  th ấ t ,  h ộ i  c h ứ n g  

W o ff P a rk in s o n  W h ite , p h â n  b i ệ t  v ớ i n h ịp  n h a n h  t h ấ t  k é o  dài". 

B ệ n h  v iệ n  c h o  ch ị u ố n g  th u ố c  th e o  to a ,  đ ề  n g h ị c ắ t  đ ố t  đ iệ n  

s in h  lý. N h ư n g  v ì B ệ n h  v iệ n  N g u y ễ n  T ri P h ư ơ n g  k h ô n g  có  

t h i ế t  b ị c ắ t  đ ố t  đ iệ n  s in h  lý  n ê n  g iớ i th i ệ u  ch ị s a n g  B ệ n h  v iệ n  

Đ ại h ọ c  Y D ư ợ c  TP.HCM . T ại đ â y  ch ị đ ư ợ c  k h á m  lạ i v à  h ư ớ n g  

d ẫ n  c h u ẩ n  b ị v iệ c  c ắ t  đ ố t  này . G ia đ ìn h  ch ị đ ư ợ c  th ô n g  b á o  

là  c h u ẩ n  b ị 4 0  t r i ệ u  c h o  d ụ n g  cụ  đ ể  th a y  2 s t e n t  v à  2 8 0  t r i ệ u  

c h o  m á y  đ iề u  h o à  n h ịp  tim . Vì k h ô n g  t h ể  n à o  lo  đ ư ợ c  s ố  t i ề n  

lớ n  n h ư  v ậ y  n ê n  ch ị đ ế n  x in  c h ú n g  tô i  g iú p  đỡ .

C h ú n g  tô i  đ ã  th ự c  h iệ n  v iệ c  c ầ u  n g u y ệ n  c h ữ a  là n h , x o a  b ó p  

p h ầ n  t im  c h o  ch ị, d ạ y  ch ị th ở . S a u  2 lầ n  th ự c  h iệ n ,  ch ị t r ở  lạ i 

th ă m  k h á m  ở  B ệ n h  v iệ n  T h ố n g  N h ấ t  TP.HCM . C ác b á c  s ĩ  r ấ t
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n g ạ c  n h iê n  v ì k h ô n g  th ấ y  các  t r i ệ u  c h ứ n g  b ệ n h  n h ư  t r ư ớ c .

C hị đ ư ợ c  đ ề  n g h ị n ằ m  lạ i 4 8  g iờ , là m  x é t  n g h iệ m  lạ i v ớ i t ấ t  cả

các  t h i ế t  b ị g ắ n  t r ê n  n g ư ờ i  đ ể  k iể m  s o á t  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  tim , 

n h ư n g  các  b á c  s ĩ  v ẫ n  k h ô n g  t ìm  ra  b ệ n h . C ho  đ ế n  nay , s a u  5 

n ă m , ch ị th ấ y  t im  m ìn h  h o ạ t  đ ộ n g  tố t .  N g ày  3 / 8 / 2 0 2 3  ch ị 

đ ế n  B ệ n h  v iệ n  Đ a k h o a  V ạn h ạ n h ,  Q u ậ n  6 , TP.HCM  s iê u  â m  

t im  v à  k ế t  q u ả  b ìn h  th ư ờ n g .  N g ày  2 1 / 8 / 2 0 2 3 ,  ch ị đ ế n  C ô n g  

ty  T N H H  Y t ế  H o à  H ảo , Q u ậ n  1 0 , TP.HCM đ ể  là m  x é t  n g h iệ m  

ECG c h o  t im  v à  k ế t  q u ả  b ìn h  th ư ờ n g .  C hị lu ô n  c ả m  t ạ  C h ú a  

v ề  v iệ c  c h ữ a  là n h  này.



4. Chữa là n h  n gư ời b ện h  tâm  th ầ n
T ro n g  s ứ  v ụ  c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  c h ú n g  ta  đ ặ c  b i ệ t  c h ú  

ý  đ ế n  n h ữ n g  n g ư ờ i  b ệ n h  t â m  t h ầ n  v ì h ọ  c h iế m  m ộ t  t ỉ  lệ  k h á  

ca o  t r o n g  đ ấ t  n ư ớ c  c h ú n g  ta ,  k h o ả n g  1 4 ,2 %  d â n  số , d ù  t ỉ  lệ  

n à y  v ẫ n  c ò n  th ấ p  h ơ n  s o  v ớ i  n h iề u  n ư ớ c  t i ê n  t i ế n  k h á c , v í  d ụ  

n h ư  H o a  Kỳ, t r ê n  2 0 % , n g h ĩa  là  c h ú n g  t a  đ a n g  có  k h o ả n g  1 4  

t r i ệ u  n g ư ờ i  m ắ c  b ệ n h  t â m  t h ầ n 272. N h ư n g  b ệ n h  t â m  t h ầ n  là  

gì, đ a n g  đ ư ợ c  đ iề u  t r ị  n h ư  t h ế  n à o , là m  s a o  có  t h ể  g iú p  n g ư ờ i  

b ệ n h  v ẫ n  là  n h ữ n g  đ iề u  đ á n g  t a  q u a n  tâ m .

4.1. B ệnh tấm thân là gì?
T ừ  n ă m  1 9 8 0  đ ế n  n ay , c á c  b á c  s ĩ  đ ư ợ c  đ à o  tạ o  tạ i  V iệ t 

N am  v ề  b ộ  m ô n  tâ m  th ầ n  h ọ c  đ ề u  r ấ t  t r â n  t r ọ n g  c u ố n  g iá o  

t r ì n h  đ ư ợ c  b iê n  s o ạ n  k ỹ  lư ỡ n g  c ủ a  PGS-BS T rầ n  Đ ìn h  X iêm  

(1 9 2 7 - 1 9 9 7 ) ,  c h ủ  n h iệ m  b ộ  m ô n  t â m  th ầ n  h ọ c  t r ư ờ n g  đ ạ i 

h ọ c  Y D ư ợ c  TP.HCM . G iáo  t r ì n h  n à y  đ ư ợ c  in  lạ i n h iề u  lầ n 273.

G iáo  t r ì n h  c h o  t a  b iế t:  "B ệ n h  tâ m  th ầ n  là  n h ữ n g  b ệ n h  d o  

h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  n ã o  b ộ  b ị rố i  lo ạ n  m à  g â y  n ê n  n h ữ n g  b iế n  đ ổ i 

b ấ t  t h ư ờ n g  t r o n g  ý  n g h ĩ, c ả m  xúc, h à n h  vi, tá c  p h o n g , s u y  lu ậ n , 

ý  th ứ c  c ủ a  n g ư ờ i  b ệ n h ”274. N ếu  so  s á n h  n h ữ n g  lờ i g iả i th íc h  v ề
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272 X. Theo Viện Sức khoẻ Tâm thần Trung ương: Dịch vụ sức khoẻ tâm thần ở 
Việt Nam chủ yếu là điều trị bằng thuốc. Cả nước có khoảng 14 triệu người 
rối loạn tâm thần nhưng chỉ có 143 nhà tâm lý lâm sàng và tâm lý trị liệu. X. 

https://bvquan5.medinet.gov.vn/suc-khoe-tam-than/viet-nam-co-khoang-14- 
trieu-nguoi-roi-loan-tam-than-cmobile16799-110244. aspx. Ngày 3/8/2023 
tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã tổ chUc Hội thảo: Xây dựng 
đề án tăng cường năng lực hệ thống chăm sóc sUc khoẻ tâm thần giai đoạn 
2023-2030.

273 Lần I, 1979; lần II, 1983; lần III, 1986... với 420 trang do Hội Y học TP.HCM, 
Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM và Trường Đại học Y Dược TP.HCM xuất 
bản. In lân IV, năm 1995, xem https://vietbooks.info/threads/tam-than-hoc- 
nxb-y-hoc-1995-tran-dinh-xiem-613-trang.99124/ do NXB Y Học TP.HCM.

274 X. trang 12 của bản in 1986.

https://bvquan5.medinet.gov.vn/suc-khoe-tam-than/viet-nam-co-khoang-14-trieu-nguoi-roi-loan-tam-than-cmobile16799-110244
https://bvquan5.medinet.gov.vn/suc-khoe-tam-than/viet-nam-co-khoang-14-trieu-nguoi-roi-loan-tam-than-cmobile16799-110244
https://vietbooks.info/threads/tam-than-hoc-nxb-y-hoc-1995-tran-dinh-xiem-613-trang.99124/
https://vietbooks.info/threads/tam-than-hoc-nxb-y-hoc-1995-tran-dinh-xiem-613-trang.99124/
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b ệ n h  t â m  th ầ n  c ủ a  các  c ơ  q u a n  g ầ n  đ â y  n h ấ t  v à o  n ă m  2 0 2 3 ,  

c h ú n g  t a  th ấ y  n ộ i d u n g  k h ô n g  th a y  đ ổ i b a o  n h iê u ,  đ ó  v ẫ n  

đ ư ợ c  c h o  là  n h ữ n g  rố i lo ạ n  c ủ a  b ộ  n ã o 275. T u y  n h iê n ,  n h iề u  

b ệ n h  n h â n  tâ m  th ầ n  c h o  ta  th ấ y  b ộ  n ã o  c ủ a  h ọ  v ẫ n  h o ạ t  đ ộ n g  

b ìn h  th ư ờ n g .  Vì th ế ,  n g ư ờ i  t a  c ầ n  p h â n  b i ệ t  b ệ n h  th ầ n  k in h  

v ớ i b ệ n h  tâ m  th ầ n  d ù  r ằ n g  g iữ a  h a i  b ệ n h  n à y  có  m ộ t  m ố i liê n  

q u a n  m ậ t  t h i ế t  v ớ i n h a u .

B ệ n h  th ầ n  k in h  là  n h ữ n g  b ệ n h  có  tổ n  t h ư ơ n g  th ự c  t h ể  ở  

h ệ  th ầ n  k in h  n h ư  b ộ  n ã o ,  tu ỷ  s ố n g , c á c  d â y  th ầ n  k in h  n g o ạ i 

b iê n . Ví d ụ  các  b ệ n h  có  k h ố i  u  t r o n g  n ã o ,  c á c  á p  x e  n ã o ,  u  tu ỷ  

số n g , các  ta i  b iế n  m ạ c h  m á u  n ã o , các  b ệ n h  te o  cơ , l i ệ t  d â y  th ầ n  

k in h  s ố  VII d o  n h iễ m  t r ù n g  h a y  b ị t ổ n  t h ư ơ n g  k h i c h ữ a  ră n g , 

đ a u  d â y  th ầ n  k in h  to ạ .. .

C òn  t r o n g  n h iề u  b ệ n h  tâ m  th ầ n ,  n h ấ t  là  c á c  b ệ n h  tâ m  th ầ n  

n ộ i s in h  n h ư  tâ m  th ầ n  p h â n  l i ệ t  v à  rố i lo ạ n  c ả m  x ú c , n g ư ờ i  

t a  lạ i k h ô n g  tì m  th ấ y  n h ữ n g  tổ n  t h ư ơ n g  rõ  r ệ t  t r o n g  h ệ  th ầ n  

k in h . M ộ t s ố  b ệ n h  tâ m  th ầ n  t h ư ờ n g  g ặp : t r ầ m  c ảm , tâ m  th ầ n  

p h â n  liệ t,  rố i  lo ạ n  c ả m  x ú c  lư ỡ n g  cự c , b ệ n h  A lz h e im e r , c h ứ n g  

c h á n  ă n  tâ m  th ầ n ,  rố i  lo ạ n  á m  ả n h  c ư ỡ n g  ch ế , rố i  lo ạ n  á m  sợ , 

rố i  lo ạ n  lo  â u  la n  to ả , rố i  lo ạ n  tâ m  th ầ n  d o  r ư ợ u  h a y  m a  tu ý , 

c h ậ m  p h á t  t r i ể n  t r í  tu ệ ,  rố i  lo ạ n  p h â n  ly, rố i  lo ạ n  n h â n  các h , 

rố i  lo ạ n  T ic ... t r o n g  s ố  k h o ả n g  3 0 0  lo ạ i b ệ n h  tâ m  th ầ n .

B ệ n h  tâ m  th ầ n  r ấ t  p h ổ  b iế n  t r o n g  c ộ n g  đ ồ n g . T h e o  th ố n g  

k ê  g ầ n  đây, t r ầ m  c ả m  c h iế m  tớ i  6 %  d â n  số , c á c  rố i  lo ạ n  lo  â u  

h ơ n  1 0 % , tâ m  th ầ n  p h â n  l i ệ t  1 % , rố i  lo ạ n  c ả m  x ú c  lư ỡ n g  c ự c

275 X. https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong- 
qual/tim-hieu-thong-tin-cac-loai-benh-tam-thuong-gap/; https://bookingcare. 
vn/cam-nang/14-loai-benh-tam-than-thuong-gap-va-cach-dieu-tri-hieu- 
qua-p1909.html

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-qual/tim-hieu-thong-tin-cac-loai-benh-tam-thuong-gap/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-qual/tim-hieu-thong-tin-cac-loai-benh-tam-thuong-gap/
https://bookingcare


c h iế m  1 % , n g h iệ n  r ư ợ u ,  m a  tuý , g a m e  O n line  đ a n g  g ia  tă n g  

m ạ n h  m ẽ , n h ấ t  là  s a u  đ ạ i d ịc h  C o v id -1 9 .
'  ?JsíséSììtJ <T

m ạ n n  m e , n n a t  la  s a u  a ạ i  a ic n  L o v id - iy .
ì

N ếu  c h ú n g  ta  v ư ợ t  q u a  n h ữ n g  x u n g  đ ộ t  v ề  h ệ  t ư  t ư ở n g 276 

đ ể  t ìm  h iể u  n h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i n h ấ t  t r o n g  v ò n g  2 0  n ă m  f g g | §  

g ầ n  đ â y  v ề  c o n  n g ư ờ i  to à n  d iệ n , ta  s ẽ  th ấ y  r ằ n g  n h ữ n g  rố i lo ạ n  

tâ m  th ầ n  k h ô n g  p h ả i  ch ỉ n ằ m  t r o n g  b ộ  n ã o  n h ư n g  t r o n g  c o n  

n g ư ờ i  t o à n  d iệ n  v ừ a  có  t h ể  x ác  v ừ a  có  t in h  th ầ n .
M i

t ử  c h o  đ ế n  các  t ế  b à o , c ơ  q u a n , h ệ  c ơ  q u a n  c ủ a  th ể  x ác  v à  cu ố i
_  \  __1 \ ___ ^  , 1 ? . 1  /ý’ 1 _ 1 _ A ', _  r  . 1__ 2  _  __ _  /  2 ____  '  _  _  /  ,  \  1

th e o  h ệ  t ư  tư ở n g  d u y  v ậ t  h a y  d u y  tâ m , th e o  c h ủ  n g h ĩa  c ộ n g  

s ả n  h a y  t ư  b ả n  th ì  c ấ u  t r ú c  đ ó  đ ề u  g iố n g  n h a u . Các n g u y ê n  tố  

v ậ t  c h ấ t, các  t ế  b à o , c ác  c ơ  q u a n  n h ư  tim  p h ổ i  c ủ a  c o n  n g ư ờ i 

c h ú n g  ta  đ ề u  g iố n g  n h a u  d ư ớ i  cái n h ìn  p h â n  t íc h  c ủ a  k h o a  học. 

T ìn h  y ê u , h y  v ọ n g  c ủ a  c o n  n g ư ờ i,  n ế u  t ìm  v ề  t ậ n  n g u ồ n  c ủ a

ch ú n g , đ ề u  c ao  cả v à  t r o n g  s á n g  n h ư  n h a u  v ì b ắ t  n g u ồ n  t ừ  Đ ấ n g

T ạo H oá. Có v ư ợ t  q u a  n h ữ n g  x u n g  đ ộ t, p h â n  c á c h  đ ó , c h ú n g  

ta  m ớ i có  t h ể  n h ìn  rõ  c o n  n g ư ờ i  c ũ n g  n h ư  x â y  d ự n g  m ộ t  n ề n  

k h o a  h ọ c  c h ín h  x ác  v à  đ ú n g  đ ắ n  đ ể  c h ữ a  t r ị  h iệ u  q u ả  ch o  h ọ . 

R ấ t  n h iề u  n g ư ờ i  b ị rố i  lo ạ n  lo  â u , b u ồ n  c h á n , s ợ  h ã i, g iậ n

d ữ , h ậ n  th ù ,  t r ầ m  cả m , n h ư n g  t h ử  h ỏ i n h ữ n g  c ả m  x ú c  t i ê u  cự c



n à y  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  đ â u , v ì n ế u  n g h iê n  c ứ u  b ộ  n ã o  t a  ch ỉ th ấ y  

n h ữ n g  x u n g  đ iệ n  th ầ n  k in h  d o  các  h ạ t  h o á  c h ấ t  tá c  đ ộ n g  g iố n g  

n h a u  ở  t ấ t  cả  m ọ i n g ư ờ i.  Ở  n h ữ n g  n g ư ờ i  tâ m  th ầ n  p h â n  l i ệ t  

h a y  h o a n g  tư ở n g ,  rố i  lo ạ n  lo  s â u , h a y  s ợ  h ã i, b ộ  n ã o  c ủ a  h ọ  

c ũ n g  ch ỉ p h á t  đ i n h ữ n g  x u n g  đ iệ n  t ư ơ n g  t ự  n h ư  n g ư ờ i  b ìn h  

th ư ờ n g !  V ậy cá c  b ệ n h  t â m  th ầ n  là  g ì v à  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  đ â u ?

N h iề u  n g ư ờ i  lầ m  t ư ở n g  n h ữ n g  rố i  lo ạ n  c ủ a  b ộ  n ã o  g â y  

n ê n  các  b ệ n h  tâ m  th ầ n  n h ư  rố i  lo ạ n  lo  â u , rố i lo ạ n  c ả m  x ú c , 

rố i  lo ạ n  n h â n  các h , t â m  th ầ n  p h â n  l iệ t,  t r ầ m  cảm ... N h ư n g  x é t  

n g h iệ m  cá c  b ệ n h  n h â n  đ ó  n g ư ờ i  t a  lạ i k h ô n g  t ìm  th ấ y  n h ữ n g  

tổ n  t h ư ơ n g  rõ  r ệ t  t r o n g  h ệ  t h ầ n  k in h . N h iề u  b á c  s ĩ  t â m  th ầ n ,  

n h iề u  n h à  c h ữ a  t r ị  t â m  lý  k h ô n g  b iế t  t ìn h  y ê u , n iề m  v u i, t r í  

tư ở n g  tư ợ n g ,  h ạ n h  p h ú c  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  đ â u  v à  c ũ n g  k h ô n g  b iế t  

t h ù  h ậ n , b u ồ n  p h iề n ,  s ợ  h ã i, h o a n g  tư ở n g ,  t r ầ m  c ả m  p h á t  x u ấ t  

t ừ  cá i gì n ê n  h ọ  c h o  r ằ n g  v iệ c  c h ữ a  k h ỏ i b ệ n h  c h o  n g ư ờ i  tâ m  

th ầ n  là  r ấ t  k h ó ! N h ư n g  n ế u  t a  h iể u  rõ  n g u ồ n  g ố c  c ủ a  c á c  g iá  t r ị  

v à  p h ả n  g iá  t r ị  này , ta  lạ i th ấ y  m ìn h  có  t h ể  g iú p  n h a u  c h ữ a  t r ị  

n h iề u  lo ạ i b ệ n h  tâ m  th ầ n  đ ể  đ ờ i  s ố n g  a n  v u i, h ạ n h  p h ú c  h ơ n .

N g h iê n  c ứ u  v ề  t â m  th ầ n  h ọ c , c h ú n g  tô i  b i ế t  r ằ n g  n h iề u  

b á c  s ĩ  đ ư ợ c  đ à o  tạ o  tạ i  V iệ t N a m  t ừ  n ă m  1 9 8 0  đ ề u  h ọ c  b ộ  

m ô n  T â m  T h ầ n  h ọ c  th e o  g iá o  t r ì n h  c ủ a  PGS- BS T rầ n  Đ ìn h  

X iê m (1 9 2  7 -1 9 9 7 ) .  ô n g  là  c h ủ  n h iệ m  b ộ  m ô n  T â m  T h ầ n  h ọ c  

c ủ a  t r ư ờ n g  Đ ại h ọ c  Y D ư ợ c  TP.HCM  t r o n g  n h iề u  n ă m , g iá o  

t r ì n h  n à y  đ ư ợ c  in  n h iề u  lầ n  v à  p h ổ  b iế n  r ộ n g  rã i.

T ro n g  g iá o  t r ì n h  n ày , BS X iêm  đ ã  x á c  đ ịn h : “T âm  th ầ n  h ọ c  

x ã  h ộ i c h ủ  n g h ĩa  d ự a  v ữ n g  c h ắ c  v à o  n ề n  t ả n g  t r i ế t  h ọ c  d u y  v ậ t  

b iệ n  c h ứ n g ” (x. B ả n  in  lầ n  III, n ă m  1 9 8 6 , t r .1 6 ,1 9 ) ;  "v ậ n  d ụ n g  

th u y ế t  t i ế n  h o á  c ủ a  D arvv in" ( tr .1 7 ) ; " c u ộ c  đ ấ u  t r a n h  c ủ a  h a i 

h ư ớ n g  d u y  t â m  v à  d u y  v ậ t  t r o n g  tâ m  th ầ n  h ọ c  v ẫ n  t i ế p  tụ c  

c h o  đ ế n  n g à y  n a y "  ( tr .1 9 ) .. .;  " liệ u  p h á p  tâ m  lý c ủ a  c h ú n g  ta  

x â y  d ự n g  t r ê n  c ơ  s ở  d u y  v ậ t  b iệ n  c h ứ n g "  ( tr .3 5 3 ) .
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N h ữ n g  k h ẳ n g  đ ịn h  n à y  là  có  v ẻ  lạ  lù n g  v ớ i k h o a  h ọ c  h iệ n  

n a y  n h ư n g  lạ i là  đ iề u  r ấ t  b ìn h  th ư ờ n g  t r o n g  h o à n  c ả n h  x ã  h ộ i, 

c h ín h  t r ị ,  k in h  t ế  c ụ  t h ể  c ủ a  d â n  tộ c  t a  v à o  m ộ t t h ờ i  đ iể m  n h ấ t  

đ ịn h  n à o  đ ó , n h ư n g  c h ú n g  s ẽ  đ ổ i k h á c  v à o  th ờ i  đ iể m  m ớ i k h i 

có  n h ữ n g  y ế u  tố  m ớ i. Ở  T ru n g  Q u ố c  v à  N ga c ũ n g  c ò n  n h ữ n g  

s á c h  g iữ  n h ữ n g  k h ẳ n g  đ ịn h  n h ư  vậy. C h ín h  tá c  g iả  c ũ n g  đ ã  

đ ư ợ c  đ à o  tạ o  tạ i  T ru n g  Q u ố c  v à  L iên  Xô277.

C h ú n g  ta  đ ã  t r ì n h  b à y  t r o n g  c h ư ơ n g  t r ư ớ c  v à  c h ư ơ n g  n à y  

n h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i n h ấ t  c ủ a  k h o a  h ọ c  v ề  c o n  n g ư ờ i,  v ề  

n h ữ n g  t ầ n g  c ấ u  t r ú c  c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  C h ú n g  v ư ợ t  lê n  t r ê n  các  

h ệ  t ư  tư ở n g ,  tô n  g iá o , g ia i c ấ p  x ã  h ộ i, đ iề u  k iệ n  k in h  t ế  m à  

th ờ i  g ia n  t r ư ớ c  đ â y  n g ư ờ i  t a  c h ư a  k h á m  p h á  r a  đ ư ợ c .  H ơ n  

n ữ a ,  c à n g  k h á m  p h á  th ấ y  c o n  n g ư ờ i  k ỳ  d iệ u  v ớ i t h ể  x á c  v à  

g iá  t r ị  t i n h  th ầ n ,  n g ư ờ i  t a  c à n g  x ác  t ín  v ề  s ự  h iệ n  h ữ u  c ủ a  

T h iê n  C h ú a , m ớ i h iể u  n h ữ n g  g iá  t r ị  đ ó  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  N g à i v à  

các  p h ả n  g iá  t r ị  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  c h ín h  c o n  n g ư ờ i  t ự  d o  v ớ i th a m  

v ọ n g , d ụ c  v ọ n g  c ủ a  m ìn h . N h ờ  đ ó  n g ư ờ i  t a  m ớ i có  t h ể  g iú p  

c o n  n g ư ờ i  v ư ợ t  q u a  b ệ n h  tậ t .

4.2. Người ta đang chữa trị bệnh tâm thẩn như th ế  nào?
B ệ n h  tâ m  th ầ n  r ấ t  p h ổ  b iế n  t r o n g  c ộ n g  đ ồ n g . B ấ t k ỳ  ai t r o n g  

c h ú n g  ta  c ũ n g  có t h ể  g ặ p  các  v ấ n  đ ề  s ứ c  k h o ẻ  tâ m  th ầ n  m ộ t  

lú c  n à o  đ ó  t r o n g  c u ộ c  đ ờ i. T u y  n h iê n ,  d o  n h ậ n  th ứ c  h o ặ c  đ ịn h  

k iế n  s a i lầ m  m à  n h iề u  n g ư ờ i  k h ô n g  đ ư ợ c  đ iề u  t r ị  k ịp  th ờ i ,  

h o ặ c  đ iề u  t r ị  k h ô n g  đ ú n g  các h , v í  d ụ  n h ư  u ố n g  t h ậ t  n h iề u  

th u ố c  a n  th ầ n ,  k h iế n  b ộ  n ã o  b ị h ư  h ỏ n g  v à  tâ m  t r í  đ iê n  lo ạ n  

n ê n  t r ở  t h à n h  t à n  p h ế  s u ố t  đ ờ i.

'20

§

w s t

277 X. https://bvtt-tphcm.org.vn/lich-su-benh-vien-tam-than-thanh-pho-ho-chi- 
minh/#:~:text.

https://bvtt-tphcm.org.vn/lich-su-benh-vien-tam-than-thanh-pho-ho-chi-minh/%23:~:text
https://bvtt-tphcm.org.vn/lich-su-benh-vien-tam-than-thanh-pho-ho-chi-minh/%23:~:text
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K hi n ó i đ ế n  b ệ n h  " tâ m  th ầ n "  k h ô n g  í t  n g ư ờ i  t h ư ờ n g  n g h ĩ  

đ ế n  h ìn h  ả n h  n h ữ n g  n g ư ờ i  x ấ u  xí, b ẩ n  th ỉu ,  q u á i  d ị, h à n h  

đ ộ n g  k ỳ  q u ặ c , k ê u  la , đ ậ p  p h á ,  la  h é t  d ữ  d ộ i, h o ặ c  đ i n g o à i 

đ ư ờ n g  th ì  v ừ a  đ i v ừ a  n ó i  lả m  n h ả m  n h ư  đ a n g  n ó i  c h u y ệ n  v ớ i 

n g ư ờ i  k h á c , có  n g ư ờ i  lạ i c ầ m  d a o , c ầ m  s ú n g  g iế t  h ạ i  b ấ t  c ứ  

a i h ọ  g ặ p ...  Do p h ả n  ứ n g  th á i  q u á  c ủ a  n g ư ờ i  b ệ n h  n ê n  h ọ  b ị 

n g ư ợ c  đ ã i, g ô n g  c ù m , x iề n g  x íc h  t r o n g  n h ữ n g  t r ạ i  t ậ p  t r u n g  

h a y  n h à  tù ,  th ậ m  c h í có  k h i b ị  g iế t  h ạ i. H ọ b ị g ọ i b ằ n g  m ộ t  t ừ  

đ ơ n  g iả n  là  " đ iê n , k h ù n g " .

T rư ớ c  đây, n g ư ờ i  b ệ n h  c ò n  b ị x e m  là  b ị m a  q u ỷ  k iề m  ch ế , 

k h ô n g  c ò n  t h ậ t  s ự  là  n g ư ờ i,  n ê n  b ị x u a  đ u ổ i  k h ỏ i c ộ n g  đ ồ n g  

x ã  h ộ i. H ọ đ ư ợ c  đ ư a  đ ế n  cá c  th ầ y  b ù a , th ầ y  p h á p ,  c á c  c h ứ c  

s ắ c  tô n  g iá o  đ ể  là m  p h é p  t r ừ  tà ,  n h ư n g  n h iề u  b ệ n h  n h â n  tâ m  

th ầ n  p h ả n  ứ n g  m ã n h  liệ t,  đ ậ p  p h á  tư ợ n g  ả n h  h o ặ c  đ á n h  cả 

n h ữ n g  n g ư ờ i  đ a n g  c h ữ a  t r ị  c h o  họ . R ấ t n h iề u  p h á p  th u ậ t ,  tô n  

g iá o  đ à n h  b ó  ta y  t r ư ớ c  n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  này . T ừ  đ ó  n g ư ờ i  t a  

đ â m  r a  n g h i n g ờ  tô n  g iá o  c h ỉ là  n h ữ n g  h à n h  v i m ê  t ín  d ị đ o a n . 

Đ ó là  d o  n g ư ờ i  t a  c h ư a  p h â n  b i ệ t  đ ư ợ c  n g u y ê n  n h â n  c ủ a  b ệ n h  

tâ m  th ầ n  có  t h ể  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  l ĩn h  v ự c  t h ể  lý, t â m  th ầ n ,  t â m  lý, 

t â m  l in h  v à  c o n  n g ư ờ i  c ầ n  đ ư ợ c  c h ữ a  t r ị  t o à n  d iệ n .

T ừ  c u ố i th ê  k ỷ  XVIII, g iá  t r ị  n g ư ờ i  b ệ n h  tâ m  th ầ n  d ầ n  d ầ n  

đ ư ợ c  tô n  t r ọ n g .  T ừ  n ă m  1 7 9 3 , b á c  s ĩ  n g ư ờ i  P h á p  P h ilip p e  

P in e l ( 1 7 4 5 - 1 8 2 6 )  là  n g ư ờ i  đ ầ u  t i ê n  đ ã  y ê u  c ầ u  x o á  b ỏ  x iề n g  

x íc h , cả i t ạ o  h o à n  c ả n h , c ả i t i ế n  c h ế  đ ộ  s ă n  s ó c  c h o  b ệ n h  n h â n  

tâ m  th ầ n ,  ô n g  đ ã  đ ư a  n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  t â m  th ầ n  v ề  v ị t r í  

n g ư ờ i  b ệ n h  th e o  đ ú n g  n g h ĩa  c ủ a  n ó 278.

278 https://bvnguyentriphuong.com.vn/noi-tam-than-kinh/cac-phuong-phap-dieu-

https://bvnguyentriphuong.com.vn/noi-tam-than-kinh/cac-phuong-phap-dieu-
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C h ú n g  tô i  m a y  m ắ n  có  d ịp  s in h  h o ạ t  n h iề u  v ớ i c á c  a n h  

ch ị y  s ĩ  t r o n g  T r u n g  tâ m  Đ iề u  d ư ỡ n g  N g ư ờ i B ệ n h  T âm  th ầ n  

T h ủ  Đ ứ c , TP.HCM  v à o  k h o ả n g  n h ữ n g  n ă m  2 0 0 2 - 2 0 0 5  k h i b à  

H u ỳ n h  T â n  T ạ o  

là m  g iá m  đ ố c  v à  

đ ã  t r ợ  g iú p  c h o  

t r u n g  t â m  n à y  

n h iề u  lầ n  k h i  tô i  

là m  g iá m  đ ố c  tổ  

c h ứ c  C a r i ta s  V iệ t 

N a m . C h ú n g  tô i  

c ũ n g  có  d ịp  là m  

v iệ c  n h iề u  v ớ i Bs T r ư ơ n g  T h ìn , v iệ n  t r ư ở n g  V iện  Y D ư ợ c  h ọ c  

D ân  tộ c  TP.HCM , ở  s ố  2 7 3  N g u y ễ n  V ăn  T rỗ i, q u ậ n  P h ú  N h u ậ n , 

t ừ  n ă m  2 0 0 0 - 2 0 0 5 ,  đ ể  g iú p  đ ỡ  n h ữ n g  n g ư ờ i  n g h iệ n  m a  tuý . 

C h ú n g  tô i  đ ã  tổ  c h ứ c  1 4  k h o á  ca i n g h iệ n  tạ i  K h o a  L ạm  D ụ n g  

T h u ố c  c ủ a  V iện  n à y  c h o  k h o ả n g  2 0 0  b ệ n h  n h â n  tâ m  t h ầ n 279.

N ăm  2 0 1 2 , c h ú n g  tô i  đ ã  c ù n g  c á c  c h u y ê n  v iê n  c h ữ a  t r ị  t â m  

lý  s a n g  th ă m  v à  là m  v iệ c  t ạ i  c á c  c ơ  s ở  đ iề u  t r ị  t â m  lý  c h o  các  

t r ẻ  t ự  kỷ, n g ư ờ i  n g h iệ n  m a  tu ý , n g ư ờ i  b ị b ệ n h  tâ m  lý  d o  n g h ề  

n g h iệ p  ở  Đ ứ c . T ừ  n ă m  2 0 1 8  đ ế n  n a y  c h ú n g  tô i đ ã  t r a n g  b ị h ệ  

th ố n g  m á y  B ra in M a s te r  c ủ a  C ô n g  ty  H à n g  k h ô n g  Vũ t r ụ  H oa 

Kỳ (NASA) đ ể  c h ữ a  t r ị  c á c  d ạ n g  t â m  th ầ n ,  c á c  h ộ i c h ứ n g  t ự  

k ỷ  v à  cả  n g ư ờ i  k h u y ế t t ậ t .  T ừ  n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  này , c h ú n g tô i  

x in  r ú t  r a  v à i n h ậ n  đ ịn h  s a u  đây.

279 X. Bản tin B á c Á i X ã  H ội sô' 2, tháng 6-2003, của uỷ ban Bác ái Xã hội trực 
thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tr.14; tr.20-38, 102-127; xem thêm 
Báo Hiệp Thông, Bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 109, tháng 
11-12/2018, vấn đề ma tuý, tr.75-92.
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4.3. Điều trị toàn diện
C h ú n g  t a  c ầ n  đ iề u  t r ị  n g ư ờ i  b ệ n h  c á c h  to à n  d iệ n  v ề  t h ể  lý, 

t â m  th ầ n ,  t â m  lý, t â m  l in h  v ì n g ư ờ i  b ệ n h  là  m ộ t  c h ủ  t h ể  d u y  

n h ấ t  có  t h ể  x á c  v à  t i n h  th ầ n .

Về thểlý. N h iề u  b ệ n h  n h â n  tâ m  th ầ n  có  n h ịp  t im  r ấ t  n h a n h ,  

t h ư ờ n g  t ừ  9 0 - 1 2 0  n h ịp  t r o n g  m ộ t  p h ú t ,  t r o n g  k h i d u n g  lư ợ n g  

k h í  t h ở  c ủ a  h ọ  lạ i r ấ t  k é m , k h ô n g  đ ạ t  đ ư ợ c  xh  t r u n g  b ìn h . S au  

d ịc h  C o v id -1 9 , lư ợ n g  m á u  đ ư a  lê n  n ã o  c à n g  k é m  d o  c á c  h ạ c h  

b ạ c h  h u y ế t  c h ặ n  lạ i, h ọ  t h ư ờ n g  k h ó  n g ủ , có  n h iề u  ác  m ộ n g  b a n  

đ ê m , có  n h ữ n g  h o a n g  tư ở n g ,  ả o  g iác , ả o  th a n h  cả  b a n  ngày , 

n h iề u  n g ư ờ i  r ơ i  v à o  t ì n h  t r ạ n g  t r ầ m  c ảm . B an  đ ê m  lư ợ n g  k h í 

c h ú n g  t a  t h ở  th ấ p  h ơ n  b a n  n g à y  % . V ì k h ô n g  có  đ ủ  k h í O xy 

đ ể  c h u y ể n  h o á  d ò n g  m á u  đ e n  s a n g  m á u  đ ỏ  v à  th iế u  m á u  ở  

n ã o ,  n ê n  c ơ  t h ể  t ự  b ả o  v ệ  b ằ n g  c á c h  k h ô n g  c h o  n g ư ờ i  b ệ n h  

n g ủ  s â u  đ ể  k h ỏ i  c h ế t  n g ạ t  k h i n g ủ .

H ơ n  n ữ a ,  d o  th iế u  k h í O xy t r o n g  n ã o  n ê n  n h ữ n g  d ữ  l iệ u  

t r o n g  k ý  ứ c  c ủ a  n g ư ờ i  b ệ n h  sẽ  h o à  t r ộ n  h ỗ n  đ ộ n  v à o  n h a u ,  

n h ấ t  là  k h i h ọ  t h ư ờ n g  x e m  n h ữ n g  p h im  m a  q u á i, k in h  d ị, đ ồ i 

tru y , d â m  đ ã n g , b ạ o  lự c , đ ầ y  c ả n h  c h é m  g iế t.. .,  h ọ  s ẽ  có  n h ữ n g  

h o a n g  tư ở n g ,  ả o  g iác , ả o  t h a n h  v ề  n h ữ n g  h ìn h  ả n h  đ ó . N h ữ n g  

th â n  n h â n  n g ư ờ i  b ệ n h  d o  k h ô n g  h iể u  n ê n  c h o  h ọ  b ị m a  á m  

q u ỷ  n h ậ p . T ôi đ ã  g ặ p  m ộ t  n a m  b ệ n h  n h â n ,  2 1  tu ổ i ,  d o  x e m  

p h im  đ ồ i t r u y  đ ã  có  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  th ủ  d â m , đ iê n  lo ạ n , n ó i 

n h ữ n g  lờ i h ế t  s ứ c  tụ c  t ằ n  v ớ i m ẹ  v à  ch ị g á i c ủ a  m ìn h .

Đ ể  c h ữ a  t r ị ,  c h ú n g  tô i  t h ư ờ n g  d ạ y  các  b ệ n h  n h â n  t h ở  ra  

d à i h ơ i  b ằ n g  m iệ n g , h í t  v à o  t h ậ t  s â u  b ằ n g  m ũ i. X oa n g ự c , c h ỗ  

x ư ơ n g  ứ c , đ ể  k íc h  th íc h  lồ n g  n g ự c , x o a  đ iể m  ở  d ư ớ i  đ ầ u  v ú  

t r á i  k h o ả n g  l c m  đ ể  h ạ  n h ịp  tim . X oa các  m ạ c h  m á u  d ẫ n  lê n  

đ ầ u  v à  các  p h ầ n  v ỏ  n ã o  đ ể  đ ư a  n h iề u  m á u  lê n  n ã o . N ằm  n g ủ  

x a  các  t h i ế t  b ị đ iệ n  t ử  đ ể  các  x u n g  đ iệ n  t ừ  m á y  í t  tá c  đ ộ n g  v à o  

b ộ  n ã o . N ằ m  s ấ p  đ ể  n g ư ờ i  c h ữ a  tá c  đ ộ n g  lê n  c ộ t  s ố n g , các  đ ĩa
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đ ệ m  t ừ  C1 đ ế n  T 5  g iú p  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  t im  v à  p h ổ i  ổ n  đ ịn h  

h ơ n . C h ú n g  tô i  c ũ n g  n h ắ c  c h o  n g ư ờ i  n h à  c h o  b ệ n h  n h â n  ă n  

u ố n g  đ ầ y  đ ủ , c h o  các  lo ạ i th u ố c  b ổ  n ã o  đ ể  p h ụ c  h ồ i b ộ  n ã o .

Về tâm thăn. N h iề u  b ệ n h  n h â n  b ị tổ n  t h ư ơ n g  t i n h  th ầ n  

d o  b ộ  n ã o  c ủ a  h ọ  là m  v iệ c  q u á  m ứ c . Ví d ụ  b ệ n h  n h â n  p h ả i  

h ọ c  đ ê m  h ọ c  n g à y  đ ể  c h u ẩ n  b ị th i  cử , c h ơ i  t r ò  c h ơ i  đ iệ n  t ử  

n h iề u  g iờ  h a y  n h iề u  n g à y  l iê n  tụ c , k h ô n g  n g ủ  n g h ỉ, k h ô n g  

g iả i to ả  đ ư ợ c  tâ m  tr í ,  c ứ  s u y  n g h ĩ  l iê n  tụ c  v ề  n h ữ n g  t h ấ t  b ạ i 

t r o n g  v iệ c  h ọ c  h à n h ,  th i  cử , b u ô n  b á n ,  q u a n  h ệ  t ì n h  c ả m , x ã  

h ộ i. C ác t ế  b à o  th ầ n  k in h  t r o n g  b ộ  n ã o  c ủ a  h ọ  p h ả i  là m  v iệ c  

l iê n  tụ c  m à  k h ô n g  đ ủ  c h ấ t  d in h  d ư ỡ n g  n h ư  Oxy, v à  cá c  c h ấ t  

b ổ  d ư ỡ n g  q u a  m á u  đ ư a  đ ế n ,  n ê n  b ộ  n ã o  t r u n g  ư ơ n g  r ơ i  v à o  

t ì n h  t r ạ n g  s u y  n h ư ợ c ,  k iệ t  q u ệ , d ẫ n  đ ế n  rố i lo ạ n  c h ứ c  n ă n g  

s u y  n g h ĩ, p h á n  đ o á n , c h ọ n  lự a  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  s a i  lầ m , l iề u  

lĩn h , n g u y  h iể m .

T rư ớ c  các  tổ n  th ư ơ n g  v ề  tâ m  th ầ n ,  b á c  s ĩ  t h ư ờ n g  c h o  b ệ n h  

n h â n  d ù n g  n h iề u  lo ạ i th u ố c  a n  th ầ n 280. D a n h  m ụ c  th u ố c  tâ m  

th ầ n  n à y  t r o n g  v ò n g  2 0  n ă m  n a y  c ò n  n h iề u  h ơ n  n ữ a . R ấ t n h iề u  

b á c  s ĩ  k h ô n g  có  th ờ i  g iờ  lắ n g  n g h e  b ệ n h  n h â n , k h ô n g  tìm  h iể u  

t i ề n  s ử  c ơ n  b ệ n h ,  đ ã  c h o  th u ố c  q u á  n ặ n g . H ậu  q u ả  là n h iề u  

b ệ n h  n h â n  m ấ t  d ầ n  k h ả  n ă n g  s u y  n g h ĩ, p h á n  đ o á n . Đ ể  là m  d ịu  

b ớ t  n h ữ n g  c ơ n  k íc h  đ ộ n g  d o  rố i lo ạ n  c ả m  x ú c , tâ m  th ầ n  p h â n  

liệ t, n h iề u  b ệ n h  n h â n  t r ư ớ c  đ â y  b ị g ia m  t r o n g  n h ữ n g  c ă n  p h ò n g  

có s o n g  s ắ t  b ả o  v ệ , h iệ n  n a y  h ọ  đ ư ợ c  c h o  u ố n g  các  lo ạ i th u ố c  

a n  th ầ n  l iề u  m ạ n h ,  k h iế n  h ọ  n ằ m  y ê n  b ấ t  đ ộ n g , k h ô n g  c ò n  có 

các  p h ả n  ứ n g  h a y  n ó i  n ă n g  b ìn h  t h ư ờ n g  đ ư ợ c  n ữ a .

ạg ịV  ;;.A ;

280 X. Bs Trần Đình Xiêm, Tâm thần học, In lần III, 1986, chương 17: Liệu pháp 
hoá dược, tr.324-345.

ìM m *
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Vì th ế ,  đ ể  c h ữ a  t r ị  h iệ u  q u ả , c h ú n g  ta  c ầ n  t r ở  v ề  v ớ i n g u ồ n  

c ủ a  các  g iá  t r ị  v à  p h ả n  g iá  t r ị  c ủ a  t in h  th ầ n .  C h ú n g  ta  đ ã  n ó i 

đ ế n  c o n  n g ư ờ i là  m ộ t  c h ủ  t h ể  có  ý  th ứ c ,  có  t in h  th ầ n  đ ịn h  h ìn h  

c h o  t h ể  xác, có  n h ữ n g  g iá  t r ị  t i n h  th ầ n  n h ư  t ìn h  y ê u , t ìn h  cảm , 

h ạ n h  p h ú c , c h â n  th iệ n  m ỹ  v à  cả n h ữ n g  p h ả n  g iá  t r ị  n h ư  h ậ n  

th ù ,  s ợ  h ã i, lo  âu , b u ồ n  c h á n , g h e n  g h é t ,  h a m  m u ố n  th ú c  đ ẩ y  

q u á  đ á n g  k h iế n  h ọ  rố i lo ạ n  tâ m  th ầ n .

C h ú n g  ta  c ũ n g  đ ã  n ó i đ ế n  n h iệ m  v ụ  q u a n  t r ọ n g  n h ấ t  đ ể  

c h ữ a  t r ị  h iệ u  q u ả  là  ta  c ầ n  giáo dục và đào tạo con người s a o  

c h o  có  đ ư ợ c  m ộ t  t ì n h  y ê u  t r o n g  s á n g  v à  q u ả n g  đ ạ i h ơ n ,  k iế n  

th ứ c  s â u  r ộ n g  h ơ n , ý  c h í m ạ n h  m ẽ  v à  c ư ơ n g  q u y ế t  h ơ n ,  t ìn h  

c ả m  q u â n  b ìn h  v à  v ị th a  h ơ n , c ả m  x ú c  c a o  t h ư ợ n g  v à  t íc h  cự c  

h ơ n  đ ể  v ư ợ t  lê n  t r ê n  n h ữ n g  s ợ  h ã i, â u  lo , b u ồ n  c h á n , tu y ệ t  

v ọ n g . N h ấ t  là  g iú p  h ọ  t ìm  v ề  đ ư ợ c  v ớ i  n g u ồ n  h iệ n  h ữ u  c ủ a  

n h ữ n g  g iá  t r ị  n à y  đ ể  v ư ợ t  q u a  n h ữ n g  p h ả n  g iá  t r ị  lu ô n  đ ư ợ c  

c h à o  m ờ i  b ở i  r ấ t  n h iề u  n h ữ n g  t in h  th ầ n  k h á c  t r o n g  đ ờ i  s ố n g .

V iệc  c h ữ a  t r ị  t í c h  c ự c  k h ô n g  p h ả i  là  c h o  h ọ  u ố n g  th u ố c  a n  

th ầ n  đ ể  b ộ  n ã o  k h ô n g  c ò n  h o ạ t  đ ộ n g , k h iế n  h ọ  k h ô n g  c ò n  

n h ữ n g  s u y  n g h ĩ  s a i lầ m , n h ữ n g  c ả m  x ú c  t i ê u  cự c , n h ữ n g  tư ở n g  

t ư ợ n g  đ iê n  rồ . N h ư n g  t a  p h ả i  g iả i th íc h  c h o  b ệ n h  n h â n  h iể u  

đ ư ợ c  r ằ n g  c h ín h  k h i h ọ  c h iề u  th e o  n h ữ n g  th a m  v ọ n g  v ô  đ ộ , 

d ụ c  v ọ n g  th ấ p  h è n ,  t ư  tư ở n g  h ẹ p  h ò i, ư ớ c  m u ố n  d ễ  d ã i là  h ọ  

s ẽ  d ễ  d à n g  r ơ i  v à o  t ì n h  t r ạ n g  tâ m  th ầ n .  V ì h ọ  là  m ộ t  c h ủ  t h ể  

t ự  d o  n ê n  h ọ  đ ư ợ c  q u y ề n  c h ọ n  lự a  th e o  lý  t r í ,  ý  ch í, t ì n h  c ả m  

c ủ a  h ọ . N h ấ t  là  v ì h ọ  có  t i n h  t h ầ n  t ự  d o  m ở  r a  tớ i  v ô  b iê n  n ê n  

h ọ  có  t h ể  g ặ p  đ ư ợ c  t i n h  th ầ n  tu y ệ t  đ ố i là  n g u ồ n  c ủ a  t ì n h  y ê u  

v à  m ọ i g iá  t r ị  h iệ n  h ữ u  đ ể  N gài c h ữ a  là n h  c h o  h ọ .

T u y  n h iê n  c h ú n g  t a  c ũ n g  đ ừ n g  q u ê n  tằ n g : c h ín h  k h ả  n ă n g  

m ở  r a  tớ i  v ô  v iê n  n ày , n ê n  h ọ  c ũ n g  có  t h ể  b ị n h ữ n g  t i n h  th ầ n  

k h á c  ch i p h ố i,  tá c  đ ộ n g  đ ể  lô i c u ố n  v à  q u y ế n  r ũ  h ọ  th e o  n h ữ n g  

p h ả n  g iá  t r ị ,  k h iế n  c h o  t ì n h  t r ạ n g  tâ m  th ầ n  c ủ a  h ọ  n ặ n g  n ề  v à
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x ả y  r a  ở  m ộ t  v à i n ơ i  t r ê n  t h ế  g iớ i. K h ía  c ạ n h  n à y  l iê n  k ế t  v ớ i 

l ĩn h  v ự c  tâ m  lin h  sẽ  đ ư ợ c  c h ú n g  ta  t ìm  h iể u  k ỹ  c à n g  h ơ n  ở  

p h ầ n  s a u , d ù  n h iề u  b á c  s ĩ  đ ư ợ c  đ à o  tạ o  th e o  h ệ  t ư  tư ở n g  d u y  

v ậ t  b iệ n  c h ứ n g  k h ô n g  t in  đ iề u  đó .

T h ứ  N ăm , n g à y  1 2 / 1 0 / 2 0 2 3 ,  tô i  t i ế p  m ộ t  lú c  4  b ệ n h  n h â n  

đ ế n  x in  c ứ u  c h ữ a : m ộ t  e m  th a n h  n iê n  3 4  tu ổ i ,  k h ô n g  th e o  đ ạ o  

C ô n g  g iá o , b ị m a  q u ỷ  h à n h  h ạ , n ê n  đ ế n  x in  tô i  x ứ c  d ầ u  t r ừ  

tà , là m  p h é p  tư ợ n g  ả n h . M ộ t th i ế u  n ữ  C ô n g  g iá o  2 4  tu ổ i  t ố t  

n g h iệ p  đ ạ i h ọ c , t r ư ớ c  đ â y  là  g iá o  lý  v iê n  v à i n ă m , n h ư n g  k h i 

n g ư ờ i  c h a  b ị đ ộ t  q u ỵ  c h ế t  n g a y  t r o n g  đ ê m  v à  n g ư ờ i  y ê u  c ù n g  

d ạ y  g iá o  lý  b ỏ  s a n g  H o a  Kỳ, th ì  cô  b ấ t  m ã n  v ớ i c h ín h  T h iê n  

C h ú a  v ì c h a  cô  s ố n g  r ấ t  lư ơ n g  th iệ n ,  đ ạ o  đ ứ c , p h ụ c  v ụ  ca  đ o à n  

2 0  n ă m , tạ i  s a o  C h ú a  k h ô n g  c h o  ô n g  s ố n g  h ạ n h  p h ú c  lâ u  d à i 

v ớ i  cô ?  Cô k h ô n g  c ò n  đ i lễ  cả  n ă m  nay , c h ố i b ỏ  n iề m  t i n  v à o
O l  r  1 9 1 r  /-Í1  r  O A  \  -Ị- .  /V ■ 1 ~  r ĩ , 1 r

B ệ n h  v iệ n  Đ ại h ọ c  Y D ư ợ c  TP.HCM, B ệ n h  v iệ n  T h ầ n  K in h  Q u ố c
. r ỉ  r j  /V 1 • y\ r p A  , 1 V\ m r j  T 1 0 »  *  r  1 /  _  <v -+Vi 1 rg - ị ___ r
tế , B ệ n h  v iệ n  T â m  th ầ n  TP.HCM , cá c  b á c  s ĩ  đ ề u  c h ẩ n  đ o á n  e m  

b ị rố i  lo ạ i lo  âu . E m  g á i n h ỏ  n h ấ t  th e o  đ ạ o  C ô n g  g iá o , m ớ i 1 4

IM'#^1
q u a . Có lầ n  e m  t i ế p  x ú c  v ớ i h ọ . T ự  n h iê n  v à o  lớ p  h ọ c  e m  la  lối, 

k h ó c  ló c , t r ư ờ n g  p h ả i  c h o  tạ m  n g h ỉ h ọ c  đ ể  c h ữ a  b ệ n h . S au  đ ó  

e m  k h ô n g  c h ịu  ă n  u ố n g . G ia đ ìn h  có  đ ư a  e m  đ ế n  cá c  l in h  m ụ c
1 . . ' ____... ,____ 1 .../..lì. . 1______ 1. - _  1 ẠVở  g iá o  x ứ  đ ê  b a n  p h ư ớ c  là n h , n h ư n g  k h ô n g  h ế t . iM m ủ
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C ác b ệ n h  n h â n  n à y  là  n h ữ n g  n g ư ờ i  đ ư ợ c  các  b á c  s ĩ  c h ẩ n  

đ o á n  là  b ị b ệ n h  tâ m  th ầ n . 4  b ệ n h  n h â n  tô i g ặp , s a u  k h i n g h e  g iả i 

th íc h  v ề  s ự  s ố n g  k ỳ  d iệ u  v à  g iá  t r ị  t i n h  th ầ n  c ủ a  c o n  n g ư ờ i,  v ề  

t ìn h  y ê u  c ủ a  T h iê n  C h ú a , h ọ  đ ã  h iể u  đ ư ợ c  v à  v ư ợ t  q u a  c ơ n  s ợ  

h ã i, h o a n g  tư ở n g ,  â u  lo  v à  t r ầ m  c ả m  củ a  m ìn h . Cô g iá o  lý  v iê n  

h iể u  r ằ n g  C h ú a  y ê u  th ư ơ n g  c h a  cô  n ê n  đ ã  b a n  th ư ở n g  c h o  c h a  

cô  v ề  v ớ i N gài c á c h  n h ẹ  n h à n g  th a n h  th ả n ,  th a y  v ì n ằ m  n h iề u  

n ă m  t r ê n  g iư ờ n g  b ệ n h  n h ư  b à  n g o ạ i c ủ a  tô i. Cô c h ẳ n g  x a  c á c h  

c h a  cô  v ì ô n g  v ẫ n  đ a n g  ở  b ê n  c ạ n h  cô, từ n g  g iâ y  p h ú t  g iú p  đ ỡ  

v à  c h u y ể n  cầu  c ù n g  C h ú a  ch o  cô, n ê n  cô  m ớ i đ ư ợ c  n h ư  b â y  

g iờ , d ù  cô  x ú c  p h ạ m  n ặ n g  n ề  tớ i  C h ú a . Cô đ ã  x ư n g  th ú  tộ i lỗi 

v à  t ìm  lạ i đ ư ợ c  a n  b ìn h , t ìn h  y ê u  v à  n iề m  t in  v à o  N gài.

Về tâm lý. L ĩn h  v ự c  tâ m  lý  liê n  k ế t  c h ặ t  c h ẽ  v ớ i l ĩn h  v ự c  tâ m  

th ầ n  v ì c o n  n g ư ờ i là  m ộ t  c h ủ  th ể  d u y  n h ấ t ,  n h ư n g  có  n h ữ n g  

b ệ n h  n h â n  tâ m  th ầ n  c ầ n  đ iề u  tr ị  v ề  tâ m  lý h ơ n  các  lĩn h  v ự c  k hác.

N ế u  c h ú n g  ta  đ ể  ý  đ ế n  cá c  lo ạ i t â m  th ầ n  th ì  c h ú n g  ta  s ẽ  

th ấ y  n h iề u  b ệ n h  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  v iệ c  rố i  lo ạ n  c á c  c ả m  x ú c : v u i, 

b u ồ n ,  s ợ  h ã i, g iậ n  d ữ , n g ạ c  n h iê n ,  g h ê  tở m , k h in h  b ỉ, c h á n  

c h ư ờ n g ,  h ậ n  th ù ,  n h ú t  n h á t ,  q u á  k h íc h , y ê u  th íc h ,  h ư n g  p h ấ n ,  

t ự  t i n 281. C ác c ả m  x ú c  n à y  c ũ n g  g ắ n  c h ặ t  v ớ i p h ầ n  n ã o  c ả m  

x ú c , v ớ i h ệ  t h ố n g  h o r m o n .  V í d ụ  tu y ế n  t h ư ợ n g  t h ậ n  t i ế t  r a  

c h ấ t  a d r e n a l in  g â y  r a  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  b ấ t  n g ờ  h a y  tu y ế n  

y ê n  t i ế t  r a  c h ấ t  e n d o r p h in  k h i  t a  th íc h  th ú .  Vì th ế ,  c á c  b á c  

s ĩ  t â m  th ầ n  c ũ n g  đ ã  p h ả i  h ọ c  th ê m  cả  l iệ u  p h á p  tâ m  lý 282 vì 

c á c  h iể u  b i ế t  c h u y ê n  s â u  c ủ a  k h o a  tâ m  lý  có  t h ể  g iú p  íc h  r ấ t  

n h iề u  t r o n g  v iệ c  c h ữ a  cá c  b ệ n h  tâ m  th ầ n .

281 X. H ội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam , tr.191 -193
282 X. Bs Trần Đình Xiêm, Tâm thần học, In lần III, 1986, chương 19: Liệu pháp 

tâm lý, tr. 353-358.
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C h ú n g  t a  c ũ n g  đ ã  b i ế t  k h i c h ủ  th ể ,  là  n g ư ờ i  b ệ n h ,  n h ậ n  

th ứ c  đ ư ợ c  n g u y ê n  n h â n  tạ o  n ê n  n h ữ n g  c ả m  x ú c  đ ố i v ớ i n g ư ờ i 

h a y  v ậ t  n à o  đ ó  th ì  c ả m  x ú c  b iế n  th à n h  t ì n h  c ả m  lâ u  d à i. T ìn h  

c ả m  đ ó  có  t h ể  là  t í c h  c ự c  n h ư n g  c ũ n g  có  t h ể  là  t i ê u  cự c . Ví d ụ  

t ừ  c ả m  x ú c  y ê u  b iế n  th à n h  t ìn h  y ê u  h o ặ c  k h i t ìn h  y ê u  b ị t ừ  

ch ố i lạ i b iế n  t h à n h  t h ù  h ậ n . K hi c h ủ  t h ể  g iữ  m ã i n h ữ n g  lo ạ i 

t ìn h  c ả m  t i ê u  c ự c  n à y  m à  k h ô n g  b iế t  h o á  g iả i đ ể  t ìm  đ ư ợ c  s ự  

q u â n  b ìn h  v ề  t ì n h  c ả m  th ì  h ọ  t r ở  t h à n h  n g ư ờ i  rố i lo ạ n  lo  âu , 

s ợ  h ã i, t r ầ m  c ả m , rố i  lo ạ n  n h â n  c á c h , tâ m  th ầ n  h o a n g  tư ở n g ,  

t â m  th ầ n  p h â n  l iệ t . . .  V í d ụ  t ừ  th ù  h ậ n  d ẫ n  đ ế n  v iệ c  lo ạ i t r ừ  

đ ố i tư ợ n g  r a  k h ỏ i c ộ n g  đ ồ n g  h o ặ c  t ừ  s ợ  h ã i  r ú t  v à o  v iệ c  t ự  

đ ó n g  k ín , k h ô n g  m u ố n  t i ế p  x ú c  v ớ i b ấ t  c ử  ai.

Vì là  m ộ t  c h ủ  t h ể  t ự  d o  n ê n  c o n  n g ư ờ i  đ ư ợ c  to à n  q u y ề n  s ử  

d ụ n g  n h ữ n g  k h ả  n ă n g  t in h  th ầ n  n h ư  lý t r í ,  ý  ch í, t ì n h  c ảm , t r í  

tư ở n g  tư ợ n g ,  óc  s á n g  tạ o  c ủ a  m ìn h  đ ể  x â y  d ự n g  đ ờ i m ìn h  c ũ n g  

n h ư  đ ờ i n g ư ờ i. N h ư n g  n h ữ n g  h o à n  c ả n h  v à  đ iề u  k iệ n  t r o n g  

th ự c  t ế  c ủ a  đ ờ i  s ố n g  n h iề u  k h i lạ i n g ă n  c ả n  h ọ  s ử  d ụ n g  v à  

p h á t  t r i ể n  cá c  k h ả  n ă n g  đ ó . V í d ụ  b ệ n h  n h â n  2 3  tu ổ i  b ị h o a n g  

tư ở n g  t r ê n  đ â y  có  c h a  m ẹ  ly  h ô n  lú c  c h á u  1 0  th á n g  tu ổ i. L úc 

c h á u  5 tu ổ i ,  m ẹ  đ i b ư ớ c  n ữ a  v à  s in h  em . H iệ n  n a y  m ẹ  c ũ n g  

k h ô n g  s ố n g  v ớ i n g ư ờ i  c h ồ n g  s a u . L úc 1 1  tu ổ i ,  c h á u  h a y  b ị co  

r ú t  ta y  c h â n  k h o ả n g  2 0  p h ú t ,  có  d ấ u  h iệ u  t r ầ m  cảm . L úc c h á u  

12  tu ổ i ,  b ị b ệ n h  n ặ n g , p h ả i  n g h ỉ h ọ c  3 n ă m . S au  đ ó  t ừ  m iề n  

cao  n g u y ê n , b a  m ẹ  c o n  x u ố n g  s ố n g  ở  TP.HCM. C h áu  t i ế p  tụ c  

h ọ c  h ế t  lớ p  1 2 , b ắ t  đ ầ u  h ọ c  đ ạ i  h ọ c , đ a u  đ ầ u  l iê n  m iê n . C h ứ n g  

h o a n g  tư ở n g  c ủ a  b ệ n h  n h â n  n à y  có  t h ể  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  h o à n  

c ả n h  é o  le  c ủ a  g ia  đ ìn h .

Đ ể  c h ữ a  t r ị ,  c h ú n g  t a  c à n  lắ n g  n g h e  b ệ n h  n h â n  " t r ú t  b ầ u  

tâ m  sự", g iú p  c h o  b ệ n h  n h â n  g iả i to ả  đ ư ợ c  n h ữ n g  c ả m  x ú c  t iê u  

cự c , p h â n  t í c h  n h ữ n g  t ì n h  c ả m  t i ê u  c ự c  v à  t í c h  c ự c  đ ể  b ệ n h

n h â n  c h ọ n  lự a  n h ữ n g t ì n h  c ả m  t í c h  c ự c  v à  t h ể  h iệ n  t r o n g  đ ờ i  Ể & ề .
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số n g . Đ iề u  c ầ n  t h i ế t  là  g iú p  c h o  b ệ n h  n h â n  t ìm  đ ư ợ c  ý  n g h ĩa  

v à  g iá  t r ị  c ủ a  c u ộ c  s ố n g  v ì m ỗ i g iâ y  p h ú t  s ố n g  đ ề u  có  g iá  t r ị  

v ĩn h  h ằ n g , đ ề u  có  g iá  t r ị  m ã i  m ã i  đ ố i v ớ i Đ ấ n g  T ạo  H o á  c ũ n g  

n h ư  đ ố i v ớ i c o n  n g ư ờ i.  C h ú n g  tô i  t h ư ờ n g  k ể  c â u  c h u y ệ n  "N ụ 

c ư ờ i b ấ t  n g ờ  c ủ a  cô  g á i t r ê n  đ ư ờ n g  p h ố ” đ ể  g iú p  b ệ n h  n h â n  

ý  th ứ c  v ề  g iá  t r ị  c ủ a  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  t í c h  cự c .

H ơ n  n ữ a ,  v ề  m ặ t  tâ m  lý, c o n  n g ư ờ i  c h ú n g  t a  có  t h ể  có  n h iề u  

lo ạ i m ặ c  c ả m  t ự  t i  h a y  t ự  tô n  k h á c  n h a u  n h ư  c h ú n g  tô i đ ã  p h â n  

t íc h  t r o n g  b à i "G iá t r ị  c ủ a  C ô n g  b ằ n g "  c ủ a  c u ố n  Hội nhập Văn 
hoá Công giáo ở  Việt Nam v à  c á c h  g iả i t r ừ  n h ữ n g  m ặ c  c ả m  

n à y 283. K hi n h ữ n g  m ặ c  c ả m  n à y  p h á t  t r i ể n  q u á  m ứ c  c h ú n g  g â y  

n ê n  n h ữ n g  rố i  lo ạ n  t â m  th ầ n  v à  c ầ n  đ ư ợ c  đ iề u  t r ị  b ằ n g  v iệ c  

là m  c h o  n g ư ờ i  b ệ n h  n h ậ n  r a  s ự  c ô n g  b ằ n g  v à  b ấ t  c ô n g  c ủ a  cá  

n h â n  c ũ n g  n h ư  c ủ a  x ã  h ộ i b ắ t  n g u ồ n  t ừ  đ â u  v à  g iả i t r ừ  n h ư  

t h ế  n à o . N h ữ n g  n g ư ờ i  th a m  g ia  c á c  b ă n g  đ ả n g  t r o n g  xã h ộ i v à  

các  p h o n g  t r à o  k h ủ n g  b ố  t r ê n  k h ắ p  th ế  g iớ i t h ư ờ n g  là  n h ữ n g  

n g ư ờ i  b ị rố i  lo ạ n  v ề  n h ậ n  th ứ c  v à  tâ m  lý lo ạ i này . H ọ  t h ậ t  s ự  

k h ô n g  c ầ n  lo ạ i th u ố c  a n  th ầ n  n à o  h ơ n  là  g iú p  c h o  tâ m  t r í  h ọ  

đ ư ợ c  g iả i t h o á t  k h ỏ i n h ữ n g  m ê  m u ộ i v à  tu y ê n  t r u y ề n  s a i  lạ c  

c ủ a  n h ữ n g  h ệ  t ư  tư ở n g  q u á  k h íc h .

N h ữ n g  b ệ n h  n h â n  b ị rố i  lo ạ n  tâ m  th ầ n  d o  n h iễ n  đ ộ c  h iệ n  

n a y  g ia  t ă n g  đ á n g  kể. C h ấ t đ ộ c  có  t h ể  t ừ  các  th u ố c  m e n  d o  b á c  

s ĩ  k ê  s a i, d o  các  h o á  c h ấ t  t r o n g  c ô n g  n g h iệ p , d o  n g h iệ n  r ư ợ u ,  

n g h iệ n  m a  tu ý  đ ủ  lo ạ i284. C ác c h ấ t  đ ộ c  x â m  n h ậ p  v à o  c ơ  th ể  

q u a  đ ư ờ n g  h ô  h ấ p , đ ư ờ n g  t i ê u  h o á , đ ư ờ n g  m á u  tá c  đ ộ n g  lê n  

h ệ  th ầ n  k in h  t r u n g  ư ơ n g , g â y  ra  n h ữ n g  rố i lo ạ n  tâ m  th ầ n  đ a

283 X. Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, tr. 226-229; 233-235.
284 X. Bs Trần Đình Xiêm, Tâm thần học, In lần III, 1986, chương 7: Liệu pháp 

tâm lý, tr. 145-170.
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d ạ n g , c ấ p  t ín h  h o ặ c  k é o  d à i v à  rố i  lo ạ n  n h â n  các h . N g o à i v iệ c  

d ù n g  th u ố c  đ ể  g iả i đ ộ c  th e o  lo ạ i k h á c  n h a u ,  n g ư ờ i  b ệ n h  c ầ n  

đ ư ợ c  g iú p  đ ỡ  đ ể  đ à o  tạ o  ý  c h í v ữ n g  m ạ n h  t r ư ớ c  n h ữ n g  c á m  

d ỗ  c ủ a  các  c h ấ t  k íc h  th íc h  n h ư  r ư ợ u  b ia , m a  tu ý  v à  các  liệ u  

p h á p  x ã  h ộ i285. C h ú n g  tô i  c ũ n g  đ ã  d ù n g  liệ u  p h á p  x ã  h ộ i v à  

l iệ u  p h á p  tô n  g iá o  m à  c h ú n g  tô i  g ọ i là  " liệ u  p h á p  n h â n  b ả n  

tâ m  l in h ” đ ể  g iú p  c h o  các  n g ư ờ i  n g h iệ n  m a  tu ý  v à  đ ạ t  n h iề u  

k ế t  q u ả  k h ả  q u a n 286. H ìn h  ả n h  d ư ớ i  đ â y  là  c ác  b ạ n  đ ã  từ n g  ca i 

n g h iệ n  m a  tu ý  v ớ i  c h ú n g  

tô i  tạ i  m ộ t  k h u  đ ấ t  n h ỏ  ở  

L o n g  T h à n h . C ác b ạ n  s a u  

k h i  c ắ t  c ơ n  đ ã  c ù n g  la o  

đ ộ n g  c h â n  tay, c ù n g  h ọ c  h ỏ i 

v à  c ầ u  n g u y ệ n  đ ể  đ ư ợ c  h ồ i 

p h ụ c  s ứ c  k h o ẻ  to à n  d iệ n .

Về tâm linh. Đ ây  là  l ĩn h  v ự c  t r a n h  cãi v à  n h iề u  b á c  s ĩ  c h ữ a  

b ệ n h  tâ m  th ầ n  c ũ n g  n h ư  n h iề u  n h à  đ iề u  t r ị  t â m  lý  k h ô n g  

c ô n g  n h ậ n  th ự c  t ế  này , n h ấ t  là  k h i h ọ  đ ư ợ c  đ à o  tạ o  th e o  h ệ  

t ư  tư ở n g  d u y  v ậ t  b iệ n  c h ứ n g  v à  b ị ả n h  h ư ở n g  b ở i  g iả  t h u y ế t  

c ủ a  D a rw in . N h ư n g  n h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i n h ấ t  c ủ a  k h o a  h ọ c  

v ề  c o n  n g ư ờ i  t r o n g  k h o ả n g  2 0  n ă m  g ầ n  đ â y  c h o  t a  b i ế t  g iả  

t h u y ế t  n à y  k h ô n g  đ á p  ứ n g  đ ư ợ c  n h ữ n g  đ ò i h ỏ i c ủ a  k h o a  h ọ c  

v à  n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  t in h  th ầ n  c o n  n g ư ờ i.

Q u a  v iệ c  t i ế p  x ú c  v ớ i c ác  b ệ n h  n h â n  tâ m  th ầ n  t r o n g  h ơ n

285 X. Bs Trần Đình Xiêm, Tâm thần học, In lần III, 1986, chương 20: Liệu pháp 
tâm lý, tr.359-363.

286 X. Bản tin Bác Á i Xã Hội số  2, tháng 6-2003, của uỷ ban Bác ái Xã hội trực 
thuộc HĐGMVN, tr. 102-127; tr. 137-150; 190-192; xem thêm Báo Hiệp Thông, 
Bản tin của HĐGMVN, số 109, tháng 11-12/2018, vấn đề ma tuý, tr.75-92.
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2 0  n ă m  q u a , c h ú n g  tô i  th ấ y  m ộ t  s ố  n g ư ờ i  b ệ n h  tâ m  th ầ n  c ầ n  

đ iề u  t r ị  v ề  tâ m  lin h  h ơ n  các  l ĩn h  v ự c  k h á c . T ro n g  q u á  t r ì n h  

đ iề u  t r a  n g u ồ n  g ố c  củ a  b ệ n h , b a o  g iờ  c h ú n g  tô i c ũ n g  q u a n  tâ m  

t r ư ớ c  đ ế n  n h ữ n g  s ố  l iệ u  t h ể  lý, tâ m  th ầ n ,  tâ m  lý  c ủ a  n g ư ờ i 

b ệ n h  v à  k h i th ấ y  các  d ữ  l iệ u  đ ó  b ìn h  th ư ờ n g ,  c h ú n g  tô i  m ớ i 

q u a n  tâ m  đ ế n  k h ía  c ạ n h  lu â n  lý, đ ạ o  đ ứ c  c ủ a  b ệ n h  n h â n ,  rồ i  

c ă n  c ứ  v à o  các  b iể u  h iệ n  k h á c  t h ư ờ n g  c ủ a  b ệ n h  n h â n  đ ể  c h ẩ n  

đ o á n  v ề  k h ía  c ạ n h  tâ m  lin h .

H ầ u  h ế t  n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  đ ư ợ c  n g ư ờ i  th â n  đ ư a  đ ế n  n ó i là  

b ị m a  á m , q u ỷ  n h ậ p  đ ề u  th u ộ c  v ề  d ạ n g  tâ m  th ầ n  h o a n g  tư ở n g  

h a y  p h â n  liệ t,  ch ỉ k h o ả n g  2 %  m ớ i th u ộ c  d ạ n g  tâ m  lin h . C h ú n g  

tô i  đ ã  t r ì n h  b à y  m ộ t  v à i d ấ u  h iệ u  đ ể  p h â n  b i ệ t  n g ư ờ i  b ệ n h  

tâ m  th ầ n  th ô n g  t h ư ờ n g  v ớ i  n g ư ờ i  b ị m a  á m  q u ỷ  n h ậ p  t r o n g  

c u ố n  s á c h  "C ẩm  n a n g  T â n  P h ú c  Â m  h o á " 287, d ù  r ằ n g  v à i n g ư ờ i  

t r o n g  s ố  h ọ  có  n g u y ê n  n h â n  h o à n  to à n  tâ m  l in h  n h ư  c h ủ  ý  

p h á  th a i ,  c h ơ i c ầ u  cơ , d ù n g  b ù a  n g ả i, x ú c  p h ạ m  đ ế n  n g ư ờ i  đ ã  

k h u ấ t ,  th á c h  th ứ c  m a  q u ỷ ...

D ấu  h iệ u  d ễ  p h â n  b iệ t  n h ấ t  là b ệ n h  n h â n  tâ m  th ầ n  có  các  

b iể u  h iệ n  tâ m  th ầ n  th ư ờ n g  x u y ê n  v à  liê n  tụ c , c ò n  n g ư ờ i  b ị 

t â m  lin h  th ư ờ n g  x u y ê n  t ỉn h  tá o , th ỉn h  th o ả n g  m ớ i  có  n h ữ n g  

b iể u  h iệ n  k h á c  th ư ờ n g .  H ọ h à n h  đ ộ n g  n h ư  có h a i  n h â n  v ậ t  

h iệ n  d iệ n  t r o n g  h ọ . Đ ối v ớ i n h iề u  t r ư ờ n g  h ợ p  tâ m  lin h , n h â n  

v ậ t  t h ứ  h a i t r o n g  h ọ  có th ể  gọ i là  m ộ t  t in h  th ầ n  k h ác . T in h  

th ầ n  đ ó  có t h ể  là  m ộ t  n g ư ờ i  đ ã  k h u ấ t  s ẽ  n ó i c h o  ta  b iế t  h ọ  là  

ai, c h ế t  n g à y  th á n g  n ă m  n à o , tạ i  s a o  lạ i h iệ n  d iệ n  t r o n g  b ệ n h  

n h â n , c ầ n  gì đ ể  t h o á t  r a  k h ỏ i b ệ n h  n h â n . . .  h a y  c ũ n g  có  th ể  là  

q u ỷ  d ữ  tá c  đ ộ n g  t r o n g  h ọ . C uối c ù n g , n h ữ n g  b iể u  h iệ n  b ệ n h

287 X. Cẩm nang Tân Phúc Ăm  hoá, tr.113-115.
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n ơ i h ọ  n h ư  tê  c ứ n g  c h â n  ta y  h a y  to à n  th â n ,  k h ô n g  n h ìn  th ấ y  

gì, n ó i n h ữ n g  đ iề u  lạ  lù n g  h a y  có  th á i  đ ộ  k h á c  th ư ờ n g . . .  b iế n  

m ấ t  t r o n g  n h á y  m ắ t  k h i c h ú n g  tô i  c ầ u  n g u y ệ n  h a y  là m  n g h i 

th ứ c  tô n  g iá o  t r ừ  t à  c h o  h ọ .

Đ ể  c h ữ a  t r ị ,  c h ú n g  tô i  t h ư ờ n g  c h o  n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  n à y  

th u ố c  b ồ i b ổ  t r í  n ã o  n h ư  a c id  g lu ta m ic , V ita m in  B1, B6, c, D3, 
K 2... v ì k h i  b ị  x â m  n h ậ p  n h ư  th ế ,  b ộ  n ã o  c ủ a  b ệ n h  n h â n  r ấ t  

m ệ t  m ỏ i. C h ú n g  tô i  d ù n g  p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  t r ê n  đ ầ u ,  d ạ y  

b ệ n h  n h â n  t ậ p  th ở ,  đ iề u  h o à  n h ịp  t im  n ế u  b ệ n h  n h â n  có  các  

ch ỉ s ố  s ứ c  k h o ẻ  k h ô n g  ổ n  đ ịn h . C h ú n g  tô i  c ũ n g  k h u y ê n  n h ủ  h ọ  

đ ể  g iả i to ả  c á c  v ấ n  đ ề  t â m  lý, g iú p  h ọ  t ìm  lạ i n iề m  v u i v à  b ìn h  

a n . C h ú n g  tô i  c ầ u  n g u y ệ n  c h o  h ọ  v à , t r o n g  t ư  c á c h  l in h  m ụ c , 

c h ú n g  tô i  k h u y ê n  h ọ  h a y  n g ư ờ i  t h â n  c ủ a  h ọ  v ề  đ ờ i  s ố n g  lu â n  

lý  n h ư  t r á n h  p h á  th a i ,  t r á n h  d â m  đ ã n g , t r á n h  n h ữ n g  h à n h  

v i m ê  t ín ,  là m  h o à  v ớ i  n h ữ n g  l in h  h ồ n  h ọ  g â y  đ a u  k h ổ , x ư n g  

th ú  tộ i  lỗ i đ ể  h o à  g iả i v ớ i  C h ú a , t ă n g  c ư ờ n g  c ầ u  n g u y ệ n  c h o  

n h ữ n g  lin h  h ồ n  có  l iê n  h ệ  v ớ i  h ọ . T ro n g  k h o ả n g  2 0 0  t r ư ờ n g  

h ợ p  c h ú n g  tô i  đ ã  c h ữ a ,  h ầ u  h ế t  h ọ  đ ư ợ c  g iả i t h o á t  v à  c h ữ a  

là n h . C h ú n g  tô i  b i ế t  r ằ n g  đ ó  k h ô n g  p h ả i  là  d o  tà i  n ă n g  c ủ a  

c h ú n g  tô i , n h ư n g  ch ỉ là  n h ờ  ơ n  C h ú a  v à  G iáo  H ội C ô n g  g iáo .

N h ư  t h ế  c h ú n g  tô i  n h ậ n  th ấ y  các  l in h  m ụ c , t u  s ĩ  v à  n h ữ n g  

t ín  h ữ u  g iá o  d â n  có  t h ể  g iú p  íc h  r ấ t  n h iề u  t r o n g  v iệ c  c h ữ a  t r ị  

n h ữ n g  n g ư ờ i  tâ m  th ầ n .  Đ ố i v ớ i  c ác  tô n  g iá o  k h á c , c h ú n g  tô i 

n g h ĩ  r ằ n g  có  n h ữ n g t ă n g  n i, t í n  đ ồ  c ũ n g  có t h ể  là m  n h ữ n g  v iệ c  

t ư ơ n g  t ự  k h i h ọ  s ố n g  đ ạ o  đ ứ c , tô n  t r ọ n g  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  

v ì Đ ấ n g  T ạo  H o á  y ê u  t h ư ơ n g  m ọ i c o n  cá i c ủ a  N g ài đ ể  c h ia  

s ẻ  q u y ề n  n ă n g  c h ữ a  là n h  n à y  c h o  n h ữ n g  a i x ứ n g  đ á n g . C on  

s ố  1 4  t r i ệ u  n g ư ờ i  b ệ n h  tâ m  th ầ n  ở  V iệ t N a m  n h ư  đ a n g  m ờ i 

g ọ i t ấ t  cả  c h ú n g  t a  c ù n g  g ó p  c ô n g  x â y  d ự n g  c h o  d â n  tộ c  c ủ a  

m ìn h  m ỗ i n g à y  m ộ t  t ố t  đ ẹ p  v à  h ạ n h  p h ú c  h ơ n . C òn  v ề  v iệ c  

x u a  t r ừ  m a  quỷ , c h ú n g  t a  s ẽ  b à n  n h iề u  ở  c h ư ơ n g  t i ế p  th e o .
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4.4. Điều trị bằng phương pháp phản hồi thẩn kính trên 
m áy BrainMaster

S au  k h i b à n  v ề  v iệ c  đ iề u  t r ị  to à n  d iệ n  n g ư ờ i b ệ n h  tâ m  th ầ n ,  

c h ú n g  tô i  m u ố n  n ó i đ ế n  p h ư ơ n g  p h á p  p h ả n  h ồ i th ầ n  k in h  

(N e u ro -fe e d b a c k )  có  th ể  đ ư ợ c  d ù n g  đ ể  c h ữ a  t r ị  n h ữ n g  n g ư ờ i 

tâ m  th ầ n  v à  n h iề u  lo a i b ê n h  t â t  k h ác .

P h ả n  h ồ i  t h ầ n  k in h  

t r o n g  đ iề u  t r ị  c á c  b ệ n h  

tâ m  th ầ n  k in h  n ó i c h u n g  

là  p h ư ơ n g  p h á p  c h o  

p h é p  b á c  s ĩ  g iú p  b ệ n h  

n h â n  c a n  th iệ p  v à o  v iệ c  

t h e o  d õ i  v à  đ iề u  c h ỉn h  

s ó n g  n ã o  th ô n g  q u a  h ệ  

th ố n g  m á y  EEG - m á y  đ o  

đ iệ n  n ã o  đ ồ 288.

Đ ây  là  p h ư ơ n g  p h á p  d o  các  n h à  k h o a  h ọ c  H o a  Kỳ p h á t  m in h  

c á c h  đ â y  k h o ả n g  g ầ n  1 t h ế  k ỷ  (1 9 2 9 ) .  N g ư ờ i ta  p h ó n g  n h ữ n g  

s ó n g  B e ta , A lp h a , T h e ta ,  D e lta , n h ữ n g  s ó n g  n à y  đ ư ợ c  các  t ế  

b à o  th ầ n  k in h  ở  v ỏ  n ã o  g h i n h ậ n  v à  p h ả n  h ồ i lạ i b ằ n g  n h ữ n g  

đ ư ờ n g  b iể u  d iễ n  s ó n g , n h ờ  đ ó  n g ư ờ i  ta  có  t h ể  s u y  đ o á n  p h ầ n  

n ã o  đ ư ợ c  tá c  đ ộ n g  v à o  có  h o ạ t  đ ộ n g  b ìn h  t h ư ờ n g  h a y  k h ô n g . 

Đ ấy  là  n h ữ n g  s ó n g  đ ư ợ c  g h i n h ậ n  q u a  đ iệ n  n ã o  đ ồ  (EEG: 

Electro-Encephaỉo-Gram).Đầy  là  c ô n g  n g h ệ  d ù n g  đ ể  g h i c h é p

Ảnh của Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh 
với máy đo 4 điểm

288 X. xem thêm ở https://ykhoavanhanh.vn/dieu-tri-roi-loan-lo-au-phan-hoi-than- 
kinh; https://anewmind-vn.webnode.vn/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u/; 
https://bvtt-tphcm.org.vn/phan-hoi-than-kinh-phuong-phap-moi-dieu-tri-hieu- 
qua-tre-em-roi-loan-tang-dong-giam-chu-y/; https://www.haiduongcse.edu. 
vn/bai-viet/tri-lieu--can-thiep/tri-lieu-phan-hoi-than-kinh-8940.htm;https:// 
tgpsaigon.net/bai-viet/du-an-lien-tam-46426...

https://ykhoavanhanh.vn/dieu-tri-roi-loan-lo-au-phan-hoi-than-kinh
https://ykhoavanhanh.vn/dieu-tri-roi-loan-lo-au-phan-hoi-than-kinh
https://anewmind-vn.webnode.vn/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u/
https://bvtt-tphcm.org.vn/phan-hoi-than-kinh-phuong-phap-moi-dieu-tri-hieu-qua-tre-em-roi-loan-tang-dong-giam-chu-y/
https://bvtt-tphcm.org.vn/phan-hoi-than-kinh-phuong-phap-moi-dieu-tri-hieu-qua-tre-em-roi-loan-tang-dong-giam-chu-y/
https://www.haiduongcse.edu
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x u n g  đ ộ n g  đ iệ n  n ã o  ( n h ư  c h ú n g  ta  c h ụ p  MRI n ã o )  v à  đ iề u  

c h ỉn h  các  s ó n g  đ iệ n  n ã o  đ ó  đ ể  c h ữ a  t r ị  c á c  b ệ n h  v ề  t h ầ n  k in h .

C ác n h à  k h o a  h ọ c  c ủ a  C ơ  q u a n  H à n g  k h ô n g  V ũ t r ụ  H o a  Kỳ 

(NASA) đ ã  d ù n g  p h ư ơ n g  p h á p  n à y  đ ể  c h ữ a  t r ị  n h ữ n g  rố i  lo ạ n  

th ầ n  k in h  c h o  n h ữ n g  n h à  d u  h à n h  v ũ  t r ụ  v à  n h ữ n g  n g ư ờ i 

t i ế p  x ú c  v ớ i  m ộ t  lo ạ i n h iê n  l iệ u  t ê n  lử a ,  g ọ i là  M o n o  M eth y l 

H y d ra z in e  d ẫ n  đ ế n  c á c  t r i ệ u  c h ứ n g  n h ư  đ a u  đ ầ u , b u ồ n  n ô n , 

k h ó  th ở ,  ả o  g iá c  v à  co  g iậ t ,  t r ê n  n h ữ n g  h ệ  th ố n g  m á y  g ọ i là 

B ra in M a s te r .

V ào n ă m  1 9 6 0 , p h ư ơ n g  p h á p  n à y  có  n h ữ n g  th à n h  c ô n g  

n h ấ t  đ ịn h  v à  đ ã  đ ư ợ c  p h ổ  b iế n  m ộ t  c á c h  g iớ i h ạ n  c h o  q u ầ n  

c h ú n g  b ở i  n h ữ n g  n h à  k h o a  h ọ c  c h u y ê n  n g h iệ p  đ ể  c h ữ a  t r ị  

c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i  có  t r i ệ u  c h ứ n g  rố i lo ạ n  tâ m  th ầ n ,  n h ấ t  là  

c h o  n h ữ n g  c ự u  c h iế n  b in h  H o a  Kỳ đ ã  t ừ n g  th a m  c h iế n  ở  V iệ t 

N am . H ọ có  n h ữ n g  b iể u  h iệ n  t â m  th ầ n  n h ư  k h ó  n g ủ , t â m  t r í  

lu ô n  b ị d ằ n  v ặ t  b ở i n h ữ n g  c ả n h  b ạ o  lự c  n h ư  g iế t  ch ó c , đ ố t  p h á , 

h ồ n  m a  k ê u  k h ó c  t h ư ờ n g  x u y ê n  x u ấ t  h iệ n  t r o n g  c á c  g iấ c  m ơ .

T rư ớ c  đây , n g ư ờ i  t a  đ ã  b iế t  s ử  d ụ n g  p h ư ơ n g  p h á p  g â y  

c h o á n g  b ằ n g  d ò n g  đ iệ n  đ ể  c h ữ a  t r ị  m ộ t  v à i b ệ n h  tâ m  th ầ n  

n h ư  t â m  th ầ n  p h â n  liệ t.  S a u  đ ó  n h iề u  n h à  k h o a  h ọ c  n g h iê n  

c ứ u  l iệ u  p h á p  n à y 289. C h ú n g  tô i  đ ã  d ù n g  h ệ  th ố n g  m á y  n à y  đ ể  

c h ữ a  t r ị  c h o  m ộ t  v à i b ệ n h  n h â n  t â m  th ầ n  v à  đ ạ t  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  

tố t .  H iệ n  n a y  V iệ t N a m  đ a n g  s ử  d ụ n g  p h ư ơ n g  p h á p  n à y  n h ư  

tạ i  t r u n g  t â m  Y k h o a  V ạn  H ạ n h , T r u n g  tâ m  G iáo  d ụ c  Đ ặc  b iệ t  

H ải D ư ơ n g , Đ ạ i h ọ c  H u te c h , B ệ n h  v iệ n  T â m  th ầ n  TP.HCM ... 

C h ú n g  tô i  c ũ n g  đ ã  n h ậ p  v ề  2 h ệ  th ố n g  m áy , m ộ t  đ o  4  đ iể m  v à

289 X. Bs Trần Đình Xiêm, Tâm thần học, In lần III, 1986, chương 18: Liệu pháp 
gây choáng, tr.346-349.
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đ o  1 9  đ iể m  đ ể  g iú p  đ ỡ  các  b ệ n h  n h â n  tâ m  th ầ n ,  c ác  t r ẻ  

k ỷ  v ớ i c h u y ê n  v iê n  c h ạ y  m á y  là  a n h  P h ạ m  V ăn  G iáo. C h ú n g  

x in  k ể  v à i t r ư ờ n g  h ợ p  s a u  đ â y  

- Một sô'ca chữa trị cụ thể
Bà Hồ Thị Diện: Các b á c  s ĩ  c h ẩ n  đ o á n  b à  b ị b ệ n h  A lzh e im er, 

có  các  t r i ệ u  c h ứ n g  n h ư  h a y  q u ê n , b ố i rố i, lo  â u , g â y  h ấ n  v ớ i 

là m , c o n  cái v à  rố i lo ạ n  g iấc  n g ủ . N g o à i ra , b à  c ò n  có  d ấ u  

h iê u  ả o  g iác , h o a n g  tư ở n g ,  đ ê m  đ ê m  n h ìn  g ư ơ n g  n ó i c h u y ệ n . 

H ìn h  ả n h  c h ụ p  n ã o  b ộ  b ằ n g  h ệ  th ố n g  m á y  B ra in M a s te r  v à o  

3 1 / 0 3 / 2 0 1 9  k h i b ắ t  đ ầ u  k iể m  t r a  c h o  th ấ y :

B à có d ấ u  h iệ u  tổ n  

n ã o  b ộ , ả n h  

h ư ở n g  lê n  k h ả  n ă n g  

e , n h ớ ,  l ư u  t r ữ  

ô n g  t i n  n g ắ n  h ạ n ,  

có  ả o  g iá c , có  rố i lo ạ n  

g iấ c  n g ủ ,  k h ó  k h ă n

k iề m  c h ế  c ả m  x ú c , k h ó  k h ă n  t i ế p  n h ậ n  v à  x ử  lý  th ô n g  t in  liê n  

q u a n  đ ế n  h ìn h  ả n h ,  â m  th a n h ,  n h ậ n  th ứ c .

S a u  3 lầ n  c h ạ y  m áy , b à  n g h e  t ố t  h ơ n ,  n g ủ  k h á  h ơ n  n h ư n g  

c ò n  k h ó  k iề m  c h ế  c ả m  x ú c , t i ế p  n h ậ n  v à  x ử  lý  th ô n g  t in  liê n  

q u a n  h ìn h  ả n h ,  â m  th a n h ,  n h ậ n  th ứ c .

S au  7  lầ n  c h ạ y  m á y  

B ra in M a s te r  k ế t  h ợ p  

u ố n g  t h u ố c  c h ố n g  

lo ạ n  th ầ n ,  b à  k h á  ổ n , 

n g ủ  n g o n  g iấc , k h ô n g  

c ò n  ả o  g iá c ,  k h ô n g  

c ò n  c h ử i m ắ n g  n g ư ờ i  

n h à  v à  n g ư ờ i  là m . H ơ n  n ữ a ,  b à  k iề m  c h ế  c ả m  x ú c  k h á  tố t ,  b ắ t
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đ ầ u  n h ớ  đ ư ợ c  n h ữ n g  v iệ c  d iễ n  r a  t r o n g  ngày , t r í  n h ớ  

h ạ n  có s ự  p h ụ c  h ồ i.

- Trường hợp Trân Đức Thắng: S au  m ộ t  ta i  n ạ n  xe cộ, a 

b ị rố i lo ạ n  n h â n  cách , rố i lo ạ n  h à n h  v i ứ n g  xử , tổ n  t h ư ơ n g  n ã o , 

rố i  lo ạ n  c h ứ c  n ă n g  n ã o , l i ệ t  n ử a  n g ư ờ i  t r á i  v à  đ ư ợ c  đ iề u  t r ị  ở  

B ệ n h  v iệ n  T âm  T h ầ n  Q u ả n g  N gãi. T h e o  c h ẩ n  đ o á n  ở  B ệ n h  v iệ n  

T âm  T h ầ n  Q u ả n g  N gãi, b á c  s ĩ  t r ả  v ề  v à  n h ắ c  n g ư ờ i  n h à  c h ă m  

só c  c h o  a n h  T h ắ n g  t r o n g  t ì n h  t r ạ n g  n ằ m  l iệ t  n h ư  v ậ y  s u ố t

N g ày  1 4 / 6 / 2 0 1 8 ,  th e o  g iớ i th iệ u  c ủ a  g ia  đ ìn h  n g ư ờ i dì 

tạ i  Sài G òn, m ẹ  c ủ a  a n h  T h ắ n g  m a n g  a n h  v à o  Sài G òn 

c h ữ a  v à  đ ư ợ c  c h ú n g  tô i  h ỗ  t r ợ  t ừ  1 5 / 0 6 / 2 0 1 8 .  L úc n à y  

c ò n  c h ư a  đ i lạ i đ ư ợ c . S au  3 t u ầ n  c h ạ y  m áy , a n h  đ ã  đ i lạ i 

n h ẹ  n h à n g , tu y  n h iê n  c ò n  la  h é t ,  n g ủ  c ò n  c h ậ p  c h ờ n , c ò n  c h ử i 

b ớ i, k h ô n g  là m  c h ủ  đ ư ợ c  b ả n  th â n ,  t a y  t r á i  c h ư a  n h ấ c  lê n  c a o  

đ ư ợ c , m ặ t  k h ô n g  có  c ả m  xúc.

N g ày  0 9 / 0 7 / 2 0 1 9  b ắ t  đ ầ u  h ỗ  t r ợ  th ê m  c h o  e m  b ằ n g  cá 

k ế t  h ợ p  x o a  b ó p  v ớ i c h ạ y  m á y  B ra in M a s te r , k ế t  q u ả  n g à y  

t iê n  ch o  th ấ y  e m  có rố i lo ạ n  g iấc  n g ủ , n h ịp  tim  cao , có  b iể u  1 

h o a n g  t ư ở n g ,  n g h e  

th ấ y  â m  th a n h  lạ, n h ìn  

th ấ y  h ìn h  ả n h  lạ , k h ó  

k ề m  c h ế  c ả m  x ú c  h a y  

n ó n g  g iậ n ,  t a y  c h â n  

k h ó  c ử  đ ộ n g , đ i lạ i k h ó  

k h ă n  ta y  k h ô n g  g iơ  lê n

cao  đ ư ợ c  (x e m  h ìn h  b ê n  d ư ớ i) .  S au  k h i c h ạ y  m áy , đ ư ợ c  ch  

tô i  đ ề  n g h ị: c ầ n  r è n  lu y ệ n  k h í  t h ở  đ ể  n u ô i  d ư ỡ n g  n ã o , t ậ p  th ể  

d ụ c  th ư ờ n g  x u y ê n , tă n g  c ư ờ n g  v ậ t  lý  t r ị  liệu , t ă n g  c ư ờ n g  các  

b à i t ậ p  đ ể  tă n g  s ự  tậ p  t ru n g .

Ở  b u ổ i  t h ứ  2, n g à y  1 7 / 0 7  (1  t u ầ n  s a u  k h i c h ạ y  m áy , d  

m ớ i c h ạ y  đ ư ợ c  1 lầ n , v ẫ n  d u y  t r ì  t ậ p  v ậ t  lý  t r ị  l iệ u , x o a  b
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t ậ p  th ở ) ,  e m  đ ã  n g ủ  n g o n  h ơ n , k h ả  n ă n g  n h ậ n  th ứ c  t ố t  h ơ n ,  

n h ịp  t im  v à  h u y ế t  á p  ổ n  h ơ n , k h ả  n ă n g  k iề m  c h ế  c ả m  x ú c  có  

cả i th iệ n ,  t a y  g iơ  c a o  h ơ n  đ ư ợ c  m ộ t  c h ú t .

Ở  b u ổ i  t h ứ  3, n g à y  2 6 / 0 7 ,  s a u  k h i c h ạ y  m á y  v à  b ấ m  h u y ệ t ,  

tậ p  t h ở  tạ i  n h à , q u a n  s á t  lâ m  s à n g  c h o  th ấ y  e m  đ ã  là m  c h ủ  c ả m  

x ú c  t ố t  h ơ n ,  b ớ t  c h ử i  b ớ i, n g ủ  n g o n , n h ịp  t im  v à  h u y ế t  á p  k h á  

ổ n , t a y  c h â n  c ò n  y ế u  n h ư n g  p h ố i  h ợ p  n h ịp  n h à n g .

L ờ i k h u y ê n  s a u  k h i c h ạ y  m á y : C ần  t i ế p  tụ c  r è n  lu y ệ n  k h í  

t h ở  đ ể  n u ô i  d ư ỡ n g  n ã o , t ậ p  t h ể  d ụ c  th ư ờ n g  x u y ê n , t ă n g  c ư ờ n g  

v ậ t  lý  t r ị  liệu , d a y  x o a  b ấ m  h u y ệ t ,  t ă n g  c ư ờ n g  c á c  b à i t ậ p  đ ể  

t ă n g  s ự  t ậ p  t r u n g .

Ở  b u ổ i  t h ứ  6, n g à y  

1 7 / 0 8  s a u  k h i  c h ạ y  

m á y  v à  b ấ m  h u y ệ t ,  

t ậ p  t h ở  tạ i  n h à ,  q u a n  

s á t  l â m  s à n g  c h o  

th ấ y  e m  đ ã  th ự c  s ự  

l à m  c h ủ  c ả m  x ú c ,  

k h ô n g  c ò n  c h ử i b ớ i, n g ủ  n g o n , n h ịp  t im  v à  h u y ế t  á p  k h á  ổ n , 

ta y  c h â n  p h ố i  h ợ p  n h ịp  n h à n g  v à  có  t h ể  c h ạ y  t h ể  d ụ c  đ ư ợ c , 

d ù  lự c  c h â n  c ò n  c h ư a  h o à n  to à n  b ìn h  th ư ờ n g .

K ế t q u ả  c h ạ y  m á y  c h o  th ấ y  e m  n g ủ  n g o n , n h ịp  t im  v à  

h u y ế t  á p  k h á  ổ n , n g ô n  n g ữ  d iễ n  đ ạ t  có  c ả i t h i ệ n  n h iề u ,  

k h ả  n ă n g  t i ế p  n h ậ n  

v à  x ử  lý  t h ô n g  t i n  

có  c ả i  t h i ệ n ,  h o a n g  

tư ở n g  k h ô n g  cò n . Lời 

k h u y ê n  s a u  k h i c h ạ y  

m á y : c ầ n  t i ế p  tụ c  r è n  

lu y ệ n  k h í  t h ở  đ ể  n u ô i  

d ư ỡ n g  n ã o ,  t ậ p  t h ể
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d ụ c  t h ư ờ n g  x u y ê n , d u y  t r ì  v ậ t  lý  t r ị  l iệ u , x o a  b ó p  đ ể  c ơ  t h ể  

h o à n  to à n  b ìn h  p h ụ c .

S au  2 tu ầ n  n g ừ n g  c h ạ y  m á y  n h ư n g  e m  v ẫ n  t ự  m ìn h  x o a  b ó p  

đ ề u  đ ặ n . N g ày  0 1 / 0 9  n h ậ n  th ấ y  c ơ  t h ể  e m  đ ã  h o à n  to à n  b ìn h  

p h ụ c  n ê n  g ia  đ ìn h  đ ã  c h o  e m  t r ở  lại q u ê  n h à . T h e o  th ô n g  t ín  t ừ  

p h ía  g ia  đ ìn h , e m  đ ã  đ i là m  c ô n g  n h â n  t r ở  lại tạ i n h à  m á y  m a y  

ở  Q u ả n g  N gãi t ừ  n g à y  2 5 /0 9 / 2 0 1 8 .

Đ ối tư ợ n g  t iế p  th e o  m à  c h ú n g  tô i  q u a n  tâ m  là  7 t r iệ u  n g ư ờ i 

k h u y ế t  t ậ t  ở  V iệ t N am . R ấ t  n h iề u  n g ư ờ i đ ã  từ n g  n g h ĩ  r ằ n g  

n g ư ờ i  ta  có  t h ể  c h ữ a  b ệ n h  c h ứ  k h ô n g  c h ữ a  đ ư ợ c  tậ t .  N h ư n g

t h ậ t  r a  v ớ i n ề n  y  h ọ c  h iệ n  đ ạ i v à  v ớ i â n  h u ệ  c ủ a  C h ú a , " k h ô n g  

có  v iệ c  gì m à  k h ô n g  t h ể  là m  đ ư ợ c " 290 v à  "Đ ứ c G iê su  đ ã  c h ữ a

c h o  các  tô n g  đ ồ  v à  các  m ô n  đ ệ  đ ể  h ọ  làm  c h ứ n g  c h o  N g ư ờ i292. 

Đ ó c ũ n g  là s ứ v ụ  c ủ a  c h ú n g ta ,  n g ư ờ i m ô n  đ ệ  C h ú a  G iêsu  K itô.

Ị

Hình ảnh anh Thắng chạy trên đường phố sau khi khỏi bệnh

5. Tin mừng cho người khuyết tật (NKT)

là n h  m ọ i b ệ n h  h o ạ n  t ậ t  n g u y ề n " 291. N g ư ờ i c ò n  b a n  q u y ề n  n à y
« /  J  V  X X /V J  A J  A? 1 I X  I X  1 X I  X i ' l í l ' 1

290 X. Lc 1,37.
291 X. Mt 8,16-17; Mc 1,32-34; Lc 4,40
292 X. Lc 9,1; 10,1.9; Mt 10,1.
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5.1. Tình trạng người kh u yết tật hiện nay
T h e o  th ố n g  k ê  m ớ i n h ấ t  c ủ a  L iên  H iệ p  Q u ố c, k h o ả n g  1 0 %  

d â n  s ố  t h ế  g iớ i, tứ c  h ơ n  7 0 0  t r i ệ u  n g ư ờ i,  b ị ả n h  h ư ở n g  b ở i 

n h ữ n g  k h iế m  k h u y ế t  v ề  t h ể  c h ấ t  c ũ n g  n h ư  t in h  th ầ n ,  th e o

Người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ n h ữ n g  n g ư ờ i bị t h i ệ t  th ò i

s ố n g  d ư ớ i  m ứ c  n g h è o , n g h ĩa  là  k h ô n g  k iế m  n ỗ i  1 đ ô  la  Mỹ, 

tư ơ n g  đ ư ơ n g  2 4 .0 0 0  đ ồ n g  V iệ t N a m /n g à y .

T ín h  đ ế n  đ ầ u  n ă m  2 0 2 3 ,  V iệ t N am  có  k h o ả n g  7  t r i ệ u  n g ư ờ i 

k h u y ế t t ậ t ,  c h iế m  h ơ n  7 ,0 6 %  d â n  s ố  t ừ  2 tu ổ i  t r ở  lê n , t r o n g  đ ó  

n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t  n ặ n g  v à  đ ặ c  b iệ t  n ặ n g  c h iế m  k h o ả n g  2 8 ,9 % , 

k h o ả n g  1 0 %  n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t  th u ộ c  h ộ  n g h è o . B ên  c ạ n h  đ ó , 

có  1 3 %  d â n  số , g ầ n  1 3  t r i ệ u  n g ư ờ i,  s ố n g  c h u n g  t r o n g  h ộ  g ia  

đ ìn h  có  n g ư ờ i  k h u y ế t  tậ t .  T ỷ  lệ  n à y  d ự  k iế n  s ẽ  t ă n g  lê n  c ù n g  

v ớ i  x u  h ư ớ n g  g ià  h o á  d â n  số . Số liệ u  n à y  c h o  th ấ y , V iệ t N am  

là  m ộ t  t r o n g  n h ữ n g  n ư ớ c  có  tỷ  lệ n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t  k h á  c a o  

s o  v ớ i  tổ n g  d â n  s ố  t r o n g  k h u  v ự c  c h â u  Á -T hái B ìn h  D ư ơ n g 293.

293 X. https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-co-ty-le-nguoi-khuyet-tat-cao-tren- 
tong-dan-so-trong-khu-vuc/833399.vnp; https://soldtbxh.thaibinh.gov.vn/ 
tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-don-vi/bao-tro-xa-hoi/uy-ban-quoc-gia-ve-nguoi- 
khuyet-tat-viet-nam-tong-ket-cong-t.html.

n h iề u  m ứ c  đ ộ  k h á c  n h a u ,  

t ừ  n h ẹ  đ ế n  n ặ n g . 8 0 %  số  

n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t  s ố n g  

t ạ i  c á c  n ư ớ c  đ a n g  p h á t  

t r i ể n ,  t r o n g  đ ó  tỷ  lệ n g ư ờ i 

k h u y ế t  t ậ t  ở  p h ụ  n ữ  c a o  

h ơ n  n a m  g i ớ i .  N g ư ờ i  

k h u y ế t  t ậ t  đ ư ợ c  c o i  là

trong cuộc họp mặt ngày 7/12/2019 n h ấ t  v ớ i 1 / 3  t r o n g  s ố  h ọ

https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-co-ty-le-nguoi-khuyet-tat-cao-tren-tong-dan-so-trong-khu-vuc/833399.vnp
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-co-ty-le-nguoi-khuyet-tat-cao-tren-tong-dan-so-trong-khu-vuc/833399.vnp
https://soldtbxh.thaibinh.gov.vn/
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H ai d ạ n g  k h u y ế t  t ậ t  c h iế m  tỷ  lệ  c a o  n h ấ t  là  k h u y ế t  t ậ t  v ậ n  

đ ộ n g  v à  k h u y ế t  t ậ t  l iê n  q u a n  đ ế n  th ầ n  k in h  v à  t r í  tu ệ ,  t i ế p  đ ế n  

là  k h u y ế t  t ậ t  v ề  th ị  g iác , c ò n  lạ i là  c á c  d ạ n g  k h u y ế t  t ậ t  k h á c  

đ ề u  ở  m ứ c  d ư ớ i  1 0 %  s o  v ớ i tổ n g  s ố  NKT. Đ a  s ố  NKT có  t r ì n h  

đ ộ  h ọ c  v ấ n  th ấ p ,  n h iề u  n g ư ờ i  k h ô n g  b i ế t  c h ữ  v à  h ầ u  h ế t  h ộ  

g ia  đ ìn h  có  NKT th u ộ c  d iệ n  n g h è o , c ậ n  n g h è o .

ĩ::

V'V'>

5.2. Chữa trị cho người kh u yết tậ t
C h ú n g  tô i  đ ã  g iú p  c h o  c á c  b ệ n h  n h â n  k h u y ế t  t ậ t  đ ủ  lc 

p h ụ c  h ồ i đ ư ợ c  h o ạ t  đ ộ n g  t h ể  x á c  c ũ n g  n h ư  t i n h  th ầ n .  C h ú  

tô i n g h ĩ  r ằ n g  r ấ t  n h iề u  n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t  có  t h ể  h ọ c  n h ữ n g  

t h ể  d ụ c  v ậ n  đ ộ n g , h í t  th ở ,  t ìm  h iể u  c á c h  th ứ c  x o a  b ó p  c 

t r ị  đ ể  g iú p  c h o  m ìn h  k h o ẻ  h ơ n ,  v u i  h ơ n ,  đ ẹ p  h ơ n  v à  th  

m in h  h ơ n .  v ề  t i n h  th ầ n ,  c h ú n g  t a  có  t h ể  g iú p  h ọ  n h ậ n  th ứ c  

đ ư ợ c  n h ữ n g  g iá  t r ị  c ủ a  đ ờ i  s ố n g  h ằ n g  n g à y  n h ư  đ ã  t r ì n h  

t r o n g  c u ố n  Hội nhập Văn hoá Công giáo ở  Việt Nam, n h ấ t  

g iớ i th i ệ u  c h o  h ọ  n h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i  c ủ a  y  h ọ c  c ũ n g  

c ủ a  t i n h  t h ầ n  c o n  n g ư ờ i  có  t h ể  c h ữ a  t r ị  t ậ t  b ệ n h  c ủ a  h ọ .

K h á m  p h á  g ầ n  đ â y  là  n g ư ờ i  t a  có  t h ể  d ù n g  t ế  b à o  g ố c  

th a y  t h ế  m ộ t  s ố  t ế  b à o  th ầ n  k in h  v à  p h ụ c  h ồ i h o ạ t  đ ộ n g  

b ộ  n ã o  v à  các  c ơ  q u a n  n h ư  m ắ t ,  ta i ,  m ũ i, h ọ n g  đ ể  c h ữ a  các  

k h iế m  k h u y ế t  m ù , đ iế c , câm . K h á m  p h á  t i ế p  th e o  c ò n  

t i ế n  h à n h  là  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  t i ể u  n ã o  có t h ể  tá c  đ ộ n g  lê n  

p h ầ n  k h á c  c ủ a  c ơ  t h ể  d o  v ị t r í  đ ặ c  b i ệ t  c ủ a  n ó , c ấ u  t r ú c

Tiếu HÀỦ
!.» —n Hpu-M*-. kki <úc M*. L(Wi
- ị* lu ta  'mt n*3 iltvui
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'+ 1^ ■ivA
- 1- NM i v n - ẹ i"  I h  (ể, U i*  u !t j
t f ĩ  ;H> •+* +-•*' '+■ u  U M rU c u p  I *  ỊT#i!I-Mi udũ <

■>■ l-rtH - 11̂  I.K^n íiK..
■ 'tínỊ u  |E  |*fi ỂLMik] Mì nto ■■ -pM*’

U i A T i U h k ,d i é « ' i j l 4  I 1.11 *;úi N ■** 4*v,
như R Ị* *ĩ^ *M kihiinQiihnh-pAi Uii «• •

Ihù  LM Í> M 1 Ik* c *  r *  r * v + r f t n ị  t■
. n  dt- kj v g  m *Wì *** . V  I V 'I  hpụợc H  
r* .ung .n  r>’ d tp  1 *• CM’  hrtk i k . i l  ỈT- r i i n  (ềt rộ m t*i ’M%
flánfl « i  H-tmT* hNìtP+q M BU *** V*

*«fw iiU 4.q«n đk ' c t e  t *  h iii 'N N -.Ị í^ * a h  
u h  I *  Uc Lhu p «
«1 m  d U .  'TỊpn -*J
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n ó  v à  d o  s ố  lư ợ n g  t ế  b à o  th ầ n  k in h  ở  t i ể u  n ã o  n h iề u  g ấ p  đ ô i 

so  v ớ i đ ạ i n ã o . C ác n h à  k h o a  h ọ c  p h á t  m in h  r a  p h ư ơ n g  p h á p  

p h ả n  h ồ i th ầ n  k in h  c ũ n g  c h ư a  đ ể  ý  đ ế n  đ iề u  này, d ù  h ọ  đ ã  tă n g  

s ố  đ iể m  đ o  t r ê n  đ ầ u  t ừ  4  đ ế n  1 9  v à  g ầ n  đ â y  n h ấ t  là  2 4  đ iể m .

K h á m  p h á  q u a n  t r ọ n g  n h ấ t  là  t in h  th ầ n  c ủ a  c o n  n g ư ờ i  đ ể  

g iú p  c h o  c o n  n g ư ờ i b i ế t  s u y  tư , p h á n  đ o á n , c ả m  n h ậ n ,  y ê u  

th ư ơ n g ,  v ư ợ t  q u a  các  k h iế m  k h u y ế t  v ề  t h ể  x á c  v à  t i n h  th ầ n  

th ì  n h iề u  n h à  đ iề u  t r ị  lạ i k h ô n g  t ìm  h iể u , d ù  h ọ  đ a n g  s ử  d ụ n g  

n h ữ n g  h ệ  th ố n g  m á y  t i ê n  t i ế n  n h ấ t .  M áy  m ó c  v à  b ộ  n ã o  c ủ a  

c o n  n g ư ờ i  g ồ m  h à n g  tỉ  t ế  b à o  th ầ n  k in h  ch ỉ là  n h ữ n g  t h ứ  v ậ t  

c h ấ t ,  g iố n g  n h ư  các  b ộ  p h ậ n  ch i t i ế t  c ủ a  c h iế c  đ ồ n g  h ồ  đ e o  

tay . M u ố n  đ ồ n g  h ồ  c h ạ y  đ ư ợ c  c ầ n  p h ả i  có  n g ư ờ i  s á n g  c h ế  r a  

c h ú n g , s ắ p  đ ặ t  c h ú n g  th e o  m ộ t  t r ậ t  t ự  n h ấ t  đ ịn h . T u y  n h iê n ,  

v ì n g ư ờ i  đ ó  v à  t r ậ t  t ự  đ ó  là  t i n h  th ầ n ,  n ê n  c h ú n g  t a  ch ỉ s ử  

d ụ n g  đ ồ n g  h ồ  m à  k h ô n g  q u a n  t â m  đ ế n  n g ư ờ i  s á n g  tạ o  r a  n ó , 

c ũ n g  v ì v ậ y  m à  ta  k h ô n g  t h ể  c h ữ a  t r ị  đ ư ợ c  n ó  k h i n ó  h ư  h ỏ n g .

Vì th ế ,  c h ú n g  tô i  d ạ y  n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t  b iế t  t ìm  v ề  N g ư ờ i 

S á n g  T ạo  v ĩ  đ ạ i n h ấ t  n à y  đ ể  t ìm  đ ư ợ c  n iề m  v u i, b ìn h  a n , v ư ợ t  

q u a  đ ư ợ c  n h ữ n g  m ặ c  c ả m  th u a  th i ệ t  v à  t íc h  c ự c  h ọ c  h à n h , là m  

v iệ c  đ ể  v ư ợ t  lê n  c h ín h  m ìn h . H ọ c ũ n g  có  t h ể  c ầ u  n g u y ệ n  v ớ i 

N g ài đ ể  x in  ơ n  c h ữ a  là n h . C h ú n g  tô i c ũ n g  n h ắ c  n h ở  h ọ  n h ữ n g  

k ỹ  t h u ậ t  x o a  b ó p  các  v ù n g  v ỏ  n ã o  tư ơ n g  ứ n g  v ớ i c ác  h o ạ t  đ ộ n g  

c ủ a  th ị  g iá c , t h ín h  g iác , c ả m  g iá c  th â n  th ể ,  v ậ n  đ ộ n g , các  v ù n g  

n g ô n  n g ữ  v à  v ỏ  n ã o  tổ n g  h ợ p  t r ư ớ c  t r á n  đ ể  tă n g  c ư ờ n g  h o ạ t  

đ ộ n g  c ủ a  b ộ  n ã o . C h ú n g  tô i n h ắ c  h ọ  x o a  b ó p  cá c  đ ô i d â y  th ầ n  

k in h  s ọ  n ã o  v à  4  đ ô i th ầ n  k in h  n g o ạ i b iê n  cổ  c h o  các  h o ạ t  đ ộ n g  

t r ê n  đ ầ u  đ ể  p h ụ c  h ồ i c ác  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  m ắ t  ta i  m ũ i h ọ n g .

T ừ  n ă m  2 0 1 6 ,  c h ú n g  tô i đ ã  p h ố i  h ợ p  v ớ i Đ ạ i h ọ c  H o a  S en  

TP.HCM n g h iê n  c ứ u  p h ư ơ n g  p h á p  p h ả n  h ồ i t h ầ n  k in h  q u a  h ệ  

th ố n g  m á y  B ra in M a s te r  4  đ iể m  đ ể  c h ữ a  t r ị  n h ữ n g  t r ẻ  t ự  k ỷ  v à  

n h ữ n g  n g ư ờ i tâ m  th ầ n .  Đ ố i v ớ i m ộ t  s ố  d ạ n g  k h u y ế t  t ậ t  n g ư ờ i



CHỮA LÀNH BỆNH NHÂN •!• 2 5 3

lớ n  n h ư  g iả m  t í  n h ớ , g iả m  

c h ú  ý, t r ầ m  c ả m ...  c h ú n g  tô i  

đ ã  có  n h ữ n g  c h ư ơ n g  t ì n h  

đ i ề u  t r ị  p h ụ c  h ồ i  n h ữ n g  

p h ầ n  v ỏ  n ã o  c ũ n g  n h ư  v ù n g  

n ã o  d à n h  c h o  b ộ  n h ớ  v à  

h à n h  đ ộ n g  c ủ a  p h ư ơ n g  p h á p  

p h ả n  h ổ i th ầ n  k in h . C h ú n g  tô i  c ũ n g  n h ắ c  n h ở  b ệ n h  n h â n  k ế t  

h ợ p  v ớ i v iệ c  đ ư a  n h iề u  k h í  v à o  b ộ  n ã o  q u a  v iệ c  tậ p  t h ở  s â u  v à  

x o a  c á c  đ ư ờ n g  v ậ n  c h u y ể n  m á u  lê n  đ ầ u , k íc h  th íc h  các  m ạ c h  

m á u  n ộ i sọ . K ế t q u ả  n h iề u  b ệ n h  n h â n  đ ư ợ c  p h ụ c  h ồ i.

C h ú n g  tô i c ũ n g  đ a n g  n g h iê n  c ứ u  m ộ t  s ố  t r ư ờ n g  h ợ p  c ủ a  

các  t r ẻ  b ị c h o  là  b ạ i  n ã o . S a u  k h i c h ữ a  t r ị  b ằ n g  h ệ  th ố n g  m á y  

B ra in M a s te r  1 9  đ iể m , c ộ n g  th ê m  v ớ i p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  

đ ể  th ú c  đ ẩ y  s ự  v ậ n  c h u y ể n  c ủ a  m á u  t r o n g  b ộ  n ã o , c h ú n g  tô i 

c ũ n g  th ấ y  có m ộ t  s ố  k ế t  q u ả  k h ả  q u a n .
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Đ ặc  b i ệ t  có  m ộ t  v à i t r ư ờ n g  h ợ p  các  b ệ n h  n h â n  b ị c h o  là  

k h u y ế t  t ậ t  n ặ n g  n ề  v ề  th ị  g iác , c h ú n g tô i  đ ã  d ù n g  p h ư ơ n g p h á p  

p h ả n  h ồ i th ầ n  k in h  k ế t  h ợ p  v ớ i p h ư ơ n g  p h á p  x o a  b ó p  c h ữ a  

b ệ n h  đ ể  k íc h  th íc h  các  p h ầ n  v ỏ  n ã o  x á m  v à  p h ầ n  n ã o  t r ắ n g  

n ằ m  s â u  b ê n  d ư ớ i  n ố i k ế t  lạ i v ớ i n h a u  n h ằ m  p h ụ c  h ồ i h o ạ t  

đ ộ n g  c ủ a  các  d â y  th ầ n  k in h  th ị  g iá c  c h o  các  b ệ n h  n h â n  k h iế m  

th ị  v à  đ ạ t  đ ư ợ c  n h ữ n g  k ế t  q u á  đ á n g  k h íc h  lệ.

Đ ối v ớ i m ộ t  s ố  b ệ n h  n h â n  b ị đ iếc , c h ú n g  tô i  c ũ n g  k ích  th íc h  

các  th ầ n  k in h  ở  v ỏ  n ã o  th í n h  g iác , d ù n g  " n ế n  đ ố t  t a i ’ ( e a r  

c a n d le )  đ ể  g iả m  á p  s u ấ t t a i  g iữ a  v à  c ũ n g  đ ạ t  đ ư ợ c  k ế t  q u ả  tố t .  

M ộ t s ố  n g ư ờ i n g h e  lạ i đ ư ợ c  m à  k h ô n g  c ầ n  d ụ n g  cự  t r ợ  th ín h .

T ro n g  q u á  t r ì n h  c h ữ a  t r ị  c h o  các  n g ư ờ i k h u y ế t  tậ t ,  c h ú n g  

tô i x in  c h ia  s ẻ  m ộ t  v à i t r ư ờ n g  h ợ p  đ iể n  h ìn h , h y  v ọ n g  có  th ể  

g iú p  n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t  t ìm  đ ư ợ c  n iề m  v u i, h y  v ọ n g  v à  h ạ n h  

p h ú c  t r o n g  đ ờ i s ố n g  h ằ n g  ngày.

■ m ,  .ặ ỉm
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- Trường hợp ông Nguyễn Văn Chung ( ở  N a m  Đ ịn h ) . C h ẩn  

đ o á n  t ạ i  B ệ n h  v iệ n  Q u â n  Y 1 0 8 , th o á i  h o á  t h ể  v à n g , d i c h ứ n g  

l i ệ t  n ử a  n g ư ờ i  d o  ta i  b iế n  m ạ c h  m á u  n ã o . ô n g  b ị b ệ n h  t r o n g  

s u ố t  2 7  n ă m , t ừ  1 9 9 2 .

T ìn h  t r ạ n g  k h i t i ế p  

n h ậ n :  b ệ n h  n h â n  đ i 

lạ i k h ó  k h ă n , c h â n  ta y  

h ơ i  r u n ,  m ắ t  n h ìn  r ấ t  

m ờ , ch ỉ n h ìn  đ ư ợ c  v ậ t  

v ớ i h a i  m à u  đ e n  t r ắ n g .

K ế t  q u ả  c h ạ y  m á y  

B ra in M a s te r  c h o  th ấ y  b ệ n h  n h â n  có  rố i  lo ạ n  n h ịp  t im , h u y ế t  

á p  cao , k h ó  k h ă n  g iấc  n g ủ , n g ủ  h a y  g iậ t  m ìn h  t ỉ n h  g iấc , th i ế u  

O xy n ã o , k h ó  k h ă n  k iể m  s o á t  v ậ n  đ ộ n g  ta y  c h â n , k h ó  k h ă n  

k iề m  c h ế  c ả m  x ú c , k h ó  k h ă n  v ề  n g ô n  n g ữ  d iễ n  tả ,  k h ó  k h ă n  

t i ế p  n h ậ n ,  x ử  lý  th ô n g  t in  l iê n  q u a n  c ả m  x ú c , v ậ n  đ ộ n g , n g ô n  

n g ữ , m ố i q u a n  h ệ  k h ô n g  g ia n , h ìn h  ả n h .

S au  12 lầ n  c h ạ y  m áy , k ế t  h ợ p  d a y  x o a  b ó p , t ậ p  t h ể  d ụ c , 

t ì n h  t r ạ n g  b ệ n h  c ủ a  b ệ n h  n h â n  có th u y ê n  g iả m , k h ả  n ă n g  

n h ìn  rõ  h ơ n  n h ư n g  v ẫ n  g iớ i h ạ n  ở  n h ìn  v ậ t  v ớ i h a i m à u  đ e n  

t r ắ n g .  K hả n ă n g  t i ế p  n h ậ n ,  x ử  lý  th ô n g  t in  liê n  q u a n  c ả m  x ú c , 

h ìn h  ả n h , g ia o  t i ế p  x ã  h ộ i, m ố i q u a n  h ệ  k h ô n g  g ia n  h ìn h  ả n h  

t ố t  h ơ n . D ù b ệ n h  n h â n  có  n g ủ  n g o n  h ơ n , đ i lạ i d ễ  d à n g  h ơ n  

x o n g  v ẫ n  c ò n  th ỉn h  th o ả n g  t ì n h  g iấc . L ời k h u y ê n  s a u  k h i  c h ạ y  

m á y : C ần  t i ế p  tụ c  r è n  lu y ệ n  k h í  t h ở  đ ể  n u ô i  d ư ỡ n g  n ã o , u ố n g  

th ê m  th u ố c  b ổ  n ã o ,  d ầ u  cá, t ậ p  t h ể  d ụ c  t h ư ờ n g  x u y ê n , t ă n g  

c ư ờ n g  v ậ t  lý  t r ị  l iệ u , x o a  b ó p , t ă n g  c ư ờ n g  cá c  b à i  t ậ p  đ ể  t ă n g  

k h ả  n ă n g  x ử  lý  h ìn h  ả n h  th ị  g iác .

S au  2 9  lầ n  c h ạ y  m áy , k ế t  h ọ p  x o a  b ó p , t ậ p  t h ể  d ụ c , t ìn h  t r ạ n g  

b ệ n h  c ủ a  b ệ n h  n h â n  g ầ n  n h ư  ổ n  đ ịn h . B ệ n h  n h â n  đ i lạ i đ ư ợ c  

b ìn h  th ư ờ n g ,  h u y ế t  á p  v à  n h ịp  t ìm  ổ n  đ ịn h  b ìn h  th ư ờ n g  (h u y ế t
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á p  1 2 1 /7 2 ,  n h ịp  t im  

7 5 ) ,  k h ả  n ă n g  k iề m  

c h ế  c ả m  x ú c  tố t ,  n g ủ  

s â u  g iấc , n h ìn  đ ồ  v ậ t  

đ ư ợ c  v ớ i  m à u  s ắ c  

đ a  d ạ n g ,  g iố n g  n h ư  

k h i c h ư a  b ị b ệ n h . Lời 

k h u y ê n  s a u  k h i c h ạ y  m áy : c ầ n  t i ế p  tụ c  r è n  lu y ệ n  k h í  t h ở  đ ể  

n u ô i  d ư ỡ n g  n ã o , u ố n g  th ê m  th u ố c  b ổ  n ã o , d ầ u  cá, t ậ p  t h ể  d ụ c  

t h ư ờ n g  x u y ê n  đ ể  b ệ n h  k h ô n g  b ị tá i  p h á t .

C h ú n g  tô i  n g h ĩ  r ằ n g  t r ê n  đ â y  là  m ộ t  v à i t in  m ừ n g  có  t h ể  

c h ia  sẻ , k h ô n g  p h ả i  ch ỉ c h o  n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t ,  m à  c ò n  c h o  cả 

n h ữ n g  n g ư ờ i k h o ẻ  m ạ n h . N ếu  c h ú n g  ta  ch ịu  k h ó  d à n h  v à i p h ú t  

t r o n g  n g à y  đ ể  tậ p  t h ở  c h o  đ ư ợ c  n h iề u  k h í  h ơ n , x o a  n h ẹ  các  

p h ầ n  v ỏ  n ã o  t r ê n  đ ầ u  đ ể  k íc h  th íc h  cá c  m ạ c h  m á u  v à  các  d â y  

th ầ n  k in h  h o ạ t  đ ộ n g , c h ú n g  tô i  c h ắ c  c h ắ n  r ằ n g  t h ể  x á c  c h ú n g  

ta  s ẽ  k h o ẻ  m ạ n h , tư ơ i  đ ẹ p  h ơ n , t in h  t h ầ n  c h ú n g  t a  s ẽ  v u i  v ẻ , 

s á n g  s u ố t  h ơ n . N h ờ  đ ó  c h ú n g  ta  có  t h ể  g iú p  n h a u  v ư ợ t  q u a  

n h ữ n g  k h iế m  k h u y ế t  t r o n g  đ ờ i s ố n g  v à  p h á t  h u y  đ ư ợ c  n h ữ n g  

k h ả  n ă n g  p h i  t h ư ờ n g  c ủ a  t i n h  th ầ n .

6. C hũa trị n h ữ n g  trẻ tự  k ỷ  v à  ch ậm  n ó i
Đ ố i tư ợ n g  b ệ n h  n h â n  c h ú n g  tô i  lư u  ý  là  n h ữ n g  t r ẻ  t ự  k ỷ  

v à  c h ậ m  n ó i. C h ú n g  tô i  th ê m  t r ẻ  c h ậ m  n ó i  v ì h iệ n  n a y  c h ậ m  

n ó i là  m ộ t  d ấ u  h iệ u  c ủ a  t r ẻ  t ự  kỷ, n h ư n g  n h iề u  t r ẻ  c h ậ m  n ó i 

lạ i k h ô n g  d o  n g u y ê n  n h â n  t ự  k ỷ  m à  là  d o  th i ế u  h iể u  b i ế t  v à  

s ă n  s ó c  c ủ a  n g ư ờ i  th â n .

6.1. Tình trạng trẻ tự  k ỷ
H iệ n  n a y  s ố  t r ẻ  t ự  k ỷ  t ă n g  lê n  r ấ t  n h iề u  k h iế n  c h o  cá c  n h à  

g iá o  d ụ c  lo  lắ n g . C ác t r ẻ  có  n h iề u  th á i  đ ộ  n h ư  tă n g  đ ộ n g , th iế u  

tậ p  t r u n g ,  k h ô n g  là m  c h ủ  đ ư ợ c  c ả m  x ú c , c h ậ m  p h á t t r i ể n  tâ m



t h ầ n  v à  n h ấ t  là  c h ậ m  n ó i h a y  k h ô n g  b i ế t  n ó i. C h ú n g  t a  th ấ y  

h iệ n  tư ợ n g  n à y  t r o n g  r ấ t  n h iề u  t r ẻ  t r o n g  các  lớ p  m ẫ u  g iá o  v à  

n h iề u  th ầ y  cô k h ô n g  b i ế t  p h ả i  d ạ y  d ỗ  t r ẻ  n h ư  t h ế  n à o .

V iệ t N a m  h iệ n  có  k h o ả n g  5 0 0  n g à n  t r ẻ  t ự  kỷ. T rê n  t h ế  g iớ i 

h iệ n  n a y  c ứ  4 7  t r ẻ  s in h  ra , có  1 t r ẻ  t ự  kỷ, t r o n g  k h i c á c h  đ â y  4 0  

n ă m  t r ư ớ c  tỷ  lệ  n à y  là  1 / 2 5 0 0  t r ẻ ,  3 0  n ă m  t r ư ớ c  là  1 /1 5 0 0 ,2 0  

n ă m  t r ư ớ c  là  1 / 5 0 0 , 1 0  n ă m  t r ư ớ c  là  1 /1 5 0 ,  5 n ă m  g ầ n  đ â y  

là  1 /5 5 .  T ro n g  s ố  n h ữ n g  t r ẻ  t ự  kỷ, h iệ n  tư ợ n g  c h ậ m  n ó i, n ó i  

k h ô n g  th à n h  c â u  s o  v ớ i đ ộ  tu ổ i  c à n g  là m  c h o  cá c  p h ụ  h u y n h  

v à  n h à  g iá o  d ụ c  q u a n  tâ m .

C ách  đ â y  h a i  c h ụ c  n ă m , v à o  n h ữ n g  n ă m  2 0 0 0 - 2 0 0 3 ,  c h ú n g  

tô i ,  v ớ i  t ư  c á c h  là  U ỷ b a n  B ác á i X ã h ộ i  C ô n g  g iá o  - C a r i ta s  V iệ t 

N a m  p h ố i  h ợ p  v ớ i H ội B ảo  t r ợ  N g ư ờ i K h u y ế t t ậ tv à  T rẻ  M ồ cô i 

TP.HCM , đ ã  tổ  c h ứ c  7 k h o á  h ọ c  c h o  các  g iá o  v iê n  v à  p h ụ  h u y n h  

ở  H à N ội v à  Tp. H ồ C hí M in h  đ ể  g iú p  các  t r ẻ  t ự  k ỷ  b ằ n g  các  

p h ư ơ n g  p h á p  đ iề u  t r ị  tâ m  lý  v ớ i Ts N g u y ễ n  V ăn  T h à n h , V iệ t 

k iề u  tạ i  T h u ỵ  Sĩ. N h ư n g  g ầ n  đây , c h ú n g  tô i  d ù n g  các  p h ư ơ n g  

p h á p  " p h ả n  h ồ i t h ầ n  k in h ” (n e u ro - f e e d b a c k )  v ớ i h ệ  th ố n g  

m á y  B ra in M a s te r  (Q u ả n  lý  b ộ  n ã o )  đ ể  c h ữ a  c h o  các  t r ẻ  t ự  kỷ.

H iệ n  n a y  N h à  n ư ớ c  v à  n h iề u  tổ  c h ứ c 294 đ ã  q u a n  tâ m  h ơ n  

đ ế n  các  e m  t ự  k ỷ  v ì th i ế u  n h i  là  tư ơ n g  la i c ủ a  d â n  tộ c  n h ư  

B ệ n h  v iệ n  N hi T ru n g  ư ơ n g , B ệ n h  v iệ n  H ồ n g  N gọc, ở  H à N ội, 

B ệ n h  v iệ n  H ải D ư ơ n g  có  k h o a  t r ị  l iệ u  b ằ n g  p h ư ơ n g  p h á p  

p h ả n  h ồ i t h ầ n  k in h , n h iề u  b ệ n h  v iệ n  tạ i  TP.HCM  có  h ệ  th ố n g  

m á y  B ra in M a s te r . N ếu  các  e m  k h ô n g  đ ư ợ c  c h ữ a  t r ị  k ịp  th ờ i  

th ì  g á n h  n ặ n g  x ã  h ộ i s ẽ  c à n g  lớ n  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i  c ò n  lại.
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294 https://benhviennhitrunguong.gov.vn/huong-dan-cha-me-nhan-biet-tre-tu-ky- 
qua-tung-do-tuoi.html;

https://benhviennhitrunguong.gov.vn/huong-dan-cha-me-nhan-biet-tre-tu-ky-qua-tung-do-tuoi.html
https://benhviennhitrunguong.gov.vn/huong-dan-cha-me-nhan-biet-tre-tu-ky-qua-tung-do-tuoi.html
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Các b ậ c  p h ụ  h u y n h  có  c o n  e m  b ị t ự  k ỷ  có  t h ể  th a m  k h ả o  

v ề  đ ề  tà i  n à y  th e o  n h ữ n g  t r a n g  w e b  c h ú n g  tô i g iớ i th iệ u  s a u  

đây, đ ặ c  b iệ t  là  b à i v iế t  "B ệ n h  t ự  k ỷ  ở  t r ẻ "  c ủ a  th ạ c  s ĩ  b á c  s ĩ  Đ ỗ 

T rọ n g  T h iệ n  c ủ a  B ệ n h  v iệ n  H ồ n g  N gọc, H à N ội, h a y  b à i v iế t  v ề  

" H ư ớ n g  d ẫ n  c h a  m ẹ  n h ậ n  b iế t  t r ẻ  t ự  k ỷ  q u a  từ n g  đ ộ  tu ổ i"  c ủ a  

B ệ n h  v iệ n  N h i T ru n g  Ư ơ n g 295, h o ặ c  t r o n g  s á c h  "Sổ ta y  t ự  k ỷ  

c ủ a  B ác s ĩ” c ủ a  tổ  c h ứ c  HANS (H e lp  A u tis m  N o w  S o c ie ty )296 

d o  b à  L in d a  L ee v à  các  c h u y ê n  g ia  b iê n  s o ạ n .

Vì t h ế  c h ú n g  tô i v iế t  p h ầ n  n à y  đ ể  b ổ  s u n g  n h ữ n g  đ iề u  m à  các  

c h u y ê n  g ia  c h ư a  n ó i đ ế n , n h ấ t  là  n h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i v ề  b ộ  

n ã o  liê n  q u a n  đ ế n  b ệ n h  t ậ t  v à  n g ô n  n g ữ  đ ể  g iú p  các  p h ụ  h u y n h  

v à  th ầ y  cô d ạ y  t r ẻ  có  t h ể  s ă n  só c  các  t r ẻ  t ự  k ỷ  tạ i n h à . C h ú n g  

tô i  c ũ n g  m u ố n  t r ợ  g iú p  c h o  n h ữ n g  a i p h ụ  t r á c h  các  lớ p  m ẫ u  

g iá o  ở  các  v ù n g  s â u , v ù n g  xa , k h ô n g  có  các  p h ư ơ n g  t iệ n  c h ẩ n  

đ o á n  v à  c h ữ a  t r ị  b ằ n g  h ệ  th ố n g  B ra in M a s te r , đ a n g  g ặ p  k h ó  

k h ă n  v ớ i các  t r ẻ  t ự  k ỷ  v à  c h ậ m  n ó i có  t h ể  g iả i q u y ế t  p h ầ n  n à o .

6.2. B ệnh tự  k ỷ  là gì và bắt nguồn từ  đâu?
B ệ n h  t ự  k ỷ  là  m ộ t  t r o n g  các  b ệ n h  t â m  th ầ n  ở  t r ẻ  e m 297. 

B ệ n h  t ự  k ỷ  ở  t r ẻ  e m  là  m ộ t  b ệ n h  lý  c ủ a  n ã o , l iê n  q u a n  đ ế n  

n h ữ n g  rố i lo ạ n  p h á t  t r i ể n  t h ầ n  k in h  v ì x u ấ t  h iệ n  n h ữ n g  đ o ạ n  

g e n  b ấ t  t h ư ờ n g  ( đ ộ t  b iế n  g e n ) .  C ác n h à  k h o a  h ọ c  đ ã  t ìm  th ấ y  

các  g e n  m a n g  b ệ n h  t ự  k ỷ  ở  c ặ p  n h iễ m  s ắ c  t h ể  1 1298. T u y  n h iê n

295 X. https://hongngochospital.vn/benh-tu-ky-o-tre/ Ths-Bs Đỗ Trọng Thiện của 
Bệnh viện Hồng Ngọc, Hà Nội; https://www.msdmanuals.com/vi-vn/; https:// 
benhviennhi trunguong.gov.vn/huong-dan-cha-me-nhan-biet-tre-tu-ky-qua- 
tung-do-tuoi.html;

296 X. www.helpautismnow.com.
297 X. Bs Trần Đình Xiêm, Tâm thần học, In lần III, 1986, chưong 15, tr.259-280.
298 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.18. Các nhà khoa học mới giải hết 20.000 gen 

trong năm 2022.

https://hongngochospital.vn/benh-tu-ky-o-tre/
https://www.msdmanuals.com/vi-vn/
http://www.helpautismnow.com
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c h ú n g  t a  đ ừ n g  h iể u  lầ m  r ằ n g  t ấ t  cả  c á c  t r ẻ  t ự  k ỷ  đ ề u  b ị đ ộ t  

b iế n  g e n  này.

B ệ n h  t ự  k ỷ  ở  t r ẻ  e m  có  t h ể  d o  n h iề u  n g u y ê n  n h â n :  n h ư  d o  

d i t r u y ề n ,  d o  tổ n  t h ư ơ n g  b ộ  n ã o  t r o n g  q u á  t r ì n h  m a n g  th a i  

n h ư  n g ư ờ i  m ẹ  t i ế p  x ú c  t h ư ờ n g  x u y ê n  v ớ i c á c  c h ấ t  đ ộ c  h ạ i, v í 

d ụ  n h ư  r ư ợ u  b ia , th u ố c  lá , m a  tu ý , m ắ c  v i r u s  R u b e lla , th iế u  

T h y ro x in  ở  tu y ế n  g iá p , u ố n g  lầ m  m ộ t  s ố  th u ố c  k h i m a n g  th a i .. .  

v à  d o  tá c  n h â n  x ã  h ộ i  n h ư  c h a  m ẹ  là m  v iệ c  t r o n g  m ô i t r ư ờ n g  

đ ộ c  h ạ i  n ê n  t r ứ n g  v à  t i n h  t r ù n g  b ị n h iễ m  đ ộ c , c ă n g  th ẳ n g  lo  

lắ n g  q u á  m ứ c  k h ỉ g ia o  h ợ p ,  b ị g ia  đ ìn h  b ỏ  b ê , h a y  x ã  h ộ i lo ạ i 

t r ừ . . .  B ệ n h  c ũ n g  có  t h ể  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  t r ẻ  d o  c á c  c h ấ n  t h ư ơ n g  

n ã o  k h i s in h  n h ư  n g ạ t  th ở ,  c h ấ n  t h ư ơ n g  d o  g ắ p  th a i ,  s a n h  n o n  

h o ặ c  s a u  k h i s in h  n h ư  b ị n h iễ m  t r ù n g ,  c h ấ n  t h ư ơ n g  d o  té  n g ã , 

v a  đ ậ p  ở  đ ầ u , s u y  d in h  d ư ỡ n g ,  n h iễ m  c h ấ t  h o á  h ọ c , các  y ế u  

tố  x ã  h ộ i, m ô i t r ư ờ n g  v à  các  y ế u  tố  k h á c .

B ệ n h  t ự  k ỷ  ở  t r ẻ  e m  n à y  c ũ n g  k h ô n g  k h á c  cá c  b ệ n h  th ầ n  

k in h  ở  n g ư ờ i  lớ n  n h ư n g  v ì t r ẻ  e m  c h ư a  p h á t  t r i ể n  v ề  t h ể  x ác  

c ũ n g  n h ư  v ề  t i n h  th ầ n  n ê n  có  n h ữ n g  n é t  đ ặ c  b i ệ t  t a  c ầ n  đ ể  

ý  s a u  đây. H ệ th ầ n  k in h  t r u n g  ư ơ n g  c ủ a  các  e m  c h ư a  p h á t  

t r i ể n  t r ọ n  v ẹ n  n ê n  d ễ  b ị rố i  lo ạ n . K hi b ị rố i  lo ạ n , n ó  k é o  th e o  

rố i  lo ạ n  c á c  h ệ  k h á c  t r o n g  c ơ  t h ể  n h ư  h ô  h ấ p ,  t im  m ạ c h , t i ê u  

h o á , b à i  t i ế t ,  b ạ c h  h u y ế t ,  n ộ i  t iế t .  D o th i ế u  k in h  n g h iệ m  s ố n g  

n ê n  t r ẻ  t h ư ờ n g  có  p h ả n  ứ n g  m ạ n h  t ừ  m ộ t  k íc h  th íc h  n h ỏ , 

k é o  th e o  n h ữ n g  h ậ u  q u ả  ta i  h ạ i, v í  d ụ  n h ư  t r ẻ  đ ú t  n g ó n  ta y  

v à o  ổ  đ iệ n , v à o  q u ạ t  m á y  đ a n g  xoay , v à o  ấ m  n ư ớ c  đ a n g  s ô i...

C h ú n g  ta  đ ã  n ó i đ ế n  4  y ế u  tố  ở  b ệ n h  tâ m  th ầ n  n g ư ờ i  lớ n , 

v à  c h ú n g  t a  c ũ n g  có  t h ể  g ặ p  lạ i n ơ i  các  t r ẻ  t ự  kỷ: t h ể  lý, tâ m  

th ầ n ,  tâ m  lý, t â m  lin h .

Về thể lý: c h ú n g  tô i  q u a n  tâ m  n h iề u  đ ế n  d u n g  t íc h  k h í  t h ở  

k é m  v à  n h ịp  t im  t h ư ờ n g  r ấ t  n h a n h  c ủ a  t r ẻ  đ ể  đ iề u  c h ỉn h  v à  

n ó i n g ư ờ i  t h â n  d ạ y  t r ẻ  th ở . M áu  k h ô n g  đ ư a  đ ư ợ c  lê n  n ã o  d o



CHỮA LÀNH BỆNH NHÂN Ỷ 2 5 9

n h iề u  n g u y ê n  n h â n , n h ấ t  là  d o  c h íc h  n h iề u  lo ạ i v a c c in e  p h ò n g  

b ệ n h  n ê n  các  h ạ c h  ở  cổ  n ở  to , c h ặ n  đ ư ờ n g  m á u  lê n  n ã o . N h iề u

■
CAAA^ “  w  AA t A W - V JAAWAA&  L W A  6 “ ^  I i i y i ^ i i c * u , i n y  K s L i ạ y  ^  V J 1 C 1 Ư  AAUAA Ư W

c h á u  ở  n h à  c h o  n g ư ờ i  th â n .  3 n ă m  c h á u  k h ô n g  v ư ợ t  q u a  lớ p  

1, k h ô n g  đ ọ c  h ế t  b ả n g  c h ữ  cá i v à  là m  n h ữ n g  p h é p  to á n  đ ơ n  

g iả n  n h ấ t .  S a u  k h i x o a  c á c  m ạ c h  m á u  đ ầ u , d ạ y  c h á u  th ở ,  n h ắ c
> . 1 -V 1 . V\ 1 / \ '  w  r ỉ  1 /• . 1 ■ 1 ? .  \

"
n g ư ờ i  n h à  k iề m  c h ế  ă n  u ố n g , b ó t  c h ơ i g a m e s ,  ch ỉ t r o n g  v ò n g  

2 th á n g ,  c h á u  h ọ c  t ố t  v à  lê n  lớ p  2.

Về tâm thần: h ầ u  h ế t  c á c  t r ẻ  t ự  k ỷ  b ị tổ n  t h ư ơ n g  v ề  n ã o  d o  

t ừ  lú c  1,2 tu ổ i ,  n g ư ờ i  th â n  đ ã  c h o  cá c  c h á u  x e m  tiv i, c h ơ i c ác
.__ \ 1 ■ . __  _ T 1 T I J. a ’ j___r  _ _  1 r  1 1  r  ỉ _ y  1 Ạ  1

. 1 o .

v ề  â m  th a n h ,  m à u  sắc , h ìn h  d á n g  v ô  n g h ĩa  n ê n  t r ẻ  bị rố i lo ạ n  

n g ô n  ngũ', k h ô n g  b iế t  n ó i h o ă c  ch ỉ b iế t  n ó i n h ữ n g  t ừ  rờ i rac .n g ô n  n g ữ , k h ô n g  b iế t  n ó i h o ặ c  ch ỉ b iế t  n ó i n h ữ n g  t ừ  r ờ i  rạ c . 

C h ú n g  tô i  s ẽ  g iả i th íc h  t ì n h  t r ạ n g  n à y  ở  p h ầ n  sa u .

Về tâm ỉý\ t r ẻ  có  n h ữ n g  rố i lo ạ n  tâ m  lý  d o  b ị g ia  đ ìn h  b ỏ  b ê , 

d o  c h a  m ẹ  đ i là m  xa , g ử i c o n  c h o  n g ư ờ i  k h á c  n u ô i  m à  k h ô n g  

b iế t  c h ă m  só c , n ê n  t r ẻ  s ố n g  t r o n g  s ự  đ ơ n  đ ộ c  q u á  m ứ c , m ấ t  

k h ả  n ă n g  l iê n  h ệ  v ớ i n g o ạ i g iớ i, ch ỉ c h ơ i m ộ t  m ìn h , k h ô n g  n ó i 

c h u y ệ n  v ớ i a i h o ặ c  b ị s ợ  h ã i  q u á  m ứ c  k h i k h ô n g  có  n g ư ờ i  lớ n  

b ê n  m ìn h . N h iề u  t r ẻ  la  h é t ,  ă n  v ạ , g iậ n  d ữ  d o  k h ô n g  b iế t  n ó i v à  

d o  th i ế u  k iề m  c h ế  c ả m  x ú c , có  các  b iể u  h iệ n  t ă n g  đ ộ n g . C h ú n g  

tô i  g ặ p  k h á  n h iề u  t r ẻ  e m  d ạ n g  n ày : các  e m  b ị tổ n  t h ư ơ n g  v ề  

tâ m  lý  c h ứ  k h ô n g  p h ả i  t â m  th ầ n .  T ôi b iế t  g ia  đ ìn h  có  1 b é  gá i 

lê n  1 4  tu ổ i ,  t ừ  n h ỏ  c h á u  b ìn h  th ư ờ n g ,  h ọ c  đ ế n  lớ p  5, s a u  đ ó  

c h a  m ẹ  p h ả i  là m  th ê m  cả n g à y  lẫ n  đ ê m , b ỏ  m ặ c  c h á u  m ộ t  

m ìn h  ở  n h à  t r ọ ,  đ ó n g  k ín  c ử a . C h á u  s ố n g  t r o n g  cô  đ ộ c , s ợ  h ã i 

n ê n  t ừ  đ ó  b ỏ  lu ô n  cả  h ọ c  h à n h ,  t r ầ m  c ảm , n ó i r ấ t  ít, ch ỉ b iế t  

c h ơ i g a m e s .

W m m
m m
SEkP éễI



2 6 0  HỘI NHẬP VĂN HOÁ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNGi l S B K

m ỊK ấ

>• S í1 IKsỹ ù̂;':-*-

về tâm linh: c h ú n g  t a  c ầ n  th ậ n  t r ọ n g  đ i t ìm  n g u y ê n  n h â n  

này . T h ư ờ n g  ch ỉ có  n g ư ờ i  t r o n g  c u ộ c  m ớ i  n h ậ n  r a  v ì c á c  ch ỉ 

s ố  s ứ c  k h o ẻ  c ủ a  t r ẻ  đ ề u  b ìn h  th ư ờ n g ,  t ì n h  t r ạ n g  tâ m  th ầ n ,  

t â m  lý  ổ n  đ ịn h , n h ư n g  t r ẻ  v ẫ n  có  n h ữ n g  b iể u  h iệ n  b ấ t  t h ư ờ n g  

g iố n g  v ớ i  c á c  t r ẻ  t ự  k ỷ  k h á c . C h ú n g  tô i  đ ã  g ặ p  g ia  đ ìn h  d ẫ n  

đ ế n  2 c h á u  n h ỏ , m ộ t  b é  g á i 1 0  tu ổ i  h ọ c  ló p  1 m ã i  k h ô n g  x o n g , 

có  b iể u  h iệ n  t r ầ m  c ả m , m ộ t  b é  t r a i  6  tu ổ i  có  b iể u  h iệ n  t ă n g  

đ ộ n g , la  h é t ,  c h ậ m  n ó i, m ê  c h ơ i g a m e s , k h ô n g  h ọ c  đ ư ợ c , k h ô n g  

n ó i  đ ư ợ c  t h à n h  câu . S a u  k h i  đ o  cá c  d ữ  l iệ u  th ấ y  b ìn h  th ư ờ n g ,  

c h ú n g  tô i  h ỏ i  th ê m  v ề  g ia  đ ìn h , n g ư ờ i  v ợ  th ú  t h ậ t  đ ã  p h á  th a i  

4  lầ n . K hi b i ế t  rõ  n g u y ê n  n h â n  tâ m  lin h , c h ú n g  t a  s ẽ  g iả i t r ừ  

v ấ n  đ ề  tâ m  lin h  c h o  c h a  m ẹ  v à  g iú p  c h ữ a  t r ị  c á c  t r ẻ  n à y  t r ở  

lạ i b ìn h  t h ư ờ n g  r ấ t  m a u  c h ó n g  k h á c  v ớ i b a  n g u y ê n  n h â n  đ ầ u .

§ | £ S 1 I Ì ;

C h ú n g  tô i  b à n  v ề  v ấ n  đ ề  n à y  ở  c h ư ơ n g  s a u , p h ầ n  n ó i v ề  các  

h ồ n  t h ơ  v ấ t  v ư ở n g .

6.3. Các dấu hiệu nhận biết trẻ tự  k ỷ
Có n h iề u  d ấ u  h iệ u  có  t h ể  n h ậ n  r a  t r ẻ  t ự  k ỷ  th e o  từ n g  đ ộ  

tu ổ i .  Các b ậ c  p h ụ  h u y n h  có  t h ể  t r a  c ứ u  t r o n g  n h ữ n g  t à i  l iệ u  

c h ú n g  tô i  g iớ i th iệ u  t r ê n  đ â y  t r o n g  b à i “H ư ớ n g  d ẫ n  c h a  m ẹ  

n h ậ n  b i ế t  t r ẻ  t ự  k ỷ  q u a  từ n g  đ ộ  tu ổ i” h a y  t r o n g  “Sổ ta y  T ự  k ỷ

c ủ a  B ác s ĩ” 2" .

Đ ặc  đ iể m  c ủ a  t r ẻ  là  k é m  tư ơ n g  tá c  x ã  h ộ i, k é m  g ia o  t i ế p  v à  

có  n h ữ n g  h à n h  v i b ấ t  t h ư ờ n g  c h ứ n g  tỏ  k é m  k h ả  n ă n g  n h ậ n  

th ứ c ,  k h ả  n ă n g  n g ô n  n g ữ , c h ậ m  p h á t  t r i ể n  t r í  tu ệ .  T u y  n h iê n  

đ ể  đ á n h  g iá  đ ú n g , c h ú n g  t a  c ầ n  s ự  t r ợ  g iú p  c ủ a  các  b á c  s ĩ  

c h u y ê n  k h o a  v ớ i n h ữ n g  x é t  n g h iệ m  ADN đ ể  p h á t  h iệ n  các  299

299 X. https://benhviennhitrunguong.gov.vn/huong-dan-cha-me-nhan-biet-t re-tu- 
ky-qua-tung-do-tuoi.html; www.helpautismnow.com.

https://benhviennhitrunguong.gov.vn/huong-dan-cha-me-nhan-biet-t
http://www.helpautismnow.com
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g iố n g  v ớ i c á c  t r ẻ  t â m  th ầ n  k h á c  n h ư  t r ẻ  c h ậ m  p h á t  t r i ể n  t r í  

tu ệ ,  t r ẻ  b ị h ộ i c h ứ n g  D o w n ...

Đ ể  g iú p  n h ậ n  b i ế t  t r ẻ  t ự  kỷ, c h ú n g  tô i g iớ i th i ệ u  v à i d ấ u  

h iệ u  s a u  đ ây :

T rư ớ c  h ế t ,  dấu hiệu đàu tiên t ậ p  t r u n g  v à o  ý  n g h ĩa  c ủ a  t ừ  

" tự  kỷ": t r ẻ  d ư ờ n g  n h ư  m ấ t  k h ả  n ă n g  liê n  h ệ  v ớ i n g o ạ i  g iớ i, 

k h ô n g  đ ể  ý  đ ế n  m ọ i v iệ c  c h u n g  q u a n h ,  ch ỉ th íc h  ở  m ộ t  m ìn h  

k ể  cả  c h a  m ẹ , n g ư ờ i th â n .  T rẻ  k h ô n g  q u a n  tâ m  đ ế n  n g ư ờ i  k h á c , 

có  t h ể  c h ơ i m ộ t  m ìn h  h à n g  g iờ  v ớ i m ộ t  m ả n h  b a o  b ì, m ộ t  b ộ  

p h ậ n  c ủ a  đ ồ  c h ơ i , m ộ t  c h iế c  c h ìa  k h o á . T rẻ  k h ô n g  b i ế t  g ia o  

t i ế p  b ằ n g  m ắ t:  t ừ  k h i  t r ẻ  1 8  th á n g  tu ổ i ,  t r ẻ  k h ô n g  n h ìn  t a  v à  

k h ô n g  d ù n g  n g ó n  ta y  t r ỏ  ch ỉ c h o  t a  x e m  v ậ t  gì m à  t r ẻ  q u a n  

tâ m ; k h ô n g  n h ìn  th e o  k h i t a  ch ỉ b ằ n g  n g ó n  ta y  t r ỏ  c h o  t r ẻ  m ộ t  

v ậ t  gì. K hi c ầ n  gì, t r ẻ  t h ư ờ n g  c ầ m  ta y  d ắ t  c h ú n g  ta  đ ế n  v ậ t  đ ó  

g iố n g  n h ư  ta  ch ỉ là  c ô n g  cụ  đ ể  lấ y  c h o  t r ẻ  v ậ t  ư a  th íc h .

T rẻ  n g ồ i g à o  k h ó c  m ộ t  m ìn h  th a y  v ì g ọ i m ẹ , k h ô n g  q u a n

tâ m  đ ế n  các  t r ẻ  k h á c  đ a n g  c h ơ i, có  v ẻ  h ằ n  h ọ c  v ớ i a n h  ch ị e m

k h á c , k h ô n g  đ ể  ý  lú c  c h a  m ẹ  đ i h a y  v ề  n h à . T rẻ  r ấ t  k h ó  c h ịu  k h i 

c ắ t  tó c , k h ô n g  c h o  tắ m  r ử a ,  k h ô n g  c h ịu  m ặ c  n h ữ n g  q u ầ n  á o  

m ớ i lạ . T rẻ  lặ p  đ i lặ p  lạ i m ộ t  s ố  h à n h  đ ộ n g  n h ư  t ự  q u a y  v ò n g  

v ò n g , n h ìn  l iê n  tụ c  v à o  q u ạ t  t r ầ n  đ a n g  q u ay , v ẫ y  ta y  l iê n  tụ c , 

x o a y  m ã i c h iế c  b á n h  xe c ủ a  đ ồ  c h ơ i  ô  tô  m à  k h ô n g  b iế t  c h ơ i
-*.V\ 1 ■ -t- s 1 A . . \  1 A . sí _1_ ■ A 1 I A m  o /  /
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b iế t  n g u y  h iể m  lò  n ó n g , ổ  đ iệ n , d a o  c ắ t, q u ạ t  xoay. T rẻ  k h ô n g  

b i ế t  d ù n g  t r í  tư ở n g  tư ợ n g  đ ể  c h ơ i t r ò  g iả  b ộ  v í d ụ  n h ư  p h a  

m ộ t  tá c h  n ư ớ c  t r à  b ằ n g  cá i t á c h  v à  b ìn h  t r à  b ằ n g  đ ồ  c h ơ i, v ì 

t r ẻ  ch ỉ n h ìn  v à o  đ ồ  c h ơ i  m à  th ô i .

Dấu hiệu thứ hai là  b ấ t  t h ư ờ n g  v ề  n g ô n  n g ữ : c h ậ m  n ó i, 

h o ặ c  đ ã  n ó i đ ư ợ c  m ộ t  th ờ i  g ia n  n h ư n g  s a u  đ ó  lạ i k h ô n g  n ó i, 

n ó i lờ i v ô  n g h ĩa , t r ẻ  k h ô n g  b iế t  n ó i th e o ,  n ế u  n ó i  đ ư ợ c  th ì  lặ p  

lạ i n h iề u  lầ n , ch ỉ n ó i k h i đ ò i ă n , đ ò i đ i c h ơ i,. ..  T rẻ  d ù n g  n g ô n  

n g ữ  th ụ  đ ộ n g , k h ô n g  b i ế t  đ ặ t  c â u  h ỏ i, h o ặ c  h ỏ i  lạ i n h iề u  lầ n  

m ộ t  câu , k h ô n g  b iế t  đ ố i đ á p  h ộ i th o ạ i ,  k h ô n g  b i ế t  k ể  lạ i n h ữ n g  

gì đ ã  c h ứ n g  k iế n . T rẻ  n ó i g iọ n g  k h á c  t h ư ờ n g  n h ư  n ó i  g iọ n g  

lơ  lớ , th i ế u  d iễ n  cả m , n ó i  n h a n h ,  n ó i r íu  lờ i, n ó i  r ấ t  to ,.. .  D ấu  

h iệ u  n à y  tu y  d ễ  n h ậ n  r a  n h ư n g  r ấ t  n h iề u  k h i  lạ i k h ô n g  p h ả i 

h o à n  to à n  d o  t r ẻ  m ắ c  b ệ n h  t ự  kỷ, m à  có  t h ể  d o  c á c  n g u y ê n  

n h â n  k h á c , đ ó  là  v ì c h ú n g  t a  k h ô n g  b iế t  tớ i  k h ả  n ă n g  s u y  n g h ĩ  

v à  n ó i  n ă n g  c ủ a  t r ẻ .  V ậy k h ả  n ă n g  n à y  n h ư  th ế  n à o ?

6.4. Khả năng su y nghĩ và nói năng của trẻ
S ự  p h á t t r i ể n  lờ i n ó i v à  n g ô n  n g ữ  là  y ế u  tố  s ố n g  c ò n  ch o  k h ả  

n ă n g  c ủ a  đ ứ a  t r ẻ  tư ơ n g  tá c  v ớ i n h ữ n g  n g ư ờ i  c h u n g  q u a n h . 

M ộ t đ ứ a  t r ẻ  b iế t  n g h e  n g a y  t ừ  t r o n g  b ụ n g  m ẹ  lú c  b à o  th a i  7 

th á n g  tu ổ i ,  rồ i  b ắ t  đ ầ u  h iể u  các  t ừ  n g ữ  v à  các  m ệ n h  lệ n h  c ă n  

b ả n  t ừ  r ấ t  lâ u  t r ư ớ c  k h i n ó  b iế t  n ó i, v à  h ọ c  các  k ỹ  n ă n g  n ó i 

c ă n  b ả n  b ằ n g  c á c h  b ắ t  c h ư ớ c . C ha m ẹ  v à  n h ữ n g  n g ư ờ i  c h ă m  

s ó c  t r ẻ  c à n g  n ó i c h u y ệ n  n h iề u  v ớ i t r ẻ  th ì  t r ẻ  c à n g  p h á t  t r i ể n  

v ề  â m  th a n h  v à  n g ô n  n g ữ . C ù n g  v ớ i v iệ c  p h á t  t r i ể n  s ự  h iể u  

b i ế t  v ề  t h ế  g iớ i, n g ô n  n g ữ  g iú p  đ ứ a  t r ẻ  p h á t  t r i ể n  các  k ỹ  n ă n g  

s u y  n g h ĩ, lý lu ậ n  v à  g iả i q u y ế t v ấ n  đ ề .

T u y  n h iê n ,  t r o n g  h o à n  c ả n h  h iệ n  nay, r ấ t  n h iề u  c h a  m ẹ  v à  

n h ữ n g  n h à  g iá o  d ụ c  t r ẻ  t h ơ  đ ã  k h ô n g  b iế t  h a y  í t  q u a n  tâ m  

đ ế n  v iệ c  t i ế p  x ú c  v ớ i t r ẻ .  P h ầ n  lớ n  c h a  m ẹ  k h i th ấ y  t r ẻ  s ơ  s in h  

n g ủ  li b ì ( k h o ả n g  1 4  g iờ  m ộ t  n g à y )  n ê n  c ứ  đ ể  m ặ c  c h ú n g  n g ủ
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v ì k h i  th ứ c  d ậ y  đ ò i  ă n  là  đ ứ a  t r ẻ  b ắ t  đ ầ u  k h ó c  v à  n g ư ờ i  ta  r ấ t  

s ợ  t i ế n g  k h ó c  c ủ a  t r ẻ .  T h ậ t  r a  t i ế n g  k h ó c  g iú p  c h o  t r ẻ  x ả  đ ư ợ c  

cá i h ơ i  t r o n g  n g ư ờ i  c ủ a  c h ú n g  v à  k íc h  th íc h  p h ổ i  h o ạ t  đ ộ n g , 

c ũ n g  n h ư  các  p h ầ n  k h á c  

c ủ a  c ơ  t h ể  c ũ n g  đ ư ợ c  

t á c  đ ộ n g  k h i  b é  đ ư ợ c  

b ế  b ổ n g  lê n . N h iề u  c h a  

m ẹ  k h i th ấ y  c o n  b ắ t  đ ầ u  

n h ậ n  th ứ c  v à o  1 -2  tu ổ i  

đ ã  v ộ i v à n g  đ ư a  c h o  c o n  

m ộ t  t h ứ  đ ồ  c h ơ i  có  c ử  

đ ộ n g  h a y  p h á t  r a  m ộ t  â m  th a n h  n à o  đ ó  đ ể  là m  c h ú n g  n g ư n g  

k h ó c . N h ư n g  n h ữ n g  c ử  đ ộ n g  lặ p  đ i lặ p  lạ i v ô  n g h ĩa  v à  n h ữ n g  

â m  th a n h  đ ề u  đ ề u  đ ã  là m  c h o  t r ẻ  k h ô n g  p h á t  t r i ể n  đ ư ợ c  s ự  

n h ậ n  th ứ c  v à  n g ô n  n g ữ .

Tệ h ơ n  n ữ a ,  k h i  t r ẻ  đ ư ợ c  2 -3  tu ổ i ,  đ ể  là m  c h ú n g  h ế t  

k h ó c , c h a  m ẹ  h a y  cá c  n g ư ờ i  n u ô i  t r ẻ  đ ã  m ở  tiv i, đ ư a  c h o  b é  

c h iế c  đ iệ n  th o ạ i ,  h o ặ c  c h iế c  Ip a d  có  c h ứ a  n h ữ n g  t r ò  c h ơ i v à  

p h á t  r a  n h ữ n g  â m  th a n h ,  

đ iệ u  n h ạ c . T rẻ  t h u  n h ậ n  

n h ữ n g  c h u y ể n  đ ộ n g  đ ầ y  

m à u  s ắ c  t r ê n  m à n  h ìn h , 

n h ữ n g  â m  t h a n h  đ i ệ u  

n h ạ c  h ầ u  n h ư  h o à n  to à n  

v ô  n g h ĩa  đ ố i v ớ i c h ú n g , 

v à  n h ậ n  h à n g  tỉ d ữ  liệu

v ề  m à u  sắ c , â m  th a n h ,  h ìn h  ả n h  v ô  n g h ĩa  đ ó  v à o  t r o n g  b ộ  n h ớ  

n o n  n ớ t  c ủ a  m ìn h . N h iề u  đ ứ a  t r ẻ  n g a y  t ừ  lú c  2 -3  tu ổ i  đ ã  rơ i  

v à o  c h ứ n g  " n g h iệ n "  Ip a d , Ip h o n e  v à  c h ú n g  d ầ n  d ầ n  m ấ t  k h ả

n ă n g  v ề  n g ô n  n g ữ  v à  n h ậ n  th ứ c .  N h ư  t h ế  k h ả  n ă n g  s u y  n g h ĩ  

v à  nó i n ă n g  c ủ a  t r ẻ  đ ã  bị th ư ơ n g  tổ n  n g a y  t ừ  lú c  ấ u  th ơ .



Khả năng suy nghĩ và nói năng của trẻ phát triển như  
thếnào?

C h ú n g  t a  có  t h ể  m ô  tả  k h ả  n ă n g  s u y  n g h ĩ  v à  n g ô n  n g ữ  p h á t  

t r i ể n  th e o  n h ữ n g  b ư ớ c  s a u  đây :

Từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi. T ro n g  n h ữ n g  th á n g  đ ầ u  t iê n
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t r ẻ  s ẽ  có  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g :

- C ư ờ i k h i n g h e  c h a  m ẹ  gọi: đ ứ a  t r ẻ  n h ìn  v à o  c h a  m ẹ  v à

c ư ờ i k h i n g h e  t i ế n g  c ủ a  c h a  m ẹ . N ế u  t r ẻ  c ư ờ i v à  n h ìn  r a  c h ỗ  

k h á c  h o ặ c  c h ú n g  k h ô n g  p h ả n  ứ n g  k h i n g h e  c h a  m ẹ  gọi, t a  p h ả i 

đ ể  ý  v ề  k h ả  n ă n g  n g h e  c ủ a  t r ẻ  (có  t h ể  b ị t ự  k ỷ  h o ặ c  b ị đ iế c ) .

- Đ ư a  ta y  lê n  m iệ n g  m ú t ,  b ú .

- D ù n g  ta y  c ầ m  n ắ m  các  đ ồ  v ậ t.

- M ộ t v à i th á n g  s a u , t r ẻ  đ ã  b i ế t  v ớ i ta y  đ ế n  các  đ ồ  v ậ t ,  lă n  

m ìn h  k h i n ằ m . Vì t h ế  t a  p h ả i  th ậ n  t r ọ n g  v à  c h è n  g ố i k ỹ  lư ỡ n g  

k h i đ ể  t r ẻ  n g ủ  m ộ t  m ìn h , v ì t r ẻ  có  t h ể  n ằ m  ú p  m ặ t  x u ố n g  g ố i 

v à  n g ạ t  th ở . K hi g iữ  t r ẻ  t a  th ấ y  h a i  c h â n  t r ẻ  đ ã  có  t h ể  c h ịu  

đ ư ợ c  t r ọ n g  lư ợ n g  c ủ a  c ơ  th ể ,  t r ẻ  n h ú n  n h ả y  t r ê n  c h â n , t a  có  

t h ể  g iữ  h a i  b ê n  n á c h  c ủ a  t r ẻ  đ ể  t r ẻ  t ậ p  đ ứ n g .

- V ào th á n g  t h ứ  8 -1 2 , t r ẻ  có  t h ể  n h ậ n  b i ế t  t ê n  c ủ a  m ìn h , 

k h i t ê n  n à y  đ ư ợ c  lặ p  đ i lặ p  lạ i n h iề u  lầ n . T rẻ  đ á p  ứ n g  v ớ i các  

m ệ n h  lệ n h  đ ơ n  g iả n  n h ư  c ư ờ i, cú i đ ầ u , k h i n g ư ờ i  t h â n  là m  

c ử  đ iệ u  đ ó  t r ư ớ c  m ặ t  t r ẻ .  T rẻ  s ử  d ụ n g  đ ư ợ c  n h ữ n g  t ừ  đ ầ u  

t i ê n  n h ư  "ba , m á , n ư ớ c ,  s ữ a ,  b ú , n g ủ , ă n ”... Đ ây  là  n h ữ n g  t ừ  

r ờ i  đ á p  ứ n g  n h ữ n g  n h u  c ầ u  c ủ a  t r ẻ .  T rẻ  b ắ t  c h ư ớ c  các  h à n h  

v i đ ơ n  g iả n  m à  c h a  m ẹ  h a y  n g ư ờ i  t h â n  d ạ y  c h o  c h ú n g  n h ư  v ỗ  

tay , cú i đ ầ u  c ả m  ơ n , cú i đ ầ u  c h à o ...

Từ tháng 13. T rẻ  làm  đ ư ợ c  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  s a u  đây :

+ T rẻ  b ắ t  đ ầ u  u ố n g  b ằ n g  ly th a y  vì t r ư ớ c  đ â y  b ú  b ằ n g  b ìn h . 

+ Chỉ ta y  gọ i tê n  các  đ ồ  v ậ t  q u a n h  m ìn h  n h ư  gố i, x e ...

+ B iế t  p h â n  lo ạ i h ìn h  d á n g  v à  m à u  s ắ c  n h ư  đ ĩa  t r ò n  m à u
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v à n g  v ớ i đ ồ  c h ơ i  m à u  x a n h , q u ả  c h u ố i  m à u  v à n g , q u ả  tá o  

m à u  đ ỏ ...

+ N ói đ ư ợ c  n h ữ n g  c ụ m  t ừ  đ ơ n  g iả n : "Con uống nước, cho 
con bánh, cảm ơn ông, cảm ơn mẹ...”

+ L àm  th e o  n h ữ n g  ch ỉ th ị  đ ơ n  g iả n  n h ư  đ ứ n g  lê n , n g ồ i 

x u ố n g , cú i đ ầ u , c ầ m  b á t ,  ă n  c ơ m ...

+ T h a m  g ia  v à o  n h ữ n g  t r ò  c h ơ i m a n g  t ín h  tư ở n g  tư ợ n g  n h ư : 

c o n  b ư ớ m  b a y  (h a i ta y  v u n g  lê n  v ẫ y  v ẫ y  g iố n g  n h ư  c o n  b ư ớ m ) .

Từ tháng 25
+ S ử  d ụ n g  các  c â u  h ỏ i đ ơ n  g iả n : "cá i gì đ â y  m ẹ", "b a  đ â u  

rồ i m ẹ",...

+ Có t h ể  n ó i tê n ,  tu ổ i.

+ S ử  d ụ n g  các  đ ạ i t ừ  n h â n  x ư n g  (tô i, b ạ n ,  c h ú n g  ta ,  a n h  

ấy, h ọ ) .

+ H iể u  đ ư ợ c  v ị t r í  t r o n g  k h ô n g  g ia n  ( tro n g , n g o à i ,  t r ê n ,  

d ư ớ i) .

+ B ắ t đ ầ u  h iể u  đ ư ợ c  các  s ố  đ ế m .

Từ tháng 37
+ H iể u  đ ư ợ c  v ă n  p h ạ m  c ă n  b ả n : n ó i  m ộ t  c â u  có  c h ủ  từ , 

đ ộ n g  từ , tú c  từ .

+ B ắ t đ ầ u  b i ế t  đ ế m .

+ B ắ t đ ầ u  b i ế t  th ờ i  g ian .

+ B iế t  k ể  c h u y ệ n .

+ T h ự c  h iệ n  th e o  các  m ệ n h  lệ n h  có  b a  p h ầ n :  "C on p h ả i  ở  

n h à ”. "C on  k h ô n g  đ ư ợ c  k h ó c !”...

Từ tháng 49
+ H iể u  đ ư ợ c  th ì  tư ơ n g  lai.

+ Có t h ể  n ó i t ê n  v à  đ ịa  chỉ.

+ Kể t ê n  b ố n  m à u  s ắ c  h a y  n h iề u  h ơ n .

+ Có t h ể  tô  m à u  các  h ìn h .
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+ Có t h ể  đ ế m  đ ư ợ c  n h iề u  h ơ n  1 0  đ ồ  v ậ t.

+ Có k h ả  n ă n g  p h â n  b i ệ t  đ ư ợ c  s ự  tư ở n g  tư ợ n g  v ớ i s ự  th ậ t .

+ H iể u  k h á i n iệ m  t i ề n  b ạc .

+ N h ậ n  th ứ c  đ ư ợ c  g iớ i t ín h .300

Đ ể nói thành m ột câu tròn nghĩa, bộ não của trẻ phải 
vận động như thếnào?

C h ú n g  ta  s ẽ  c ù n g  n h a u  tìm  h iể u  s ự  v ậ n  đ ộ n g  c ủ a  b ộ  n ã o  k h i 

m u ố n  n ó i m ộ t  c â u  h o à n  c h ỉn h  n h ư : "cá i b à n  đ ẹ p "  " c o n  u ố n g  

n ư ớ c" . T ừ  đ ó  ta  có  th ể  g iú p  đ ỡ  n h ữ n g  đ ứ a  t r ẻ  c h ậ m  n ó i  h a y  

n ó i  n g ọ n g , n ó i đ ớ t .  N g o ạ i t r ừ  m ộ t  v à i k h iế m  k h u y ế t  ở  lư ỡ i  

v à  h ọ n g  n h ư  lư ỡ i q u á  n g ắ n , d â y  c h ằ n g  ở  đ ầ u  lư ỡ i  q u á  dày, 

h ầ u  h ế t  các  t r ẻ  đ ề u  th iế u  s ự  n ố i  k ế t  g iữ a  cá c  v ù n g  c ủ a  v ỏ  n ã o  

k h iế n  n h iề u  k h i c h ú n g  ch ỉ có  t h ể  n ó i  n h ữ n g  t ừ  đ ơ n  g iả n  v à  

d ù n g  ta y  là m  d ấ u  h iệ u , n h ư  k h i m u ố n  u ố n g  n ư ớ c ,  ă n  b á n h , 

c h ú n g  ch ỉ n ó i đ ư ợ c  m ộ t  t ừ  " n ư ớ c ”, " b á n h "  h o ặ c  ch ỉ v à o  đ ồ  v ậ t  

c h ú n g  m  u ố n  có, c h ứ  k h ô n g  t h ể  n ó i đ ư ợ c  m ộ t  c â u  h o à n  c h ỉn h .

C h ú n g  t a  s ẽ  c ù n g  n h a u  p h â n  t íc h  các  t i ế n  t r i ể n  t r o n g  b ộ  

n ã o  c ủ a  t r ẻ  đ ể  k h á m  p h á  r a  n h ữ n g  g ia i đ o ạ n  n à o  c ò n  th i ế u  

s ó t  h a y  n h ữ n g  m ố i l iê n  k ế t  n à o  c h ư a  t r ọ n  v ẹ n .

- Vùng vỏ não thính giác
Đ ầu  tiê n , đ ứ a  t r ẻ  ghi 

n h ớ  n h ữ n g  â m  th a n h  ở  

v ù n g  vỏ não thính giác.
Â m  th a n h  m à  c h ú n g  ta  

n g h e  đ ư ợ c  là  n h ữ n g  

s ó n g  â m  la n  t r u y ề n  

q u a  k h ô n g  k h í đ ư ợ c  ta i

300 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.407.
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t a  th u  n h ậ n . Â m  th a n h  c h ạ m  v à o  m à n g  n h ĩ  t ạ o  th à n h  n h ữ n g  

s ó n g  â m  k h i đ i q u a  ta i  g iữ a , rồ i tạ o  th à n h  n h ữ n g  r u n g  đ ộ n g  

ở  các  t ế  b à o  lô n g  b iế n  đ ổ i th à n h  các  t ín  h iệ u  th ầ n  k in h , đ i lê n  

v ù n g  v ỏ  n ã o  th ín h  g iác  s á t  c ạ n h  b ê n  ta i c h ú n g  t a 301. Các x u n g  

đ ộ n g  th ầ n  k in h  đ ư ợ c  p h â n  tíc h  th e o  n h ữ n g  t ầ n  s ố  (cao , th ấ p ) ,  

c ư ờ n g  đ ộ  (lớ n , n h ỏ )  củ a  các  s ó n g  b a n  đ ầ u , n h ờ  đ ó  t a  n g h e  đ ư ợ c .

T ấ t  cả  n h ữ n g t í n  h iệ u  th ín h  g iác  ấy  lại đ ư ợ c  p h â n  lo ạ i th à n h  

n h ữ n g  t i ế n g  đ ộ n g  v à  t ừ  n g ữ . T iế n g  đ ộ n g  n h ư  t i ế n g  g ió  th ổ i ,  

t i ế n g  c h ó  s ủ a ,  t i ế n g  x e ... T ừ  n g ữ  là  n h ữ n g  s ó n g  â m  th a n h  có 

ý  n g h ĩa . T h í d ụ  t ừ  “chó". C hó  có  n g h ĩa  là  c o n  v ậ t  k ê u  g â u  g âu , 

" g iư ờ n g "  là đ ồ  v ậ t  đ ể  n ằ m  n g ủ .

- Vỏ não ngôn ngữ
T ấ t  cả  n h ữ n g  t ừ  n g ữ  

đ ư ợ c  đ ư a  l ê n  v ù n g  vỏ 

não ngôn ngữ  n ằ m  d ọ c  

th e o  th á i  d ư ơ n g ,  g ồ m  b a  

v ù n g  k h á c  n h a u :  v ù n g  

B r o c a ,  v ù n g  W e r n i c k e ,  

v ù n g  G e s c h w in d 302.

V ù n g  B ro ca , d o  t i ế n  s ĩ  

P ie r r e  B ro c a  (1 8 2 4 - 1 8 8 0 )  k h á m  p h á , v ù n g  n à y  đ ó n  n h ậ n  t ấ t  

cả các  t ừ  n g ữ  đ ể  tạ o  r a  lờ i n ó i v à  p h á t  âm . Ví d ụ  t ừ  "ch ó ”, "m èo", 

ă n ,  b ú ,  b a ,  m á . . .

V ù n g  W e rn ic k e ,  d o  t i ế n  s ĩ  C a rl W e rn ic k e  ( 1 8 4 8 - 1 9 0 5 )  

k h á m  p h á , c h ứ a  đ ự n g  các  n g h ĩa  c ủ a  t ừ  p h á t  âm . T h í d ụ : "co n  

v ậ t  k ê u  g â u  g â u ”, "co n  v ậ t  k ê u  m e o  m e o ”...

301 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.316-317.
302 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.305.
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V ù n g  G e sc h w in d  d o  t iế n  s ĩN o r n a m  G e c h w in d  (1 9 2 6 -1 9 8 4 )  

k h á m  p h á , n ố i t ừ  n g ữ  v à  ý  n g h ĩa  c ủ a  t ừ  n g ữ  th u ộ c  h a i v ù n g  

t r ê n  lạ i v ớ i n h a u .  T h í d ụ  "C hó” là  " c o n  v ậ t  k ê u  g â u  gâu". N ếu  

n ố i v ớ i " c o n  v ậ t  k ê u  m e o  m e o ” là  sa i.

Cả b a  v ù n g  ở  v ỏ  n ã o  c ò n  l iê n  k ế t  v ớ i m ộ t  v ù n g  n ằ m  s â u  

ở  t r o n g  p h ầ n  n ã o  t r ắ n g ,  g ọ i là  t h ể  ta m  g iác , có  v a i t r ò  q u a n  

t r ọ n g  t r o n g  v iệ c  h ìn h  th à n h  k ý  ứ c  v à  n h ậ n  r a  k h u n g  c ả n h  v à  

s ử  d ụ n g  t ừ  n g ữ  c h o  th íc h  h ợ p 303. T h í d ụ : C ù n g  m ộ t  t ừ  n ư ớ c ,  

n h ư n g  t r ẻ  p h â n  b i ệ t  đ ư ợ c  n ư ớ c  n ó n g , n ư ớ c  lạ n h , n h ớ  đ ư ợ c  

u ố n g  n h ữ n g  t h ứ  n ư ớ c  ấ y  t r o n g  h o à n  c ả n h  n à o , d ù  r ằ n g  t r ẻ  

ch ỉ n ó i "con muốn uống nước".
Có m ộ t  s ự  l iê n  k ế t  đ ặ c  b i ệ t  g iữ a  b a  v ù n g  v ỏ  n ã o  n g ô n  

n g ữ , v ì k h i n ó i, t r ẻ  s ẽ  lấ y  r a  h à n g  n g à n  t ừ  k h á c  n h a u  ở  v ù n g  

B ro c a ; n g ư ờ i  lớ n  có  t h ể  c h ứ a  h à n g  c h ụ c , h à n g  t r ă m  n g à n  

t ừ  k h á c  n h a u ,  tu ỳ  th e o  t r ì n h  đ ộ  v ă n  m in h  c ủ a  từ n g  d â n  tộ c . 

N h ữ n g  t ừ  n g ữ  này , t r ẻ  v à  n g ư ờ i  lớ n  c h ú n g  ta ,  t h u  n h ậ n  d ầ n  

d ầ n  t r o n g  k in h  n g h iệ m  c u ộ c  s ố n g . Vì th ế ,  t r o n g  n h ữ n g  th á n g  

đ ầ u  đ ờ i, n h ữ n g  n ă m  đ ầ u  đ ờ i c ủ a  t r ẻ ,  k h i c h ú n g  t a  đ ư a  m ộ t  

Ip a d , Ip h o n e  c h o  t r ẻ  b ớ t  k h ó c , b ớ t  q u ậ y  p h á , t r ẻ  s ẽ  t h u  n h ậ n  

n h ữ n g  â m  th a n h  v ô  n g h ĩa  v à o  các  v ù n g  n g ô n  n g ữ  v à  s ẽ  lư u  t r ữ  

ở  đ ó , k h iế n  c h o  n h ữ n g  t ừ  " b a /m á ”, "ch ó , m è o ”, " sữ a , n ư ớ c ”...

m à  c h a  m ẹ  m u ố n  d ạ y  c h o  t r ẻ  b ị c h ìm  v à o  t r o n g  các  â m  th a n h  

h ỗ n  đ ộ n  đ ó  k h iế n  c h o  t r ẻ  k h ô n g  h iể u , k h ô n g  n h ớ  đ ư ợ c  các  t ừ  

n g ữ  v à  c u ố i c ù n g  là  k h ô n g  n ó i  đ ư ợ c .

M ỗi t ừ  n g ữ  có  n g h ĩa  k h á c  n h a u ,  s ố  t ừ  n g ữ  c à n g  n h iề u  th ì  ý  

n g h ĩa  c ũ n g  c à n g  tă n g , v à  h o à n  c ả n h  c ủ a  từ n g  từ , từ n g  n g h ĩa  

c à n g  n h iề u  h ơ n  th e o  d ò n g  th ờ i  g ia n . T ấ t  cả đ ư ợ c  lư u  t r ữ  t r o n g

303 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.306.
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v ù n g  W e rn ic k e . T h í d ụ  c ù n g  m ộ t  t ừ  "ch ó ”, n h ư n g  t r ẻ  s ẽ  th u  

n h ậ n  th ê m  n g h ĩa  c ủ a  t ừ  n à y  là  "co n  v ậ t  s ủ a  g â u  gâu", "co n  v ậ t  có  

lô n g  xù", "co n  v ậ t  có  lô n g  trắ n g ,  lô n g  v àn g , cao  th ấ p  k h á c  nhau".

V ù n g  G e s c h w in d  n ố i t ừ  v à  n g h ĩa  c ủ a  từ , n h ư n g  k h i số  t ừ  v à  

n g h ĩa  t ă n g  lê n  n h iề u ,  t r ẻ  b ắ t  đ ầ u  có  n h ữ n g  s a i  lầ m  v à  rố i lo ạ n . 

T h í d ụ : "ch ó  là  đ ồ  v ậ t  đ ể  n ằm ", " g iư ờ n g  là  c o n  v ậ t  k ê u  m e o  

m eo". Vì th ế ,  n ế u  k h ô n g  s ử a  c h ữ a  k ịp  th ờ i ,  t r ẻ  s ẽ  rố i lo ạ n  v ề  

n g ô n  n g ữ . C ha m ẹ  p h ả i  n h ắ c  đ i n h ắ c  lạ i h à n g  c h ụ c  lần , h à n g

t r ă m  lầ n  m ộ t  t ừ  " n ư ớ c ”, t r ẻ  m ớ i n h ớ  đ ư ợ c  t ừ  n à y  v à  n ố i đ ú n g  

n g h ĩa  c ủ a  n ó  là  t h ứ  đ ể  u ố n g . N ếu  n g ư ờ i  lớ n  đ ể  m ặ c  c h o  t r ẻ  

c h ơ i n h ữ n g  t r ò  c h ơ i t r o n g  Ip a d , I p h o n e ,  c h ú n g  s ẽ  k h ô n g  h ọ c  

đ ư ợ c  t ừ  m ớ i n ê n  sẽ  y ế u  k é m  v ề  s ố  lư ợ n g  t ừ  v à  n g h ĩa  c ủ a  t ừ  

c ũ n g  n h ư  n h ữ n g  h o à n  c ả n h  k h á c  n h a u  c ủ a  t ừ  n ê n  k h ô n g  t h ể  

k ế t  n ố i đ ú n g  đ ể  n ó i t h à n h  m ộ t  c â u  t r ọ n  n g h ĩa  đ ư ợ c . T h í d ụ : 

"C on  m u ố n  u ố n g  n ư ớ c ”.

-  Vùng vỏ não vận động
Đ ể t r ẻ  có  t h ể  n ó i đ ư ợ c  m ộ t  

t ừ  n h ư  " b à n ”, " g h ế ”, "n ư ớ c" ... 

n g o à i  v iệ c  g h i n h ậ n  n h ữ n g  

â m  th a n h  ở  v ù n g  v ỏ  n ã o  th ín h  

g iá c  v à  v ỏ  n ã o  n g ô n  n g ữ  n h ư  

t a  v ừ a  n ó i  t r ê n  đây , t r ẻ  c ò n

p h ả i  c ầ n  tớ i  v ù n g  v ỏ  n ã o  v ậ n  đ ộ n g  th â n  th ể . Đ ây  là  v ù n g  k h ở i  

đ ộ n g  q u á  t r ì n h  n h ậ n  th ứ c  h o ặ c  các  c ử  đ ộ n g  t ự  ý  c ủ a  tay , c h â n , 

m ắ t ,  m ô i, m iệ n g , lư ỡ i ,  r ă n g , h ọ n g ...  K hi t r ẻ  q u a n  s á t  c h a  m ẹ  

p h á t  â m  các  t ừ  n g ữ , ch ỉ t r ỏ  các  đ ồ  v ậ t ,  t h ú  v ậ t  q u a n h  m ìn h  đ ể  

h ọ c  b iế t  c á c h  s ử  d ụ n g  n g ô n  n g ữ  th ì  t r ẻ  m ớ i có  t h ể  n ó i đ ư ợ c  

n h ữ n g  từ , n h ữ n g  c â u 304.

304 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.305.
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T u y  n h iê n ,  t r ẻ  s ẽ  h ọ c  c á c h  p h á t  â m  d ầ n  d ầ n  các  t ừ  th e o  

n h ữ n g  đ ộ  k h ó  k h á c  n h a u .  C ha m ẹ  v à  th ầ y  cô  k h ô n g  t h ể  d ạ y  

t r ẻ  p h á t  â m  đ ủ  t h ứ  t ừ  m à  c ầ n  p h ả i  p h â n  b i ệ t  đ ể  d ạ y  n h ữ n g  

t ừ  d ễ  p h á t  â m  n h ấ t  rồ i  m ớ i đ ế n  n h ữ n g  t ừ  k h ó  n h ấ t .  Q u á  

t r ì n h  h ọ c  p h á t  â m  n à y  có  t h ể  k é o  d à i v à i b a  n ă m  c h ứ  k h ô n g  

t h ể  h o à n  t h à n h  n g a y  t r o n g  v ò n g  v à i th á n g .  N h iề u  n g ư ờ i  lớ n  

c h ú n g  t a  c h o  đ ế n  n a y  v ẫ n  c h ư a  p h á t  â m  đ ú n g  m ộ t  s ố  t ừ  n h ư  

" r ư ợ u ” đ ọ c  th à n h  " r iê u ”, " h o à n g ” đ ổ i t h à n h  "h o àn " ... h o ặ c  

n h ữ n g  v ầ n  " tr"  t h à n h  "ch", "1" đ ổ i t h à n h  "n", "s" đ ổ i th à n h  

"x"... N h iề u  n g ư ờ i  b i ế t  rõ  m ìn h  p h á t  â m  s a i n h ư n g  lạ i k h ô n g  

s ử a  đ ư ợ c  v ì th ó i  q u e n  t ừ  lú c  n h ỏ  h o ặ c  b ộ  n h ớ  t r o n g  n ã o  đ ã  

đ ịn h  h ìn h  n h ư  th ế .

N h ữ n g  t ừ  đ ơ n  g iả n  có  m ộ t  n g u y ê n  â m  n h ư  "b a , m á", là 

n h ữ n g  t ừ  p h á t  â m  d ễ  n h ấ t .  T ừ  â m  ẻte”, t r ẻ  n ó i c á c  t ừ  “be, bé"; 
â m  "ê" n h ư  “bê, bế"; â m  “ỉ" n h ư  “đi, lì, ị...” rồ i đ ế n  cá c  â m  “o" 
n h ư  “no"; â m  "u" n h ư  "bú, ngủ". N h ữ n g  t ừ  có  h a i  â m  đ i l iề n  

n h a u  là  n h ữ n g  t ừ  k h ó  h ơ n  m à  t r ẻ  đ ò i h ỏ i  p h ả i  n h iề u  th á n g  

m ớ i có  t h ể  p h á t  â m  đ ư ợ c  n h ư  “chào, mía, núi, mùa, ngựa, 
gửi, đôi đũa, máy bay, cái kéo, trái đào, leo trèo... N h ữ n g  t ừ  có  

h a i  n g u y ê n  â m  v à  t ậ n  c ù n g  b ằ n g  m ộ t  p h ụ  â m  c à n g  k h ó  h ơ n  

n ữ a .  Ví dụ: điện, đèn điện, viên phấn, yên ngựa, yên vui, chuồn 
chuồn, con lươn, vườn nhãn,ý muốn. T rẻ  k h ô n g  d ễ  d à n g  p h á t  

đ ư ợ c  â m  c u ố i n ê n  g iọ n g  n ó i c ủ a  t r ẻ  t h ư ờ n g  b ỏ  â m  c u ố i n à y  

v à  t r ẻ  t r ở  th à n h  n g ư ờ i  n ó i  đ ớ t .

N h ữ n g  t ừ  có  h a i  p h ụ  â m  ở  c u ố i n h ư :  “rau muống, nhà 
trường, luống cày, nương rây" là  n h ữ n g  t ừ  k h ó  đ ố i v ớ i t r ẻ  đ ể  

p h á t  â m  t r ọ n  v ẹ n . N h ữ n g  â m  k h ó  cu ố i c ù n g  là  n h ữ n g  t ừ  có  

3 h a y  4  â m  đ i l iề n  n h a u  n h ư  “hươu, cười, bưởi, khuya, bóng 
chuyền, chim khuyên, huân chương, băng tuyết, duyệt binh..." 
đ â y  là  n h ữ n g  t ừ  t r ẻ  r ấ t  k h ó  p h á t  â m  t r ọ n  v ẹ n .

Đ ể  t r ẻ  có  t h ể  p h á t  â m  n h ữ n g  t ừ  n g ữ  t ừ  d ễ  đ ế n  k h ó , t r ẻ  b ó
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b u ộ c  p h ả i  n h ìn  v à o  m ặ t  c h a  m ẹ  h a y  th ầ y  cô  đ ể  q u a n  s á t  c h u y ể n  

đ ộ n g  c ủ a  m ô i m iệ n g , r ă n g  lư ỡ i  k h i  n ó i  n h ữ n g  t ừ  này . N h ữ n g  

n g ô n  n g ữ  k h á c  c ò n  đ ò i h ỏ i c h u y ể n  đ ộ n g  c ủ a  h ọ n g  ( t iế n g  A n h ), 

c ủ a  lu ồ n g  h ơ i  lê n  m ũ i  ( t i ế n g  P h á p ) ... T h í d ụ : đ ể  p h á t  â m  "a" 

m iệ n g  p h ả i  h á  to ,  đ ể  p h á t  â m  "ê" m iệ n g  p h ả i  t h u  n h ỏ  h ơ n ,  đ ể  

p h á t  â m  "i" p h ả i  n g ậ m  m iệ n g , n h e  r ă n g  v à  k é o  m ô i d à i, t r o n g  

k h i  â m  ‘o ’ m ô i lạ i t h u  t r ò n ,  c ò n  â m  ‘u ’ m ô i c h ụ m  lạ i n h ỏ  n h ấ t .  

T u y  n h iê n  r ấ t  n h iề u  t r ẻ  t ự  k ỷ  k h ô n g  n h ìn  v à o  m ặ t  c h a  m ẹ  h a y  

n g ư ờ i  d ạ y  đ ể  h ọ c  c á c h  p h á t  â m , n ê n  t a  c ầ n  p h ả i  é p  t r ẻ  tậ p  

n h ìn ,  t ậ p  n ó i  v ớ i  m ìn h .

T rẻ  s ẽ  n h ìn  c á c h  p h á t  â m  v à  b ắ t  c h ư ớ c  n g a y  t ừ  k h i t r ẻ  lê n  

b ố n  th á n g  tu ổ i .  Đ ố i v ớ i  m ộ t  s ố  t r ẻ  t ự  kỷ, h o ặ c  cả  n h ữ n g  t r ẻ  

b ìn h  th ư ờ n g ,  n ế u  c h ú n g  k h ô n g  n h ìn  v à o  m ặ t  c h a  m ẹ , n g ư ờ i  

d ạ y  đ ể  t ậ p  n ó i  n h ữ n g  t ừ  n à y  m à  ch ỉ n g h e  â m  th a n h ,  c á c  b é  

n à y  sẽ  r ấ t  c h ậ m  n ó i.

H ơ n  n ữ a ,  c h ín h  k h i  n h ìn  v à o  m ặ t  c h a  m ẹ  đ ể  t h ấ y  c h u y ể n  

đ ộ n g  c ủ a  m ô i ,  m iệ n g ,  lư ỡ i ,  r ă n g  th ì  v ù n g  v ỏ  n ã o  v ậ n  đ ộ n g  

g h i n h ậ n  n h ữ n g  c h u y ể n  đ ộ n g  v à  g iú p  t r ẻ  p h á t  â m  đ ú n g .  T h í  

d ụ  t ừ  "ba", " m á "  là  n h ữ n g  t ừ  d ễ  n h ấ t ,  t r ẻ  có  t h ể  t ậ p  q u a n  s á t  

v à  h ọ c  b ằ n g  c á c h  n g ậ m  m ô i t r ư ớ c  k h i  p h á t  r a  t ừ  đ ể  đ ọ c  p h ụ  

â m  b , m , s a u  đ ó  p h ả i  h á  m iệ n g  r a  đ ể  p h á t  â m  đ ư ợ c  "ba", "m á".

T h a n h  đ iệ u  c ũ n g  là  m ộ t  v ấ n  đ ề  c h o  t r ẻ  k h i p h á t  â m  v ì t i ế n g  

V iệ t có  tớ i  6  â m  s ắ c  k h á c  n h a u ;  "không dấu, sắc, huyền, hỏi, ngã, 
nặng". V ì th ế ,  v ù n g  v ỏ  n ã o  th í n h  g iá c  c ủ a  t r ẻ  p h ả i  p h â n  b iệ t  

đ ư ợ c  n h ữ n g  â m  s ắ c  c a o  th ấ p  đ ó . T h í d ụ  h a i t ừ  “b a"  v à  "m á"  

có  â m  s ắ c  k h á c  n h a u .  K hi t r ẻ  p h á t  â m  t ừ  "b a , b à "  c h a  m ẹ  p h ả i  

d ạ y  m ỗ i t ừ  có  n g h ĩa  k h á c  n h a u  đ ể  p h á t  â m  c h o  đ ú n g . T h í d ụ  

ch ỉ v à o  n g ư ờ i  c h a  th ì  g ọ i "ba", ch ỉ v à o  b à  N ộ i/N g o ạ i  g ọ i "bà". 

N h ư  th ế ,  v ù n g  v ỏ  n ã o  v ậ n  đ ộ n g  c h ín h  là  v ù n g  đ ó n g  g ó p  c h o  

v iệ c  p h á t  â m  c h ín h  x á c  c ủ a  từ .
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- Vùng vỏ năo thị giác
K hi p h á t  â m  m ộ t  từ ,  n h ấ t  là  n h ữ n g  t ừ  c ụ  t h ể  n h ư  "b a , m á , 

b à n , g h ế , b á n h ,  kẹo", t r ẻ  lu ô n  lu ô n  n ố i  k ế t  v ớ i  n h ữ n g  h ìn h  

ả n h  n h ấ t  đ ịn h . Thí dụ: ba ỉà hình ảnh của một người với ỉàn 
da sậm, có râu tóc, giọng nói, nụ cười nhất định; hoặc từ "bàn" 
nối kết với những hình ảnh của chiếc bàn có hình dáng to, nhỏ, 
vuông, tròn, màu sắc khác nhau. T rẻ  c à n g  lớ n  h ơ n  th ì  n h ữ n g  

h ìn h  ả n h  đ i k è m  c à n g  n h iề u ,  m ộ t  t ừ  " b à n "  có  t h ể  có  m ấ y  c h ụ c  

h ìn h  ả n h  đ i k è m .

K hi t r ẻ  m ớ i v à i th á n g  tu ổ i ,  c h ú n g  ch ỉ n h ớ  đ ư ợ c  t ừ  k è m  th e o  

m ộ t  v à i h ìn h  ả n h  n h ấ t  đ ịn h  n à o  đ ó . T h í d ụ : b ìn h  s ữ a ,  p h ả i  là  đ ồ  

v ậ t  m à  c h ú n g  v ẫ n  t h ư ờ n g  d ù n g , có  m à u  sắ c , h ìn h  d á n g  q u e n  

th u ộ c ,  v ì t h ế  k h i t a  th a y  b ìn h  s ữ a  k h á c  có  h ìn h  d á n g  m à u  s ắ c  

k h ô n g  đ ú n g , có  t h ể  c h ú n g  s ẽ  k h ô n g  b ú  s ữ a .  H o ặ c  k h i  t r ẻ  đ ắ p  

c h ă n  th ì  ch ỉ n h ớ  đ ế n  cá i c h ă n  v ớ i  m à u  sắ c , h ìn h  d á n g , đ ộ  m ề m  

q u e n  th u ộ c ;  n ế u  ta  đ ư a  m ộ t  c h iế c  c h ă n  k h á c  m à u , k h á c  h ìn h  

d á n g , t r ẻ  n h ấ t  đ ịn h  sẽ  k h ô n g  c h ịu  đ ắ p . C hỉ k h i t r ẻ  đ ư ợ c  v à i 

b a  tu ổ i ,  t r ẻ  m ớ i b ắ t  đ ầ u  t i ế n  t r ì n h  " tổ n g  q u á t  h o á "  đ ể  d ù n g  

t ừ  " b à n ” v ớ i đ ủ  lo ạ i b à n  k h á c  n h a u ,  n h ấ t  là  k h i t r ẻ  b ắ t  đ ầ u  đi 

h ọ c , v à o  lú c  3 -4  tu ổ i .  Vì th ế ,  v ù n g  v ỏ  n ã o  th ị  g iác  v ớ i n h ữ n g  

h ìn h  ả n h  q u e n  th u ộ c  sẽ  g iú p  c h o  t r ẻ  n h ậ n  th ứ c  v à  n h ớ  đ ư ợ c  

các  t ừ  m ộ t  c á c h  n h a n h  c h ó n g .

K hi t r ẻ  c ầ m  n h ữ n g  Ip h o n e , 

Ip a d  d o  n g ư ờ i lớ n  đ ư a  ch o  đ ể  

n ín  k h ó c  h a y  k h ô n g  q u ấ y  rầy, 

m ắ t  c ủ a  t r ẻ  n h ìn  q u a  m à n  

h ìn h  c h ỉ t h ấ y  n h ữ n g  h ìn h  

WKW ả n h  v ô  n g h ĩa . Bộ óc n o n  n ớ t

c ủ a  t r ẻ  k h i t h u  n h ậ n  h à n g  t r ă m  n g à n  h ìn h  ả n h  k è m  th e o  v ớ i 

n h ữ n g  â m  th a n h  v ô  n g h ĩa  s ẽ  là m  c h o  b ộ  n h ớ  c ủ a  t r ẻ  b ị rố i 

lo ạ n  v à  k h ô n g  h ọ c  đ ư ợ c  m ộ t  t ừ  n à o  h ế t ,  t r o n g  k h i b  ộ n h ớ  v ẫ n
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p h ả i  c h ứ a  h à n g  t r ă m  n g à n  d ữ  liệ u  c ủ a  h à n g  n g à n  h ìn h  ả n h  

v à  â m  th a n h .

V ù n g  v ỏ  n ã o  th ị  g iá c  n à y  c ũ n g  g iú p  c h o  t r ẻ  n h ậ n  th ứ c  đ ể  

h ọ c  n h ữ n g  t ừ  l iê n  q u a n  đ ế n  h ìn h  d á n g , m à u  sắc , c h u y ể n  đ ộ n g  

c ủ a  v ậ t  th ể .  K hi t r ẻ  d á n  m ắ t  v à o  m à n  h ìn h  v ớ i đ ủ  lo ạ i m à u  sắ c  

k h á c  n h a u ,  c h u y ể n  đ ộ n g  k h á c  n h a u  m à  k h ô n g  đ ư ợ c  c h a  m ẹ  

g iả i th íc h  ch ỉ d ẫ n , t r ẻ  s ẽ  r ấ t  k h ó  đ ể  h ọ c  các  t ừ  th u ộ c  c h ủ n g  

lo ạ i này , n h ấ t  là  k h i t r ẻ  ch ỉ th ấ y  n h ữ n g  c o n  v ậ t  v ẽ  t r o n g  p h im  

h o ạ t  h ìn h ,  n h ữ n g  r o b o t  k h ô n g  có  th ự c  t r o n g  đ ờ i  số n g .

L ờ i k h u y ê n  c ủ a  c h ú n g  tô i  v ớ i  c á c  p h ụ  h u y n h  là  k h ô n g  

n ê n  c h o  t r ẻ  c h ơ i n h ữ n g  t h i ế t  b ị đ iệ n  t ử  h a y  c ù n g  x e m  n h ữ n g  

c h ư ơ n g  t r ì n h  t r u y ề n  h ìn h  v ớ i c h a  m ẹ , v ì đ à u  ó c  n o n  n ớ t  c ủ a  

t r ẻ  p h ả i  t h u  n h ậ n  n h ữ n g  h ìn h  ả n h  v à  â m  th a n h  v ô  n g h ĩa  đ ố i 

v ớ i c h ú n g , n h ấ t  là  n h ữ n g  b ộ  p h im  m a n g  t ín h  c á c h  b ạ o  lự c , m a  

q u á i, th i ế u  th ự c  t ế  c ủ a  đ ờ i  th ư ờ n g .

- Vùng vỏ não cảm giác thân th ể
N h iề u  t r ẻ  t ự  k ỷ  k h ô n g  b iế t  đ ế n  n h ữ n g  n g u y  h iể m  k h i c h ú n g  

c h ơ i ở  g ầ n  n h ữ n g  c h iế c  q u ạ t  đ a n g  q u ay , n h ữ n g  b ế p  đ a n g  n ấ u  

v ì c h a  m ẹ  í t  q u a n  tâ m  đ ế n  v ù n g  c ả m  g iá c  t h â n  t h ể  c ủ a  t r ẻ 305, 

h o ặ c  v ù n g  n ã o  n à y  có  t h ể  đ a n g  ở  t ì n h  t r ạ n g  k é m  h o ạ t  đ ộ n g . 

C ha m ẹ  có  t h ể  d ạ y  c h o  t r ẻ  c á c  t ừ  l iê n  q u a n  đ ế n  c ả m  g iá c  n h ư  

m á t,  đ a u , n ó n g , lạ n h , th íc h , k h ô n g  th íc h .. .  q u a  v iệ c  là m  c h o  t r ẻ  

c ả m  n h ậ n  t ừ  là n  d a  c ủ a  c h ú n g  đ ể  t r á n h  n h ữ n g  n g u y  h iể m . T h í 

d ụ : á p  v à o  d a  c ủ a  c h ú n g  m ộ t  ly  n ư ớ c  ấ m  h a y  lạ n h  đ ể  t r ẻ  c ả m  

n h ậ n  đ ư ợ c  n h iệ t  đ ộ  k h á c  n h a u ;  x o a  m á , x o a  lư n g , h ô n . . .  đ ể  

c h ú n g  c ả m  th ấ y  d ễ  ch ịu , th íc h  th ú ,  h a y  đ ư a  t ờ  g iấ y  q u a  c h iế c  

q u ạ t  b à n  đ a n g  x o a y  đ ể  c h ú n g  th ấ y  n g u y  h iể m . T ừ  đ ó  c h ú n g

g i t g
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305 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.305.
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t a  d ạ y  c h o  t r ẻ  n h ữ n g  t ừ  v ề  n ó n g , lạ n h , đ a u  đ ớ n  v à  n g ă n  n g ừ a  

k h ô n g  đ ụ n g  c h ạ m  v à o  n h ữ n g  v ậ t  t h ể  n g u y  h iể m .

- Vùng điêu hành trung tâm
V ù n g  đ iề u  h à n h  t r u n g  tâ m  là  v ù n g  n ã o  q u a n  t r ọ n g  n h ấ t ,  

n ằ m  ở  p h ía  t r á n  c ủ a  t r ẻ 306. V ù n g  n à y  s ẽ  n ố i k ế t  t ấ t  cả n h ữ n g  

d ữ  liệ u  ở  các  v ù n g  v ỏ  n ã o  th ín h  g iác , n g ô n  n g ữ , th ị  g iác , v ậ n  

đ ộ n g  th â n  t h ể  v à  c ả m  g iác  t h â n  t h ể  đ ể  p h ố i  h ợ p  v ớ i c ác  v ù n g  

n ã o  t r o n g  l iê n  q u a n  đ ế n  t r í  n h ớ  v à  c ả m  xúc. K hi d ù n g  m á y  

B r a in m a s te r  đ ể  đ iề u  t r ị  c h o  các  t r ẻ ,  c h ú n g  tô i  th ấ y  các  t r ẻ  

t h ư ờ n g  b ị rố i  lo ạ n  các  p h ầ n  v ỏ  n ã o  này.

- Vùng não dành cho tr í nhớ

MEMORY AND EMOTION
V ù n g  n ã o  t r o n g  là  p h ầ n  

n ã o  t r ắ n g  ở  d ư ớ i  v ù n g  n ã o  

x á m  g ọ i là  v ỏ  n ã o  m à  c h ú n g  

ta  v ừ a  m ô  tả . T ấ t  cả  n h ữ n g  

t ừ  n g ữ  m à  t r ẻ  h ọ c  đ ư ợ c  đ ề u  

g h i t r o n g  b ộ  n h ớ . Q u ả  th ậ t ,  

k h i  t a  n g ủ ,  b ộ  n h ớ  t r o n g  

n ã o  d à n h  c h o  p h ầ n  k ý  ứ c  

v ẫ n  t iế p  tụ c  là m  v iệ c  đ ể  s ắ p  

x ế p  d ữ  liệ u  m à  t a  th u  n h ậ n  

b a n  ngày . C ác v ù n g  c ủ a  n ã o  

lu ô n  h o ạ t  đ ộ n g  k h i t a  n g ủ

đ ể  lư u  t r ữ  v à  g ợ i n h ớ  lạ i c á c  s ự  k iệ n  g ồ m  đ ủ  lo ạ i th ô n g  tin .

T r í  n h ớ  k h ô n g  p h ả i  ch ỉ đ ơ n  th u ầ n  là lư u  t r ữ  v à  g ợ i n h ớ  lại 

c á c  s ự  k iệ n  l iê n  q u a n  đ ế n  từ . T rí n h ớ  b a o  g ồ m  m ọ i h o ạ t  đ ộ n g : 

t ừ  s ự  v iệ c , k in h  n g h iệ m  v à  h o à n  c ả n h , tê n  n g ư ờ i,  t ê n  v ậ t  đ ế n

306 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.306.
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k h u ô n  m ặ t,  n ơ i  c h ố n , h ìn h  d á n g , m à u  s ắ c  v à  có  liê n  q u a n  đ ế n  

t r ạ n g  th á i  c ả m  x ú c  c ủ a  t r ẻ  v à o  m ộ t  th ờ i  đ iể m  n à o  đ ó . V í d ụ : 

k h i t r ẻ  p h á t  â m  t ừ  “m ẹ", n g o à i v iệ c  v ậ n  d ụ n g  â m  th a n h  n g ữ  

n g h ĩa , t r ẻ  n h ớ  đ ế n  h ìn h  ả n h  k h u ô n  m ặ t ,  c ử  ch ỉ q u e n  th u ộ c  c ủ a  

m ẹ  v ớ i m à u  s ắ c  c ủ a  m ắ t,  c ủ a  tó c , c ủ a  k h u ô n  m ặ t ,  c ủ a  là n  d a  

m ề m  m ạ i, rồ i  p h ả i  v ậ n  đ ộ n g  đ ể  p h á t  r a  t ừ  k è m  th e o  c ả m  x ú c  

th íc h  t h ú  y ê u  th ư ơ n g ,  k è m  th e o  m ù i n g â y  n ồ n g  c ủ a  s ữ a  m ẹ .. .  

T ấ t  cả  đ ư ợ c  tổ n g  h ợ p  ở  v ù n g  v ỏ  n ã o  đ iề u  h à n h  t r u n g  tâ m  v à  

các  p h ầ n  k h á c  n h a u  ở  p h ầ n  t r ắ n g  c ủ a  n ã o . N h ư  th ế ,  ch ỉ m ộ t  

t ừ  "m ẹ", b ộ  n ã o  c ủ a  t r ẻ  đ ã  x ử  lý  r ấ t  n h iề u  d ữ  liệu . Đ iề u  n à y  

g iú p  t a  h iể u  n g ô n  n g ữ  c ủ a  t r ẻ  là  m ộ t  v ấ n  đ ề  r ấ t  p h ứ c  tạ p ,  n ó  

đ ò i h ỏ i p h ả i  v ậ n  h à n h  h ầ u  n h ư  t ấ t  cả  các  p h ầ n  c ủ a  n ã o  đ ể  n ó i 

lê n  m ộ t  t ừ  h a y  m ộ t  câu .

Đ ể  t r ẻ  c ó  t h ể  n ó i  

đ ư ợ c  v à  n h ớ  đ ư ợ c  

cá c  từ ,  t r ẻ  p h ả i  d ù n g  

tớ i  b ộ  n h ớ  g ồ m  n h iề u  

th à n h  p h ầ n  k h á c  n h a u .

N g ư ờ i t a  n ó i đ ế n  5 lo ạ i 

k ý  ứ c  c h ín h : v ề  c ô n g  

v iệ c , v ề  n g ô n  n g ữ , v ề  

t ì n h  t i ế t ,  v ề  q u y  t r ì n h ,  k ý  ứ c  ẩ n  tà n g .  C ác lo ạ i k ý  ứ c  đ ó  l iê n  

q u a n  đ ế n  các  v ù n g  k h á c  n h a u  c ủ a  n ã o  t r ắ n g  n h ư  đ ồ i th ị ,  th u ỳ  

đ ỉn h , n h â n  đ u ô i,  t h ể  n ú m , th u ỳ  t r á n ,  n h â n  v ỏ  h ế n ,  h ạ c h  h ạ n h  

n h â n ,  t h u ỳ  th á i  d ư ơ n g ,  h ồ i  h ả i  m ã , t i ể u  n ã o , h ồ i đ a i, h à n h  

k h ứ u  g iác , đ iề u  h à n h  t r u n g  tâ m , F o rn ix 307. M ộ t đ ồ  c h ơ i c h ẳ n g  

h ạ n ,  g ợ i n h ớ  c h o  t r ẻ  n h ữ n g  t ì n h  t i ế t ,  q u y  t r ì n h  th á o  r á p ,  n g ữ

307 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.306.
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n g h ĩa  v à  cả  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g . T ấ t  cả  đ ư ợ c  lư u  t r ữ  t r o n g  b ộ  

n h ớ  đ ể  t r ẻ  p h á t  â m  đ ư ợ c  từ ,  t h í  d ụ  “xe hơ i". N ế u  t r ẻ  k h ô n g  

có  n h ữ n g  k ý  ứ c  l iê n  q u a n ,  th ì  c h ú n g  k h ô n g  n h ớ  đ ư ợ c  t ừ  v à  

k h ô n g  p h á t  â m  đ ư ợ c ,  h o ặ c  s ẽ  q u ê n  n g a y  s a u  k h i  c h a  m ẹ  d ạ y  

x o n g . V ì t h ế  c h a  m ẹ  v à  c á c  n h à  g iá o  t h ư ờ n g  p h ả i  s ử  d ụ n g  

n h iề u  v ậ t  d ụ n g  c ụ  t h ể  k h i d ạ y  t r ẻ  đ ể  t ạ o  c á c  k ý  ứ c .

Có n h iề u  t r ẻ  e m  h iệ n  nay , tu y  k h ô n g  có  h ộ i  c h ứ n g  t ự  kỷ, 

n h ư n g  v ẫ n  g ặ p  n h ữ n g  k h ó  k h ă n  v à  rố i  lo ạ n  v ề  n g ô n  n g ữ  d o  

s ố n g  t r o n g  g ia  đ ìn h  có  c h a  m ẹ  n ó i  n h iề u  n g ô n  n g ữ  k h á c  n h a u .  

T h í d ụ  c h a  là  n g ư ờ i  T ru n g  Q u ố c  n ó i  t i ế n g  Q u a n  T h o ạ i, m ẹ  là 

n g ư ờ i  V iệ t N am , cả  h a i d ù n g  t i ế n g  A n h  đ ể  c h u y ể n  n g ữ , n ê n  

đ ứ a  c o n  c ủ a  h ọ  p h ả i  h ọ c  tớ i  3 n g ô n  n g ữ . E m  đ ã  g ặ p  k h ó  k h ă n  

v à  rố i  lo ạ n  n g ô n  n g ữ . C h ú n g  ta  c ũ n g  g ặ p  th ấ y  t ì n h  t r ạ n g  rố i 

lo ạ n  n g ô n  n g ữ  t r o n g  n h ữ n g  g ia  đ ìn h  n g ư ờ i  V iệ t s ố n g  ở  n ư ớ c  

n g o à i  k h i t r ẻ  p h ả i  h ọ c  2 n g ô n  n g ữ  c ù n g  m ộ t  lú c  h o ặ c  n h ữ n g  

g ia  đ ìn h  ở  V iệ t N a m  đ a n g  c h o  t r ẻ  h ọ c  t r o n g  c á c  t r ư ờ n g  q u ố c  

t ế  d ù n g  n g o ạ i n g ữ  là  n g ô n  n g ữ  c h ín h . T rẻ  c à n g  n h ỏ  tu ổ i  b a o  

n h iê u  th ì  k h i h ọ c  c ù n g  m ộ t  lú c  2 h a y  3 n g ô n  n g ữ  k h á c  n h a u ,  

c à n g  d ễ  d ẫ n  tớ i  rố i  lo ạ n  n g ô n  n g ữ . L ờ i k h u y ê n  c ủ a  c h ú n g  tô i 

là  ch ỉ n ê n  c h o  t r ẻ  h ọ c  th ê m  n g ô n  n g ữ  k h i đ ã  đ ủ  lớ n  k h ô n  v à  

d ù n g  th à n h  th ạ o  m ộ t  n g ô n  n g ữ  n à o  đó . Có g ia  đ ìn h  n ó i v ớ i 

c h ú n g  tô i  r ằ n g  h ọ  â n  h ậ n  k h i c h o  c o n  m ìn h  h ọ c  t r ư ờ n g  q u ố c  

t ế  v ì b â y  g iờ  các  e m  đ ã  lớ n , g ặ p  n h ữ n g  v ấ n  đ ề  m à  c h a  m ẹ  

k h ô n g  t h ể  d ạ y  d ỗ  c h ú n g  d o  k h ô n g  đ ủ  k h ả  n ă n g  v ề  n g ô n  n g ữ .

- Vùng não dành cho cảm xúc
N ão  c ả m  x ú c  là  n h ữ n g  p h ầ n  n ã o  ch i p h ố i  c ác  c ả m  g iá c  s â u  

k ín  v à  m ã n h  l i ệ t  k h i có  n h ữ n g  c ả m  x ú c  m ạ n h  m à  p h ầ n  n ã o  

ch i p h ố i  lý  t r í  k h ô n g  k iể m  s o á t  đ ư ợ c  n h ư  g iậ n  d ữ , s ợ  h ã i, s u n g  

s ư ớ n g  n g ấ t  ngây . C h ú n g  liê n  q u a n  đ ế n  n h ữ n g  b ả n  n ă n g  s in h  

tồ n  n h ư  đ ó i, k h á t  v à  t ìn h  d ụ c . V ù n g  n ã o  c ả m  x ú c  g ồ m  các  p h ầ n  

c ủ a  h ệ  v iề n  n h ư  h ạ n h  n h â n ,  đ ồ i th ị ,  v ù n g  d ư ớ i  đ ồ i, t h ể  n ú m ,
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v ù n g  h à n h  k h ứ u  g iá c  lư u  t r ữ ,  t h ể  n ú m  g h i n h ớ  n h ữ n g  lầ n  b ú  

s ữ a  m ẹ  n g o n  n g ọ t  k h á c  n h a u ;  t ừ  m ẹ  c ũ n g  g ợ i c h o  t r ẻ  n h ớ

n h ữ n g  n ụ  c ư ờ i,  n h ữ n g  cá i h ô n , n h ữ n g  m ơ n  t r ớ n  t r ê n  d a  tạ o  

n ê n  s ự  th íc h  th ú  đ ư ợ c  lư u  t r ữ  ở  v ù n g  d ư ớ i  đ ồ i. K hi đ ư ợ c  

d ạ y  n h ữ n g  t ừ  n g ữ , n h iề u  t r ẻ  k h ô n g  n h ớ  v ì th i ế u  n h ữ n g  s ự  

l iê n  k ế t  g iữ a  c á c  p h ầ n  c ả m  x ú c  c ủ a  n ã o . V ì th ế ,  h ệ  th ố n g  m á y
R r o i  n  l \ / ĩ o  c + o r *  r ' f í n r r  / - V i Í v q  h r i  / - l i  1 v n  fT  r r í i  I n o n  r ì  r r n n  r ì  r r f i »  K ồ  n  fTB ra in M a s te r  c ũ n g  c h ữ a  t r ị  c h ứ n g  rố i lo ạ n  n g ô n  n g ữ  b ằ n g  các h  

n ố i  k ế t  c á c  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  cá c  p h ầ n  n ã o  tư ơ n g  ứ n g .

C h ú n g  tô i  c ũ n g  n h ậ n  th ấ y  r ằ n g  m ộ t  s ố  t r ẻ  rố i lo ạ n  n g ô n  n g ữ
* _____________'   J 1 ’   1_______________1 • 1-  'k  1_______________ Y í - _  _ _ 1 _ ~  

m â u  th u ẫ n ,  ly  th â n ,  ly  d ị, đ ứ a  b é  k h ô n g  c ò n  đ ư ợ c  y ê u  th ư ơ n g ,  

n ê n  t r ẻ  đ ộ t  n g ộ t  k h ô n g  n ó i n ữ a ,  r ơ i  v à o  t ì n h  t r ạ n g  t r ầ m  cả m ,
rni  l n s n  n ơ n n  nơfv V ì  1"hp r h i ì n ơ  tni  n h ắ r  nh n '  r á r  n h n  h iu /n hrố i  lo ạ n  n g ô n  n g ữ . V ì th ế ,  c h ú n g  tô i  n h ắ c  n h ở  các  p h ụ  h u y n h  

c ầ n  p h ả i  b iể u  lộ  t ìn h  y ê u  t h ư ơ n g  n h iề u  h ơ n  v ớ i t r ẻ  th ì  v iệ c

c h ữ a  t r ị  c ũ n g  sẽ  có  k ế t  q u ả  t ố t  h ơ n .

6.5. Kiểm tra trẻ tự  k ỷ  qua phương pháp Neuro-feedback
N ăm  2 0 1 5 , k ỹ  s ư  P h ạ m  Đ ìn h  H ải đ ã  đ ư a  p h ư ơ n g  p h á p  n à y  

v à o  V iệ t N am  đ ể  c h ữ a  t r ị  c h o  n g ư ờ i c o n  c ủ a  m ìn h  m ắ c  c h ứ n g  

t ự  kỷ, t r ê n  h ệ  th ố n g  m á y  B ra in M a s te r  4  c h ấ m , n g h ĩa  là  đ o  m ộ t  

lú c  4  đ iể m  t r ê n  n ã o  b ộ  c o n  n g ư ờ i.  B ộ m á y  n à y  c ũ n g  đ ư ợ c  g iáo  

v iê n  k h o a  tâ m  lv  t r ư ờ n e  Đ ai h o c  H o a  S en  TP.HCM s ử  d u n e  t ừv iê n  k h o a  tâ m  lý  t r ư ờ n g  Đ ại h ọ c  H o a  S en  TP.HCM s ử  d ụ n g  t ừ w ẽ ẵ
n ă m  2 0 1 6  đ ể  c h ữ a  t r ị  c h o  t r ẻ  t ự  k ỷ  v à  có  n h ữ n g  k ế t  q u ả  tố t .

N ăm  2 0 1 7 , c h ú n g  tô i  đ ã  n h ậ p  th ê m  h ệ  th ố n g  B ra in M a s te r  

1 9  đ iể m , có  k h ả  n ă n g  đ o  1 9  đ iể m  c ù n g  m ộ t  lú c  v à  tá c  đ ộ n g  

đ ế n  n h iề u  p h ầ n  n ã o  k h á c  n h a u  v ớ i n h ữ n g  c h ư ơ n g  t r ì n h  c h ữ a  W Ê ĩm
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c h o  t r ẻ  t ự  k ỷ  v à  tâ m  

th ầ n . Khi s ử  d ụ n g  h ệ  

th ố n g  B ra in M a s te r  

1 9  đ iể m  g iú p  c h o  

n h ữ n g  t r ẻ  t ự  k ỷ , 

c h ú n g  tô i  đ ã  n h ậ n  

th ấ y  các  t r ẻ  có  h iệ n  

tư ợ n g  rố i lo ạ n  n g ô n  

n g ữ  t h ư ờ n g  c ó  

n h ữ n g  b iể u  h iệ n  y ế u  k é m  t r o n g  các  v ù n g  s a u  đây :

- V ù n g  T 3  T 4  th u ộ c  v ỏ  n ã o  th ín h  g iác , đ â y  là  v ù n g  g h i n h ậ n  

n h ữ n g  â m  th a n h  đ ể  n h ớ  đ ư ợ c  các  từ .

- V ù n g  T 5  T 6 , đ â y  là  v ù n g  th u ộ c  v ỏ  n ã o  G e s c h w in d  đ ể  n ố i 

k ế t  t ê n  các  đ ồ  v ậ t.

- V ù n g  F 7  F8 , đ â y  là  v ù n g  n g ô n  n g ữ  B ro c a  đ ể  n h ớ  c á c  từ .

- V ù n g  0 1  0 2 ,  đ â y  là  v ù n g  v ỏ  n ã o  th ị  g iá c  c h ứ a  đ ự n g  các  

h ìn h  ả n h  c ủ a  đ ồ  v ậ t  đ i k è m  v ớ i c ác  t ừ  g ọ i t ê n  đ ồ  v ậ t.

- V ù n g  Cz C3 C4, đ â y  là  v ù n g  v ỏ  n ã o  v ậ n  đ ộ n g  th â n  t h ể  v à  

c ả m  g iá c  th â n  th ể ,  n h ấ t  là  x ú c  g iác . N h iề u  t r ẻ  t ự  k ỷ  k h ó  k h ă n  

k h i c ầ m  n ắ m  các  đ ồ  v ậ t ,  k h ô n g  b iế t  u ố n  lư ỡ i ,  v ậ n  đ ộ n g  m ô i 

m iệ n g  k h i h ọ c  n ó i, k h ô n g  b iế t  n g u y  h iể m  k h i c ầ m  cá c  đ ồ  v ậ t  

n ó n g , lạ n h .

- V ù n g  P 3  P 4 , là  v ù n g  x ử  lý  th ô n g  t in  đ a  c ả m  x ú c , t r ẻ  t ự  k ỷ  

k h ô n g  có n h iề u  c ả m  x ú c  h o ặ c  k h ô n g  k iề m  c h ế  đ ư ợ c  c ả m  x ú c  

k h i c h ú n g  g iậ n  d ữ  la  h é t ,  k h ó c  ló c  đ ò i c h o  b ằ n g  đ ư ợ c  đ iề u  

c h ú n g  m u ố n .

- V ù n g  Fz F P 1  F P 2  (v ù n g  t r á n ) ,  đ â y  là  v ù n g  đ iề u  h à n h  

t r u n g  t â m  đ ể  p h ố i  h ợ p  t ấ t  cả  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  v ỏ  n ã o  n h ư n g  

v ì th i ế u  s ự  t ậ p  t r u n g  đ iề u  h à n h  n ê n  t ấ t  c ả  c á c  v ù n g  n ã o  đ ề u  

r ờ i  r ạ c  k h ô n g  liê n  k ế t  v ớ i  n h a u ,  t r ẻ  k h ô n g  t h ể  n ó i  n h ữ n g  c â u
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đ ò i h ỏ i  m ộ t  s ự  tổ n g  h ợ p  lớ n  n h ư  “C o n  m u ố n  u ố n g  n ư ớ c "  m à  

ch ỉ n ó i  đ ư ợ c  t ừ  n ư ớ c  đ ơ n  g iả n  rồ i  c h ỉ t a y  v à o  b ìn h  n ư ớ c  h a y  

k é o  t a y  n g ư ờ i  t h â n  đ ế n  b ìn h  n ư ớ c .

- V ù n g  F3  F 4 , đ â y  c ũ n g  là v ù n g  

th u ộ c  p h ầ n  đ iề u  h à n h  t r u n g  

tâ m  đ ể  p h ố i  h ợ p  cá c  h à n h  

v i c ầ n  s ự  v ậ n  đ ộ n g  c ủ a  

ta y  c h â n .

- F z , đ â y  là  v ù n g  v ỏ  

n ã o  n ằ m  ở  g iữ a ,  n g a n g  

v ớ i  F 3  F 4 , k íc h  t h í c h  t r í  

t ư ở n g  tư ợ n g  c ủ a  t r ẻ .  Đ ố i v ớ i 

m ộ t  s ố  t r ẻ  t ự  kỷ, v ù n g  n à y  h ầ u  

n h ư  í t  h o ạ t  đ ộ n g . T rá i lạ i, đ ố i v ớ i m ộ t  s ố  b ệ n h  n h â n  t â m  th ầ n  

v ù n g  n à y  lạ i h o ạ t  đ ộ n g  q u á  m ứ c  g â y  n ê n  s ự  h o a n g  tư ở n g .

N h ư  th ế ,  n h ữ n g  b iể u  đ ồ  v à  n h ữ n g  là n  s ó n g  t r ê n  m à n  h ìn h  

đ ã  c h o  c h ú n g  t a  th ấ y  các  p h ầ n  n ã o  c ủ a  t r ẻ  t ự  k ỷ  có  rố i  lo ạ n  

v ề  n g ô n  n g ữ  h o ạ t  đ ộ n g  k h ô n g  b ìn h  t h ư ờ n g  v à  th i ế u  s ự  n ố i 

k ế t  g iữ a  c á c  v ù n g  v ỏ  n ã o  v ớ i  n h a u .  H ệ th ố n g  B ra in M a s te r  v ớ i 

các  c h ư ơ n g  t r ì n h  c h ữ a  t r ị  s ẽ  k íc h  th íc h  các  p h ầ n  n ã o  n à y  h o ạ t  

đ ộ n g  v à  t ạ o  r a  s ự  l iê n  k ế t  đ a  d ạ n g  g iú p  c h o  t r ẻ  có  t h ể  n ó i  d ễ  

d à n g  v à  n h ớ  lâ u  h ơ n .

T u y  n h iê n ,  v ớ i  đ iề u  k iệ n  h iệ n  nay , m ỗ i t u ầ n  ch ỉ n ê n  c h ạ y  

m á y  1 ,2  lầ n  t r o n g  1 0 -2 0  p h ú t ,  n h ữ n g  v ù n g  n ã o  b ộ  c ủ a  t r ẻ  

k h ô n g  đ ư ợ c  k íc h  th íc h  t h ư ờ n g  x u y ê n . D o đ ó , c h ú n g  tô i  th a  

t h i ế t  x in  cá c  p h ụ  h u y n h  c ộ n g  tá c  v ớ i  c ác  c h u y ê n  v iê n  c h ữ a  

t r ị  b ằ n g  c á c h  x o a  b ó p  cá c  p h ầ n  v ỏ  n ã o  tư ơ n g  ứ n g  c ủ a  t r ẻ  m ỗ i 

n g à y  m ộ t  v à i lầ n , m ỗ i lầ n  m ộ t  í t  p h ú t  v ì v iệ c  x o a  b ó p  n à y  sẽ  

t i ế p  tụ c  tá c  đ ộ n g  t r ê n  c á c  p h ầ n  n ã o  g iú p  c h o  v iệ c  c h ũ a  t r ị  

th e o  p h ư ơ n g  p h á p  p h ả n  h ồ i  t h ầ n  k in h  đ ạ t  h iệ u  q u ả  c a o  h ơ n .



6.6. Phương pháp xoa bóp cho các trẻ rối loạn ngôn ngữ
Bảo vệ bộ năo trẻ
B ộ n ã o  c o n  n g ư ờ i  g ồ m  k h o ả n g  1 0 0  tỉ t ế  b à o  th ầ n  k in h , 

g ọ i là  n e u r o n ,  b ộ  n ã o  n à y  c h ín h  là  h ệ  t h ầ n  k in h  t r u n g  ư ơ n g  

p h á t  đ i c á c  lệ n h  đ ế n  từ n g  p h ầ n  th â n  t h ể  c h o  c á c  cơ q u a n  v à  

t ế  b à o  h o ạ t  đ ộ n g , c ũ n g  n h ư  t h u  n h ậ n  cá c  d ữ  liệ u  t ừ  k h ắ p  các  

p h ầ n  th â n  th ể  c h u y ể n  v ề  đ ể  c ả m  n h ậ n ,  x ử  lý  v à  lư u  t r ữ  t r o n g  

b ộ  n ã o . N h ữ n g  th á n g  tu ổ i  đ ầ u  đ ờ i, b ộ  n ã o  c ủ a  t r ẻ  c ò n  n o n  

n ó t ,  t a  lạ i c à n g  p h ả i  c h ú  ý  v ì c h ú n g  g iố n g  n h ư  t ờ  g iấ y  t r ắ n g  

m ộ t  k h i v ẽ  lê n  rồ i  r ấ t  k h ó  t ẩ y  x o á . N ếu  có  tẩ y  x o á  đ ư ợ c  th ì  

t r a n g  g iấ y  c ũ n g  đ ã  b ị le m  lu ố c  k h ô n g  c ò n  đ ẹ p  n ữ a .  Vì t h ế  các  

b ậ c  p h ụ  h u y n h  p h ả i  t r á n h  k h ô n g  n ê n  t ạ o  c h o  t r ẻ  n h ữ n g  â m  

th a n h ,  h ìn h  ả n h ,  c ả m  g iác , c ả m  x ú c , c ả m  t ìn h  q u á  m ạ n h  m ẽ , 

t i ê u  c ự c  g â y  n g u y  h ạ i  c h o  b ộ  n ã o  c ủ a  t r ẻ .  T h í d ụ : n h ữ n g  â m  

th a n h  c h á t  c h ú a , n h ữ n g  h ìn h  ả n h  v ớ i  á n h  s á n g  q u á  m ã n h  liệ t,  

n h ữ n g  đ ồ  v ậ t  q u á  n ó n g  h o ặ c  q u á  lạ n h ,  n h ữ n g  t r ò  c h ơ i tu n g  

h ứ n g  có t h ể  là m  t r ẻ  c ư ờ i s ặ c  s ụ a  n h ư n g  tạ o  n ê n  n h ữ n g  n ỗ i 

s ợ  h ã i  k h ó  q u ê n  t r o n g  b ộ  n h ớ .

N gày  n a y  v ớ i n h ữ n g  p h ư ơ n g  t iệ n  t r u y ề n  th ô n g  xã h ộ i n h ư  

tru y ề n  h ìn h , đi ện  th o ạ i, s á c h  b áo , m á y  n g h e  n h ạ c ... n h ấ t  là n h ữ n g  

c h ư ơ n g  t r ìn h  q u a  các  đ iệ n  th o ạ i  th ô n g  m in h  h a y  Ip ad , Ip h o n e , 

t r ẻ  có  th ể  n g ồ i y ê n  k h ô n g  k h ó c , k h ô n g  c ử  đ ộ n g  t r o n g  n h iề u  g iờ  

đ ồ n g  h ồ  k h i c h ơ i v ớ i n h ữ n g  p h ư ơ n g  t iệ n  đ ó , k h iế n  n g ư ờ i lớ n  

c h ú n g ta  có t h ể  y ê n  ổ n  là m  v iệc . N h ư n g  c h ú n g  ta  k h ô n g  th ể  n à o  

lư ờ n g  đ ư ợ c  n h ữ n g  ta i  h ạ i k h i b ộ  n h ớ  củ a  t r ẻ  p h ả i th u  n h ậ n  h à n g  

tỉ  d ữ  liệ u  q u a  n h ữ n g  h ìn h  ả n h , â m  th a n h  v ô  n g h ĩa .

M ỗi g iâ y  đ ô i m ắ t  c ủ a  c h ú n g  t a  th u  n h ậ n  2 4  h ìn h  ả n h  đ ư ợ c  

s ắ p  x ế p  g ầ n  n h a u  đ ể  tạ o  n ê n  m ộ t  c ử  đ ộ n g . V ậy t r o n g  1 g iờ  có  

3 .6 0 0  giây, đ ô i m ắ t  c ủ a  t r ẻ  đ ã  th u  n h ậ n  k h o ả n g  8 6 .4 0 0  h ìn h  

ả n h  k h á c  n h a u  k è m  th e o  n h ữ n g  d ữ  liệ u  v ề  â m  th a n h ,  m à u  

s ắ c  đ ư ợ c  lư u  t r ữ  t r o n g  b ộ  n h ớ . Đ iề u  n à y  đ ã  là m  c h o  n h ữ n g
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h ìn h  ả n h  đ ồ  v ậ t  m à  c h a  m ẹ  m u ố n  d ạ y  q u a  n g ô n  n g ữ  b ị c h ìm  

lỉm  t r o n g  k h ố i h ìn h  ả n h  h ỗ n  đ ộ n  k ia , k h iế n  t r ẻ  k h ô n g  n h ớ  n ỗ i 

h ìn h  ả n h  ta  m u ố n  dạy.

Â m  th a n h  n g ô n  n g ữ  c ũ n g  vậy, m ộ t  k h i b ộ  n h ớ  c ủ a  t r ẻ  đ ã  

g h i n h ậ n  n h ữ n g  â m  th a n h  t ừ  n h ữ n g  t r ò  c h ơ i , c h ư ơ n g  t r ì n h  

t r u y ề n  h ìn h  m à  c h ú n g  k h ô n g  h iể u  gì h ế t ,  n h ư n g  v ẫ n  đ ư ợ c  g h i 

n h ớ  t r o n g  v ỏ  n ã o  th ín h  g iá c , th ì  v iệ c  g ọ i t ê n  m ộ t  v à i đ ồ  v ậ t  

m à  c h a  m ẹ  m u ố n  d ạ y  là m  c h o  t r ẻ  c ả m  th ấ y  r ấ t  k h ó  k h ă n . Đ ó 

là  c h ú n g  ta  c h ư a  n ó i đ ế n  n h ữ n g  k h u ô n  m ặ t  g iậ n  d ữ , n h ữ n g  

h ìn h  ả n h  m a  q u á i ,  b ạ o  lự c , m a n g  đ ầ y  t ín h  đ e  d o ạ , t i ê u  c ự c  đ ã  

đ ư ợ c  t r ẻ  th u  n h ậ n  v à  g h i n h ớ  t r o n g  cõ i v ô  th ứ c  c ủ a  t r ẻ  có  t h ể  

tạ o  n ê n  n h ữ n g  h iệ n  tư ợ n g  tâ m  lý t i ê u  c ự c  s a u  này.

Vì th ế ,  c h a  m ẹ  ch ỉ n ê n  c h o  t r ẻ  t h ơ  t iế p  x ú c  v ớ i n h ữ n g  h ìn h  

ả n h  t r o n g  s á n g , v u i  tư ơ i ,  t í c h  cự c , n g h e  n h ữ n g  â m  t h a n h  v u i 

v ẻ , n h ẹ  n h à n g  q u a  n h ữ n g  b à i  h á t  đ ơ n  g iả n  đ ể  tạ o  n ê n  n h ữ n g  

t ìn h  c ả m  t ố t  đ ẹ p , q u â n  b ìn h , t r o n g  s á n g , c a o  t h ư ợ n g  t r o n g  

tâ m  t r í  t r ẻ  th ơ .

Nuôi dưỡng bộ não
Đ ể c h o  b ộ  n ã o  h o ạ t  đ ộ n g , n ó  c ầ n  p h ả i  đ ư ợ c  n u ô i d ư ỡ n g  đ ầ y  

đ ủ  b ở i  m á u  đ ư ợ c  c h u y ể n  đ ế n  t ừ  t im  v à  k h í  O xy th u  n h ậ n  t ừ  

p h ổ i  c h ứ a  đ ự n g  t r o n g  m á u . T u y  n h iê n ,  n g ư ờ i  ta  í t  q u a n  tâ m  

đ ế n  v iệ c  m á u  v à  k h í  có  đ ủ  t r o n g  n ã o  c ủ a  t r ẻ  h a y  k h ô n g . C ha 

m ẹ  ch ỉ q u a n  tâ m  đ ế n  v iệ c  b ú  s ữ a ,  ă n  d ặ m . B ộ n ã o  c ủ a  t r ẻ  sẽ  

h o ạ t  đ ộ n g  r ấ t  t ố t  n ế u  c h ú n g  ta  g iú p  c h o  t r ẻ  t h ở  đ ư ợ c  n h iề u  

k h í  t r o n g  là n h  v à  x o a  b ó p  đ ể  m á u  v à  k h í  đ ư ợ c  v ậ n  h à n h .

Đ ố i v ớ i n h ữ n g  t r ẻ  v à i th á n g  tu ổ i  đ ế n  1,2 tu ổ i ,  t a  cố  g ắ n g  

tạ o  n ê n  n h ữ n g  c h ỗ  ở  th o á n g  m á t  g iú p  c h o  t r ẻ  t h ở  đ ư ợ c  b ầ u  

k h í  t r o n g  là n h , t r ẻ  n ê n  m ặ c  n h ữ n g  b ộ  q u ầ n  á o  r ộ n g  r ã i  th a y  v ì 

m ặ c  n h ữ n g  b ộ  q u ầ n  á o  b ó  c h ặ t  đ ể  g iữ  ấ m  n h ư  m ộ t  s ố  c h a  m ẹ
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C ha m ẹ  có  t h ể  x o a  p h ía  t r ư ớ c  n g ự c  đ ể  k íc h  th íc h  t im  v à  

p h ổ i,  n h ấ t  là  m ấ y  h u y ệ t  đ ạ o  g iữ a  ứ c  c ủ a  t r ẻ  v à  v ỗ  n h ẹ  p h ía  

s a u  lư n g  đ ể  g iú p  t r ẻ  t h ở  m ạ n h  h ơ n . C h ú n g  ta  b i ế t  t r ẻ  s ơ  s in h  

t h ở  k h o ả n g  2 5  l ầ n / p h ú t ,  t r o n g  k h i n g ư ờ i  lớ n  t h ở  k h o ả n g  1 6  

l ầ n / p h ú t .  K hi t r ẻ  đ ư ợ c  2 ,3  tu ổ i ,  t a  có  t h ể  t ậ p  c h o  t r ẻ  t h ở  b ằ n g  

c á c h  là m  m ẫ u  ch o  t r ẻ  b ắ t  c h ư ớ c . Ta n ó i t r ẻ  n h ìn  v à o  m ặ t  m ìn h , 

n g ậ m  m iệ n g , h í t  d à i h ơ i  b ằ n g  m ũ i, rồ i  t h ở  r a  t ừ  t ừ  b ằ n g  m iệ n g . 

K hi t h ở  r a  t a  th ổ i  n h ẹ  v à o  m ặ t  t r ẻ  đ ể  b é  c ả m  th ấ y  lu ồ n g  h ơ i  

p h á t  ra . M ỗi n g à y  t ậ p  t h ở  n h ư  t h ế  v à i b a  p h ú t  đ ể  t ạ o  th ó i  q u e n  

c h o  t r ẻ  h í t  đ ư ợ c  n h iề u  k h í  t r o n g  b u ồ n g  p h ổ i  q u a  m ỗ i lầ n  th ở .

C h ú n g  t a  c ũ n g  lư u  ý  r ằ n g  c á c  h ạ c h  b ạ c h  h u y ế t  ở  đ ầ u  v à  

cổ  t ạ o  n ê n  h ệ  m iễ n  d ịc h  có  t h ể  g â y  c ả n  t r ở  lu ồ n g  m á u  lư u  

th ô n g  t r ê n  đ ầ u ,  v ì k h i  c o n  n g ư ờ i  c h ú n g  t a  b ị  n h iễ m  t r ù n g ,  

b ị n h ữ n g  v ế t  t h ư ơ n g  ở  đ ầ u  v à  m ặ t ,  n h ữ n g  h ạ c h  b ạ c h  h u y ế t  

n à y  có  n h iệ m  v ụ  s ả n  x u ấ t  r a  b ạ c h  c ầ u  đ ể  b a o  v â y  v i t r ù n g ,  

v i k h u ẩ n .  V iệc  n ở  lớ n  c á c  h ạ c h  b ạ c h  h u y ế t  c ũ n g  có  t h ể  n g ă n  

t r ở  c á c  m ạ c h  m á u . Vì th ế ,  v iệ c  x o a  n ắ n  n h ẹ  t r ê n  m ặ t  v à  cổ  

c ủ a  t r ẻ  c ũ n g  g iú p  c h o  m á u  lư u  th ô n g  d ễ  d à n g . C h ú n g  tô i  

k h u y ế n  k h íc h  các  p h ụ  h u y n h  x o a  b ó p  c h o  t r ẻ  ở  v ù n g  đ ầ u , 

v ù n g  cổ  m ỗ i n g à y  v à i b a  p h ú t .  N h ữ n g  h à n h  v i y ê u  t h ư ơ n g  

n à y  sẽ  g iú p  c h o  t r ẻ  c ả m  n g h iệ m  đ ư ợ c  t ì n h  y ê u  c ủ a  c h a  m ẹ , 

là  d ịp  ta  d ạ y  t r ẻ  n h ìn  v à o  m ặ t  m ìn h ,  t ậ p  đ ọ c  c á c  t ừ  n g ữ  đ ể  

có  n h iề u  t ư ơ n g  tá c  x ã  h ộ i.

6.7. Vài k ế t quả chữa trị theo phương pháp phản hồi 
thẩn kinh

S au  đ â y  c h ú n g  tô i  s ẽ  t r ì n h  b à y  q u á  t r ì n h  c h ữ a  t r ị  các  t r ẻ  

t ự  k ỷ  v à  rố i  lo ạ n  n g ô n  n g ữ  q u a  m ộ t  v à i b ệ n h  n h â n  đ iể n  h ìn h  

t r ê n  h ệ  th ố n g  B ra in M a s te r  1 9  đ iể m .

-  Trường hợp của bệnh nhân Trăn Nguyễn Ngọc Tuyền
Đ ây  là  m ộ t  t r ẻ  gái, k h ô n g  có  rố i  lo ạ n  t ự  kỷ, ch ỉ có  rố i  lo ạ n
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n g ô n  n g ữ : k h i tớ i  e m  

c h ư a  b i ế t  n ó i  t h à n h  

câu , ch ỉ n ó i đ ư ợ c  m ấ y  

t ừ  đ ơ n  là  " ă n , m ẹ  v à  

b à " . H ìn h  ả n h  E E G  

n g à y  đ ầ u  t i ê n  c h ú n g  

tô i  t h u  n h ậ n  đ ư ợ c  v ớ i

n h ữ n g  là n  s ó n g  b ấ t  t h ư ờ n g  ở  c á c  v ù n g  F3 , F 4 , F 7 , F8 , 

F P 2 ,T 5 , T 6 , 0 1 ,  0 2 .

T rẻ  đ ư ợ c  g h i n h ậ n  có  cá c  b iể u  h iệ n  n h ư  rố i lo ạ n  n g ô n  

k h ó  n g ủ  (n g ủ  h a y  m ơ , g iậ t  m ìn h ) ,  k h ó  k ìm  c h ế  c ả m  x ú c , d ễ  

c á u  g iậ n  n g a y  t r o n g  n g à y  đ ầ u  t i ê n  t i ế p  x ú c  v ớ i  p h ư ơ n g  p h á p  

p h ả n  h ồ i th ầ n  k in h .

S au  12  lầ n  c h ạ y  m á y  B ra in M a s te r  th e o  c h ư ơ n g  t r ì n h  c h ữ a  

t r ị ,  c h ú n g  tô i  có  b iể u  đ ồ  v ề  s ó n g  n ã o  c ủ a  1 9  đ iể m  n h ư  s a u :

- Các v ù n g  n ã o  t r ư ớ c  đ â y  có  m à u  đ ỏ , b â y  g iờ  ổ n  đ ịn h  v ớ i 

m à u  x a n h .

- K ế t q u ả  đ iề u  tr ị :  t r ư ớ c  đ â y  t r ẻ  đ ế n  p h ò n g  k h á m  c h ư a  

b iế t  c h à o  h ỏ i m ộ t  a i, d ù  c h a  m ẹ  có  g ợ i ý, n a y  đ ã  b iế t  t ự  đ ộ  

c h à o  h ỏ i.

- T rư ớ c  đ â y  t r ẻ  ch ỉ n ó i đ ư ợ c  h a i t ừ  đ ơ n  là  "b à"  v à  "m ẹ", 

t r ẻ  đ ã  b iế t  k ể  c â u  c h u y ệ n  đ ơ n  g iả n , d iễ n  tả  c ác  x ú c  c ả m  q u a  n é t  

m ặ t  v u i / b u ồ n  v à  q u a  c á c  c ử  ch ỉ k h o a n h  tay , cú i đ ầ u , c h à o  h ỏ i.

- Trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Đức Bình
Đ ây  là  m ộ t  t ì n h  t r ạ n g  rố i lo ạ n  n g ô n  n g ữ  d o  t ự  kỷ. K hi t r ẻ  

tớ i ,  t r ẻ  la  h é t  r ấ t  n h iề u ,  k h ó  k iề m  c h ế  c ả m  x ú c , b iể u  h iệ n  t ă n g  

đ ộ n g , k é m  tậ p  t r u n g ,  h a y  ă n  v ạ , t ự  đ á n h  b ả n  th â n ,  tu y  n ó i đ ư ợ c  

m ộ t  s ố  t ừ  n h ư n g  k h ô n g  rõ , t r ẻ  c h ư a  b iế t  ch ỉ n g ó n  tay , g iớ i h ạ n  

c h ơ i v ớ i m ộ t  s ố  đ ồ  c h ơ i n h ư n g  k h ô n g  c h ơ i đ ú n g  c h ứ c  n ă n g , 

ch ỉ th íc h  c h ơ i m ộ t  m ìn h .
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B iể u  đ ồ  n ã o  c ủ a  e m  c h o  th ấ y  các  v ù n g  n ã o  bị tổ n  th ư ơ n g ,  

các  s ó n g  n ã o  ở  1 9  đ iể m , p h ầ n  v ỏ  n ã o  có n h ữ n g  ch ỗ  b ấ t th ư ờ n g ,  

p h ầ n  l iê n  k ế t  các  v ù n g  v ỏ  n ã o  k é m . C ác v ù n g  v ỏ  n ã o  k h ô n g  

ổ n  đ ịn h  h iể n  th ị  m à u  đ ỏ  r ấ t  rõ .

K ế t  q u ả  c h ạ y  

m áy , n g à y  đ ầ u  t iê n  

g h i n h ậ n  t r ẻ  có  rố i 

lo ạ n  n g ô n  n g ữ , k h ó  

k h ă n  k h i p h á t  âm ; 

k h ó  g ia o  t i ế p  x ã  

h ộ i; k h ó  k iể m  s o á t  

v ậ n  đ ộ n g  ta y  c h â n ; k h ô n g  có k h ả  n ă n g  g h i n h ớ , lư u  t r ữ  th ô n g  

t in  liê n  q u a n  đ ế n  â m  th a n h ,  h ìn h  ả n h ; k h ô n g  có  k h ả  n ă n g  đ ịn h  

h ư ớ n g  k h ô n g  g ian ; k h ó  k iề m  c h ế  c ả m  xúc; k h ó  n g ủ ; h ơ i t h ở  yếu .

S au  15  lầ n  c h ạ y  m á y  B ra in M a s te r  th e o  c h ư ơ n g  t r ì n h  c h ữ a  

t r ị ,  c h ú n g  tô i  có  b iể u  đ ồ  v ề  s ó n g  n ã o  c ủ a  1 9  đ iể m  n h ư  s a u :

So s á n h  h ìn h  c h ụ p  b ộ  n ã o  c ủ a  e m  v ớ i h ìn h  c h ụ p  b a n  đ ầ u , 

c h ú n g  ta  th ấ y  có  n h iề u  đ iể m  t ố t  đ ẹ p  q u a  p h ầ n  m à u  x a n h  v à  các  

s ó n g  n ã o  ổ n  đ ịn h  

h ơ n . Các k h ó  k h ă n  

t r ư ớ c  đ â y  d ầ n  d ầ n  

đ ư ợ c  k h ắ c  p h ụ c :  

e m  t í c h  c ự c  h ơ n ,  

p h á t  â m  k h á  r õ ,  

k iề m  c h ế  cả m  x ú c  

k h á  tố t .  T rư ớ c  đ â y  

e m  k h ô n g  v ừ a  ý, h o ặ c  th íc h  đ ồ  c h ơ i m à  k h ô n g  đ ư ợ c , e m  có 

t h ể  ă n  v ạ  t ừ  1 g iờ  đ ế n  3 g iờ  đ ồ n g  h ồ  m ớ i h ế t ,  b â y  g iờ  ch ỉ c ò n  

v à i p h ú t .  E m  c h ủ  đ ộ n g  t r ả  lờ i k h i đ ư ợ c  h ỏ i, n h iề u  lú c  e m  c h ủ  

đ ộ n g  đ ặ t  c â u  h ỏ i; c h ủ  đ ộ n g  n g ủ  s ớ m  h ơ n , n g ủ  s â u  h ơ n ;  tâ m  

t r ạ n g  e m  v u i  h ơ n  r ấ t  n h iề u  so  v ớ i t r ư ớ c  k h i c h ạ y  m áy. Đ ặc
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b iệ t ,  e m  b iế t  ch ỉ n g ó n  ta y  (k h ả  n ă n g  đ ịn h  h ư ớ n g  k h ô n g  g ia n )  

ch ỉ s a u  7 b u ổ i  c h ạ y  m áy.

6.8. Cầu n g u yện  cũ n g  là m ột cách chữa trị
R ấ t  n h iề u  t r ẻ  t ự  k ỷ  v à  n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  k h á c  đ ã  đ ế n  v ớ i 

c h ú n g  tô i  đ ể  d ù n g  p h ư ơ n g  p h á p  p h ả n  h ồ i  th ầ n  k in h .  S a u  3 

n ă m  đ iề u  t r ị ,  2 0 1 8 - 2 0 2 1 ,  c h ú n g  tô i  n h ậ n  th ấ y  có  n h ữ n g  k ế t  

q u ả  k h á c  n h a u .  Có n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  m à  b iể u  đ ồ  n ã o  c h o  

th ấ y  n h ữ n g  th ô n g  s ố  x ấ u  lạ i đ ư ợ c  c h ữ a  là n h  m a u  c h ó n g  h ơ n  

n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  có  b iể u  đ ồ  n ã o  v ớ i  t h ô n g  s ố  tố t ,  d ù  c h ú n g  

tô i  đ ã  c h ỉ d ẫ n  n h ữ n g  c á c h  x o a  b ó p  c á c  p h ầ n  v ỏ  n ã o ,  c á c h  h í t  

t h ở  v à  s ố  lầ n  c h ạ y  m á y  B r a in M a s te r  n h ư  n h a u .

N g o à i v iệ c  á p  d ụ n g  n h ữ n g  t i ế n  b ộ  c ủ a  k h o a  h ọ c  k ỹ  t h u ậ t  

t r o n g  p h ư ơ n g  p h á p  p h ả n  h ồ i  t h ầ n  k in h , c ộ n g  th ê m  v ớ i  v iệ c  

x o a  b ó p  các  p h ầ n  v ỏ  n ã o , v iệ c  t ậ p  t h ở  đ ể  có  n h iề u  k h í  O xy 

t r o n g  cá c  đ ư ờ n g  d ẫ n  m á u  v à o  n ã o ,  c h ú n g  tô i  đ ề  n g h ị n h ữ n g  

b ệ n h  n h â n  v à  n g ư ờ i  th â n  c ủ a  cá c  t r ẻ  t ự  kỷ, n ế u  h ọ  có  n iề m  

tin ,  h ã y  th ê m  lờ i c ầ u  n g u y ệ n . Khi v iế t  n h ữ n g  d ò n g  này , m ộ t  

s ố  n g ư ờ i  có  t h ể  c h ê  t r á c h  c h ú n g  tô i  là  m ê  t ín  h o ặ c  cố  ý  tu y ê n  

t r u y ề n  tô n  g iá o  t r o n g  n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  th u ầ n  tu ý  k h o a  h ọ c  

k ỹ  t h u ậ t  đ ể  đ iề u  t r ị  b ệ n h  t ậ t  c o n  n g ư ờ i.

T u y  n h iê n ,  d ù  t in  h a y  k h ô n g , d ù  th e o  m ộ t  tô n  g iá o  h a y  

k h ô n g , c h ú n g  tô i  v ẫ n  m u ố n  c h ia  s ẻ  v ớ i  t ấ t  c ả  n iề m  x á c  t ín  n ày : 

"C on  n g ư ờ i  là  m ộ t  m ầ u  n h iệ m  c ầ n  k h á m  p h á  k h ô n g  n g ừ n g " . 

C ho đ ế n  n ay , t r o n g  n h iề u  l ĩn h  v ự c  n g h iê n  c ứ u  v ề  c o n  n g ư ờ i,  

k h o a  h ọ c  v ẫ n  p h ả i  x á c  n h ậ n  r ằ n g  có  n h ữ n g  h iệ n  th ự c  k h ô n g  

t h ể  g iả i th íc h  b ằ n g  c á c  lý  lẽ  t ự  n h iê n  v ì c h ú n g  v ư ợ t  q u á  g iớ i 

h ạ n  c ủ a  k h o a  h ọ c  k ỹ  th u ậ t ,  n ế u  ch ỉ c ă n  c ứ  v à o  n h ữ n g  t h ử  

c â n -đ o -đ o n g -đ ế m  đ ư ợ c  n ơ i  t h ể  x á c  v ậ t  c h ấ t  c ủ a  c o n  n g ư ờ i.

T ro n g  l ĩn h  v ự c  c h ữ a  t r ị  c á c  t r ẻ  t ự  k ỷ  h a y  b ấ t  c ứ  b ệ n h  n h â n  

n à o ,  c h ú n g  tô i  c ũ n g  g ặ p  n h ữ n g  n g ư ờ i  đ ư ợ c  h ồ i p h ụ c  s ứ c
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k h o ẻ , k h ả  n ă n g  s u y  t ư  v à  n ó i m ộ t  c á c h  m a u  c h ó n g  n h ờ  lờ i c ầ u  

n g u y ệ n . Tại s a o  c h ú n g  tô i  lạ i q u ả  q u y ế t  đ iề u  đ ó ?  T h ư a , tạ i  vì 

c h ín h  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  b ộ  n ã o  c o n  n g ư ờ i  n h ắ c  n h ở  c h ú n g  tô i 

r ằ n g : n g ô n  n g ữ , t ư  tư ở n g  c o n  n g ư ờ i  c ũ n g  là  m ộ t  m ầ u  n h iệ m  

m à  c h ín h  k h o a  h ọ c , c h o  đ ế n  g iờ  p h ú t  này , c ũ n g  c h ư a  k h á m  

p h á  đ ư ợ c  h ế t  n h ữ n g  đ iề u  k ỳ  d iệ u  c ủ a  b ộ  n ã o .

T rê n  đây, c h ú n g  t a  đ ã  n g h iê n  c ứ u  v iệ c  v ậ n  h à n h  c ủ a  b ộ  n ã o  

v ớ i các  p h ầ n  v ỏ  n ã o , t r í  n h ớ  v à  c ả m  x ú c  l iê n  q u a n  đ ế n  n g ô n  

n g ữ , n h ư n g  t h ử  h ỏ i  b ả n  c h ấ t  t h ậ t  s ự  c ủ a  n h ữ n g  t ừ  n g ữ , k ý  ứ c , 

h ìn h  ả n h ,  c ả m  x ú c  v u i  b u ồ n ,  y ê u  th ư ơ n g ,  h ạ n h  p h ú c  t r o n g  b ộ  

n ã o  c ủ a  c h ú n g  t a  v à  t r o n g  to à n  b ộ  h ệ  t h ầ n  k in h  v ớ i c ả  t r ă m  

t ỉ  t ế  b à o  th ầ n  k in h  c h ạ y  k h ắ p  c ơ  t h ể  đ ể  d ẫ n  n h ữ n g  c ả m  g iá c  

n ó n g  lạ n h , đ a u  đ ớ n ,  th ă n g  b ằ n g ...  là  g ì?308

T ấ t  cả  ch ỉ là  n h ữ n g  t í n  h iệ u  th ầ n  k in h  h a y  là  c á c  x u n g  đ ộ n g  

c ủ a  d ò n g  đ iệ n  tạ o  r a  d o  s ự  c h u y ể n  đ ộ n g  c ủ a  cá c  p h â n  t ử  d ẫ n  

t r u y ề n  th ầ n  k in h  g ọ i là  io n . K hi c á c  io n  d i c h u y ể n  b ă n g  q u a  

m à n g  t ế  b à o , c h u y ể n  đ ộ n g  liê n  k ế t  c ủ a  đ iệ n  t íc h  g â y  r a  m ộ t  

x u n g  đ ộ n g  đ iệ n  h a y  là  m ộ t  đ iệ n  t h ế  h o ạ t  đ ộ n g . Đ iệ n  th ế  h o ạ t  

đ ộ n g  đ o  đ ư ợ c  v à o  k h o ả n g  1 0 0  m V  t ừ  đ ỉn h  đ ế n  đ á y  v à  k ế t  th ú c  

t r o n g  1 / 2 5 0  g iâ y 309. C h ú n g  tô i  đ ã  t r ì n h  b à y  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  b ộ  

n ã o  t r o n g  p h ầ n  t r ư ớ c  đây.

N h ư  th ế ,  t ấ t  cả  n h ữ n g  gì m à  c h ú n g  ta  g ọ i là  t ừ  n g ữ , ý  n g h ĩa , 

t ư  tư ở n g ,  c ả m  x ú c , c ả m  g iá c , t ì n h  y ê u , h ạ n h  p h ú c . . .  k h ô n g  

p h ả i  ch ỉ là  n h ữ n g  x u n g  đ ộ n g  đ iệ n , n h ữ n g  h o á  c h ấ t  tá c  đ ộ n g  

t r o n g  b ộ  n ã o  v à  t ế  b à o  th ầ n  k in h  c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  C h ú n g  là  

n h ữ n g  g iá  t r ị  t in h  t h ầ n  m à  các  n h à  k h o a  h ọ c  c h o  đ ế n  n a y  

c ũ n g  c h ư a  x á c  đ ịn h  đ ư ợ c  tạ i  s a o  c o n  n g ư ờ i  c h ú n g  t a  lạ i có

308 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.296.
309 X. Bs. Alice Roberts, Atlas, tr.298-299.



CHỮA LÀNH BỆNH NHÂN V 2 B 7

đ ư ợ c  c h ú n g . N ế u  c h ú n g  ta  t ìm  v ề  đ ư ợ c  n g u ồ n  c ủ a  t ấ t  c ả  các  

g iá  t r ị  đ ó , c h ú n g  t a  s ẽ  th ấ y  đ â y  là  m ộ t  th ự c  tạ i  k h ô n g  n ằ m  ở  

t r o n g  c o n  n g ư ờ i,  n h ư n g  lạ i đ a n g  h o ạ t  đ ộ n g  t r o n g  c o n  n g ư ờ i.  

T h ự c  tạ i  đ ó  là  m ộ t  Đ ấ n g  T h iê n g  L iê n g  m à  tô n  g iá o  g ọ i b ằ n g  

đ ủ  t h ứ  t ê n  k h á c  n h a u  n h ư  T rờ i , T h iê n  C h ú a , Đ ấ n g  H iệ n  H ữ u , 

Đ ứ c  A lla h ... C ũ n g  v ì lý  d o  đ ó  m à  c h ú n g  tô i  m ớ i d á m  n ó i  đ ế n  

v iệ c  c ầ u  n g u y ệ n  đ ể  n h ữ n g  b ệ n h  n h â n  có  t r i ệ u  c h ứ n g  rố i  lo ạ n  

n g ô n  n g ữ , t ự  kỷ, t â m  th ầ n  có  t h ể  t i ế p  x ú c  v ớ i T h ự c  T ại C ao  

Cả n à y  đ ể  đ ư ợ c  c h ữ a  là n h .

N g ư ờ i  p h ụ  n ữ  

t r o n g  h ì n h  b ế  đ ứ a  

b é  b ị b ạ i  n ã o  lầ n  đ ầ u  

t i ê n  đ ế n  v ớ i  c h ú n g  

tô i  v ớ i n é t  m ặ t  b u ồ n  

r ư ờ i  r ư ợ i  v ì  b á c  s ĩ  

đ ịn h  b ệ n h  là  c h á u  b ị 

b ạ i  n ã o .  Đ ứ a  b é  c h ỉ 

b i ế t  n ằ m  im , b ấ t  đ ộ n g , t ừ  lú c  1 ,2  tu ổ i .

C h ú n g  tô i  c ũ n g  k h ô n g  t in  h ệ  th ố n g  m á y  B ra in M a s te r  có  

t h ể  là m  c h o  b ộ  n ã o  c h á u  h o ạ t  đ ộ n g  t r ở  lại. N h ư n g  v ớ i lờ i c ầ u

n g u y ệ n , x o a  b ó p  v à  c h ạ y  m á y  v à i tu ầ n ,  m ỗ i t u ầ n  2 lầ n , c h ú n g  

tô i  th ấ y  đ ứ a  b é  d à n  d ầ n  h ồ i p h ụ c , b iể u  lộ  c ả m  x ú c , b iế t  n ó i 

c h u y ệ n  n h ư  ta  th ấ y  t r o n g  h ìn h . N g ư ờ i m ẹ  n g h ĩ  đ ó  là  m ộ t  p h é p  

lạ  C h ú a  b a n  c h o  ch ị v à  c o n , c ò n  c h ú n g  tô i  h iể u  r ằ n g  lờ i c ầ u  

n g u y ệ n  có  m ộ t  s ứ c  m ạ n h  v ô  s o n g .

C h ú n g  ta  đ ã  n ó i  đ ế n  n h ữ n g  t r ẻ  t ự  k ỷ  c h ậ m  n ó i  c h ứ a  đ ầ y  

n h ữ n g  d ữ  liệ u  v ô  n g h ĩa  t r o n g  b ộ  n h ớ , n h ư n g  c ò n  n h iề u  n g ư ờ i 

lớ n  lạ i g iữ  m ã i n h ữ n g  k ý  ứ c  đ e n  tố i , b u ồ n  th ả m ,  n h iề u  n g ư ờ i 

n g h iệ n  cá c  t r ò  c h ơ i, p h im  ả n h  đ ồ i  tru y , b ạ o  lự c  n ê n  b ộ  n h ớ  

c h ứ a  đ ầ y  n h ữ n g  d ữ  l iệ u  v ô  ích , s a i  lạc , x ấ u  x a  k h iế n  h ọ  k h ô n g  

t h ể  h ọ c  h à n h ,  là m  v iệc .
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Đ ây  c ũ n g  là  đ iề u  c h ú n g  tô i  m u ố n  n h ắ c  n h ở  các  b ạ n  h ọ c  

s in h , s in h  v iê n : đ ừ n g  là m  tổ n  t h ư ơ n g  b ộ  n h ớ  c ủ a  m ìn h  v à  

th a n h  lọ c  b ộ  n h ớ  t h ư ờ n g  x u y ê n  đ ể  k h o  t à n g  t r i  t h ứ c  c ủ a  các  

b ạ n  c h ứ a  t h ậ t  n h iề u  n h ữ n g  d ữ  l iệ u  h ữ u  ích . C ác b ạ n  c ầ n  p h ả i  

n g ủ  n h iề u  h ơ n  đ ể  b ộ  n h ớ  c ủ a  b ạ n  có  th ờ i  g ia n  s ắ p  x ế p  lạ i các  

d ữ  l iệ u  b ạ n  th u  n h ậ n  đ ư ợ c  t r o n g  n g à y  v à o  n h ữ n g  n g ă n  t ủ  rõ  

r à n g  th ì  b ạ n  m ớ i có  t h ể  t ìm  đ ư ợ c  c h ú n g  v à  s ử  d ụ n g  c h ú n g  k h i 

c ầ n  th iế t .  N h iề u  b ạ n  co i t h ư ờ n g  g iấc  n g ủ  v à  th ứ c  q u á  k h u y a  

đ ể  l ư ớ t  w e b , c h ơ i  các  t r ò  c h ơ i đ iệ n  t ử  h a y  x e m  n h ữ n g  p h im , 

t r u y ệ n  g iả i t r í  n g u y  h ạ i, k h iế n  c h o  n h ữ n g  d ữ  liệ u  th u  n h ậ n  ở  

lớ p , ở  t r ư ờ n g  b ị c h ìm  lỉm  t r o n g  n ú i  r á c  t in h  th ầ n  đó .

V ậy là m  t h ế  n à o  đ ể  th a n h  tẩ y  k ý  ứ c , r ử a  s ạ c h  tâ m  h ồ n , 

g iú p  m ìn h  v ư ợ t  q u a  n h ữ n g  rố i lo ạ n  tâ m  th ầ n ?  N g o à i n h ữ n g  

p h ư ơ n g  p h á p  đ iề u  t r ị  t h ể  lý, t â m  th ầ n ,  t â m  lý, c h ú n g  tô i  n g h ĩ  

r ằ n g  ch ỉ có  Đ ấ n g  là  T in h  th ầ n  T u y ệ t  đ ố i m ớ i có  t h ể  p h ụ c  h ồ i 

h ọ  c á c h  h iệ u  q u ả  v à  n h a n h  c h ó n g  v ì N g ài d ự n g  n ê n  t in h  th ầ n  

tư ơ n g  đ ố i c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  Vì th ế ,  v iệ c  c ầ u  n g u y ệ n , c ác  h à n h  v i 

đ ạ o  đ ứ c , c ác  n g h i lễ  tô n  g iá o  c h â n  t h ậ t  đ ề u  là  n h ữ n g  p h ư ơ n g  

t h ế  c h ữ a  t r ị  b ệ n h  tậ t ,  n ế u  c h ú n g  t a  lo ạ i b ỏ  đ ư ợ c  các  y ế u  tố  

m ê  tín ,  d ị đ o a n  r a  k h ỏ i c h ú n g .

T ó m  lạ i, v iệ c  đ iề u  t r ị  c h ứ n g  rố i  lo ạ n  n g ô n  n g ữ  c h o  n h ữ n g  

t r ẻ  t ự  k ỷ  v à  n h ữ n g  n g ư ờ i  tâ m  th ầ n  là  m ộ t  c ô n g  t r ì n h  c ầ n  đ ư ợ c  

n g h iê n  c ứ u  s â u  x a  h ơ n  m à  c h ú n g  tô i , q u a  m ộ t  í t  k in h  n g h iệ m  

th ự c  tế , x in  đ ư ợ c  đ ó n g  g ó p  v à o  s ự  n g h iệ p  c h u n g  c ủ a  các  n h à  

đ iề u  tr ị .  C h ú n g  tô i  h y  v ọ n g  r ằ n g  n h ữ n g  p h ụ  h u y n h , n h ữ n g  

th ầ y  cô g iá o  c ủ a  các  t r ẻ  t ự  k ỷ  có  t h ể  g iú p  các  c h á u  p h á t  t r i ể n  

k h ả  n ă n g  n g ô n  n g ữ  c ủ a  m ìn h  q u a  n h ữ n g  h ư ớ n g  d ẫ n  cụ  th ể  

v ề  c á c h  x o a  b ó p  p h ầ n  n ã o , h í t  t h ở  k h í  t r ờ i  đ ể  t ă n g  c ư ờ n g  ch o  

b ộ  n ã o  h o ạ t  đ ộ n g  v à  cả v iệ c  c ầ u  n g u y ệ n  v ớ i lò n g  t in  tư ở n g  đ ể  

v iệ c  c h ữ a  t r ị  n à y  đ ạ t  đ ư ợ c  h iệ u  q u ả  n h a n h  c h ó n g  h ơ n .
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Lời k ết
C h ú n g tô i  c ũ n g x in  n ó i th ê m  r ằ n g  v iệ c  c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  

k h ô n g  p h ả i  là  đ ặ c  q u y ề n  c ủ a  n h ữ n g  n g ư ờ i  th u ộ c  n g à n h  y  tế , 

d ù  r ằ n g  t r o n g  v ấ n  đ ề  a n  s in h  xã  h ộ i, c h ín h  q u y ề n  p h ả i  đ ặ t  ra  

n h ữ n g  q u y  đ ịn h  đ ể  n g ă n  n g ừ a  n h ữ n g  lạ m  d ụ n g , t h i ệ t  h ạ i  d o  

n h ữ n g  th ầ y  la n g , n h ữ n g  b á c  s ĩ  g iả  m ạ o  g â y  ra .

Đ ộ n g  lự c  th ú c  đ ẩ y  n g ư ờ i  m ô n  đ ệ  C h ú a  G iê su  h à n h  đ ộ n g  

k h i đ ứ n g  t r ư ớ c  đ á m  đ ô n g  n g h è o  k h ổ , b ệ n h  t ậ t  là  h ọ  b i ế t  

" đ ộ n g  lò n g  t h ư ơ n g  x ó t"  n h ư  C h ú a  G iêsu . L ò n g  t h ư ơ n g  x ó t  v à  

t ìn h  y ê u  đ ó  sẽ  th ú c  đ ẩ y  ta  t ìm  h iể u , h ọ c  h ỏ i, c h ia  s ẻ  v à  r a  ta y  

h à n h  đ ộ n g  đ ể  c ứ u  g iú p  m ọ i n g ư ờ i.  H ơ n  n ữ a ,  k h i g ắ n  b ó  v ớ i 

Đ ứ c  G iêsu , c h ú n g  ta  s ẽ  đ ư ợ c  N g ư ờ i c h u y ể n  th ô n g  c h o  t a  s ứ c  

m ạ n h , q u y ề n  n ă n g  v à  â n  s ủ n g  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n  đ ể  ta  

có  t h ể  c h ữ a  là n h  n h ữ n g  a i c ầ n  đ ế n ,  g iú p  c h o  h ọ  t in  v à o  C h ú a  

G iêsu  v ẫ n  c ò n  h iệ n  d iệ n  t r o n g  t r ầ n  t h ế  này .

V iệc  c h ữ a  là n h  b ệ n h  n h â n  

c ũ n g  k h ô n g  p h ả i  là  đ ặ c  q u y ề n  

c ủ a  C ô n g  g iá o  h a y  c ủ a  b ấ t  c ứ  

tô n  g iá o  n à o . T ro n g  d ò n g  lịc h  

s ử  d â n  tộ c  V iệ t N am , c h ú n g  ta  

th ấ y  r ấ t  n h iề u  th i ề n  sư , t ă n g  

n i c ủ a  P h ậ t  g iá o  là  n h ữ n g  th ầ y  

th u ố c  c h ữ a  b ệ n h  n ổ i tiế n g . Các 

v ị n à y  đ ã  lấ y  lò n g  t ừ  b i c ủ a  Đ ứ c  

P h ậ t  T h íc h  Ca đ ể  p h ổ  đ ộ  c h ú n g  

s in h .  N ế u  x é t  c h o  c ù n g , c á c  v ị đ ó  c ũ n g  là  n h ữ n g  m ô n  đ ệ  c ủ a  

C h ú a  G iêsu  v ì đ i th e o  c o n  đ ư ờ n g  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  c ủ a  N g ư ờ i.

Vì t h ế  c h ú n g  ta  c ầ n  p h ả i  đ ồ n g  h à n h  c ù n g  n h a u  t r ê n  c o n  

đ ư ờ n g  c ứ u  k h ổ , c ứ u  n ạ n  n à y  n h ư  T h ư ợ n g  H ội đ ồ n g  G iám  

m ụ c  lầ n  t h ứ  XVI n ă m  2 0 2 3  m ờ i gọ i. Đ ể  đ i n h a n h ,  t a  có  t h ể
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đ i r iê n g ,  n h ư n g  đ ể  đ i x a  đ ế n  cõ i v ĩn h  h ằ n g  c h ú n g  t a  c ầ n  p h ả i 

đ ồ n g  h à n h  c ù n g  n h a u . C h ú n g  tô i r ấ t  h ạ n h  p h ú c  k h i đ ư ợ c  c ù n g  

c ộ n g  tá c  v ớ i  c á c  a n h  c h ị e m  tô n  g iá o  b ạ n  v à  c h ín h  q u y ề n  đ ịa  

p h ư ơ n g  đ ể  p h ụ c  v ụ  m ọ i n g ư ờ i.

H B
m ế ằ
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Câu hỏi
1. Những lý do cực đoan nào khiến cho người môn 

đệ Chúa Giêsu thời nay không còn chữa lành bệnh 
nhân như Chúa Giêsuyêu câu?

2. Nếu bạn nhận thức được rằng những hiểu biết 
về sức khoẻ,y học và các khoa học để chia sẻ cho 
người khác cũng ỉà việc loan báo Tin Mừng thì bạn 
sẽ làm gì để thu nhận được chúng, ngoài những 
môn học ở trường?

3. Muốn chữa lành bệnh nhân như Chúa Giêsu bạn 
căn điều kiện gì trước tiên?

4. Để chữa lành bệnh nhân như Chúa Giêsu bạn cần 
phải làm gì?

5. Trong xã hội hiện nay số người người mắc bệnh tâm 
thân, bị khuyết tật, trẻ em tự kỷ, tăng lên khá nhiều, 
bạn có thể làm gì để giúp đỡ và chữa lành họ?

- & - A \: lađSlte&ĩ



Xua trừ ma quỷ

Lời m ở
N h iề u  t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o  th ờ i  nay , t r o n g  đ ó  có  cả  m ộ t  s ố  

l in h  m ụ c  v à  tu  sĩ, d o  ả n h  h ư ở n g  c ủ a  tâ m  th ứ c  d u y  lý, d u y  v ậ t ,  

d u y  k h o a  h ọ c  th ự c  n g h iệ m , c h o  r ằ n g  k h ô n g  có  c h u y ệ n  m a  q u ỷ  

h iệ n  r a  c á m  d ỗ  Đ ứ c  G iê su  h a y  c o n  n g ư ờ i.  H ọ  c h o  r ằ n g  s ự  v iệ c  

m a  q u ỷ  c á m  d ỗ  đ ư ợ c  k ể  lạ i t r o n g  T h á n h  K in h  h a y  t r o n g  T in  

M ừ n g 310 ch ỉ là  m ộ t  h u y ề n  th o ạ i  h a y  d o  đ ầ u  ó c  tư ở n g  tư ợ n g  

c ủ a  c o n  n g ư ờ i  th ê u  d ệ t  n ê n  đ ể  d ạ y  b à i  h ọ c  đ ạ o  đ ứ c  c h ứ  k h ô n g  

có  th ự c  t r o n g  th ự c  tế .

C h ú n g  tô i  h iể u  r ằ n g  tâ m  th ứ c  n à y  đ ã  h ìn h  th à n h  t r o n g  m ấ y  

t h ế  k ỷ  g ầ n  đây, k h ô n g  p h ả i  ch ỉ ở  V iệ t N am , n h ư n g  p h ổ  b iế n  ở  

cá c  n ư ớ c  p h á t  t r i ể n  t r ê n  to à n  th ế  g iớ i, n h ấ t  là  d o  ả n h  h ư ở n g  

c ủ a  g iả  th u y ế t  D a rw in  m à  n g ư ờ i ta  th ấ y  có  v ẻ  h ợ p  lý. T u y  n h iê n  

c h ú n g  tô i  đ ã  p h â n  t íc h  v ấ n  đ ề  n à y  t r o n g  cá c  b à i  t r ư ớ c  đây.

R iê n g  ở  V iệ t N am , t â m  th ứ c  n à y  p h ổ  b iế n  s â u  r ộ n g  h ơ n  d o  

v iệ c  th a n h  lọc  k h ỏ i c á c  s á c h  g iá o  k h o a  t ấ t  c ả  n h ữ n g  gì b ị co i là 

th u ộ c  v ề  m ê  t ín ,  d u y  tâ m . Vì th ế ,  c á c  h ọ c  s in h  v à  s in h  v iê n , ở  

m iề n  B ắc t ừ  n ă m  1 9 5 4  v à  ở  m iề n  N a m  t ừ  n ă m  1 9 7 5 , đ ã  đ ư ợ c  

đ à o  tạ o  th e o  h ệ  t ư  tư ở n g  d u y  v ậ t  b iệ n  c h ử n g  này . D o đ ó , các  

l in h  m ụ c , tu  s ĩ  V iệ t N am  c ũ n g  b ị ả n h  h ư ở n g  í t  n h iề u  c ủ a  h ệ  

t ư  tư ở n g  n à y  t r o n g  n h ữ n g  n ă m  h ọ c  ở  t r ư ờ n g  t iể u  h ọ c , t r u n g

310 X. Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13.
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h ọ c  v à  đ ạ i h ọ c , d ù  r ằ n g  s a u  đ ó  h ọ  đ ã  đ ư ợ c  đ à o  tạ o  lạ i t r o n g  

cá c  c h ủ n g  v iệ n , h ọ c  v iệ n .

T rư ớ c  C ô n g  đ ồ n g  V a tic a n ô  II ( 1 9 6 2 - 1 9 6 5 ) ,  G iáo  h ộ i C ô n g  

g iá o  r ấ t  n g h iê m  k h ắ c  v ề  v ấ n  đ ề  m a  quỷ , v ì có  n h ữ n g  lạ m  d ụ n g  

v ề  v iệ c  t r ừ  q u ỷ  v à  k ế t  á n  s a i  lầ m  d o  các  to à  á n  d ị g iá o  t r o n g  

m ấ y  th ế  k ỷ  t r ư ớ c  đ ó . H ơ n  n ữ a ,  n h ữ n g  k h á m  p h á  m ớ i v ề  y  h ọ c , 

t â m  th ầ n  h ọ c  v à  tâ m  lý  h ọ c  c h o  ta  th ấ y  n h iề u  b ệ n h  t ậ t  đ ư ợ c  

c h o  là b ị q u ỷ  á m , m a  n h ậ p ,  ch ỉ là t r i ệ u  c h ứ n g  c ủ a  các  b ệ n h  

rố i lo ạ n  v ề  tâ m  th ầ n ,  t â m  lý  n h ư  b ệ n h  tâ m  th ầ n  p h â n  liệ t,  tâ m

th ầ n  h o a n g  tư ở n g ,  t r ầ m  c ả m  v.v... v à  có  t h ể  c h ữ a  là n h .

T u y  n h iê n ,  s a u  n h iề u  th ế  k ỷ  im  lặ n g , s á c h  Giáo lý Hội Thánh 
Công giáo, x u ấ t  b ả n  n ă m  1 9 9 2 , c h ín h  th ứ c  n h ắ c  n h ở  c h o  t ín  

h ữ u  v ề  s ự  h iệ n  d iệ n  t h ậ t  s ự  c ủ a  m a  q u ỷ :m v ớ i n h ữ n g  c ô n g  v iệ c  

ác  đ ứ c  c ủ a  c h ú n g 311 312 v à  cá c  T h ư ợ n g  H ội đ ồ n g  G iám  m ụ c  T h ế  

g iớ i g ầ n  đ â y  v à o  n ă m  2 0 1 2  v à  

2 0 2 3  đ ã  y ê u  c ầ u  t ín  h ữ u  th ự c  

h iệ n  các  s ứ  v ụ  đ ể  lo a n  b á o  T in  

M ừ n g , t r o n g  đ ó  có  s ứ  v ụ  x u a  

t r ừ  m a  quỷ.

Vì th ế ,  c h ú n g  t a  m u ố n  s u y  

n g h ĩ  c ẩ n  th ậ n  h ơ n  v ề  s ứ  v ụ  n à y  

d ư ớ i  á n h  s á n g  c ủ a  L ờ i C h ú a  v à  

c ủ a  n h ữ n g  t i ế n  b ộ  m ớ i  n h ấ t  

t r o n g  c á c  l ĩn h  v ự c  k h o a  h ọ c  

đ ể  có  t h ể  h o à n  t h à n h  s ứ  m ệ n h  

lo a n  b á o  T in  M ừ n g .

311 X. G LH TC G , số 391-392; 414; 2.891.
312 X. G LH TC G , số 1237, 394-395.398; 2.851-2.852.



1. Hiện tượng ma quỷ
1.1. Vấn đề đáng quan tàm

T ro n g  đ ạ i d ịc h  C o v id -1 9  v ừ a  q u a 313, có  k h o ả n g t r ê n  5 tì n g ư ờ i 

đ ư ợ c  t iê m  v a c c in e , g ầ n  7 0 0  t r iệ u  n g ư ờ i b ị n h iễ m  v iru s ,  n ê n  h ệ  

th ố n g  m iễ n  d ịc h  c ủ a  n h iề u  n g ư ờ i đ ã  b ị x á o  t r ộ n .  Các h ạ c h  b ạ c h  

h u y ế t  t r o n g  h ệ  m iễ n  d ịc h  p h ả i s ả n  x u ấ t  r a  t h ậ t  n h a n h  h à n g  tì 

t ì  b ạ c h  c ầ u  đ ể  b a o  v â y  v à  t i ê u  d iệ t  v iru s ,  n ê n  c h ú n g  đ ã  p h ả i n ở  

lớ n  v à  v ì th ế  n g ă n  c h ặ n  các  m ạ c h  m á u  n ã o  n u ô i th ầ n  k in h  t r ê n  

đ ầ u , d ẫ n  đ ế n  t ìn h  t r ạ n g  th iế u  m á u  cụ c  b ộ  ở  các  v ù n g  n h ư  ta y  

c h â n . D u n g  lư ợ n g  k h í t h ở  t r o n g  b u ồ n g  p h ổ i c ũ n g  b ị th ư ơ n g  

tổ n  d o  các  p h ế  n a n g  b ị các  lo ạ i n ấ m  x â m  n h ậ p , c h ư a  k ể  n h ữ n g  

k h ó i th u ố c  lá, t ìn h  t r ạ n g  ô  n h iễ m  k h ô n g  k h í n ặ n g  ở  n h iề u  đ ô  

th ị  lớ n  k h iế n  n h iề u  n g ư ờ i t h ở  k é m  n ê n  th iế u  O xy t r o n g  m á u .

K ế t q u ả  là  s ố  n g ư ờ i  b ị c ác  b ệ n h  v ề  th ầ n  k in h , tâ m  th ầ n  t ă n g  

lê n  r ấ t  n h iề u  s a u  đ ạ i d ịc h . N h iề u  b ệ n h  n h â n  b ị n h ữ n g  c h ử n g  

tâ m  th ầ n  p h â n  liệ t,  t â m  th ầ n  h o a n g  tư ở n g ,  t r ầ m  c ả m , rố i lo ạ n  

các  d ữ  l iệ u  t r o n g  b ộ  n h ớ  k h i n g ủ  đ ê m  k h iế n  h ọ  có  n h ữ n g  ả o  

g iác , ả o  th a n h ,  tư ở n g  m ìn h  b ị m a  á m  q u ỷ  n h ậ p ,  th ầ n  l in h  h iệ n  

r a  n ó i  c h u y ệ n  v ớ i m ìn h .. .  Y h ọ c  đ ã  g iả i th íc h  v à  c h ữ a  t r ị  n h iề u  

t r u ờ n g  h ợ p  t r ê n  đây.

T u y  n h iê n  v ẫ n  có  n h iề u  s ự  k iệ n  lạ  lù n g  x ả y  ra ,  n h ữ n g  c ơ n  

b ệ n h  th u ộ c  l ĩn h  v ự c  tâ m  lin h  v à  v iệ c  k h ỏ i b ệ n h  lạ  lù n g , n h a n h  

c h ó n g  m à  các  k h o a  h ọ c , y  h ọ c  t ự  n h iê n  k h ô n g  t h ể  g iả i th íc h  

đ ư ợ c ,  s a u  k h i đ ã  lo ạ i t r ừ  các  y ế u  tố  t h ể  lý, t â m  lý, t â m  th ầ n .  

N g ư ờ i ta  n g h ĩ  đ ế n  n g u y ê n  n h â n  tâ m  lin h  v à  c h o  r ằ n g  b ệ n h  

n h â n  b ị m a  á m  q u ỷ  n h ậ p .
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313 X. https://www.worldometers.info/coronavirus/. Theo tin của VVorldometers: 
tính đến ngày 27/7/2023, tổng số ca nhiễm trên thế giới là 692.169.025, số 
ca chết: 6.902.973, số ca phục hồi: 664.424.755.

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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N ói đ ế n  m a  quỷ, n h iề u  n g ư ờ i th ờ i  đ ạ i c h ú n g  ta  ch o  là  m ê  tín , 

p h ả n  k h o a  h ọ c . N h ư n g  q u ả  th ậ t :  m a  q u ỷ  là  m ộ t  h iệ n  tư ợ n g  c ầ n  

đ ư ợ c  ta  t ìm  h iể u  rõ  r à n g  đ ể  k h ỏ i rơ i  v à o  c ả n h  lầ m  lạc, d ẫ n  tớ i  

n h ữ n g  n g u y  h iể m  v à  ta i  h ạ i  k h ô n  lư ờ n g . N ếu  c h ú n g  ta  th e o  d õ i 

th ờ i  s ự  G iáo  h ộ i V iệ t N am , c h ú n g  ta  b iế t  có  N h ó m  T rừ  q u ỷ  ở  

B ảo  Lộc đ ã  đ ư a  lê n  m ạ n g  Y ouT ube h à n g t r ă m  b ă n g  v id e o  k h iế n  

c h o  U ỷ b a n  G iáo lý  Đ ứ c  t in  c ủ a  H ội đ ồ n g  G iám  m ụ c  V iệ t N am , 

n g à y  3 0 / 5 / 2 0 2 2 ,  p h ả i  r a  v ă n  t h ư  h ư ớ n g  d ẫ n  đ ể  t r á n h  sa i lạc.

T rê n  m ạ n g  t r u y ề n  th ô n g  x ã  h ộ i h iệ n  nay , c h ú n g  ta  g ặ p  th ấ y  

n h iề u  p h im  k in h  d ị k ể  v ề  n h ữ n g  c h u y ệ n  m a  q u ỷ  á m  ả n h  c o n  

n g ư ờ i  v à  n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  t r ừ  q u ỷ  c ủ a  các  tô n  g iá o  h a y  c ủ a  

các  d â n  tộ c . V ăn  c h ư ơ n g , n g h ệ  th u ậ t ,  s á c h  b á o , p h im  ả n h  t r ê n  

các  p h ư ơ n g  t i ệ n  t r u y ề n  th ô n g  v ẫ n  k h a i  th á c  đ ề  tà i  m a  q u ỷ  v à  

c u ố n  h ú t  k h ô n g  í t  n g ư ờ i  đ ọ c , n g ư ờ i  x e m  v à o  n h ữ n g  c h u y ệ n  

h o a n g  đ ư ờ n g , t ạ o  n ê n  c ả m  g iá c  s ợ  h ã i, â u  lo , h iể u  lầ m , m ê  tín .

T ru n g  Q u ố c  có  b ộ  L iêu  T ra i C hí Dị c ủ a  n h à  v ă n  Bồ T ù n g  

L in h , x u ấ t  b ả n  t ừ  n ă m  1 7 4 0 . T ây  B an  N h a  có  t r u y ề n  th u y ế t  

v ề  m a  cà  r ồ n g  h ú t  m á u  n g ư ờ i  đ ư ợ c  tạ o  r a  t ừ  n ă m  1 7 3 4 , đ ư ợ c  

B ra m  S to c k e r  v iế t  t h à n h  tá c  p h ẩ m  D ra c u la  n ă m  1 8 9 7 . N h â n  

v ậ tF r a n k e n s te in  d o  M a ry  S h e lley  d ự n g  n ê n  n ă m  1 8 1 8 . N h ữ n g  

b ộ  p h im  k in h  d ị n h ư  p h im  Quỷ Ám (E x o rc is t)  s ả n  x u ấ t  ở  M ỹ 

n ă m  1 9 7 3 , p h im  Ám ảnh kinh hoàng n ă m  2 0 1 3 , Ngôi nhà Ma 
ám n ă m  2 0 1 7 . H à n  Q u ố c  có b ộ  p h im  Linh mục (T h e  P r ie s t )  

năm 2011 k ể  v ề  c u ộ c  c h iế n  đ ấ u  g iữ a  các  l in h  m ụ c  C ô n g  g iá o  

v ớ i q u ỷ  dữ . V ào các  t r a n g  m ạ n g  t r u y ề n  th ô n g  đ ạ i c h ú n g , c h ú n g  

ta  g ặ p  h à n g  n g à n  b ộ  p h im  th ầ n  t i ê n  h o a n g  đ ư ờ n g ,  t ừ  n h ữ n g  

lo ạ i g iả i t r í  m ơ  m ộ n g  n h ư  H a r ry  P o tte r , T ây  D u Ký c h o  đ ế n  

n h ữ n g  lo ạ i p h im  k in h  d ị, p h a  lẫ n  n h ữ n g  c ả n h  đ ồ i tru y , b ạ o  

lự c  đ ủ  lo ạ i là m  h ư  h ỏ n g  t in h  th ầ n ,  n h ư n g  v ẫ n  đ ư ợ c  s ả n  x u ấ t  

đ ể  lô i k é o  c o n  n g ư ờ i  k h ỏ i p h ả i  đ ố i m ặ t  v ớ i th ự c  t ế  đ á n g  ch ê  

t r á c h  h a y  s a i lầ m  t r o n g  x ã  h ộ i.



T rê n  m ạ n g  i n t e r n e t  n g ư ờ i  ta  r a o  b á n  đ ủ  lo ạ i b ù a  v à  n h ữ n g  

c o n  b ú p  b ê  "K u m an  T h o n g ”. Đ i d u  lịc h  s a n g m ộ t s ố  n ư ớ c  c h â u  

Á n h ư  Đ ài L o an , N h ậ t  B ản , T ây  T ạn g , c h ú n g  t a  th ấ y  b à y  b á n  

n h ữ n g  c o n  " tỳ  h ư u ” b ằ n g  đ á  c ẩ m  th ạ c h  h a y  n h ữ n g  d â y  đ e o  cổ 

tay , đ e o  cổ  c h â n  k ế t  b ằ n g  các  s ợ i  ch ỉ n g ũ  s ắ c  có  y ể m  b ù a  đ ể  

c ầ u  m ay. C òn t r o n g  n ư ớ c  c h ú n g  ta ,  k h ô n g  t ỉn h  th à n h  n à o  là  

k h ô n g  có  các  th ầ y  p h á p ,  th ầ y  b ù a , th ầ y  m o , th ầ y  p h o n g  th u ỷ , 

th ầ y  tư ớ n g  số , n h à  n g o ạ i cảm , th ậ m  ch í có  cả t ín  đ ồ  củ a  các  tô n  

g iá o , đ ã  lợ i d ụ n g  m ố i q u a n  h ệ  v ớ i q u ỷ  d ữ , tà  m a  đ ể  tạ o  n ê n  đ ủ  

lo ạ i b ù a  n g ả i, p h á p  t h u ậ t  g â y  n g u y  h ạ i c h o  c o n  n g ư ờ i.  C h ú n g  

tô i  x in  g iớ i th i ệ u  v à i h ìn h  ả n h  s a u  đ â y  v ề  c á c  " v ậ t d ụ n g "  s a u  

k h i g iú p  c á c  n ạ n  n h â n .  M ỗi v ậ t  d ụ n g  là m ộ t  c â u  c h u y ệ n  d à i.

T ro n g  d ò n g  lịc h  sử , c h ú n g  ta  b iế t  có  n h ữ n g  h ộ i k ín  n h ư  H ội 

T am  Đ iểm , H ội S a ta n , đ ã  h ứ a  h ẹ n  c h o  n h ữ n g  th à n h  v iê n  q u y ề n  

lự c , g ià u  s a n g , d a n h  t i ế n g  h a y  đ ư ợ c  th o ả  m ã n  th a m  v ọ n g  d ụ c  

v ọ n g , n ế u  h ọ  b ằ n g  lò n g  g ia o  l in h  h ồ n  m ìn h  c h o  q u ỷ  d ữ  k h i 

c h ế t  đi. N h iề u  n g ư ờ i  ở  k h ắ p  n ơ i  t r ê n  t h ế  g iớ i v à  n g a y  cả  ở  V iệ t 

N am  đ a n g  là  th à n h  v iê n  c ủ a  các  h ộ i này , n h ấ t  là  các  b ạ n  t r ẻ 314.

Ở  V iệ t N am  m ỗ i n ă m  có  h à n g  t r ă m  n g à n  ca  p h á  th a i .  M ộ t 

s ố  p h ụ  n ữ , s a u  k h i p h á  th a i  h a y  th ự c  h iệ n  v iệ c  t h ụ  th a i  t r o n g  

p h ò n g  th í  n g h iệ m , đ ã  g ặ p  n h ữ n g  c ơ n  b ệ n h  n h ư  n h ứ c  đ ầ u  h a y  

tê  l i ệ t  t a y  c h â n  v à o  n h ữ n g  th ờ i  đ iể m  n h ấ t  đ ịn h , n ổ i n ó n g  b ấ t  

th ư ờ n g ,  là m  ă n  t h ấ t  b ạ i, t ì n h  d u y ê n  lậ n  đ ậ n . ..  Đ i k h á m  b ệ n h  

th ì  b á c  s ĩ  k h ô n g  t ìm  r a  b ệ n h  h o ặ c  b ị c h o  là  tâ m  th ầ n  h o a n g  

tư ở n g ,  t â m  th ầ n  p h â n  liệ t,  t r ầ m  c ảm , rố i  lo ạ n  lo  âu . T ìm  đ ế n  

các  n h à  n g o ạ i  c ảm , th ầ y  p h á p ,  th ầ y  p h ù  th u ỷ  th ì  đ ư ợ c  b á o  là  

có  h ồ n  m a  th e o  á m  c ầ n  p h ả i  g iả i t rừ .  H ọ t ìm  đ ế n  các  th ầ y  p h á p  

h a y  m ộ t  s ố  c h ứ c  s ắ c  tô n  g iá o  đ ể  c ầ u  s iê u , n h ư n g  k h ô n g  h ế t .
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314 X. Google, mục từ “hội Tam điểm”, “hội Satan”.
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N g u y ê n  n h â n  c h ín h  là  d o  n h ữ n g  đ ứ a  c o n  h ọ  lo ạ i b ỏ  v ẫ n  

đ i th e o  h ọ , c h ú n g  b u ồ n  h ậ n  v à  c h ư a  đ ư ợ c  s iê u  th o á t .  T ro n g  

h ơ n  2 0  n ă m  g iú p  các  b ệ n h  n h â n ,  tô i  đ ã  g ặ p  k h o ả n g  h ơ n  2 0 0  

t r ư ờ n g  h ợ p  n h ư  th ế .  G iải p h á p  t ố t  n h ấ t  là  h ọ  đ i x ư n g  th ú  tộ i  

lỗ i v ớ i C h ú a , là m  h o à  v ớ i n h ữ n g  đ ứ a  co n , x in  c h ú n g  th a  t h ứ  

v à  c ầ u  n g u y ệ n  c h o  n h ữ n g  h ồ n  t h ơ  v ấ t  v ư ở n g .

Vì vậy, h iệ n  tư ợ n g  m a  q u ỷ  r ấ t  đ á n g  c h o  c h ú n g  ta  q u a n  tâ m  

đ ể  c ù n g  v ớ i Đ ứ c  G iê su  v à  n h â n  d a n h  N g ư ờ i, c h ú n g  t a  c ứ u  đ ộ  

t h ế  g iớ i. N g ư ờ i n ó i  v ớ i ta : "Thây đã thấy Satan như một tia
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chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng 
để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có 
gì hại được anh em”315.

1.2. M a q u ỷ  trong đời sống con người
V iệc C h ú a  G iê su  đ ư ợ c  s a i  đ ế n  đ ể  c ứ u  c o n  n g ư ờ i  t h o á t  k h ỏ i 

q u y ề n  lự c  m a  q u ỷ  v à  đ á n h  b ạ i  c h ú n g , v iệ c  G iáo  H ội l ậ t  đ ổ  

q u y ề n  lự c  c ủ a  m a  q u ỷ  n h ờ  các  h o ạ t  đ ộ n g  t r u y ề n  g iá o  v à  c ả n h  

b á o  c á c  t ín  h ữ u  p h ả i  cố  g ắ n g  đ ứ n g  v ữ n g  t r ư ớ c  cá c  c u ộ c  tấ n  

c ô n g  c ủ a  m a  q u ỷ  là  n h ữ n g  lờ i n h ắ c  n h ở  c h ú n g  ta  v ề  s ự  h iệ n  

d iệ n  có  t h ậ t  c ủ a  c h ú n g  t r o n g  đ ờ i  s ố n g .

M a q u ỷ  là  n h ữ n g  th ự c  t h ể  đ ư ợ c  h ầ u  h ế t  c á c  tô n  g iá o  n h ắ c  

đ ế n , r iê n g  p h á i  M ậ t tô n g  c ủ a  P h ậ t  g iá o  c ò n  n g h iê n  c ử u  s â u  xa 

v ớ i n h ữ n g  lễ  n g h i v à  b ù a  p h é p  t r ừ  t à  đ u ổ i quỷ.

T r o n g  t r u y ề n  t h ố n g  C ô n g  g iá o , C ô n g  đ ồ n g  V a tic a n ô  II 
( 1 9 6 5 )  q u a  các  v ă n  k iệ n  c h ín h  th ứ c  n h ư  H iế n  c h ế  Lumen 
Gentium, s ố  1 6 ,1 7 ,3 5 ,4 8 ,5 5 ;  H iế n  c h ế  Gaudium et Spes s ố  

1 3 ,2 2 ,3 7 ; s ắ c  lệ n h  T ô n g  đ ồ  G iáo d â n  AdGentessỗ 3 ,9  đ ã  n h iề u  

lầ n  n h ắ c  đ ế n  v iệ c  m a  q u ỷ  c á m  d ỗ  c o n  n g ư ờ i  là m  đ iề u  dữ .

S ách  G iáo  lý  c ủ a  H ội T h á n h  C ô n g  g iá o , x u ấ t  b ả n  n ă m  1 9 9 2 , 

c ũ n g  n h ắ c  n h ở  c h ú n g  ta  v ề  s ự  h iệ n  d iệ n  t h ậ t  s ự  c ủ a  m a  q u ỷ  v ớ i 

n h ữ n g  c ô n g  v iệ c  ác  đ ứ c  c ủ a  c h ú n g  t r o n g  4 2  s ố  k h á c  n h a u 316. 

S ách  T ó m  lư ợ c  H ọc th u y ế t  Xã h ộ i C ô n g  g iá o , x u ấ t  b ả n  n ă m  

2 0 0 4 ,  s ố  1 3 0 , n ó i đ ế n  c o n  n g ư ờ i,  n h ờ  t in h  th ầ n  m ở  ra  đ ế n  

v ô  b iê n , có  t h ể  t i ế p  x ú c  v ớ i T h iê n  C h ú a , v ớ i c ác  th i ê n  th ầ n ,  

q u ỷ  d ữ , h ồ n  m a  v à  m ọ i lo à i h iệ n  h ữ u . N h ư  th ế ,  G iáo  H ội d ạ y  

c h ú n g  ta  m a  q u ỷ  có  t h ậ t  v à  y ê u  c ầ u  c h ú n g  t a  p h ả i  k h ô n  n g o a n

315 Lc 10,19.
316 X. G LH TC G , số 391-392, 414, 2891, 1237, 394-395, 398, 2851-2852...
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v à  t íc h  c ự c  đ ố i p h ó  v ớ i c h ú n g . T iế c  r ằ n g  đ iể m  m ớ i  m ẻ  n à y  í t  

đ ư ợ c  các  t í n  h ữ u  q u a n  tâ m .

H iệ n  nay , tạ i  V iệ t N am , r ấ t  n h iề u  n g ư ờ i  b ị b ù a  n g ả i, b ị m a  

á m , q u ỷ  n h ậ p .  M ộ t Đ ại đ ứ c  ở  p h á i  M ậ t tô n g  đ ế n  g ặ p  tô i  v à  

c h o  b i ế t  r ằ n g : ở  c h ù a  c ủ a  ô n g  m ỗ i n g à y  c h ữ a  v à i c h ụ c  n g ư ờ i,  

t r o n g  đ ó  có  n h iề u  n g ư ờ i  C ô n g  g iá o . C h ú n g  t a  n g h ĩ  s a o  v ề  v ấ n  

đ ề  n à y ?

N h ư  th ế ,  m a  q u ỷ  k h ô n g  p h ả i  là  m ộ t  đ iề u  tư ở n g  tư ợ n g  c ủ a  

c o n  n g ư ờ i,  n h ư n g  là  m ộ t  th ự c  t ế  c ủ a  đ ờ i  số n g . C h ú n g  có  t h ậ t  

v à  c h ú n g  ta  p h ả i  b iế t  rõ  c h ú n g  đ ể  k h ô n g  b ị n h ữ n g  c â u  c h u y ệ n  

h o a n g  đ ư ờ n g , p h im  ả n h  k in h  d ị là m  ta  s ợ  h ã i, c ũ n g  n h ư  n h ữ n g  

x á c  đ ịn h  c ủ a  k h o a  h ọ c  là m  t a  n g h i n g ờ , rồ i x e m  t h ư ờ n g  m a  

lự c  tá c  h ạ i  c ủ a  c h ú n g .

1.3. Ma qu ỷ  là ai?
T h e o  n g ô n  n g ữ  V iệ t N am , t ừ  “m a "  ch ỉ h ồ n  n g ư ờ i  c h ế t ,  là  

s ự  h iệ n  h ìn h  c ủ a  n g ư ờ i  c h ế t  v à  b ị co i là  m ê  tín .  Q uỷ  là  c o n  v ậ t  

tư ở n g  tư ợ n g  d ư ớ i  â m  p h ủ , h ìn h  t h ù  d ữ  tợ n ,  h iệ n  lê n  q u ấ y  rố i 

v à  là m  h ạ i  c o n  n g ư ờ i317.

T h e o  t r u y ề n  th ố n g  C ô n g  g iá o , m a  q u ỷ  là  d a n h  t ừ  c h u n g , 

d ịc h  t ừ  t i ế n g  H ip r i Satan, n g h ĩa  là  "kẻ tố  cáo", h o ặ c  t ừ  t i ế n g  

H y L ạp  t r o n g  T ân  Ư ớ c diaboỉos, có  n g h ĩa  là  "kẻ c h ố n g  đ ố i"  

c h ư ơ n g  t r ì n h  c ủ a  T h iê n  C h ú a . T ừ  đ iể n  C ô n g  g iá o  c ủ a  H ội 

đ ồ n g  G iám  m ụ c  V iệ t N am , x u ấ t  b ả n  n ă m  2 0 1 9 ,  t r o n g  m ụ c  t ừ  

Ma quỷ, t r .5 5 9 ,  đ ã  đ ịn h  n g h ĩa  "m a  q u ỷ  là  th iê n  th ầ n  s a  n g ã "  

là  c h ư a  c h ín h  x á c  v ì ch ỉ có  th i ê n  th ầ n  s a  n g ã  m ớ i đ ư ợ c  g ọ i là  

q u ỷ  d ữ , c ò n  t à  m a  là h ồ n  n g ư ờ i  c h ứ  k h ô n g  p h ả i  là  th i ê n  th ầ n .

317 X. Từ  điển Tiếng Việt 2013, mục từ Ma, tr. 777.
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Q u a  K in h  T h á n h , c h ú n g  ta  có  t h ể  p h â n  b i ệ t  n h ư  sa u : n g o à i 

C h ú a  là  t i n h  t h ầ n  tu y ệ t  đ ố i, c ò n  có các  t i n h  th ầ n  tư ơ n g  đ ố i 

k h á c . T ro n g  các  th ụ  tạ o ,  có  h a i lo à i đ ư ợ c  T h iê n  C h ú a  c h ia  sẻ  

c h o  t in h  th ầ n  c a o  q u ý  c ủ a  m ìn h , n g h ĩa  là  c h o  h ọ  có  ý  th ứ c ,  

ý  c h í t ự  d o  v à  các  g iá  t r ị  k h á c  n h ư  t ì n h  y ê u , n iề m  v u i, h ạ n h  

p h ú c . Đ ó là  th i ê n  t h ầ n  v à  lo à i n g ư ờ i.  T h iê n  th ầ n  là  t in h  th ầ n  

t i n h  rò n g . C on  n g ư ờ i,  n g o à i t i n h  th ầ n ,  có  th ê m  th ể  xác. N h ờ  

t i n h  th ầ n  có k h ả  n ă n g  m ở  r a  c h o  Đ ấ n g  s iê u  v i ệ t  v à  h ư ớ n g  tớ i  

v ô  b iê n , n ê n  k h i h ọ  c à n g  g ắ n  b ó  v ớ i C h ú a  là  t i n h  t h ầ n  tu y ệ t  

đ ố i, h ọ  c à n g  n h ậ n  đ ư ợ c  s ứ c  s ố n g  k ỳ  d iệ u , t ì n h  y ê u  v ô  cù n g , 

h ạ n h  p h ú c  v ô  b iê n , q u y ề n  n ă n g  v ô  t ậ n  c ủ a  N gài.

T u y  n h iê n ,  v ì có  t ự  d o , n ê n  m ộ t  s ố  th i ê n  th ầ n  đ ã  n g h e  th e o  

lờ i d ụ  d ỗ  c ủ a  tổ n g  lã n h  th iê n  th ầ n  L u c iíe r, c ắ t  đ ứ t  m ố i g ia o  

h ả o  v ớ i T h iê n  C h ú a  là  n g u ồ n  â n  p h ú c  đ ể  c h ọ n  L u x iíe r  v à  tứ c  

k h ắ c  h ọ  t r ở  t h à n h  q u ỷ  d ữ . H ọ v ẫ n  h iệ n  h ữ u ,  v ẫ n  q u y ề n  n ă n g  

v ì C h ú a  k h ô n g  lấ y  lạ i n h ữ n g  gì N gài đ ã  b a n  ch o , n h ư n g  h ọ  

k h ô n g  t h ể  đ ó n  n h ậ n  th ê m  n h ữ n g  â n  h u ệ  m ớ i. H ọ đ a u  k h ổ , t ự  

d ằ n  v ặ t  m ìn h , n h ư n g  k h ô n g  t h ể  c h ọ n  lại. V iệc c h ọ n  lự a  c ủ a  h ọ  

m ộ t  lầ n  là  m ã i  m ã i v ì h ọ  k h ô n g  b ị lệ  th u ộ c  th ờ i  g ia n .

Q uỷ  d ữ  g h e n  tứ c  v ớ i c ác  lo à i th ụ  tạ o  k h á c  đ a n g  đ ư ợ c  ơ n  

n g h ĩa  v ớ i C h ú a , n h ấ t  là  v ớ i lo à i n g ư ờ i  có  t in h  th ầ n  n h ư  c h ú n g , 

n ê n  c á m  d ỗ  đ ể  c o n  n g ư ờ i s a  n g ã  v à o  t ìn h  t r ạ n g  k h ố n  k h ổ  g iố n g  

n h ư  c h ú n g . Đ ó  là  h à n h  đ ộ n g  đ ư ơ n g  n h iê n  c ủ a  q u ỷ  d ữ , t à  m a  

v ì k h i c ắ t  đ ứ t  v ớ i n g u ồ n  t ì n h  y ê u  là  C h ú a , t ấ t  cả  â n  h u ệ  t íc h  

c ự c  c h ú n g  n h ậ n  đ ư ợ c  t ừ  C h ú a  đ ề u  b iế n  đ ổ i th à n h  t i ê u  cự c  n ê n  

c h ú n g  ch ỉ c ò n  lừ a  d ố i, h ậ n  th ù ,  g h e n  g h é t ,  là m  h ạ i  m à  th ô i .  Vì 

q u ỷ  d ữ  v ẫ n  c ò n  q u y ề n  n ă n g  là m  h ạ i  c o n  n g ư ờ i  n ê n  C h ú a  b a n  

th iê n  t h ầ n  b ả n  m ệ n h  c h o  m ỗ i n g ư ờ i  đ ể  g ìn  g iữ  h ọ .

H ồ n  m a  c ũ n g  đ ư ợ c  c h ia  t h à n h  b a  lo ạ i. H ồ n  là n h  là  các  

t h á n h  n h â n  h ư ở n g  h ạ n h  p h ú c  t r ọ n  v ẹ n  v ớ i  C h ú a , t a  g ọ i đ ó  

là  t ì n h  t r ạ n g  th i ê n  đ ư ờ n g .  M ộ t lo ạ i h ồ n  là n h  k h á c  là  c á c  l in h
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h ồ n  c ầ n  đ ư ợ c  th a n h  tẩ y  k h ỏ i  c á c  v ế t  n h ơ  tộ i  lỗ i t r o n g  c u ộ c  

s ố n g  t r ầ n  th ế ,  g ọ i là  t ì n h  t r ạ n g  lu y ệ n  n g ụ c , n ê n  c ầ n  ta  c ầ u  

n g u y ệ n , d â n g  lễ , h y  s in h  đ ể  h ọ  s ớ m  đ ư ợ c  s ố n g  t r ọ n  v ẹ n  h ạ n h  

p h ú c  n h ư  c á c  t h á n h  n h â n .  L o ạ i t h ứ  b a  là  h ồ n  á c  - h a y  t à  m a  - 

là  n h ữ n g  n g ư ờ i  c h ế t  t r o n g  t ì n h  t r ạ n g  m ấ t  â n  s ủ n g , k h ô n g  có 

s ự  h iệ p  th ô n g  v ớ i C h ú a . H ọ v ẫ n  t ậ n  m ắ t  th ấ y  C h ú a  n h â n  là n h  

n h ư n g  h ọ  k h ô n g  t h ể  c ả m  n h ậ n  đ ư ợ c  các  â n  h u ệ  c ủ a  N gài n ê n  

h ọ  t ự  d ằ n  v ặ t ,  b ấ t  m ã n , b ấ t  h ạ n h .  Đ ó  là  t ì n h  t r ạ n g  h o ả  n g ụ c  

c ủ a  h ọ  n ê n  h ọ  có  t h ể  c ộ n g  tá c  v ớ i  q u ỷ  d ữ  đ ể  là m  h ạ i  n h ữ n g  

a i x ú c  p h ạ m  đ ế n  họ .

Ví d ụ  m ộ t  e m  b é  đ i c h ă n  t r â u  n g o à i đ ồ n g , th ấ y  m ộ t  cá i m ả  

h o a n g  v à  t i ể u  lê n  đ ó , v ề  n h à  s ố t  li b ì m à  k h ô n g  th u ố c  gì c h ữ a  

đ ư ợ c . N h ư n g  c ũ n g  có n h ữ n g  t r ẻ  e m  c ũ n g  có h à n h  đ ộ n g  tư ơ n g  

t ự  lạ i k h ô n g  g ặ p  p h ả n  ứ n g  lạ  lù n g  n à o . Đ iề u  n à y  là m  c h o  các  

n h à  k h o a  h ọ c  n g h i n g ờ  v à  g iả i th íc h  b ằ n g  n h ữ n g  n g u y ê n  n h â n  

k h á c  n h a u .  X é t v ề  m ặ t  tâ m  lin h , c h ú n g  tô i  b i ế t  đ ó  là  tu ỳ  th u ộ c  

v à o  n g ư ờ i  c h ế t  là  h ồ n  là n h  h a y  h ồ n  ác.

T ro n g  n h iề u  b à i  T in  M ừ n g 318 có  n h ắ c  đ ế n  B e e lz e b u l .  Đ ó 

là  t ê n  c ủ a  v ị t h ầ n  x ứ  C a n a a n  m à  c á c  k in h  s ư  v à  P h a r i s ê u  Do 

T h á i c h o  là  t h ủ  lã n h  cá c  quỷ. H ọ c h o  r ằ n g  C h ú a  G iê su  b ị q u ỷ  

v ư ơ n g  n à y  á m  n ê n  N g ư ờ i d ự a  v à o  t h ế  n à y  đ ể  đ iề u  k h iể n  các  

q u ỷ  c ấ p  d ư ớ i319. Đ ây  là  s ự  x ú c  p h ạ m  n ặ n g  n ề  đ ố i v ớ i C h ú a  

G iêsu . V ì th ế ,  C h ú a  G iê su  đ ã  d ạ y  c h o  h ọ  b à i  h ọ c  v ề  q u y ề n  lự c  

c ủ a  S a ta n  v ẫ n  tá c  đ ộ n g  t r ê n  c o n  n g ư ờ i  v à  c o n  n g ư ờ i  r ấ t  c ầ n  

đ ư ợ c  g iả i t h o á t  b ằ n g  c h ín h  q u y ề n  lự c  c ủ a  T h iê n  C h ú a  n ơ i  

Đ ứ c  G iêsu .

318 X. Mc 3,22-30 8,28-34; Mc 5,Lc 8,26391-20;
319 X. Mt 10,25; Mc 3,22; 12,22; Lc 11,15.18-19.



1.4. Sứ m ệnh xua trừ  ma qu ỷ  thuộc v ề  ai?
N h iề u  l in h  m ụ c  r ấ t  n g ạ i n g ù n g  v ớ i v iệ c  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  

v ì G iáo  L u ậ t  b a n  h à n h  n ă m  1 9 8 3 , ở  đ iề u  1 1 7 2 , đ ã  q u y  đ ịn h  

r ấ t  rõ : "Không ai có thể trừ tà hợp pháp cho những người bị 
quỷ ám, trừ khi có phép đặc biệt và minh nhiên của Đấng Bản 
quyền địa phương. Đấng Bản quyền địa phương chỉ được ban 
phép trừ tà cho một linh mục đạo đức, sáng suốt, khôn ngoan 
và có đời sống vẹn toàn”.

D o y ê u  c ầ u  c a o  n h ư  th ế ,  n ê n  n h iề u  g iá o  p h ậ n  h iệ n  n a y  

v ẫ n  c h ư a  t ìm  r a  đ ư ợ c  l in h  m ụ c  x ứ n g  đ á n g  đ ể  b a n  p h é p  t r ừ  

tà .  N ế u  c ấ p  th ẩ m  q u y ề n  c h ỉ đ ịn h  m ộ t  lin h  m ụ c  là m  c ô n g  v iệ c  

n à y  th ì  l in h  m ụ c  đ ó  t h ư ờ n g  th o á i  th á c  v ì t ự  n g h ĩ  m ìn h  c h ư a  

đ ủ  đ iề u  k iệ n  n h ư  G iáo  L u ậ t  đ ò i  h ỏ i. D o đ ó  t r o n g  2 7  g iá o  p h ậ n  

V iệ t N a m  h iệ n  n ay , h ìn h  n h ư  c h ư a  có  g iá o  p h ậ n  n à o  c ô n g  b ố  

c ô n g  k h a i  n g ư ờ i  n h ậ n  lã n h  n h iệ m  v ụ  này.

C á c h  đ â y  m ư ờ i  c h ín  n ă m ,  v à o  n g à y  2 1 / 1 0 / 2 0 0 4 ,  k h i  

V ie tc a th o lic , m ộ t  c ơ  q u a n  th ô n g  t in  C ô n g  g iá o  c h o  n g ư ờ i  V iệ t 

ở  H o a  Kỳ, đ ă n g  b à i Rao giảng Tin Mừng cho người đã khuất 
c ủ a  tô i  t r ê n  m ạ n g  th ô n g  t in ,  m ộ t  s ố  t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o  V iệ t 

N am  k ế t  á n  tô i  là  m ê  tín ,  tu y ê n  t r u y ề n  n h ữ n g  đ iề u  d ị đ o a n ,  s a i 

lạ c  t h ầ n  h ọ c , d ù  r ằ n g  tự a  đ ề  b à i  v iế t  n à y  có  t r o n g  K in h  T h á n h  

n ó i v ề  v iệ c  C h ú a  G iêsu  x u ố n g  n g ụ c  tổ  tô n g  đ ể  lo a n  b á o  T in  

M ừ n g  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i  đ ã  q u a  đ ờ i, t h e o  t h ư  t h ứ  I c ủ a  th á n h  

P h ê r ô 320. Vài n g ư ờ i  c ũ n g  b i ế t  tô i  k h ô n g  p h ả i  là  n g ư ờ i  đ ư ợ c  

cá c  c ấ p  có  th ẩ m  q u y ề n  ch ỉ đ ịn h  là m  p h é p  t r ừ  t à  n ê n  c h o  r ằ n g  

v iệ c  là m  c ủ a  tô i  là  b ấ t  h ợ p  p h á p .

T ro n g  b à i, tô i  k ể  c â u  c h u y ệ n  th ự c  t ế  là  m ìn h  đ ã  t i ế p  x ú c  v ớ i
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320 X. 1Pr 3,18-20; 4,5-6.
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m ộ t  ô n g  tê n  T rầ n  Đ ìn h  S ang , c h ế t  

v à o  n g à y  1 3 / 1 2 / 1 9 7 3 ,  ô n g  n h ậ p  

v à o  m ộ t  p h ụ  n ữ  t ê n  T rầ n  T h u ỵ  

P h ư ơ n g  Q u ỳ n h , là m  cô  b ị b ệ n h .

G ia đ ìn h  đ ư a  cô  đ i c h ạ y  c h ữ a  

k h ắ p  n ơ i,  t ừ  các  b ệ n h  v iệ n  đ ế n  

th ầ y  b ù a ,  th ầ y  p h á p  v à  cả  m ụ c  

s ư  T in  L àn h , n h ư n g  k h ô n g  k h ỏ i.

C uối c ù n g  g ia  đ ìn h  cô  đ ư a  cô  đ ế n  

v ớ i tô i  v à  x in  c ứ u  g iú p . C h ú n g  tô i 

đ ã  c ầ u  n g u y ệ n  t r o n g  s u ố t  1 0  n g à y  

đ ể  g iú p  c h o  ô n g  S a n g  đ ư ợ c  s iê u  t h o á t  v à  cô  Q u ỳ n h  đ ã  h o à n  

to à n  là n h  m ạ n h 321. C h ú n g  tô i  b i ế t  r ằ n g  n h iề u  g iá o  d â n  k h i rơ i  

v à o  các  t r ư ờ n g  h ợ p  tư ơ n g  tự , t ìm  đ ế n  các  l in h  m ụ c  đ ể  x in  là m  

p h é p  t r ừ  tà ,  lạ i b ị t ừ  c h ố i v ì n h iề u  lý  d o  v à  đ ư ợ c  k h u y ê n  n ê n  

t ìm  đ ế n  các  b á c  s ĩ  h a y  c h u y ê n  v iê n  tâ m  lý.

D o đ ó , n h iề u  g iá o  d â n , k h i c ả m  

th ấ y  m ìn h  b ị m a  q u ỷ  tá c  đ ộ n g , đ ã  

t ìm  đ ế n  các  n h à  s ư  p h á i  M ậ t tô n g  

h o ặ c  th ầ y  b ù a , t h ầ y  p h á p  c ủ a  các  

tô n  g iá o  k h á c . P h á i M ậ t tô n g  c ủ a  

P h ậ t  g iá o  đ ã  x u ấ t  b ả n  h ẳ n  m ộ t  Bộ 

M ậ t tô n g  c ủ a  d ịc h  g iả  T h íc h  V iên  

Đ ứ c , g ồ m  4  tậ p ,  in  n ă m  2 0 1 5 , d à y  

h ơ n  8 0 0  t r a n g  v ề  v ấ n  đ ề  này.

C h ú n g  t a  t h ử  t ư ở n g  t ư ợ n g  

x e m , n ế u  n h ữ n g  n g ư ờ i  đ ó  t r ừ

321 X. http://vietcatholic.com/news/htm1/news21620.htm.

http://vietcatholic.com/news/htm1/news21620.htm
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đ ư ợ c  t à  m a , n h ữ n g  t í n  h ữ u  đ ư ợ c  k h ỏ i  b ệ n h  s ẽ  t i n  v à o  a i?  

H ọ s ẽ  g ặ p  n g u y  h iể m  v ề  đ ứ c  t i n  v ì n g h ĩ  r ằ n g  C h ú a  k h ô n g  

t r ừ  đ ư ợ c  m a  q u ỷ  t r o n g  k h i  n h ữ n g  n g ư ờ i  th u ộ c  tô n  g iá o  

k h á c  lạ i t r ừ  đ ư ợ c  c h ú n g . T h ậ t  ra ,  C h ú a  G iê su  đ ã  y ê u  c ầ u  

t ấ t  c ả  c á c  m ô n  đ ệ  c ủ a  N g ư ờ i h ã y  đ i r a o  g iả n g  k h ắ p  n ơ i ,  đ ặ t  

t a y  c h ữ a  l à n h  b ệ n h  n h â n ,  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  v ớ i  q u y ề n  n ă n g  

N g ư ờ i b a n 322.

T u y  n h iê n ,  c h ú n g  t a  n ê n  p h â n  b iệ t  s ứ  v ụ  t r ừ  q u ỷ  c h ín h  th ứ c  

c ủ a  G iáo  H ội n ơ i  v ị l in h  m ụ c  n h ậ n  lã n h  t ừ  Đ ấ n g  B ản  q u y ề n  

k è m  th ê m  ơ n  h iệ n  s ủ n g  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n , th e o  đ iề u  

k h o ả n  G iáo  L u ậ t  t r ê n  đây , k h á c  v ớ i s ứ  v ụ  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  củ a  

m ọ i n g ư ờ i  m ô n  đ ệ  Đ ứ c  G iêsu , k h i h ọ  b i ế t  g ắ n  b ó  m ậ t t h i ế t v ớ i  

N g ư ờ i đ ể  n h ậ n  đ ư ợ c  đ ặ c  s ủ n g  h a y  đ o à n  s ủ n g  c ủ a  C h ú a  T h á n h  

T h ầ n . H ai s ứ  v ụ  n à y  đ ề u  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  C h ú a  G iêsu  K itô  v à  đ ề u  

p h ụ c  v ụ  c ô n g  t r ì n h  c ứ u  đ ộ  c ủ a  N g ư ờ i, n ê n  c h ú n g  k h ô n g  đ ố i 

c h ọ i h a y  x u n g  đ ộ t  lẫ n  n h a u  v à  có  t h ể  p h ố i  h ợ p  v ớ i n h a u .  Ví 

d ụ  t r o n g  t r ư ờ n g  h ợ p  th ô n g  th ư ờ n g ,  n g ư ờ i  m ô n  đ ệ  đ ế n  g iú p  

n ạ n  n h â n  t r ư ớ c ,  rồ i  n ế u  th ấ y  b ấ t  lự c , h ọ  c ầ n  v ị t r ừ  t à  c h ín h  

th ứ c  c ủ a  G iáo  H ội g iú p  đỡ .

Đ ứ c  T h á n h  C ha P h a n x ic ô  đ ã  v iế t  t r o n g  T ô n g  h u ấ n  Niềm vui 
Tin mừng ở  s ố  4 9  rằ n g : "Chúng ta hãy đi ra, đi ra để cống hiến 
cho mọi người sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Ở đây tôi lặp lại 
cho toàn thể Hội Thánh rằng tôi thà có một Hội Thánh bị băm 
dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn 
ỉà một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự 
an toàn của mình. Tôi không muốn một Hội Thánh chỉ ỉo đặt 
mình vào trung tâm để rốt cuộc bị mắc kẹt trong một mạng

322 X. Mc 16,14-20.
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lưới các nối ám ảnh và các thủ tục. Nếu có cái gì đáng khiến 
chúng ta phải trăn trở và áy náy ỉương tâm, thì đó chính ỉà sự 
kiện nhiều anh chị em chúng ta đang sống mà không có ánh 
sáng của niềm an ủi, phát sinh từ tình bạn với Chúa Giêsu Kitô, 
không có một cộng đoàn đức tin nâng đỡ họ, không ám thấy 
ý  nghĩa và mục tiêu trong đời".

L ờ i n h ắ n  n h ủ  c ủ a  ĐTC k h ô n g  p h ả i  ch ỉ d à n h  r iê n g  c h o  các  

v ị l ã n h  đ ạ o  t r o n g  G iáo  H ội, m à  c h o  m ọ i K itô  h ữ u .  N g à i th ô i  

th ú c  c h ú n g  ta ,  v ì lò n g  t h ư ơ n g  x ó t  c ủ a  C h ú a , h ã y  g ắ n  b ó  v ớ i 

C h ú a  G iê su  v à  h ã y  th ự c  h iệ n  ơ n  t r ừ  tà  c h o  t ấ t  c ả  n h ữ n g  a n h  

ch ị e m  k h ố n  k h ổ  q u a n h  m ìn h . Đ ứ c  G iê su  ch ỉ đ ịn h  7 2  m ô n  đ ệ  

v à  s a i c ác  ô n g  đ i r a o  g iả n g  T in  M ừ n g  v ề  N ư ớ c  T h iê n  C h ú a . S au  

k h i h o à n  th à n h  s ứ  v ụ , c ác  ô n g  t r ở  v ề  k h o e  r ằ n g : "Nghe đến 
danh Thây, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con!”323. 
C ấp t r ê n  c ủ a  các  m ô n  đ ệ  là  12  tô n g  đ ồ  v ớ i n h ữ n g  ơ n  b a n  c a o  

cả  v à  r iê n g  b iệ t  c ủ a  C h ú a  G iêsu . C ò n  t ín  h ữ u  c h ú n g  ta  c h ín h  

là  n h ữ n g  m ô n  đ ệ  c ủ a  N g ư ờ i t r o n g  x ã  h ộ i  th ờ i  nay.

K hi h iể u  b i ế t  tá c  đ ộ n g  c ủ a  m a  q u ỷ  c h ú n g  t a  s ẽ  th ấ y  tá c  h ạ i 

c h ú n g  g â y  r a  c ũ n g  có  n h iề u  c ấ p  đ ộ  n ặ n g  n h ẹ  k h á c  n h a u ,  n ê n  

c ũ n g  c ầ n  có  n h iề u  n g ư ờ i  v ớ i c h ứ c  n ă n g , th ẩ m  q u y ề n  v à  cả  â n  

s ủ n g  k h á c  n h a u  đ ể  g iả i t r ừ  c h ú n g . T ro n g  n h ữ n g  t r ư ờ n g  h ợ p  

n ặ n g , có  k h i cả n g ư ờ i  có  th ẩ m  q u y ề n  c a o  c ũ n g  b ấ t  lự c , h o ặ c  

đ ò i h ỏ i th ờ i  g ia n  lâ u  d à i, k h iế n  n h iề u  v ị t r ừ  t à  c h ín h  th ứ c  c ủ a  

G iáo H ội k h ô n g th ể  đ á p  ứ n g . L úc đ ó  c h ú n g t a  ch ỉ b i ế t p h ó  th á c  

n ạ n  n h â n  c h o  t ì n h  y ê u  v à  lò n g  t h ư ơ n g  x ó t  c ủ a  C h ú a . Đ ể  h iể u  

th ê m  v ề  tá c  h ạ i c ủ a  m a  q u ỷ  v à  m a  th u ậ t ,  c h ú n g  tô i  x in  t r ì n h  

b à y  m ộ t  th í  d ụ  đ iể n  h ìn h .

323 X. Lc 10,17.
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1.5. M ột th í dụ điển hình
P h o n g  t r à o  N h â n  Đ iệ n 324 x u ấ t  h iệ n  k h ở i đ ầ u  ở  H o a  Kỳ k h i 

ô n g  L ư ơ n g  M in h  Đ á n g  m ở  các  ló p  d ạ y  v ề  n h â n  đ iệ n  n ă m  1 9 8 9  

v à  t ạ i  V iệ t N a m  ô n g  Đ in h  V ăn  K h an g , h ọ c  t r ò  c ủ a  ô n g  Đ án g , v ề  

m ở  lớ p  v à o  n ă m  1 9 9 1 . C h ú n g  tô i  s ẽ  n ó i k ỹ  h ơ n  v ề  p h o n g  t r à o  

n à y  t r o n g  c u ố n  s á c h  s ắ p  x u ấ t  b ả n  v ề  T h ế  G iớ i T â m  L inh . Đ ứ c  

T ổ n g  G iám  m ụ c  P h a o lô  N g u y ễ n  V ăn  B ìn h  lú c  đ ó  th ấ y  p h o n g  

t r à o  n à y  lô i c u ố n  k h á  n h iề u  t í n  h ữ u  C ô n g  g iá o  n ê n  đ ã  s a i  tô i  

th e o  d õ i v à  s ử a  c h ữ a  n h ữ n g  s a i  lạ c  có  t h ể  x ả y  ra . Vì t h ế  tô i  đ ã  

có  m ặ t  t r o n g  n h ữ n g  b u ổ i  n ó i  c h u y ệ n  c ủ a  ô n g  K h a n g  v à  x u ố n g  

g ặ p  cả  ô n g  H u ỳ n h  V ăn  T rạ n g , t h ư ờ n g  gọ i là H u y n h  H ai, tạ i  n h à  

ô n g  ở  c h â n  n ú i  T h ị Vải, V ũ n g  T àu . ô n g  T rạ n g  đ ư ợ c  co i n h ư  là 

t r u y ề n  n h â n  c ủ a  tổ  s ư  t h ứ  h a i325 là  S u m a n a p a la ,  p h á p  d a n h  

là  N a ra d a  M a h a  T h e ra ,  n g à i là  t i ế n  s ĩ  d ạ y  tạ i  Đ ại h ọ c  Q u ố c  g ia  

ở  S ri L a n k a . M ộ t í t  n g ư ờ i  đ ã  t ư ở n g  lầ m  tô i th e o  p h o n g  t r à o  

n à y  k h i th ấ y  tô i  c ầ u  n g u y ệ n  v à  c h ữ a  là n h  c h o  cá c  b ệ n h  n h â n .

T ừ  n ă m  1 9 9 7  đ ế n  nay , tô i  k h ô n g  c ò n  n ó i  v ề  n h â n  đ iệ n , 

n h ư n g  v ẫ n  t i ế p  tụ c  n g h iê n  c ứ u  v ề  n h ữ n g  c á c h  c h ữ a  b ệ n h  đ ể  

h o ạ t  đ ộ n g  t r o n g  l ĩn h  v ự c  b á c  á i x ã  h ộ i, n h ấ t  là  g iú p  n h ữ n g  

n g ư ờ i  k h u y ế t  t ậ t ,  m ồ  cô i. T ôi đ ã  g ặ p  m ộ t  s ố  t r ư ờ n g  h ợ p  các  

b ệ n h  n h â n  l iê n  q u a n  đ ế n  n h â n  đ iệ n  v à  h iể u  r ằ n g  có  n h ữ n g  

n g ư ờ i  lạ m  d ụ n g  n h â n  đ iệ n  k h i p h ố i  h ợ p  v ớ i  n h ữ n g  t r ò  m a  

t h u ậ t  đ ể  c h ữ a  b ệ n h .

324x.truongsinhhocds.com, Hàn Nhuệ Cương, Tiến sĩĐ asiraN arađa-N gười khai 
sáng môn Trường Sinh học.x. facebook.com, Tiểu sử  ông Lương Minh Đáng vở  i 
các tước hiệu do ông Bùi Quang Long đăng trên Faeebook, ngày 7/10/2014. 
X. cand.com.vn, Thu Phương, “Chữa bệnh bằng nhân điện: Thần dược hay 
trò lừa đảo?”, internet, ngày 24/10/2006.

325 truongsinhhocds.com, Hàn Nhuệ Cương, T iến sĩĐ a sira  Narađa - Người khai 
sáng môn Trường Sinh  học.
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T r ư ờ n g  h ợ p  đ iể n  h ìn h  là  v à o  n g à y  1 7  th á n g  6  n ă m  2 0 0 7 , 

tô i  g ặ p  m ộ t  n h ó m  g ồ m  8 a n h  ch ị t ố t  n g h iệ p  đ ạ i h ọ c  v à  2 n g ư ờ i 

t r o n g  n h ó m  đ ã  đ ỗ  th ạ c  sĩ, c ù n g  h ọ c  n h â n  đ iệ n  v ớ i m ộ t  th ầ y  

n h â n  đ iệ n  C ô n g  g iá o , ở  m ộ t  g iá o  x ứ  v ù n g  B iên  H oà. ô n g  n à y  

m ở  lu â n  x a  v à  d ạ y  n h â n  đ iệ n  c h o  v à i l in h  m ụ c , n ữ  t u  k h iế n  

h ọ  b ị s a i lạ c  v ì đ ã  lạ m  d ụ n g  m a  th u ậ t .

N h ó m  a n h  ch ị n à y  r ấ t  n g ạ c  n h iê n  k h i th ấ y  các  b á c  s ĩ  p h ả i 

h ọ c  n h iề u  n ă m  m ớ i có  k h ả  n ă n g  c h ữ a  b ệ n h ,  c ò n  m ìn h  ch ỉ 

c ầ n  h ọ c  í t  ngày , m ở  đ ư ợ c  m ấ y  lu â n  x a  là  có  t h ể  c h ữ a  b ệ n h  

c h o  n g ư ờ i  k h á c . T h ậ t  ra , ô n g  n à y  đ ã  g ử i â m  h ồ n  n h ậ p  v à o  các  

n g ư ờ i  t r o n g  n h ó m . N h ữ n g  h ồ n  m a  n à y  lô i k é o  h ọ  b ằ n g  c á c h  

c h o  h ọ  k h ả  n ă n g  c h ữ a  v à i b ệ n h  t ậ t  đ ể  h ọ  đ i th e o  c h ú n g  v à  bị 

lầ m  lạc. H ọ đ ã  p h ả i  t r ả  g iá  s a u  m ộ t  v à i t h á n g  th e o  n h â n  đ iệ n . 

H ai n g ư ờ i  p h ụ  n ữ  t r o n g  n h ó m  n à y  b ị q u ấ y  rố i t ìn h  d ụ c  n ê n  cả 

n h ó m  đ ế n  x in  tô i  g iú p  đ ỡ  v à  tô i  đ ã  h iể u  r ằ n g  m ộ t  v à i n g ư ờ i 

h ọ c  n h â n  đ iệ n  có  k h ả  n ă n g  c h ữ a  b ệ n h  n h ờ  liê n  lạ c  v ớ i h ồ n  m a .

N g ư ờ i b ị q u ấ y  rố i t ìn h  d ụ c  t ê n  P.T.V.T., s in h  n ă m  1 9 6 2 , t ố t  

n g h iệ p  k ỹ  s ư  H o á  v à  đ a n g  là m  v iệ c  c h o  m ộ t  c ô n g  ty  n ư ớ c  

n g o à i. Chị b ị m ộ t  v o n g  h ồ n  th e o , t ự  x ư n g  là  N g u y ễn  V ăn N gòng , 

s in h  n ă m  1 9 5 1 , ở  T rà  V in h , s a n g  C a m p u c h ia  s in h  số n g . N ăm  

1 9 7 5  cả  g ia  đ ìn h  a n h  bị l ín h  P ô n  P ố t  b ắ n  c h ế t .  A n h  đ ã  n h ậ p  

v à o  ch ị T. x ư n g  t ê n  là  6 7 . A n h  n ó i r ấ t  y ê u  ch ị T., n h ư n g  ch ị T. 

t ừ  c h ố i t ì n h  y ê u  c ủ a  a n h . K hi a n h  n h ậ p  v à o  th ì  ch ị T. k h ô n g  

là m  c h ủ  đ ư ợ c  m ìn h , la  k h ó c . A n h  có  n h iề u  c ử  ch ỉ đ ò i h ỏ i t ìn h  

d ụ c  v ớ i ch ị. Chị k h ô n g  đ á p  ứ n g  th ì  b ị a n h  h à n h  h ạ . C ác b ạ n  b è  

đ ã  đ ư a  ch ị đ ế n  c h ù a  x in  n iệ m  k in h , n h ư n g  k h ô n g  h ế t .  N g ày  

1 4 / 6 / 2 0 0 7  n h ó m  d ẫ n  ch ị v à o  th i ề n  v iệ n  V ạn H ạ n h  ở  đ ư ờ n g  

N g u y ễ n  K iệm , rồ i s a n g  V iệ t N am  Q u ố c  T ự , n h ư n g  các  s ư  ở  đ â y  

c ũ n g  k h ô n g  c h ữ a  đ ư ợ c , s a u  c ù n g  cả  n h ó m  d ẫ n  ch ị đ ế n  tô i.

H ồ n  m a  n à y  t r o n g  t ấ t  cả  các  lầ n  g ặ p  g ỡ  v ớ i tô i  đ ề u  k h ô n g  

n ó i m ộ t  c â u  n à o , n h ư n g  lạ i x in  m ộ t  c u ố n  s ổ  v à  t r a o  đ ổ i v ớ i tô i
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b ằ n g  c h ữ  v iế t ,  n h ờ  v ậ y  tô i  có  tà i  l iệ u  đ ể  c h ia  s ẻ  v ớ i m ọ i n g ư ờ i.  

S au  đ â y  là  n h ữ n g  đ o ạ n  t r a o  đ ổ i ( n h ữ n g  c h ỗ  có  d ấ u  c h ấ m ...  là  

n h ữ n g  c â u  n ó i c ủ a  tô i  v ớ i h ồ n  m a ):

- N g ày  1 7 / 6 / 2 0 0 7 :  "Tôi tên ỉà Nguyễn Văn Ngòng... Tôi đã 
được cô T. cầu nguyện để  siêu thoát đầu thai kiếp khác trong 
mộtgia đình tốt rồi, nhưng tôi không muốn đi vì tôi rấtyêu cô 
ấy... Cái tôi buồn nhất là cô ấy không chịu nóiyêu tôi... Tôi thấy 
cha rất tốt, nhưng tôi không thấy mình thương Chúa như cha"...

- N g ày  1 9 / 6 / 2 0 0 7 :  "T. ơi, anh muốn nói với Cha rằng anh 
muốn ra khỏi em, nhưng anh chưa thâỳ ỉối đi... Làm sao để  
thấy Đức Chúa Giêsu? Sao tôi không nhìn thấy gì cả?... T. ơi, 
anh không đồng ý  với ý  kiến của cha, anh không thấy bọn giết 
người đó đáng thương một chút nào... T. ơi, anh rất muốn tha 
thứ cho họ nhưng chưa thể được... Thưa cha, em không cao 
cả như Chúa được"...

- N g ày  2 / 7 / 2 0 0 7 :  "Chào cha. Cha ơi, con muốn nói thậtvới 
cha rằng con rất yêu cô ấy nhưng cô ta cương quyết từ chối. 
Con muốn cô ấy phải khuất phục nên con dùng tất cả các biện 
pháp con có thể làm để cô ấy khiếp sợ và đồng ý  làm vợ con. 
Con sẽ làm nữa vì con không thật tâm theo Đức Chúa như cha 
đã yêu cầu. Con biết con rất tội lỗi, nhưng con đã quyết lòng 
lấy người con gái này làm vợ. Cô ấy có tâm hòn thánh thiện, 
cuộc sống tốt đẹp và con muốn ởỉại bên người nhưvậy. Cha có 
thể làm tất cả các biện pháp: đánh, đuô% trục con ra khỏi cô T., 
còn con sẽ có các biện pháp đối phó để được ở Ịại. Con không 
muốn nói nhiều hơn vì đây là tđ tcảý con cân nói rồi, thưa cha".

"Ngọc, tên tôi ỉà Nguyễn Văn Ngọc, không phải ỉà Ngòng gì 
cả. Tôi đã nói hết cả các ý  của tôi ròi. Cha có giận, các anh chị và 
cháu có giận, thì tôi xin chịu lối, chứ tôi không có bỏ em T. được 
đâu. Tôi yêu cô ấy lắm lắm... Tôi rđtyêu, rđtyêu, rđtyêu cô ấy. 
Xin em đừng khóc, em làm anh rất đau đớn. Anh rất đau đớn"...
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"Có thể đây ỉà một sự chiếm hữu, không phải tình yêu thật 
sự như cha nói, nhưng con thấy đau đớn lắm khi cô ấy nói 
không yêu con gì hết. Con giận dữ, phá phách, làm nhục cô ấy 
rất nhiều lăn. Cô ấy đau đớn và chịu đựng để người nhà không 
đau như cô ấy đau. Con biết con rất ác độc, nhưng con không 
có làm khác được điều mình mong muốn nhất. Con ác độc lắm 
và con rất đau đớn vì mình ác độc như thế này. Nhưng có một 
điều con nói thật ỉà cha rất tốt. Nhưng cha ơi, con không nghe 
lời cha được vì con đã quyết lòng rồi".

“Con ỉà một con ma có quyền lực rất cao. Con có thể giết cô 
ấy từ lâu hay làm cô ấy đau đớn vô cùng và điên loạn trước 
mắt người trăn. Nhưng con đã không làm như vậy chỉ vì con 
thật sự rất yêu cô T.".

“Con ỉà một hồn ma lang thang ở Cambốt, ông Nhự ỉà một 
thây tà đạo, ông ấy căn vong hồn đểỉuyện tập nhân điện, ông 
ta muốn quyền lực thôi chứ không căn tiền bạc vì lý do: nếu 
ông kiếm tiền qua các sử dụng vong hồn thì họ sẽ quật ông ấy 
ngay. Cô T. đến học nhân điện lúc con đi qua lớp học. Thấy cô ấy 
ỉà một người tốt. Mỗi người tốt có hào quang trên đâu, chỉ có 
linh hồn mới thấy được. Con nhờ vợ con ỉà cô Nòng Nòng, tên 
thậtỉà Như, chứ không phải ỉà Nòng Nòng đâu, chị Thoa nhé!".

“Cô ấy ỉà vong được thây Nhự truyền vào để tập nhân điện 
cho cô T. nhưng vì cô T. dễ thương nên con đã đẩy vợ con ra 
để vào người cô này. Con không định yêu cô, vì lúc đó cô cũng 
như những người khác thôi. Không có thấy gì đặc biệt, chỉ dễ 
thương hơn một chút. Nhưng vì lúc đó cô ấy gọi 67 nói chuyện 
nên con tìm cách liên lạc với cô T.,... Con có nhiều cách lắm: viết, 
nói vào đàu... nên cô ấy không muốn tiếp xúc cũng không được. 
Cô ấy bây giờ phải nói ỉà con khống chế cô ấy toàn bộ rồi. Con 
ác độc thật đó, cha ơi, nhưng con chỉ nói đúng một điều con 
căn nói nhất, đó ỉà con yêu cô T. vô cùng vô tận"...
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"Con là một thẳng du thủ du thực khi còn sống, rất mạnh 
mẽ, rất ngang tàng, rất bướng bỉnh nên con không siêu thoát 
được gì hết. Con đem hết tính cách của mình vào cuộc sống ma 
của con, nhưng nếu con ở với cô T. con sẽ rất mềm mỏng,yêu 
thương cô ấy cho mọi người coi. Con nói thật luôn: cô T. này sẽ 
lâỳmộtông chồng nữa, dây tơ hòng này do con buộc cô ấy vào
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ông ta để  ông ta phải cưới cô T. Con sẽ làm cho ông ấy vào nhà 
cô T. một cách chính thức để cưới cô â'y. Nhưng con sẽ ở  trong 
ông này. Con không nói tên ông ta ra vì như vậy mọi người sẽ 
không tin ông ta gì hết. Con nói xong ròi, con đi ra một chút vì 
con rất mệt khi nói hết tâm sự của mình cho cha và các anh 
chị, con cháu của T. nghe".

- N g ày  1 5 / 7 / 2 0 0 7 :  "Em có muốn anh ra thì anh sẽ ra ngay, 
nhưng anh còn một chuyện căn ỉàm ỉà giết em cho đã cơn giận 
của anh. Em đã dám nói tất cả các nghĩ ngợi của anh chỉ cho 
em, nên anh thấy em ỉà một con người ngu như con chó, không 
có một chút lòng yêu thương bản thân mình. Anh cho em các 
quyền lực đểgiàu sang và được yêu thương, mà em cho đó ỉà 
quyến rũ, nên em còn gì để  anh yêu đâu! Anh không thèm em 
một chút nào nữa, nhung anh không cho em được sống yên 
ổn đâu nhé. Em căn nói chứ anh không căn nói gì với cha hết 
vì anh không có thích đạo Chúa một chút xíu nào hết. Em ngu 
như con chó cái mà không có một chút nào tình cảm chân thành 
dành cho anh. Anh sẽ giết em chết cho xem. Lúc nào ỉàm được 
anh sẽ làm, cho dù anh chết một ngàn lẫn nữa! Đò con ngu, 
chưa có ai ngu hơn mày, con chó cái!".

Đ ây  ch ỉ là  n h ữ n g  lờ i tâ m  s ự  c ủ a  m ộ t  h ồ n  m a . Đ o ạ n  c u ố i đ ã  

c h ứ n g  tỏ  h ồ n  m a  t h ậ t  s ự  t à n  ác  v à  lừ a  d ố i, ch ỉ m u ố n  là m  h ạ i 

v à  c h iế m  đ o ạ t  c o n  n g ư ờ i.  N ó c ũ n g  c h ẳ n g  có q u y ề n  là m  h ạ i 

c o n  n g ư ờ i  n ế u  c o n  n g ư ờ i  q u y ế t  t â m  g ắ n  b ó  v ớ i C h ú a  t r o n g  

n h ữ n g  c ơ n  t h ử  th á c h  c ủ a  đ ờ i m ìn h . Cô T. c h o  đ ế n  h ô m  nay, 

7 / 1 1 / 2 0 2 3 ,  v ẫ n  s ố n g  y ê n  ổ n  ở  n ư ớ c  n g o à i v à  h o à n  to à n  b ìn h  

p h ụ c  n h ờ  tá c  đ ộ n g  c ủ a  ơ n  C h ú a  q u a  lờ i c ầ u  n g u y ệ n  c ủ a  c ộ n g  

đ o à n  t ín  h ữ u .

C h ú n g  tô i  đ ư a  r a  th í  d ụ  đ iể n  h ìn h  n à y  đ ể  n h ữ n g  a i lu y ệ n  

tậ p  n h â n  đ iệ n  đ ừ n g  lâ m  tư ở n g  v ề  s ứ c  m ạ n h  c h ữ a  là n h  b ệ n h  

t ậ t  c ủ a  m ìn h . M a q u ỷ  có  t h ể  c h o  c h ú n g  t a  m ộ t  í t  q u y ề n  lự c
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n h ư n g  lạ i đ ò i c h ú n g  t a  p h ả i  t r ả  g iá  đ ắ t  c h o  n h ữ n g  m ó n  q u à  

c h ú n g  b a n . S ách  K hải H u y ề n  c ũ n g  đ ã  n ó i đ ế n  n h ữ n g  p h é p  lạ  

m a  q u ỷ  có t h ể  là m  đ ể  lô i k é o  n h iề u  n g ư ờ i  t in  th e o  C h ú a 326.

2. Các tác đ ộn g  của m a q u ỷ
K hi s ố n g  ở  t r ầ n  th ế ,  m a  q u ỷ  có t h ể  tá c  đ ộ n g  đ ế n  c o n  n g ư ờ i  

th e o  n h iề u  m ứ c  đ ộ  k h á c  n h a u  m à  c h ú n g  ta  c ầ n  p h â n  b i ệ t  đ ể  

có  t h ể  t h o á t  k h ỏ i ả n h  h ư ở n g  v à  s ự  k iề m  c h ế  c ủ a  c h ú n g . C on  

n g ư ờ i  có  t in h  th ầ n  lu ô n  m ở  r a  đ ế n  v ô  b iê n  n ê n  có  t h ể  có  liê n  

lạ c  v ớ i m a  q u ỷ  c á c h  t r ự c  t i ế p  h a y  g iá n  t iế p . H ọ có  t h ể  t ự  d o  g ia  

n h ậ p  n h ữ n g  h ộ i k ín  v à  đ ồ n g  ý  v ớ i n h ữ n g  đ iề u  k h o ả n  c ủ a  m a  

quỷ , th a m  d ự  n h ữ n g  n g h i lễ  c ầ u  h ồ n , c ầ u  cơ , m u a  n h ữ n g  b ù a  

n g ả i, s ử  d ụ n g  n h ữ n g  c h ấ t  g â y  n g h iệ n .. .  V ì th ế ,  tá c  đ ộ n g  c ủ a  

m a  q u ỷ  có th ể  ả n h  h ư ở n g  t r ê n  t h ể  x ác  c o n  n g ư ờ i  q u a  n h ữ n g  

t ậ t  b ệ n h  v à  n h ữ n g  t r i ệ u  c h ứ n g  t in h  th ầ n .  N h ư n g  ta  c ầ n  p h â n  

b i ệ t  r ằ n g  k h ô n g  p h ả i  t ậ t  b ệ n h  h a y  t r i ệ u  c h ứ n g  th ầ n  k in h  n à o  

c ũ n g  b ắ t  n g u ồ n  t ừ  m a  quỷ.

D o đ ó , m u ố n  g iú p  đ ỡ  n h ữ n g  n ạ n  n h â n  c ủ a  c h ú n g , n g o à i 

n h ữ n g  k iế n  th ứ c  v ề  t h ầ n  h ọ c , đ ạ o  đ ứ c , t a  c ũ n g  c ầ n  h iể u  b iế t  

k h á  rõ  v ề  s ứ c  k h o ẻ  t h ể  lý  v à  tâ m  lý  c o n  n g ư ờ i.  Đ iề u  n à y  n h ư  

k h u y ế n  k h íc h  t ấ t  c ả  c h ú n g  ta ,  n h ấ t  là  các  l in h  m ụ c , t u  s ĩ  h a y  

t ín  h ữ u  n ò n g  c ố t  t r o n g  cá c  h ộ i  đ o à n  C ô n g  g iá o , c ầ n  p h ả i  t íc h  

c ự c  h ọ c  h ỏ i  v à  đ ư ợ c  đ à o  t ạ o  k ỹ  lư ỡ n g . C ác b á c  s ĩ  C ô n g  g iá o  

v à  cá c  c h u y ê n  v iê n  t â m  lý  có  t h ể  g iú p  đ ỡ  h ọ  v ề  l ĩn h  v ự c  này .

R ấ t  n h iề u  lầ n  c h ú n g  tô i  đ ã  c h ữ a  c h o  c á c  t r ư ờ n g  h ợ p  m à  

n g ư ờ i  n h à  c ủ a  b ệ n h  n h â n  n ó i là  h ọ  b ị m a  á m  q u ỷ  n h ậ p ,  h a y  

c h ín h  b ệ n h  n h â n  k ể  c h o  c h ú n g  tô i  n g h e  r ằ n g  h ọ  n h ìn  th ấ y  m a  

q u ỷ  h iệ n  h ìn h ,  th ấ y  đ ư ợ c  C h ú a , Đ ứ c  M ẹ, h a y  n g h e  n h ữ n g  lờ i

326 X. Kh 13,13-17.
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t ừ  m a  q u ỷ  đ e  d o ạ . ..  Khi c h ú n g  tô i  d ù n g  các  d ụ n g  cụ  y  tế  đ ể  

k iể m  t r a  h u y ế t  á p  c ủ a  b ệ n h  n h â n  th ì  th ấ y  k h á  c a o  h o ặ c  r ấ t  

th ấ p ,  m ạ c h  đ ậ p  n h a n h ,  d u n g  lư ợ n g  t h ở  r ấ t  th ấ p .  C h ú n g  tô i 

h iể u  r ằ n g  b ệ n h  n h â n  k h ô n g  đ ủ  O xy  đ ể  c h u y ể n  h o á  m á u  đ e n  

th à n h  m á u  đ ỏ , k iể m  t r a  c á c  m ạ c h  m á u  ở  đ ầ u  v à  cổ  đ ư a  lê n  

n ã o  th ấ y  có  n h iề u  c h ỗ  k h ô n g  b ìn h  th ư ờ n g ,  v ì t h ế  c á c  d ữ  liệ u  

t r o n g  b ộ  n h ớ  c ủ a  h ọ  h o à  t r ộ n  h ỗ n  đ ộ n  v ớ i n h a u ,  n h ấ t  là  v ề  

đ ê m , tạ o  c h o  h ọ  n h ữ n g  ác  m ộ n g , ả o  g iác , ả o  th a n h ,  ả o  tư ở n g .

K hí t h ở  lú c  n g ủ  đ ê m  t h ư ờ n g  th ấ p  h ơ n  b a n  n g à y  m ộ t  p h ầ n  

t ư  n ê n  t h ư ờ n g  x ả y  r a  t ìn h  t r ạ n g  rố i lo ạ n  tâ m  th ầ n  v ề  đ ê m . 

B ệ n h  n h â n  lạ i là  n g ư ờ i  h a y  x e m  c á c  p h im  ả n h  m a  q u á i ,  đ ọ c  

cá c  t i ể u  t h u y ế t  lo ạ i h o a n g  tư ở n g .  N h ư  th ế ,  đ â y  k h ô n g  p h ả i  

là  h iệ n  tư ợ n g  tâ m  lin h . K hi c h ú n g  tô i d ạ y  c h o  h ọ  b iế t  t h ở  t ố t  

h ơ n , ổ n  đ ịn h  lạ i h u y ế t  á p  v à  n h ịp  t im  th ì  c á c  t r i ệ u  c h ứ n g  k ia  

b iế n  m ấ t  v à  h iệ n  tư ợ n g  m a  q u ỷ  á m  ả n h  c ũ n g  k h ô n g  cò n .

2.1. Những tác động của qu ỷ  dữ
L in h  m ụ c  G a b r ie le  A m o r th  là  n h à  t r ừ  q u ỷ  c ủ a  G iáo  p h ậ n  

R ô m a . N gài đ ã  x ử  lý  h ơ n  7 0  n g à n  t r ư ờ n g  h ợ p  d o  q u ỷ  d ữ  g â y  

ra , t ín h  c h o  đ ế n  n ă m  2 0 1 0 . C ha đ ã  v iế t  c u ố n  Nhà trừ quỷ kể 
chuyện mình (A n E x o rc is tT e lls  H is S to ry )327, s á c h  n à y  đ ã  đ ư ợ c  

lin h  m ụ c  J o s e p h  H o à n g  P h ú c , DCCT, d ịc h  v à  x u ấ t  b ả n . M ộ t b ả n  

d ịc h  k h á c  c h ín h  x ác  h ơ n  c ủ a  c u ố n  s á c h  c ũ n g  đ ư ợ c  a n h  J o s e p h  

ở  H o a  Kỳ c h u y ể n  n g ữ .

C ha đ ã  c h ia  n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  q u ỷ  d ữ  th à n h  các  lo ạ i 

s a u  đây :

- Hoạt động thông thường: c á m  d ỗ  là  h o ạ t  đ ộ n g  th ư ờ n g  

x u y ê n  n h ấ t  c ủ a  q u ỷ  d ữ  v à  có  t h ể  tá c  đ ộ n g  đ ế n  h ế t  m ọ i n g ư ờ i.

327 NXB Ignatius Press, 1999, Hoa Kỳ.



K hi C h ú a  G iê su  c h o  p h é p  S a ta n  c á m  d ỗ  N g ư ờ i, N g ư ờ i đ ã  

c h ấ p  n h ậ n  t h â n  p h ậ n  n h â n  lo ạ i c ủ a  c h ú n g  ta . V ì t i n h  t h ầ n  c ủ a  

c o n  n g ư ờ i  m ở  r a  n ê n  m a  q u ỷ  c ũ n g  là  lo ạ i t in h  t h ầ n  có  t h ể  c á m  

d ỗ  b ấ t  c ứ  a i. Là C o n  T h iê n  C h ú a , C h ú a  G iê su  k h ô n g  t h ể  b ị a i 

ch i p h ố i  v à  c á m  dỗ .

N h ư n g  v ì đ ã  m ặ c  lấ y  

x á c  p h à m  đ ể  c ứ u  đ ộ  

c h ú n g  ta , n ê n  N g ư ờ i 

c h ịu  các  t h ử  th á c h  v à  

c á m  d ỗ  n h ư  c h ú n g  ta  

đ ể  d ạ y  t a  c á c h  c h iế n  

đ ấ u  v à  c h o  ta  đ ư ợ c  

h ư ở n g  v in h  q u a n g  

c h iế n  th ắ n g  c ủ a  N g ư ờ i. C h ú n g  t a  c ầ n  p h ả i  c h iế n  đ ấ u  th ì  m ớ i 

m o n g  có  c h iế n  th ắ n g . H ơ n  n ữ a ,  c h ú n g  t a  c ò n  p h ả i  h ọ c  c á c h  

c h iế n  đ ấ u  v à  k h á m  p h á  r a  c á c  m ư u  c h ư ớ c  c ủ a  q u ỷ  m a  th ì  m ớ i 

m o n g  c h iế n  th ắ n g  đ ư ợ c  c h ú n g .

- Hoạt động bất thường: m ộ t  s ố  tá c  đ ộ n g  c ủ a  m a  q u ỷ  có  

t h ể  x ả y  r a  n ơ i  m ộ t  s ố  n g ư ờ i  d o  h ọ  t ự  n g u y ệ n  liê n  h ệ  v ớ i m a  

q u ỷ  h o ặ c  h ọ  đ ó n  n h ậ n  n h ư  m ộ t  t h ử  th á c h  c ủ a  T h iê n  C h ú a , 

đ ư ợ c  N g ài g ử i tớ i  đ ể  m ờ i  g ọ i h ọ  th a m  d ự  v à o  c ô n g  t r ì n h  c ứ u  

đ ộ  c ủ a  N gài. T h á n h  P h a o lô  đ ã  có  k in h  n g h iệ m  n à y  k h i  n ó i 

đ ế n  cá i d ằ m  c ủ a  S a ta n  đ â m  v à o  th â n  t h ể  m ìn h 328. V ì th ế ,  c h a  

A m o r th  n h ấ n  m ạ n h  “n h ữ n g  h o ạ t  đ ộ n g  b ấ t  t h ư ờ n g  n à y  ch ỉ 

x ả y  r a  n ế u  C h ú a  c h o  p h ép " .

C h ú n g  tô i  đ ã  g ặ p  n h ữ n g  n g ư ờ i  b ị tá c  đ ộ n g  c ủ a  q u ỷ  d ữ , t à  

m a  là m  c h o  c â m  đ iế c , m ù  lo à , t ê  l i ệ t  cả  th â n  m ìn h , k h ô n g  p h ả i
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d o  tộ i  lỗ i c ủ a  h ọ . H ọ đ ư ợ c  T h iê n  C h ú a  c h ọ n  lự a  đ ể  là m  b à i h ọ c  

c h o  n g ư ờ i  k h á c  v à  s ự  đ ó n g  g ó p  c ủ a  h ọ  v à o  c h ư ơ n g  t r ì n h  c ứ u  

đ ộ  c ủ a  C h ú a  t h ậ t  đ á n g  t r â n  tr ọ n g ,  n h ư n g  đ ố i v ớ i đ a  s ố  n g ư ờ i  

t ín  h ữ u ,  h ọ  b ị co i là  n h ữ n g  n g ư ờ i  k é m  m a y  m ắ n , th ậ m  c h í tộ i 

lỗi. C h ú n g  ta  đ ã  có  m ộ t  th í  d ụ  đ iể n  h ìn h  t r o n g  T in  M ừ n g  (x. 

Ga 9 ,1 -5 ) : k h i C h ú a  G iêsu  v à  cá c  m ô n  đ ệ  g ặ p  m ộ t  n g ư ờ i  m ù  

t ừ  lú c  m ớ i s in h ,  h ọ  đ ã  h ỏ i N g ư ờ i: “Ai đ ã  p h ạ m  tộ i  k h iế n  n g ư ờ i  

n à y  s in h  r a  đ ã  b ị m ù , a n h  ta  h a y  c h a  m ẹ  a n h  ta?". Đ ứ c  G iêsu  

t r ả  lờ i: "K h ô n g  p h ả i  a n h  ta , c ũ n g  c h ẳ n g  p h ả i  c h a  m ẹ  a n h  ta  đ ã  

p h ạ m  tộ i. N h ư n g  s ở  d ĩ  n h ư  th ế  là  đ ể  th i ê n  h ạ  n h ìn  th ấ y  c ô n g  

t r ì n h  c ủ a  T h iê n  C h ú a  đ ư ợ c  tỏ  h iệ n  n ơ i a n h .  C h ú n g  t a  p h ả i  

th ự c  h iệ n  c ô n g  t r ì n h  c ủ a  Đ ấ n g  đ ã  s a i T h ầ y  k h i t r ờ i  c ò n  s á n g ; 

đ ê m  đ ế n , k h ô n g  a i có  t h ể  là m  v iệ c  đ ư ợ c . B ao  lâ u  T h ầ y  c ò n  ở  

t h ế  g ia n , T h ầ y  là  á n h  s á n g  t h ế  gian".

C h ú n g  tô i  g h i lạ i tó m  t ắ t  t r ư ờ n g  h ợ p  c ủ a  cô  M a ria  N g u y ễ n  

T h ị B ích  Đ ào , s in h  n ă m  1 9 9 4 ,  đ ã  lậ p  g ia  đ ìn h ,  h iệ n  ở  G iá 

R ai, B ạc L iêu . Cô b ị m ộ t  h ồ n  m a  d o  b à  n g o ạ i  x in  th ầ y  b ù a  

tá c  đ ộ n g . C h iề u  n g à y  

2 7 / 2 / 2 0 2 3  cô  đ ư ợ c  

g ia  đ ì n h  đ ư a  đ ế n  

v ớ i  c h ú n g  tô i  t r o n g  

t ìn h  t r ạ n g  2 c h â n  tê  

c ứ n g ,  k h ô n g  t h ể  đ i 

lạ i. T ro n g  k h i c h ú n g  

t ô i  c ầ u  n g u y ệ n ,  cô  

b á o  c h o  c h ú n g  t ô i  

b iế t  r ằ n g  m ìn h  lạ i b ị b ấ t  đ ộ n g  th ê m  cả  h a i  tay . L ờ i b á o  n à y  

n h ư  m ộ t  t h ử  th á c h  đ ố i v ớ i lò n g  t in  c ủ a  c h ú n g  tô i. Đ ầ u  óc cô 

v ẫ n  t ỉn h  tá o , v ẫ n  m ở  m iệ n g  đ ọ c  k in h . T ôi x in  C h ú a  G iêsu  c ứ u  

c h ữ a  cô. N g ay  k h i tô i  đ ặ t  T h á n h  G iá v à  t r à n g  c h u ỗ i M ân  Côi 

t r ê n  đ ầ u  cô, cô  c ử  đ ộ n g  đ ư ợ c  đ ô i t a y  v à  là m  d ấ u  T h á n h  Giá.



T ôi lạ i đ ặ t  t ư ợ n g  T h á n h  G iá t r ê n  c h â n  cô, lậ p  tứ c  cô  c ử  đ ộ n g  

đ ư ợ c  đ ô i c h â n , b ư ớ c  x u ố n g  k h ỏ i g h ế  v à  n ó i m ìn h  h o à n  to à n  

k h o ẻ  lạ i rồ i. Cô k h ó c  v à  cả  g ia  đ ìn h  đ ề u  k h ó c  t r ư ớ c  v iệ c  c h ữ a  

là n h  c ủ a  C h ú a .

C h ú n g  tô i  g h i lạ i h ìn h  ả n h  c h ử n g  t ừ  c ủ a  m ộ t  n g ư ờ i  m ẹ  

v iế t  c h o  c h ú n g  tô i  v ề  t ì n h  t r ạ n g  c ủ a  c o n  b à , t ê n  là  H ư ơ n g . Bà 

v à  g ia  đ ìn h  đ ư a  cô  H ư ơ n g  đ ế n  g ặ p  c h ú n g  tô i n ă m  2 0 1 5 .  Cô 

b ị q u ỷ  d ữ  là m  c h o  b ị c â m  đ iế c , b ị m ù  n h iề u  lầ n . Bà v iế t  c h o  

c h ú n g  tô i  t r ê n  b ìa  m ộ t  c u ố n  t ậ p  h ọ c  s in h  b ằ n g  lờ i v ă n  r ấ t  

c h â n  th ự c ,  q u ê  m ù a  v ớ i n h iề u  lỗ i s a i c h ín h  tả . S au  k h i c ù n g  

n h a u  c ầ u  n g u y ệ n , tô i  là m  p h é p  x ứ c  d ầ u  b ệ n h  n h â n  v à  t r ừ  tà  

c h o  cô. Cô đ ư ợ c  t h o á t  k h ỏ i t ì n h  t r ạ n g  c â m  đ iế c  v à  s ố n g  b ìn h  

t h ư ờ n g  c h o  đ ế n  n g à y  nay.

L o ạ i n à y  có  6  h ìn h  th ứ c  k h á c  n h a u :

+ Đau đớn thể lý bên ngoài do Satan gây ra\ c h ú n g  ta  b iế t  

đ iề u  n à y  t ừ  c u ộ c  đ ờ i  c ủ a  n h iề u  v ị th á n h  n h ư  th á n h  P h a o lô  

T h á n h  g iá , t h á n h  G io an  M a ria  V ia n e y  - c h a  s ở  h ọ  A rs , c h a  P iô  

N ă m  D ấu  v à  n h iề u  v ị k h á c  đ ã  b ị m a  q u ỷ  h à n h  h ạ . H ìn h  th ứ c  

h à n h  h ạ  b ê n  n g o à i n à y  k h ô n g  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  lin h  h ồ n , k h ô n g  

c ầ n  đ ế n  v iệ c  t r ừ  quỷ, ch ỉ c ầ n  c ầ u  n g u y ệ n .

+ Quỷ nhập (Demonic possessionỳ. đ iề u  n à y  x ả y  r a  k h i S a ta n  

h o à n  to à n  c h iế m  t r ọ n  t h ể  x ác  m à  k h ô n g  c h iế m  lin h  h ồ n . Đ ó 

là  h ìn h  th ứ c  t r ầ m  t r ọ n g  n h ấ t  v à  đ á n g  c h ú  ý  n h ấ t  t r o n g  các  ta i  

h o ạ  d o  q u ỷ  d ữ  g â y  n ê n . P h im  The Exorcist c ủ a  H o a  Kỳ đ ã  m ô  

p h ỏ n g  t ì n h  t r ạ n g  này. N g ư ờ i đ à n  ô n g  đ ư ợ c  C h ú a  G iê su  c h ữ a  

ở  G h ê ra s a 329 là  m ộ t  th í  d ụ  đ iể n  h ìn h . N g ư ờ i b ệ n h  m ấ t  ý  th ứ c ,  

la  h é t ,  t ự  h à n h  h ạ  m ìn h , n ó i đ ủ  t h ứ  t i ế n g  n ư ớ c  n g o à i ,  có  s ứ c

3 1  B  Ỷ HỘI NHẬP VĂN HOÁ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

329 X. Mt 8,28-34; Mc 5,1-20; Lc 8,26-39.
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m ạ n h  p h i  t h ư ờ n g  c ầ n  n h iề u  n g ư ờ i  m ớ i k h u ấ t  p h ụ c  đ ư ợ c  v à  

t i ế t  lộ  n h ữ n g  đ iề u  c h ư a  b iế t . . .  C ác t r i ệ u  c h ứ n g  n à y  có  m ộ t  số  

đ iể m  g iố n g  v ớ i b ệ n h  th ầ n  k in h  p h â n  l iệ t  h a y  h o a n g  tư ở n g  n ê n  

t a  c ầ n  p h ả i  t ìm  h iể u  k ỹ  lư ỡ n g  đ ể  c ứ u  g iú p  họ .

+ Quỷ hành (Diaboỉicaỉ Oppressionỳ. n h ữ n g  n ạ n  n h â n  có 

t h ể  có  n h ữ n g  t r i ệ u  c h ứ n g  n ặ n g  n h ẹ  k h á c  n h a u  c ủ a  c ơ n  b ệ n h . 

H ọ k h ô n g  b ị c h iế m  h ữ u , k h ô n g  m ấ t  ý  th ứ c .  T ro n g  T h á n h  K in h  

c h ú n g  ta  có  n h iề u  th í  d ụ  v ề  t ìn h  t r ạ n g  q u ỷ  h à n h  này. N h ư  ô n g  

Jo b  b ị m ấ t  h ế t  c o n  cá i, c ủ a  cải, s ứ c  k h o ẻ . N g ư ờ i p h ụ  n ữ  c ò n g  

lư n g , n g ư ờ i  đ à n  ô n g  c â m  đ iế c  đ ư ợ c  C h ú a  G iêsu  c h ữ a  là n h  

c ũ n g  ở  t r o n g  t ì n h  t r ạ n g  đó . T h á n h  P h a o lô  c h ắ c  c h ắ n  k h ô n g  b ị 

q u ỷ  n h ậ p ,  n h ư n g  n g à i đ ã  b ị q u ỷ  d ữ  h à n h  h ạ  k h iế n  n g à i p h ả i  

s ầ u  m u ộ n . Đ ố i v ớ i c á c  t r ư ờ n g  h ợ p  b ệ n h  t ậ t  h a y  n h ữ n g  h à n h  

h ạ  l iê n  q u a n  đ ế n  s ứ c  k h o ẻ , n g h ề  n g h iệ p  v à  c á c  m ố i q u a n  h ệ  

x ã  h ộ i...  n h à  t r ừ  q u ỷ  r ấ t  c ầ n  p h ả i  p h â n  b iệ t  đ â u  là  d o  t ín h  k h í 

t ự  n h iê n  c ủ a  n ạ n  n h â n ,  đ â u  là  d o  h o à n  c ả n h  x ã  h ộ i  h a y  d o  

c h ín h  m a  q u ỷ  g â y  n ê n .

+ Quỷ ám (Diaboỉic obsessionỳ. n ạ n  n h â n  có  n h ữ n g  t r i ệ u  

c h ứ n g  b a o  g ồ m  n h ữ n g  c u ộ c  t ấ n  c ô n g  c h ớ p  n h o á n g  v à o  m ộ t  

th ờ i  g ia n  n h ấ t  đ ịn h  (vd : lu ô n  n h ứ c  đ ầ u  v à o  k h o ả n g  1 -2  g iờ  

s á n g , lu ô n  th ứ c  g iấ c  v à  c ả m  th ấ y  n h ư  có  n g ư ờ i  n ằ m  đ è  lê n  

m ìn h  lú c  3 g  s á n g ,...)  h o ặ c  có  n h ữ n g  ý  tư ở n g  c h á n  n ả n ,  th ậ m  

c h í có  ý  đ ịn h  t ự  tử , h a y  t r o n g  g iấ c  m ơ  th ấ y  có  n g ư ờ i  q u ấ y  rố i 

t ìn h  d ụ c , đ ụ n g  c h ạ m  đ ế n  th â n  t h ể  c ủ a  m ìn h . N g ư ờ i t r ừ  q u ỷ  

c ầ n  p h ả i  p h â n  b i ệ t  n h ữ n g  t r i ệ u  c h ứ n g  n à y  v ớ i n h ữ n g  t r i ệ u  

c h ứ n g  b ệ n h  tâ m  th ầ n  n h ư  t r ầ m  c ả m  h o ặ c  c á c  b ệ n h  v ề  tâ m  lý 

b ằ n g  n h ữ n g  t h ử  n g h iệ m  k h á c  n h a u .

+ Quỷ phá (Diaboỉic infestation)\ s ự  q u ấ y  p h á  c ủ a  m a  q u ỷ  

ả n h  h ư ở n g  đ ế n  n h à  c ử a , đ ồ  đ ạ c  v ậ t  c h ấ t  h o ặ c  th ú  v ậ t .  C h ú n g  

tô i  b iế t  có  n h ữ n g  n ạ n  n h â n  b ị g iấ u  n h ữ n g  đ ồ  v ậ t ,  th ậ m  ch í 

b ị lấ y  m ấ t  c ủ a  cả i m ộ t  c á c h  b ấ t  th ư ờ n g ,  d ù  đ ã  đ ề  p h ò n g  h ế t



s ứ c  c ẩ n  th ậ n  v à  k h ô n g  t ìm  ra  n g u y ê n  n h â n . C h ú n g  tô i  đ ã  th ấ y  

n h ữ n g  c o n  c h ó , c o n  m è o  có  n h ữ n g  p h ả n  ứ n g  m ã n h  l i ệ t  đ ố i 

v ớ i n h ữ n g  n g ư ờ i  b ị m a  á m  q u ỷ  n h ậ p .

+ Quỷ điều khiển (Diaboỉicaỉ subjuqation)\ v iệ c  b ị c h ế  n g ự  

h o ặ c  lệ  th u ộ c  m a  q u ỷ  x ả y  ra  k h i c o n  n g ư ờ i t ự  n g u y ệ n  n h ậ n  

lã n h  n h ữ n g  "â n  h u ệ ” n h ư  c ủ a  cải, q u y ề n  lự c , d a n h  d ự  c h ú n g  

t r a o  b a n  q u a  n h ữ n g  h ợ p  đ ồ n g  k ý  k ế t  v ớ i m a  q u ỷ  t r o n g  n h ữ n g  

h iệ p  h ộ i c ủ a  c h ú n g . C h ú n g  ta  th ấ y  n h iề u  n h à  c h ín h  t r ị  đ ã  k ế t  

ư ớ c  v ớ i m a  q u ỷ  đ ể  có  q u y ề n  lự c , n h iề u  n g h ệ  sĩ, ca  s ĩ  n ổ i  t i ế n g  

t h ế  g iớ i c ũ n g  k ế t  ư ớ c  v ớ i c h ú n g  đ ể  đ ư ợ c  d a n h  tiế n g . N h iề u  

n g ư ờ i  t r ẻ  k ế t  ư ớ c  v ớ i c h ú n g  đ ể  đ ư ợ c  th o ả  m ã n  n h ữ n g  đ ò i h ỏ i 

c ủ a  th a m  v ọ n g , d ụ c  v ọ n g  h a y  n h ữ n g  c ơ n  n g h iệ n  n g ậ p .

C h ú n g  ta  c ũ n g  n ê n  p h â n  b i ệ t  r ằ n g  m a  q u ỷ  k h ô n g  có  q u y ề n  

lự c  tá c  đ ộ n g  đ ế n  s ự  s ố n g  h a y  cái c h ế t  c ủ a  c o n  n g ư ờ i,  n h ư n g  

c h ín h  k h i c h iề u  th e o  n h ữ n g  th a m  v ọ n g , d ụ c  v ọ n g  ấ y  c o n  n g ư ờ i 

b ị lệ  th u ộ c  v à  d ẫ n  đ ế n  cá i c h ế t .  V í d ụ : m ộ t  n g ư ờ i  n g h iệ n  m a  

tu ý  b ị c h ế t  k h ô n g  p h ả i  là  d o  m a  q u ỷ  g iế t  h ọ , n h ư n g  h ọ  c h ế t  

là  d o  d ù n g  m a  tu ý  q u á  liề u , h o ặ c  m ộ t  n g ư ờ i  n g h iệ n  r ư ợ u  lá i 

x e  g â y  ta i  n ạ n  t ử  v o n g .

2.2. Những tác động  của h ổn  m a
C h a  G a b r i e l e  

A m o r th  c ò n  v i ế t  

t i ế p  c u ố n  s á c h  

t h ử  h a i  v ớ i  t ự a  

đ ề  Nhà trừ  quỷ 
nhiều mẩu chuyện 
hơn (A n  E x o rc is t  

m o r e  S t o r i e s )  

x u ấ t  b ả n  ở  H o a  

Kỳ n ă m  2 0 0 2  s a u
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k h i n g u y ê n  b ả n  

b ằ n g  t i ế n g  Ý 

(N u o v i r a c o n t i  

d i u n  e s x o r is ta )  

đ ư ợ c  in  12  lầ n , 

t í n h  đ ế n  n ă m  

1 9 9 4 . N gài c ò n  

v i ế t  c u ố n  t h ứ  

b a  v ề  đ ề  tà i  n à y  

v ớ i tự a  đ ề  Nhà 
trừquỷgiải thích về quỷ ám (A n E x o rc is te x p la in s  th e  D em o n ic ) 

d o  NXB S o p h ia  I n s t i tu te  ở  M a n c h e s te r ,  N e w  H a m p s h ire ,  A n h  

Q uốc, x u ấ t  b ả n  n ă m  2 0 1 6 . T u y  n h iê n ,  t r o n g  n h ữ n g  c u ố n  s á c h  

này , c h a  ch ỉ n ó i đ ế n  tá c  đ ộ n g  c ủ a  q u ỷ  d ữ  v à  h ầ u  n h ư  k h ô n g  

n ó i g ì đ ế n  n h ữ n g  tá c  đ ộ n g  c ủ a  h ồ n  m a .

T ro n g  c h ư ơ n g  t r ư ớ c  c h ú n g  ta  đ ã  n ó i đ ế n  các  h ồ n  m a , là  

t in h  t h ầ n  c ủ a  n h ữ n g  n g ư ờ i  đ ã  c h ế t ,  c ũ n g  h iệ n  d iệ n  t r o n g  t h ế  

g iớ i tâ m  lin h  v à  c ũ n g  có  t h ể  tá c  đ ộ n g  v à o  t i n h  t h ầ n  c ủ a  n g ư ờ i  

số n g . Ví d ụ  n h ư  các  h ồ n  là n h  th á n h  củ a  ô n g  b à , c h a  m ẹ , tổ  t i ê n  

v ẫ n  th ư ờ n g  x u y ê n  ch e  ch ở , g ìn  g iữ  c h ú n g  ta  v à  c h u y ể n  c ầ u  ch o

t
ASí E x o k c ì s í

D emonic
iỂOÊSBÊki

c h ú n g  t a  t r ư ớ c  to à  C h ú a , h o ặ c  các  h ồ n  t r o n g  t ìn h  t r ạ n g  lu y ệ n  

n g ụ c  v ẫ n  c ầ n  đ ế n  s ự  t r ợ  g iú p  c ủ a  c h ú n g  t a  q u a  các  th á n h  lễ, 

lờ i c ầ u  n g u y ệ n , v iệ c  b á c  ái, s ự  h y  s in h  c ủ a  ta  đ ể  v iệ c  th a n h  

lu y ệ n  c ủ a  h ọ  đ ư ợ c  m a u  c h ó n g , n h ẹ  n h à n g . Đ ặc  b i ệ t  là  c ác  tà  

m a  có  t h ể  tá c  h ạ i đ ế n  c u ộ c  s ố n g  c o n  n g ư ờ i  ở  t r ầ n  t h ế  k h i b ị 

x ú c  p h ạ m . Các h ồ n  n à y  có  t h ể  l iê n  k ế t  v ớ i q u ỷ  d ữ  q u a  n h ữ n g  

t r ò  m a  t h u ậ t  c ủ a  các  th ầ y  p h ù  t h u ỷ  th ầ y  p h á p ,  th ầ y  b ù a , th ầ y  

y ể m , th ầ y  p h o n g  th u ỷ  h a y  q u a  n h ữ n g  tô n  g iá o , tổ  c h ứ c , h ộ i 

đ o à n  t h ờ  p h ụ n g  m a  quỷ.

K hác v ớ i n h iề u  n ư ớ c  t r ê n  th ế  g iớ i, V iệ t N am  là  m ộ t  v ù n g  đ ấ t

" ít  n g ư ờ i,  n h iề u  m a ”. V iệ t N am  có  n h iề u  n ề n  v ă n  h o á  tâ m  lin h
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k h á c  n h a u  v ớ i các  tụ c  t h ờ  c ú n g  n g ư ờ i c h ế t  c ủ a  các  đ ồ n g  b à o  

th iể u  s ố  t r ê n  m iề n  th ư ợ n g  d u  ở  m iề n  B ắc, n g ư ờ i  K in h  ở  v ù n g  

đ ồ n g  b ằ n g , n g ư ờ i  C h ăm  ở  m iề n  T ru n g  (m a  H ờ i), v à  n g ư ờ i  d â n  

N am  b ộ  v ớ i n ề n  v ă n  h o á  ó c  Eo. T r o n g th ự c  tế , k h i g iú p  c h o  các  

n ạ n  n h â n , c h ú n g  tô i  th ư ờ n g  g ặ p  n h ữ n g  n g ư ờ i  b ị các  h ồ n  m a  

á m  ả n h  h ơ n  là  b ị các  q u ỷ  d ữ  c h iế m  đ o ạ t .

Có t h ể  m iề n  đ ấ t  V iệ t N am  n à y  có n h iề u  n g ư ờ i  c h ế t  t r o n g  

s u ố t  d ò n g  lịc h  s ử  d â n  tộ c . Chỉ r iê n g  c u ộ c  c h iế n  t r a n h  g ầ n  đây, 

t ừ  1 9 6 3 -1 9 7 5 ,  th e o  n h ữ n g  n g u ồ n  th ố n g  k ê  k h á c  n h a u  n g ư ờ i  

t a  ư ớ c  t ín h  có  t ừ  2 t r i ệ u  đ ế n  4  t r i ệ u  n g ư ờ i,  g ồ m  cả  b in h  s ĩ  v à  

t h ư ờ n g  d â n , đ ã  c h ế t330. T rư ớ c  đ ó , v à o  n ă m  1 9 4 5 , có  k h o ả n g  2 

t r i ệ u  n g ư ờ i  đ ã  c h ế t  v ì đ ó i. N g ư ờ i ta  ư ớ c  t ín h  có  k h o ả n g  h ơ n  

n ử a  t r i ệ u  n g ư ờ i  đ ã  c h ế t  t r ê n  b iể n  cả, t r o n g  các  t r ạ i  t ậ p  t r u n g  

ở  n ư ớ c  n g o à i s a u  b iế n  cố  3 0 / 4 / 1 9 7 5  v ì m u ố n  đ i t ìm  m ộ t  đ ờ i 

s ố n g  t ự  d o , a n  là n h .

T ro n g  th ờ i  đ iể m  1 9 9 0 -2 0 1 0 ,  m ỗ i n ă m  có k h o ả n g  2 t r i ệ u  ca 

p h á  th a i  v à  V iệ t N am  đ ứ n g  t h ứ  b a  t r ê n  t h ế  g iớ i v ề  s ố  v ụ  p h á  

th a i.  T ro n g  v à i n ă m  g ầ n  đ â y  s ố  ca  p h á  th a i  đ ã  g iả m , n h ư n g  

m ỗ i n ă m  v ẫ n  có  k h o ả n g  3 0 0  n g à n  b à o  th a i  b ị p h á  c h ín h  th ứ c  

t r o n g  các  b ệ n h  v iệ n  c ủ a  N h à  n ư ớ c ,  c h ư a  k ể  h à n g  t r ă m  n g à n  

ca  p h á  th a i  t r o n g  các  b ệ n h  v iệ n  h a y  p h ò n g  k h á m  t ư  n h â n ,  

c h ư a  k ể  h à n g  t r ă m  n g à n  p h ô i  th a i  b ị lo ạ i b ỏ  d o  các  v iê n  th u ố c  

n g ừ a  th a i  n g ư ờ i  t a  d ù n g  h ằ n g  n g à y  s a u  k h i q u a n  h ệ  t ì n h  d ụ c , 

h à n g  t r ă m  n g à n  p h ô i  th a i  n u ô i  g iữ  t r o n g  các  c h ư ơ n g  t r ì n h  

th ụ  t in h  n h â n  tạ o .

Đ iề u  n à y  c ũ n g  g ợ i ý  c h o  c h ú n g  ta  v ề  s ự  h iệ n  d iệ n  c ủ a  h ồ n  

m a  ở  k h ắ p  n ơ i. K h ô n g  có v ù n g  đ ấ t  n à o  m à  k h ô n g  có s ự  h iệ n

330 X. vvikipedia, Tổn thất nhân mạng trong chiến tranh Việt Nam.
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d iệ n  c ủ a  n g ư ờ i đ ã  k h u ấ t .  Vì th ế ,  n h ữ n g  t r ò  m ê  t ín ,  lừ a  b ịp  c ủ a  

m ộ t  s ố  th ầ y  “n g o ạ i c ả m "  h a y  th ầ y  p h o n g  th u ỷ  y ê u  c ầ u  đ à o  

n h ữ n g  lớ p  đ ấ t  t r o n g  n h à , t r o n g  v ư ờ n  rồ i  m a n g  c h ú t  đ ấ t  " đ e n  

đ e n "  ấ y  c h ô n  t á n g  lạ i ở  n g h ĩa  t r a n g . . .  c h ỉ là  n h ữ n g  t r ò  lừ a  d ố i. 

Đ ể  g iả i t h o á t  k h ỏ i s ự  á m  ả n h  c ủ a  n h ữ n g  h ồ n  m a , n g ư ờ i  t a  c ầ n  

p h ả i  p h â n  b iệ t  v à  t ìm  n h ữ n g g iả i  p h á p  h ữ u  h iệ u  h ơ n  v ì c ác  h ồ n  

m a  k h ô n g  c ò n  b ị lệ  th u ộ c  v ậ t  c h ấ t ,  k h ô n g  g ia n  v à  th ờ i  g ia n .

C h ú n g  tô i p h â n  b iệ t  h ồ n  m a  v ớ i  q u ỷ  d ữ  là  n h ờ  v iệ c  cá c  h ồ n  

n à y  x ư n g  d a n h  t ín h ,  lý d o  tạ i  s a o  tá c  đ ộ n g  đ ế n  n g ư ờ i  s ố n g  v à  

n h ữ n g  y ê u  c ầ u  c ủ a  h ồ n  m u ố n  đ ư ợ c  s iê u  th o á t .  H ầu  h ế t  n h ữ n g  

n g ư ờ i  b ị m a  á m  đ ề u  có  m ộ t  m ố i l iê n  h ệ  n à o  đ ó  v ớ i n g ư ờ i  đ ã  

k h u ấ t ,  n h ấ t  là  n h ữ n g  n g ư ờ i  đ ã  g â y  n ê n  cá i c h ế t  m ộ t  c á c h  o a n  

ứ c , b ấ t  c ô n g , đ ặ c  b iệ t  k h i h ọ  m ớ i ch ỉ là  p h ô i  th a i  h a y  b à o  th a i.

T ôi đ ã  g ặ p  t r ư ờ n g  h ợ p  c ủ a  m ộ t  b ệ n h  n h â n  n ữ  k h i  v à o  

B ệ n h  v iệ n  C h ấn  t h ư ơ n g  C h ỉn h  h ìn h  ở  TP.HCM  đ ã  n ằ m  đ ú n g  

v à o  g iư ờ n g  b ệ n h  c ủ a  m ộ t  n g ư ờ i  đ ã  k h u ấ t .  N g ư ờ i c h ế t  n à y  bị 

ta i  n ạ n  g ia o  th ô n g  v à o  d ịp  T ế t  N g u y ê n  Đ á n  v à  b ị n g ư ờ i  t ìn h  

b ỏ  m ặ c  c h o  đ ế n  c h ế t ,  n ê n  q u y ế t  t r ả  t h ù  n g ư ờ i  t ìn h  b ằ n g  c á c h  

n h ậ p  v à o  n g ư ờ i  b ệ n h  đ ể  đ i t ìm  n g ư ờ i  ấy. K hi c h ú n g  tô i c ầ u  

n g u y ệ n  c h o  n g ư ờ i  b ị á m , h ồ n  đ ó  đ ã  k ể  lạ i h o à n  c ả n h  đ a u  k h ổ  

c ủ a  m ìn h . C h ú n g  tô i  đ ã  k h u y ê n  n h ủ  h ồ n  ấ y  h ã y  th a  t h ứ  n h ư  

Đ ứ c  G iê su  th a  t h ứ  c h o  k ẻ  đ ó n g  đ in h  m ìn h  v à  t ự  n g u y ệ n  c h ế t  

c h o  lo à i n g ư ờ i  c h ú n g  ta . S au  n h iề u  lầ n  c ầ u  n g u y ệ n , d â n g  th á n h  

lễ  c ầ u  c h o  l in h  h ồ n  đ ó , n g ư ờ i  b ệ n h  đ ã  đ ư ợ c  b ìn h  an .

Ở  V iệ t N a m , c h ú n g  t a  th ấ y  có  n h ữ n g  t r a n g  t h ờ  b ê n  v ệ  

đ ư ờ n g ,  c h ỗ  x ả y  r a  ta i  n ạ n ,  đ ể  t ư ở n g  n h ớ  h ồ n  n g ư ờ i  b ị n ạ n . 

N g ư ờ i t a  có  t h ể  đ ặ t  v à o  đ ó  n h ữ n g  n ả i  c h u ố i h a y  n h ữ n g  đ ĩa  

t r á i  c â y  v à  có  k h i v à o  n g à y  g iỗ , n g à y  T ế t  n g ư ờ i  ta  c ắ m  v à i c ây  

n h a n g  đ ể  t ư ở n g  n h ớ . T ro n g  cá c  n g h ĩa  t r a n g ,  n g ư ờ i  ta  c ũ n g  

t h ư ờ n g  là m  n h ư  th ế .  Đ ó  là  lò n g  k ín h  t r ọ n g  n g ư ờ i  đ ã  k h u ấ t  

t r o n g  v ă n  h o á  c ủ a  n g ư ờ i  V iệt.



M ộ t v à i b ạ n  t r ẻ  n g à y  n a y  k h ô n g  h iế u  đ ư ợ c  n é t  đ ẹ p  v ă n  h o á  

n à y  n ê n  có  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  x ú c  p h ạ m  đ ế n  n g ư ờ i  đ ã  k h u ấ t .  

T ôi đ ã  g ặ p  n h ữ n g  t r ư ờ n g  h ợ p  t r ẻ  t h ơ  h a y  n g ư ờ i  lớ n  đ ã  t ự  

đ ộ n g  lấ y  n h ữ n g  t r á i  c ây  ở  n h ữ n g  t r a n g  t h ờ  h o ặ c  n ó i lờ i x ú c  

p h ạ m  k h i n h ìn  v à o  tấ m  ả n h  ở  c á c  b ia  m ộ  n ơ i  n g h ĩa  t r a n g  n ê n  

b ị c á c  h ồ n  m a  là m  c h o  đ a u  b ệ n h ,  th ậ m  c h í đ iê n  k h ù n g .

K h ô n g  p h ả i  c á c  h ồ n  n à y  c ầ n  đ ế n  m ộ t  k h ô n g  g ia n  n h ư  t r a n g  

t h ờ  h a y  n g ô i m ộ , n h ư n g  c h ú n g  là  n h ữ n g  t h ử  v ậ t  c h ấ t  liê n  h ệ  

v ớ i  n g ư ờ i  đ ã  k h u ấ t  n ê n  c ầ n  đ ư ợ c  tô n  tr ọ n g .  N ế u  tìm  h iể u  k ỹ  

lư ỡ n g , c h ú n g  t a  s ẽ  th ấ y  n h ữ n g  h ồ n  là n h  th á n h  h a y  n h ữ n g  h ồ n  

t r o n g  t ì n h  t r ạ n g  lu y ệ n  n g ụ c  t h ư ờ n g  k h ô n g  th ự c  h iệ n  n h ữ n g  

k iể u  h à n h  h ạ  t r ả  t h ù  n h ư  t h ế  v à  h ọ  t h ư ờ n g  th a  t h ử  c h o  n h ữ n g  

n g ư ờ i  k h ô n g  b i ế t  đ ã  x ú c  p h ạ m  đ ế n  m ìn h . N h ư n g  n ế u  n g ư ờ i  

c h ế t  là  t à  m a , n h ữ n g  a i x ú c  p h ạ m  đ ế n  cá c  h ồ n  m a  n à y  có  t h ể  

b ị n h ữ n g  k iể u  h à n h  h ạ  g â y  đ a u  đ ớ n , tủ i  n h ụ c  c h o  đ ế n  k h i h ọ  

b i ế t  h ố i h ậ n  v à  x in  lỗ i h ồ n  m a .

V iệc c ú n g  t ế  n g ư ờ i  c h ế t  b ằ n g  n h ữ n g  b ữ a  ă n  g iỗ , đ ố t  v à n g  

m ã  h a y  b ố  th í  t i ề n  b ạ c  t h ậ t  s ự  c ầ n  đ ư ợ c  g iả i th íc h  rõ  r à n g  đ ể  

k h ô n g  bị lạ m  d ụ n g , b iế n  th à n h  n h ữ n g  t r ò  m ê  tín . T h â n  xác 

v ậ t  c h ấ t  c ủ a  n g ư ờ i  c h ế t  đ ã  t i ê u  t a n  đi, ch ỉ c ò n  p h ầ n  l in h  h ồ n  

tồ n  tạ i, n ê n  k h ô n g  c ầ n  c ú n g  t ế  b ằ n g  b ấ t  c ứ  lo ạ i v ậ t  c h ấ t  n à o . 

V iệc g ia  đ ìn h  là m  n h ữ n g  b ữ a  c ú n g  g iỗ  ch ỉ là  p h ầ n  tư ở n g  n iệ m  

n g ư ờ i  đ ã  k h u ấ t  v ề  m ặ t  t in h  th ầ n ,  b iể u  lộ  lò n g  h iế u  th ả o ,  b iế t  

ơ n . L in h  h ồ n  c ủ a  ô n g  b à , tổ  t i ê n  r ấ t  c ả m  đ ộ n g  k h i th ấ y  c o n  c h á u  

m ìn h  c ò n  n h ớ  đ ế n  c ô n g  ơ n , th ậ m  c h í n h ớ  cả  n h ữ n g  m ó n  ă n  

đ ồ  u ố n g  m ìn h  ư a  th íc h  k h i c ò n  số n g . V ăn  h o á  c ủ a  n g ư ờ i  V iệ t 

đ ố i v ớ i n g ư ờ i  đ ã  k h u ấ t  đ ư ợ c  th ể  h iệ n  q u a  n h ữ n g  n g à y  g iỗ  này.

3. C h iến  th u ậ t của m a q u ỷ  v à  k ế  h o ạ ch  p h ò n g  th ủ  
của  con  ngư ời

T h á n h  K in h  đ ã  k ể  lạ i c h o  t a  c â u  c h u y ệ n  S a ta n  h a y  L u c iíe r
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d ư ớ i  h ìn h  c o n  rắ n , c á m  d ỗ  c o n  n g ư ờ i  v à  c o n  n g ư ờ i  đ ã  s a  n g ã  

k h i b ấ t  t u â n  lệ n h  t r u y ề n  c ủ a  C h ú a , c ắ t  đ ứ t  m ố i g ia o  h ả o  v à  

t ì n h  y ê u  c ủ a  N gài. L oài n g ư ờ i  đ ã  đ á n h  m ấ t  á n h  h à o  q u a n g  

â n  h u ệ  b a o  p h ủ  h ọ , n ê n  h ọ  th ấ y  m ìn h  t r ầ n  t r u ồ n g ,  tủ i  n h ụ c , 

n g h è o  n à n ,  v ô  n g h ĩa 331.

N g ày  nay , m a  q u ỷ  c ả m  d ỗ  

c h ú n g  t a  q u a  n h ữ n g  h ìn h  

ả n h  đ ồ i tru y , b ạ o  lự c , n h ữ n g  

ư ớ c  m u ố n  th a m  la m , d â m  

đ ã n g , n h ữ n g  t ư  t ư ở n g  s a i  

lầ m , h ẹ p  h ò i, íc h  kỷ, n h ữ n g  

n iề m  t in  t ư ở n g  s a i lầ m  v ề  T h iê  n  C h ú a  c ũ n g  n h ư  v ề  c o n  n g ư ờ i.  

T ấ t  c ả  x u ấ t  h iệ n  t r o n g  tâ m  t r í  ta  n h ư n g  t a  v ẫ n  có  to à n  q u y ề n  

c h ọ n  lự a  v à  t ự  d o  q u y ế t  đ ịn h  h à n h  đ ộ n g  c ủ a  m ìn h  n h ư  Đ ứ c  

G iêsu  đ ã  c h ố n g  lạ i c h ú n g . Vì th ế ,  v iệ c  c á m  d ỗ  c ủ a  m a  q u ỷ  

k h ô n g  p h ả i  là  m ộ t  t a i  h o ạ  h a y  là  d ấ u  h iệ u  c h ứ n g  tỏ  c o n  n g ư ờ i 

x ấ u  xa, k é m  đ ạ o  đ ứ c . C ám  d ỗ  c h ín h  là  n h ữ n g  cơ h ộ i g iú p  ta  

t r ư ở n g  th à n h ,  k h iê m  tố n  v à  có  k in h  n g h iệ m  h ơ n  t r o n g  t r ậ n  

c h iế n  th i ê n g  l iê n g  đ ể  c ù n g  v ớ i C h ú a  G iêsu  c ứ u  đ ộ  t h ế  g iớ i.

Vì th ế ,  c h ú n g  ta  n ê n  b iế t  đ ô i c h ú t  v ề  c h iế n  t h u ậ t  c á m  d ỗ  c ủ a  

q u ỷ  d ữ  q u a  các  đ ề  n g h ị c h ú n g  đ ặ t  r a  c h o  C h ú a  G iê su 332. Đ ứ c  

T h á n h  C ha B ê n ê đ ic tô  XVI333 p h â n  t íc h  c h o  c h ú n g  ta  n h ư  sa u :

Chiến thuật cám dỗ của ma quỷ
- T rư ớ c  h ế t ,  q u ỷ  d ữ  đ ư a  r a  n h ữ n g  h ìn h  ả n h  g iả  d ố i v ề  Đ ấ n g

331 X. st 2,7-9; 3,1-7.
332 X. Mt 13,53-58; Mc, 6,1-6; Lc 4,1-13.
333 X. Đức G iêsu  thành Nazareth, bài 2 về việc Chúa chịu phép Rửa, tập I; 

Diễn từ trong buổi đọc kinh Truyền Tin áp chót của ĐTC Bênêđictô, ngày 
17/2/2013, tại Quảng trường thánh Phêrô.
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M ê ss ia  h a y  Đ ấ n g  K itô  v à  C h ú a  G iêsu  đ ã  v ạ c h  t r ầ n  â m  m ư u  c ủ a  

c h ú n g . Đ ó c ũ n g  là  n h ữ n g  h ìn h  ả n h  s a i lầ m  v ề  c o n  n g ư ờ i,  v ề  

đ ờ i  s ố n g  K itô  h ữ u  t r o n g  m ọ i th ờ i  đ ạ i. C h ú n g  b ủ a  v â y  tâ m  t r í  

c o n  n g ư ờ i,  tá c  đ ộ n g  đ ế n  lư ơ n g  tâ m  c o n  n g ư ờ i, n g u y  tạ o  n h ữ n g  

đ ề  n g h ị có  v ẻ  th íc h  h ợ p , h ữ u  h iệ u , th ậ m  c h í t ố t  đ ẹ p  n ữ a :  "C ần 

b á n h  c h o  n g ư ờ i  đ ó i, c ầ n  q u y ề n  lự c  t r ầ n  t h ế  đ ể  g iả i p h ó n g  c o n  

n g ư ờ i,  c ầ n  p h é p  lạ  c ủ a  C h ú a  đ ể  t h u  p h ụ c  lò n g  n g ư ờ i”.

- T iế p  th e o ,  h a i  t h á n h  s ử  M a tth ê u  v à  L u ca  đ ề u  t r ì n h  b à y  

3 đề tài căn bản k h i c á m  d ỗ  Đ ứ c  G iê su , ch ỉ k h á c  p h ầ n  n à o  

t h ứ  tự , c ò n  M a rc ô  k ể  tó m  lư ợ c  c u ộ c  c á m  d ỗ . N ò n g  c ố t  c ủ a  

cá c  c á m  d ỗ  ấ y  là  s ự  lợ i  d ụ n g  T h iê n  C h ú a  đ ể  p h ụ c  v ụ  c h o  t ư  

lợ i  (h o á  đ á  t h à n h  b á n h  ă n ) ,  x e m  t h à n h  c ô n g  v à  c ủ a  cả i v ậ t  

c h ấ t  là  đ iề u  q u a n  t r ọ n g  h ơ n  T h iê n  C h ú a . T ro n g  c ơ n  c á m  d ỗ , 

q u ỷ  n h ắ c  đ i n h ắ c  lạ i v ớ i  C h ú a  G iêsu  rằ n g :  “Nếu ông ỉà con 
Thiên Chúa” v à  m ỗ i n g ư ờ i  c h ú n g  t a  c ũ n g  ý  t h ứ c  r ằ n g  m ìn h  

đ ã  đ ư ợ c  T h iê n  C h ú a  n h ậ n  là m  co n . Q u ỷ  y ê u  c ầ u  c h ú n g  t a  h ã y  

t i n  v à o  q u y ề n  n ă n g  C h ú a  b a n  đ ể  b iế n  đ á  t h à n h  b á n h ,  t i n  v à o  

t ì n h  y ê u  a n  b à i  c ủ a  C h ú a  đ ể  h à n h  đ ộ n g  l iề u  l ĩn h  n h ư  g ie o  

m ìn h  t ừ  n ó c  đ ề n  t h ờ  h a y  t ìm  d a n h  v ọ n g , q u y ề n  lự c  b ằ n g  b ấ t  

c ứ  c á c h  n à o ,  th ậ m  c h í b ằ n g  cả  v iệ c  b á i  lạ y  t à  th ầ n .  L ú c  đ ó , 

C h ú a  ch ỉ c ò n  là  m ộ t  p h ư ơ n g  t i ệ n  c h o  c o n  n g ư ờ i  s ử  d ụ n g , 

s a i  k h iế n  th e o  ý  m u ố n  c ủ a  h ọ  c h ứ  k h ô n g  c ò n  là  c ù n g  đ íc h  

m à  h ọ  p h ả i  h ư ớ n g  v ề  v à  là  n g u ồ n  c ủ a  s ự  th ậ t ,  s ự  s ố n g , t ì n h  

y ê u , â n  p h ú c  m à  h ọ  p h ả i  t ìm  k iế m .

- T ên  c á m  d ỗ  r ấ t  tinh quái: h ắ n  k h ô n g  t r ự c  t i ế p  lô i k é o  c o n  

n g ư ờ i  v ề  đ iề u  ác  n h ư n g  h ư ớ n g  h ọ  v ề  n h ữ n g  s ự  th i ệ n  g iả  tạ o , 

n h ấ t  th ờ i ,  co i c h ú n g  là  tu y ệ t  đ ố i c ầ n  th i ế t  c h o  lú c  n ày : b á n h  

ă n  c h o  lú c  đ ó i, v in h  h o a  p h ú  q u ý  c h o  lú c  n g h è o  k h ổ , m ộ t  

c h ứ n g  c ứ  t ìn h  y ê u  c ủ a  C h ú a  t r o n g  lú c  n g h i n g ờ  n h ư  q u a  v iệ c  

C h ú a  b ả o  v ệ  k h i g ie o  m ìn h  t ừ  n ó c  đ ề n  th ờ . . .  Q u ả  t h ậ t  t r o n g  

c u ộ c  số n g , r ấ t  n h iề u  lầ n  m a  q u ỷ  g ợ i c h o  c h ú n g  ta  r ằ n g  n ế u  ta
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là  c o n  T h iê n  C h ú a  th ì  tạ i  s a o  C h ú a  lạ i đ ể  ta  đ a u  k h ổ , n g h è o  

đ ó i, b ệ n h  tậ t ,  t h ấ t  b ạ i  n h ư  v ậ y ?  Ta đ i d ự  lễ  v à  là m  v iệ c  b á c  ái 

t h ư ờ n g  x u y ê n , n h ư n g  tạ i  s a o  C h ú a  lạ i đ ể  t a  b ị n h ụ c  n h ã ,  t h i ệ t  

th ò i  h ơ n  n h ữ n g  n g ư ờ i  tộ i  lỗ i, k é m  đ ạ o  đ ứ c ?  X é t c h o  c ù n g , q u ỷ  

m a  m u ố n  p h á  đ ổ  lò n g  t in  v à  t ì n h  y ê u  c ủ a  t a  v à o  C h ú a .

- Q u a  c u ộ c  c h iế n  đ ấ u  th i ê n g  l iê n g  c ủ a  C h ú a  G iê su  t r o n g  

h o a n g  đ ịa , c h ú n g  t a  đ ư ợ c  m ờ i g ọ i đ ổ i m ớ i  n h ữ n g  n h ậ n  th ứ c  

c ủ a  m ìn h . C h ú n g  t a  c ầ n  ý  th ứ c  c o n  n g ư ờ i  m ìn h  là  v ậ t  c h ấ t ,  

là  b ụ i  t r ầ n ,  n h ư n g  b ụ i  đ ấ t  ấ y  đ ư ợ c  T h iê n  C h ú a  y ê u  th ư ơ n g ,  

đ ó n  n h ậ n  v ì C on  M ộ t N g ài c ũ n g  t r ở  t h à n h  n g ư ờ i  t r ầ n  n h ư  ta . 

N h ờ  m ầ u  n h iệ m  V ư ợ t Q u a  c ủ a  N g ư ờ i, c h ú n g  ta  d á m  đ ó n  n h ậ n  

n h ữ n g  b ấ t  t r ắ c ,  b ấ t  h ạ n h ,  b ấ t  c ô n g  t r o n g  c u ộ c  s ố n g  n h ư  đ ó i 

k h á t ,  n g h è o  k h ổ , c h ế t  c h ó c  đ ể  c ù n g  c ứ u  đ ộ  v ớ i C h ú a  G iê su  v à  

c ù n g  s ố n g  lạ i v ớ i N g ư ờ i.

- C ơ n  c á m  d ỗ  k h ô n g  p h ả i  ch ỉ k é o  d à i 4 0  n g à y  m à  c h o  tớ i  lú c  

b ị t r e o  t r ê n  th ậ p  g iá , q u ỷ  d ữ  v ẫ n  th á c h  th ứ c  C h ú a  G iê su  q u a  

m ô i m iệ n g  c o n  n g ư ờ i:  "Nếu mi là Con Thiên Chúa thì xuống 
khỏi thập giá xem nàor 334. Vì th ế ,  th á n h  L u ca  g h i c h ú  t r o n g  

b à i  T in  M ừ n g : "Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, 
quỷ bỏ đi, chờ đợi thời CO'”335. N h ư  th ế ,  c o n  n g ư ờ i  c h ú n g  ta  s ẽ  

p h ả i  c h iế n  đ ấ u  v ớ i n h ữ n g  c ơ n  c á m  d ỗ  t r o n g  s u ố t  c u ộ c  đ ờ i 

t r ầ n  t h ế  c ủ a  m ìn h .

K ế  hoạch phòng thủ của con người
M u ố n  c h iế n  th ắ n g  cá c  c ơ n  c á m  d ỗ  c ủ a  m a  quỷ , n g o à i  v iệ c  

b ắ t  c h ư ớ c  C h ú a  G iêsu , ta  c ò n  c ầ n  p h ả i  g ắ n  b ó  v ớ i C h ú a  T h á n h  

T h ầ n , n h ư  N g ài đ ã  d ẫ n  C h ú a  G iêsu  v à o  h o a n g  đ ịa , đ ể  n h ậ n

334 X. Mt 27,40; Mc 15,29-32; Lc 23,35-37
335 X. Lc 4,13.
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đ ư ợ c  ơ n  k h ô n  n g o a n  v à  s ứ c  m ạ n h ,  h ầ u  k h á m  p h á  ra  n h ữ n g  

c ạ m  b ẫ y  v à  m ư u  c h ư ớ c  c ủ a  c h ú n g . Đ ồ n g th ờ i  t a  c ũ n g  p h ả i  k ế t  

h ợ p  m ậ t  t h i ế t  v ớ i C h ú a  G iê su  v à  t in  tư ở n g  tu y ệ t  đ ố i v à o  C h ú a  

C ha lu ô n  y ê u  t h ư ơ n g  v à  b ả o  v ệ  m ìn h .

C u ộ c  đ ờ i  c ủ a  n g ư ờ i  t ín  h ữ u  c h ú n g  ta , k h i  đ ư ợ c  g ắ n  k ế t  v ớ i 

c u ộ c  đ ờ i c ủ a  C h ú a  G iêsu , s ẽ  b iế n  đ ổ i m ộ t  c á c h  t r ọ n  v ẹ n . Khi 

h iể u  đ ư ợ c  đ iề u  đ ó , c h ú n g  t a  s ẽ  k h ô n g  r ơ i  v à o  t ì n h  t r ạ n g  c h á n  

n ả n ,  b i q u a n ,  t h ấ t  v ọ n g , ch ỉ đ i t ìm  n h ữ n g  lợ i lộ c , d a n h  g iá  t r ầ n  

g ia n  m à  q u ê n  đ i c u ộ c  c h iế n  đ ấ u  t r ư ờ n g  k ỳ  g ia n  k h ổ  c ủ a  C h ú a  

G iêsu  t r o n g  s u ố t  c u ộ c  đ ờ i t r ầ n  t h ế  c ủ a  N g ư ờ i.

N g o à i v iệ c  c h ố n g  lại c ơ n  c á m  d ỗ  b ằ n g  c ầ u  n g u y ệ n  v à  c h a y  

t ịn h , n g ư ờ i  K itô  h ữ u  c ò n  đ ư ợ c  m ờ i g ọ i b i ế t  s ử  d ụ n g  L ờ i C húa  

đ ể  x u a  t r ừ  m a  quỷ, c h ữ a  là n h  b ệ n h  tậ t ,  p h ụ c  h ồ i t in h  th ầ n  ch o  

c o n  n g ư ờ i n h ư  C h ú a  G iêsu  đ ã  h à n h  đ ộ n g  t r o n g  s u ố t  3 n ă m  h o ạ t  

đ ộ n g  c ô n g  k h a i c ủ a  N g ư ờ i. Đ ấ t  n ư ớ c  c h ú n g  t a  đ a n g  có  h à n g  

c h ụ c  t r iệ u  n g ư ờ i lâ m  v à o  t ìn h  t r ạ n g  b ấ t  a n  v ề  t in h  th ầ n , c ầ n  p h ả i 

c h ữ a  t r ị  về  m ặ t  t h ể  lý, t â m  th ầ n ,  tâ m  lý  v à  có  k h i cả tâ m  lin h , ta  

c ầ n  t íc h  cự c  g iú p  đ ỡ  đ ể  d â n  tộ c  ta  đ ư ợ c  p h á t  t r i ể n  b ề n  v ữ n g .

H ai n g u yên  tắc căn bản đ ể  ph â n  đ ịn h  thẩn làn h , thẩn dữ
N ế u  c h ú n g  t a  k h ô n g  k h á m  p h á  r a  m ư u  c h ư ớ c  c ủ a  m a  

q u ỷ  th ì  c h ú n g  ta  k h ô n g  t h ể  c h iế n  đ ấ u  v à  c h iế n  th ắ n g . T h á n h  

Ig n a tiô  L oyola , Đ ấ n g  s á n g  lậ p  d ò n g  T ên , đ ã  v i ế t t ậ p  s á c h  “L inh  

T h a o ” v à  t r ì n h  b à y  c h o  t a  2 n g u y ê n  tắ c  c ă n  b ả n  đ ể  k h á m  p h á  

m ư u  c h ư ớ c  c ủ a  m a  q u ỷ  tá c  đ ộ n g  t r o n g  tâ m  h ồ n  c o n  n g ư ờ i336:

Nguyên tắch N h ữ n g  ai đ a n g  s ố n g  t r o n g  t ìn h  t r ạ n g  tộ i t rọ n g ,  

m ấ t  ơ n  n g h ĩa  v ớ i C h ú a , á c  t h ầ n  là m  c h o  h ọ  ở  lì t r o n g  tộ i  lỗ i,

336 X. Ignatiô de Loyola, Những Chương Linh thao, Bản dịch của Lm. Đinh Văn 
Trung, SJ số 314-315, tr.188-189
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t r o n g  k h o á i  lạ c  v à  t h ú  v u i  g iá c  q u a n ,  t ạ o  b ìn h  a n  g iả  d ố i. C òn  

th ầ n  là n h  h à n h  đ ộ n g  n g ư ợ c  lạ i là  là m  c h o  h ọ  b ố i  rố i, b ấ t  a n  

b ằ n g  n h ữ n g  c ắ n  r ứ t  c ủ a  lư ơ n g  tâ m .

Nguyên tắc II: N h ữ n g  a i đ a n g  s ố n g  t r o n g  t ìn h  t r ạ n g  â n  s ủ n g  

v ớ i  C h ú a , á c  t h ầ n  k h ơ i  d ậ y  n h ữ n g  đ iề u  là m  c h o  h ọ  m ấ t  b ìn h  

a n , b u ồ n  p h iề n ,  lo  lắ n g , c ắ n  r ứ t  lư ơ n g  tâ m . C òn  th ầ n  là n h  là m  

c h o  h ọ  đ ư ợ c  ơ n  b ìn h  a n , c a n  đ ả m , a n  ủ i, n ư ớ c  m ắ t,  g ạ t  m ọ i 

t r ở  n g ạ i đ ể  là m  đ iề u  tố t .

4. N h ữ n g  dấu h iệu  m a ám, q u ỷ  nh ập
T ro n g  h o à n  c ả n h  h iệ n  n a y  ở  V iệ t N am , s ố  n g ư ờ i  b ấ t  a n  v ề  

m ặ t  t in h  th ầ n  lê n  tớ i  h à n g  t r i ệ u  n g ư ờ i,  n ê n  n g ư ờ i  t ín  h ữ u  K itô  

c ầ n  h ọ c  h ỏ i k ỹ  n ă n g  k h á m  p h á  n h ữ n g  d ấ u  h iệ u  v ề  m a  á m , q u ỷ  

n h ậ p  đ ể  có  t h ể  c ứ u  g iú p  n g ư ờ i  k h á c  t r o n g  s ứ  m ệ n h  " h à n g  m a , 

p h ụ c  lin h "  c ủ a  m ìn h . Q u a  k in h  n g h iệ m  cá  n h â n ,  c h ú n g  tô i x in  

c h ia  s ẻ  m ộ t  v à i đ iề u  c ơ  b ả n  s a u  đ ây :

- Những triệu chứng bất thường. T rư ớ c  h ế t ,  n h ữ n g  n g ư ờ i  

n à y  t h ư ờ n g  có  m ộ t  s ố  h à n h  đ ộ n g  k h ô n g  b ìn h  t h ư ờ n g  ( th í  d ụ  

đ ổ  c ơ m  r a  n ề n  n h à  rồ i  b ố c  ă n , le o  t r è o  t r ê n  x à  n h à  đ u  đ ư a  

n h ư  c o n  k h ỉ, ch ỉ ă n  đ ư ợ c  r a u  - n ế u  có  t r ộ n  m ộ t  c h ú t  t h ị t  cá  là 

n ô n  m ử a  d ữ  dộ i...). H ọ có  n h ữ n g  b iể u  h iệ n  b ệ n h  t ậ t  t r ê n  c ơ  

t h ể  (đ a u  n h ứ c ,  đ a u  t im , đ a u  b ụ n g , m ấ t  n g ủ , t ê  l i ệ t  ta y  c h â n , 

s ụ t  k ý  n h a n h  ch ó n g ...) , d ù  x é t  n g h iệ m  y  k h o a ,  k h á m  s ứ c  k h o ẻ  

k ỹ  lư ỡ n g  c ũ n g  k h ô n g  t ìm  r a  n g u y ê n  n h â n .  H ọ  c ũ n g  có  n h ữ n g  

p h ả n  ứ n g  m ã n h  l i ệ t  v ớ i n h ữ n g  g ì l iê n  q u a n  đ ế n  tô n  g iá o  ( n h ư  

s ợ  h ã i k h i đ ế n  n h à  th ờ ,  n h à  n g u y ệ n , k h ô n g  m u ố n  th a m  d ự  các  

n g h i lễ tô n  g iá o , k h ô n g  u ố n g  n ư ớ c  có  p h a  lé n  n ư ớ c  th á n h - d ù  

ch ỉ m ộ t  g iọ t, s ợ  h ã i  la  h é t  k h i b ị a i  v ẩ y  n ư ớ c  th á n h  h a y  đ ư a  

ả n h  tư ợ n g  c h ạ m  v à o  n g ư ờ i ,  q u a y  lư n g  lạ i k h i n g h e  t ê n  C h ú a  

G iêsu...). H ọ đ ộ t  n h iê n  b ị m ù , b ị c â m  đ iế c  m à  k h ô n g  d o  n g u y ê n  

n h â n  t h ể  lý  n à o .
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- Phân loại các nguyên nhân gây bệnh. T iế p  th e o ,  c h ú n g  ta  

c ầ n  p h ả i  p h â n  t íc h  các  n g u y ê n  n h â n  d ẫ n  đ ế n  các  t r i ệ u  c h ứ n g  

b ấ t  a n  đó . Có 4  l ĩn h  v ự c  c h ú n g  ta  c ầ n  q u a n  tâ m  v à  n h ờ  đ ế n  

s ự  t r ợ  g iú p  c ủ a  các  n h à  c h u y ê n  m ô n : đ ó  là  t h ể  lý, t â m  th ầ n ,  

t â m  lý  v à  tâ m  lin h .

Về t h ể  lý, c h ú n g  ta  p h ả i  c ă n  c ứ  v à o  n h ữ n g  ch ỉ s ố  s ứ c  k h o ẻ  

n h ư  h u y ế t  á p , n h ịp  tim , d u n g  t íc h  th ở ,  lư ợ n g  m á u  đ ư a  lê n  

n ã o , c ác  b ả n  p h im  c h ụ p  M RI n ã o . ..  N ếu  n h ữ n g  ch ỉ s ố  n à y  b ìn h  

t h ư ờ n g  m à  x u ấ t  h iệ n  các  t r i ệ u  c h ứ n g  t r ê n ,  c h ú n g  ta  m ớ i có  

n h ữ n g  c ă n  c ứ  đ ể  c h o  r ằ n g  b ệ n h  n h â n  có  t h ể  th u ộ c  các  lĩn h  

v ự c  k h á c . N h ữ n g  t r i ệ u  c h ứ n g  c ủ a  n g ư ờ i  b ị m a  á m  q u ỷ  n h ậ p  

r ấ t  g ầ n  v ớ i các  t r i ệ u  c h ứ n g  c ủ a  n g ư ờ i  b ệ n h  t r ầ m  cảm , tâ m  

th ầ n  p h â n  liệ t,  tâ m  th ầ n  h o a n g  tu ở n g ,  rố i  lo ạ n  lo  âu , rố i  lo ạ n  

n h â n  c á c h ...  n ê n  c h ú n g  t a  c ầ n  th a m  v ấ n  các  b á c  s ĩ  t â m  th ầ n ,  

c ác  c h u y ê n  v iê n  tâ m  lý. C h ú n g  t a  n ê n  n h ớ  r ằ n g  n h ữ n g  t r ư ờ n g  

h ợ p  b ị m a  á m , q u ỷ  n h ậ p  ch ỉ c h iế m  m ộ t  tỷ  lệ  r ấ t  n h ỏ  ( k h o ả n g  

1 %  -2 % ) so  v ớ i các  t ìn h  t r ạ n g  b ấ t  a n  d o  các  n g u y ê n  n h â n  k h ác .

M ộ t d ấ u  h iệ u  đ ể  p h â n  b iệ t  là t r o n g  k h i  c á c  t r i ệ u  c h ử n g  

b ệ n h  lý  h a y  đ iê n  lo ạ n  d o  t h ể  lý, tâ m  th ầ n ,  t â m  lý  k é o  d à i  liê n  

tụ c  t r o n g  s u ố t  t h ờ i  g ia n  b ị b ệ n h ,  th ì  c á c  t r i ệ u  c h ứ n g  tâ m  lin h  

lạ i ch ỉ x u ấ t  h iệ n  t h ấ t  th ư ờ n g ,  k h ô n g  cố  đ ịn h ,  n g ư ờ i  b ệ n h  lú c  

t ỉ n h  lú c  m ê . M ộ t n g ư ờ i  đ iê n  lo ạ n  k h ô n g  c ả m  n g h iệ m  đ ư ợ c  g iá  

t r ị  tô n  g iá o , th ì  h ọ  c h ẳ n g  s ợ  h ã i c á c  ả n h  tư ợ n g  tô n  g iá o , c h ẳ n g  

n g ạ i u ố n g  n ư ớ c  p h é p  h a y  đ ế n  n h à  th ờ , đ ề n  c h ù a . H ọ có  t h ể  đ ậ p  

p h á ,  x é  n á t  c á c  ả n h  t ư ợ n g  đ ó . Đ ây  k h ô n g  p h ả i  là  h à n h  đ ộ n g  

đ ố i n g h ịc h  tô n  g iá o  c ủ a  m a  q u ỷ  m à  ch ỉ d o  c h ứ n g  đ iê n  lo ạ n  

c ủ a  c o n  n g ư ờ i.  T u y  n h iê n ,  n ế u  t ín  h ữ u  h a y  n g ư ờ i  n g o à i  C ô n g  

g iá o  th ấ y  n h ữ n g  c ả n h  tư ợ n g  đ ậ p  p h á  ả n h  tư ợ n g  n h ư  th ế ,  h ọ  

có  t h ể  b ị c h ấ n  đ ộ n g , h iể u  s a i  v ề  tô n  g iáo . V ì t h ế  cá c  t í n  h ữ u  

đ ừ n g  v ộ i d ù n g  cá c  p h ư ơ n g  th ứ c  t r ừ  quỷ , t r ừ  t à  m a  c ủ a  tô n  

g iá o  t r ư ớ c  k h i x á c  đ ịn h  b ệ n h  n h â n  th u ộ c  l ĩn h  v ự c  tâ m  lin h .
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- Tìm hiểu tiền sử của người bị ma ám, quỷ nhập. N g ư ờ i x u a  

t r ừ  m a  q u ỷ  c ũ n g  c ò n  p h ả i  là m  m ộ t  c ô n g  v iệ c  k h á c  n ữ a ,  đ ó  là 

p h ả i  h iể u  rõ  n g u y ê n  n h â n  d ẫ n  đ ế n  t ìn h  t r ạ n g  b ấ t  a n  c ủ a  đ ố i 

tư ợ n g ,  g iố n g  n h ư  b á c  s ĩ  h ỏ i v ề  t i ề n  s ử  c ủ a  n g ư ờ i  b ệ n h . N h ữ n g  

n g ư ờ i b ị m a  á m , q u ỷ  n h ậ p  th ư ờ n g  b ắ t  đ ầ u  b ằ n g  n h ữ n g  s ự  v iệ c  

n h ấ t  đ ịn h  (d o  c h ủ  ý  p h á  th a i ,  d o  c h ơ i c ầ u  cơ , d o  x in  b ù a  p h é p , 

d o  lấ y  đ ồ  c ú n g  t r o n g  cá c  t r a n g  t h ờ  n g ư ờ i  b ị n ạ n  b ê n  đ ư ờ n g , 

d o  p h ó n g  u ế  t r ê n  m ộ  h o a n g , d o  th á c h  th ứ c  q u ỷ  m a  n h ậ p  v à o  

m ìn h  v ì n g h ĩ  m ìn h  đ ạ o  đ ứ c  k h ô n g  a i h ạ i  đ ư ợ c  m ìn h , d o  th ù  

o á n  h a y  g h e n  t ư ơ n g  c ủ a  n g ư ờ i  k h ác ...) , c h ứ  k h ô n g  p h ả i  h o à n  

to à n  b ấ t  n g ờ , n g ẫ u  n h iê n ,  v ô  cớ. C h ú n g  t a  có  t h ể  n h ờ  n g ư ờ i 

th â n  c ủ a  b ệ n h  n h â n  c h o  b i ế t  n h ữ n g  n g u y ê n  n h â n  s ự  v iệ c , rồ i 

p h ố i  h ợ p  v ớ i n h ữ n g  c â u  h ỏ i m à  ta  đ ặ t  r a  c h o  b ệ n h  n h â n  đ ể  

có  t h ể  t ìm  r a  n g u y ê n  n h â n  g â y  b ệ n h .

N g ư ờ i b ị m a  á m  q u ỷ  n h ậ p  t h ư ờ n g  có  đ ờ i  s ố n g  b ê  th a ,  

n g h iệ n  n g ậ p , s ố n g  t r o n g  t ì n h  t r ạ n g  tộ i  lỗ i n h ư  h ô n  n h â n  b ấ t  

c h ín h , lạ m  d ụ n g  t ìn h  d ụ c ... C h ú n g  t a  k h ô n g  th ể  ch ỉ c ầ u  n g u y ệ n , 

là m  p h é p  x ứ c  d ầ u  t r ừ  tà  là  h ọ  đ ư ợ c  g iả i t h o á t  k h ỏ i s ự  k iề m  

c h ế  c ủ a  m a  quỷ. H ọ c ầ n  p h ả i  ă n  n ă n  s á m  h ố i, q u y ế t  t â m  t ừ  

b ỏ  đ ờ i s ố n g  tộ i  lỗ i, q u y ế t  t â m  th a  t h ứ  h a y  đ ề n  b ù  t h i ệ t  h ạ i 

c h o  n g ư ờ i  k h á c , rồ i  h ọ  x ư n g  th ú  tộ i  lỗ i c ủ a  h ọ , th ì  v iệ c  c ầ u  

n g u y ệ n , t r ừ  t à  c ủ a  c h ú n g  t a  m ớ i  t h ậ t  s ự  có  h iệ u  q u ả . B ỏ đ i 

v iệ c  th a y  đ ổ i đ ờ i  s ố n g  n à y  th ì  v iệ c  t r ừ  tà  k h ô n g  h iệ u  q u ả  v à  

h à n h  đ ộ n g  t r ừ  t à  t r ở  t h à n h  m ê  t ín .  M a q u ỷ  có  t h ể  ẩ n  m ặ t  s a u  

h à n h  đ ộ n g  đ ạ o  đ ứ c , c h o  n g ư ờ i  b ị n h ậ p  y ê n  ổ n  t r o n g  m ộ t  th ờ i  

g ia n  đ ể  đ á n h  lừ a  c h ú n g  ta ,  n h ư n g  th ự c  t ế  là  c h ú n g  v ẫ n  k iề m  

c h ế  n g ư ờ i đ ó . Đ ây  c ũ n g  là  n h ữ n g  t r ư ờ n g  h ợ p  ta  t h ư ờ n g  g ặ p  

n ơ i  n h ữ n g  n g ư ờ i  t r ừ  t à  g iả  h iệ u .

M ộ t s ố  t r ư ờ n g  h ợ p  k h ô n g  có  t i ề n  s ử  đ e n  tố i  c ủ a  n g ư ờ i b ị 

n h ậ p  th ì  c h ú n g  t a  p h ả i  n h ậ n  r a  đ ư ợ c  t ìn h  y ê u  c ủ a  C h ú a  d à n h  

c h o  n g ư ờ i  b ị n h ậ p  h a y  g ia  đ ìn h  c ủ a  n g ư ờ i  đ ó . Ví d ụ  n g à y
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7 / 1 1 / 2 0 2 3 ,  c h a  m ẹ  đ ư a  đ ế n  tô i  m ộ t  e m  n h ỏ  t h ư ờ n g  h a y  la  

k h ó c  v ề  đ ê m , ta y  ch e  m ắ t  v à  x u a  đ u ổ i  n g ư ờ i  lạ  t r ư ớ c  m ắ t  

m ìn h . G ia đ ìn h  đ ã  đ ư a  c h á u  đ ế n  các  b ệ n h  v iệ n  n h ư n g  k h ô n g  

k h ỏ i. H ỏi b à  m ẹ  th ì  k h ô n g  p h á  th a i  h a y  g ia  đ ìn h  có  lầ m  lỗ i gì. 

C h ú n g  ta  h iể u  r ằ n g  đ ó  là  d o  C h ú a  t h ư ơ n g  c h o  l in h  h ồ n  n h ậ p  

v à o  e m  đ ể  x in  g ia  đ ìn h  c ầ u  n g u y ệ n  c h o  l in h  h ồ n  đó . S au  k h i 

n h ắ c  n h ở  n g ư ờ i  m ẹ  x o a  n g ự c  đ ể  c h á u  t h ở  t ố t  h ơ n , x o a  đ ầ u  v à  

ta y  c h â n  đ ể  g iả i p h ó n g  các  h ạ c h  b ạ c h  h u y ế t  n g ă n  c h ặ n  m á u  

d o  các  t r ẻ  t i ê m  n h iề u  v a c c in e  n g ừ a  các  b ệ n h , c ầ u  n g u y ệ n , là m  

p h é p  x ứ c  d ầ u  b ệ n h  n h â n  v à  t r ừ  tà  c h o  c h á u , c h á u  k h ô n g  c ò n  

t ì n h  t r ạ n g  th ứ c  g iấ c  la  k h ó c  n h ư  t r ư ớ c .

- Xác định nhân thân của hồn ma hay bản chất của quỷ dữ. 
N h ữ n g  n g ư ờ i  b ị m a  q u ỷ  k iề m  c h ế  t h ư ờ n g  h à n h  đ ộ n g  n h ư  

có  h a i n h â n  v ậ t  h iệ n  d iệ n  t r o n g  h ọ  v à  k h i đ ư ợ c  các  n g ư ờ i  có  

n h iệ m  v ụ  t r ừ  tà  c h ữ a  b ệ n h  h ỏ i h a n ,  th ì  h ồ n  m a  h a y  q u ỷ  d ữ  có 

t h ể  n ó i c h o  b i ế t  m ìn h  là  ai, h ồ n  đ ó  c h ế t  v à o  n g à y  th á n g  n ă m  

n à o , tạ i  s a o  lạ i n h ậ p  v à o  n g ư ờ i  này , m ìn h  c ầ n  gì đ ể  đ ư ợ c  s iê u  

th o á t .  T h e o  k in h  n g h iệ m  r iê n g  tư , c h ú n g  t a  đ ừ n g  v ộ i t in  n g a y  

n h ữ n g  lờ i c h ú n g  k h a i b á o  v ì c h ú n g  r ấ t  t in h  q u á i, t h ư ờ n g  lừ a  

b ịp  n h iề u  c á c h  đ ể  là m  lạ c  h ư ớ n g  p h á n  đ o á n  c ủ a  ta  h a y  là m  ta  

m ắ c  s a i  lầ m  đ ể  c h ú n g  đ ư ợ c  ở  lạ i t r o n g  n g ư ờ i  b ị h ạ i.

5. Người trừ tà nên hành động như thế nào?
T rư ớ c  h ế t ,  n g ư ờ i  t r ừ  t à  c ầ n  có  thái độ kín đáo, hiền hậu và 

khiêm tốn của Chúa Giêsu. Khi t iế p  x ú c  v ớ i lo ạ i n g ư ờ i này, c h ú n g  

ta  đ ừ n g  n g ạ i n g ù n g , lo  sợ , n h ư n g  m a n g  h ế t  t ìn h  y ê u  th ư ơ n g  

c ứ u  đ ộ  c ủ a  C h ú a  G iêsu  K itô  đ ể  lắ n g  n g h e  h ọ  g iã i b à y  tâ m  sự .

T u y ệ t  đ ố i k h ô n g  đ ư ợ c  b ạ o  h à n h  th iê n g  l iê n g  n h ư  t r ó i  b u ộ c , 

đ á n h  đ ậ p  h ọ  b ằ n g  d â y  các  p h é p ,  é p  b u ộ c  h ọ  đ e o  t r à n g  c h u ỗ i 

M ân  Côi h a y  tư ợ n g  ả n h  th á n h ,  é p  h ọ  p h ả i  u ố n g  n ư ớ c  th á n h  

h a y  x ứ c  d ầ u  t r ừ  tà . . .  C h ú n g  ta  c ầ n  tô n  t r ọ n g  t ự  d o  c ủ a  c o n
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n g ư ờ i  n h ư  c h ín h  C h ú a  đ ã  k h ô n g  g ạ t  t a y  c o n  n g ư ờ i  k h i h ọ  g iơ  

ta y  h á i  t r á i  cấm . C h ú n g  tô i  đ ã  g ặ p  t r ư ờ n g  h ợ p  q u ỷ  d ữ  m u ố n  

x iế t  cổ  g iế t  c h ế t  n ạ n  n h ậ n  b ằ n g  t r à n g  c h u ỗ i h ọ  đ e o  t r ê n  cổ  

v à  c h ú n g  tô i  n g ă n  c ả n  b ằ n g  c á c h  g iữ  c h ặ t  t r à n g  c h u ỗ i v à  ta y  

k ia  c h ú n g  tô i  lầ n  h ạ t  M ân  Côi. T rậ n  c h iế n  k é o  d à i h ơ n  h a i  g iờ  

đ ồ n g  h ồ  m ớ i c h ấ m  d ứ t .  N ạn  n h â n  đ ư ợ c  c ứ u  th o á t .

N g ư ờ i t r ừ  t à  n ê n  m a n g  tâ m  t ì n h  t ừ  bi, n h â n  h ậ u  c ủ a  C h ú a  

G iêsu  đ ể  y ê u  t h ư ơ n g  cả  q u ỷ  d ữ , t à  m a  n h ư  C h ú a  G iêsu  y ê u  

t h ư ơ n g  c h ú n g  v ì c h ú n g  c ũ n g  là  n h ữ n g  th ụ  tạ o  đ ư ợ c  N g ư ờ i 

tạ o  t h à n h 337. N g ư ờ i k h ô n g  t r ừ  m a , d iệ t  q u ỷ  b ằ n g  c á c h  x o á  đi 

s ự  h iệ n  h ữ u  c ủ a  c h ú n g , n h ư n g  ch ỉ x u a  đ u ổ i  c h ú n g  r ờ i  k h ỏ i 

c o n  n g ư ờ i,  n h ư  N g ư ờ i đ ã  c h o  q u ỷ  d ữ  n h ậ p  v à o  đ à n  h e o  k h i 

c h ữ a  là n h  c h o  n g ư ờ i  b ị q u ỷ  á m  ở  G h e ra s a 338.

C h ú n g  t a  t h â n  t ìn h  g iớ i th i ệ u  C h ú a  G iê su  c h o  n h ữ n g  h ồ n  

m a , n h ấ t  là  n h ữ n g  h ồ n  t r ẻ  th ơ ,  v ì ch ỉ có  N g ư ờ i m ớ i  có  t h ể  g iả i 

t h o á t  h ọ , c h o  h ọ  đ ư ợ c  s iê u  t h o á t ,  k h ô n g  c ò n  b ị lệ th u ộ c  v à o  

c o n  n g ư ờ i  h a y  n ơ i  c h ố n  t r ê n  t r ầ n  th ế .  C h ú n g  ta  đ ừ n g  s ợ  h ã i 

m a  q u ỷ  v ì C h ú a  lu ô n  b ả o  v ệ  c h ú n g  ta ,  n h ư n g  c ũ n g  c ầ n  p h ả i  

t h ậ n  t r ọ n g  k h i đ ứ n g  t r ư ớ c  m ặ t  h ọ , n h ấ t  là  k h i h ọ  n ắ m  g iữ  c ác  

đ ồ  v ậ t  t r o n g  t a y  có  th ể  g â y  n g u y  h iể m  c h o  n g ư ờ i  t r ừ  tà  h a y  

n h ữ n g  n g ư ờ i  c h u n g  q u a n h .  T ôi đ ã  th ấ y  n h ữ n g  n g ư ờ i  b ị t à  m a  

á m  ả n h  g iơ  ta y  đ ấ m  th ẳ n g  v à o  tô i , d ù  tô i  đ ứ n g  n g a y  t r ư ớ c  m ặ t  

h ọ , n h ư n g  ta y  h ọ  n h ư  b ị c h ặ n  lạ i b ở i  m ộ t  b ứ c  tư ờ n g  v ô  h ìn h . 

T u y  n h iê n  k h i c h ữ a  n h ữ n g  n g ư ờ i  b ị tâ m  th ầ n  đ iê n  lo ạ n , h ọ  có  

t h ể  đ ậ p  p h á  m á y  m ó c , đ ồ  đ ạ c  h a y  đ á n h  đ ậ p  cả  c h ú n g  ta  n ê n  

c h ú n g  t a  p h ả i  r ấ t  c ẩ n  tr ọ n g .

337 X. Ga 1,1-2
338 X. Mt 8,28-34; Mc 5,1-20;Lc 8,26-38.



N g ư ờ i t r ừ  t à  c ũ n g  c ầ n  h ọ c  lạ i b à i  h ọ c  là m  v iệ c  k ín  đ á o  v à  

k h iê m  tố n  c ủ a  C h ú a  G iêsu . Q u ả  t h ậ t  s a u  k h i th à n h  c ô n g  t r o n g  

m ộ t  s ố  ca  c h ữ a  b ệ n h ,  t r ừ  tà ,  c h ú n g  t a  r ấ t  d ễ  r ơ i  v à o  th á i  đ ộ  

k iê u  c ăn g , t ự  m ã n , k h o e  k h o a n g . Đ ây  c ũ n g  là  c ạ m  b ẫ y  c ủ a  m a  

quỷ , k h i c h ú n g  tạ m  th ờ i  r ú t  lu i đ ể  ta  tư ở n g  lầ m  r ằ n g  m ìn h  

c h iế n  th ắ n g . Đ ứ c  G iê su  c ũ n g  đ ã  c ả n h  b á o  t ìn h  t r ạ n g  n à y  ch o  

c h ú n g  ta  k h i N g ư ờ i n ó i v ề  t ìn h  t r ạ n g  n g ư ờ i  b ị q u ỷ  á m  b ỏ  đ i đ ể  

rồ i  k é o  th ê m  v ề  n h iề u  q u ỷ  d ữ  k h á c 339. T h ậ t  ra ,  c h ú n g  ta  th à n h  

c ô n g  ch ỉ là  n h ờ  s ứ c  m ạ n h  v à  q u y ề n  n ă n g  c ủ a  C h ú a , n h ư n g  

k h i c h ú n g  ta  k é o  s ự  th à n h  c ô n g  n à y  v ề  c h o  m ìn h , q u ả n g  cáo  

n ó  b ằ n g  các  p h ư ơ n g  t i ệ n  t r u y ề n  th ô n g  x ã  h ộ i là  t a  h à n h  đ ộ n g  

t r á i  v ớ i t in h  th ầ n  c ủ a  n g ư ờ i  m ô n  đ ệ  C h ú a  G iêsu .

Đ ó  có  lẽ  c ũ n g  là  lý  d o  n g ư ờ i  t a  n g h i n g ờ  N h ó m  T rừ  q u ỷ  

ở  B ảo  Lộc. T ín h  đ ế n  n g à y  1 9 / 6 / 2 0 2 3 ,  n h ó m  n à y  đ ã  đ ư a  lê n  

m ạ n g  4 9 9  b ă n g  v id e o  đ ể  " c h ứ n g  m in h  c h o  lò n g  đ ạ o  đ ứ c  c h â n  

th ự c "  c ủ a  h ọ  v ớ i n h ữ n g  lờ i p h ê  b ìn h ,  ch ỉ t r í c h ,  k ế t  á n  n h iề u  

n g ư ờ i.  H ọ k h ô n g  g iữ  đ ư ợ c  t in h  th ầ n  k ín  đ á o , h iề n  là n h , k h iê m  

n h ư ờ n g  c ủ a  C h ú a  G iêsu . Đ ó  c ũ n g  là  m ộ t  t r o n g  n h ữ n g  lý  d o  

k h iế n  n g ư ờ i  t a  t ự  h ỏ i v iệ c  t r ừ  q u ỷ  c ủ a  h ọ  có  t h ậ t  b ắ t  n g u ồ n  

t ừ  C h ú a  G iê su  k h ô n g ?

N g ư ờ i t r ừ  tà  c ũ n g  c ầ n  t ậ p  t í n h  k iê n  n h ẫ n  đ ể  g iú p  đ ỡ  n h ữ n g  

n ạ n  n h â n  v ề  m ặ t  t â m  lin h . Có n h ữ n g  t r ư ờ n g  h ợ p  b ệ n h  n h â n  

c ầ n  m ộ t  th ờ i  g ia n  đ iề u  t r ị  lâ u  d à i. C h a  G. A m o r th  k ể  m ìn h  đ ã  

có  c á c  b ệ n h  n h â n  p h ả i  c h ữ a  t r ị  h ằ n g  tu ầ n  t r o n g  n h iề u  n ă m . 

C h ú n g  ta  có  t h ể  d ạ y  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i  b ấ t  a n  c á c h  t h ở  t ự  n h iê n  

đ ể  t ă n g  c ư ờ n g  k h ả  n ă n g  t r í  n ã o  c h o  h ọ  v à  c á c h  t h ở  s iê u  n h iê n  

đ ể  T h ầ n  K hí Đ ứ c  K itô  h ồ i p h ụ c  tâ m  l in h  h ọ . C h ú n g  t a  c ũ n g  có
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339 X. Mt 12,43-45; Lc, 11,24-26.
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t h ể  n ó i h ọ  n ê n  d ù n g  m ộ t  í t  th u ố c  b ồ i b ổ  t r í  n ã o  h a y  h o ạ t  h u y ế t  

d ư ỡ n g  n ã o  v ì n h ữ n g  n g ư ờ i  n à y  t h ư ờ n g  b ị k iệ t  q u ệ  tâ m  th ầ n  

d o  s u y  n g h ĩ  l iê n  m iê n  m à  k h ô n g  b i ế t  d ừ n g  lại. H ọ c ầ n  là m  c h o  

tâ m  t r í  đ ư ợ c  t h ư  g iã n  v ì b ộ  n ã o  c ủ a  h ọ  d ễ  b ị tổ n  th ư ơ n g ,  s u y  

n h ư ợ c ,  c ầ n  đ ư ợ c  b ồ i bổ .

T ro n g  n h ữ n g  t r ư ờ n g  h ợ p  b ấ t  a n  n ặ n g  n ề , b ị n h iề u  lo ạ i m a  

q u ỷ  c h iế m  g iữ , n g ư ờ i  b ệ n h  s u y  s ụ p  cả  t i n h  th ầ n  v à  t h ể  c h ấ t  

n h ư  m ộ t  s ố  th a n h  th i ế u  n iê n  n g h iệ n  p h im  đ ồ i tru y , th ủ  d â m  

liê n  tụ c , la  h é t  đ ậ p  p h á  đ ế n  n ỗ i g ia  đ ìn h  p h ả i  d ù n g  d â y  x íc h  

t r ó i  lạ i v à  d ẫ n  đi. C h ú n g  ta  c ứ  b ìn h  t ĩ n h  c ầ u  n g u y ệ n , k h u y ê n  

n h ủ , d ạ y  d ỗ , n h ấ t  là  d ù n g  s ự  c h a y  t ị n h  c ủ a  c h ín h  m ìn h  v à  lờ i 

c ầ u  n g u y ệ n  c ủ a  c ộ n g  đ ồ n g 340, th ì  v iệ c  h à n g  m a  p h ụ c  l in h  sẽ  

có  h iệ u  q u ả  t ố t  đ ẹ p  v à  n h a n h  c h ó n g  h ơ n . V iệc  c h ữ a  t r ị  tâ m  

l in h  n à y  t h ư ờ n g  n h a n h  c h ó n g  h ơ n  n h iề u  so  v ớ i v iệ c  đ iề u  t r ị  

t â m  th ầ n ,  t â m  lý  có  t h ể  k é o  d à i n h iề u  th á n g ,  n h iề u  n ă m  h a y  có 

k h i cả  đ ờ i  m à  k h ô n g  t h ể  h ồ i p h ụ c , n h ư  c h ú n g  tô i  đ ã  n g h iệ m  

th ấ y  t r o n g  c h u y ế n  th a m  q u a n  9  c ơ  s ở  đ iề u  t r ị  t â m  lý  ở  n ư ớ c  

Đ ứ c  v à o  th á n g  9  n ă m  2 0 1 2 .

C h ú n g  tô i  th a  t h i ế t  x in  các  l in h  m ụ c  C ô n g  g iá o  đ ừ n g  n g ạ i 

g ặ p  g ỡ  các  b ệ n h  n h â n  n à y  v ì h ọ  đ á n g  đ ư ợ c  g iú p  đỡ . T ro n g  

t ư  c á c h  là  m ụ c  tử , các  n g à i có  t h ể  b a n  b í t íc h  X ức d ầ u  B ệ n h  

n h â n ,  g iả i tộ i, c h o  r ư ớ c  M ìn h  T h á n h  C h ú a  v à  là m  p h é p  t r ừ  t à  

c h o  h ọ  đ ể  c h ữ a  là n h  h a y  t ă n g  th ê m  s ứ c  c h o  h ọ . Các n g à i đ ừ n g  

n g ạ i n g ù n g , s ợ  h ã i  k h i p h ả i  đ ố i m ặ t  v ớ i n h ữ n g  n g ư ờ i  b ị q u ỷ  

m a  k iề m  c h ế  v ì C h ú a  G iê su  đ ặ c  b iệ t  b a n  c h o  các  n g à i q u y ề n  

n ă n g  v à  t ìn h  y ê u  đ ủ  đ ể  c h iế n  th ắ n g  c h ú n g  n ế u  các  n g à i v ữ n g  

t in  v à o  C húa.

340 X. Mt 17,21; Mc 9,29



C uối cù n g , t r o n g  c u ộ c  c h iế n  đ ố i p h ó  v ớ i b ệ n h  t ậ t  d o  m a  q u ỷ  

g ây  n ê n , c h ú n g  ta  h ã y  g iú p  n h a u  b ằ n g  lờ i c ầ u  n g u y ệ n , b ằ n g  

v iệ c  c h a y  t ịn h , là m  c h ủ  b ả n  th â n  v à  h à n h  đ ộ n g  n g h ĩa  h iệ p  đ ể  

có  t h ể  g ắ n  k ế t  m ậ t  t h i ế t  v ớ i C h ú a  G iêsu . X in C h ú a  T h á n h  T h ầ n  

đ ổ  t r à n  ơ n  x u ố n g  t r ê n  c h ú n g  ta  đ ể  ta  lu ô n  là  h ìn h  ả n h  s ố n g  

đ ộ n g  c ủ a  C h ú a  G iêsu  C ứ u  th ế  t r o n g  c u ộ c  đ ờ i  c h iế n  đ ấ u  vì đ ạ i 

n g h ĩa  c ủ a  m ìn h .

6. Cứu giúp những hồn thơ vất vưởng
M ộ t  th à n h  p h ầ n  lớ n  củ a  th ế  g iớ i tâ m  lin h  tá c  đ ộ n g  đ ế n  n h iề u  

n g ư ờ i  t r o n g  x ã  h ộ i V iệ t N a m  c ũ n g  n h ư  t r ê n  t h ế  g iớ i h iệ n  n a y  

là  n h ữ n g  h ồ n  t r ẻ  t h ơ  v ấ t  v ư ở n g . N h iề u  n g ư ờ i  k h ô n g  n g ờ , n g a y  

cả  n g ư ờ i  th â n  c ủ a  các  t r ẻ  t h ơ  đ ó , n h ư n g  đ â y  lạ i là  m ộ t  th ự c  t ế  

đ á n g  c h ú n g  ta  q u a n  tâ m  k h i b à n  đ ế n  c h u y ệ n  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  

c h o  c o n  n g ư ờ i.

C h ú n g  tô i  d ù n g  t ừ  " v ấ t v ư ở n g "  v ì đ ó  là  n h ữ n g  h ồ n  t r ẻ  t h ơ  

s ố n g  t r o n g  t ìn h  t r ạ n g  bị b ỏ  rơ i ,  k h ô n g  a i n g ó  n g à n g  đ ế n . Các 

e m  có  c h a  m ẹ , ô n g  b à , n g ư ờ i  th â n ,  n h ư n g  c h ín h  h ọ  đ ã  lo ạ i b ỏ  

cá c  em . C ác e m  v ẫ n  th ấ y  C h ú a  t ố t  là n h  v à  th e o  N g à i n h ư n g  

lò n g  k h ô n g  v u i t r ọ n  v ẹ n . Đ ể  c h ú n g  t a  h iể u  m ìn h  t h ậ t  s ự  có  

t h ể  c ử u  g iú p  n h ữ n g  h ồ n  t h ơ  đ ó  n h ư  C h ú a  G iêsu , c h ú n g  t a  n ê n  

b i ế t  s ơ  q u a  v ề  l ĩn h  v ự c  này.

6.1. Những hồn thơ bắt ngu ồn  từ  đâu?
T h e o  V V orldom eter, h à n g  n ă m  t h ế  g iớ i có  k h o ả n g  t ừ  4 0  t r iệ u  

đ ế n  5 0  t r i ệ u  ca  p h á  th a i ,  t ư ơ n g  đ ư ơ n g  t r u n g  b ìn h  có  1 2 5 .0 0 0  

ca  p h á  th a i  m ỗ i ngày . H iện  tạ i ,  p h á  th a i  là  n g u y ê n  n h â n  h à n g  

đ ầ u  d ẫ n  tớ i  t ử  v o n g  t r ê n  t h ế  g iớ i. T h e o  W o r ld o m e te r ,  t í n h  

đ ế n  n g à y  3 1  th á n g  1 2  n ă m  2 0 2 0 ,  to à n  t h ế  g iớ i có  4 2 ,7  t r i ệ u  

ca  p h á  th a i .  C ác n g u y ê n  n h â n  h à n g  đ ầ u  k h á c  g â y  t ử  v o n g  c h o  

c o n  n g ư ờ i  g ồ m : b ệ n h  u n g  t h ư  (8 ,2  t r i ệ u  n g ư ờ i) ,  b ệ n h  d o  h ú t
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th u ố c  lá  (5  t r i ệ u  n g ư ờ i)  v à  b ệ n h  H IV /A ID S (1 ,7  t r i ệ u ) 341. T h e o  

th ố n g  kê c ủ a  V V orldom ete r, s ố  n h â n  m ạ n g  b ị c h ế t  d o  p h á  th a i  

t r ê n  to à n  c ầ u t r o n g n ă m  2 0 2 0  c a o  h ơ n  t ấ t c ả  s ố  n ạ n  n h â n  c h ế t  

d o  u n g  th ư ,  s ố t  r é t ,  H IV /A ID S , h ú t  th u ố c  lá , u ố n g  r ư ợ u  v à  ta i  

n ạ n  g ia o  th ô n g  c ộ n g  lạ i342.

T ại V iệ t  N am , s ố  l iệ u  t ỷ  lệ  n ạ o  p h á  th a i  ở  V iệ t N am  n g à y  

c à n g  t r ẻ  h o á  v à  ch ỉ có  t ă n g  c h ứ  k h ô n g  g iả m . T h e o  s ố  l iệ u  c ủ a  

H ộ i K ế H o ạ c h  h o á  G ia đ ìn h  V iệ t N am , t r u n g  b ìn h  m ỗ i n ă m  

cả  n ư ớ c  có  g ầ n  3 0 0 .0 0 0  

ca  n ạ o  h ú t  th a i ,  c h ủ  y ế u  

ở  đ ộ  tu ổ i  1 5 -1 9 , t r o n g  đ ó  

6 0 -7 0 %  là  h ọ c  s in h ,  s in h  

v iê n . T ỷ  lệ  c á c  ca  p h á  th a i  

c ủ a  p h ụ  n ữ  c h ư a  k ế t  h ô n  

d a o  đ ộ n g  t ừ  2 0 -3 0 % , t r o n g  k h i tỷ  lệ  p h ụ  n ữ  có  g ia  đ ìn h  v à  

p h á  th a i  b ấ t  đ ắ c  d ĩ  h ầ u  n h ư  c h iế m  tỷ  lệ  r ấ t  í t  ( c h ư a  đ ế n  1 % ). 

Đ á n g  c h ú  ý, tỷ  lệ p h á  th a i  t r ê n  12  tu ầ n  tu ổ i  c h iế m  tớ i  g ầ n  8 0 % . 

T u y  n h iê n  đ â y  m ớ i ch ỉ là  s ố  th ố n g  k ê  t r o n g  cá c  b ệ n h  v iệ n  c ủ a  

N h à  n ư ớ c .  N g ư ờ i ta  k h ô n g  t h ể  t ín h  đ ư ợ c  s ố  ca n ạ o  p h á  th a i  

t r o n g  các  b ệ n h  v iệ n , p h ò n g  k h á m , p h ò n g  h ộ  s in h  t ư  n h â n  v ì 

n h iề u  n g ư ờ i  V iệ t N am  v ẫ n  s ợ  lộ  d a n h  t ín h  k h i đ ế n  cá c  b ệ n h  

v iệ n  c ô n g  đ ể  lo  v iệ c  này.

Đ ặc  b iệ t ,  th e o  đ á n h  g iá  c ủ a  W H O , tỷ  lệ  n ạ o  p h á  th a i  đ ộ  tu ổ i  

v ị t h à n h  n iê n  ở  V iệ t N am  ca o  so  v ớ i c ác  n ư ớ c  Đ ô n g  N a m  Á 

m ộ t  p h ầ n  là  d o  th a n h  th iế u  n iê n  V iệ t N am  th íc h  x e m  các  p h im

341 X. https://trithucvn.Org/the-gbi/10-ngay-dau-nam-2021 -so-ca-pha-thai-toan- 
cau-vuot-11-trieu.html

342 X. Kinh tế và Đô thị, Co quan Ngôn luận của uỷ ban Nhân dân Tp. Hà Nội, 
trên Google Mews, ngày 15/6/2022.

https://trithucvn.Org/the-gbi/10-ngay-dau-nam-2021
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đ ồ i tru ỵ . T ro n g  n h iề u  n ă m  liề n , V iệ t  N am  d ẫ n  đ ầ u  d a n h  s á c h  

t h ế  g iớ i v ề  l ư ợ t  t r u y  c ậ p  p h im  sex . N g o à i ra ,  V iệ t N a m  c ũ n g  

là  m ộ t  t r o n g  n ă m  q u ố c  g ia  có  tỷ  lệ  n ạ o  p h á  th a i  c a o  n h ấ t  th ế  

g iớ i, m ộ t  t h ứ  h ạ n g  k h ô n g  có  gì đ á n g  t ự  h à o !  3 0 0 .0 0 0  ca  n ạ o  

p h á  th a i ,  t ư ơ n g  đ ư ơ n g  v ớ i 3 0 0  n g à n  s in h  lin h  k h ô n g  đ ư ợ c  

th ấ y  á n h  m ặ t  t r ờ i .  B ên  c ạ n h  đ ó , c h ú n g  t a  c h ư a  th u  th ậ p  đ ư ợ c  

s ố  l iệ u  th ố n g  k ê  tỷ  lệ  p h á  th a i  tạ i  các  c ơ  s ở  t ư  n h â n 343.

L iệu  g iớ i t r ẻ  V iệ t  N am  có  t h ể  b à o  c h ữ a  c h o  m ìn h  ch ỉ v ì h ọ  

là  n h ữ n g  n g ư ờ i  t r ẻ  b iế t  h ư ở n g  th ụ ,  th íc h  t ìm  h iể u , b iế t  th o ả  

m ã n  d ụ c  v ọ n g . C ũ n g  n h ư  s a u  k h i h iế u  b i ế t  v à  th o ả  m ã n  rồ i, 

l iệ u  h ọ  có  h ố i h ậ n  v à  c ả m  th ấ y  d a y  d ứ t  v ì h à n h  đ ộ n g  g iế t  c h ín h  

đ ứ a  c o n  c ủ a  m ìn h ? 344 L iệu  h ọ  có  h iể u  r ằ n g  n h ữ n g  h à n h  đ ộ n g  

ác  đ ứ c  c ủ a  h ọ  đ a n g  g â y  tổ n  h ạ i c h o  c h ín h  m ìn h , g ia  đ ìn h  m ìn h  

v à  cả  d â n  tộ c  n à y  h a y  k h ô n g ?

N g o à i s ố  ca t r ự c  t i ế p  n ạ o  p h á  th a i ,  c h ú n g  ta  p h ả i  k ể  đ ế n  

m ộ t  s ố  lư ợ n g  th a i  n h i  c a o  g ấ p  n h iề u  lầ n  b ị lo ạ i  b ỏ  m à  c h a  m ẹ  

c h ú n g  cố  t ìn h  th ự c  h iệ n  k h i d ù n g  n h ữ n g  b iệ n  p h á p  t r á n h  th a i  

k h ẩ n  c ấ p  n h ư  d ù n g  th u ố c  P o s t in o r  đ ư ợ c  b à y  b á n  t r o n g  r ấ t  

n h iề u  n h à  th u ố c  tâ y  m à  k h ô n g  c ầ n  b á c  s ĩ  k ê  đ ơ n .

T h e o  th ố n g  k ê  ở  V iệ t N a m  h iệ n  n a y  có  h ơ n  2 t r i ệ u  s in h  

v iê n  đ a n g t h e o  h ọ c  t ạ i  c á c t r ư ờ n g Đ ạ i  h ọ c , C ao  đ ẳ n g v à  T ru n g  

c ấ p  c h u y ê n  n g h iệ p . G iớ i t r ẻ  h iệ n  n a y  đ a n g  n g à y  c à n g  có  s u y  

n g h ĩ  v à  q u a n  n iệ m  c ở i m ở  v à  d ễ  d ã i t r o n g  t ì n h  y ê u  v à  t ìn h  

d ụ c . N h iề u  n g ư ờ i  t r ẻ  có  q u a n  n iệ m  t ì n h  y ê u  g ắ n  l iề n  v ớ i t ìn h  

d ụ c , s ẵ n  s à n g  t r a o  t h â n  v à  c h ấ p  n h ậ n  "g iả i q u y ế t  v ấ n  đ ề  b ằ n g

343 X. Zingnews, ngày 29/7/2022.
344 X. Boxhoidap.com, Chương trình truyền thông sức khoẻ sinh sản cho sinh 

viên “Hành trình s v  - OK”, sáng ngày 24/4/2022, do Tạp chí Thanh niên 
phối hợp Tổ chức DKT International tại Việt Nam, Tỉnh đoàn Nghệ An triển 
khai tại Trường Đại học Y khoa Vinh, tỉnh Nghệ An.
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v iệ c  p h á  th a i ” k h i h à n h  đ ộ n g  s ố n g  b u ô n g  th ả  c ủ a  m ìn h  đ ể  lạ i 

" h ậ u  q u ả ” n g o à i  ý  m u ố n .

N h iề u  n g ư ờ i  c h ủ  

t r ư ơ n g  r ằ n g  n g ư ờ i  ta  

c ầ n  có  cá i n h ìn  th ự c  tế  

v ề  lố i s ố n g  c ủ a  g iớ i t r ẻ  

v à  x u  h ư ớ n g  p h á t  t r i ể n  

c ủ a  h ọ  đ ể  có  c h ư ơ n g  

t r ì n h  cụ  th ể  n h ằ m  tă n g  

c ư ờ n g  n h ậ n  t h ứ c  v ề

t ìn h  d ụ c  a n  to à n  v à  n g ừ a  th a i  h ợ p  lý, t r á n h  t ì n h  t r ạ n g  

th a i  n g o à i  ý  m u ố n . Vì th ế ,  n g ư ờ i  ta  p h á t  th u ố c  n g ừ a  th a i  v à  

b a o  c a o  s u  n h ư  m ộ t  v à i tổ  c h ứ c  c ủ a  Đ o à n  th a n h  n iê n  C ộ n g  

S ản  đ a n g  là m 345.

N h iề u  b ạ n  t r ẻ  k h ô n g  h iể u  r ằ n g  k h i h ọ  là m  t ì n h  v ớ i n h a u ,  

b ạ n  g á i h ọ  đ a n g  ở  t r o n g  t ì n h  t r ạ n g  r ụ n g  t r ứ n g  v à  t i n h  t r ù n g  

c ủ a  n g ư ờ i  n a m  đ ã  k ế t  h ợ p  v ớ i t r ứ n g  n g a y  t r o n g  ố n g  d ẫ n  

t r ứ n g  đ ể  t r ở  t h à n h  p h ô i  th a i  v à  t ừ  6 -1 2  n g à y  s ẽ  đ ế n  đ ư ợ c  

t ử  c u n g  r ồ i  k ế t  tổ  ở  đ ó  v à  t r ở  t h à n h  b à o  t h a i 346. T u y  n h iê n ,  

c á c  p h ô i  th a i  đ ó  k h ô n g  t h ể  k ế t  tổ  d o  c á c  v iê n  th u ố c  t r á n h  

th a i  k h ẩ n  c ấ p  h a y  d o  v ò n g  t r á n h  th a i  đ ặ t  t r o n g  t ử  c u n g  n ê n  

b ị đ ẩ y  r a  n g o à i .  N h iề u  n g ư ờ i  k h ô n g  b i ế t  r ằ n g  m ìn h  đ ã  g iế t  

c h ế t  c h ín h  đ ứ a  c o n  c ủ a  m ìn h . T h ậ m  ch í, có  n g ư ờ i  c ò n  cố  t ìn h  

t r ấ n  a n  lư ơ n g  t â m  m ìn h  b ằ n g  c á c h  t ự  a n  ủ i r ằ n g  đ ó  k h ô n g  

p h ả i  là  p h á  th a i  n o n ,  v ì đ ó  c h ư a  p h ả i  là  b à o  th a i ,  đ ó  ch ỉ là  

m ộ t  g iọ t  m á u !

345 X. Kinh tế và Đô thị, Cơ quan Ngôn luận của Uỷ ban Nhân dân Tp. Hà Nội, 
trên Google Mews, ngày 15/6/2022.

346 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.374.
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N g o à i n h ữ n g  t r ẻ  t h ơ  b ị lo ạ i b ỏ  d o  p h á  th a i  v à  n g ừ a  th a i,  

n h ữ n g  h ồ n  t h ơ  s ố n g  v ấ t  v ư ở n g  t r o n g  các  p h ò n g  th í  n g h iệ m  

s in h  h ọ c  h a y  các  n g â n  h à n g  p h ô i  c ò n  đ a u  k h ổ  h ơ n  n h iề u .  

C h ú n g  là  n h ữ n g  t r ẻ  t h ơ  m ồ  cô i n g a y  k h i c h a  m ẹ  c ò n  s ố n g  v à  

b ị đ ố i x ử  n h ư  n h ữ n g  s in h  v ậ t  t h ừ a  th ã i ,  b ấ t  x ứ n g  v ớ i  n h â n  

p h ẩ m  c ủ a  m ìn h !  H ơ n  n ữ a ,  n h iề u  p h ụ  n ữ  k h ô n g  n g ờ  r ằ n g  k h i 

p h á  th a i  h a y  d ù n g  n h ữ n g  lo ạ i th u ố c  t r á n h  th a i  k h ẩ n  c ấ p  n h ư  

t h ế  là  m ìn h  r ấ t  có  n g u y  c ơ  b ị v ô  s in h  d o  n iê m  m ạ c  t ử  c u n g  b ị 

t h ư ơ n g  tổ n  h a y  b à o  m ỏ n g . H iện  nay , th e o  th ố n g  k ê  c ủ a  W H O  

n g à y  2 3 / 7 / 2 0 2 1 ,  ở  V iệ t N a m  có  k h o ả n g  7 ,7  %  p h ụ  n ữ  v ô  s in h  

h iế m  m u ộ n , t ư ơ n g  đ ư ơ n g  v ớ i 1 t r i ệ u  đ ô i v ợ  c h ồ n g 347. T ỷ  lệ  

n à y  n g à y  c à n g  g ia  t ă n g  v à  c à n g  t r ẻ  h o á .

Vì th ế ,  n h ữ n g  n g ư ờ i  n à y  k h i m u ố n  có  c o n  đ ã  p h ả i  n h ờ  

đ ế n  các  p h ư ơ n g  p h á p  th ụ  t in h  t r o n g  ố n g  n g h iệ m  (IVF: in -  

v i t r o f e r t i l iz a t io n ) .  N g ư ờ i ta  lấ y  t in h  t r ù n g  c ủ a  n g ư ờ i  n a m  v à  

t r ứ n g  c ủ a  n g ư ờ i  n ữ  c h o  k ế t  h ợ p  v ớ i  n h a u  t r o n g  p h ò n g  th í  

n g h iệ m  đ ể  tạ o  t h à n h  n h ữ n g  p h ô i  t r o n g  k h o ả n g  4 -5  n g à y  đ ầ u , 

rồ i  s a u  k h i c h ọ n  lự a  các  p h ô i  k h o ẻ  m ạ n h  n h ấ t ,  n g ư ờ i  t a  c ấy  

c h ú n g  v à o  b ê n  t r o n g  t ử  c u n g  n g ư ờ i  m ẹ 348.

N g ư ờ i t a  t h ư ờ n g  đ ặ t  2 p h ô i  đ ó  v à o  t r o n g  t ử  c u n g  c ủ a  

n g ư ờ i  m ẹ  c h o  k ế t  tổ  t h à n h  b à o  th a i  v à  g iữ  lạ i v à i  p h ô i  c ò n  

s ố n g  t r o n g  n g â n  h à n g  p h ô i  đ ể  đ ề  p h ò n g  c h o  lầ n  đ ầ u  t h ấ t  b ạ i. 

C ác p h ô i  n à y  s ẽ  đ ư ợ c  d ù n g  c h o  m ụ c  đ íc h  t h í  n g h iệ m  k h o a  

h ọ c , h iế n  t ặ n g  c h o  n h ữ n g  c ặ p  h iế m  m u ộ n  k h á c  h o ặ c  b ị h u ỷ  

đ i. N h ư  t h ế  là  c á c  p h ô i  th a i  n à y  t r ở  t h à n h  n h ữ n g  c o n  th ú  

đ ư ợ c  n u ô i  ă n  t r o n g  cá c  p h ò n g  t h í  n g h iệ m  v à  b ị g iế t  h ạ i  b ấ t

347X. https://vtv.vn/xa-hoi/bao-dong-gia-tang-vo-sinh-hiem-muon-tai-viet-nam-2023 
0415103402946.htm

348 X. Bs Alice Roberts, Atlas, tr.477.

https://vtv.vn/xa-hoi/bao-dong-gia-tang-vo-sinh-hiem-muon-tai-viet-nam-2023
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c ứ  lú c  n à o  k h i  n g ư ờ i  ta  k h ô n g  c ầ n  đ ế n  c h ú n g .

N h ữ n g  k iế n  th ứ c  v ề  s in h  lý  y  k h o a  t r ê n  đ â y  g iú p  c h ú n g  ta  

h iể u  r ằ n g  t ạ i  s a o  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  k h ô n g  m u ố n  c h o  các  t ín  

h ữ u  s ử  d ụ n g  n h ữ n g  p h ư ơ n g  p h á p  n g ừ a  th a i  n h â n  tạ o  c h o  

v iệ c  k ế  h o ạ c h  h o á  g ia  đ ìn h ,  n h ư n g  k h u y ế n  k h íc h  d ù n g  n h ữ n g  

p h ư ơ n g  p h á p  t ự  n h iê n .  G iáo  H ội m o n g  m u ố n  c h o  c á c  g ia  đ ìn h  

có  c o n  cá i, n h ư n g  c h ú n g  ta  k h ô n g  t h ể  th ự c  h iệ n  b ằ n g  b ấ t  c ứ  

b iệ n  p h á p  n à o  t r á i  n g ư ợ c  v ớ i t ự  n h iê n .  G iáo  H ội c ũ n g  đ ồ n g  

c ả m  v ớ i c ác  b ạ n  t r ẻ  t r ư ớ c  n h ữ n g  đ ò i h ỏ i c ủ a  b ả n  n ă n g  t ìn h  d ụ c  

n h ư n g  m ờ i  g ọ i c h ú n g  ta  là m  c h ủ  b ả n  th â n ,  n h ữ n g  c ả m  x ú c  v à  

n h ữ n g  p h ư ơ n g  t iệ n ,  th ờ i  g iờ  C h ú a  b a n  đ ể  t r ư ở n g  th à n h  t r o n g  

n iề m  t i n  v à  t ì n h  y ê u . N h ư  th ế  là c h ú n g  ta  m ớ i là m  c h o  c h ín h  

m ìn h  v à  m ọ i n g ư ờ i  c ả m  n h ậ n  đ ư ợ c  n iề m  v u i v à  h ạ n h  p h ú c .

6.2. Những hậu quả tai hại
T h e o  q u a n  đ iể m  C ô n g  g iá o , n g a y  t ừ  g iâ y  p h ú t  đ ầ u  t i ê n  

k h i t r ứ n g  v à  t in h  t r ù n g  k ế t  h ợ p ,  m ộ t  c o n  n g ư ờ i  đ ã  x u ấ t  h iệ n  

v ớ i t in h  t h ầ n  n h ậ n  th ứ c  đ ư ợ c  c h ín h  m ìn h  v à  c à n g  n g à y  c à n g  

p h á t  t r i ể n  đ ể  n h ậ n  th ứ c  n h ữ n g  s ự  v iệ c  b ê n  n g o à i  m ìn h . H ồ n  

t h ơ  đ ó  c ả m  n h ậ n  đ ư ợ c  t ìn h  y ê u  c ủ a  c h a  m ẹ  h a y  s ự  g h é t  b ỏ  

c ủ a  h ọ  k h i k h ô n g  m u ố n  n ó  có  m ặ t  t r ê n  đ ờ i. N ó c ả m  th ấ y  đ a u  

k h ổ , b u ồ n  h ậ n  k h i b iế t  r ằ n g  c h ín h  n h ữ n g  n g ư ờ i  m à  n ó  y ê u  

t h ư ơ n g  n h ấ t  lạ i lo ạ i t r ừ  n ó  v à  n ó  c h ế t  đ i t r o n g  n ỗ i  b u ồ n  h ậ n  

t ộ t  cù n g . Vì th ế ,  d o  s ự  s ố n g  v à  t ìn h  y ê u  n ố i  k ế t, các  h ồ n  t h ơ  

c ứ  th e o  n g ư ờ i  c h a  h a y  n g ư ờ i m ẹ  đ ã  lìa  b ỏ  n ó , g â y  r a  n h ữ n g  

b iế n  đ ộ n g  t r o n g  đ ờ i  s ố n g  c ủ a  n g ư ờ i  th â n  đ ể  n h ắ c  c h o  h ọ  b iế t  

đ ế n  s ự  h iệ n  d iệ n  c ủ a  c h ú n g  c h o  đ ế n  k h i h ọ  h o à  g iả i v ớ i c h ú n g  

th ì  c h ú n g  m ớ i đ ư ợ c  b ìn h  a n  v à  h ạ n h  p h ú c .

Vì vậy, G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  m ờ i g ọ i các  t ín  h ữ u  n h ậ n  b iế t  

g iá  t r ị  c a o  q u ý  c ủ a  từ n g  c o n  n g ư ờ i  v à  t r â n  t r ọ n g  s ứ  m ệ n h  c ủ a  

h ọ  t r o n g  c u ộ c  đ ờ i  t r ầ n  th ế .
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T ôi đ ã  g ặ p  m ộ t  đ ô i v ợ  c h ồ n g  t r ẻ  đ ư a  2 c h á u  b é  đ ế n  tô i  x in  

c h ữ a  t r ị .  C h á u  t r a i  lê n  4  tu ổ i ,  có  d ạ n g  t ự  k ỷ  t ă n g  đ ộ n g , q u ậ y  

p h á  lu n g  tu n g ,  c h a  m ẹ  k h ô n g  t h ể  n à o  d ạ y  b ả o  đ ư ợ c .  C h áu  

g á i lê n  1 0  tu ổ i  có  h ộ i c h ứ n g  t r ầ m  c ả m , ch ỉ n g ồ i y ê n  m ộ t  c h ỗ , 

k h ô n g  đ i h ọ c  đ ư ợ c ,  n ó i đ ư ợ c  v à i t ừ  c ầ n  t h i ế t  n h ư  “ă n , uống".

S a u  k h i  đ ư a  2 c h á u  đ ế n  k h á m  c h ữ a  ở  n h iề u  b ệ n h  v iệ n  c ủ a  

TP.HCM  k h ô n g  k h ỏ i, h ọ  đ ế n  x in  tô i  g iú p  đ ỡ . T ôi đ ã  đ o  cá c  ch ỉ 

s ố  s ứ c  k h o ẻ  c h o  cá c  c h á u  v à  th ấ y  t ấ t  cả  đ ề u  b ìn h  th ư ờ n g ,  

k h ô n g  có  h ộ i c h ứ n g  t ự  k ỷ  h a y  tâ m  th ầ n .  T ô i h ỏ i  n g ư ờ i  p h ụ  

n ữ  v à  ch ị c h o  tô i  b iế t  là đ ã  p h á  th a i  4  lầ n . T ôi n g h ĩ  r ằ n g  đ â y  

có  t h ể  là  n g u y ê n  n h â n  c h ín h  g â y  n ê n  b ệ n h  t ậ t  c h o  cá c  c h á u  

b é  v ì c h a  m ẹ  các  e m  k h ô n g  q u a n  tâ m  đ ế n  g iá  t r ị  v à  s ự  s ố n g  

c ủ a  c o n  n g ư ờ i  n ê n  c á c  h ồ n  t h ơ  đ ã  tá c  đ ộ n g  v à o  a n h  ch ị e m  

c ủ a  c h ú n g  đ ể  c h a  m ẹ  c h ú n g  p h ả i  s ố n g  t ố t  h ơ n .

T ôi c ũ n g  đ ã  g ặ p  m ộ t  n g ư ờ i m ẹ  d ẫ n  c o n  đ ế n  c h ữ a  b ệ n h  t ự  

kỷ. Cô b é  8  tu ổ i  n à y  r ấ t  th íc h  vẽ . Đ ó  là  đ ứ a  c o n  ch ị s in h  th e o  

p h ư ơ n g  p h á p  th ụ  t in h  t r o n g  ố n g  n g h iệ m . K hi c h á u  b é  v ẽ  các  

n g ư ờ i  t r o n g  g ia  đ ìn h , ch ị h ỏ i c h á u  h ìn h  n à y  là  c ủ a  ai, c h á u  chỉ: 

“Đ ây  là  b a , đ â y  là  m ẹ , đ â y  là  e m  tra i"  - c ù n g  s in h  r a  v ớ i ch áu . 

N h ư n g  ch ị r ấ t  n g ạ c  n h iê n  v à  k in h  h ã i v ì c h á u  v ẽ  th ê m  2 h ìn h  

k h á c  v à  n ó i đ ó  là  h a i đ ứ a  e m  c ủ a  m ìn h  đ a n g  số n g . Chỉ có  ch ị m ớ i 

h iể u  đ ó  là  h a i  p h ô i  c o n  m ìn h  đ a n g  g iữ  t r o n g  n g â n  h à n g  p h ô i!

N h ữ n g  c â u  c h u y ệ n  c ủ a  cá c  g ia  đ ìn h  n à y  g iú p  c h ú n g  tô i  

th ê m  x á c  t ín  v à o  s ự  có  m ặ t  c ủ a  c á c  h ồ n  t h ơ  t r o n g  c u ộ c  s ố n g  

c ủ a  c h ú n g  ta  t r ê n  t r ầ n  th ế .

6.3. Nhũìig đề nghị để  giúp các hồn thơ được an nghỉ
Đ iề u  c h ú n g  tô i  m u ố n  g ử i tớ i  các  n g ư ờ i  có  t r á c h  n h iệ m  

t r o n g  v iệ c  g iá o  d ụ c  các  b ạ n  t r ẻ  là  c ầ n  p h ả i g iú p  n g ư ờ i  t r ẻ  h iể u  

b i ế t  g iá  t r ị  c a o  cả  c ủ a  s ự  s ố n g  c o n  n g ư ờ i,  g iá  t r ị  c ủ a  t ìn h  y ê u  

t r o n g  s á n g . H ọ  c ầ n  k h u y ê n  cá c  e m  t r á n h  x e m  các  p h im  ả n h
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đ ồ i tru ỵ , b ỏ  đ i n h ữ n g  s in h  h o ạ t  t ìn h  d ụ c  b ừ a  b ã i, v iệ c  s ố n g  

t h ử  t r ư ớ c  h ô n  n h â n  v à  v iệ c  g ặ p  g ỡ  n h a u  t r o n g  các  n ơ i  c h ố n  

th i ế u  là n h  m ạ n h .

Các b ạ n  t r ẻ  n ê n  th a m  d ự  n h ữ n g  s in h  h o ạ t  t h ể  d ụ c  v à  t h ể  

th a o  ở  đ ịa  p h ư ơ n g  m ìn h . C ác l in h  m ụ c , t u  s ĩ  có  t h ể  tổ  c h ứ c  

s in h  h o ạ t  t h ể  d ụ c  t h ể  th a o  t r o n g  các  g iá o  xứ , t ậ n  d ụ n g  c ác  s â n  

ch ơ i, các  p h ò n g  s in h  h o ạ t  g iá o  lý  t h à n h  n h ữ n g  n ơ i  h ọ p  m ặ t  đ ể  

các  e m  có  c ơ  h ộ i đ à o  tạ o  các  k ỹ  n ă n g  số n g , c h ơ i các  m ô n  th ể  

th a o  n h ư  b ó n g  b à n ,  b ó n g  c h u y ề n , b ó n g  đ á , c ầ u  lô n g , c ờ  v u a . . .

Các h ộ i đ o à n  n h ư  T h iế u  n h i  T h á n h  T h ể  c ầ n  p h ả i  tổ  c h ứ c  

lạ i v iệ c  đ à o  tạ o  v à  h u ấ n  lu y ệ n  c h o  p h ù  h ợ p  v ớ i th ự c  t ế  đ ờ i 

s ố n g  c ủ a  th a n h  th i ế u  n iê n , n h ấ t  là  g iá o  d ụ c  c á c  e m  v ề  c á c  g iá  

t r ị  v ă n  h o á  c ủ a  C ô n g  g iá o  th e o  m ộ t  c h ư ơ n g  t r ì n h  th ố n g  n h ấ t  

to à n  q u ố c . C h ín h  các  l in h  m ụ c , tu  s ĩ  c ũ n g  c ầ n  p h ả i  đ ư ợ c  đ à o  

tạ o  t h ậ t  n h iề u  v ề  cá c  l ĩn h  v ự c  n à y  th ì  m ớ i có  k h ả  n ă n g  d ẫ n  

d ắ t ,  d ạ y  d ỗ  cá c  e m  t r ư ở n g  th à n h  v ề  s in h  h o ạ t  t ì n h  c ả m  v à  t ìn h  

d ụ c . C ác g iá o  p h ậ n  c ầ n  p h ả i  b iế t  t ậ n  d ụ n g  cá c  n g à y  t h ư ờ n g  

h u ấ n ,  các  n g à y  t ĩn h  tâ m  đ ể  đ à o  tạ o  l in h  m ụ c , t u  s ĩ  th e o  đ ư ờ n g  

h ư ớ n g  n à y  n h ư  G iáo  h ộ i H àn  Q u ố c  đ ã  là m  t r o n g  n h ữ n g  n ă m  

g ầ n  đ â y  th ì  m ớ i  m o n g  th a y  đ ổ i đ ư ợ c  t ì n h  t r ạ n g  c ủ a  G iáo  h ộ i 

V iệ t N a m  v à  d â n  tộ c  V iệ t N am .

C ác đ o à n  t h ể  C ô n g  g iá o  T iế n  h à n h ,  n h ấ t  là  c á c  h ộ i đ o à n ,  có  

t h ể  tổ  c h ứ c  các  b u ổ i  n ó i c h u y ệ n , t ậ p  h u ấ n  c h o  cá c  đ o à n  v iê n  

v ề  g iá  t r ị  c o n  n g ư ờ i,  v ề  t ìn h  y ê u  t r o n g  s á n g , v ề  cá c  p h ư ơ n g  

p h á p  n g ừ a  th a i  t ự  n h iê n  n h ư  P h ư ơ n g  p h á p  B illin g s , tổ  c h ứ c  

cá c  c h u y ế n  d u  n g o ạ n  đ ể  c h o  c á c  b ạ n  có  d ịp  đ i c h ơ i c h u n g  v ớ i 

n h a u  th a y  v ì t ìm  đ ế n  cá c  n h à  n g h ỉ đ ể  s in h  h o ạ t  t ìn h  d ụ c  v ớ i 

g iá  th u ê  v à i c h ụ c  n g à n  đ ồ n g  m ộ t  g iờ  có  đ ầ y  ở  k h ắ p  n ơ i.

C h ú n g  t a  c ũ n g  c ầ n  d ạ y  c h o  các  t ín  h ữ u  h iể u  r ằ n g  n ế u  c h ẳ n g  

m a y  v ợ / c h ồ n g  b ị b ệ n h  v ô  s in h , c h ú n g  ta  v ẫ n  là  n h ữ n g  c o n
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n g ư ờ i  đ ư ợ c  m ờ i g ọ i t r ở  th à n h  n h ữ n g  "c h a  m ẹ  t i n h  th ần " . H ọ 

có  th ể  n h ậ n  n u ô i  n h ữ n g  t r ẻ  m ồ  cô i b ị b ỏ  rơ i,  h a y  d ồ n  s ứ c  lự c  

c h o  các  c ô n g  t r ì n h  n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c , n g h ệ  th u ậ t ,  v ă n  h o á , 

b á c  ái, x ã  h ộ i...

Đ ể  g iú p  c h o  các  h ồ n  t h ơ  đ ư ợ c  h o à  g iả i v ớ i  n g ư ờ i  th â n ,  

c á c  t ín  h ữ u  c ầ n  đ ư ợ c  p h ổ  b iế n  n h ữ n g  p h ư ơ n g  c á c h  k h u y ê n  

n h ủ  là m  a n  lò n g  n h ữ n g  n g ư ờ i  đ a n g  h o ả n g  lo ạ n  v ì b ị h ồ n  

m a  q u ấ y  p h á . C ần  n h ắ c  n h ở  h ọ  đ ừ n g  t in  th e o  n h ữ n g  th ầ y  

b ù a ,  th ầ y  p h á p ,  th ầ y  p h o n g  th u ỷ  h a y  c ú n g  b á i  g iả i o a n  h o ặ c  

đ à o  n h à ,  đ à o  v ư ờ n  lê n  lấ y  í t  đ ấ t  đ e n  đ e n  đ ư a  r a  c h ô n  tá n g  

ở  n g h ĩa  t r a n g .

H ồ n  t h ơ  k h ô n g  b ị lệ  th u ộ c  v à o  v ậ t  c h ấ t ,  k h ô n g  g ia n , th ờ i  

g ia n  n ê n  k h ô n g  c ầ n  v à n g  m ã , đ ồ  c ú n g . C h ú n g  c h ỉ c ầ n  lò n g  

th à n h  x ư n g  th ú  tộ i  lỗ i, lờ i g iả i h o à  c ủ a  c h a  m ẹ  v à  n h ữ n g  n g ư ờ i 

đ ã  g â y  r a  cá i c h ế t  c h o  c h ú n g  là  c h ú n g  m ã n  n g u y ệ n  lắ m  rồ i.

Đ ố i v ớ i các  t ín  h ữ u  C ô n g  g iá o , c h ú n g  tô i m ờ i g ọ i t ấ t  cả  c ù n g  

liê n  k ế t  v ớ i n h a u  t r o n g  "c ô n g  t r ì n h  g iú p  c h o  cá c  h ồ n  t h ơ  a n  

nghỉ". C h ú n g  ta  có  t h ể  c ầ u  n g u y ệ n , x in  lễ  c h o  cá c  th a i  n h i  đ ể  

c h ú n g  b ỏ  đ ư ợ c  n ỗ i  b u ồ n  h ậ n  v à  a n  n g h ỉ t r ọ n  v ẹ n  b ê n  C h ú a . 

C h ú n g  tô i  c ũ n g  đ ã  t ặ n g  c h o  n h iề u  n g ư ờ i  "Q uà t ặ n g  P h ụ c  S in h " 

t r o n g  đ ó  có  b ả n  k in h  "Đ à n g  T h á n h  g iá  th e o  T h á n h  T ê rê s a  

C a lc u tta  v à  Đ ư ờ n g  Á n h  s á n g  th e o  th á n h  Ig n a tiô  L o y o la"  đ ể  

n h ậ n  đ ư ợ c  các  ơ n  đ ạ i x á  v à  c h u y ể n  c h o  các  lin h  h ồ n  đ ã  q u a  đ ờ i.

M ộ t v à i l in h  m ụ c  c h o  rằ n g :  k h ô n g  c ầ n  d â n g  lễ  h a y  c ầ u  

n g u y ệ n  c h o  các  th a i  n h i  v ì c h ú n g  k h ô n g  m ắ c  tộ i gì n ê n  k h i 

c h ế t  đ ư ơ n g  n h iê n  đ ư ợ c  v à o  th i ê n  đ ư ờ n g . Đ ú n g  là  c á c  c h á u  

k h ô n g  p h ạ m  tộ i  n ê n  lu ô n  th ấ y  C h ú a  v à  ca  tụ n g  C h ú c  c ù n g  v ớ i 

n h ữ n g  a i s ố n g  t r o n g  t ìn h  t r ạ n g  â n  n g h ĩa  v ớ i  C h ú a . T u y  n h iê n  

v ì t in h  t h ầ n  c ủ a  c h ú n g  c h ư a  g iả i to ả  đ ư ợ c  n iề m  b u ồ n  tủ i ,  o á n  

h ậ n  đ ố i v ớ i n h ữ n g  n g ư ờ i  g â y  n ê n  cá i c h ế t  c ủ a  m ìn h  n ê n  h ạ n h  

p h ú c  c ủ a  c h ú n g  c h ư a  t r ọ n  v ẹ n .
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C h ú n g  là  n h ữ n g  h ồ n  m a  r ấ t  h iề n . C h ú n g  ch ỉ t r ở  th à n h  h u n g  

d ữ , t à n  ác  n ế u  b ị c ác  th ầ y  b ù a , th ấ y  p h á p  th u  n h ặ t  n h ữ n g  b à o  

th a i  đ ể  lu y ệ n  th à n h  â m  b in h  ở  v à i n ư ớ c  c h â u  Á h a y  lu y ệ n  

th à n h  b ù a  m a y  m ắ n  t r o n g  các  c o n  K u m a n  T h o n g  n h ư  ở  T h á i 

L an  m à  th ô i .  V iệc  các  h ồ n  t h ơ  h iể n  h iệ n  k h ô n g  p h ả i  là  m ộ t  ta i  

h o ạ , n h ư n g  có t h ể  là  m ộ t  â n  h u ệ  C h ú a  b a n  đ ể  g iú p  các  n g ư ờ i  

th â n  ý  th ứ c  v ề  t h ế  g iớ i t â m  lin h , x in  C h ú a  th a  t h ứ  tộ i  á c  đ ã  

p h ạ m , t r â n  t r ọ n g  s ự  s ố n g  c o n  n g ư ờ i,  rồ i  k h i đ ư ợ c  s iê u  th o á t ,  

c ác  h ồ n  t h ơ  t r ở  t h à n h  các  v ị th á n h  c h u y ể n  c ầ u  c h o  g ia  đ ìn h  

v à  d â n  tộ c .

Lời kết
Vì th ế ,  v iệ c  c ứ u  g iú p  các  h ồ n  th ơ ,  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  n ơ i  c o n  

n g ư ờ i  là  s ứ  m ệ n h  c ủ a  n h ữ n g  t ín  h ữ u  K itô  t r o n g  th ờ i  đ ạ i n g à y  

nay , k h i h ọ  đ ư ợ c  đ à o  tạ o  n h ữ n g  k ỹ  n ă n g  k h á m  p h á  v à  đ iề u  t r ị  

t i n h  t h ầ n  c h o  c o n  n g ư ờ i,  k h i h ọ  b i ế t  s ử  d ụ n g  L ờ i C h ú a  n h ư  

th a n h  g ư ơ m  h a i lư ỡ i  s ắ c  b é n  đ ể  c h ế  n g ự  q u ỷ  m a 349.

T u y  n h iê n ,  c h ú n g  t a  đ ừ n g  n g h ĩ  r ằ n g  c ô n g  v iệ c  x u a  t r ừ  m a  

q u ỷ  là  đ ặ c  q u y ề n  c ủ a  C ô n g  g iá o  h a y  n h ó m  n g ư ờ i  đ ặ c  b i ệ t  n à o  

c ủ a  K itô  g iáo . N h iệ m  v ụ  ‘c ứ u  n h â n  đ ộ  t h ế ’ là  b ổ n  p h ậ n  c ủ a  m ọ i 

t h à n h  p h ầ n  t r o n g  g ia  đ ìn h  n h â n  lo ạ i v ì t ấ t  cả  c h ú n g  ta  đ ề u  là  

a n h  ch ị e m  v ớ i n h a u ,  c o n  c ù n g  m ộ t  C ha T rê n  T rờ i.

T ro n g  th ự c  tế , có  n h iề u  l in h  m ụ c  v à  tu  s ĩ  C ô n g  g iá o , c ũ n g  

n h ư  n h iề u  m ụ c  s ư  v à  t ín  h ữ u  K itô  g iá o  k h ô n g  t h ể  x u a  t r ừ  m a  

q u ỷ  t r o n g  k h i t ín  đ ồ  c ủ a  các  tô n  g iá o  k h á c , th ậ m  c h í cả  n h ữ n g  

n g ư ờ i  k h ô n g  th e o  m ộ t  tô n  g iá o  n à o , c ũ n g  có  th ể  c ứ u  g iú p  các  

n ạ n  n h â n  n à y  c á c h  h iệ u  q u ả  n h ờ  h ọ  s ố n g  liê m  c h ín h , đ i th e o

349 X. Dt 4,12; Ep6,17.



c o n  đ ư ờ n g  s ự  t h ậ t  v à  s ự  s ố n g  c ủ a  C h ú a  G iê su  K itô . C h ú n g  ta  

đ ã  th ấ y  s ự  v iệ c  đ ó  x ả y  ra  n g a y  t ừ  th ờ i  C h ú a  G iê su 350.

C ác m ô n  đ ệ  n ó i  v ớ i Đ ứ c  G iêsu  rằ n g : T h ư a  T h ầy , c h ú n g  c o n  

th ấ y  có  n g ư ờ i  n h â n  d a n h  T h ầ y  m à  t r ừ  quỷ . C h ú n g  c o n  đ ã  cố  

n g ă n  c ả n  v ì n g ư ờ i  ấ y  k h ô n g  th e o  c h ú n g  t a ’. Đ ứ c  G iê su  b ả o : 

'Đ ừ n g  n g ă n  c ả n  n g ư ờ i  ta  v ì k h ô n g  ai lấ y  d a n h  n g h ĩa  T h ầ y  

m à  là m  p h é p  lạ , rồ i  n g a y  s a u  đ ó  lạ i n ó i x ấ u  T hầy . Q u ả  th ậ t ,  a i 

k h ô n g  c h ố n g  lạ i c h ú n g  t a  là  ủ n g  h ộ  c h ú n g  ta '.

N h ư  th ế ,  có  n h ữ n g  n g ư ờ i  tu y  k h ô n g  b i ế t  Đ ứ c  G iê su  m ộ t  

c á c h  rõ  rà n g , n h ư n g  h ọ  lạ i là n h ữ n g  m ô n  đ ệ  đ íc h  th ự c  c ủ a  

N g ư ờ i v ì h ọ  g ắ n  b ó  v ớ i  s ự  t h ậ t  v à  tô n  t r ọ n g  s ự  s ố n g  n ê n  đ i 

th e o  c o n  đ ư ờ n g  c ứ u  d ộ  c ủ a  C h ú a  G iêsu  h o n  n h iề u  n g ư ờ i k h ác . 

Do đ ó , h ọ  n h ậ n  đ ư ợ c  q u y ề n  n ă n g  v à  â n  s ủ n g  c h ữ a  là n h  c ủ a  

C h ú a  G iê su  v ì N g ư ờ i c h ín h  là  s ự  t h ậ t  to à n  d iệ n  v à  s ự  s ố n g  

v ĩn h  h ằ n g . Đ iề u  n à y  c ũ n g  m ờ i  g ọ i c h ú n g  t a  n ê n  c ộ n g  tá c  v ớ i 

m ọ i n g ư ờ i  t r o n g  s ứ  v ụ  đ ặ c  b iệ t  này.

Có lẽ c ò n  n h iề u  v ấ n  đ ề  l iê n  q u a n  đ ế n  s ứ  v ụ  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  

c ầ n  c h ú n g  t a  n g h iê n  c ứ u  k ỹ  lư ỡ n g  h ơ n . C h ú n g  tô i  h y  v ọ n g  s ẽ  

t r ì n h  b à y  rõ  r à n g  v à  cụ  t h ể  h ơ n  t r o n g  c u ố n  s á c h  "T h ế  g iớ i 

t â m  lin h "  m à  c h ú n g  tô i  s ẽ  x u ấ t  b ả n  s a u  n à y  k h i đ ề  c ậ p  đ ế n  các  

t h à n h  p h ầ n  c ủ a  t h ế  g iớ i đ ó  n h ư  t h ầ n  th iê n g  v à  q u ỷ  d ữ , th á n h  

n h â n  v à  tà  m a , n ă n g  lự c  tâ m  l in h  c ủ a  c o n  n g ư ờ i,  c ác  h ồ n  t h ơ  

b ị lạ m  d ụ n g , các  p h o n g  t r à o  tâ m  lin h  n h ư  N h â n  Đ iện , P h á p  

L u â n  C ông, N ă n g  L ư ợ n g  V ũ T rụ ...

T ó m  lạ i, v iệ c  x u a  t r ừ  m a  q u ỷ  là  m ộ t  s ứ  v ụ  c ầ n  t h i ế t  t r o n g  

s ứ  m ệ n h  lo a n  b á o  T in  M ừ n g . C h ú n g  ta  t ự  h à o  v ì đ ư ợ c  C h ú a  

G iêsu  t r a o  c h o  s ứ  m ệ n h  n à y  đ ể  c ù n g  N g ư ờ i c ứ u  đ ộ  t h ế  g iớ i.
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350 X. Mc 9,38-40 ; Lc 9, 48-50.
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T in  v à o  t ì n h  y ê u  c ủ a  C h ú a  C ha, q u y ề n  n ă n g  c ủ a  C h ú a  G iê su  

v à  â n  s ủ n g  c ủ a  C h ú a  T h á n h  T h ầ n , c h ú n g  t a  m ạ n h  d ạ n  lo a n  

b á o  T in  M ừ n g  c ứ u  đ ộ  c h o  m ọ i n g ư ờ i  t r o n g  c ộ n g  đ ồ n g  x ã  h ộ i 

h ô m  nay.

Câu hỏi
1. Những nối sợ hãi, hiểu lăm, quan niệm cực đoan 

nào đã khiến người tín hữu không dám hay không 
muốn xua trừ ma quỷ để cứu thoát anh chị em 
mình?

2. Bạn có cảm nhận được tác động của ma quỷ trong 
con người mình không?Bạn đã ỉàm gì đê thoát khỏi 
chúng?

3. Muốn xua trừ ma quỷ, bạn căn phải có những điều 
kiện căn bản nào? Bạn làm gì để đạt được những 
điều kiện đó?

4. Ở Việt Nam có rất nhiều hồn thơ chưa được an 
nghỉ và hạnh phúc. Điều này bắt nguồn từ những 
nguyên nhân nào? Bạn có thê làm gì để giúp đỡ các 
hồn thơ đó?

5. Bạn có thểỉàm gì để giúp các bạn trẻ bớt sống 
buông thả theo dục vọng và không phá thai để  
không tạo nên những hậu quả tai hại cho bản thân 
và cho tương lai của dân tộc?
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KINH MỘT THỜI ĐỂ YÊU 
VÀ MỘT THỜI ĐỂ SỐNG
(x. Gv 3 ,1 -8 )

L ạy  C h ú a  là  T h ầ n  K h í S ự  S ố n g  v à  T ìn h  Y êu, 

x in  b a n  c h o  c o n  m ộ t  th ờ i  đ ể  y ê u  v à  m ộ t  th ờ i  đ ể  số n g , 

đ ể  c o n  s ố n g  v ì t ì n h  y ê u  T h iê n  C h ú a , 

đ ể  c o n  y ê u  v ì c u ộ c  s ố n g  m u ô n  lo à i.

X in  d ạ y  c o n  b i ế t  y ê u  n h ữ n g  gì t ố t  đ ẹ p ,  c a o  q u ý  

v à  b i ế t  g h é t  n h ữ n g  đ iề u  đ ê  t iệ n ,  x ấ u  xa.

X in d ạ y  c o n  lu ô n  s ố n g  v ì n h ữ n g  đ iề u  m ìn h  y ê u , 

v à  d á m  c h ế t  v ì n h ữ n g  đ iề u  m ìn h  g h é t .

X in d ạ y  c o n  b iế t  đ ư a  t ì n h  y ê u  v à o  c u ộ c  s ố n g  

đ ể  m ỗ i g iâ y  p h ú t  s ố n g

c o n  đ ề u  c ả m  n h ậ n  đ ư ợ c  n iề m  h ạ n h  p h ú c  y ê u  th ư ơ n g .

X in d ạ y  c o n  b i ế t  đ ư a  c u ộ c  s ố n g  v à o  t ìn h  y ê u

đ ể  từ n g  g iâ y  p h ú t  y ê u

c o n  đ ề u  là m  c h o  đ ờ i  s ố n g  th ê m  g iá  t r ị .

C u ố i c ù n g , x in  c h o  c o n  b i ế t h o à  n h ậ p  cả  h a i  n ê n  m ộ t: 

đ ể  s ố n g  là  y ê u  v à  y ê u  là  số n g , 

v ì h iể u  đ ư ợ c  r ằ n g  T h iê n  C h ú a  H ằ n g  S ố n g  

c ũ n g  c h ín h  là  T h iê n  C h ú a  T ìn h  Y êu. A m e n .
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KINH XIN ƠN QUẢNG ĐẠI
L ạy  C h ú a  G iêsu ,

X in d ạ y  c o n  b i ế t  s ố n g  q u ả n g  đạ i.

B iế t  p h ụ n g  s ự  C h ú a  c h o  x ứ n g  đ á n g .

B iế t  c h o  đ i m à  k h ô n g  c ầ n  t í n h  to á n .

B iế t  c h iế n  đ ấ u  m à  k h ô n g  s ợ  t h ư ơ n g  tíc h .

B iế t  là m  v iệ c  m à  k h ô n g  t ìm  a n  n g h ỉ.

B iế t  x ả  t h â n  m à  k h ô n g  t ìm  m ộ t  p h ầ n  t h ư ở n g  n à o  k h á c , 

h ơ n  là  b i ế t  th i  h à n h  th á n h  ý  C h ú a . A m en .

(Cha Grandmaison SJ)
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KINH XIN ƠN YÊU THƯƠNG
ô i  M a ria , M ẹ T h iê n  C h ú a ,

X in g iữ  lò n g  c o n  n g â y  th ơ ,  t r o n g  s ạ c h  

v à  t i n h  k h iế t  n h ư  n ư ớ c  t r ê n  s u ố i  n g u ồ n .

X in b a n  c h o  c o n  m ộ t  tấ m  lò n g  đ ơ n  sơ , 

k h ô n g  c h ấ t  c h ứ a  n h ữ n g  ư u  p h iề n ,  

m ộ t  tấ m  lò n g  h à o  h iệ p  b iế t  h y  s in h , 

d ịu  d à n g  đ ể  th ô n g  cảm , 

m ộ t  tấ m  lò n g  t r u n g  t h à n h  v à  q u ả n g  đ ạ i, 

k h ô n g  q u ê n  m ộ t  ơ n , k h ô n g  g h i m ộ t  o á n .

X in M ẹ là m  c h o  lò n g  c o n  h iề n  h ậ u  v à  k h iê m  tố n , 

y ê u  m à  k h ô n g  m o n g  đ ư ợ c  y ê u  lại, 

b i ế t  v u i  v ẻ  q u ê n  m ìn h

đ ể  n h ư ờ n g  c h ỗ  c h o  C on  M ẹ t r o n g  m ộ t  t r á i  t im  k h á c .

X in b a n  c h o  c o n  m ộ t  tấ m  lò n g  r ộ n g  lớ n

đ ể  k h ô n g  s ự  v ậ t  n à o  th ắ n g  n ổ i,

k h ô n g  k h é p  lạ i t r ư ớ c  m ộ t  k ẻ  v ô  ơ n ,

k h ô n g  c h á n  n ả n  t r ư ớ c  m ộ t  n g ư ờ i  lã n h  đ ạ m ,

m ộ t  tấ m  lò n g  k h ắ c  k h o ả i lo  t ìm  v in h  d a n h  C h ú a  K itô,

m a n g  t h ư ơ n g  t íc h  v ì t ì n h  y ê u  C h ú a

v à  v ế t  t h ư ơ n g  ch ỉ đ ư ợ c  c h ữ a  là n h  t r ê n  t rờ i .  A m en .

(Cha Grandmaison SJ)
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Vài dòng về tác giả

L in h  m ụ c  A n  tô n  N g u y ễ n  N g ọ c S ơ n

* S in h  n g à y  1 6 .1 0 .1 9 4 8  tạ i  T h á i B ìn h , t ố t  n g h iệ p  c ử  

n h â n  t r i ế t  h ọ c  n ă m  1 9 6 9  v à  th ầ n  h ọ c  tạ i  H ọc v iệ n  

G iáo  h o à n g  P iô  X Đ à L ạ t n ă m  1 9 7 5 , th ụ  p h o n g  lin h  

m ụ c  n g à y  2 1 .1 2 .1 9 7 4  tạ i  Sài G òn.

* L àm  v iệ c  t r o n g  t r o n g  l ĩn h  v ự c  b á c  á i x ã  h ộ i ở  C a r i ta s  

V iệ t  N a m  t ừ  n ă m  1 9 7 5 ;  c ô n g  n h â n  v à  c h u y ê n  

v iê n  n g à n h  in  t ừ  n ă m  1 9 7 5 -1 9 9 6 ;  là m  T h ư  k ý  củ a  

H Đ G M V N , G iá m  đ ố c  C a r i ta s  V iệ t  N a m  v à  t h ư  k ý  

t h ư ờ n g  t r ự c  các  U ỷ b a n : B ác á i Xã H ội, T ru y ề n  th ô n g  

Xã h ộ i, C ô n g  lý  v à  H o à  b ìn h  c ủ a  H ội đ ồ n g  G iám  m ụ c  

V iệ t N a m  t ừ  n ă m  1 9 9 8  đ ế n  n ă m  2 0 1 2 .

* G iản g  d ạ y  m ô n  Kỹ t h u ậ t  C h ữ  v à  T r ìn h  b à y  Ấ n p h ẩ m  tạ i 

t r ư ờ n g  Đ ại h ọ c  S ư  p h ạ m  Kỹ t h u ậ t  TP.HCM 1 6  n ă m , Đ ại 

h ọ c  K iến  t r ú c  TP.HCM 3 n ă m , Đ ại h ọ c  T ổ n g  h ợ p  TP.HCM 

2 n ă m ; m ô n  K itô  h ọ c  v à  H ội n h ậ p  V ăn  h o á  t r o n g  m ộ t  

s ố  H ọc v iệ n  C ô n g  g iá o  ở  TP.HCM t ừ  1 9 8 8  đ ế n  nay.

* V iế t v à  b iê n  s o ạ n  các  s á c h : S ứ  đ iệ p  L oài H o a , N iên  

g iá m  G iáo  h ộ i C ô n g  g iá o  V iệ t N am  n ă m  2 0 0 4 ,  2 0 0 5 , 

2 0 1 6 ,  Kỹ T h u ậ t  C hữ , C on  n g ư ờ i  M ới t r o n g  G ia đ ìn h  

T h iê n  C h ú a , T iế n g  g ọ i t ừ  G ia đ ìn h  N a z a re th ,  N g ư ờ i 

M ục t ử  C ộ n g  đ ồ n g  H ư ớ n g  v ề  T ư ơ n g  la i, T h ố n g  n h ấ t  

Đ ờ i s ố n g  t r o n g  C h ú a  G iê su  K itô , B ạn  là  L ờ i C ứ u  đ ộ ,
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C ẩm  n a n g  T ân  P h ú c  Â m  h o á , H ội n h ậ p  V ăn  h o á  C ô n g  

g iá o  ở  V iệ t N am ,... D ịch  các  t r u y ệ n  t r a n h  th iế u  n h i n h ư  

C h ú a  N ói Với T rẻ  E m , M ẹ M aria , T h á n h  N ữ  T ê rê s a  H ài 

Đ ồ n g  G iêsu , T h á n h  P h a o lô , T h á n h  C ô n g  Đ ồ n g  C h u n g  

V a tic a n ô  II, Đ iể n  N g ữ  T h ầ n  h ọ c  T h á n h  K in h  c ủ a  G iáo 

h o à n g  H ọc v iệ n  P iô  X Đ à  L ạt, T ó m  lư ợ c  H ọ c  t h u y ế t  Xã 

h ộ i c ủ a  GHCG, D o c a t...

* H iệ n  là  th à n h  v iê n  c ủ a  U ỷ  b a n  G iáo  lý  Đ ứ c  t in  t r ự c  

th u ộ c  H ội đ ồ n g  G iám  m ụ c  V iệ t N am .

* H iện  đ a n g  p h ụ c  v ụ  n h ữ n g  n g ư ờ i k h u y ế t t ậ t  v à  t r ẻ  m ồ  côi 

t r o n g  n h iệ m  v ụ  P h ó  C hủ  tịc h  H ội B ảo  t r ợ  N g ư ờ i K h u y ế t 

t ậ t  v à  T rẻ  M ồ cô i TP.HCM, T rư ở n g  b a n  Y tế-X ã hội.

Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ:
Lm . A n tô n  N g u y ễ n  N g ọ c  S ơ n ,

1 6 6 F  B ùi T h ị X uân , Q.l, TP.HCM

Đ t: 0 9 0 8 4 1 1 1 0 6 ;  E m ail: a n t n n s o n l9 4 8 @ y a h o o .c o m ;

YVebsite: h a n h k h a tk i to .n e t

Hội nhập Văn hoá để loan báo Tin Mừng
L in h  m ụ c  A n tô n  N g u y ễ n  N g ọ c  S ơ n

mailto:antnnsonl948@yahoo.com


Hội nhập Vãn hoá để  Loan báo Tin Mừng
Linh mục ANTÔN NGUYỄN NGỌC SƠN

N H À  X U Ấ T  B Ả N  TÔ N G IÁO
53 Tràng Thi -  Hoàn Kiếm -  Hà Nội 
ĐT: 024-37822845
Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com

c h ịu  TRÁCH NHiỆM XUẤT BẢN 
GiÁM đ ố c
ThS. NGUYỄN HỮU CÓ

CHỊU TRÁCH NHiỆM NỘi DUNG 
TỔNG BiÊN TẬP 
LÊ HÒNG SƠN

Biên tập:
V Ũ  V Ă N  HIẾU

Thiết kế mỹ thuật: 
NGUYỄN H À

Đơn vị liên k ế t
Linh mục Antôn NguyỄn Ngọc Sơn 
166F Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

mailto:nhaxuatbantongiao@gmail.com

